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“Tathagatappavedito dhammavinayo, bhikkhave, vivato virocati, 
no paticchanno.” 

“Này các tỳ khưu, Pháp và Luật đã được công bô'bởi đức Như Lai 
là bộc lộ, chói sáng, không che giấu.” 


(Anguttaranikãya TikanipãtapãỊi Kusinaravagga Patichannasutta, 
ParivãrapãỊi Ekuttarikanaya Tikavãra - Bộ Tăng Chi, Chương Ba 
Pháp, Phẩm Kusinãrã, Kinh Được Che Giấu; Luật Tập Yếu, Chương 
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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 
—ooOoo— 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ãnanda ràng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapannĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập ràng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập ve Luật cua 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 



xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bảng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tạp này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathă Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đẳn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhảm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
SỐ nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bâng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập rằng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha theravãdo ti 
veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam mahãtherãnam vãdattã 
theravãdo ti vuccati.” Các vị Theravãda còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội Theravãda là những vị thầy lỗi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 

Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận ràng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lẽ kỷ niệm Buddha ơayanti lần thứ 2550 là chính xác về phần Pali 
văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. Jinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHAN NHÂN sự: 


CỐ VẤN DANH Dự: 

Ven. Devahandiye Pannãsekara Nãyaka Mahãthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

CỐ VẤN THỰC HIỆN: 

Ven. Kirama Wimalajothi Nãyaka Mahãthera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 

CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 

Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahãthera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anurãdhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammãyatana 
Malegoda, Payãgala - Sri Lanka 

CỐ VẤN VI TÍNH: 

Ven. Mettãvihãri (Đan Mạch) 

Ban điều hành Mettãnet Foundation 




ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 

Tỳ Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 


- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyên Đăng Khoa) 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Truờng Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Truờng Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Truờng Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trung Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trung Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tuơng Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tuơng Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tuơng Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tuơng Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tuơng Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tuơng Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 


xviii 




Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi Tiên Vấn Đáp 

45 



Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


V 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 

I 

Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 


Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

D 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

I 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

Ệ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 

ủ 

PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 


Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

p 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

H 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

Á 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 


p 

Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 





VINAYAPITAKE 

CULLAVAGGAPÃLI 

DUTIYO BHÃGO 

TẠNG LUẬT 

TIỂU PHẦM 

TẬP HAI 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassỉyamãnãnỉ sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã idam 
tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahitarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các điêu ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ chiêu ở 
Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh và 
được thăy ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đây là: “Điêu này 
chắc chắn là lời giảng dạy của đức ThếTôn và đã được vị trưởng lão ấy 
tiếp thâu đúng đan.” 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 



LỜI GIỚI THIỆU 


--O0O00-- 

Vinayapừaka - Tạng Luật gồm có 3 phần chính là: SuttavibhcLĩìga - 
Phân Tích Giới Bổn, Khandhaka - Hợp Phan, và Parỉvãra - Tập Yếu. 

Khandhaka - Hợp Phan: Gồm các vấn đề có liên quan với nhau đã 
được sâp xếp thành từng khandhaka, có thể dịch là chương hay phần. 
Toàn bộ gồm có 22 khandhaka và được chia làm hai: 

- Mahãvagga - Đại Phẩm gồm có 10 khandhaka, và 


- Cullavagga - Tiểu Phẩm gồm có 12 khandhaka còn lại. 

***** 


Cullavagga - Tiểu Phẩm được trình bày thành hai tập, tập một có 4 
chương và tập hai là 8 chương còn lại. Phần tóm tât bốn chương đầu đã 
được trình bày ở tập một. Và 8 chương còn lại thuộc Cullavagga 2 & Tiểu 
Phẩm 2 (TTPV 07, Tam Tạng PãỊi - Việt tập 07) có nội dung tóm lược như 
sau: 

- Chương 5 là chương Các Tiểu Sự đề cập đến nhiều vấn đề có liên 
quan đến sự sinh hoạt hàng ngày của vị tỳ khưu về nhiều khía cạnh khác 
nhau như cách phục sức, thuyết Pháp, các vật dụng, v.v... 

6. Chương 6 là chương Sàng Tọa thuật lại việc dâng cúng 60 trú xá đầu 
tiên của một nhà đại phú ở thành Rậjagaha cho đến sự cúng dường một tu 
viện hoàn chỉnh của ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc) và các vấn đề liên 
quan như việc xây dựng, cách thức sử dụng, và các sự phân công trong việc 
quản lý tu viện. 

7. Chương thứ 7 là chương Chia Rẽ Hội Chúng bắt đầu với câu chuyện 
dài giới thiệu sự sinh hoạt trong một gia đình tiêu biểu của dòng họ Sakya 
(Thích Ca) tiếp đến sự xuất gia của sáu thanh niên thuộc dòng họ này 
trong đó có Devadatta về sau là người khởi xướng và tiến hành việc chia rẽ 
hội chúng. Chương này được kết thúc với những câu hỏi của trưởng lão 
Upãli để xác định những điểm khác biệt giữa sự bất đồng trong hội chúng 
là việc thường xảy ra trong tập thể và sự chia rẽ hội chúng là việc có tính 
chất nghiêm trọng. Nghiệp quả xấu dành cho kẻ chia rẽ hội chúng và 
phước báu của vị làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ cũng được đề cập 
đến ở chương này. 
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8. Chương thứ 8 giảng giải về 14 phận sự trong đời sống xuất gia. Cuộc 
sống của vị tỳ khưu được mô tả đầy đủ trong chương này bát đầu với phận 
sự của vị tỳ khưu vãng lai, của vị tỳ khưu thường trú, hoặc của vị tỳ khưu 
chuẩn bị ra đi, luôn cả phận sự của vị tỳ khưu đối với chỗ trú ngụ ở trong 
rừng hoặc ở trong tu viện. Các phận sự thường nhật như đi khất thực, 
phận sự ở nhà ăn, trách nhiệm nói lời tùy hỷ phước báu cho thí chủ, việc 
sử dụng nhà tâm, nhà vệ sinh đều được mô tả chi tiết. Ngoài ra còn quy 
định các phận sự tương tác giữa thầy tế độ và thầy dạy học đối với các đệ 
tử hoặc học trò có liên hệ nữa. Cuộc sống chung có được tốt đẹp hay không 
chính là do sự nhận thức và thực hành các phận sự này của hàng xuất gia 
điển hình là các vị tỳ khưu. 

9. Chương thứ 9 là chương Đình Chỉ Giới Bổn Pãtỉmokkha trình bày 
nguyên do việc đức Thế Tôn đã thuyết giảng về tám pháp kỳ diệu phi 
thường về biển cả để so sánh với tính chất đặc biệt của Pháp và Luật mà 
Ngài đã tuyên thuyết, đồng thời có liên quan đến việc giao phó trách 
nhiệm đọc tụng giới bổn Pãtimokkha cho các tỳ khưu kể từ thời điểm ấy 
trở đi. Phương thức đình chỉ giới bổn Pãtimokkha nhằm để bảo vệ sự 
trong sạch của hội chúng bằng cách loại ra những tỳ khưu phạm tội nhưng 
vẫn che giấu hoặc tỏ ra không hay biết. Đặc biệt chương này còn đề cập 
đến nhiều chi tiết tế nhị trong việc khiển trách tội của vị tỳ khưu nguyên 
cáo và thái độ thích hợp của vị tỳ khưu bị cáo hầu giữ được hòa khí giữa 
hai bên. 

10. Chương thứ 10 là chương Tỳ Khưu Ni: đề cập việc xuất gia của tỳ 
khưu ni với đầy đủ chi tiết về việc cầu xin xuất gia của bà Mahãpajãpati 
Gotamĩ, sau đó bà đã được tu lên bậc trên do sự chấp thuận tám Trọng 
Pháp, kế đến là năm trăm công nương dòng Sãkya được xuất gia với hội 
chúng tỳ khưu, tiếp nữa là tiến trình tu lên bậc trên với cả hai hội chúng: 
với hội chúng tỳ khưu ni trước rồi với hội chúng tỳ khưu sau. Trong 
trường hợp đặc biệt, hành sự tu lên bậc trên ở hội chúng tỳ khưu có thể 
được tiến hành với sự hiện diện của vị tỳ khưu ni là người đại diện. Ngoài 
ra, một số vấn đề nảy sinh có tính cách cá biệt của phái nữ cũng được kết 
tập ở chương này. Nghiên cứu kỹ lưỡng về chương này có thể nâm được 
nét chung về sự sinh hoạt của tỳ khưu ni vào thời bấy giờ. 

11. Chương thứ 11 nói về cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ nhất ở Ấn Độ. 
Ngoài những sử liệu liên quan đến công việc kết tập lời dạy của đức Phật 
gồm có phần duyên khởi, việc chuẩn bị và tiến hành, chương này còn đề 
cập đến lời tuyên bố của đại đức Purãna về việc vị ấy chỉ ghi nhận những 
lời dạy do chính bản thân đã được nghe trực tiếp từ kim khẩu của đức Thế 
Tôn, về việc các vị trưởng lão quyết định không thêm vào và không bỏ bớt 
bất cứ điều học nào, sự tuân thủ của đại đức Ananda đối với các bậc 
trưởng lão, và cách thức áp dụng hình phạt Phạm Thiên ( Brahmadanậa , 
đã được dịch âm là Phạm Đàn). 

12. Chương thứ 12 nói về lần kết tập Tam Tạng lần thứ nhì ở Ấn Độ với 
phần duyên khởi ở Vesãlĩ vào khoảng 100 năm sau khi đức Phật Vô Dư 
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Niết Bàn. Các chi tiết về tiến trình vận động của cả hai phe trong cuộc 
tranh tụng này giúp cho độc giả biết được vài nét khái quát trong đời sống 
sinh hoạt tinh thần vào thời bấy giờ. Đây là sự kiện chia phe nhóm thứ hai 
sau lần ở Kosambĩ được ghi chép lại, tiếc ràng sử liệu này dừng ở thời 
điểm kết thúc của lần kết tập này mà không tiết lộ thêm chi tiết nào về sự 
phân chia tông phái về sau này. 




Về hình thức, văn bản Pãịi Roman được trình bày ở đây đã được phiên 
âm lại từ văn bản Pãịỉ - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti Tripitaka Series 
của nước quốc giáo Sri Lanka. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thành tâm 
tán dương công đức của Ven. Mettãvihãrĩ đã hoan hỷ cho phép chúng tôi 
sử dụng văn bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. 
Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức trong việc 
nhận diện mặt chữ và đánh máy; tuy nhiên việc kiểm tra đối chiếu lại với 
văn bản chánh cũng đã chiếm khá nhiều thời gian. 

Về phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, như đã 
trình bày ở các tập Luật trước, chúng tôi giữ nguyên từ Pãli của một số 
thuật ngữ không dịch sang tiếng Việt ví dụ như tên các điều học pãrãjika, 
saĩĩghãdisesa, hoặc tên của các nghi thức như là lẽ Uposatha, lẽ 
Pavãranã, v.v... Ngoài ra cũng có một số từ không tìm ra được nghĩa Việt 
như trường hợp tên các loại thảo mộc. Thêm vào đó, chúng tôi cũng đã sử 
dụng dạng chữ nghiêng cho một số chữ hoặc câu văn nhàm gợi sự chú ý 
của người đọc về tầm quan trọng của ý nghĩa, hoặc về tính chất thực dụng 
của chúng. Riêng về các câu kệ ngôn, chúng tôi đã ghi nghĩa Việt bảng văn 
xuôi nhàm diễn tả trọn vẹn ý nghĩa của văn bản gốc, và được trình bày 
bâng dạng chữ nghiêng để làm nổi bật sự khác biệt. 

Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Păịi thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đống thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước 
khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của 
người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: Ni Sư Kiều Đàm Di, Sư Cô Từ Tâm, Sư Cô Huệ Tín, nhóm Phật tử 
Caliíbrnia do Cô Phạm Thị Thi đại điện, gia đình Nguyễn văn Hiền & Trần 
Hường, gia đình Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên, và Phật tử Nguyên thị 
Kim Thảo. Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, 
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chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp thời và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu 
chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong 
công việc tu tập giải thoát và hộ trì Tam Bảo. 

Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ của 
Phật tử Tung Thiên đã sâp xếp thời gian để đọc qua bản thảo và đã đóng 
góp nhiều ý kiến sâu sâc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng 
về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy 
hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh 
giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại 
và phát triển, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dẳt quý vị vào 
con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 

Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ven. Wattegama 
Dhammawasa, Sanghanãyaka ở Australia và cũng là Tu Viện Trưởng tu 
viện Sri Subodharama Buddhist Centre ở Peradeniya - Sri Lanka, đã cung 
cấp trú xứ cho chúng tôi ở Khu Ẩn Lâm Subodha, dưới chân núi 
Ambuluwawa, Gampola, cách thủ đô Colombo khoảng 150 cây số. Điều 
kiện yên tĩnh và khí hậu mát mẻ trong lành ở đây đã giúp cho chúng tôi rất 
nhiều trong việc chú tâm và kiên trì thực hiện bản soạn thảo của các tập 
Luật. Cũng không quên nhâc đến sự phục vụ và chăm sóc về mọi mặt, nhất 
là vật thực của hai vị cư sĩ người Sri Lanka là Gunavardhana và 
Dayãnanda ở trú xứ này đã giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời 
gian cho công việc phiên dịch này. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí 
tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt 
kho đau. 


Kính bút, 
Khu Ẩn Lâm Subodha 
ngày 15 tháng 01 năm 2010 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI 

Dutiyo Bhãgo 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


V. KHUDDAKAVATTHƯKKHANDHAKAM 

1. KHUDDAKAVATTHỮNI 

1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ 
nahãyamãnã rukkhe kãyam ugghamsenti ũrumpi bãhumpi 1 urampi 
pitthimpi. Manussã 2 ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã 
sakyaputtiyã nahãyamãnã rukkhe kãyam ugghamsessanti, ũrumpi bãhumpi 
urampi pitthimpi, seyyathãpi mallamutthikã gãmapoddavã ”ti? 3 Assosum 
kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam 
vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave chabbaggiyã 
bhikkhũ nahãyamãnã rukkhe kãyam ugghamsenti ũrumpi bãhumpi urampi 
pitthimpĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. 4 Vigarahi buddho bhagavã: 
“Ananucchavikam 5 bhikkhave tesam moghapurisãnam ananulomikam 
appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma te 
bhikkhave moghapurisã nahãyamãnã rukkhe kãyam ugghamsessanti ũrumpi 
bãhumpi urampi pitthimpi? Netam bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya 
pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha khvetam bhikkhave appasannãnam 
ceva appasãdãya pasannãnanca ekaccãnam aníĩathattãyã ”ti. Vigarahitvă 
dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


“Na bhikkhave nahayamanena bhikkhuna 6 rukkhe kayo ugghamsetabbo. 
Yo ugghamseyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 băham pi - PTS. 

2 passitvã manussã - Syã. 

3 gãmamoddavã ti - Ma; 
gãmapũtavã ti - Syă. 


4 BJT, PTS potthakesu iti saddo na pannãyati. 

5 ananucchaviyam - PTS. 

6 bhikkhunã iti saddo Syă potthake na dissate. 
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TẠNG LUẬT 


TIỂU PHẦM 

Tập Hai 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 

V. CHƯƠNG CÁC TIẼU Sự: 

1. CÁC TIỂU Sự: 

• 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, nơi 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cọ xát cơ 
thể, luôn cả bẳp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào thân cây trong lúc tắm. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử 
trong lúc tâm lại cọ xát cơ thể, luôn cả bẳp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào 
thân cây, giống như những võ sĩ đấu vật và những người thành phố tô điểm 
làn da vậy?” Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại và hỏi các vị tỳ khưu hỏi ràng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư trong lúc tắm cọ xát cơ thể, luôn cả bắp chân, cánh tay, 
ngực, và lưng vào thân cây, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ khưu, thật không đúng 
đẳn cho những kẻ rồ dại ấy, thật không hợp lẽ, không thích đáng, không 
xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì 
sao những kẻ rồ dại ấy trong lúc tâm lại cọ xát cơ thể, luôn cả bâp chân, cánh 
tay, ngực, và lưng vào thân cây vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem 
lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của 
những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem 
lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm 
tin) của một số người đã có đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp 
thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu trong lúc tắm không nên cọ xát cơ thể vào 
thân cây; vị nào cọ xát thì phạm tội dukkata.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


2. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ nahãyamãnã thambhe 
kãyam ugghamsenti ũrumpi bãhumpi urampi pitthimpi. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã nahãyamãnã 
thambhe kãyam ugghamsessanti ũrumpi bãhumpi urampi pitthimpi, 
seyyathăpi mallamutthikã gãmapoddavã ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam 
manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira bhikkhave — pe— 
“Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: -pe- Vigarahitvă 
dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


“Na bhikkhave nahayamanena bhikkhuna' thambhe kayo ugghamse- 
tabbo. Yo ugghamseyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


3. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ nahãyamãnã kudde 1 2 
kãyam ugghamsenti ũrumpi bãhumpi urampi pitthimpi. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã nahãyamãnã 
kudde kãyam ugghamsessanti ũrumpi bãhumpi urampi pitthimpi, 
seyyathãpi mallamutthikã gãmapoddavã ”ti? -pe- Vigarahi buddho 
bhagavã-pe— Vigarahitvã dhammim katham katvă bhikkhũ ãmantesi: 


“Na bhikkhave nahayamanena kudde kayo ugghamsetabbo. Yo 
ugghamseyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


4. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ atthãne 3 nahãyanti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma — pe— pitthimpi, 
seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam 
ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Saccarn kira bhikkhave -pe- “Saccam bhagavã ”ti. 
Vigarahi buddho bhagavã: — pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: 


“Na bhikkhave 4 atthane nahayitabbam. Yo nahayeyya apatti dukkatassa 
”ti. 


1 bhikkhuna iti saddo Sya na dissate. 3 attane - Ma, PTS. 

2 kutte - Ma. 4 na bhikkhave nahăyamănena - Syă. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc tắm cọ xát cơ thể, 
luôn cả bẳp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào cột trụ. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử trong lúc tắm lại cọ 
xát cơ thể, luôn cả bẳp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào cột trụ, giống như 
những võ sĩ đấu vật và những người thành phố tô điểm làn da vậy?” Các tỳ 
khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, 
các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu trong lúc tâm không nên cọ xát cơ thể vào 
cột trụ; vị nào cọ xát thì phạm tội dukkata.” 


3. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trong lúc tắm cọ xát cơ thể, 
luôn cả bâp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào tường nhà. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử trong lúc tắm lại 
cọ xát cơ thể, luôn cả bẳp chân, cánh tay, ngực, và lưng vào tường nhà, giống 
như những võ sĩ đấu vật và những người thành phố tô điểm làn da vậy?” 
— (như trên)— Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Sau khi 
khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, trong lúc tâm không nên cọ xát cơ thể vào tường nhà; 
vị nào cọ xát thì phạm tội dukkata.” 


4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục sư tâm (cọ xát) ở tấm ván xẻ. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao —(như trên)— và 
lưng ở tấm ván xẻ, giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” Các tỳ khưu đã 
nghe được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ 
khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói 
— (như trên)- có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật 
Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, không nên tâm (cọ xát) ở tấm ván xẻ; vị nào tâm thì 
phạm tội dukkata.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


5. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ gandhabbahatthakena 
nahãyanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. -pe- Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— 

“Na bhikkhave gandhabbahatthakena nahãyitabbam. Yo nahãyeyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


6. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ kuruvindakasuttiyã 
nahãyanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. — pe- Bhagavato etamattham ãrocesum. — pe— 

“Na bhikkhave kuruvindakasuttiyã nahãyitabbam. Yo nahãyeyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


7. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ viggayha parikammam 
kãrãpenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. -pe- Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— 

“Na bhikkhave viggayha parikammam kãrãpetabbam. Yo kãrãpeyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


8. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ mallakena nahãyanti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. 
-pe- Bhagavato etamattham ãrocesum. — pe— 

“Na bhikkhave mallakena nahãyitabbam. Yo nahãyeyya ãpatti dukkatassã 
”ti. 


9. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno kacchurogãbãdho 
hoti. Na tassa vinã mallakena phãsu hoti. 1 Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anujãnãmi bhikkhave gilãnassa akatamallakan ”ti. 


10. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu jarãdubbalo nahãyamãno 
na sakkoti attano kãyam ugghamsetum. 2 Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anujãnãmi bhikkhave ukkãsikan ”ti. 


11. Tena kho pana samayena bhikkhũ pitthiparikammam kãtum 
kukkuccãyanti. 3 Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave puthupãnikan ”ti. 


1 tassa vinã mallakã na phãsu hoti - Syã, PTS. 

2 upaghamsetum - Syă. 

3 annataro bhikkhu pitthiparikammam kãtum kukkuccãyati - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


5. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tâm với cây kỳ cọ hình giống 
bàn tay. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như các kẻ tại 
gia hưởng dục vậy.” -(như trên)- Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
— (nhưtren) — 

- “Này các tỳ khưu, không nên tâm với cây kỳ cọ hình giống bàn tay; vị 
nào tắm thì phạm tội dukkata.” 


6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tắm với chuỗi hột chà lưng. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia 
hưởng dục vậy.” —(như trên)- Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
— (như tren) — 

- “Này các tỳ khưu, không nên tâm với chuỗi hột chà lưng; vị nào tâm thì 
phạm tội dukkata.” 


7. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo vị khác kỳ cọ theo cách 
dùng thân thể cọ xát lẫn nhau. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” —(như trên)- Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, không nên bảo vị khác kỳ cọ theo cách dùng thân thể 
cọ xát lẫn nhau; vị nào bảo làm thì phạm tội dukkata.” 


8. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tâm với cây chà lưng (làm 
bâng răng cá kiếm). Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống 
như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” -(như trên)- Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, không nên tắm với cây chà lưng; vị nào tắm thì phạm 
tội dukkata.” 


9. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ghẻ. Đối với vị ấy không có 
cây chà lưng không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cây chà lưng chưa được chế biến đối với vị 
bị bệnh.” 


10. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ già cả yếu đuối trong lúc tâm không 
thể kỳ cọ cơ thể của mình. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc dùng dây vải.” 


11. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ ngần ngại làm công việc kỳ cọ phần 
lưng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng tay như thường lệ.” 


7 



Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakam 


12 -19. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ vallikam, dhãrenti 
—pe- pãmangam dhãrenti -pe- kanthasuttakam dhãrenti — pe- 
katisuttakam dhãrenti — pe— ovattikam dhãrenti — pe— keyũram 1 dhãrenti 
-pe- hatthãbharanam dhãrenti —pe— ahgulimuddikam dhãrenti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Assosum 
kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam 
vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Saccam kira bhikkhave chabbaggiyã bhikkhũ vallikam dhãrenti — pe- 
pãmangam dhãrenti-pe— kanthasuttakam dhãrenti—pe- katisuttakam 
dhãrenti — pe- ovattikam dhãrenti-pe— keyũram dhãrenti-pe— 
hatthãbharanam dhãrenti—pe— ahgulimuddikam dhãrentĩ ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. -pe- Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


“Na bhikkhave vallikã dhãretabbã, 2 na pãmango dhãretabbo, 3 na 
kanthasuttakam dhãretabbam, na katisuttakam dhãretabbam, na ovattikam 
dhãretabbam, na keyũram dhãretabbam, na hatthãbharanam dhãretabbam, 
na aủgulimuddikã dhãretabbã. 4 Yo dhãreyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


20. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ dĩghe kese dhãrenti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. -pe— 


“Na bhikkhave digha kesa dharetabba. Yo dhareyya apatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave dumãsikam vã duvangulakam vã ”ti. 


21-25. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ kocchena kese 
osanhenti 5 -pe- phanakena kese osanhenti — pe- hatthaphanakena kese 
osanhenti -pe- sitthatelakena kese osanhenti -pe- udakatelakena kese 
osanhenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe- 


“Na bhikkhave kocchena kesã osanhetabbã. Na phanakena kesã 
osanhetabbã. Na hatthaphanakena kesã osanhetabbã. Na sitthatelakena kesã 
osanhetabbã. Na udakatelakena kesã osanhetabbã. Yo osanheyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


1 kãyũram - Ma. 

2 vallikam dhãretabbam - Syã. 4 na aủgulimuddikam dhãretabbam - Syã. 

3 na pãmaủgam dhãretabbam - Syã. 5 osaụthenti - Ma. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


12-19. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đeo hoa tai -(như 
trên)- đeo hoa tai dạng chuỗi —(như trên)— đeo xâu chuỗi ở cổ -(như 
trên)- đeo xâu chuỗi ở hông -(như trên)- đeo vòng -(như trên)- đeo 
vòng ở ngực —(như trên)— đeo đồ trang sức ở tay -(như trên)— đeo nhẫn ở 
ngón. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại 
gia hưởng dục vậy.” Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư đeo hoa tai 

— (như trên)— đeo hoa tai dạng chuỗi —(như trên)— đeo xâu chuỗi ở cổ 

— (như trên) — đeo xâu chuỗi ở hông — (như trên) — đeo vòng — (như trên) — 
đeo vòng ở ngực -(như trên)- đeo đồ trang sức ở tay —(như trên)- đeo 
nhẫn ở ngón, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như 
trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, không nên đeo hoa tai, không nên đeo hoa tai dạng 
chuỗi, không nên đeo dây chuỗi ở cổ, không nên đeo dây chuỗi ở hông, 
không nên đeo vòng, không nên đeo vòng ở ngực, không nên đeo đồ trang 
sức ở tay, không nên đeo nhẫn; vị nào đeo thì phạm tội dukkata.” 


20. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư để tóc dài. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên) — 


- “Này các tỳ khưu, không nên để tóc dài; vị nào để (tóc dài) thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (để tóc) hai tháng hoặc (để dài) hai 
lóng tay.” 


21-25. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chải tóc bảng lược 
-(như trên)- chải tóc bảng vật giống hình mang rắn -(như trên)- chải tóc 
bảng tay xòe ra -(nhưtrên)— chải tóc với sáp ong -(nhưtrên)- chải tóc với 
dầu nước. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ 
tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. -(như 
trên) — 


- “Này các tỳ khưu, không nên chải tóc bằng lược, không nên chải tóc 
bâng vật giống hình mang rân, không nên chải tóc bằng tay xòe ra, không 
nên chải tóc với sáp ong, không nên chải tóc với dầu nước; vị nào chải tóc thì 
phạm tội dukkata.” 


9 



Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


26. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ãdãse ’pi udakapatte 
’pi mukhanimittam olokenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave ãdãse vã udakapatte vã mukhanimittam oloketabbam. Yo 
olokeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


27. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno mukhe vano hoti. 
s_0 bhikkhũ pucchi: “Kĩdiso me ãvuso vano ”ti? Bhikkhũ evamãhamsu: 
“Idiso 1 te ãvuso vano ”ti. So na saddahati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ãbãdhappaccayã ãdãse vã udakapatte vã 
mukhanimittam oloketun ”ti. 


28. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ mukham ãlimpanti, 
mukham ummaddenti, mukham cuọnenti, manosilikãya 2 mukham 
lanchenti, 3 angarãgam karonti, mukharãgam karonti, ahgarãgamukharãgam 
karonti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. — pe— 

“Na bhikkhave mukham ãlimpitabbam, na mukham ummadditabbam, na 
mukham cunnetabbam, na manosilikãya mukham lanchetabbam, na 
angarãgo kãtabbo, na mukharãgo kãtabbo, na angarãgamukharãgo kãtabbo. 
Yo kareyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


29. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno cakkhurogabadho 
hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ãbãdhappaccayã mukham ãlimpitun ”ti. 


30. Tena kho pana samayena rậjagahe giraggasamajjo hoti. Chabbaggiyã 
bhikkhũ giraggasamajjam dassanãya agamamsu. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã naccampi gĩtampi 
vãditampi dassanãya gacchissanti, 4 seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. — pe— 

“Na bhikkhave naccam vã gĩtam vã vãditam vã dassanãya gantabbam. Yo 
gaccheyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 ediso - Ma. 3 laíĩcenti - Sya. 

2 manosilakãya - Syã. 4 dassanãya ãgacchissanti - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


26. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nhìn nét mặt ở gương soi, 
và ở trong chậu nước nữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Ton. 

- “Này các tỳ khưu, không nên nhìn nét mặt ở gương soi hoặc ở trong 
chậu nước; vị nào nhìn thì phạm tội dukkata.” 


27. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở mặt. Vị ấy đã hỏi các 
tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, vết thương của tôi ra làm sao?” Các tỳ khưu 
đã nói như sau: - “Này đại đức, vết thương của ngài là như thế đó.” Vị ấy 
không tin. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, do nhân duyên bệnh ta cho phép nhìn nét mặt ở 
gương soi hoặc ở trong chậu nước.” 


28. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thoa dầu khuôn mặt, xoa 
bóp khuôn mặt, thoa phấn khuôn mặt, tô điểm khuôn mặt bâng bột phấn đỏ, 
vẽ màu ở thân thể, vẽ màu ở khuôn mặt, vẽ màu ở thân thể và ở khuôn mặt. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia 
hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, không nên thoa dầu khuôn mặt, không nên xoa bóp 
khuôn mặt, không nên thoa phấn khuôn mặt, không nên tô điểm khuôn mặt 
bâng bột phấn đỏ, không nên vẽ màu ở thân thể, không nên vẽ màu ở khuôn 
mặt, không nên vẽ màu ở thân thể và ở khuôn mặt; vị nào thực hiện thì 
phạm tội dukkata.” 


29. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh ở mắt. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, do nhân duyên bệnh ta cho phép thoa dầu khuôn 
mặt.” 


30. Vào lúc bấy giờ, tại thành Rãjagaha có lẽ hội Giraggasamajja. Các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư đã đi xem lễ hội Giraggasamajja. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đi xem vũ, ca, luôn 
cả tấu nhạc giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Ton. — (như trên)— 


- “Này các tỳ khưu, không nên đi xem vũ, ca, hoặc tấu nhạc; vị nào đi thì 
phạm tội dukkata.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


31. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ãyatakena gĩtassarena 
dhammam gãyanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Yatheva mayam 
gãyãma evamevime 1 samanã sakyaputtiyã ãyatakena gĩtassarena dhammam 
gãyantĩ ”ti. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã santutthă lajjino 
kukkuccakã sikkhãkãmã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma 
chabbaggiyã bhikkhũ ãyatakena gĩtassarena dhammam gãyissantĩ ”ti? Atha 
kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira bhikkhave 
—pe— “Saccam bhagavã ”ti. — pe- Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: 


“Pancime bhikkhave ãdĩnavã ãyatakena gĩtassarena dhammam 
gãyantassa: Attă pi 2 tasmim sare sãrajjati, pare pi tasmim sare sãrajjanti, 
gahapatikã pi ựjjhãyanti, sarakattimpi nikãmayamãnassa samãdhissa 
bhango hoti, pacchimã janatã ditthãnugatim ãpajjati. Ime kho bhikkhave 
panca ãdĩnavã ãyatakena gĩtassarena dhammam gãyantassa. Na bhikkhave 
ãyatakena gĩtassarena dhammo gãyitabbo. Yo gãyeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu sarabhaníĩe kukkuccayanti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave sarabhaíìnan ”ti. 


32. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ bãhiralomim unnim 
dhãrenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— 

“Na bhikkhave bãhiralomi uụọĩ dhãretabbã. Yo dhãreyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


33. Tena kho pana samayena raníĩo mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa 
ãrãme ambã phalino 3 honti. Rannã 4 mãgadhena seniyena bimbisãrena 
anunnãtam hoti: “Yathãsukham ayyã ambam paribhunjantũ ”ti. Chabbaggiyã 
bhikkhũ tarunanceva ambam pãtãpetvã paribhunjimsu. Ranno ca 
mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa ambena attho hoti. Atha kho rậjã 
mãgadho seniyo bimbisãro manusse ãnãpesi: “Gacchatha bhane, ãrãmam 
gantvã ambam ãharathã ”ti. “Evam devã ”ti kho te manussã raíìno 
mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa patissutvã ãrãmam gantvã ãrãmapãle 5 
etadavocum: “Devassa bhane ambena attho ambam dethã ”ti. “Natthayyã 
ambam. Tarunam yeva ambam pătãpetvă bhikkhũ paribhunjimsũ ”ti. 


1 evamevime nãma - Syã. 

2 attanãpi - Ma, PTS; 

attanopi - Syã. 


phalitã - PTS. 
rannã ca - Syã, PTS. 
ãrãmapãlam - Ma, Syã, 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngâm nga Pháp theo âm 
điệu ca hát với sự kéo dài. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Các Sa-môn Thích tử này ngâm nga Pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài 
giống y như chúng ta ca hát vậy.” Các tỳ khưu đã nghe được những người dân 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, 
khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại ngâm nga Pháp theo âm điệu 
ca hát với sự kéo dài?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)- có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)- Sau khi thuyết Pháp thoại, ngài đã 
bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi khi ngâm nga Pháp theo âm 
điệu ca hát với sự kéo dài: Bản thân vị ấy bị say đấm trong âm điệu, luôn cả 
những kẻ khác cũng bị say đâm trong âm điệu, hàng tại gia phàn nàn, trong 
khi ra sức thể hiện âm điệu thiền định bị phân tán, người đời sau bị rơi vào 
xu hướng theo quan điểm sai trái. Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi 
khi ngâm nga Pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài. Này các tỳ khưu, 
không nên ngâm nga Pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài; vị nào ngâm 
nga thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại trong khi thuyết giảng với giọng có 
âm điệu. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép việc thuyết giảng với giọng có âm điệu.” 


32. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc áo choàng có phủ lông 
phía bên ngoài. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Giống như 
các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, không nên mặc áo choàng có phủ lông phía bên ngoài; 
vị nào mặc thì phạm tội dukkata.” 


33. Vào lúc bấy giờ, trong khu vườn của đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha, các cây xoài đang ra trái. Đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha 
đã cho phép ràng: - “Hãy để các ngài đại đức thọ dụng xoài một cách thoải 
mái.” Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã bảo hái luôn cả xoài non rồi thọ thực. Sau 
đó, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha muốn dùng xoài. Khi ấy, đức vua 
Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã ra lệnh cho mọi người ràng: - “Này các 
khanh, hãy đi đến vườn và mang xoài lại.” - “Tâu bệ hạ, xin vâng.” Những 
người ấy theo lệnh đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã đi đến vườn và 
nói với các người giữ vườn điều này: - “Này các ngươi, đức vua muốn dùng 
xoài. Các ngươi hãy dâng xoài.” - “Các ngài ơi, không còn xoài nữa. Các tỳ 
khưu đã bảo hái luôn cả xoài non và thọ dụng.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakam 


Atha kho te manussã ranno mãgadhassa seniyassa bimbisãrassa 
etamattham ãrocesum. “Suparibhuttam bhane ayyehi ambam. Api ca 
bhagavatã mattã vannitã ”ti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma samanã sakyaputtiyã na mattam jãnitvã ranno ambam 
paribhunjissantĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam 
ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. —pe— 

“Na bhikkhave ambam paribhunjitabbam. Yo paribhunjeyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


34. Tena kho pana sasamayena annatarassa pũgassa sahghabhattam hoti. 
Sũpe ambapesikãyo 1 pakkhittã honti. Bhikkhũ kukkuccãyantã na 
patiganhanti. 

“Patiganhãtha bhikkhave paribhunjatha. Anựjãnãmi bhikkhave 
ambapesikan ”ti. 


Tena kho pana samayena annatarassa pũgassa sanghabhattam hoti. Te na 
pariyãpunimsu ambapesikam 2 kãtum. Bhattagge sakaleheva ambehi caranti. 3 
Bhikkhũ kukkuccãyantã na patiganhanti. 

“Patiganhãtha bhikkhave paribhunjatha. Anựjãnãmi bhikkhave pancahi 
samanakappehi phalam paribhunjitum: aggiparicitam, satthaparicitam, 
nakhaparicitam, abĩjam, nibbattabĩjanneva 4 pancamam. Anựjãnãmi 
bhikkhave imehi pancahi samanakappehi phalam paribhunjitun ”ti. 


35. Tena kho pana samayena aníĩataro bhikkhu ahinã dattho kãlakato 5 
hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Naha nũna 6 so bhikkhave bhikkhu 
imãni cattãri ahirãjakulãni mettena cittena phari. Sace hi so bhikkhave 
bhikkhu imãni cattãri 7 ahirặjakulãni mettena cittena phareyya, na hi so 
bhikkhave bhikkhu ahinã dattho kãlam kareyya. Katamãni cattãri 
ahirãjakulãni? Virũpakkham ahirậjakulam, erãpatham ahirặjakulaĩn 
chabyãputtam ahirậjakulam, kanhãgotamakam ahirậjakulam, naha nũna 6 so 
bhikkhave bhikkhu imãni cattãri ahirặjakulãni mettena cittena phari. Sace hi 
so bhikkhave bhikkhu imãni cattãri ahirậjakulãni mettena cittena phareyya, 
na hi so bhikkhave bhikkhu ahinã dattho kãlam kareyya. Anựjãnãmi 
bhikkhave imãni cattãri ahirậjakulãni mettena cittena pharitum, attaguttiyã 
attarakkhãya attaparittam kãtum. 8 Evanca pana bhikkhave kãtabbam: 


1 ambapesikã - Syã. 

2 pesikam - PTS. 

3 denti - Ma. 

4 nibbattabĩjanneva - Ma; 

nivattabỹan ííeva - PTS. 


kãlamkato - Ma, PTS. 
na hi nũna - Ma; 
na ha nũna - PTS. 
bhikkhu cattãri - Syã, PTS 
attaparittãya kãtum - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


Sau đó, những người ấy đã trình sự việc ấy lên đức vua Seniya Bimbisãra 
xứMagadha. - “Này các khanh, xoài đã được các ngài đại đức thọ dụng ngon 
lành; tuy nhiên, sự chừng mực đã được đức Thế Tôn ngợi khen cơ mà!” Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
thọ dụng xoài của đức vua không biết chừng mực vậy?” Các tỳ khưu đã nghe 
được những người dân ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu 
ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, không nên thọ dụng xoài; vị nào thọ dụng thì phạm 
tội dukkata.” 


34. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người 
nọ. Các miếng xoài đã được bỏ vào trong món xúp. Các tỳ khưu ngần ngại 
không thọ lãnh. 

- “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và thọ dụng. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thọ dụng) xoài miếng.” 


Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người nọ. 
Họ đã không học hỏi để làm xoài thành miếng. Ở phòng ăn, họ đã tiến hành 
với các trái xoài hãy còn nguyên vẹn. Các tỳ khưu ngần ngại không thọ lãnh. 

- “Này các tỳ khưu, hãy thọ lãnh và thọ dụng. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thọ dụng trái cây đã được làm thành được phép đối với Sa-môn theo 
năm cách: đã được hoại bởi lửa, đã được hoại bởi dao, đã được hoại bởi 
móng tay, không có hột, và hột đã được lấy ra là cách thứ năm. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thọ dụng trái cây đã được làm thành được phép đối với Sa- 
môn theo năm cách này.” 


35. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị rẳn cấn và chết đi. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, châc chân là vị tỳ khưu ấy đã 
không rải tâm từ đến bốn loài rân chúa này rồi. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu vị 
tỳ khưu ấy rải tâm từ đến bốn loài rân chúa này, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu 
ấy dầu bị rân cân cũng không thể nào chết được. Bốn loài rắn chúa là các loài 
nào? Loài rắn chúa Virũpakkha, loài rân chúa Erãpatha, loài rân chúa 
Chabyãputta, loài rân chúa Kanhãgotamaka. Này các tỳ khưu, châc chắn là tỳ 
khưu ấy đã không rải tâm từ đến bốn loài rân chúa này rồi. Này các tỳ khưu, 
bởi vì nếu vị tỳ khưu ấy rải tâm từ đến bốn loài rân chúa này, này các tỳ 
khưu, vị tỳ khưu ấy dầu bị rắn cấn cũng không thể nào chết được. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép rải tâm từ đến bốn loài rẳn chúa này để thực hiện sự hộ trì 
bản thân nhằm gìn giữ bản thân, nhàm bảo vệ bản thân. Và này các tỳ khưu, 
nên thực hành như vầy: 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


‘Virupakkhehi me mettam mettam erapathehi me 
chabyãputtehi me mettam mettam kanhãgotamakehi ca. 


Apadakehi me mettam mettarn dipadakehi me 1 
catuppadehi me mettam mettam bahuppadehi me. 


Ma mam apadako himsi ma mam himsi dipadako 
mã mam catuppado himsi mã mam himsi bahuppado. 


Sabbe satta sabbe pana sabbe bhuta ca kevala 
sabbe bhadrãni passantu mã kanci pãpamãgamã. 


Appamano buddho 

Appamãno dhammo appamãno sangho. 


Pamãnavantãni sirimsapãni 2 
ahi vicchikã satapadĩ unnãnãbhi 3 
sarabũ mũsikã katã me rakkhã 
katã me parittã 4 patikkamantu bhũtãni. 


So ’ham namo bhagavato 

Namo sattannam sammãsambuddhãnan ”’ti. 5 


36. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu anabhiratiyã pĩỊito attano 
angajãtam chindi. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Annamhi so bhikkhave 
moghapuriso chettabbamhi 6 annam chindi. Na bhikkhave 7 attano angajãtam 
chettabbam. 8 Yo chindeyya ãpatti thullaccayassã ”ti. 


1 dvipãdakehi me - Ma, PTS. 6 chinditabbamhi - Syã. 

2 sarĩsapãni - Ma. 5 anujãnãmi bhikkhave lohitam mocetun ti - PTS adhikam. 

3 unụanãbhi - Ma, PTS; unụãnãbhĩ - Syã. 7 na hi bhikkhave - Syã. 

4 katam me parittam - Ma. 8 chinditabbam - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


‘Tôi có tâm từ đôĩ với các Virũpakkha, tôi có tâm từ đối với các 
Erãpatha, tôi có tâm từ đôĩ với các Chabyãputta, và tôi có tâm từ đôĩ với 
các Kanhãgotamaka. 


Tôi có tâm từ đôĩ với các loài không chân, tôi có tâm từ đôỉ với các loài 
hai chân, tôi có tâm từ đối với các loài bôh chân, tôi có tâm từ đôĩ với các 
loài nhĩêu chân. 


Loài không chân đừng hãm hại tôi, loài hai chân đừng hãm hại tôi, loài 
bôh chân đừng hãm hại tôi, loài nhiêu chân đừng hãm hại tôi. 


Hỡi tất cả chúng sanh, tăt cả các sinh vật, tăt cả các sanh linh và toàn 
thể, xin tất cả hãy nhìn thăy các đĩêu lành, đĩêu xấu xa chớ có xảy đêh băt 
cứ ai. 


Đức Phật là vô lượng, 

Giáo Phấp là vô lượng, Hội Chúng là vô lượng. 


Các loài bò sát (như là) các loài rắn, bọ cạp, rết, nhện, thằn lằn, chuột là 
có hạn lượng. Tôi đã thực hiện các sự bảo vệ, tôi đã thực hiện sự hộ trì, xin 
các sanh linh hãy tránh xa. 


Tôi đây kính lễ đức ThếTôn, 
kính lê bảy vị Chánh Đẳng Giác.’” 


36. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị dân vặt bởi sự không được thỏa 
thích nên đã cât đi dương vật của bản thân. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, trong khi vật khác cần được đoạn trừ, kẻ rồ dại 
ấy lại đoạn trừ vật khác. Này các tỳ khưu, không nên cât đi dương vật của bản 
thân; vị nào cắt thì phạm tội thullaccaya.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


37. Tena kho pana samayena rặjagahakassa setthissa mahagghassa 
candanasãrassa candanaganthĩ 1 uppannã hoti. Atha kho rãjagahakassa 
setthissa etadahosi: “Yannũnãham imãya candanaganthiyã pattam 
likhãpeyyam, 2 lekhanca 3 me paribhogam bhavissati, pattam ca dãnam 
dassãmĩ ”ti. Atha kho rậjagahako setthi 4 tãya candanaganthiyã pattam 
likhãpetvã sikkãya vãhitvã 5 veỊagge 6 ãlaggetvã veỊuparamparãya bandhitvã 7 
evamãha: “Yo samano vã brãhmano vã arahã ceva iddhimã ca dinnam yeva 
pattam oharatũ ”ti. 


Atha kho pũrano kassapo yena rặjagahako setthi tenupasahkami, 
upasaiìkamitvã rặjagahakam setthim etadavoca: “Aham hi gahapati, arahã 
ceva iddhimã ca, dehi me pattan ”ti. “Sace bhante, ãyasmã arahã ceva 
iddhimã ca dinnam yeva pattam oharatũ ”ti. 


Atha kho makkhaligosãlo ajito kesakambalo 8 pakudho kaccãyano sanjayo 
bellatthiputto 9 nigantho nãtaputto 10 yena rãjagahako setthi tenupasahkami, 
upasaiìkamitvã rặjagahakam setthim etadavoca: “Aham hi gahapati arahã 
ceva iddhimã ca, dehi me pattan ”ti. “Sace bhante, ãyasmã arahã ceva 
iddhimã ca dinnam yeva pattam oharatũ ”ti. 


Tena kho pana samayena ãyasmã ca mahãmoggallãno ãyasmã ca 
pindolabhãradvặjo pubbanhasamayain nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
rậjagaham pindãya pavisimsu. 11 Atha kho_ ãyasmã pindolabhãradvặjo 
ãyasmantam mahãmoggallãnam etadavoca: “Ayasmã kho mahãmoggallãno 
arahã ceva iddhimã ca. Gacchãvuso moggallãna, etam pattarn ohara, tuyheso 
patto ”ti. “Ayasmãpi kho pindolabhãradvặjo arahã ceva iddhimã ca. 
Gacchãvuso bhãradvãja, etam pattam ohara, tuyheso patto ”ti. 12 Atha kho 
ãyasmã pindolabhãradvặjo vehãsam abbhuggantvã tam pattam gahetvă 
tikkhatturn rặjagaham anupariyãyi. 13 


1 candanassa - Ma. 7 vãhitvã - Syã. 

2 lekhãpeyyam - Ma. 8 kesakambalĩ - PTS. 

3 likhan ca - Syã. 9 sanjayo belatthaputto - Ma; 

4 setthĩ - Syã, evam sabbattha. sanjayo velatthaputto - Syã; 

5 udditvã - Ma, Syã; sanjayo belatthiputto - PTS. 

pakkhipitvã - PTS. 10 nãtaputto - Ma, Syã. 

6 veỊugge - Syã. 11 pãvisimsu - Syã. 

12 tena kho pana samayena ãyasmã ca mahãmoggallãno ... pãvisimsu. ãyasmãpi kho 

pindolabhãradvăjo arahã ceva iddhimã ca. ãyasmãpi kho mahãmoggallãno arahã ceva 

iddhimã ca. atha kho ãyasmã pindolabhãradvặịo ãyasmantam mahãmoggallãnam etadavoca 

gacchãvuso moggallãna etam pattam ohara tuyheso pattoti. ãyasmãpi kho moggallãno 

ăyasmantam pindolabhãradvãjam etadavoca gacchãvuso bhãradvãja etam pattam ohara 

tuyheso pattoti - Syã. 13 anupariyãsi - PTS. 
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37. Vào lúc bấy giờ, nhà đại phú ở thành Rãjagaha có được khúc gỗ trầm 
hương của lõi gỗ trầm hương rất quý giá. Khi ấy, nhà đại phú thành Rãjagaha 
đã khởi ý điều này: “Hay là ta cho đẽo thành cái bình bát với khúc gỗ trầm 
hương này? Và phần gỗ vụn sẽ là vật sử dụng của ta, còn cái bình bát ta sẽ 
cho đi làm quà biếu.” Sau đó, nhà đại phú thành Rậjagaha đã cho đẽo thành 
cái bình bát với khúc gỗ trầm hương ấy rồi kéo lên bâng sợi dây và treo ở 
ngọn cây tre, xong buộc nhiều cây tre tiếp nối nhau và nói như vầy: - “Vị Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn nào là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa thì hãy lấy 
quà biếu chính là cái bình bát xuống.” 


Khi ấy, Pũrana Kassapa đã đi đến gặp nhà đại phú thành Rậjagaha, sau 
khi đến đã nói với nhà đại phú thành Rãjagaha điều này: - “Này gia chủ, 
chính ta là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa, ngươi hãy dâng cái bình bát 
cho ta.” - “Thưa ngài, nếu ngài là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa thì ngài 
hãy lấy quà biếu chính là cái bình bát xuống đi.” 


Sau đó, Makkhaligosãla, Ajita Kesakambala, Pakudha Kaccãyana, Sanjaya 
Belatthiputta, Nigantha Nãtaputta 1 đã đi đến gặp nhà đại phú thành 
Rãjagaha, sau khi đến đã nói với nhà đại phú thành Rãjagaha điều này: - 
“Này gia chủ, chính ta là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa, ngươi hãy dâng 
cái bình bát cho ta.” - “Thưa ngài, nếu ngài là vị A-la-hán và lại có thần thông 
nữa thì ngài hãy lấy quà biếu chính là cái bình bát xuống đi.” 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Mahãmoggallãna và đại đức Pindolabhãradvặja 
vào buổi sáng đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành Rãjagaha để khất thực. 
Khi ấy, đại đức Pindolabhãradvặja đã nói với đại đức Mahãmoggallãna điều 
này: - “Đại đức Mahãmoggallãna quả là vị A-la-hán và lại có thần thông nữa. 
Này đại đức Mahãmoggallãna, hãy đi và lấy xuống cái bình bát này. Cái bình 
bát ấy là của đại đức.” - “Đại đức Piọdolabhãradvặịa cũng là vị A-la-hán và lại 
có thần thông nữa. Này đại đức Pindolabhãradvặja, hãy đi và lấy xuống cái 
bình bát này đi. Cái bình bát ấy là của đại đức.” Khi ấy, đại đức 
Pindolabhãradvặja đã bay lên không trung, cầm lấy cái bình bát ấy, và đi 
(trên không) quanh thành Rậjagaha ba vòng. 


1 Puraụa Kassapa và năm vị này đứng đầu sáu nhóm ngoại đạo thời đó (ND). 
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Tena kho pana samayena rặjagahako setthi saputtadãro sake nivesane 
thito hoti panjaliko namassamãno: “Idheva bhante ayyo bhãradvặjo 
amhãkam nivesane patitthătũ ”ti. Atha kho ãyasmã pindolabhãradvặjo 
rậjagahakassa setthissa nivesane patitthăsi. Atha kho rậjagahako setthi 
ãyasmato pindolabhãradvãjassa hatthato pattam gahetvã mahagghassa 
khãdanĩyassa pũretvã ãyasmato pindolabhãradvặjassa pãdãsi. 1 Atha kho 
ãyasmã pindolabhãradvặjo tam pattam gahetvã ãrãmam agamãsi. Assosum 
kho manussã: “Ayyena kira pindolabhãradvặjena rặjagahakassa setthissa 
patto ohãrito ”ti. Te ca manussã uccãsaddã mahãsaddã ãyasmantam 
pindolabhãradvặjam pitthito 2 anubandhimsu. Assosi kho bhagavã 
uccãsaddam mahãsaddam, sutvãna ãyasmantam ãnandam ãmantesi: “Kinnu 
kho so ãnanda, uccãsaddo mahãsaddo ”ti? 


“Ayasmatã bhante, pindolabhãradvặjena rặjagahakassa setthissa patto 
ohãrito. Assosum kho bhante manussã: ‘Ayyena kira pindolabhãradvặjena 
rậjagahakassa setthissa patto ohãrito ’ti. Te ca bhante manussã uccãsaddã 
mahãsaddã ãyasmantam pindolabhãradvặjam pitthito pitthito anubaddhã, 3 
so eso bhante bhagavã, 4 uccãsaddo mahãsaddo ”ti. 


Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipătetvã ãyasmantam pindolabhãradvặjam patipucchi: “Saccam kira 
tayã bhãradvãja, rãjagahakassa setthissa patto ohãrito ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: “Ananucchavikam bhãradvặja ananulomikam 
appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma tvam 
bhãradvặịa, chavassa dãrupattassa kãranã gihĩnam uttarimanussadhammam 
iddhipãtihãriyam dassessasi? Seyyathãpi 5 bhãradvãja, mãtugãmo chavassa 
mãsakarũpassa kãranã kopĩnam dasseti, evameva kho tayã bhãradvãja, 
chavassa dãrupattassa kãranã gihĩnam uttarimanussadhammam 
iddhipãtihãriyam dassitam. Netam bhãradvậja, appasannãnam vã pasãdãya 
pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha khvetam bhãradvặja, appasannãnam 
ceva appasãdãya pasannãnam ca ekaccãnam annathattãyã ”ti. 


1 adãsi - Ma, Syã. 

2 pitthito pitthito - Ma, Syã, PTS. 4 so eso bhagavă - Syã. 

3 anubandhã - Ma, Syã. 5 seyyathãpi nãma - Syã. 
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Vào lúc bấy giờ, nhà đại phú thành Rãjagaha cùng vợ và con đang đứng ở 
tại nhà của họ, hai tay chắp lên, thành kính làm lẽ ràng: - “Thưa ngài, xin 
ngài đại đức Bhãradvặja hãy ngự đến nhà của chúng tôi ở ngay chỗ này.” Sau 
đó, đại đức Pindolabhãradvặja đã ngự đến tư gia của nhà đại phú thành 
Rãjagaha. Khi ấy, nhà đại phú thành Rãjagaha đã nhận lấy cái bình bát từ tay 
của đại đức Pindolabhãradvặja, chất đầy vật thực cứng loại đắt giá rồi dâng 
lại cho đại đức Pindolabhãradvậja. Khi ấy, đại đức Pindolabhãradvặja đã 
nhận lại bình bát ấy rồi đi về tu viện. Dân chúng đã nghe rằng: “Nghe nói cái 
bình bát của nhà đại phú thành Rậjagaha đã được lấy xuống bởi ngài đại đức 
Pindolabhăradvặja.” Và các người ấy với âm thanh ồn ào, với âm thanh ầm ĩ, 
đã nối đuôi nhau đi phía sau đại đức Pindolabhãradvặja. Đức Thế Tôn đã 
nghe âm thanh ồn ào âm thanh ầm ĩ, sau khi nghe đã bảo đại đức Ananda 
rằng: - “Này Ananda, âm thanh ồn ào âm thanh ầm ĩ ấy là gì vậy?” 


- “Bạch ngài, cái bình bát của nhà đại phú thành Rậjagaha đã được lấy 
xuống bởi đại đức Pindolabhãradvặja. Bạch ngài, dân chúng đã nghe rằng: 
‘Nghe nói cái bình bát của nhà đại phú thành Rậjagaha đã được lấy xuống 
bởi ngài đại đức Pindolabhãradvặja.’ Và bạch ngài, những người ấy với âm 
thanh ồn ào, với âm thanh ầm ĩ, đã nối đuôi nhau tuần tự đi phía sau đại đức 
Pindolabhãradvặja. Bạch ngài, bạch Thế Tôn, âm thanh ồn ào, âm thanh ầm ĩ 
kia là chuyện ấy.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Pindolabhãradvặja rằng: - “Này Bhãradvãja, 
nghe nói cái bình bát của nhà đại phú thành Rậjagaha đã được nhà ngươi lấy 
xuống, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy. 




Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này Bhãradvặja, thật không 
đúng đẳn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng pháp Sa-môn, không 
được phép, không nên làm. Này Bhãradvặja, vì sao ngươi lại phô bày pháp 
thượng nhân tức là sự kỳ diệu của phép thần thông đến hàng tại gia vì 
nguyên nhân của cái bình bát gỗ tầm thường? Này Bhãradvặja, cũng giống 
như người đàn bà cho xem chỗ kín vì nguyên nhân của đồng bạc tầm thường; 
này Bhãradvặja, tương tợ như thế vì nguyên nhân cái bình bát gỗ tầm 
thường, pháp thượng nhân tức là sự kỳ diệu của phép thần thông đã bị ngươi 
phô bày đến hàng tại gia. Này Bhãradvậja, sự việc này không đem lại niềm 
tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những 
người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự 
không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của 
một số người đã có đức tin.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu amantesi: 

“Na bhikkhave, gihĩnam uttarimanussadhammam iddhipătihãriyam 
dassetabbam. Yo dasseyya ãpatti dukkatassa. Bhindathetam bhikkhave, 
dãrupattam. Sakalikam sakalikam katvã 1 bhikkhũnam anjanũpapimsanam 2 
detha. Na ca bhikkhave dãrupatto dhãretabbo. Yo dhãreyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


38. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ uccãvace patte 
dhãrenti sovannamayam rũpiyamayam. Manussã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. —pe— 

“Na bhikkhave, sovannamayo patto dhãretabbo, na rũpiyamayo patto 
dhãretabbo, na manimayo patto dhãretabbo, na veỊuriyamayo patto 
dhãretabbo, na phalikamayo patto dhãretabbo, na kamsamayo patto 
dhãretabbo, na kãcamayo patto dhãretabbo, na tipumayo patto dhãretabbo, 
na sĩsamayo patto dhãretabbo, na tambalohamayo patto dhãretabbo, yo 
dhãreyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave dve patte ayopattam, 
mattikãpattan ”ti. 


39. Tena kho pana samayena pattamulam ghamsiyati. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave, pattamandalan ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ uccãvacãni patta- 
mandalãni dhãrenti sovannamayam rũpiyamayam. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. — pe— 

“Na bhikkhave, uccãvacãni pattamandalãni dhãretabbãni. Yo dhãreyya 
ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, dve pattamandalãni tipumayam 
sĩsamayan ”ti. 


Bahalani mandalani 3 nacchupiyanti. 4 Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, likhitun ”ti. 


Valhhonti. —pe— 

“Anựjãnãmi bhikkhave, makaradantakam chinditun ”ti. 


1 karitvã - Syã. 3 pattamandalãni - Syã. 

2 anjanupapisanam - Ma, PTS; 4 na acchupiyanti - Ma, Syã. 

anjanapimsanam - Syã. 5 valim - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 

- “Này các tỳ khưu, không nên phô bày pháp thượng nhân tức là sự kỳ 
diệu của phép thần thông đến hàng tại gia; vị nào phô bày thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, hãy đập vỡ bình bát gỗ ấy, nghiền thành bột mịn, 
rồi hãy dâng đến các tỳ khưu làm hương liệu của thuốc cao. Này các tỳ khưu, 
không nên sử dụng bình bát bâng gỗ; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata.” 


38. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng những bình bát đủ 
loại làm bảng vàng, làm bâng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Ton. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng bình bát làm bằng vàng, không 
nên sử dụng bình bát làm bằng bạc, không nên sử dụng bình bát làm bằng 
ngọc ma-ni, không nên sử dụng bình bát làm bâng ngọc bích, không nên sử 
dụng bình bát làm bằng pha-lê, không nên sử dụng bình bát làm bàng đồng 
đỏ, không nên sử dụng bình bát làm bảng thủy tinh, không nên sử dụng bình 
bát làm bàng thiếc, không nên sử dụng bình bát làm bâng chì, không nên sử 
dụng bình bát làm bâng đồng thau; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép hai loại bình bát: bình bát sât và bình bát đất.” 


39. Vào lúc bấy giờ, phần đáy bình bát bị trầy. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức ThếTôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vòng đế bình bát.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các vòng đế bình bát 
đủ loại làm bâng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Ton. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các vòng đế bình bát đủ loại; vị 
nào sử dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép hai loại vòng 
đế bình bát: loại làm bâng thiếc và loại làm bằng chì.” 


Những vòng đế dày cộm không giữ yên (bình bát). Các vị đã trình việc ấy 
lên đức ThếTôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đẽo gọt bớt.” 


Chúng bị lỏng chỏng. - (như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cât răng cá kiếm (câm vào để giữ bình 
bát).” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


40. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ citrãni 
pattamandalãni dhãrenti rũpakãkinnãni bhittikammakatãni. 1 Tãni 
rathikãyapi dassentã ãhindanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe- 

“Na bhikkhave, citrãni pattamandalãni dhãretabbãni rũpakãkinnãni 
bhittikammakatãni. Yo dhãreyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, 
pakatimandalan ”ti. 


41. Tena kho pana samayena bhikkhu saudakam 2 pattam patisamenti. 
Patto dussati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave, sodako 3 patto patisãmetabbo. Yo patisãmeyya ãpatti 
dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, otãpetvă pattam patisãmetun ”ti. 


42. Tena kho pana samayena bhikkhu sodakam 4 pattam otapenti. Patto 
duggandho hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave, sodako 5 patto otãpetabbo. Yo otãpeyya ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave, vodakam 6 katvã otãpetvă pattam patisãmetun ”ti. 


43. Tena kho pana samayena bhikkhu unhe pattam nidahanti. Pattassa 
vanno dussati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave, unhe patto nidahitabbo. Yo nidaheyya ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave, muhuttarn unhe otãpetvã pattam patisãmetun ”ti. 


44. Tena kho pana samayena sambahulã pattã ajjhokãse anãdhãrã 
nikkhittã honti. Vãtamandalikãya ãvattitvã 7 pattã bhijjimsu. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave, pattãdhãrakan ”ti. 


45. Tena kho pana samayena bhikkhu midhante 8 pattarn nikkhipanti. 
Paripatitvã 9 patto bhijjati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave, mĩdhante patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


1 rũpakokinụăni bhatikammakatãni - PTS. 

2 sodakam - Ma, Syã. 

3 saudako - PTS. 

4 saudakam - Syă, PTS. 

5 saudako - Syã, PTS. 


6 nirudakam - Syă. 

7 ãvattetvã - Ma. 

8 midhante - Ma, Syã, PTS. 

9 parivattitvã - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các vòng đế bình 
bát màu sặc sỡ: loại có tranh vẽ, loại có đâp hình nổi. Các vị đi đó đây phô 
trương những thứ ấy ngay cả ở nơi đường phố. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các vòng đế bình bát màu sặc sỡ: 
loại có tranh vẽ, loại có đâp hình nổi; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép loại vòng đếbình thường.” 1 


41. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đem cất bình bát còn đâm nước. Bình bát 
bị hư hỏng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên đem cất bình bát còn đẫm nước; vị nào 
đem cất thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép đem cất bình bát 
sau khi phơi nâng.” 


42. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đem phơi nâng bình bát còn nước. Bình 
bát có mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên đem phơi nâng bình bát còn nước; vị nào 
đem phơi nâng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép đem cất 
bình bát sau khi làm ráo nước và đem phơi nâng.” 


43. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để luôn bình bát ở chỗ nóng. Màu sâc của 
bình bát bị hoại. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên để luôn bình bát ở chỗ nóng; vị nào để 
luôn thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép đem cất bình bát 
sau khi phơi nâng ở chỗ nóng trong chốc lát.” 


44. Vào lúc bấy giờ, có nhiều bình bát được đặt xuống ở ngoài trời không 
có vật kềm giữ. Do cơn gió xoáy, các bình bát đã quay vòng và bị vỡ. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giá giữ bình bát.” 


45. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở mép của giường 
đúc. Bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở mép của giường đúc; 
vị nào đặt xuống thì phạm tội dukkata.” 


1 Ngài Buddhaghosa giải thích loại vòng đế bình thường ( pakatimanậalam ) chính là loại 
vòng đê' có răng cá kiếm đã được cắt ( VinA. vỉ, 1203). 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakam 


46. Tena kho pana samayena bhikkhu paribhandante pattam nikkhipanti. 
Paripatitvã 1 patto bhijjati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave, paribhandante patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 

47. Tena kho pana samayena bhikkhũ chamãya 2 pattam nikkựjjanti. 
Ottho ghamsĩyati. 3 Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave, tinasanthãrakan ”ti. 

Tinasanthãrako upacikãhi khajjati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anujãnãmi bhikkhave, coỊakan ”ti. 

CoỊakam upacikãhi khajjati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anujãnãmi bhikkhave, pattamãlakan ”ti. 4 

Pattamãlakã paripatitvã patto bhijjati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anujãnãmi bhikkhave, pattakandobkan ”ti. 5 

Pattakandolikãya patto ghamsĩyati. 6 Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anujãnãmi bhikkhave, pattatthavikan ”ti. 


Amsabandhako na hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, amsabandhakam bandhanasuttakan ”ti. 


48. Tena kho pana samayena bhikkhu bhittikhilepi nagadantakepi 
pattam lagganti. Paripatitvă patto bhijjati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave, patto laggetabbo. Yo laggeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 parivattitvã - Syã. 4 pattamăỊakan ti - Ma, Syã, PTS. 

2 chamãyam - Syă. 5 pattakuụdolikan ti - Ma, Syã. 

3 ghamsiyati - Ma, Syã. 6 ghamsiyati - Ma; ugghamsiyati - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


46. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở mép của bục nền 
xung quanh. Bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Ton. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở mép của bục nền 
xung quanh; vị nào đặt xuống thì phạm tội dukkata.” 


47. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu lật úp bình bát ở trên mặt đất. Vành 
miệng (bình bát) bị trầy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) miếng lót bằng cỏ.” 


Miếng lót bằng cỏ bị các con mối ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) mảnh vải.” 


Mảnh vải bị các con mối ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) bục kê bình bát.” 


Bình bát rơi từ bục kê bình bát và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giỏ mây chứa bình bát.” 


Ở trong giỏ mây chứa bình bát, bình bát bị trầy. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức ThếTôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đựng bình bát.” 


Dây mang vai không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ kết lại.” 


48. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu treo bình bát ở chốt đinh gắn vào tường 
và ở móc ngà voi. Bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức ThếTôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên treo bình bát; vị nào treo thì phạm tội 
dukkata .” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 
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49. Tena kho pana samayena bhikkhũ mance pattam nikkhipanti. 
Satisammosã nisĩdantã ottharitvă pattam bhindanti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Na bhikkhave, mance patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


50. Tena kho pana samayena bhikkhũ pĩthe pattam nikkhipanti. 
Satisammosã nisĩdantã ottharitvã pattam bhindanti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Na bhikkhave, pĩthe patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


51. Tena kho pana samayena bhikkhũ anke pattam nikkhipanti. 
Satisammosã vutthahanti. 1 Paripatitvã patto bhijjati. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 


“Na bhikkhave, anke patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya apatti 
dukkatassã ”ti. 


52. Tena kho pana samayena bhikkhũ chatte pattam nikkhipanti. 
Vãtamandalikãya chattam ukkhipĩyati. 2 Paripatitvã patto bhijjati. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave, chatte patto nikkhipitabbo. Yo nikkhipeyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


53. Tena kho pana samayena bhikkhu pattahattha kavatam panamenti. 
Kavãto 3 ãvattitvã patto bhijjati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave, pattahatthena kavãto panãmetabbo. 4 Yo panãmeyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


54. Tena kho pana samayena bhikkhũ tumbakatãhe 5 pindãya caranti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi titthiyã ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave, tumbakatãhe 5 pindãya caritabbam. Yo careyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


1 utthahanti - Ma, Syã. 

2 ukkhipiyati - Ma, Syã. 4 kavãtam panãmetabbam - Ma, Syă, PTS. 

3 kavãte - Syã. 5 tumbakatãhena - Syã. 
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Chương Các Tiểu Sự 


49. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở giường. Trong khi 
ngồi xuống do sự lẫn lộn về ghi nhớ nên đè lên và làm vỡ bình bát. Các vị đã 
trình sự việc ấy len đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở giường; vị nào đặt 
xuống thì phạm tội dukkata.” 


50. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở ghế. Trong khi ngồi 
xuống do sự lẫn lộn về ghi nhớ nên đè lên và làm vỡ bình bát. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở ghế; vị nào đặt xuống 
thì phạm tội dukkata .” 


51. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở bắp vế. Do sự lẫn lộn 
về ghi nhớ các vị đứng lên khiến bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở bâp vế; vị nào đặt 
xuống thì phạm tội dukkata.” 


52. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đặt bình bát xuống ở trên cái dù. Do cơn 
gió xoáy, cái dù bị bật lên khiến bình bát rơi xuống và bị vỡ. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đặt bình bát xuống ở trên cái dù; vị nào đặt 
xuống thì phạm tội dukkata.” 


53. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mở cửa với bình bát ở tay. Cánh cửa bật 
trở lại khiến bình bát bị vỡ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên mở cửa với bình bát ở tay; vị nào mở cửa 
thì phạm tội dukkata. 


54. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi khất thực (chứa) ở bầu đựng nước. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các tu sĩ ngoại đạo 
vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đi khất thực (chứa) ở bầu đựng nước; vị 
nào đi (khất thực như thế) thì phạm tội dukkata.” 
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55. Tena kho pana samayena bhikkhũ ghatikatãhe 1 pindãya caranti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi titthiyã ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. —pe— 

“Na bhikkhave, ghatikatăhe 1 pindãya caritabbam. Yo careyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


56. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sabbapamsukũliko hoti. 
So chavasĩsassa pattam dhãreti. Annatarã itthi 2 passitvã bhĩtã vissaramakãsi: 
“Abbhum me, pisãco vatãyan ”ti. 3 Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã chavasĩsassa pattam dhãressanti, 
seyyathãpi pisãcillikã ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. — pe- 

“Na bhikkhave, chavasĩsassa patto dhãretabbo. Yo dhãreyya ãpatti 
dukkatassa. Na ca bhikkhave, sabbapamsukũlikena bhavitabbam. Yo 
bhaveyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


57. Tena kho pana samayena bhikkhũ calakãnipi atthikãnipi 
uccitthodakampi pattena nĩharanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Yasmim yevime samanã sakyaputtiyã bhunjanti so Va nesam patiggaho ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. — pe— 

“Na bhikkhave, calakãni vã atthikãni vã uccitthodakam vã pattena 
nĩharitabbam. Yo nĩhareyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, 
patiggahan ”ti. 


58. Tena kho pana samayena bhikkhu hatthena vipatetva 4 civaram 
sibbenti. Cĩvaram vilomam 5 hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave, satthakam namatakan ”ti. 


59. Tena kho pana samayena sanghassa dandasatthakam uppannam hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave, dandasatthakan ”ti. 


1 ghatikatãhena - Syã. 

2 itthĩ - Ma, Syã. 

3 pisãco vata man ti - PTS. 


4 vipphãletvã - Ma; 
viphãletvã - Syã. 

5 vilomikam - Ma. 
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55. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi khất thực (chứa) ở chậu đựng nước. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Giống như các tu sĩ ngoại 
đạo vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, không nên đi khất thực (chứa) ở chậu đựng nước; vị 
nào đi (khất thực như thế) thì phạm tội dukkata.” 


56. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ chỉ sử dụng các vật bị quăng bỏ. Vị ấy 
sử dụng bình bát (làm bằng) đầu lâu của người chết. Có phụ nữ nọ nhìn thấy, 
hoảng sợ, đã mất tự chủ (thét lên): - “Làm tôi hết hồn, gã này đúng là quỷ 
sứ!” Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại sử dụng bình bát (làm bằng) đầu lâu của người chết, giống như 
kẻ thờ phụng quỷ thần vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
—(như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng bình bát (làm bằng) đầu lâu của 
người chết; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, không nên 
sinh tồn chỉ nhờ vào các vật bị quăng bỏ; vị nào sinh tồn (như thế) thì phạm 
tội dukkata.” 


57. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu dùng bình bát để mang đi các đồ thừa 
thãi, xương xóc, và nước cặn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai râng: - 
“Các vị Sa-môn Thích tử này thọ thực trong chính cái vật đựng (rác) của bọn 
họ!” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức ThếTôn. —(nhưtrên) — 


- “Này các tỳ khưu, không nên dùng bình bát để mang đi các đồ thừa thãi, 
xương xóc, hay nước cặn; vị nào mang đi thì phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (sử dụng) vật đựng (rác).” 


58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xé (vải) bâng tay rồi may y. Y không thẩm 
mỹ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dao nhỏ có vỏ bọc.” 


59. Vào lúc bấy giờ, dao nhỏ có cán được phát sanh đến hội chúng. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dao nhỏ có cán.” 
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6 o. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ uccãvace 
satthakadande dhãrenti sovannamayam rũpiyamayam. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. — pe— 

“Na bhikkhave uccãvacã satthakadandã dhãretabbã. Yo dhãreyya ãpatti 
dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave atthimayam dantamayam vĩsãnamayam 
naỊamayam veỊumayam katthamayam jatumayam phalamayam lohamayam 
sankhanãbhimayan ”ti. 


61. Tena kho pana samayena bhikkhũ kukkutapattena pi veỊupesikãya pi 
cĩvaram sibbenti. Cĩvaram dussibbitam hoti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave sũcikan ”ti. 


Suciyo kannakitayo honti. 

“Anựjãnãmi bhikkhave sũcinãỊikan ”ti. 


SucinaỊikayapi kannakitayo honti. 
“Anựjãnãmi bhikkhave kinnena pũretun ”ti. 


Kinnepi kannakitayo honti. 

“Anựjãnãmi bhikkhave sattuyã 1 pũretun ”ti. 


Sattuyapi 2 kannakitayo honti. 
“Anựjãnãmi bhikkhave saritakan ”ti. 


Saritakenapi 3 kannakitayo honti. 

“Anựjãnãmi bhikkhave madhusitthakena sãretun ”ti. 


Saritakam 4 paribhijjati. 

“Anựjãnãmi bhikkhave sãritasipãtikan ”ti. 5 


62. Tena kho pana samayena bhikkhũ tattha tattha khĩlam nikhanitvã 6 
sambandhitvã cĩvaram sibbanti. Cĩvaram vikannam hoti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave kathinam, kathinarajjum. 7 Tattha tattha 
obandhitvã cĩvaram sibbetun ”ti. 


1 satthuyã - PTS. 

2 satthuyãpi - PTS. 

3 saritakepi - Ma, Syă, PTS. 

4 saritakam - Ma, Syã, PTS. 


saritakasipãtikan ti - Ma; saritasipãtikan ti - Syã, PTS. 

6 khilam nikhanitvã - Ma; 
khĩlam nikhanitvã - Syã. 

7 kathinam kathinarajjum - Ma. 
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60. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các cán dao đủ loại 
làm bâng vàng, làm bàng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - 
“Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
ThếTon. —(nhưtrên) — 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các cán dao đủ loại; vị nào sử dụng 
thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm bâng xương, làm 
bâng ngà răng, làm bằng sừng, làm bằng sậy, làm bằng tre, làm bâng gỗ, làm 
bảng nhựa cây, làm bàng trái cây, làm bâng đồng, làm bâng vỏ sò.” 


61. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu may y bằng lông gà và lạt tre. Y được may 
vụng về. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kim khâu.” 


Các kim khâu bị rỉ sét. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ống đựng kim khâu.” 


Cho dù ở trong ống đựng, các kim khâu cũng bị ri sét. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phủ đầy với bột gây men.” 


Cho dù ở trong bột gây men, các kim khâu cũng bị ri sét. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phủ đầy với bột lúa mạch.” 


Cho dù ở trong bột lúa mạch, các kim khâu cũng bị ri sét. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) bột đá.” 


Cho dù với bột đá, các kim khâu cũng bị ri sét. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trộn với mật và sáp ong.” 


Bột đá bị rời rạc. 

- “Này cẩc tỳ khưu, ta cho phép (trộn) bột đá với nhựa cây.” 


62. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu câm cọc ở các nơi, buộc (vải) lại với nhau 
rồi may y. Y có các góc không vuông vức. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) tấm y mẫu, dây buộc ở tấm y 
mẫu, sau khi buộc y vào chỗ này chỗ kia rồi may.” 
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Visame kathinam pattharanti. Kathinam paribhijjati. 

“Na bhikkhave visame kathinam pattharitabbam. Yo patthareyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


Chamaya kathinam pattharanti. Kathinam pamsukitam hoti. 
“Anựjãnãmi bhikkhave tinasanthãrakan ”ti. 


Kathinassa anto jirati. 

“Anựjãnãmi bhikkhave anuvãtam paribhandam ãropetun ”ti. 


Kathinam nappahoti. 

“Anujãnãmi bhikkhave dandakathinam vidalakam 1 salãkam vinandhana- 
rajjum 2 vinandhanasuttakam vinandhitvã 3 cĩvaram sibbetun ”ti. 


Suttantarikayo visama honti. 
“Anựjãnãmi bhikkhave kalimbakan ”ti. 


Sutta vanka honti. 

“Anựjãnãmi bhikkhave moghasuttakan ”ti. 


63. Tena kho pana samayena bhikkhũ adhotehi pãdehi kathinam 
akkamanti. Kathinam dussati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave adhotehi pãdehi kathinam akkamitabbam. Yo akkameyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


64. Tena kho pana samayena bhikkhũ allehi pãdehi kathinam akkamanti. 
Kathinam dussati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave allehi pãdehi kathinam akkamitabbam. Yo akkameyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


65. Tena kho pana samayena bhikkhũ saupãhanã kathinam akkamanti. 
Kathinam dussati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave saupãhanena kathinam akkamitabbam. Yo akkameyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 bidalakam - Ma; pidalakam - PTS. 

2 vinaddhanarajjum - Syã. 
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Các vị trải ra tấm y mẫu ở chỗ không bàng phẳng. Tấm y mẫu bị rời ra. 

- “Này các tỳ khưu, không nên trải ra tấm y mẫu ở chỗ không bâng phẳng; 
vị nào trải ra thì phạm tội dukkata.” 


Các vị trải ra tấm y mâu ở trên mặt đất. Tấm y mâu bị dơ. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thảm cỏ.” 


Đường viền của tấm y mẫu bị sờn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thiết lập đường biên tức là vòng đai xung 
quanh.” 


Tấm y mẫu không đạt kích thước. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc y vào khung y mẫu, vào thanh gỗ 
dẹp, vào cọc gỗ, vào dây buộc, vào chỉ buộc rồi may.” 


Các khoảng cách của các đường chỉ không đều nhau. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc đo đạc.” 


Các đường chỉ bị cong quẹo. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đường chỉ may tạm.” 


63. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên tấm y mẫu với các bàn chân 
chưa rửa. Tấm y mẫu bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên bước lên tấm y mẫu với các bàn chân chưa 
rửa; vị nào bước lên thì phạm tội dukkata.” 


64. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên tấm y mẫu với các bàn chân 
đẫm nước. Tấm y mẫu bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên bước lên tấm y mẫu với các bàn chân đẫm 
nước; vị nào bước lên thì phạm tội dukkata.” 


65. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mang giày dép bước lên tấm y mẫu. Tấm 
y mẫu bị dơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên mang giày dép bước lên tấm y mẫu; vị nào 
bước lên thì phạm tội dukkaía.” 
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Khuddakavatthukkhandhakarn 


66 . Tena kho pana samayena bhikkhũ cĩvaram sibbentã anguliyã 
patiganhanti, angubyo dukkhã honti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave patiggahan ”ti. 

67. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ uccãvace patiggahe 
dhãrenti sovannamayam rũpiyamayam. Manussã ujjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 


“Na bhikkhave uccãvacã patiggahã dhãretabbã. Yo dhãreyya ãpatti 
dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave atthimayam dantamayam visãnamayam 
naỊamayam veỊumayam katthamayam jatumayam phalamayam lohamayam 
sankhanãbhimayan ”ti. 


68. Tena kho pana samayena sũciyopi satthakãpi patiggahãpi nassanti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ãvesanavitthakan ”ti. 


Avesanavitthake samakula honti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave patiggahathavikan ”ti. 


Amsabaddhako na hoti 

“Anựjãnãmi bhikkhave amsabaddhakam bandhanasuttakan ”ti. 


69. Tena kho pana samayena bhikkhũ abbhokãse 1 cĩvaram sibbantã 2 
sĩtenapi unhenapi kilamanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave kathinasãlam kathinamandapan ”ti. 


Kathinasãlã nĩcavatthukã hoti. Udakena otthariyati. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave uccavatthukam kãtun ”ti. 


Cayo paripatati. 

“Anujãnãmi bhikkhave cinitum tayo caye: itthakãcayam silãcayam 
dãrucayan ”ti. 


Ãrohantã vihannanti. 

“Anujãnãmi bhikkhave tayo sopãne: itthakãsopãnam silãsopãnam 
dãrusopãnan ”ti. 


Arohanta paripatanti. 

“Anựjãnãmi bhikkhave ãlambanabãhan ”ti. 


1 ajjhokase - Sya. 


2 sibbenta - Sya, PTS. 
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Chương Các Tiểu Sự 


66. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu cầm (kim) bàng ngón tay trong khi may y. 
Các ngón tay bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vật bao ngón tay.” 


67. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các vật bao ngón 
tay đủ loại làm bàng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các vật bao ngón tay đủ loại; vị 
nào sử dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm bằng 
xương, làm bâng ngà răng, làm bằng sừng, làm bâng sậy, làm bàng tre, làm 
bảng gỗ, làm bằng nhựa cây, làm bâng trái cây, làm bàng đồng, làm bàng vỏ 
sò.” 


68 . Vào lúc bấy giờ, những kim khâu, những con dao nhỏ, luôn cả những 
vật bao ngón tay bị thất lạc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thùng chứa.” 


Chúng bị lân lộn trong thùng chứa. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi để đựng vật bao ngón tay.” 
Dây mang vai không có. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ kết lại.” 

69. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi may y ở ngoài trời bị mệt mỏi vì 
lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà may y, mái che tạm để 
mayy.” 


Nhà may y có nền thấp nên bị ngập nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đứcThếTôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Nen móng bị đổ xuống. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 
bảng gạch, hên móng bâng đá, nền móng bâng gỗ.” 

Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 
bậc thang bảng đá, bậc thang bầng gỗ.” 

Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 
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Khuddakavatthukkhandhakarn 


Kathinasãlãya tinacunnam paripatati. 

“Anujãnãmi bhikkhave ogumbetvã' ullittãvalittam kãtum setavannam 
kãỊavannam gerukaparikammam mãlãkammam latãkammam 
makaradantakam pancapatikam cĩvaravamsam cĩvararajjun ”ti. 

70. Tena kho pana samayena bhikkhũ cĩvaram sibbetvă tattheva 
kathinam ựjjhitvã pakkamanti. Undurehipi 1 2 upacikãhipi khajjati. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave kathinam sangharitun ”ti. 

Kathinam paribhijjati. “Anựjãnãmi bhikkhave goghamsikãya kathinam 
sangharitun ”ti. 

Kathinam vinivethĩyati. 3 “Anựjãnãmi bhikkhave bandhanarajjun ”ti. 

71. Tena kho pana samayena bhikkhũ kuddepi thambhe pi kathinam 
ussãpetvã pakkamanti. Paripatitvã kathinam bhijjati. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave bhittikhĩle vã nãgadante vã laggetun ”ti. 

72. Atha kho bhagavã rậjagahe yathãbhirantam viharitvã yena vesãli tena 
cãrikam pakkãmi. Tena kho pana samayena bhikkhũ sũcikampi satthakampi 
bhesajjampi pattena ãdãya gacchanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave bhesajjatthavikan ”ti. 

Amsabaddhako 4 na hoti. 

“Anujãnãmi bhikkhave amsabaddhakam 4 bandhanasuttakan ”ti. 

73. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu upãhanãyo 
kãyabandhanena' bandhitvã gãmam pindãya pãvisi. Annataro upãsako tam 
bhikkhum abhivãdento upãhanãyo sĩsena ghattesi. So bhikkhu manku ahosi. 
Atha kho so bhikkhu ãrãmam gantvã bhikkhũnam etamattham ãrocesi. 
Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave upãhanatthavikan ”ti. 

Amsabaddhako 4 na hoti. “Anựjãnãmi bhikkhave amsabaddhakam 4 
bandhanasuttakan ”ti. 

74. Tena kho pana samayena antarãmagge udakam akappiyam hoti. 
Parissãvanam na hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave parissãvanan ”ti. 

CoỊakam nappahoti. 

“Anujãnãmi bhikkhave katacchuparissãvanan ”ti. 

CoỊakam nappahoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave dhammakarakan ”ti. 6 


1 ogumphetvã - Ma, PTS. 4 amsavaddhak 0 - Syã, PTS. 

2 undũrehipi - Ma, Syã. 5 kăyabandhane - PTS. 

3 vinivethiyati - Ma, Syã; vivethiyati - PTS. 6 dhammakaranan ti - Ma. 
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Vào lúc bấy giờ, rác cỏ rơi vào trong nhà may y. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trâng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bảng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.” 


70. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi may y xong đã bỏ bê tấm y mẫu 
ngay tại chỗ ấy rồi ra đi. Tấm y mẫu bị gặm nhấm bởi các con chuột và các 
con mối. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép gấp tấm y mẫu lại.” 

Tấm y mẫu bị rời ra. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đặt cây gỗ hoặc tre ở 
bên trong rồi cuốn lại.” 

Tấm y mẫu bị bung ra. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dây buộc.” 

71. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã đưa tấm y mẫu lên cất ở trên vách 
tường hoặc ở trên cột nhà rồi ra đi. Tấm y mẫu rơi xuống và bị bung ra. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép treo lên ở chốt đinh gẳn vào tường hoặc ở 
móc ngà voi.” 

72. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rậjagaha theo như ý thích đức Thế Tôn 
đã lên đường đi đến thành Vesãli. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã dùng bát 
chứa đựng kim khâu, dao nhỏ, và thuốc men rồi ra đi. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đựng thuốc men.” 

Dây mang vai không có. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây mang vai là chỉ kết lại.” 

73. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đã buộc đôi dép bâng dây thât lưng 
rồi đi vào làng để khất thực. Có nam cư sĩ nọ trong khi đảnh lẽ vị tỳ khưu ấy 
đã bị đôi dép chạm vào đầu. Vị tỳ khưu ấy đã bị xấu hổ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 
đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) túi đựng dép.” 

Dây mang vai không có. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dây 
mang vai là chỉ kết lại.” 

74. Vào lúc bấy giờ, ở khoảng giữa cuộc hành trình nước chưa được làm 
thành đúng phép. Đồ lược nước không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ kliưu, ta cho phep (sử dụng) đồ lược nước.” 

Mảnh vải lược không có hiệu quả. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đồ lược nước gắn ở gáo múc.” 


Mảnh vải lược không có hiệu quả. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đồ lọc 
nước thông thường.” 
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75. Tena kho pana samayena dve bhikkhũ kosalesu janapadesu 
addhãnamaggapatipannã honti. Eko bhikkhu anãcãram ãcarati. Dutiyo 
bhikkhu tam bhikkhum etadavoca: “Mã ãvuso evarũpam akãsi. Netam 
kappatĩ ”ti. So tasmim upanaddhi. 1 Atha kho so bhikkhu pipãsãya pĩỊito 
upanaddham 2 bhikkhum etadavoca: “Dehi me ãvuso parissãvanam pãnĩyam 
pivissãmĩ ”ti. Upanaddho 3 bhikkhu na adãsi. So bhikkhu pipãsãya pĩịito 
kãlamakãsi. Atha kho so bhikkhu ãrãmam gantvã bhikkhũnam etamattham 
ãrocesi. “Kimpana tvam ãvuso parissãvanam yãciyamãno na adãsĩ ”ti? 
“Evamãvuso ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã 
sikkhãkãmã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhu 
parissãvanam yãciyamãno na dassatĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipătãpetvã tam bhikkhum patipucchi: “Saccam kira tvam bhikkhu 
parissãvanam yãciyamãno na adãsĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi 
buddho bhagavã: “Ananucchavikam moghapurisa ananulomikam 
appatirũpam assãmanakam akappiyam akaranĩyam. Katham hi nãma tvam 
moghapurisa, parissãvanam yãciyamãno na dassasi? Netarn moghapurisa 
appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha khvetam 
moghapurisa appasannãnam ceva appasãdãya pasannãnanca ekaccãnam 
annathattãyã ”ti. 


Vigarahitvă dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave 
addhãnamaggapatipannena bhikkhunã parissãvanam yãciyamãnena na 
dãtabbam. Yo na dadeyya ãpatti dukkatassa. Na ca bhikkhave 
aparissãvanakena addhãnamaggo 4 patipajjitabbo. Yo patipajjeyya ãpatti 
dukkatassa. Sace na hoti parissãvanam vã dhammakarako vã sanghãtikanno 
pi adhitthãtabbo iminã parissãvetvã pivissãmĩ ”ti. 


76. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena vesãli 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtãgãrasãlãyam. Tena kho pana samayena bhikkhũ navakammam karonti. 
Parissãvanam na sammati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


1 upanandhi - Ma, PTS, Simu. 3 upanandho - PTS. 

2 upanandham - PTS. 4 addhãno - Ma. 
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75. Vào lúc bấy giờ, có hai vị tỳ khưu đang đi đường xa trong xứ Kosaka. 
Một tỳ khưu hành xử điều sai trái. Vị tỳ khưu thứ hai đã nói với vị tỳ khưu ấy 
điều này: - “Này đại đức, chớ làm như thế. Điều ấy không được phép.” Vị ấy 
đã kết oán với vị kia. Sau đó, vị tỳ khưu kia bị khó chịu vì khát nước đã nói 
với vị tỳ khưu kết oán điều này: - “Này đại đức, hãy đưa cho tôi đồ lược nước, 
tôi sẽ uống nước.” Vị tỳ khưu kết oán đã không đưa cho. Vị tỳ khưu kia bị khó 
chịu vì khát nước đã chết đi. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại 
sự việc ấy cho các tỳ khưu. - “Này đại đức, có phải đại đức đã không đưa cho 
khi được hỏi mượn đồ lược nước?” - “Này các đại đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu lại không đưa cho 
khi được hỏi mượn đồ lược nước?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tổn. 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại và hỏi vị tỳ khưu ấy ràng: - “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đã 
không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này kẻ 
rồ dại kia, thật không đúng đắn cho ngươi, thật không hợp lẽ, không thích 
đáng, không xứng pháp Sa-môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ 
dại kia, vì sao ngươi lại không đưa cho khi được hỏi mượn đồ lược nước vậy? 
Này kẻ rồ dại kia, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các 
tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ 
chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 


Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - 
“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đi đường xa khi được hỏi mượn đồ lược nước 
không thể không đưa cho; vị nào không đưa cho thì phạm tội dukkata. Và 
này các tỳ khưu, vị không có đồ lược nước không nên đi đường xa; vị nào đi 
thì phạm tội dukkata. Nếu không có đồ lược nước hoặc đồ lọc nước thông 
thường, có thể chú nguyện chéo y hai lớp: ‘Tôi sẽ uống sau khi lược nước 
bâng vạt này.’” 


76. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Vesãli. Tại nơi đó trong xứ Vesãli, đức Thế Tôn ngự tại Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thực hiện công trình (xây dựng) 
mới. Đồ lược nước không làm trong (nước) được. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức TheTôn. 
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“Anujãnãmi bhikkhave dandaparissãvanan ”ti. Dandaparissãvanam na 
sammati. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave 
ottharakan "ti. 1 


77. Tena kho pana samayena bhikkhu makasehi ubbaỊha honti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave makasakutikan ”ti. 


78. Tena kho pana samayena vesãliyam panĩtãnam bhattãnam 
bhattapatipãti adhitthitã 2 hoti. Bhikkhũ panĩtãni bhojanãni bhunjitvã 
abhisannakãyã honti bahvãbãdhã. Atha kho jĩvako komãrabhacco vesãlim 
agamãsi kenacideva karanĩyena. Addasã kho jĩvako komãrabhacco bhikkhũ 
abhisannakãye bahvãbãdhe. Disvãna yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho jĩvako komãrabhacco bhagavantam etadavoca: “Etarahi bhante 
bhikkhũ abhisannakãyã bahvãbãdhã. Sãdhu bhante bhagavã bhikkhũnam 
cankamanca jantãgharanca anujãnãtu evam bhikkhũ appãbãdhã bhavissantĩ 
”ti. 


Atha kho bhagavã jĩvakam komãrabhaccam dhammiyã kathãya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho jĩvako 
komãrabhacco bhagavatã dhammiyã kathãya sandassito samãdapito 
samuttejito sampahamsito utthãyãsanã bhagavantarn abhivãdetvã 
padakkhinam katvã pakkãmi. 


Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anựjãnãmi bhikkhave cankamanca jantãgharancã 


Tena kho pana samayena bhikkhũ visame cankame cankamanti. Pãdã 
dukkhã honti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave 
samam kãtun ”ti. 


Cankamo nicavatthuko hoti. Udakena otthanyati. “Anujanami bhikkhave 
uccavatthukam kãtun ”ti. 


Cayo paripatati. “Anựjanami bhikkhave cinitum tayo caye: itthakacayam 
silãcayam dãrucayan ”ti. 


1 ottharikan ti - Sya. 


2 atthita - Ma, Sya. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đồ lược nước gẳn ở các cây gậy. Đồ lược 
nước gân ở các cây gậy không làm trong (nước) được. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vại lọc nước.” 


77. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bị khuấy rối bởi các con muỗi. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
lều chống muỗi.” 


78. Vào lúc bấy giờ, ở xứ Vesãli, sự luân phiên bữa ăn gồm các thức ăn 
hảo hạng được xác định. Các tỳ khưu thọ dụng các thức ăn hảo hạng nên cơ 
thể béo phì, có nhiều chứng bệnh. Khi ấy, (thầy thuốc) Jĩvaka Komãrabhacca 
đã đi đến Vesãli do công việc cần làm nào đó. Jĩvaka Komãrabhacca đã nhìn 
thấy các tỳ khưu có cơ thể béo phì, có nhiều chứng bệnh, sau khi nhìn thấy đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Jĩvaka Komãrabhacca đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, hiện nay các tỳ khưu có cơ thể béo phì, có 
nhiều chứng bệnh. Bạch ngài, lành thay xin đức Thế Tôn cho phép các tỳ 
khưu (sử dụng) đường kinh hành và phòng tắm hơi; như thế, các tỳ khưu sẽ 
bớt bệnh.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Jĩvaka Komãrabhacca bâng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bảng bài Pháp thoại, Jĩvaka Komãrabhacca đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức ThếTôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 


Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đường kinh 
hành và phòng tâm hơi.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi kinh hành ở đường kinh hành không bàng 
phẳng. Các bàn chân bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép làm cho bâng phẳng.” 


Đường kinh hành có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép làm nền cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 
nền móng: nền móng bâng gạch, nền móng bảng đá, nền móng bâng gỗ.” 


43 



Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


Arohanta vihannanti. “Anựjanami bhikkhave tayo sopane: itthaka- 
sopãnam silãsopãnam dãrusopãnan ”ti. 


Arohanta paripatanti. “Anujanami bhikkhave alambanabahan ”ti. 


79. Tena kho samayena bhikkhũ cankame cankamantã paripatanti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave 
cankamanavedikan ”ti. 1 


80. Tena kho pana samayena bhikkhũ ajjhokãse cankamantã sĩtenapi 
unhenapi kilamanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave cankamanasãlan ”ti. 2 


Cankamanasãlãyam 3 tinacunnam paripatati. “Anujãnãmi bhikkhave 
ogumbetvã 4 ullittãvalittarn kãtum setavannam kãỊavannam geruka- 
parikammam mãlãkammam latãkammam makaradantakam pancapatikam 
cĩvaravamsam cĩvararajjun ”ti. 


81. Jantagharam nicavatthukam hoti. Udakena otthariyati. “Anựjanami 
bhikkhave uccavatthukam kãtun ”ti. 


Cayo paripatati. “Anựjanami bhikkhave cinitum tayo caye: itthakacayam 
silãcayam dãrucayan ”ti. 


Arohanta vihannanti. “Anựjanami bhikkhave tayo sopane: itthaka- 
sopãnam silãsopãnam dãrusopãnan ”ti. 


Arohanta paripatanti. “Anujanami bhikkhave alambanabahan ”ti. 


Jantãgharassa kavãtam na hoti. “Anựjãnãmi bhikkhave kavãtam 
pitthasanghãtam udukkhalikam uttarapãsakam aggalavattikam 5 kapisĩsakam 
sũcikam ghatikam tãlacchiddam ãvinjanacchiddam ãvinjanarajjun ”ti. 


1 cankamanavedikan ti - Ma, Syă, PTS. 

2 cankamanasãlan ti - Ma, Syã, PTS. 

3 cankamanasãlãya - Sĩmu. 


4 ogumphetvã - Ma, PTS. 

5 aggaỊavattim - Ma, Syã. 
aggalavattim - PTS. 
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Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba 
loại bậc thang: bậc thang bâng gạch, bậc thang bàng đá, bậc thang bằng gỗ.” 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


79. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi đi kinh hành ở đường kinh 
hành bị té. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (thực hiện) viền rào ở đường kinh hành.” 


80. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi đi kinh hành ở ngoài trời bị mệt 
mỏi vì lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà đi kinh hành.” 


Rác cỏ rơi vào trong nhà đi kinh hành. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới, việc sơn màu trâng, sơn màu 
đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bảng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, sào máng y, dây treo y.” 


81. Vào lúc bấy giờ, phòng tâm hơi có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Nen móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 
nền móng: nền móng bâng gạch, hên móng bâng đá, nền móng bâng gỗ.” 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba 
loại bậc thang: bậc thang bâng gạch, bậc thang bảng đá, bậc thang bằng gỗ.” 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Phòng tắm hơi không có cửa. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) 
cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, chốt xoay, tay nẳm, chốt gài, đinh khóa chốt, 
chốt phụ, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, dây thừng để luồn qua.” 
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82. Jantagharassa kuddapado jĩrati. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave mandalikam kãtun ”ti. 


Jantagharassa dhumanettam na hoti. “Anujanami bhikkhave dhuma- 
nettan ”ti. 


83. Tena kho pana samayena bhikkhũ khuddake jantãghare majjhe 
aggitthãnam karonti. Upacãro na hoti. “Anujãnãmi bhikkhave khuddake 
jantãghare ekamantam aggitthãnam kãtum, mahallake majjhe ”ti. 


ơantaghare aggi mukham dahati. “Anujanami bhikkhave mukhamattikan 
”ti. 


Hatthe 1 mattikam tementi. “Anựjanami bhikkhave mattikadonikan ”ti. 


Mattika duggandha hoti. “Anujanami bhikkhave vasetun ”ti. 


ơantãghare aggi kãyam dahati. “Anựjãnãmi bhikkhave udakam atiharitun 
”ti. Pãtiyãpi pattenapi udakam atiharanti. “Anựjãnãmi bhikkhave 
udakãdhãnam 2 udakasarãvakan ”ti. 


84. Jantagharam tinacchadanam sadeti. 3 “Anựjanami bhikkhave 
ogumbetvã 4 ullittãvalittam kãtun ”ti. 


ơantãgharam cikkhallam hoti. “Anựjãnãmi bhikkhave santharitum tayo 
santhare: 5 itthakãsantharam silãsantharam dãrusantharan ”ti. 
Cikkhallaíĩneva hoti. “Anujãnãmi bhikkhave dhovitun ”ti. 


Udakam santitthati. “Anựjanami bhikkhave udakaniddhamanan ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu jantaghare chamaya nisidanti. Gattani 
kanduvanti. 6 “Anựjãnãmi bhikkhave jantăgharapĩthan ”ti. 


1 hatthena - Sĩmu. 

2 udakatthãnam - Ma, PTS; 
udakanidhãnam - Syã. 

3 tiụacchadanam na sedeti - Ma, Syã, PTS. 


4 ogumphetvã - Ma, PTS. 

5 santhare - Ma. 

6 kaụdũvanti - Ma; 
kaụdavanti - Syã. 
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82. Chân tường của phòng tắm hơi bị hư hỏng. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép xây mô tròn.” 


Phòng tâm hơi không có ống thông khói. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
(thực hiện) Ống thông khói.” 


83. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu làm chỗ đốt lửa ở giữa phòng tâm hơi có 
khuôn viên hẹp. Lối đi lại không có. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm chỗ 
đốt lửa một bên góc ở phòng tắm hơi có khuôn viên hẹp, ở giữa (phòng tắm 
hơi) có khuôn viên rộng.” 


Trong phòng tâm hơi, ngọn lửa đốt nóng mặt (các tỳ khưu). - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (sử dụng) đất sét (đắp) ở mặt.” 


Các vị nhồi ướt đất sét ở tay. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
máng đựng đất sét.” 


Đất sét có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ủ (đất sét).” 


Vào lúc bấy giờ, ở trong phòng tâm hơi ngọn lửa đốt nóng thân thể (các tỳ 
khưu). - “Này các tỳ khưu, ta cho phép mang nước lại.” Các vị mang nước lại 
bâng nấp bình bát và bảng bình bát. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) vại chứa nước (và) gáo múc nước.” 


84. Mái lợp cỏ làm phòng tắm hơi trở nên dơ bẩn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới.” 


Phòng tắm hơi bị lầy lội. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép lót nền bằng ba 
loại nền: nền gạch, nền đá, nền gỗ.” (Phòng tâm hơi) vẫn còn bị lầy lội. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép rửa sạch.” 


Nước còn đọng lại. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) rãnh thoát 
nước.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngồi xuống trên nền đất của phòng tâm hơi, 
các phần thân thể bị ngứa ngáy. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
ghế ngồi ở phòng tâm hơi.” 
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85. Tena kho pana samayena jantãgharam aparikkhittam hoti. 
“Anựjãnãmi bhikkhave parikkhipitum tayo pãkãre: itthakãpãkãram 
silãpãkãram dãrupãkãran ”ti. 


Kotthako na hoti. “Anujanami bhikkhave kotthakan ”ti. 


Kotthako nicavatthuko hoti. Udakena otthanyati. “Anựjanami bhikkhave 
uccavatthukam kãtun ”ti. 


Cayo paripatati. “Anựjanami bhikkhave cinitum tayo caye: itthakacayam 
silãcayam dãrucayan ”ti. 


Arohanta vihannanti. “Anựjanami bhikkhave tayo sopane: itthaka- 
sopãnam silãsopãnam dãrusopãnan ”ti. 


Arohanta paripatanti. “Anujanami bhikkhave alambanabahan ”ti. 


Kotthakassa kavãtam na hoti. “Anujãnãmi bhikkhave kavãtam pittha- 
sanghãtam udukkhalikam uttarapãsakam aggalavattikam 1 kapisĩsakam 
sũcikam ghatikam tălacchiddam ãvinjanacchiddam ãvinjanarajjun ”ti. 


Kotthake tinacunnam paripatati. “Anựjãnãmi bhikkhave ogumbetvã 2 
ullittãvalittam kãtum setavannam kãỊavannam gerukaparikammam 
mãlãkammam latãkammam makaradantakam pancapatikan ”ti. 


Parivenam cikkhallam hoti. “Anựjanami bhikkhave marumbam 
upakiritun ”ti. 


Na pariyapunanti. “Anựjanami bhikkhave padarasilam 3 nikkhipitun ”ti. 


Udakam santitthati. “Anựjanami bhikkhave udakaniddhamanan ”ti. 


1 aggaỊavattim - Ma, Sya; 2 ogumphetva - Ma, PTS. 

aggaỉavattim - PTS. 3 padasilam - PTS. 
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85. Vào lúc bấy giờ, phòng tâm hơi không được rào lại. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép rào quanh (bằng) ba loại hàng rào: hàng rào bâng gạch, 
hàng rào bâng đá, hàng rào bâng gỗ.” 


Không có nhà kho chứa đồ. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) 
nhà kho chứa đồ.” 


Nhà kho chứa đồ có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép làm nền cao.” 


Nen móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 
nền móng: nền móng bảng gạch, nền móng bâng đá, nền móng bâng gỗ.” 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba 
loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, bậc thang bằng đá, bậc thang bàng gỗ.” 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Nhà kho chứa đồ không có cửa. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực 
hiện) cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, chốt xoay, tay nẳm, chốt gài, đinh khóa 
chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, dây thừng để luồn qua.” 


Vào lúc bấy giờ, rác cỏ rơi ở nhà kho chứa đồ. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới, việc sơn màu trâng, sơn 
màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, 
chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại.” 


Căn phòng bị lầy lội. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép rải cát.” 


Các vị không thành công. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trải đá phiến.” 


Nước còn đọng lại. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) rãnh thoát 
nước.” 
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86. Tena kho pana samayena bhikkhũ naggã naggam abhivãdenti. Naggã 
naggam abhivãdãpenti. 1 Naggã naggassa parikammam karonti. Naggã 
naggassa parikammam kãrãpenti. 2 Naggã naggassa denti. Naggã 
patiganhanti. 3 Naggã khãdanti. Naggã bhunjanti. Naggã sãyanti. Naggã 
pivanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave naggena naggo 
abhivãdetabbo. 4 Yo abhivãdeyya ãpatti dukkatassa. Na naggena naggo 
abhivãdãpetabbo, 5 —pe— Na naggena abhivãdetabbam, —pe- Na naggena 
abhivãdãpetabbam, -pe- Na naggena naggassa parikammam kãtabbam, 
—pe- Na naggena naggassa parikammam kãrãpetabbam, — pe— Na naggena 
naggassa dãtabbam, —pe- Na naggena patiggahetabbam, —pe— Na naggena 
khãditabbam, -pe- Na naggena bhũnjitabbam, -pe- Na naggena 
sãyitabbam, —pe- Na naggena pãtabbam, yo piveyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


87. Tena kho pana samayena bhikkhũ jantãghare chamãya cĩvaram 
nikkhipanti. Cĩvaram pamsukitam hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave jantãghare 6 cĩvaravamsam cĩvararajjun ”ti. 


Deve vassente civaram ovassati. “Anujanami bhikkhave jantagharasalan 


ơantagharasala nicavatthuka hoti. Udakena otthariyati. “Anujanami 
bhikkhave uccavatthukam kãtun ”ti. 


Cayo paripatati. “Anựjãnãmi bhikkhave cinitum tayo caye — pe— 
Arohantã vihannanti. — pe— Arohantă paripatanti. “Anựjãnãmi bhikkhave 
ãlambanabãhan ”ti. 


J antãgharasãlãya tinacunnam paripatati. “Anujãnãmi bhikkhave 
ogumbetvã ullittãvalittaĩn kãtum setavannam kãỊavannam geruka- 
parikammam mãlãkammam latãkammam makaradantakam pancapatikam 
cĩvaravamsam cĩvararajjun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhũ naggã jantãgharepi udakepi 
parikammam 7 kãtum kukkuccãyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave tisso paticchãdiyo jantãgharapaticchãdim 
udakapaticchãdim vatthapaticchãdin ”ti. 


1 bhikkhũ naggă naggam abhivãdenti naggã anaggam abhivãdenti naggã naggam 
abhivãdãpenti naggã anaggam abhivãdãpenti - Syã. 

2 kãrenti - Sĩmu. 5 na naggo abhivãdãpetabbo - PTS. 

3 patiggaụhanti - Sĩmu. 6 jantăghare - Ma, PTS na dissate. 

4 na bhikkhave naggo abhivãdetabbo - PTS. 7 pitthiparikammam - Syă. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


86. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu (đang) ở trần đảnh lẽ vị ở trần, (đang) ở 
trần bảo vị (đang) ở trần đảnh lễ, (đang) ở trần phục vụ vị ở trần, (đang) ở 
trần bảo (người khác) phục vụ vị ở trần, (đang) ở trần dâng đồ cho vị ở trần, 
thọ nhận (lúc đang) ở trần, nhai (lúc đang) ở trần, ăn (lúc đang) ở trần, ngủ 
(lúc đang) ở trần, uống (lúc đang) ở trần. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị (đang) ở trần không nên đảnh lẽ vị ở trần, vị 
nào đảnh lễ thì phạm tội dukkata. Vị (đang) ở trần không nên bảo vị (đang) 
ở trần đảnh lễ, —(như trên)— Vị (đang) ở trần không nên đảnh lễ, —(như 
trên)— Vị (đang) ở trần không nên bảo (vị khác) đảnh lễ, —(như trên)— Vị 
(đang) ở trần không nên phục vụ vị ở trần, —(như trên)— Vị (đang) ở trần 
không nên được bảo phục vụ vị ở trần, -(như trên)- Vị (đang) ở trần không 
nên dâng đồ cho vị ở trần, —(như trên)— Không nên thọ nhận (lúc đang) ở 
trần, — (như trên) — Không nên nhai (lúc đang) ở trần, — (như trên) — Không 
nên ăn (lúc đang) ở trần, —(như trên)— Không nên ngủ (lúc đang) ở trần, 
—(như trên)— Không nên uống (lúc đang) ở trần, vị nào uống (lúc đang ở 
tran) thì phạm tội dukkata.” 


87. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để y xuống trên nền đất của phòng tâm 
hơi. Y bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (thực hiện) sào máng y, dây treo y ở phòng tắm hơi.” 


Lúc trời mưa, mưa rơi ở y. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) 
gian nhà lớn ở phòng tẳm hơi.” 


Gian nhà lớn ở phòng tâm hơi có nền thấp nên bị ngập nước. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép làm hên cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 
nền móng: —(như trên)— Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. —(như 
trên)- Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Vào lúc bấy giờ, rác cỏ rơi vào trong gian nhà lớn của phòng tắm hơi. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới, 
việc sơn màu trâng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, 
trang hoàng hình tua, chốt treo bảng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, 
sào máng y, dây treo y.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đang ở trần ngần ngại làm công việc kỳ cọ 
lưng ở trong phòng tâm hơi, ở trong nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại tấm choàng: tấm choàng ở 
phòng tắm hơi, tấm choàng ở trong nước, và tấm choàng bằng vải.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


88. Tena kho pana samayena jantaghare udakam na hoti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave udapãnan ”ti. 


Udapanassa kulam lựjjati. “Anujanami bhikkhave cinitum tayo caye: 
itthakãcayam silãcayam dãrucayan ”ti. 


Udapano nicavatthuko hoti. Udakena otthanyati. “Anựjanami bhikkhave 
uccavatthukam kãtun ”ti. 


Cayo paripatati. — pe— Arohanta vihannanti. -pe— Arohanta 
paripatanti. “Anựjãnãmi bhikkhave ãlambanabãhan ”ti. 


89. Tena kho pana samayena bhikkhũ valliyãpi' kãyabandhanenapi 
udakam vãhenti. 1 2 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave 
udakavãhanarajjun ”ti. 3 


Hattha dukkha honti. “Anujanami bhikkhave tulam karakatakam 
cakkavattakan ”ti. 


Bhajana bahu 4 bhijjanti. “Anujanami bhikkhave tayo varake lohavarakam 
dãruvãrakam cammakhandan ”ti. 


90. Tena kho pana samayena bhikkhũ ajjhokãse udakam vãhanto 5 
sĩtenapi unhenapi kilamanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave udapãnasãlan ”ti. 


Udapãnasãlãya tinacunnam paripatati. “Anujãnãmi bhikkhave 
ogumbetvã ullittãvalittaĩn kãtum setavaọnam kãỊavannam geruka- 
parikammam mãlãkammam latãkammam makaradantakam pancapatikam 
cĩvaravamsam cĩvararajjun ”ti. 


Udapano aparuto hoti. Tinacunnehipi pamsukehipi okiriyati. “Anựjanami 
bhikkhave apidhãnan ”ti. 


Udakabhajanam na samvijjati. “Anujanami bhikkhave udakadonim 
udakakatãhan ”ti. 


1 vallikãyapi - Ma, PTS. 

2 vãhanti - PTS. 

3 udapãnarajjun ti - Syã. 


4 bahum - PTS. 

5 vãhentã - Ma, Syã; 
văhantã - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


88. Vào lúc bấy giờ, trong phòng tắm hơi không có nước. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giếng 
nước.” 


Thành giếng bị sụp đổ. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 
nền móng: hên móng bằng gạch, hên móng bâng đá, hên móng bâng gỗ.” 


Giếng nước có hên thấp nên bị ngập nước. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
làm hên cao.” 


Nen móng bị đổ xuống, —(như trên)— Các vị bị khó khăn trong khi bước 
lên. —(như trên)— Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


89. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu kéo nước lên bâng dây rừng, bằng dây 
thắt lưng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) dây thừng để kéo nước.” 


Hai tay bị đau. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cần giọt, cần 
trục quay, bánh xe ròng rọc.” 


Các thùng (kéo nước) bị bể nhiều. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại 
gàu (kéo nước): gàu bằng thiếc, gàu bằng gỗ, loại có (gẳn) các sợi da thuộc.” 


90. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi kéo nước ở ngoài trời bị mệt 
mỏi vì lạnh và nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép (thực hiện) gian nhà ở giếng.” 


Rác cỏ rơi vào trong gian nhà ở giếng. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm 
nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên dưới, việc sơn màu trâng, sơn màu đen, 
trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bảng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại, sào máng y, dây treo y.” 


Vào lúc bấy giờ, giếng không được che đậy nên bị các rác cỏ luôn cả các 
vật dơ rơi vào. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nấp đậy.” 


Vào lúc bấy giờ, vật chứa nước không có. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
(sử dụng) máng đựng nước, chậu đựng nước.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


91. Tena kho pana samayena bhikkhũ ãrãme taham taham nahãyanti. 
Arãmo cikkhallo hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave candanikan "ti. 1 


Candanikã apãrutã 2 hoti. Bhikkhũ hirĩyanti nahãyitum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave parikkhitum tayo pãkãre: itthakãpãkãram silãpãkãram 
dãrupãkãran ”ti. 


Candanika cikkhalla hoti. “Anựjanami bhikkhave santharitum tayo 
santhare 3 itthakãsantharam silãsantharam dãrusantharan ”ti. 


Udakam santitthati. “Anựjanami bhikkhave udakaniddhamanan ”ti. 


92. Tena kho pana samayena bhikkhũnam gattãni sĩtikãni honti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave udakapunja- 
colakena pi 4 paccuddharitun ”ti. 


Tena kho pana samayena annataro upãsako sanghassa atthãya 
pokkharanim kãretukãmo hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave pokkharanin ”ti. 


Pokkharaniya kulam lựjjati. “Anựjanami bhikkhave cinitum tayo caye: 
itthakãcayam silãcayam dãrucayan ”ti. 


Arohanta vihannanti. “Anựjanami bhikkhave tayo sopane: itthaka- 
sopãnam silãsopãnam dãrusopãnan ”ti. 


Arohanta paripatanti. “Anujanami bhikkhave alambanabahan ”ti. 


Pokkharaniya udakam puranam hoti. “Anựjanami bhikkhave udaka- 
mãtikam 5 udakaniddhamanan ”ti. 


Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sanghassa 6 atthãya nillekham 
jantãgharam kãtukãmo 7 hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave nillekham jantãgharan ”ti. 


1 udakacandanikan ti - Syã. 

2 pãkatã - Ma, Syã, Sĩmu; 
pãkatã - PTS. 

3 santhãre - Syã, PTS, Sĩmu. 


4 udakapunchanim coỊakena pi - Ma, Syã, PTS. 

5 udakãyatikam - PTS. 

6 annataro upãsako bhikkhusaủghassa - Syã. 

7 kattukãmo - Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


91. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu tẳm ở nơi này nơi kia trong khuôn viên tu 
viện. Tu viện trở nên lầy lội. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) hồ nước (để tâm).” 


HỒ tắm không được kín đáo. Các tỳ khưu hổ thẹn khi tâm. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép rào quanh (bâng) ba loại hàng rào: hàng rào bâng gạch, 
hàng rào bằng đá, hàng rào bảng gỗ.” 


Hồ tâm bị lầy lội. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép lót nền bâng ba loại 
nền: nền gạch, nền đá, nền gỗ.” 


Nước còn đọng lại. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) rãnh thoát 
nước.” 


92. Vào lúc bấy giờ, các phần cơ thể của các tỳ khưu bị lạnh. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm ráo 
(nước) cho dù chỉ bâng miếng vải thấm nước.” 


Vào lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ có ý định cho xây dựng hồ trữ nước nhằm 
sự lợi ích của hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) hồ trữ nước.” 


Bờ thành của hồ trữ nước bị sụp đổ. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây 
dựng ba loại nền móng: nền móng bằng gạch, nền móng bàng đá, nền móng 
bẩnggỗ.” 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba 
loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, bậc thang bầng đá, bậc thang bàng gỗ.” 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Nước trong hồ trữ nước bị ôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép ống dân 
nước, Ống tháo nước.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có ý định cho thực hiện phòng tâm hơi 
có mái vòm nhằm sự lợi ích cho hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) phòng tắm hơi có mái 
vòm.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakam 


93. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ cãtumãsam 
nisĩdanena vippavasanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
cãtumãsam nisĩdanena vippavasitabbam. Yo vippavaseyya ãpatti dukkatassã 
”ti. 


94. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ pupphãbhikinnesu 
sayanesu sayanti. Manussã vihãracãrikam ãhindantã passitvă ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave pupphãbhikinnesu sayanesu sayitabbam. Yo 
sayeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena manussã gandhampi mãlampi ãdãya ãrãmam 
ãgacchanti. Bhikkhũ kukkuccãyantã na patiganhanti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave gandham gahetvã kavăte pancangulikam 
dãtum, puppham gahetvã vihãre ekamantam nikkhipitun ”ti. 


95. Tena kho pana samayena sanghassa namatakam uppannam hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave namatakan ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Namatakam adhitthătabbam nu kho 
udãhu vikappetabban ”ti. “Na bhikkhave namatakam adhitthãtabbam, na 
vikappetabban ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ãsittakũpadhãne 
bhunjanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
ãsittakũpadhãne bhunjitabbam. Yo bhunjeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


96. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. So 
bhunjamãno na sakkoti hatthena pattam sandhãretum. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave maỊorikan ”ti. 
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Chương Các Tiểu Sự 


93. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư lìa xa tọa cụ trong bốn 
tháng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không 
nên lìa xa tọa cụ trong bốn tháng; vị nào lìa xa thì phạm tội dukkata.” 


94. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nằm trên những chỗ nằm 
có rải hoa. Dân chúng trong khi dạo quanh tu viện nhìn thấy nên phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Ton. - “Này các ty khưu, không nễn nằm trên 
những chỗ nẳm có rải hoa; vị nào nằm thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, dân chúng đi đến tu viện mang theo dầu thơm và vòng 
hoa. Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không thọ lãnh. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép sau khi nhận dầu thơm 
rồi thì in dấu năm ngón tay lên cửa, sau khi nhận hoa rồi thì đem đặt ở một 
góc ở trong trú xá.” 


95. Vào lúc bấy giờ, có tấm thảm len đã phát sanh đến hội chúng. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
thảm len.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý như vầy: “Thảm len nên được chú nguyện để 
dùng riêng hay là nên được chú nguyện để dùng chung?” - “Này các tỳ khưu, 
thảm len không nên được chú nguyện để dùng riêng, không nên được chú 
nguyện để dùng chung.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thọ thực (dựa vào) gối kê được 
râc dầu thơm. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như 
các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên thọ thực (dựa vào) gối kê được râc dầu thơm; vị 
nào thọ thực (nhưthẽ) thì phạm tội dukkata.” 


96. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Vị ấy trong khi ăn không thể 
kềm giữ bình bát bâng tay được. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giá đỡ bình bát.” 
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97. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ekabhặjane pi 
bhunjanti. Ekathãlake pi pivanti. Ekamance pi tuvattenti. Ekattharanãpi 1 
tuvattenti. Ekapãpuranãpi 2 tuvattenti. Ekattharanapãpuranãpi 3 tuvattenti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave ekabhặjane bhunjitabbam. 
Na ekathãlake pãtabbam. Na ekamance tuvattitabbam. Na ekattharane 4 
tuvattitabbam. Na ekapãpuranepi 5 tuvattitabbam. Na ekattharana- 
pãpuranepi 6 tuvattitabbam. Yo tuvatteyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


98. Tena kho pana samayena vaddho licchavi 7 mettiyabhummajakãnam 
bhikkhũnam sahãyo hoti. Atha kho vaddho licchavi yena 
mettiyabhummajakã bhikkhũ tenupasahkami, upasankamitvã 
mettiyabhummajake bhikkhũ etadavoca: “Vandãmi ayyã ”ti. Evam vutte 
mettiyabhummajakã bhikkhũ nãlapimsu. Dutiyampi kho vaddho licchavi 
mettiyabhummajake bhikkhũ etadavoca: “Vandãmi ayyã ”ti. Dutiyampi kho 
mettiyabhummajakã bhikkhũ nãlapimsu. Tatiyampi kho vaddho licchavi 
mettiyabhummajake bhikkhũ etadavoca: “Vandãmi ayyã ”ti. Tatiyampi kho 
mettiyabhummajakã bhikkhũ nãlapimsu. “Kyãham ayyãnam aparajjhãmi? 
Kissa mam ayyã nãlapantĩ ”ti? “Tathã hi pana tvam ãvuso vaddha amhe 
dabbena mallaputtena vihethiyamãne ajjhupekkhasĩ ”ti? 


“Kyaham ayya karomĩ ”ti? 


“Sace kho tvam avuso vaddha iccheyyasi, ajjeva bhagava ayasmantam 
dabbam mallaputtam nãsãpeyyã ”ti. 


“Kyaham ayya karomi? Kim maya sakka katun ”ti? 


“Ehi tvam ãvuso vaddha, yena bhagavã tenupasankama, upasankamitvã 
bhagavantam evam vadehi: Idam bhante nacchannam nappatirũpam yãyam 
bhante disã abhayã anĩtikã anupaddavã, sãyam disã sabhayã saĩtikã 
saupaddavã. Yato nivãtam tato pavãtam udakam manne ãdittam. Ayyena me 
dabbena mallaputtena pajãpatĩ dũsitã ”ti. 


1 ekattharanãpi - Ma, PTS; 
ekattharanepi - Syã. 

2 ekapãpuranãpi - Ma, PTS; 
ekapãvuraụepi - Syã. 

3 ekattharaụapãvuranãpi - Ma, PTS; 

ekattharanapãvuranepi - Syã. 


4 ekattharanã - Ma, PTS. 

5 ekapãpuranã - Ma, PTS; 
ekapãpuraọe - Syã. 

6 ekattharaụapãpuranã - Ma, PTS; 
ekattharanapãpurane - Syã. 

7 licchavĩ - Ma, evam sabbattha. 
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97. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ăn chung trong một đĩa, 
uống chung trong một cốc, nằm chung trên một giường, nẳm chung một tấm 
trải, nằm chung một tấm đâp, nằm chung một tấm trải và tấm đâp. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng 
dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không nên ăn chung trong một đĩa, không nên uống chung trong một cốc, 
không nên nằm chung trên một giường, không nên nằm chung một tấm trải, 
không nên nằm chung một tấm đâp, không nên nằm chung một tấm trải và 
tấm đắp; vị nào nằm chung thì phạm tội dukkata.” 


98. Vào lúc bấy giờ, Vaddha Licchavi là thân hữu của các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka. Khi ấy, Vaddha Licchavi đã đi đến gặp các tỳ khưu 
nhóm Mettiya và Bhummajaka, sau khi đến đã nói với các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Khi được 
nói như vậy, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. 
Đến lần thứ nhì, Vaddha Licchavi đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và 
Bhummajaka điều này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Đến lần thứ nhì, các 
tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. Đến lần thứ ba, 
Vaddha Licchavi đã nói với các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka điều 
này: - “Tôi xin chào các ngài đại đức.” Đến lần thứ ba, các tỳ khưu nhóm 
Mettiya và Bhummajaka đã không đáp lại. - “Có phải tôi làm phật lòng các 
ngài đại đức? Tại sao các ngài đại đức không nói chuyện với tôi?” - “Này đạo 
hữu Vaddha, bởi vì ngươi vãn dửng dưng như thế trong khi chúng tôi bị 
Dabba Mállaputta làm tổn hại.” 


- “Thưa các ngài đại đức, tôi làm được điều gì?” 


- “Này đạo hữu Vaddha, nếu ngươi chịu làm thì ngay trong ngày hôm nay 
đức Thế Tôn có thể trục xuat đại đức Dabba Mallaputta.” 


- “Thưa các ngài đại đức, tôi làm được điều gì? Tôi có thể làm điều gì?” 


- “Này đạo hữu Vaddha, hãy đến. Ngươi hãy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau 
khi đến hãy nói với đức Thế Tôn như vầy: ‘Bạch ngài, điều này là không đúng 
đẳn, không thích đáng. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có sự sợ hãi, 
không có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ hãi, có tai 
họa, và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. Con nghĩ 
rằng nước đã bùng cháy lên rồi; vợ con đã bị ô nhục bởi ngài đại đức Dabba 
Mallaputta.’” 
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“Evam ayyã ”ti kho vaddho licchavi mettiyabhummajakãnam 
bhikkhũnam patissutvã yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
vaddho bcchavi bhagavantam etadavoca: “Idam bhante nacchannam 
nappatirũpam, yãyam bhante disã abhayã anĩtikã anupaddavã sãyam disã 
sabhayã saĩtikã saupaddavã. Yato nivãtam tato pavãtam udakam manne 
ãdittam. Ayyena me dabbena mallaputtena pajãpati dũsitã ”ti. 


Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipãtãpetvã ãyasmantam dabbam mallaputtam patipucchi: “Sarasi tvam 
dabba evarũpam kattă yathãyam vaddho ãhã ”ti? 


“Yatha mam bhante bhagava janatĩ ”ti. 


Dutiyampi kho bhagavã -pe- Tatiyampi kho bhagavã ãyasmantam 
dabbam mallaputtarn etadavoca: “Sarasi tvam dabba evarũpam kattă 
yathãyam vaddho ãhã ”ti. 


“Yatha mam bhante bhagava janatĩ ”ti. 


“Na kho dabba, dabba evam nibbethenti. Sace taya katam katanti vadehi. 
Sace akatam akatanti vadehĩ ”ti. 


“Yatoham bhante jato, nabhijanami supinantenapi methunam dhammam 
patisevită, pageva jãgaro ”ti. 


Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave sangho 
vaddhassa licchavissa pattam nikkựjjatu asambhogam sanghena karotu. 
Atthahi bhikkhave angehi samannãgatassa upãsakassa patto nikkựjjitabbo: 
Bhikkhũnam alãbhãya parisakkati, bhikkhũnam anatthãya parisakkati, 
bhikkhũnam ãvãsãya 1 parisakkati, bhikkhũ akkosati paribhãsati, bhikkhũ 
bhikkhũhi bhedeti, buddhassa avannam bhãsati, dhammassa avannam 
bhãsati, sanghassa avanọam bhãsati. Anựjãnãmi bhikkhave imehi 
atthahangehi samannãgatassa upãsakassa pattam nikkựjjitum. 


1 anavasaya - Sya. 


60 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


- “Thưa các ngài đại đức, xin vâng.” Rồi Vaddha Licchavi nghe theo các tỳ 
khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
Vaddha Licchavi đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, điều này là 
không đúng dấn, không thích đáng. Bạch ngài, chính ở quốc độ nào không có 
sự sợ hãi, không có tai họa, không có sầu khổ thì chính ở quốc độ ấy có sự sợ 
hãi, có tai họa, và có sầu khổ. Từ nơi nào gió lặng đi thì từ nơi ấy có bão tố. 
Con nghĩ ràng nước đã bùng cháy lên rồi; vợ con đã bị ô nhục bởi ngài đại 
đức Dabba Mallaputta.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại và hỏi đại đức Dabba Mallaputta ràng: - “Này Dabba, ngươi có 
nhớ ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều vị Vaddha này đã nói 
không?” 


- “Bạch ngài, con như thế nào đức Thế Tôn biết mà.” 


Đến lần thứ nhì, đức Thế Tôn — (như trên) — Đến lần thứ ba, đức Thế Tôn 
đã nói với đại đức Dabba Mallaputta điều này: - “Này Dabba, ngươi có nhớ 
ngươi là kẻ đã làm việc như thế, giống như điều vị Vaddha này đã nói 
không?” 


- “Bạch ngài, con như thế nào đức Thế Tôn biết mà.” 


- “Này Dabba, các vị (dòng dõi) Dabba không phủ nhận như thế. Nếu 
ngươi có làm, hãy nói: ‘Có làm;’ nếu không làm, hãy nói: ‘Không làm.’” 


- “Bạch ngài, từ khi con được sanh ra con không thấy mình là kẻ đã thực 
hành việc đôi lứa ngay cả trong lúc ngủ mơ, huống gì là tỉnh thức.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy úp ngược bình bát đối với Vaddha Licchavi (tức là) hãy 
thực thi việc không cùng thọ hưởng với hội chúng. Này các tỳ khưu, bình bát 
nên được úp ngược đối với nam cư sĩ có tám yếu tố: Vị ra sức làm cho các tỳ 
khưu không được lợi lộc, ra sức làm cho các tỳ khưu không được sự lợi ích, ra 
sức làm cho các tỳ khưu không có chỗ ngụ, vị mắng nhiếc gièm pha các tỳ 
khưu, chia rẽ các tỳ khưu với các tỳ khưu, vị phỉ báng đức Phật, vị phỉ báng 
Giáo Pháp, vị phỉ báng Hội Chúng. Này các tỳ khưu, ta cho phép úp ngược 
bình bát đối với nam cư sĩ có tám yếu tố này. 
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Evanca pana bhikkhave nikkựjjitabbo: Vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Vaddho licchavi ãyasmantam dabbam 
mallaputtam amũlikãya sĩlavipattiyã anuddhamseti. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho vaddhassa licchavissa pattam nikkựjjeyya asambhogam 
sanghena kareyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Vaddho licchavi ãyasmantam dabbam 
mallaputtarn amũlikãya sĩlavipattiyã anuddhamseti. Sangho vaddhassa 
licchavissa pattarn nikkựjjati asambhogam sanghena karoti. Yassãyasmato 
khamati vaddhassa licchavissa pattassa nikkựjjanã asambhogam sanghena 
karanam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Nikkujjito sanghena vaddhassa licchavissa patto asambhogo sanghena. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


99. Atha kho ãyasmã ãnando pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya yena vaddhassa licchavissa nivesanam tenupasankami, 
upasankamitvã vaddham licchavim etadavoca: “Sanghena te ãvuso vaddha 
patto nikkựjjito, asambhogo ’si sanghenã ”ti. Atha kho vaddho licchavi 
‘sanghena kira me patto nikkựjjito, asambhogomhi kira sanghenã ’ti tattheva 
mucchito papati. Atha kho vaddhassa licchavissa mittãmaccã nãtisãlohitã 
vaddham licchavim etadavocum: “Alam ãvuso vaddha, mã soci, mã paridevi, 
mayam bhagavantam pasãdessãma bhikkhusanghan cã ”ti. 


Atha kho vaddho licchavi saputtadãro samittãmacco sanãtisãlohito 
allavattho allakeso yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvă bhagavato 
pãdesu sirasã nipatitvã bhagavantam etadavoca: “Accayo mam bhante 
accagamã yathãbãlam yathãmũỊham yathã akusalam, yoham ayyam dabbam 
mallaputtam amũlikãya sĩlavipattiyã anuddhamsesim. Tassa me bhante 
bhagavã accayam accayato patiganhãtu ãyatim samvarãyã ”ti. 
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Và này các tỳ khưu, nên úp ngược (bình bát) như vầy: Hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Vaddha Licchavi bôi nhọ 
đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên úp ngược bình bát đối với 
Vaddha Licchavi, (tức là) nên thực thi việc không cùng thọ hưởng với hội 
chung. Đây là lời đe nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Vaddha Licchavi bôi nhọ 
đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Hội 
chúng úp ngược bình bát đối với Vaddha Licchavi, (tức là) thực thi việc 
không cùng thọ hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc úp ngược bình 
bát đối với Vaddha Licchavi, (tức là) thực thi việc không cùng thọ hưởng với 
hội chúng xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với Vaddha Licchavi, (tức là) 
việc không cùng thọ hưởng với hội chúng (đã được thực thi). Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 


99. Sau đó vào buổi sáng, đại đức Ananda đã mặc y, cầm y bát, đi đến tư 
gia của Vaddha Licchavi, sau khi đến đã nói với Vaddha Licchavi điều này: - 
“Này đạo hữu Vaddha, bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với ngươi, 
ngươi có sự không cùng thọ hưởng với hội chúng.” Khi ấy, Vaddha Licchavi 
(biết rằng): ‘Nghe nói bình bát đã được hội chúng úp ngược đối với ta, nghe 
nói ta có sự không cùng thọ hưởng với hội chúng’ nên bị ngất xiu ngã xuống 
ngay tại chỗ ấy. Sau đó, bạn bè thân hữu, thân quyến ruột thịt của Vaddha 
Licchavi đã nói với Vaddha Licchavi rằng: - “Này đạo hữu Vaddha, thôi đi. 
Chớ có than van, chớ có rên ri. Chúng ta sẽ làm cho đức Thế Tôn và hội 
chúng tỳ khưu tin tưởng.” 


Sau đó, Vaddha Licchavi với y phục ướt đẫm, với đầu tóc ướt đẫm, cùng 
vợ con, bạn bè thân hữu, và thân quyến ruột thịt đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế Tôn và đã nói điều này: - 
“Bạch ngài, tội lỗi đã chiếm ngự lấy con khiến con như là ngu khờ, như là mê 
muội, như là không có đạo đức, nên con đã bôi nhọ đại đức Dabba 
Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch ngài, đối với con 
đây xin đức Thế Tôn ghi nhận tội lỗi là tội lỗi hầu để ngăn ngừa trong tương 
lai.” 
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“Taggha 1 tvam ãvuso vaddha accayo accagamã yathãbãlam yathãmũỊham 
yathã-akusalam yam tvam dabbam mallaputtam amũlikãya sĩlavipattiyã 
anuddhamsesi. Yato ca kho tvam ãvuso vaddha accayam accayato disvã 
yathãdhammam patikarosi, tam te mayam patiganhãma. Vuddhi hesã ãvuso 
vaddha ariyassa vinaye yo accayam accayato disvã yathãdhammam 
patikaroti ãyatim samvaram ãpajjatĩ ”ti. 


Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave sangho 
vaddhassa licchavissa pattam ukkựjjatu sambhogam sanghena karotu. 
Atthahi bhikkhave angehi samannãgatassa upãsakassa patto ukkựjjitabbo: 
Na bhikkhũnam alãbhăya parisakkati, na bhikkhũnam anatthãya 
parisakkati, na bhikkhũnam ãvãsãya 2 parisakkati, na bhikkhũ akkosati na 
paribhãsati, na bhikkhũ bhikkhũhi bhedeti, na buddhassa avanọam bhãsati, 
na dhammassa avanọam bhãsati, na sanghassa avannam bhãsati. Anựjãnãmi 
bhikkhave imehi atthahi angehi samannãgatassa upãsakassa pattam 
ukkujjitum. 


Evanca pana bhikkhave ukkựjjitabbo: Tena bhikkhave vaddhena 
licchavinã sangham upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvã 
bhikkhũnam pãde vanditvă ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã 
evamassa vacanĩyo: ‘Sanghena me bhante patto nikkựjjito asambhogo ’mhi 
sanghena. So ’ham bhante sammã vattãmi, lomam pătemi, netthãram 
vattãmi. Sangham pattukkựjjanam yãcãmĩ ’ti. Dutiyampi yãcitabbo. 3 
Tatiyampi yãcitabbo. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Sanghena vaddhassa licchavissa patto 
nikkựjjito asambhogo sanghena. So sammã vattati, lomam pãteti, netthãram 
vattati. Sangham pattukkựjjanam yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
vaddhassa licchavissa pattam ukkựjjeyya sambhogam sanghena kareyya. Esã 
natti. 


1 iủgha - Sya. 


anavasaya - Sya. 


3 yacitabba - Sya, PTS. 
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- “Này đạo hữu Vaddha, đúng như thế. Tội lỗi đã chiếm ngự lấy ngươi 
khiến ngươi như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên 
ngươi đã bôi nhọ đại đức Dabba Mallaputta với sự hư hỏng về giới không có 
nguyên cớ. Này đạo hữu Vaddha, chính từ việc đó ngươi đã thấy được tội lỗi 
là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp, chúng ta ghi nhận điều ấy cho ngươi. 
Này đạo hữu Vaddha, chính điều này là sự tiến bộ trong Luật của bậc Thánh: 
‘Người nào sau khi thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp sẽ 
thực hành sự ngăn ngừa trong tương lai.’” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì 
điều ấy hội chúng hãy mở bình bát đối với Vaddha Licchavi, hãy thực thi việc 
cùng thọ hưởng với hội chúng. Này các tỳ khưu, bình bát nên được mở ra đối 
với nam cư sĩ có tám yếu tố: Vị không ra sức làm cho các tỳ khưu không được 
lợi lộc, không ra sức làm cho các tỳ khưu không được sự lợi ích, không ra sức 
làm cho các tỳ khưu không có chỗ ngụ, vị không mẳng nhiếc không gièm pha 
các tỳ khưu, không chia rẽ các tỳ khưu với các tỳ khưu, không phỉ báng đức 
Phật, không phỉ báng Giáo Pháp, không phỉ báng Hội Chúng. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép mở bình bát đối với nam cư sĩ có tám yếu tố này. 


Và này các tỳ khưu, nên mở ra như vầy: Này các tỳ khưu, Vaddha Licchavi 
ấy cần đi đến gặp hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ 
khưu, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, bình 
bát đã được hội chúng úp ngược đối với con, con có sự không cùng thọ hưởng 
với hội chúng. Bạch các ngài, con đây làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, 
trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, giờ con thỉnh cầu hội chúng việc 
mở bình bát.’ Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. 
Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Bình bát đã được hội 
chúng úp ngược đối với Vaddha Licchavi, (tức là) việc không cùng thọ hưởng 
với hội chúng. Vị ấy làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu hội chúng việc mở bình bát. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên mở bình bát đối với 
Vaddha Licchavi, (tức là) nên thực thi việc cùng thọ hưởng với hội chúng. 
Đâỹ là lời đề nghị. 
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Sunãtu me bhante saiìgho. Sanghena vaddhassa licchavissa patto 
nikkujjito asambhogo sanghena. So sammã vattati, lomam pãteti, netthãram 
vattati. Sangham pattukkựjjanam yãcati. Sangho vaddhassa licchavissa 
pattam ukkựjjati sambhogam sanghena karoti. Yassãyasmato khamati 
vaddhassa licchavissa pattassa ukkujjanam sambhogam sanghena karanam, 
so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Ukkujjito sanghena vaddhassa licchavissa patto sambhogo sanghena. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


Dutiya bhanavaram. 

***** 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Bình bát đã được hội 
chúng úp ngược đối với Vaddha Licchavi, (tức là) việc không cùng thọ hưởng 
với hội chúng. Vị ấy làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, 
làm bổn phận để sửa đổi, giờ thỉnh cầu hội chúng việc mở bình bát. Hội 
chúng mở bình bát đối với Vaddha Licchavi (tức là) thực thi việc cùng thọ 
hưởng với hội chúng. Đại đức nào đồng ý việc mở bình bát đối với Vaddha 
Licchavi (tức là) việc cùng thọ hưởng với hội chúng xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể noi lển. 


Bình bát đã được hội chúng mở ra đối với Vaddha Licchavi (tức là) việc 
cùng thọ hưởng với hội chúng (đã được thực hiện). Sự việc được hội chúng 
đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 


Tụng phầm thứ nhì. 

***** 
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TATIYA BHÃNAVÃRAM 

100. Atha kho bhagavã vesãliyam yathãbhirantam viharitvã yena bhaggã 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena bhaggã 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã bhaggesu viharati sumsumãragire 1 
bhesakalãvane migadãye. 


Tena kho pana samayena bodhissa rậjakumãrassa kokanado 2 nãma 
pãsãdo acirakãrito hoti anajjhãvuttho samanena vã brãhmanena vã kenaci vã 
manussabhũtena. 


Atha kho bodhirậjakumãro sanjikãputtam mãnavam ãmantesi: “Ehi tvam 
samma sanjikãputta, yena bhagavã tenupasankama, upasankamitvã mama 
vacanena bhagavato pãde sirasã vanda, appãbãdham appãtankam 
lahutthãnam balam phãsuvihãram puccha: ‘Bodhi bhante rặjakumãro 
bhagavato pãde sirasã vandati, appãbãdham appãtankam lahutthãnam 
balam phãsuvihãram pucchatĩ ’ti. Evanca vadehi: 3 ‘Adhivãsetu kira bhante 
bhagavã bodhissa rậjakumãrassa svãtanãya bhattam saddhim 
bhikkhusanghenã ”’ti. 


“Evam bho ”ti kho sanjikãputto mãnavo bodhissa rậjakumãrassa 
patissutvã yena bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã bhagavatã saddhim 
sammodi. Sammodanĩyam katham sãrãnĩyam 4 vĩtisãretvă ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinno kho sanjikãputto mãnavo bhagavantam etadavoca: 
“Bodhi kho rặjakumãro bhoto gotamassa pãde sirasã vandati, appãbãdham 
appãtankam lahutthãnam balam phãsuvihãram pucchati. Evanca vadeti: 
‘Adhivãsetu kira bhante bhagavã bodhissa rặjakumãrassa svătanãya bhattam 
saddhim bhikkhusahghenã”’ti. Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. 


Atha kho sanjikãputto mãnavo bhagavato adhivãsanam viditvã 
utthăyãsanã yena bodhirậjakumãro tenupasankami, upasankamitvã bodhim 
rậjakumãram etadavoca: “Avocumha kho mayam bhoto vacanena tam 
bhagavantam gotamam: ‘Bodhi kho rậjakumãro 5 bhoto gotamassa pãde 
sirasã vandati, appãbãdham appãtankam lahutthãnam balam phãsuvihãram 
pucchati. Evanca vadeti: Adhivãsetu kira bhante bhagavã bodhissa 
rậjakumãrassa svătanãya bhattam saddhim bhikkhusanghenã ’ti. 
Adhivutthanca pana samanena gotamenã ”ti. 


1 susumãragire - Ma. 

2 kokanudo - Syã. 4 sãranĩyam - Ma, PTS. 

3 phãsuvihãram pucchati evaííca vadeti - PTS. 5 bodhi rãjakumãro - Syã. 
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TỤNG PHẦM THỨ BA 


100. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesãli theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
lên đường đi đến xứ Bhaggã. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến xứ 
Bhaggã. Tại nơi đó ở xứ Bhaggã, đức Thế Tôn ngự tại Sumsumãragira, trong 
khu rừng Bhesakalã, nơi vườn nai. 


Vào lúc bấy giờ, lâu đài tên Kokanada của vương tử Bodhi vừa mới được 
xây dựng không bao lâu, chưa có Sa-môn hoặc Bà-la-môn hay bất cứ người 
nào vào cư ngụ. 


Khi ấy, vương tử Bodhi đã bảo chàng thanh niên con trai bà Sanjikã rằng: 
- “Này con trai của bà Sanjikã mến, hãy đến. Ngươi hãy đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến hãy đê đầu đảnh lẽ ở chân của đức Thế Tôn nhân danh ta 
hỏi thăm (ngài) về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống 
thoải mái (như vầy): ‘Bạch ngài, vương tử Bodhi xin đê đầu đảnh lẽ ở chân 
của đức Thế Tôn, và hỏi thăm (ngài) về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ 
nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái.’ Và ngươi hãy nói như vầy: ‘Bạch đức Thế 
Tôn, xin ngài cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai 
của vương tử Bodhi.’” 


- “Thưa ngài, xin vâng.” Rồi chàng thanh niên con trai bà Sanjikã nghe lời 
vương tử Bodhi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã bày tỏ sự thân 
thiện đối với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã ngồi 
xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, chàng thanh niên con trai bà 
Sanjikã đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Vương tử Bodhi xin đê đầu đảnh 
lễ ngài Gotama và hỏi thăm (ngài) về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, 
khỏe mạnh, sống thoải mái. Và nói như vầy: ‘Xin ngài Gotama cùng với hội 
chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của vương tử Bodhi.’” Đức 
Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 


Khi ấy, chàng thanh niên con trai bà Sanjikã sau khi biết được sự nhận lời 
của đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp vương tử Bodhi, sau khi 
đến đã nói với vương tử Bodhi điều này: - “Thưa ngài, chúng tôi đã bạch đức 
Thế Tôn Gotama ấy với lời nói của ngài là: ‘Vương tử Bodhi xin đê đầu đảnh 
lẽ ngài Gotama và hỏi thăm (ngài) về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, 
khỏe mạnh, sống thoải mái. Và nói như vầy: Xin ngài Gotama cùng với hội 
chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của vương tử Bodhi.’ Và 
Sa-mon Gotama đẩ nhận lời.” 
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101. Atha kho bodhirãjakumãro tassã rattiyã accayena panĩtam 
khãdanĩyam bhojanĩyam patiyãdãpetvã kokanadanca pãsãdam odãtehi 
dussehi santharãpetvă yãva pacchimã sopãnakalebarã sanjikãputtam 
mãnavam ãmantesi: “Ehi tvam samma sanjikãputta, yena bhagavã 
tenupasankama, upankamitvã bhagavato kãlam ãrocehi: ‘Kãlo bhante 1 
nitthitam bhattan’”ti. “Evambho ”ti kho sanjikãputto mãnavo bodhissa 
rậjakumãrassa patissutvã yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvă 
bhagavato kãlam ãrocesi: “Kãlo bho gotama nitthitam bhattan ”ti. 


Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya yena 
bodhissa rậjakumãrassa nivesanam tenupasankami saddhim bhikkhu- 
sanghena. Tena kho pana samayena bodhirặjakumãro bahidvãrakotthake 
thito hoti bhagavantam ãgamayamãno. Addasã kho bodhirặjakumãro 
bhagavantam dũratova ãgacchantam. Disvãna tato paccuggantvã 
bhagavantam abhivãdetvã purakkhatvã 2 yena kokanado pãsãdo 
tenupasaủkami. 


Atha kho bhagavã pacchimam sopãnakalebaram 3 nissãya atthãsi. Atha 
kho bodhirặjakumãro bhagavantam etadavoca: “Akkamatu bhante bhagavã 
dussãni, akkamatu sugato dussãni, yam mama assa dĩgharattam hitãya 
sukhãyã ”ti. Evam vutte bhagavã tunhĩ ahosi. Dutiyampi kho — pe- 
Tatiyampi kho bodhirậjakumãro bhagavantam etadavoca: “Akkamatu 
bhante bhagavã dussãni, akkamatu sugato dussãni, yam mama assa 
dĩgharattam hitãya sukhãyã ”ti. Atha kho bhagavã ãyasmantam ãnandam 
apalokesi. 4 Atha kho ãyasmã ãnando bodhim rãjakumãram etadavoca: 
“Samharatu rãjakumãra dussãni, na bhagavã celapattikarn 5 akkamissati. 
Pacchimam janatam tathãgato anukampatĩ ”ti. 


Atha kho bodhirậjakumãro dussãni samharãpetvã upari kokanade pãsãde 
ãsanam pannãpesi. 6 Atha kho bhagavã kokanadam pãsãdam abhirũhitvã 
pannatte ãsane nisĩdi saddhim bhikkhusanghena. Atha kho bodhirậja- 
kumãro buddhapamukham bhikkhusangham panĩtena khãdanĩyena 
bhojanĩyena sahatthă santappetvã sampavãretvă bhagavantam bhuttãvim 
onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdi. 


1 kălo bho gotama - PTS. 3 pacchimasopãnakaỊevaram - Ma; 4 avalokesi - Syã. 

2 purekkhatvã - Ma; sopãụakaỊevaram - Syã; 5 celapatikam - Ma, Syã. 

purakkhitvã - Syã. sopãnakaỊiủgaram - PTS. 6 pannapesi - Ma. 
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101. Sau đó, khi trải qua đêm ấy vương tử Bodhi đã cho chuẩn bị vật thực 
hảo hạng loại cứng loại mềm rồi ra lệnh trải các tấm vải trâng ở lâu đài 
Kokanada cho đến tận bậc cấp ở ngoài cùng, xong đã bảo chàng thanh niên 
con trai bà Sanjikã rằng: - “Này con trai của bà Sanjikã mến, hãy đến. Ngươi 
hãy đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến hãy thông báo thời giờ đến đức Thế 
Tôn rằng: ‘Bạch ngài, đã đến giờ; bữa ăn đã chuẩn bị xong.’” - “Thưa ngài, xin 
vâng.” Rồi chàng thanh niên con trai bà Sanjikã nghe lời vương tử Bodhi đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn 
rằng: - “Bạch ngài Gotama, đã đến giờ; bữa ăn đã chuẩn bị xong.” 


Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư gia 
của vương tử Bodhi cùng với hội chúng tỳ khưu. Vào lúc bấy giờ, vương tử 
Bodhi đứng ở bên ngoài cổng ra vào đang chờ đợi đức Thế Tôn. Rồi vương tử 
Bodhi đã nhìn thấy đức Thế Tôn đang từ đàng xa đi lại, sau khi nhìn thấy 
vương tử Bodhi đã từ chỗ ấy đi ra đón tiếp, sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, 
thỉnh ngài đi phía trước rồi đã đi đến lâu đài Kokanada. 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã đứng lại cạnh bậc cấp ở ngoài cùng. Rồi vương tử 
Bodhi đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy 
bước lên các tấm vải. Bạch ngài, xin đấng Thiện Thệ hãy bước lên các tấm 
vải, việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài.” Khi được nói như 
vậy, đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ nhì, —(như trên)— Đến lần thứ ba, 
vương tử Bodhi đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn hãy bước lên các tấm vải. Bạch ngài, xin đấng Thiện Thệ hãy bước lên 
các tấm vải, việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài.” Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã nhìn sang đại đức Ananda. Rồi đại đức Ananda đã nói với 
vương tử Bodhi điều này: - “Thưa vương tử, xin hãy gấp các tấm vải lại. Đức 
Thế Tôn sẽ không bước lên tấm thảm trải bâng vải. Đấng Như Lai có lòng 
thương tưởng đến chúng sanh sau này.” 1 * 11 


Sau đó, vương tử Bodhi đã bảo gấp lại các tấm vải và cho sắp đặt chỗ ngồi 
ở phía trên của lâu đài Kokanada. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bước lên lâu đài 
Kokanada và ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sâp đặt sẵn cùng với hội chúng 
tỳ khưu. Sau đó, vương tử Bodhi đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng tỳ 
khưu có đức Phật dẫn đầu bằng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong, có bàn tay đã rời bình bát, vương tử Bodhi 
đã ngồi xuống một bên. 


1 Xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 6oi. 
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Khuddakavatthukkhandhakarn 


Ekamantam nisinnam kho bodhim rậjakumãram bhagavã dhammiyã 
kathãya sandassetvã samãdapetvã samuttejetvã sampahamsetvã utthãyãsanã 
pakkãmi. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave celapattikã 1 akkamitabbã. 
Yo akkameyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


102. Tena kho pana samayena annatarã itthi 2 apagatagabbhã bhikkhũ 
nimantetvã dussam pannãpetvã etadavoca: “Akkamatha bhante dussan ”ti. 
Bhikkhũ kukkuccãyantă na akkamanti. 


“Akkamatha bhante dussam mangalatthaya ”ti. Bhikkhu kukkuccayanta 
na akkamimsu. 


Atha kho sã itthi ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham hi nãma ayyã 
mangalatthãya yãciyamãnã celapattikam na akkamissantĩ ”ti? Assosum kho 
bhikkhũ tassã itthiyã ựjjhãyantiyã khĩyantiyã vipãcentiyã. Atha kho te 
bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— “Gihĩ bhikkhave 
mangalikã. Anựjãnãmi bhikkhave gihĩnam mangalatthãya yãciyamãnena 
celapattikam akkamitun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhũ dhotapãdakam akkamitum 
kukkuccãyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. -pe— “Anựjãnãmi 
bhikkhave dhotapãdakam akkamitun ”ti. 


103. Atha kho bhagavã bhaggesu yathãbhirantam viharitvã yena sãvatthi 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena sãvatthi 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane anãtha- 
pindikassa ãrãme. Atha kho visãkhã migãramãtã ghatakanca katakanca 
sammajjaninca ãdãya yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnã kho 
visãkhã migãramãtã bhagavantam etadavoca: “Patiganhãtu me bhante 
bhagavã ghatakanca katakanca sammajjaninca yam mama assa dĩgharattam 
hitãya sukhãyã ”ti. Patiggahesi bhagavã ghatakanca sammajjaninca. Na 
bhagavã katakam patiggahesi. 


1 celapatika - Ma, Sya. 


2 itthi - Ma, Sya, evam sabbattha. 
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Chương Các Tiểu Sự 


Khi vương tử Bodhi đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức 
tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho vương tử Bodhi bâng bài Pháp 
thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, nhân lý do ấy nhân sự kiện 
ấy đức Thế Tôn đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, không nên bước lên các tấm thảm trải bâng vải; vị nào bước lên thì 
phạm tội dukkata.” 


102. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà bị sẩy thai nọ đã thỉnh các tỳ khưu 
đến rồi trải ra tấm vải và đã nói điều này: - “Thưa các ngài, xin hãy bước lên 
tấm vải.” Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không bước lên. 


- “Thưa các ngài, xin hãy bước lên tấm vải để đem lại sự may mân.” Các tỳ 
khưu trong khi ngần ngại đã không bước lên. 


Khi ấy, người đàn bà ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các 
ngài đại đức trong khi được thỉnh cầu để đem lại sự may mắn lại không bước 
lên tấm thảm trải bằng vải?” Các tỳ khưu đã nghe người đàn bà ấy phàn nàn, 
phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, các gia chủ tin vào sự may mân. Này 
các tỳ khưu, ta cho phép bước lên tấm thảm trải bàng vải trong khi được 
thỉnh cầu để đem lại sự may mân.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại không bước lên tấm vải chùi chân. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như trên)— “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép bước lên tấm vải chùi chân.” 


103. Vào lúc bấy giờ, sau khi ngự tại xứ Bhaggã theo như ý thích đức Thế 
Tôn đã lên đường đi đến thành Sãvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến thành Sãvatthi. Tại nơi đó trong thành Sãvatthi, đức Thế Tôn ngự tại 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Khi ấy, Visãkhã mẹ của Migãra 
mang theo cái chum, vật chà chân (bâng đất nung), và cái chổi đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, Visãkhã mẹ của Migãra đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn thọ nhận cái chum, vật chà chân 
(bằng đất nung), và cái chổi của con; việc ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và 
an vui lâu dài.” Đức Thế Tôn đã thọ nhận các chum và cái chổi. Đức Thế Tôn 
đã không thọ nhận vật chà chân (bàng đất nung). 
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Khuddakavatthukkhandhakarn 


Atha kho bhagavã visãkham migãramãtaram dhammiyã kathãya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho visãkhã 
migãramãtă bhagavată dhammiyã kathãya sandassitã samãdapitã 
samuttejitã sampahamsitã utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã 
padakkhinam katvã pakkãmi. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave 
ghatakanca sammajjaninca. Na bhikkhave katakam paribhunjitabbam. Yo 
paribhunjeyya ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave tisso 
pãdaghamsaniyo sakkharam kathalam samuddaphenakan ”ti. 


104. Atha kho visãkhã migãramãtă vidhũpananca tãlavantanca ãdãya 
yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnã kho visãkhã migãramãtã 
bhagavantam etadavoca: “Patiganhãtu me bhante bhagavã vidhũpananca 
tãlavantanca yam mama assa dĩgharattam hitãya sukhãyã ”ti. 


Patiggahesi bhagavã vidhũpananca tãlavantanca. Atha kho bhagavã 
visãkham migãramãtaram dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi 
samuttejesi sampahamsesi. Atha kho visãkhã migãramãtă —pe- 
padakkhinam katvã pakkãmi. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave 
vidhũpananca tălavantancã ”ti. 


105. Tena kho pana samayena sanghassa makasavijani uppanna hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave makasavĩjanin ”ti. 


Camarivĩjanĩ' uppannã hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave camarivĩjanĩ dhãretabbã. Yo dhãreyya ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave tisso vĩjaniyo: vãkamayam usĩramayam mora- 
pinjamayan ”ti. 


1 camaribĩjam - Ma; camarivijani - Sya; camaravýam - PTS. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn đã chi dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Visãkhã mẹ của Migãra bằng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bâng bài Pháp thoại, Visãkhã mẹ của Migãra đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn 
nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái chum và cái chổi. Này các tỳ 
khưu, không nên sử dụng vật chà chân (bâng đất nung); vị nào sử dụng thì 
phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ba vật chà chân: 
cát, sỏi, và đá bọt biển.” 


104. Khi ấy, Visãkhã mẹ của Migãra mang theo cái quạt (hình vuông) và 
cái quạt lá cọ (hình tròn) đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Visãkhã 
mẹ của Migãra đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn thọ nhận cái quạt (hình vuông) và cái quạt lá cọ (hình tròn) của con; việc 
ấy sẽ đem lại cho con sự lợi ích và an vui lâu dài.” 


Đức Thế Tôn đã thọ nhận cái quạt (hình vuông) và cái quạt lá cọ (hình 
tròn). Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho Visãkhã mẹ của Migãra bâng bài Pháp thoại. Sau đó, Visãkhã 
mẹ của Migãra —(nhưtrên)— hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. Sau đó, 
đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ 
khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái quạt (hình vuông) 
và cái quạt lá cọ (hình tròn).” 


105. Vào lúc bấy giờ, quạt đuổi muỗi được phát sanh đến hội chúng. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) quạt đuổi muỗi.” 


Quạt đuôi bò rừng được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng quạt đuôi bò rừng; vị nào sử 
dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ba loại 
quạt: làm bâng vỏ cây, làm bâng loại rẽ cây usĩra, làm bằng lông đuôi chim 
công.” 
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106. Tena kho pana samayena sanghassa chattam uppannam hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave chattan ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ chattapaggahitã' 
ãhindanti. Tena kho pana samayena annataro upãsako sambahulehi 
ặjĩvakasãvakehi saddhim uyyãnam agamãsi. Addasamsu 2 kho te ãjĩvaka- 
sãvakã chabbaggiye bhikkhũ dũratova chattapaggahite ãgacchante. Disvãna 
tam upãsakam etadavocum: “Ete kho ayya, 3 tumhãkam bhadantã 
chattapaggahitã ãgacchanti seyyathãpi ganakamahãmattã ”ti. 


“Nayya 4 ete bhikkhu paribbajaka ”ti. 


‘Bhikkhũ na bhikkhũ ’ti abbhutam akamsu. Atha kho so upãsako upagate 5 
sanjãnitvă ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham hi nãma bhadantã chatta- 
paggahitã ãhindissantĩ ”ti? 


Assosum kho bhikkhũ tassa upãsakassa ựjjhãyantassa khĩyantassa 
vipãcentassa. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Saccam kira bhikkhave -pe- “Saccam bhagavã ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: — pe- Vigarahitvã dhammiĩn katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave chattam dhãretabbam. Yo dhãreyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


107. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti, tassa vinã 
chattena na phãsu hoti. 6 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave gilãnassa chattan ”ti. 7 


Tena kho pana samayena bhikkhũ ‘gilãnasseva bhagavatã chattam 
anunnãtam no agilãnassã ’ti ãrãme ãrãmũpacãre chattam dhãretum 
kukkuccãyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave 
agilãnenapi 8 ãrãme ãrãmũpacãre chattam dhãretun ”ti. 


1 chattam paggahetvã - PTS. 

2 addasãsum - Ma, PTS. 

3 ayyã - Ma, Syă; ayyo - PTS. 

4 na ayyã - Syã; nãyyo - PTS. 

5 upagato - Syă. 


6 tassa bhikkhuno vinã chattam na phăsu hoti - Ma; 
tassa vinã chattam phãsu na hoti - Syã. 

7 chattam dhãretunti - Ma. 

8 gilănena pi agilănena pi - PTS. 
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106. Vào lúc bấy giờ, ô dù được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ô dù.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mang ô dù đi lại đó đây. Vào 
lúc bấy giờ, có nam cư sĩ nọ đã đi đến công viên cùng với nhiều tín đồ của 
đạo lõa thể. Các tín đồ của đạo lõa thể đã nhìn thấy từ đàng xa các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư mang ô dù đang đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với nam cư sĩ 
ấy điều này: - “Này ông, các bậc khả kính kia của ông mang ô dù đi đến kìa, 
giống như đám quan đại thần vậy.” 


- “Này quý vị, các vị ấy không phải là các tỳ khưu, là các du sĩ ngoại đạo.” 


- ‘Là các tỳ khưu, không phải là các tỳ khưu,’ họ đã thực hiện việc cá độ. 
Sau đó, nam cư sĩ ấy khi đi lại gần biết được rõ ràng nên mới phàn nàn, phê 
phán, chê bai râng: - “Tại sao các ngài đại đức lại mang ô dù đi đó đây?” 


Các tỳ khưu đã nghe được nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không 
nên sử dụng ô dù; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata.” 


107. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Đối với vị ấy không có ô dù 
không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ô dù đối với tỳ khưu bị bệnh.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu (nghĩ rằng): “Ô dù đã được đức Thế Tôn cho 
phép đối với tỳ khưu bị bệnh, không cho đối với vị không bị bệnh” rồi ngần 
ngại che ô dù ở trong tu viện, ở vùng phụ cận tu viện. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu không bị bệnh 
che ô dù ở trong tu viện, ở vùng phụ cận tu viện.” 
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108. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu sikkãya pattam 
uddhetvã 1 dande ãlaggitvã vikãle annatarena gãmadvãrena atikkamati. 
Manussã ‘esayyã 2 coro gacchati, asi ’ssa vijjotalatĩ ’ti anupatitvã gahetvã 
sanjãnitvã muncimsu. Atha kho so bhikkhu ãrãmam gantvã bhikkhũnam 
etamattham ãrocesi. 


“Kim pana tvam avuso dandasikkam dharesi ”ti? 


“Evamavuso ”ti. 


Ye te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhũ dandasikkam 
dhãressatĩ ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira tvam bhikkhu dandasikkam dharesĩ ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: -pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave dandasikkã dhãretabbã. Yo dhãreyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


109. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti, na sakkoti 
vinã dandena 3 ãhiọditum. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave gilãnassa bhikkhuno dandasammatim 4 dãtum. Evanca pana 
bhikkhave dãtabbã: Tena gilãnena bhikkhunã sangham upasankamitvă 
ekamsam uttarăsangam karitvă vuddhãnam bhikkhũnam pãde vanditvã 
ukkutikam nisĩditvă anjalim paggahetvă evamassa vacanĩyo: 


‘Aham bhante gilãno na sakkomi vinã dandena ãhinditum. So ’ham 
bhante sangham dandasammatim yãcãmĩ ’ti. 5 Dutiyampi yãcitabbã. 
Tatiyampi yãcitabbã. Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


1 uttitvã - Ma, PTS; udditvã - Syã. 

2 esăyyo - Ma, PTS, Sĩmu. 4 dandasammutim - Ma, PTS. 

3 daụdakena - Sĩmu. 5 yãcãmi - PTS, iti saddo natthi. 
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108. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ buộc bình bát bâng sợi dây thừng 
treo ở cây gậy rồi đi ngang qua cổng của ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân 
chúng (bàn bạc rằng): “Này các vị, gã trộm kia đang đi, gươm của gã lấp lánh 
kìa” rồi đã đuổi theo, giữ lại, đến khi biết rõ, đã thả ra. Sau đó, vị tỳ khưu ấy 
đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 


- “Này đại đức, có phải đại đức mang theo gậy và dây thừng?” 


- “Này các đại đức, đúng vậy.” 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu lại 
mang theo gậy và dây thừng?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi mang theo gậy và dây thừng, có đúng 
không vậy?” 


- “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 


Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, không 
nên mang theo gậy và dây thừng; vị nào mang theo thì phạm tội dukkata.” 


109. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không có cây gậy không thể 
đi lại đó đây. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy đến tỳ khưu bị bệnh. Và 
này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Vị tỳ khưu bị bệnh ấy cần đi đến hội 
chúng, dấp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, 
ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói như vầy: 


‘Bạch các ngài, tôi bị bệnh không có cây gậy không thể đi lại. Bạch các 
ngài, tôi đây thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy.’ Nên thỉnh 
cầu đến lần thứ nhì. Nên thinh cầu đến lần thứ ba. Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
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‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu gilãno, na sakkoti 
vinã dandena ãhinditum. So sangham dandasammatim yãcati. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho itthannãmassa bhikkhuno dandasammatim 
dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu gilãno na sakkoti 
vinã dandena ãhiọditum. So sangham dandasammatim yãcati. Sangho 
itthannãmassa bhikkhuno dandasammatirn deti. Yassãyasmato khamati 
itthannãmassa bhikkhuno dandasammatiyã dãnam, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 


Dinna sanghena itthannamassa bhikkhuno dandasammati. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


110. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilano hoti, na sakkoti 
vinã sikkãya pattam pariharitum. Bhagavato etamattharn ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave gilãnassa bhikkhuno sikkãsammatim dãtum. 
Evanca pana bhikkhave dãtabbã: Tena gilãnena bhikkhunã sangham 
upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvă vuddhãnam bhikkhũnam 
pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 
‘Aham bhante gilãno na sakkomi vinã sikkãya pattam pariharitum. So ’ham 
bhante sahgham sikkãsammatim yãcãmĩ ’ti. Dutiyampi yãcitabbã. Tatiyampi 
yãcitabbã. Vyattena bhikkhunã patibalena sahgho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante saiigho. Ayam itthannãmo bhikkhu gilãno na sakkoti 
vinã sikkãya pattam pariharitum. So sangham sikkãsammatim yãcati. Yadi 
sahghassa pattakallam, sahgho itthannãmassa bhikkhuno sikkãsammatim 
dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante saiigho. Ayam itthannãmo bhikkhu gilãno na sakkoti 
vinã sikkãya pattarn pariharitum. So sangham sikkãsammatim yãcati. 
Sahgho itthannãmassa bhikkhuno sikkãsammatim deti. Yassãyasmato 
khamati itthannãmassa bhikkhuno sikkãsammatiyã dãnam, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dinna sanghena itthannamassa bhikkhuno sikkasammati. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 
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‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị bệnh, không có cây gậy không thể đi lại. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng sự đồng 
ý về (việc sử dụng) gậy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây 
là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị bệnh, không có cây gậy không thể đi lại. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng sự đồng 
ý về (việc sử dụng) gậy. Hội chúng ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy 
đến tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự đồng ý về (việc 
sử dụng) gậy đến tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 

Sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy đã được hội chúng ban cho tỳ khưu tên 
(như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vạy.’” 


110. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không có sợi dây thừng 
không thể mang bình bát. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) dây 
thừng đến tỳ khưu bị bệnh. Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Vị tỳ 
khưu bị bệnh ấy cần đi đến gặp hội chúng, dấp thượng y một bên vai, đảnh lễ 
ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói 
như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi bị bệnh không có sợi dây thừng không thể mang 
bình bát. Bạch các ngài, tôi đây thinh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử 
dụng) dây thừng.’ Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ 
ba. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị bệnh, không có sợi dây thừng không thể mang bình bát. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng. Nếu là thời điểm thích hợp 
cho hội chúng, hội chúng nên ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng 
đến tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị bệnh, không có sợi dây thừng không thể mang bình bát. Vị ấy thỉnh cầu 
hội chúng sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng. Hội chúng ban cho sự đồng 
ý về (việc sử dụng) dây thừng đến tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý 
việc ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng đến tỳ khưu tên (như vầy) 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 

Sự đồng ý về (việc sử dụng) dây thừng đã được hội chúng ban cho tỳ khưu 
tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận 
sự việc này là nhữ vậy. ’” 
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111. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti, na sakkoti 
vinã dandena ãhinditum, na sakkoti vinã sikkãya pattam pariharitum. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave gilãnassa bhikkhuno dandasikkãsammatim 
dãtum. Evanca pana bhikkhave dãtabbã: Tena gilãnena bhikkhunã sahgham 
upasahkamitvã ekamsam uttarãsangam karitvă vuddhãnam bhikkhũnam 
pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 
‘Aham bhante gilãno, na sakkomi vinã dandena ãhinditum, na sakkomi vinã 
sikkãya pattam pariharitum. So ’ham bhante sangham dandasikkãsammatim 
yãcãmĩ ’ti. Dutiyampi yãcitabbã. Tatiyampi yãcitabbã. Vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu gilãno na sakkoti 
vinã dandena ãhinditum, na sakkoti vinã sikkãya pattam pariharitum. So 
sangham dandasikkãsammatim yãcati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmassa bhikkhuno dandasikkãsammatim dadeyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmo bhikkhu gilãno na sakkoti 
vinã dandena ãhinditum, na sakkoti vinã sikkãya pattam pariharitum. So 
sangham dandasikkãsammatim yãcati. Sangho itthannãmassa bhikkhuno 
dandasikkãsammatim deti. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno dandasikkãsammatiyã dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


Dinna sanghena itthannamassa bhikkhuno dandasikkasammati. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


112. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu romanthako 1 hoti. 2 So 
romanthitvã romanthitvã 3 ajjhoharati. Bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Vikãle ’yain 4 bhikkhu bhojanam bhunjatĩ ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


“Eso bhikkhave bhikkhu aciram goyoniyã cuto. Anựjãnãmi bhikkhave 
romanthakassa romanthanam. Na ca bhikkhave bahi mukhavãram nĩharitvă 
ajjhoharitabbam. Yo ajjhăhareyya yathã dhammo kãretabbo ”ti. 


1 romatthako - Syã. 

2 ahosi - Syã. 4 vikãlãyam - Ma, Syã. 

3 romatthitvã romatthitvã - Syã. 5 romatthakassa romattham - Syã. 
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111. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh không có cây gậy không thể 
đi lại đó đây, không có sợi dây thừng không thể mang bình bát. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và 
dây thừng đến tỳ khưu bị bệnh. Và này các tỳ khưn, nên ban cho như vầy: Vị 
tỳ khưu bị bệnh ấy cần đi đến gặp hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh 
lẽ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên 
nói như vầy: ‘Bạch các ngài, tôi bị bệnh không có cây gậy không thế đi lại đó 
đây, không có sợi dây thừng không thể mang bình bát. Bạch các ngài, tôi đây 
thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây thừng.’ Nên thỉnh 
cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba. Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị bệnh, không có cây gậy không thể đi lại đó đây, không có sợi dây thừng 
không thể mang bình bát. Vị ấy thinh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử 
dụng) gậy và dây thừng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây thừng đến tỳ khưu tên 
(như vầy). Đây là lời đe nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị bệnh, không có cây gậy không thể đi lại đó đây, không có sợi dây thừng 
không thể mang bình bát. Vị ấy thỉnh cầu hội chúng sự đồng ý về (việc sử 
dụng) gậy và dây thừng. Hội chúng ban cho sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy 
và dây thừng đến tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức nào đồng ý việc ban cho sự 
đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây thừng đến tỳ khưu tên (như vầy) xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Sự đồng ý về (việc sử dụng) gậy và dây thừng đã được hội chúng ban cho 
tỳ khưu tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 


112. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ có tật nhai lại thức ăn. Vị ấy nhai đi 
nhai lại (thức ăn) rồi nuốt xuống. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vị tỳ khưu này ăn vật thực lúc sái thời.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy trước đây không lâu thuộc nòi giống trâu 
bò đã bị chết đi. Này các tỳ khưu, ta cho phép việc nhai lại đối với vị có tật 
nhai lại. Và này các tỳ khưu, sau khi ợ lên ở cửa miệng (vật đã ăn vào) không 
nên nuốt xuống; vị nào nuốt xuống thì nên được hành xử theo Pháp.” 1 


1 Liên quan đến tội pacỉttỉya 37 (ND). 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


113. Tena kho pana samayena annatarassa pũgassa sanghabhattam hoti. 
Bhattagge bahũ sitthăni vippakiriyimsu. 1 Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã odane dĩyamãne na 
sakkaccam patiggahessanti. Ekamekam sittham kammasatena nitthãyatĩ ”ti? 
Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantănam khĩyantănam 
vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave yam dĩyamãnam patati tam sãmam gahetvă 
paribhunjitum. 2 Pariccattam tam bhikkhave dãyakehĩ ”ti. 


114. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu dĩghehi nakhehi pindãya 
carati. Annatarã itthi passitvã tam bhikkhum etadavoca: “Ehi bhante 
methunam dhammam patisevã ”ti. 


“Alam bhagini, netam kappatĩ ”ti. 


“Sace kho tvam bhante na patisevissasi, idanaham attano nakhehi gattani 
vilikhitvă kuppam karissãmi ‘ayam mam bhikkhu vippakarotĩ ”’ti. 


“Pajanasi 3 tvam bhagim ”ti. 


Atha kho sa itthi attano nakhehi gattani vilikhitva kuppam akasi: “Ayam 
mam bhikkhu vippakarotĩ ”ti. 


Manussã upadhãvitvã tam bhikkhum aggahesum. Addasãsum kho te 
manussã tassã itthiyã nakhesu chavimpi lohitampi. Disvãna ‘imissãyeva 
itthiyã idam kammam, akãrako bhikkhũ ’ti tam bhikkhum muncimsu. 


Atha kho so bhikkhu aramam gantva bhikkhunam etamattham arocesi. 


“Kim pana tvam avuso dighe nakhe dharesi ”ti? 


“Evamavuso ”ti. 


Ye te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhũ dĩghe nakhe 
dhãressantĩ ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Na bhikkhave 
dĩghã nakhã dhãretabbã. Yo dhãreyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 pakiriyimsu - Ma, PTS; parikirimsu - Sya. 

2 tam kissa hetu - Syã potthake dissate. 
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3 patijanahi - Ma, Sya. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


113. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm 
người nọ. Nhiều hột cơm đã bị rơi vãi trong phòng ăn. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử trong khi được dâng 
cơm lại không thọ lãnh một cách thận trọng, vì mỗi một hột cơm được tạo 
nên bởi trăm công sức?” Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vật nào bị rơi xuống trong khi được dâng cúng, 
ta cho phép tự thân nhặt lên và thọ dụng vật ấy. Này các tỳ khưu, vật ấy đã 
được xa thí bởi các thí chủ.” 


114. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực với các móng được để 
dài. Có người đàn bà nọ đã nhìn thấy rồi nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Ngài ơi, hãy đến. Hãy thực hiện việc lứa đôi đi.” 


- “Này chị gái, thôi đi. Việc ấy không được phép.” 


- “Ngài ơi, nếu ngài không thực hiện, giờ đây tôi sẽ cào cấu khắp mình 
mẩy bảng các móng tay của mình rồi sẽ làm ầm ĩ: ‘Tỳ khưu này xúc phạm 
tôi.” 


- “Này chị gái, cô nên biết điều.” 


Khi ấy, người đàn bà ấy đã cào cấu khâp mình mẩy bâng các móng tay của 
mình rồi đã làm ầm ĩ: “Tỳ khưu này xúc phạm tôi.” 


Dân chúng đã chạy lại và bât giữ vị tỳ khưu ấy. Rồi những người ấy đã 
nhìn thấy da và máu ở móng tay của người đàn bà ấy, sau khi nhìn thấy (biết 
được ràng): ‘Hành động này là của chính người đàn bà này, vị tỳ khưu không 
phải là người làm’ rồi đã thả vị tỳ khưu ấy ra. 


Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 


- “Này đại đức, có phải đại đức đã để dài các móng?” 


- “Này các đại đức, đúng vậy.” 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
lại để dài các móng?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, các móng không nên để dài; vị nào để dài thì phạm tội dukkata.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakam 


115. Tena kho pana samayena bhikkhũ nakhenapi nakham chindanti, 
mukhenapi nakham chindanti kuddepi nakham ghamsanti. Anguliyo dukkhã 
honti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave nakhacchedanan ”ti. 


Salohitakam nakham chindanti. Anguliyo dukkha honti. 
“Anựjãnãmi bhikkhave mamsappamãnena nakham chinditun ”ti. 


116. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ vĩsatimattam 1 
kãrãpenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave vĩsatimattam kãrãpetabbam. Yo kãrãpeyya ãpatti 
dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave malamattam apakaddhitun ”ti. 


117. Tena kho pana samayena bhikkhunam kesa digha honti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Ussahanti pana bhikkhave bhikkhũ annamannam kese oropetun ”ti? 
“Ussahanti bhagavã ”ti. 


Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham 
katvă bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave khuram khurasilam 
khurasipãtikam namatakam sabbam khurabhandan ”ti. 


118. Tena kho pana samayena chabbagagiyã bhikkhũ massum 
kappãpenti, massum vaddhãpenti, golomikam kãrãpenti, caturassakam 
kãrãpenti, parimukham kãrãpenti, addhurakam 2 kãrãpenti, dãthikam 
thapenti, sambãdhe lomam samharãpenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathăpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Na bhikkhave massu 3 kappãpetabbam, na massu 3 vaddhãpetabbam, na 
golomikam kãrãpetabbam, na caturassakam kãrãpetabbam, na parimukham 
kãrãpetabbam, na addhurakam 2 kãrãpetabbam, na dãthikã thapetabbã na 
sambãdhe lomam samharãpetabbam. Yo samharãpeyya ãpatti dukkatassã 
”ti. 


1 visatimattham - Ma, Sya. 

2 addhadukam - Ma; addharukam - Syã, PTS. 3 massum - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


115. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xé móng bảng móng tay, cân móng bàng 
miệng, mài móng ở tường. Các ngón bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
The Ton. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc cât móng.” 


Các vị cât móng làm chảy máu. Các ngón bị đau. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cắt móng đến sát phần thịt.” 


116. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo trau chuốt hai mươi 
(móng tay và chân). Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Giống 
như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên bảo trau chuốt hai mươi (móng tay và 
chân); vị nào bảo trau chuốt thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép lấy đất ra (từ các móng).” 


117. Vào lúc bấy giờ, tóc của các tỳ khưu bị dài. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức ThếTôn. 

- “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu có khả năng để xuống tóc cho nhau 
không?” 

- “Bạch Thế Tôn, có khả năng.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) dao cạo, đá 
mài dao cạo, bao đựng dao cạo, miếng vải len, tất cả vật dụng liên quan đến 
dao cạo.” 


118. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tỉa râu, để râu dài ra, tạo 
dáng chòm râu dưới cẳm, tạo dáng chòm râu hình vuông, tạo dáng lông 
ngực, tạo dáng lông bụng, làm đứng giống ngà voi, nhổ (cạo) lông ở chỗ kín. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia 
hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên tỉa râu, không nên để râu dài ra, không nên 
tạo dáng chòm râu dưới càm, không nên tạo dáng chòm râu hình vuông, 
không nên tạo dáng lông ngực, không nên tạo dáng lông bụng, không nên 
làm đứng giống ngà voi, không nên nhổ (cạo) lông ở chỗ kín; vị nào nhổ (cạo) 
thìphạrntọi dukkata.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


119. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno sambadhe vano 
hoti. Bhesajjam na santitthati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ãbãdhappaccayã sambãdhe lomam samharãpetun 
”ti. 


120. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ kattarikãya kese 
chedãpenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave kattarikãya kesã chedãpetabbã. Yo chedãpeyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


121. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno sise vano hoti, na 
sakkãti khurena kese oropetum. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ãbãdhappaccayã kattarikãya kese chedãpetun ”ti. 


122. Tena kho pana samayena bhikkhũ dĩghãni nãsikãlomãni dhãrenti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi pisãcillikã ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave dĩgham nãsikãlomam dhãretabbam. Yo dhãreyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


123. Tena kho pana samayena bhikkhũ sakkharikãyapi madhu- 
sitthakenapi nãsikãlomam gãhãpenti. Nãsikã dukkhã honti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave sandãsan ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ palitam gãhãpenti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. 
Bhagavato etamattham ẩrocesum. 

“Na bhikkhave palitam gãhãpetabbam. Yo gãhãpeyya ãpatti dukkatassã 
”ti. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


119. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở chỗ kín. Thuốc 
không thể bám vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhổ (cạo) lông ở chỗ kín do duyên cớ 
bệnh.” 


120. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo cât tóc bằng kéo. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng 
dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên bảo cât tóc bảng kéo; vị nào bảo cât thì 
phạm tội dukkata.” 


121. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị vết thương ở trên đầu, không thể 
xuống tóc bâng dao cạo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bảo cât tóc bằng kéo do duyên cớ bệnh.” 


122. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để lông mũi dài. Dân chúng phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ thờ phụng quỷ thần vậy?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên để lông mũi dài; vị nào để thì phạm tội 
dukkata .” 


123. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu lấy lông mũi ra với mảnh sành hoặc 
bâng sáp ong. Hai lỗ mũi bị đau. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cái nhíp (nhổ lông).” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo nhổ tóc bạc. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục 
vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên bảo nhổ tóc bạc; vị nào bảo nhổ thì phạm 
tội dukkata.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


124. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno kannaguthakehi 
kannã thakitã honti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave kannamalaharanin ”ti. 

Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ uccãvacã kannamala- 
haraniyo dhãrenti sovannamayam rũpiyamayam. Manussã ựjjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Seyyathăpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Na bhikkhave uccãvacã kannamalaharaniyo dhãretabbã. Yo dhãreyya 
ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave atthimayam 1 dantamayam 
vĩsãnamayam naỊamayam veỊumayam katthamayam jatumayam 
phalamayam lohamayam sankhanãbhimayan ”ti. 


125. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ bahum lohabhanda- 
karnsabhanda-sannicayam karonti. Manussã vihãracãrikam ãhindantã 
passitvã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã 
sakyaputtiyã bahum lohabhanda-kamsabhanda-sannicayam karissanti, 
seyyathãpi kamsapattharikã ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave lohabhanda-kamsabhanda-sannicayo kãtabbo. Yo kareyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhũ anjanimpi anjanisalãkampi 
kannamalaharanimpi bandhanamattampi kukkuccãyanti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave anjanim anjanisalãkam kannamalaharanim 
bandhanamattan ”ti. 


126. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ sanghãti- 
pallatthikãya nisĩdanti. Sanghãtiyã pattã lựjjanti. Bhagavato etamattharn 
ãrocesum. 

“Na bhikkhave sahghãtipallatthikãya nisĩditabbam. Yo nisĩdeyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samane annataro bhikkhu gilano hoti. Tassa vina ayoga 2 
na phãsu hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ãyogan ”ti. 

1 kannamalaharaụiyo atthimayam - Syã. 2 ãyogena - Ma, PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


124. Vào lúc bấy giờ, các lô tai của vị tỳ khưu nọ bị các ráy tai che bít. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đồ lấy ráy tai.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các đồ lấy ráy tai đủ 
loại làm bâng vàng, làm bâng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Ton. 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các đồ lấy ráy tai đủ loại; vị nào sử 
dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm bâng xương, 
làm bằng ngà răng, làm bằng sừng, làm bằng sậy, làm bằng tre, làm bảng gỗ, 
làm bâng nhựa cây, làm bàng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ sò.” 


125. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tích trữ nhiều đồ vật làm 
bằng đồng thau và đồ vật làm bằng đồng đỏ. Dân chúng trong khi dạo quanh 
tu viện nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử lại tích trữ nhiều đồ vật làm bàng đồng thau và đồ vật làm bàng 
đồng đỏ giống như nhà buôn bán đồ đồng vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức ThếTôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên tích trữ đồ vật làm bàng đồng thau và đồ 
vật làm bàng đồng đỏ; vị nào tích trữ thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại (sử dụng) thuốc cao, que bôi thuốc 
cao, đồ lấy ráy tai, và vật dùng làm cán (tay cầm). Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Ton. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thuốc cao, que bôi thuốc cao, đồ 
lấy ráy tai, vật dùng làm cán (tay cầm).” 


126. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ngồi ôm đầu gối bằng y hai 
lớp. Các lớp vải của y hai lớp bị tơi tả. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên ngồi ôm đầu gối bằng y hai lớp; vị nào ngồi 
thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Không có vải băng bó, vị ấy 
không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vải băng bó.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakam 


Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kathannu kho ayogo cetabbo "ti? 1 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave tantakam vemakam vattam 2 salãkam sabbam 
tantabhandakan ”ti. 


127. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu akãyabandhano gãmam 
pindãya pãvisi. Tassa rathikãya 3 antaravãsako bhassittha. 4 Manussã 5 
ukkutthim akamsu. So bhikkhu manku ahosi. Atha kho so bhikkhu ãrãmam 
gantvã bhikkhũnam etamattham ãrocesi. Bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Na bhikkhave akãyabandhanena gãmo pavisitabbo. Yo paviseyya ãpatti 
dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave kãyabandhanan ”ti. 


128. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ uccãvacãni 
kãyabandhanãni dhãrenti: kalãbukam deddubhakam murajam 

maddavĩnam. 6 Manussã ựjjhăyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave uccãvacãni kãyabandhanãni dhãretabbãni: kalãbukam 
dedduhakam murajam maddavĩnam. Yo dhãreyya ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave dve kãyabandhanãni pattikam sũkarantakan ”ti. 


Kayabandhanassa dasa jĩranti. 7 “Anựjanami bhikkhave murajam 
maddavĩnan ”ti. 6 


Kayabandhanassa anto jirati. 7 “Anựjanami bhikkhave sobhakam 8 
gunakan ”ti. 9 


Kayabandhanassa pavananto iirati. “Anuianami bhikkhave vithan ”ti. 10 


1 kătabbo ti - Ma, PTS; 
veditabbo ti - Syã. 

2 vemam kavatam - Ma; 
vemakam vatam - Syă, PTS. 

3 rathiyãya - Syã, PTS. 

4 pabhassittha - Ma, Syã, PTS. 


5 manussã passitvã - Syã. 

6 maddavinam - Syã, PTS. 

7 jiranti - Syã. 

8 sobhanam - Ma, PTS. 

9 gaụakan ti - Syã. 

10 vidhan ti - Ma, PTS; vithan ti - Syă. 


92 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vải băng bó nên được làm ra như 
thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) khung dệt, con thoi, sợi dệt, 
kim dệt, và tất cả vật dụng liên quan đến việc dệt.” 


127. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ không buộc dây thât lưng đã đi vào 
làng để khất thực. Ở trên đường đi, y nội của vị ấy đã bị tuột xuống. Dân 
chúng đã kêu ồ lên. Vị tỳ khưu đã bị xấu hổ. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu 
viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên 
đứcThếTôn. 

- “Này các tỳ khưu, vị không buộc dây thât lưng không nên đi vào làng; vị 
nào đi vào thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép dây thât lưng.” 


128. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các dây thât lưng 
đủ loại: loại do nhiều sợi bện lại, loại giống hình đầu rân nước, loại có bện cái 
trống nhỏ, loại giống như dây xích. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
ràng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Ton. 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các dây thât lưng đủ loại: loại do 
nhiều sợi bện lại, loại giống hình đầu rấn nước, loại có bện cái trống nhỏ, loại 
giống như dây xích; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) hai loại dây thât lưng: loại bâng vải, và cái ruột tượng.” 


Các mép của dây thât lưng bị sờn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) loại có bện cái trống nhỏ, loại giống như dây xích.” 


Đầu chóp của dây thât lưng bị sờn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép khâu 
tròn (hai đầu chóp), thât nút (hai đầu chóp).” 


Hai đầu chóp của dây thât lưng đã khâu lại bị sờn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) khóa thât lưng.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


129. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ uccãvace vĩthe 1 
dhãrenti sovannamayam rũpiyamayam. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 


“Na bhikkhave uccãvacã vĩthã 2 dhãretabbã. Yo dhãreyya ãpatti 
dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave atthimayam 3 dantamayam vĩsãnamayam 
naỊamayam veỊumayam katthamayam jatumayam phalamayam lohamayam 
sankhanãbhimayam suttamayan ”ti. 


130. Tena kho pana samayena ãyasmã ãnando lahukã sanghãtiyo 
pãrupitvă gãmam pindãya pãvisi. 4 Vãtamandalikãya sanghãtiyo 
ukkhipiyimsu. 5 Atha kho ãyasmã ãnando ãrãmam gantvã bhikkhũnam 
etamattham ãrocesi. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkave ganthikam pãsakan ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ uccãvacã ganthikãyo 
dhãrenti sovannamayam rũpiyamayam. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Na bhikkhave uccãvacã ganthikã dhãretabbã. Yo dhãreyya ãpatti 
dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave, atthimayam 6 dantamayam vĩsãnamayam 
naỊamayam veỊumayam katthamayam jatumayam phalamayam lohamayam 
sankhanãbhimayam suttamayan ”ti. 


131. Tena kho pana samayena bhikkhu ganthikampi pasakampi civare 
appenti. Cĩvaram jĩrati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnami bhikkhave ganthikãphalakam pãsakaphalakan ”ti. 


Ganthikaphalakampi pasakaphalakampi ante appenti. Kono 7 vivanyati. 8 
Bhagavato etamattam ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ganthikãphalakam ante appetum pãsaka- 
phalakam sattangulam vã atthangulam vã ogăhetvă appetun ”ti. 


1 vidhe - Ma, PTS; vithe - Syă. 

2 vidhã - Ma, PTS; vithã - Syã. 

3 vithe atthimayam - Syã. 

4 tassa - Syã potthake dissate. 


ukkhipimsu - Sĩmu. 
gaụthikam atthimayam - Syã, 
koịto - Ma. 

vivãriyati - Ma, Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


129. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các khóa thât lưng 
đủ loại làm bảng vàng, làm bằng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Ton. 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các khóa thât lưng đủ loại; vị nào 
sử dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm bâng xương, 
làm bằng ngà răng, làm bàng sừng, làm bàng sậy, làm bàng tre, làm bàng gỗ, 
làm bâng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bâng đồng, làm bâng vỏ sò, làm 
bâng chỉ sợi.” 


130. Vào lúc bấy giờ, đại đức Ananda đã đắp các y hai lớp mỏng nhẹ rồi đi 
vào làng để khất thực. Do cơn gió xoáy, các y hai lớp đã bị tốc lên. Sau đó, đại 
đức Ananda đã đi về lại tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) hột nút, cái nơ buộc.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các hột nút đủ loại làm 
bâng vàng, làm bàng bạc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Ton. 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các hột nút đủ loại; vị nào sử dụng 
thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép làm bằng xương, làm 
bảng ngà răng, làm bằng sừng, làm bàng sậy, làm bâng tre, làm bâng gỗ, làm 
bảng nhựa cây, làm bâng trái cây, làm bảng đồng, làm bâng vỏ sò, làm bằng 
chỉ sợi.” 


131. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu cài hột nút, cài cái nơ buộc ở trên y. Y bị 
sờn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) hột nút hình dẹp, cái nơ buộc 
hình dẹp.” 


Các vị cài hột nút hình dẹp, cài cái nơ buộc hình dẹp ở góc chéo (của y). 
Phần cuối (của y) bị mở ra. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cài hột nút hình dẹp ở góc chéo (của y), 
cài cái nơ buộc hình dẹp sau khi lùi vào bảy lóng tay hoặc tám lóng tay.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


132. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ gihĩnivattham 
nivãsenti: hatthisondikam' macchãvãỊakam catukannakam tãlavantakam 
satavallikam. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathăpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave gihĩnivattham nivãsetabbam: hatthisondikam 1 
macchavãỊakam catukannakam tãlavantakam satavallikam. Yo nivãseyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


133. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ samvelliyam 
nivãsenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi ranno 
mundavattĩ ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave, samvelliyam nivasetabbam. Yo nivaseyya apatti 
dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ gihĩpãrutam pãrupanti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave gihiparutam parupitabbam. Yo parupeyya apatti 
dukkatassã ”ti. 


134. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ubhato kặjam 
haranti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi ranno 
mundavattĩ ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave ubhato kậjam haritabbam. Yo hareyya ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave ekato kặjam antarãkặjam sĩsabhãram khandha- 
bhãram olambakan ”ti. 


1 hatthisondakam - Ma, PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


132. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc vải lót trong của 
người tại gia: loại quấn như vòi voi, loại vât lên như đuôi cá, loại để hở bốn 
góc, loại vải có tua, loại vải thật dài. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Ton. 


- “Này các tỳ khưu, không nên mặc vải lót trong của người tại gia: loại 
quấn như vòi voi, loại vât lên như đuôi cá, loại để hở bốn góc, loại vải có tua, 
loại vải thật dài; vị nào mặc thì phạm tội dukkata.” 


133 - Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc váy. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Giống như phu mang vác của đức vua vậy?” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên mặc váy; vị nào mặc thì phạm tội 
dukkata. 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trùm loại vải choàng bên ngoài 
của người tại gia. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như 
các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên trùm loại vải choàng bên ngoài của người 
tại gia; vị nào trùm thì phạm tội dukkata.” 


134. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đeo túi quàng ở hai vai. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như phu mang vác 
của đức vua vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đeo túi quàng ở hai vai; vị nào đeo thì 
phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép túi đeo một bên vai, túi hai 
người xách, vật đội trên đầu, vật mang ở vai, vật mang ở hông, túi xách.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


135. Tena kho pana samayena bhikkhu dantakattham na khadanti. 
Mukham duggandham hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Pancime bhikkhave, ãdĩnavã dantakatthassa akhãdane: Acakkhussam, 
mukham duggandham hoti, rasaharaniyo na visựjjhanti, pittam semham' 
bhattam pariyonandhati, 1 2 bhattamassa nacchãdeti. Ime kho bhikkhave 
panca ãdĩnavã dantakatthassa akhãdane. 

Pancime bhikkhave ãnisamsã dantakatthassa khãdane: Cakkhussam, 
mukham na duggandham hoti, rasaharaniyo visựjjhanti, pittam semham' 
bhattam na pariyonandhati, 2 bhattamassa chãdeti. Ime kho bhikkhave panca 
ãnisamsã dantakatthassa khãdane. Anựjãnãmi bhikkhave dantakatthan ”ti. 


136. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ dĩghãni danta- 
katthãni khãdanti. Teheva sãmanere 3 ãkotenti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Na bhikkhave, dĩgham dantakattham khãditabbam. Yo khãdeyya ãpatti 
dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave atthangulaparamam dantakattham, na ca 
tena 4 sãmanero ãkotetabbo. Yo ãkoteyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


137. Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno atimatăhakam 5 
dantakattham khãdantassa kanthe vilaggam hoti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Na bhikkhave atimatãhakam 5 dantakattham khãditabbam. Yo khãdeyya 
ãpatti dukkatassa. Anuiãnãmi bhikkhave caturangulapacchimam danta- 
katthan ”ti. 


138. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ dãyam ãlimpenti. 6 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi davadãhakã ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave dãyo ãlimpetabbo. Yo ãlimpeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena vihãrã tinagahanã honti. Davadãhe dayhamãne 
vihãrã dayhanti. Bhikkhũ kukkuccãyanti pataggim dãtum parittarn kãtum. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave davadãhe dayhamãne pataggim dãtum parittam 
kãtun ”ti. 


1 pittampi semhampi - Syã. 

2 pariyonaddhati - Syã. 

3 sãmaụeram - Ma, PTS. 


4 na ca teneva - Syã. 

5 atimandãhakam - Syã. 

6 ãlepenti - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


135. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khuu không nhai gô chà răng. Miệng trở nên 
có mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi trong việc không nhai gỗ chà 
răng: Không có ích lợi cho mắt, miệng trở nên có mùi hôi, các vị giác không 
tinh tế, mật và đờm che lấp thức ăn, vị ấy không hứng thú với thức ăn. Này 
các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi trong việc không nhai gỗ chà răng. 


Này các tỳ khưu, đây là năm điều lợi ích trong việc nhai gỗ chà răng: Có 
ích lợi cho mât, miệng không có mùi hôi, các vị giác được tinh tế, mật và đờm 
không che lấp thức ăn, vị ấy hứng thú với thức ăn. Này các tỳ khưu, đây là 
năm điều lợi ích trong việc nhai gỗ chà răng.” 


136. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nhai gỗ chà răng loại dài. 
Các vị còn đánh (gõ) các sa di bằng chính những cây gỗ ấy. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên nhai gỗ chà răng loại dài; vị nào nhai thì 
phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép gỗ chà răng dài tối đa tám 
ngón tay và không nên đánh (gõ) sa di bảng cây gỗ ấy; vị nào đánh thì phạm 
tọí dukicata.” 


137. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi nhai cây gỗ chà răng quá 
ngấn nên bị vướng ở cổ họng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, không nên nhai gỗ chà răng quá ngân; vị nào nhai thì 
phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép gỗ chà răng ngân tối thiểu 
bốn ngón tay.” 


138. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đốt đám lửa lớn. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như thợ đốt lò vậy?” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên đốt đám lửa lớn; vị nào đốt thì phạm tội 
dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tu viện có cỏ rậm rạp. Trong khi đám lửa lớn bị phát 
cháy, các tu viện bị phát cháy. Các tỳ khưu ngần ngại (không) tạo nên ngọn 
lửa nghịch chiều để thực hiện sự bảo vệ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, khi đám lửa lớn phát cháy ta cho phép tạo nên ngọn 
lửa nghịch chiều để thực hiện sự bảo vệ.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakam 


139. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ rukkham 
abhiruhanti. Rukkhã rukkham saiìkamanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathãpi makkată ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave rukkho abhiruhitabbo. Yo abhiruheyya ãpatti dukkatassã 
”ti. 


Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno kosalesu janapadesu 
sãvatthim gacchantassa antarãmagge hatthi pariyutthãsi. Atha kho so 
bhikkhu rukkhamũlam upadhãvitvã kukkuccãyanto rukkham na abhiruhi. 1 
So hatthi annena maggena agamãsi. Atha kho so bhikkhu sãvatthim gantvã 
bhikkhũnam etamattham ãrocesi. Bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave sati karanĩye porisam 2 rukkham abhiruhitum 
ãpadãsu yãvadatthan ”ti. 


140. Tena kho pana samayena yameỊutekulã 3 nãma bhikkhũ dve bhãtikã 
honti brãhmanajãtikã kalyãnavãcã kalyãnavãkkaranã. Te yena bhagavã 
tenupasahkamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvă ekamantam 
nisĩdimsu. Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: 
“Etarahi bhante bhikkhũ nãnãnãmã nãnãgottã nãnậjaccã nãnãkulã 
pabbajitã. Te sakãya niruttiyã buddhavacanam dũsenti. Handa mayam 
bhante buddhavacanam chandaso ãropemã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã: 
“Katham hi nãma tumhe moghapurisã evam vakkhatha: ‘Handa mayam 
bhante buddhavacanam chandaso ãropemã ’ti? Netam moghapurisã 
appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha khvetam 
bhikkhave appasannãnam ceva appasãdãya pasannãnanca ekaccãnam 
annathattăyã ”ti. Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 

“Na bhikkhave buddhavacanam chandaso ãropetabbam. Yo ãropeyya 
ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave sakãya niruttiyã buddhavacanam 
pariyãpunitun ”ti. 


141. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ lokãyatam 
pariyãpunanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam 
khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. 


1 nabhiruhi - Sya; na abhiruhati - PTS. 3 yameỊakekuta - Ma; 

2 porisiyam - Syă, PTS. metthakokutthã - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


139. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư trèo lên cây, chuyền từ cây 
này sang cây khác. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Giống 
như các con khỉ vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên trèo lên cây; vị nào trèo lên thì phạm tội 
dukkata. 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi đi đến thành Sãvatthi ở xứ sở 
Kosala, giữa đường đã có con voi đứng chận. Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã chạy lại 
gần gốc cây, trong lúc ngần ngại đã không trèo lên cây. Con voi ấy đã đi sang 
hướng khác. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến thành Sãvatthi và kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trèo lên cây với tầm cao của con người khi 
có việc cần làm, và đến tầm cao cần thiết trong những lúc hiểm nguy.” 


140. Vào lúc bấy giờ, hai tỳ khưu tên YameỊu và Tekula là hai anh em xuất 
thân dòng dõi Bà-la-môn có lời nói nhã nhặn với âm điệu ngọt ngào. Họ đã 
đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, hiện nay các tỳ khưu có tên gọi khác nhau, có dòng 
dõi khác nhau, có giai cấp khác nhau, có gia tộc khác nhau đã xuất gia. Các vị 
ấy làm hỏng lời dạy của đức Phật bằng tiếng địa phương của chính họ. Bạch 
ngài, hãy để chúng con hoán chuyển lời dạy của đức Phật sang dạng có niêm 
luật.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này những kẻ rồ dại kia, vì 
sao các ngươi lại nói như vầy: ‘Bạch ngài, hãy để chúng con hoán chuyển lời 
dạy của đức Phật sang dạng có niêm luật?’ Này những kẻ rồ dại kia, sự việc 
này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm 
niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự 
việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay 
đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: 


- “Này các tỳ khưu, không nên hoán chuyển lời dạy của chư Phật sang 
dạng có niêm luật; vị nào hoán chuyển thì phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép học tập lời dạy của đức Phật bâng tiếng địa phương của 
chính bản thân.” [ * ] 


141. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư học tập việc giải đoán điềm 
lành dữ. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ 
tại gia hưởng dục vậy.” Các tỳ khưu đã nghe được những người dân ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakam 


“Api nu kho bhikkhave lokayate saradassavi imasmim dhammavinaye 
vuddhim virũỊhim vepullam ãpajjeyyã ”ti. 

“No hetarn bhante.” 1 

“Imasmim vã pana dhammavinaye sãradassãvĩ lokãyatam pariyãpuneyyã 

”ti. 

“No hetam bhante.” 1 


“Na bhikkhave lokayatam pariyapuọitabbam. Yo pariyapuneyya apatti 
dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu lokayatam vacenti. —pe— 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave lokãyatam vãcetabbam. Yo vãceyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ tiracchãnavijjam 
pariyãpunanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave tiracchãnavijjã pariyãpunitabbã. Yo pariyãpuneyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ tiracchãnavijjam vãcenti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave tiracchãnavijjã vãcetabbã. Yo vãceyya ãpatti dukkatassã 
”ti. 


142. Tena kho pana samayena bhagavã mahatiyã parisãya parivuto 
dhammam desento khipi. Bhikkhũ ‘jĩvatu bhante bhagavã jĩvatu sugato ’ti 
uccãsaddam mahãsaddam akamsu. Tena saddena dhammakathă antarã 
ahosi. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Api nu kho bhikkhave khipite 
jĩvãti vutte 2 tappaccayã jĩveyya vã mãreyya vã ”ti. 


1 no hetam bhante ti - Sya. 


2 vutto - Ma, Sya. 
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Chương Các Tiểu Sự 


- “Này các tỳ khitii, kẻ chuyên chú trong việc giải đoán điềm lành dữ có 
thể đạt được sự tiến triển, sự tăng trưởng, sự lớn mạnh trong Pháp và Luật 
này không?” 

- “Bạch ngài, không có điều ấy.” 


- “Hoặc vị chuyên chú trong Pháp và Luật này có thể học tập việc giải 
đoán điềm lành dữ không?” 

- “Bạch ngài, không có điều ấy.” 


- “Này các tỳ khưu, không nên học tập việc giải đoán điềm lành dữ; vị nào 
học tập thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dạy việc giải đoán điềm lành 
dữ. —(như trên)— Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên dạy việc giải đoán điềm lành dữ; vị nào dạy 
thì phạm tội dukkata .” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư học tập kiến thức nhảm nhí. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia 
hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên học tập kiến thức nhảm nhí; vị nào học tập 
thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dạy kiến thức nhảm nhí. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng 
dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên dạy kiến thức nhảm nhí; vị nào dạy thì 
phạm tội dukkata.” 


142. Vào lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn, được vây quanh bởi hội chúng 
đông đảo, trong lúc đang giảng Pháp đã hắt hơi. Các tỳ khưu đã gây nên âm 
thanh ồn tiếng động lớn rằng: ‘Bạch ngài, mong rằng đức Thế Tôn hãy sống, 
mong rằng đấng Thiện Thệ hãy sống.’ Do âm thanh ấy sự giảng Pháp đã bị 
gián đoạn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, 
khi hât hơi mà được nói rằng: ‘Mong rằng người hãy sống,’ do duyên ấy có 
thể tiếp tục sống hay có thể chết đi?” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


“No hetam bhante.” 1 

“Na bhikkhave khipite jĩvãti vattabbo. Yo vadeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena manussã bhikkhũnam khipite ‘jĩvatha bhante ’ti 
vadanti. Bhikkhũ kukkuccãyantã nãlapanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã ‘jĩvatha bhante ’ti 
vuccamãnã nãlapissantĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Gihĩ bhikkhave maiìgalikã. Anujãnãmi bhikkhave gihĩnam ‘jĩvatha 
bhante ’ti vuccamãnena ‘ciram jĩvã ’ti vattun ”ti. 


143. Tena kho pana samayena bhagavã mahatiyã parisãya parivuto 
dhammam desento nisinno hoti. Aímatarena bhikkhunã lasunam khãyitam 
hoti. So 2 ‘mã bhikkhũ vyãbãdhiyimsũ ’ti 3 ekamantarụ nisĩdi. Addasã kho 
bhagavã tam bhikkhum ekamantam nisinnam. Disvãna bhikkhũ ãmantesi: 
“Kinnu kho so bhikkhave bhikkhu ekamantam nisinno ”ti? 

“Etena bhante bhikkhunã lasunam khãyitam. So 2 ‘mã bhikkhũ 
vyãbãdhiyimsũ ’ti 3 ekamantam nisinno ”ti. 

“Api nu kho bhikkhave 4 tam khãditabbam yam khãditvã evarũpãya 
dhammakathãya paribãhiro 5 assã ”ti. 

“No hetam bhante.” 1 

“Na bhikkhave lasunam khãditabbam. Yo khãdeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena ãyasmato sãriputtassa udaravătãbãdho hoti. 
Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno yenãyasmã sãriputto tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantarụ sãriputtarụ etadavoca: 

“Pubbe te ãvuso sãriputta udaravãtãbãdho kena phãsu hotĩ ”ti? 

“Lasunena me ãvuso ”ti. 

Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ãbãdhappaccayã lasunam khãditun ”ti. 


1 no hetam bhante ti - Syă. 

2 so ca - Syã. 4 api nu kho bhikkhave bhikkhunã - Syã. 

3 byãbădhimsũ ti - Ma; byãbãhimsũ ti - Syă; vyãbãhimsũ ti - PTS. 5 paribãhiyo - Ma. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


- “Bạch ngài, không có điều ấy.” 

- “Này các tỳ khưu, khi (ai đó) hât hơi không nên nói rằng: ‘Mong ràng 
người hãy sống.’ Vị nào nói thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, khi các tỳ khưu hât hơi, dân chúng nói rằng: - “Thưa các 
ngài, mong rằng các ngài hãy sống.” Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không 
đáp lại. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn 
Thích tử khi được nói rằng: ‘Thưa ngài, mong ràng ngài hãy sống’ lại không 
đáp lời?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, những người tại gia mong điều tốt lành. Này các tỳ 
khưu, khi được nói rằng: ‘Thưa ngài, mong rằng ngài hãy sống,’ ta cho phép 
đáp lại người tại gia rằng: ‘Mong rằng người sống lâu.”’ 


143. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn được hội chúng đông đảo vây quanh 
đang ngồi giảng Pháp. Có vị tỳ khưu nọ vừa mới nhai tỏi. Vị ấy(nghĩ rằng): 
‘Chớ để các tỳ khưu bị phiền toái/ nên đã ngồi xuống ở một góc. Đức Thế Tôn 
đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy đã ngồi xuống ở một góc, sau khi nhìn thấy ngài 
đã hỏi các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu ấy đã ngồi xuống ở 
một góc vậy?” 


- “Bạch ngài, vị tỳ khưu ấy vừa mới nhai tỏi. Vị ấy (nghĩ râng): ‘Chớ để các 
tỳ khưu bị phiền toái’ nên đã ngồi xuống ở một góc.” 

- “Này các tỳ khưu, sau khi nhai một vật gì mà phải bị loại ra khỏi cuộc 
giảng Pháp như thế này thì có nên nhai vật ấy không?” 

- “Bạch ngài, điều ấy không nên.” 

- “Này các tỳ khưu, không nên nhai tỏi; vị nào nhai thì phạm tội 
dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Sãriputta bị bệnh đau bụng gió. Khi ấy, đại đức 
Mahãmoggallãna đã đi đến gặp đại đức Sãriputta, sau khi đến đã nói với đại 
đức Sãriputta điều này: 

- “Này đại đức Sãriputta, trước đây khi bị bệnh đau bụng gió, đại đức 
được thoai mái nhờ vật gì?” 

- “Này đại đức, đối với tôi nhờ tỏi.” 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhai tỏi do duyên cớ bệnh.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakam 


144. Tena kho pana samayena bhikkhu arame taham taham passavam 
karonti. Arãmo dussati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave, ekamantam passãvam kãtun ”ti. 


Aramo duggandho hoti. “Anựjanami bhikkhave, passavakumbhin ”ti. 


Dukkham nisinna passavam karonti. 

“Anujãnãmi bhikkhave, passãvapãdukan ”ti. 

Passãvapãdukã pãkatã hoti. Bhikkhũ hiriyanti passãvam kãtum. 

“Anujãnãmi bhikkhave, parikkhipitum tayo pãkãre: itthakãpãkãram 
silãpãkaram dãrupãkãran ”ti. 


Passavakumbhi aparuta duggandha hoti. “Anựjanami bhikkhave 
apidhãnan ”ti. 


145. Tena kho pana samayena bhikkhu arame taham taham vaccam 
karonti. Arãmo dussati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave, ekamantam vaccam kãtun ”ti. 


Aramo duggandho hoti. “Anujanami bhikkhave, vaccakupan ”ti. 


Vaccakupassa kulam lựjjati. “Anujanami bhikkhave, cinitum tayo caye: 
itthakãcayam silãcayam dãrucayan ”ti. 


Vaccakupo nicavatthuko hoti. Udakena otthariyati. 
“Anựjãnãmi bhikkhave, uccavatthukam kãtun ”ti. 


Cayo paripatati. “Anựjanami bhikkhave, cinitum tayo caye: itthakacayam 
silãcayam dãrucayan ”ti. 


Arohanta vihannanti. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


144. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tiểu tiện đó đây trong tu viện. Tu viện 
trở nên dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép tiểu tiện ở một góc.” 


Tu viện trở nên có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) lu 
nước tiểu.” 


Các vị đi tiểu tiện, ngồi xuống một cách khó khăn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) bục tiểu tiện.” 

Bục tiểu tiện ở nơi trống trải. Các tỳ khưu hổ thẹn khi tiểu tiện. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rào quanh (bằng) ba loại hàng rào: hàng 
rào bâng gạch, hàng rào bàng đá, hàng rào bâng gỗ.” 


Lu nước tiểu không được đậy lại nên có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) nắp đậy.” 


145. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đại tiện đó đây trong tu viện. Tu viện trở 
nên dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đại tiện ở một góc.” 


Tu viện trở nên có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) hố 
tiêu.” 


Thành hố tiêu bị sụp xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (xây dựng) ba 
loại nền móng: nền móng bâng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bâng gỗ.” 


Hố tiêu có nền thấp nên bị ngập nước. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại 
nền móng: nền móng bâng gạch, nền móng bảng đá, nền móng bâng gỗ.” 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakam 


“Anujanami bhikkhave, tayo sopane: itthakasopanam silasopanam 
dãrusopãnan ”ti. 


Arohanta paripatanti. “Anujanami bhikkhave, alambanabahan ”ti. 


Ante nisinna vaccam karonta paripatanti. 

“Anựjãnãmi bhikkhave santharitvã majjhe chiddam katvã vaccam kãtun 


Dukkham nisinna vaccam karoti. 
“Anựjãnãmi bhikkhave vaccapãdukan ”ti. 


Bahiddha passavam karonti. 

“Anựjãnãmi bhikkhave passãvadonikan ”ti. 


Avalekhanakattham na hoti. 

“Anựjãnãmi bhikkhave avalekhanakatthan ”ti. 


Avalekhanapitharo 1 na hoti. 

“Anựjãnãmi bhikkhave avalekhanapitharan ”ti. 2 


Vaccakupo aparuto duggandho hoti. “Anựjanami bhikkhave apidhanan 
”ti. 


Ajjhokase vaccam karonta sitenapi unhenapi kilamanti. “Anựjanami 
bhikkhave vaccakutin ”ti. 


Vaccakutiyã kavãtam na hoti. 

“Anujãnãmi bhikkhave, kavãtarn pitthisanghãtam 3 udukkhalikam 
uttarapãsakam aggalavattim kapisĩsakam sũcikam ghatikam tălacchiddam 
ãvinjanacchiddam ãvinjanarajjun ”ti. 


Vaccakutiyã tinacunnam paripatati. 

“Anujãnãmi bhikkhave, ogumbetvã 4 ullittãvalittain kãtum setavanọam 
kãỊavannam gerukaparikammam mãlãkammam latãkammam makara- 
dantakam pancapatikam cĩvaravamsam cĩvararajjun ”ti. 


1 avalekhanapidharo - PTS. 3 pitthasaủghatam - Ma, Sya, PTS. 

2 avalekhanapidharan ti - PTS. 4 ogumphetvã - Ma, Syã, PTS. 
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Chương Các Tiểu Sự 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 
bậc thang bảng đá, bậc thang bầng gỗ.” 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Ngồi ở rìa mép, các vị bị té trong khi đại tiện. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trải lót, làm cái lỗ ở giữa để đại tiện.” 


Các vị đi đại tiện, ngồi xuống một cách khó khăn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) bục đại tiện.” 


Các vị tiểu tiện ra ở bên ngoài. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) rãnh dẫn nước tiểu.” 


Gô chùi không có. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) gỗ chùi.” 


Thùng chứa đồ chùi không có. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thùng chứa đồ chùi.” 


Hố phân không được đậy lại nên có mùi hôi. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (sử dụng) nâp đậy.” 


Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu trong khi đại tiện ở ngoài trời bị mệt mỏi 
vì lạnh và nóng. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà tiêu.” 


Nhà tiêu không có cửa. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 
chốt xoay, tay nẳm, chốt gài, đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, 
dây thừng để luồn qua.” 


Rác cỏ rơi vào trong nhà tiêu. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trâng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bầng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


146. Tena kho pana samayena aníĩataro bhikkhu jarãdubbalo vaccam 
katvã vutthahanto paripati. 1 Bhagavato 2 etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave, olambanakan ”ti. 

Vaccakuti 3 aparikkhittã hoti. 

“Anujãnãmi bhikkhave, parikkhipitum tayo pãkãre: itthakãpãkãram 
silãpãkãram dãrupãkãran ”ti. 

Kotthako na hoti. 

“Anujãnãmi bhikkhave, kotthakan ”ti. 

Kotthako nĩcavatthuko hoti. -pe- “Anưjãnãmi bhikkhave, ucca- 
vatthukam kãtun ”ti. Cayo paripatati. -pe- Arohantã vihannanti. — pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave, tayo sopãne ”ti -pe- “Anujãnãmi bhikkhave, 
ãlambanabãhan ”ti. 

Kotthakassa kavãtam na hoti. 

“Anujãnãmi bhikkhave, kavãtam pitthisanghãtam 4 udukkhalikam 
uttarapãsakam aggalavattim kapisĩsakam sũcikam ghatikam tălacchiddam 
ãvinjanacchiddam ãvinjanarajjun ”ti. 

Kotthake tinacunnam paripatati. 

“Anujãnãmi bhikkhave, ogumbetvã ullittãvalittam kãtum setavaọọam 
kãỊavannam gerukaparikammam mãlãkammam latãkammam makara- 
dantakam pancapatikan ”ti. 

Parivenam cikkhallam hoti. 

“Anujãnãmi bhikkhave, marumbam upakiritun ”ti. 

Na pariyãpunanti. 

“Anujãnãmi bhikkhave, padarasilam 5 nikkhipitun ”ti. 

Udakam santitthati. 

“Anujãnãmi bhikkhave, udakaniddhamanan ”ti. 

Ãcamanakumbhĩ na hoti. 

“Anujãnãmi bhikkhave, ãcamanakumbhin ”ti. 

Ãcamanasarãvako na hoti. 

“Anujãnãmi bhikkhave, ãcamanasarãvakan ”ti. 

Dukkham nisinnã ãcamenti. 

“Anujãnãmi bhikkhave, ãcamanapãdukan ”ti. 


1 paripatati - Ma, Syã. 

2 te bhikkhũ bhagavato - Syã. 4 pitthasaủghãtam - Ma, Syã, PTS. 

3 vaccakutĩ - Syã, PTS. 5 paảasilam - PTS. 
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146. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ già yếu đại tiện xong trong khi đứng 
dậy bị té. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay vịn.” 


Vào lúc bấy giờ, nhà tiêu không được rào lại. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rào quanh (bằng) ba loại hàng rào: hàng 
rào bâng gạch, hàng rào bằng đá, hàng rào bâng gỗ.” 

Không có nhà kho chứa đồ. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà kho chứa đồ.” 

Nhà kho chứa đồ có hên thấp —(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép làm nền cao.” Nền móng bị đổ xuống, —(như trên)— Các vị bị khó khăn 
trong khi bước lên. -(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc 
thang: -(như trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để 
vịn.” 

Nhà kho chứa đồ không có cửa. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 
chốt xoay, tay nẳm, chốt gài, đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, 
dây thừng để luồn qua.” 

Rác cỏ rơi ở nhà kho chứa đồ. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trâng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bảng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại.” 

Căn phòng bị lầy lội. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rải cát.” 

Các vị không thành công. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trải đá phiến.” 

Nước còn đọng lại. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) rãnh thoát nước.” 

Lu nước rửa không có. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) lu nước rửa.” 


Gáo múc nước để rửa không có. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) gáo múc nước để rửa.” 


Các vị rửa, ngồi xuống một cách khó khăn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) bục ngồi rửa.” 
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Khuddakavatthukkhandhakarn 


Acamanapaduka pakata honti. Bhikkhu hiriyanti acametum. 

“Anujãnãmi bhikkhave parikkhipitum tayo pãkãre: itthakãpãkãram 
silãpãkãram dãrupãkãran ”ti. 


Acamanakumbhi aparuta hoti. Tinacunnehi pi pamsukehi pi okiriyati. 
“Anựjãnãmi bhikkhave apidhãnan ”ti. 


147. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ evarũpam anãcãram 
ãcaranti: mãlãvaccham ropentipi ropãpentipi, sincantipi sincãpentipi, 
ocinantipi ocinãpentipi, ganthentipi ganthãpentipi, ekato vantikamãlam 
karontipi kãrãpentipi, ubhatovantikamãlam karontipi kãrãpentipi, 
manjarikam karontipi kãrãpentipi, vidhũtikam 1 karontipi kãrãpentipi, 
vatamsakam karontipi kãrãpentipi, ãveỊakam karontipi kãrãpentipi, 
uracchadam karontipi kãrãpentipi. 


Te kulatthĩnam kuladhĩtănam kulakumãrinam kulasunhãnam 
kuladãsĩnam ekato vantikamãlam harantipi harãpentipi, ubhato 
vantikamãlam harantipi harãpentipi, manjarikam harantipi harãpentipi, 
vidhũtikam 1 harantipi harãpentipi, vatarnsakam harantipi harãpentipi, 
ãveỊakam harantipi harãpentipi, uracchadam harantipi harãpentipi. 


Te kulatthĩhi kuladhĩtãhi kulakumãrĩhi kulasunhãhi kuladãsĩhi saddhim 
ekabhặjanepi bhunjanti, ekathãlakepi pivanti, ekãsanepi nisĩdanti, 
ekamancepi tuvattenti, ekattharanãpi tuvattenti, ekapãpuranãpi tuvattenti, 
ekattharanapãpuranãpi tuvattenti, vikãlepi bhunjanti, majjampi pivanti, 
mãlãgandhavilepanampi dhãrenti, naccantipi gãyantipi vãdentipi lãsentipi, 
naccantiyãpi naccanti, naccantiyãpi gãyanti, naccantiyãpi vãdenti, 
naccantiyãpi lãsenti, gãyantiyãpi naccanti ... gãyanti ... vãdenti ... lãsenti, 
vãdentiyãpi naccanti ... gãyanti ... vãdenti ... lãsenti, lãsentiyãpi naccanti, 
lãsentiyãpi gãyanti, lãsentiyãpi vãdenti, lãsentiyãpi lãsenti. 


1 vidhutikam - Sya. 
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Chương Các Tiểu Sự 


Bục ngồi rửa ở nơi trống trải. Các tỳ khưu hổ thẹn khi rửa. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rào quanh (bàng) ba loại hàng rào: hàng 
rào bâng gạch, hàng rào bằng đá, hàng rào bảng gỗ.” 


Lu nước rửa không được đậy lại nên bị các rác cỏ luôn cả các vật dơ rơi 
vào. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) nấp đậy.” 


147. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư cư xử hành vi sai trái có 
hình thức như vầy: Họ trồng bông hoa hoặc bảo kẻ khác trồng, họ tưới hoặc 
bảo kẻ khác tưới, họ hái hoặc bảo kẻ khác hái, họ kết lại hoặc bảo kẻ khác kết 
lại, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm tràng hoa kết một mặt, họ làm hoặc bảo kẻ 
khác làm tràng hoa kết hai mặt, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm thảm hoa, họ 
làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa 
đội đầu, họ làm hoặc bảo kẻ khác làm vòng hoa đeo tai, họ làm hoặc bảo kẻ 
khác làm vòng hoa che ngực. 


Họ đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết một mặt, đem 
tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng tràng hoa kết hai mặt, đem tặng hoặc bảo kẻ 
khác đem tặng thảm hoa, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa, 
đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng vòng hoa đội đầu, đem tặng hoặc bảo 
kẻ khác đem tặng vòng hoa đeo tai, đem tặng hoặc bảo kẻ khác đem tặng 
vòng hoa che ngực cho những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, 
các cô dâu, những cô tớ gái của các gia đình. 


Họ cùng với những nữ gia chủ, các cô tiểu thơ, những cô gái trẻ, các cô 
dâu, những cô tớ gái của các gia đình ăn chung trong một đĩa, uống chung 
trong một cốc, ngồi chung trên một chỗ ngồi, nằm chung trên một giường, 
nằm chung một tấm trải, nằm chung một tấm đắp, nẳm chung một tấm trải 
và tấm đẳp. Họ ăn sái giờ, họ uống rượu, họ đeo dây chuyền, xức nước hoa và 
phấn thơm. Họ nhảy múa, họ ca hát, họ tấu đàn, họ vui đùa. Họ lại còn nhảy 
múa cùng với người nữ đang nhảy múa, ca hát cùng với người nữ đang nhảy 
múa, tấu đàn cùng với người nữ đang nhảy múa, vui đùa cùng với người nữ 
đang nhảy múa; họ lại còn nhảy múa, ... ca hát, ... tấu đàn, ... vui đùa cùng 
với người nữ đang ca hát; họ lại còn nhảy múa, ... ca hát, ... tấu đàn, ... vui 
đùa cùng với người nữ đang tấu đàn; họ lại còn nhảy múa cùng với người nữ 
đang vui đùa, ca hát cùng với người nữ đang vui đùa, tấu đàn cùng với người 
nữ đang vui đùa, vui đùa cùng với người nữ đang vui đùa. 
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Atthapadepi kĩỊanti, dasapadepi kĩỊanti, ãkãsepi kĩịanti, parihãrapathepi 
kĩỊanti, sattikãyapi kĩịanti, khalikãyapi kĩịanti, ghatikãyapi kĩỊanti, 
salãkahatthenapi kĩỊanti, akkhenapi kĩỊanti, pangacĩrenapi kĩịanti, 
vankakenapi kĩỊanti, mokkhacikãyapi kĩịanti, viủgulakenapi kĩỊanti, 
pattãỊhakenapi kĩỊanti, rathakenapi kĩịanti, dhanukenapi kĩỊanti, 
akkharikãyapi kĩịanti, manesikãyapi kĩỊanti, yathãvajjenapi kĩỊanti, 
hatthismimpi sikkhanti, assasmimpi sikkhanti, rathasmimpi sikkhanti, 
dhanusmimpi sikkhanti, tharusmimpi sikkhanti, hatthissapi purato 
dhãvanti, assassapi purato dhãvanti, rathassapi purato dhãvanti, dhãvantipi 
ãdhãvantipi, ussoỊhentipi, 1 appothentipi, nibbựjjhantipi 2 mutthĩhipi 
yujjhanti, rangamajjhepi saiìghãtim pattharitvã naccantim 3 evam vadenti: 
‘Idha bhagini naccassũ ’ti nalãtikampi denti, vividhampi anãcãram ãcaranti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— “Na bhikkhave vividham anãcãram 
ãcaritabbam. Yo ãcareyya yathãdhammo kãretabbo ”ti. 


148. Tena kho pana samayena ãyasmante uruvelakassape pabbajite 
sanghassa bahum lohabhandam dãrubhandam mattikãbhandam uppannam 
hoti. Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho bhagavatã lohabhandam 
anunnãtam kim ananunnãtam, kim dãrubhandam anunnãtam, kim 
ananuíìnãtam, kim mattikãbhandam anunnãtam, kim ananunnătan ”ti? 


Bhagavato etamattham arocesum. Atha kho bhagava etasmim nidane 
etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


“Anujãnãmi bhikkhave thapetvã paharanim sabbam lohabhandam, 
thapetvã ãsandim pallankam dãrupattam dãrupãdukam sabbam dãru- 
bhandam, thapetvă katakam ca kumbhakãrikanca sabbam mattikãbhandan 
”ti. " 


Khuddakavatthukkhandhakam pancamam . 4 

***** 


1 usseỊentipi - Ma; usseỊhentipi - Sya. 3 naccakim - Ma. 

2 nibbajjhantipi - Syã. 4 khuddakavatthukkhandhako pancamo - Ma. 
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Họ còn tiêu khiển cờ tám ô vuông, cờ mười ô vuông, họ chơi với bàn cờ 
tưởng tượng ở trên không, họ chơi lối sẳp vòng tròn, họ chơi lối rút quân cờ, 
họ chơi ném xúc xắc, họ chơi đánh gậy, họ chơi trò vẽ bàng tay, họ chơi trò 
sấp ngửa, họ chơi trò thổi kèn bàng lá cây, họ chơi trò uốn dẻo, họ chơi trò 
nhào lộn, họ chơi trò dùng lá cọ giả làm cối xay gió, họ chơi trò đo lường, họ 
chơi trò đua xe, họ thi bân cung, họ chơi trò đố chữ, họ chơi trò đoán ý, họ 
chơi trò nhái điệu bộ, họ tập cỡi voi, họ tập cỡi ngựa, họ tập điều khiển xe, họ 
tập bẳn cung, họ tập đao kiếm, họ chạy phía trước voi, họ chạy phía trước 
ngựa, họ chạy đi chạy lại phía trước xe; họ huýt sáo, họ vỗ tay, họ vật lộn, họ 
đánh nhau bằng các nẳm tay. Họ trải y ca-sa hai lớp ở giữa nhà rồi mời cô vũ 
nữ rằng: ‘Này cô em, hãy nhảy ở đây này/ họ còn vỗ tay tán thưởng. Họ cư xử 
hành vi sai trái theo nhiều cách. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
— (như trên)— “Này các tỳ khưu, không nên cư xử hành vi sai trái theo 
nhiều cách; vị nào cư xử thì nên được hành xử theo Pháp.” 

148. Vào lúc bấy giờ, khi đại đức Uruvelakassapa xuất gia, nhiều đồ vật 
bâng kim loại, đồ vật bâng gỗ, đồ vật bằng gốm sứ được phát sanh đến hội 
chúng. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý rằng: “Đồ vật bàng kim loại nào đã được 
đức Thế Tôn cho phép, đồ vật nào không được cho phép? Đồ vật bằng gỗ nào 
đã được đức Thế Tôn cho phép, đồ vật nào không được cho phép? Đồ vật 
bảng gốm sứ nào đã được đức Thế Tôn cho phép, đồ vật nào không được cho 
phép?” 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do 
ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả đồ vật bằng kim loại ngoại trừ vũ 
khí, tất cả đồ vật bằng gỗ ngoại trừ ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, bình bát 
bâng gỗ, giày dép bàng gỗ, tất cả đồ vật bâng gốm sứ ngoại trừ đồ chà chân và 
loại lu lớn.” 


Chương Các Tiều Sự là thứ năm. 

***** 
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TASSUDDANAM 

1. Rukkhe thambhe ca kuddhe ca atthãne 1 gandhasuttiyã, 
viggayha mallako kacchu jarã ca puthupãnikã. 


2. Vallikapi ca pamangam kanthasuttam 2 3 na dharaye, 
kati ovatti keyũram hatthãbharana muddikã. 


3- Dighe kocche phane hatthe sittha udakatelake, 
ãdãsuda pattavanã ãlepa madda cunnanã. 


4- Lanchenti angaraganca mukharagam tadubhayam, 
cakkhurogam giragganca ãyatam sarabãhiram. 


5. Ambapesi sakalehi ahi chindk ca candanam, 
uccãvacã pattamũlam 4 suvanọo 5 bahalã valĩ. 


6. Citrã dussati 6 duggandho unhe bhijjimsu middhiyã, 
paribhandam tinam coỊam mãlam 7 kandolikãya ca, 
thavikanca amsabandhakam tathã bandhanasuttakă. 


7. Khĩle mance ca pĩthe ca anke chatte panamana, 8 
tumbaghatĩ chavasĩsam calakãni patiggaho. 


8. Vipphali 9 danda sovannam patte pesi ca naỊika, 

kiọnam sattu 10 saritanca madhusittham 11 sipãtikam. 


1 attãne - Ma, PTS. 

2 kàụnasuttam - PTS. 

3 ahícchindi - Ma, PTS. 

4 pattamũlã - Ma, Syã, PTS. 

5 suvannã - Syã. 

6 citradussati - Syă; 

citradussanti - PTS. 


7 mãỊam - Ma; mãỊo - Syã. 

8 panãmitã - PTS. 

9 viphãli - Syã; vippãri - PTS 

10 kannasattu - Ma; 
kiụụã sattu - Syã; 
kiộna-satthu - PTS. 

11 mádhusittha - PTS. 
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TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Ở thân cây, ở cột trụ, và ở tường nhà, ở tấm ván xẻ, với cây kỳ cọ, và 
chuỗi hột, cọ xát (thân thể lẫn nhau), cây chà lưng, bệnh ghẻ, và vị già cả, 
(dùng) bàn tay như thường lệ. 


2. Không nên mang ngay cả hoa tai, hoa dạng chuỗi, dây chuỗi ở cố, ở 
hông, vòng, vòng ở ngực, đô trang sức ở tay, và nhẫn. 


3- (Vê tóc) dài, lược chải, vật hình mang rắn, bàn tay (xòe ra), (thoa) 
sáp ong, đâu nước, giương soi, và chậu nước, dầu (thoa), việc xoa bóp, và 
thoa phấn. 


4- Các vị tô diêm, việc vẽ màu ở thân hình, và tô màu ở mặt, roi cả hai 
việc, bệnh ở mắt, và ở trên đỉnh núi, sự (ngâm nga) kéo dài, âm điệu, (áo 
khoác) ở bên ngoài. 


5. Xoài miêhg, với các trái còn nguyên, con rắn, vị đã cắt đứt, và khúc 
gỗ trầm hương, các bình bát đủ loại, phan đáy bình bát, bằng vàng, bị dày 
cộm, bị lỏng chỏng. 


6 . Có màu sặc sỡ, bị hư hỏng, có mùi hôi, ở chỗ nắng, chúng đã bị vỡ, ở 
băng ghế, giường đúc, (tấm lót) cỏ, miêhg vải, bục nên xung quanh, và ở 
giỏ mây, túi đựng, dây mang vai, tương tợ như thếve dây đeo bằng chỉ kết 
lại. 


7. Ở chốt đinh, và ở giường, ở ghế, ở bắp vế, ở cái dù, việc mở cửa, bầu 
đựng nước, cải hủ, cái sọ từ thây người, các đô thừa thãi, vật chứa. 


8. Vị đã xé (bằng tay), dao có cản, bằng vàng, lông (gà), lạt tre, và ông 
đựng kim khâu, bột gây men, bột lúa mạch, bột đá, mật và sáp ong, nhựa 
cầy. 
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Ọ. Vikinnam 1 bandhi visamam chama jira pahoti 2 ca, 
kalimbam 3 moghasuttanca adhotallam upãhanã. 

10. Angulĩ 4 patiggahanca vitthakam amsabandhakã, 5 
ajjhokãse nĩcavatthu cayo cãpi vihannare. 

11. Paripatati tinacuọnam ullittãvalittakam, 6 
setam kãỊakavannanca parikammanca gerukam. 

12. Mãlãkammam latãkammam makaradantaka pattikã, 7 
cĩvaravamsam rajjunca anunnãsi vinãyako. 

13. Ujjhitvã pakkamanti khajjati paribhijjati, 
vinivethiyati kuddepi 8 pattenãdãya gacchare. 

14. Thavikã bandhanasuttanca 9 bandhitvã ca upãhanã, 
upãhanatthavikanca amsabandhana suttakam. 10 

15. Udakãkappiyam magge parissãvanacoỊakam, 
dhammakarakam 11 dve bhikkhũ vesãlim agamã muni. 

16. Dandam ottharakam 12 tattha anunnãsi parissãvanam, 
makasehi panĩtena bavhãbãdhã ca jĩvako. 

17. Cankamanam jantãgharam visame nĩcavatthukã, 13 
tayo caye vihannanti sopãnãlamba vedikam. 

18. Ajjhokãse tinacunnam ullittãvalittakam, 6 
setakam kãỊavannanca parikammanca gerukam. 

19. Mãlãkammam latãkammam makaradantakapattikam, 7 
vamsam cĩvararajjunca uccam ca 14 vatthukam kare. 


1 vikannam - Ma, Syã, PTS. 

2 jirapahoti - Ma; jirappahoti - Syã; 
jira-patoti - PTS. 

3 kalimbham - Ma, PTS. 

4 angule - Ma, Syă, PTS. 

5 vitthakam thavikabaddhakã - Ma, PTS; 
amsasuttam ca bandhakã - Syã. 

6 ullittancãvalittakam - Syã. 

7 makaradantakapãtikam - Ma; 

makaradantapãtikam - Syã; 

makaradantakam patikã - PTS. 


8 kuttepi - Ma; kudde - Syã. 

9 bandhasuttanca - Ma, PTS; 
bandhasuttantam ca - Syã. 

10 amsabaddhanca suttakam - Ma; 
amsavaddhanca suttakam - Syã. 

11 dhammakaraụam - Ma; 
dhammakarake - PTS. 

12 ottharikam - Syã. 

13 nĩcavatthuko - Ma, Syã. 

14 uccam va - Syã; 
uccã ca - PTS. 
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9. Không vuông vức, đã buộc vào, chỗ không bằng phẵng, ở trên mặt 
đất, bị sờn, và không đạt kích thước, việc đo đạc, và đường chỉ may tạm, 
chân chưa rửa, đẫm nước, mang giày dép. 


10. Các ngón tay, đô bao ngón tay, thùng chứa đô, các dây mang vai, ở 
ngoài trời, nen thấp, và luôn cả nên móng, các vị bị khó khăn. 


11. Vỉ bị té, rác cỏ, việc tô vữa trong và ngoài, màu trắng, việc sơn màu 
đen, và việc chuẩn bị màu đỏ. 


12. Việc trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bằng răng cá kiêm, vải trang hoàng, sào máng y, và dây treo y, vị Lãnh 
Đạo đã cho phép. 


13. Sau khi bỏ bê, các vị ra đi, bị gặm nhăm, bị rời ra, bị bung ra, ngay 
cả ở trên tường, mang theo bằng bình bát, roi ra đi. 


14. Túi đựng, và dây mang bằng chỉ kết lại, sau khi buộc đôi dép (ở 
hông), và cải túi đựng dép, dây vải mang vai là chỉ kết lại. 


15. Nước uống chưa được làm thành đúng phép, ở trên đường, đô lược 
nước, mỉêtig vải lược, đô lọc nước thông thường, hai vị tỳ khưu, vị Hỉên Sĩ 
đã đi đêh Vesãli. 


16. Ở tại nơi ấy, Ngài đã cho phép đô lọc có hai lớp, bể lọc nước, đô lược 
nước, bởi các con muỗi, với thức ăn hảo hạng, nhĩêu chứng bệnh, và thay 
thuốc Jĩvaka. 


17. Đường kinh hành, nhà tắm hơi, ở nơi không bằng phẳng, các ríên bị 
thấp, ba loại nen móng, các vị gặp khó khăn, bậc thang và tay cầm, lan 
can. 


18. Ở ngoài trời, rác cỏ, việc tô vữa trong và ngoài, màu trắng, việc sơn 
màu đen, và việc chuẩn bị màu đỏ. 


19. Việc trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bằng răng cá kiêm, vải trang hoàng, sào mảng y, và dây treo y, và các vị 
làm nên cao. 
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20. Tayo 1 sopana bahanca kavatam pitthisanghatam, 
udukkhaluttarapãsakam vattiíìca kapisĩsakam. 


21. Suci ghati talacchiddam avinjananca rajjukam, 

mandalam dhũmanettanca majjhe ca mukhamattikam. 2 


22. Mattikadoni duggandho dahatĩ udakadhanam, 3 

sarãvakam ca sedeti cikkhallam dhovi niddhamanam. 4 


23. Pithanca 5 kotthake kammam marumbasila niddhamanam, 6 
naggã chamãyam vassante paticchãdi tayo tahim. 


24. Udapanam lựjj ati ca 7 valliya kayabandhanam, 8 

tũlam karakatakam 9 cakkam bahũ bhijjanti bhặjanã. 


25. Lohadaru cammakhandam sala tinam pidhani ca, 
donim candani pãkãram 10 cikkhallam niddhamena ca. 


26. Sitigatam 11 pokkharanim purananca nillekhanam, 
cãtumãsam sayanti ca namatakanca nadhitthahe. 12 


27. Asittakam maỊorikam bhunj antekam tuvattisum, 13 

vaddho bodhi na 14 akkami ghatam katakam sammajjani. 


1 cayo - Ma, Syă, PTS. 

2 mukhamattikã - Ma, Syã, PTS. 

3 doni duggandhã dahati, udakatthãnam sarãvakam - Ma; 
doni duggandhă ca dahati, udadhãnam sarãvakam - Syã; 
duggandho ca dahati, udakãtara-sarãvakam - PTS. 

4 na sedeti ca cikkhallam, dhovi niddhamanam kare - Ma, Syã, PTS. 

5 pĩthe ca - PTS. 

6 marumbã silã niddhamanam - Ma; 
marumbã silaniddhamam - Syã; 
marumbă-silã-niddhamanã - PTS. 

7 lujjati nĩcam - Ma; lujja-tĩni ca - PTS. 11 sĩtikatam - Syã, PTS. 

8 kăyabandhane - Ma, Syă, PTS. 12 gandhapuppham nadhitthahe - Syã. 

9 tulam katakatam - Ma; 13 ãsittakam maỊorikam bhunjantekam tuvatteyyum - Ma; 
tulam karakatam - Syã; ãsittakamaỊorikam bhunjantekam tuvattayum - Syã; 
tulam katakam - PTS. ăsittakã maỊorakam bhunjanto ka tuvattayyum - PTS. 

10 pãkắrã - Syã. 14 ca - Syã PTS. 
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20 . Ba loại bậc thang, và tay cầm, cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, chổi 
xoay, tay nắm, và chốt gài. 


21. Đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, và sợi dây. Mô tròn, 
và õng thông khói, ở giữa, và đăt sét đắp ở mặt. 


22. Máng đựng đất sét, có mùi hôi, bị phỏng, vại chứa nước, gáo múc 
nước, làm ra mo hôi, (nen) bị ĩây lội, đã rửa sạch, rãnh thoát nước. 


23. Ghế ngồi, ở nhà kho, công việc làm, cát, và đá phiêh, rãnh thoát 
nước, các vị ở tran, ở ríên đất, trời đang mưa, ba loại tăm choàng tại nơi 

Ạ./ 

ấy. 


24. Giêng nước, và bị sụp đố, bằng dây rừng, sợi dây thắt lưng, can 
giọt, can trục quay, ròng rọc, nhĩêu gàu múc bị bể. 


25. (Gàu) bằng thiếc, bằng gỗ, bằng da thuộc, gian nhà, rác cỏ, và nắp 
đậy, máng chứa nước, ho tắm, hàng rào, bị rây lội, và bằng rãnh thoát 
nước. 


26. Việc bị lạnh, hồ trữ nước, và nước bị ôi, mái vòng cung, bôh tháng, 
và các vị nằm, tấm thảm len, không nên chú nguyện để dùng riêng. 


27. Được rắc dầu thơm, giá đỡ bình bát, các vị ăn chung trong một (tô), 
đã nằm chung, chuyện Vaậậha, chuyện Bodhi, Ngài đã không bước lên, cái 
chum, vật chà chân (bằng đất nung), cái chổi. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


28. Sakkharam kathalanceva phenakam padaghamsanim, 1 
vidhũpanam tãlavantam makasam cãpi cãmarĩ. 


29. Chattam vina ca arame tayo sikkaya sammati, 2 

roma sitthã 3 nakhã dĩghã chindantangulikã dukkhã. 


30. Salohitam pamananca visati dighakesata, 

khuram silam sipãtikam namatakam 4 khurabhandakam. 


31. Massum kappenti vaddhenti golomi caturassakam, 
parimukham addharakanca 5 dãthi sambãdhasamhare. 


32. Abadha kattari vano digham sakkharikaya ca, 
palitam thakitam uccã lohabhandanjanĩ cayã. 6 


33. Pallatthikam ca ayogo vatam salakabandhanam, 7 
kalãbukam deddubhakam murajam maddavĩnakam. 


34. Pattikam sukarantanca dasa muraja venita, 8 
anto sobham gananceva 9 pavanantopi jĩrati. 


35. Vĩthe ganthi ca pasakam 10 phalakante ca ogahe, 11 

gihĩnivattham 12 hatthisondam macchakam catukannakam. 13 


1 pãdaghamsanĩ - Ma, Syã, PTS. 

2 sammuti - Ma, PTS. 

3 romã sitthã - Syã, PTS. 

4 namatam - Syã. 

5 addhadukanca - Ma, PTS; addharukanca - Syã. 

6 saha - Ma, Syã; lohabhaụdan ca nisaha - PTS. 

7 kãyabandhanam - Syã. 

8 murajaveụikã - Ma; murajjavenikã - Syã. 

9 sobham gunakanca - Ma; sobhagunakanca - Syã. 

10 gaụdikam uccãvacam ca - Sĩmu. 

11 gaụthikã uccãvacanca phalakantepi ogãhe - Ma, Syă. 

12 gihivattham - Ma. 

13 gihivattham soụdam macchavãỊakam catukkanụakam - Syã; 
pattikam ... catukaụụakam - PTS potthake ime dve gãthã na dissante. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


28. Cát, sỏi, và đá bọt biển là vật chà chân, cái quạt (hình vuông), cái 
quạt lá cọ, quạt đuổi muỗi, và luôn cả quạt đuôi bò. 


29. Ô dù, và không có, ở trong tu viện, ba sự đông ý ve sợi dây, tật nhai 
lại, cơm rơi, các móng dài, các vị cắt, các ngón tay bị đau. 


30. Có bị chảy máu, và cắt sát (phan thịt), hai mươi (ngón), việc để tóc 
dài, dao cạo, đá mài, bao đựng, miếng vải len, vật dụng để cạo. 


31. Các vị tỉa râu, các vị để râu, râu dưới cằm, râu hình vuông, lông 
ngực, lông bụng, giông ngà voi, các vị nhổ (cạo) lông. 


32. Các chứng bệnh, cái kéo, vết thương, (lông mũi) dài, và bằng mảnh 
sành, tóc bạc, bị bít kín (lô tai), đủ các loại, vật bằng đông thau và thuốc 
cao. 


33. Ngoi ôm đâu gôĩ, và vải băng bó, sợi dệt, kim dệt, dây thắt lưng, loại 
do nhiêu sợi bện lại, loại giông hình đâu rắn nước, loại có bện cải trống 
nhỏ, loại giống như dây xích. 


34. Loại bằng vải, và loại hai đâu được thắt lại, các mép (bị sờn), loại có 
bện cái trôhg nhỏ, loại gỉôhg như dây xích, đâu chóp, khâu tròn, và còn thắt 
nút nữa, đâu chóp đã khâu lại bị sờn. 


35. Vê khóa thắt lưng, hột nút, và cải nơ buộc, và loại có loại hình dẹp ở 
góc chéo (của y) và nên lùi vào, vải lót trong của người tại gia: loại quấn 
như vòi voi, loại vắt lên như đuôi cá, loại để hở bôn góc. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


36. Talavantam satavallim savellim gihipamtam, 1 

ubhatokặjam 2 na hareyya dantakattham ãkotanam. 3 


37. Kanthe vilaggam dayanca pataggirukkha hatthina, 
yameỊu 4 lokãyatakam pariyãpunimsu vãcayum. 5 


38. Tiracchavijja vacana 6 khipi mangala lasunam ca, 7 
vătãbãdho dussati ca duggandho dukkhapãdukã. 


39. Hiriyanti 8 aparu 9 duggandho taham taham karonti ca, 
duggandho kũpam lựjjati uccavatthu cayepi ca. 10 


40. Sopanalambana baha ante dukkhanca paduka, 
bahiddhã doni katthanca pitharo 11 ca apãruto. 


41. Vaccakutĩ 12 kavatanca pitthisanghatameva ca, 
udukkhaluttarapãso vattim ca kapisĩsakam. 


42. Suci ghatĩ talacchiddam avinjanacchiddameva ca 
rajjum ullittãvalittam setavannanca kãỊakam. 

43. Mãlãkammam latãkammam makaram pancapattikam 
cĩvaravamsam rajjum ca jarã dubbala pãkãram. 

44. Parivene cãpi 13 tattheva marumbam padarasilã 
santitthati niddhamanam kumbhincãpi sarãvakam. 


45. Dukkham hiri apidhanam anacaranca acarum 
lohabhandam anunnãsi thapayitvă paharanim. 


1 tãlavantam satavali gihipãrutapãrupam - Ma, PTS. 

2 samvelli ubhato kãjam - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 

3 dantakattham ãkotane - Ma, PTS; dantakatthãbhikotane - Syã. 

4 yameỊe - Ma, PTS; sakate - Syã. 10 cấyena ca - Ma, Syã, PTS; 

5 vãcesum - PTS. cayo ca - Sĩmu. 

6 tiracchãnakathã vijjã - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 11 pidhãro - PTS. 

7 khădi ca - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 12 vaccakutim - Ma, PTS; 

8 hiriyanti - Ma, Syã. vaccakuti - Syã. 

9 pãru - Sĩmu. 13 kotthake cãpi - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


36. Loại vải có tua, loại vải thật dài, cái váy, trùm loại vải choàng bên 
ngoài của người tại gia, không nên đeo túi quàng ở hai vai, gỗ chà răng, 
việc đánh (gõ bằng gỗ chà răng). 


37. Bị vướng ở CỔ họng, và đám lửa lớn, ngọn lửa nghịch chiêu, (trèo) 
cây, bởi con voi, vị YameỊu, việc giải đoán đìêm lành dữ, các vị đã học, các 
vị đã dạy lại. 


38. Kiên thức nhảm nhí, việc dạy, Ngài đã hắt hơi, đĩêu tốt lành, và 
(nhai) tỏi, bệnh gió, trở nên dơ băn, và có mùi hôi, khó khăn, bục (tiểu tiện). 


39. Các vị hổ thẹn, không được đậy, có mùi hôi, và các vị đại tiện đó 
đây, có mùi hôi, hô'tiêu, bị sụp xuống, ríên cao, và các loại nen móng. 


40. Bậc thang, tay cầm để vịn, ở rìa mép, bị khó khăn, và bục đại tiện, 
(tiểu) ra ngoài, khe rãnh, và gỗ chùi, thùng chứa, và không được đậy lại. 


41. Nhà tiêu, và cánh cửa, và luôn cả trụ cửa, rãnh xoay và chốt xoay, 
tay nắm, và chốt gài. 


42. Đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, và luôn cả lỗ để xỏ dây, dây 
thừng, việc trét vữa bên trên và bên dưới, việc sơn màu trắng, và màu đen. 


43. Việc trang hoàng hình vòng hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo 
bằng răng cá kiêm, vải trang hoàng năm loại, sào máng y, và dây treo, vị 
già yêu, hàng rào. 


44. Và vê căn phòng ở ngay tại nơi ấy nữa, việc rải cát, các đá phiêh, bị 
đọng nước, rãnh thoát nước, luôn cả lu nước, và gáo múc. 


45. BỊ khó khăn, hổ thẹn, các nắp đậy, các vị đã cư xử hành vi sai trái, 
Ngài đã cho phép đô vật bằng kim loại ngoại trừ vũ khí. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Khuddakavatthukkhandhakarn 


46. Thapetvasandipallankam' darupattanca padukam, 
sabbam dãrumayam bhandam anunnãsi mahãmuni. 

47. Katakam kumbhakãranca thapayitvă tathãgato, 
sabbampi mattikãbhandam anunnãsi anukampako. 

48. Yassa vatthussa niddeso purimena samampi ca, 1 2 
tampi sankhittamuddãne nayato tam vijãniyã. 

49. Evam dasasatã vatthu vinaye khuddakavatthuke, 
saddhammatthitiyã 3 ceva pesalãnam canuggaho. 

50. Susikkhito vinayadharo hitacitto supesalo, 
padĩpakarano 4 dhĩro pũjãraho bahussuto ”ti. 

Uddãnam nitthitam. 

—00O00— 


1 thapayitvãsandipallankam - Ma, PTS; 
thapayitvãsandim pallaủkam - Syã. 

2 ỹadi sấmam - Ma, Syã, PTS. 


3 saddhammatthitiko - Ma, Syã; 
saddhammatthitikã - PTS. 

4 padĩpakãrako - Sĩmu. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Các Tiểu Sự 


46. Ngoại trừ ghê' trường kỷ, ghê'nệm lông thú, bình bát bằng gỗ, và 
giày dép (bằng gỗ), bậc Đại Hiên Sĩ đã cho phép tất cả các đô vật làm bằng 
go- 


47. Ngoại trừ đô chà chân và loại lu lớn, đức Như Lai, đăng Bi Mần 
cũng đã cho phép tăt cả đô vật bằng gốm sứ. 

48. Đôĩ với sự việc nào, sự chỉ dẫn là tương tợ với sự việc trước và đã 
đã được tóm tắt ở trong phan tóm lược, sự việc ấy nên biết đêh theo 
phương thức hướng dân. 

49. Như vậy một trăm mười sự việc ở trong phan Các Tiểu Sự thuộc 
Tạng Luật là sự trợ giúp cho các vị hĩên thiện trong việc duy trì Chánh 
Phấp. 

50. Vị rành rẽ ve Luật đã được học tập khéo léo, có tâm tốt lành, vô cùng 
hiên thiện, làm công việc giảng giải, thông minh, nghe nhĩêu, là vị xứng 
đáng việc cúng dường.” 


Dứt Phan Tóm Lược. 

—00O00— 
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VI. SENASANAKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã rậjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho pana samayena bhagavatã bhikkhũnam 
senãsanam apannattam hoti. Te ca' bhikkhũ taham taham 1 2 viharanti aranne 
rukkhamũle pabbate kandarãyam giriguhãyam 3 susãne vanapatthe ajjhokãse 
palãlapunje. Te kãlasseva tato tato upanikkhamanti arannã rukkhamũlã 
pabbatã kandarã giriguhã susãnã vanapatthã ajjhokãsã palãlapunjã, 
pãsãdikena abhikkantena patikkantena ãlokitena vilokitena samminjitena 
pasãritena okkhittacakkhũ iriyãpathasampannã. 


2. Tena kho pana samayena rãjagahako setthi 4 kãlasseva uyyãnam 
agamãsi. Addasã kho rậjagahako setthi te bhikkhũ kãlasseva tato tato 
upanikkhamante arannã rukkhamũlã pabbatã kandarã giriguhã susãnã 
vanapatthã ajjhokãsã palãlapunjã, pãsãdikena abhikkantena patikkantena 
ãlokitena vilokitena samminjitena pasãritena okkhittacakkhũ iriyãpatha- 
sampanne. Disvãnassa cittam pasĩdi. Atha kho rậjagahako setthi yena te 
bhikkhũ tenupasaiìkami, upasaiìkamitvã te bhikkhũ etadavoca: “Sacãham 
bhante vihãre kãrãpeyyam 5 vaseyyătha me vihãresũ ”ti. 


3. “Na kho gahapati bhagavata vihara anunnata ”ti. “Tena hi bhante 
bhagavantam patipucchitvã mama ãroceyyãthã ”ti. 


“Evam gahapatĩ ”ti kho te bhikkhũ rậjagahakassa setthissa patissutvã 
yena bhagavã tenupasankamimsu, upasankamitvă bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdimsu. Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam 
etadavocum: “Rậjagahako bhante setthi vihãre kãretukãmo, 6 kathannu kho 
bhante patipajjitabban ”ti? 7 Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave 
panca lenãni: 8 vihãram addhayogam pãsãdam hammiyam guhã ”ti. 


Atha kho te bhikkhũ yena rặjagahako setthi tenupasankamimsu, 
upasankamitvã rặjagahakam setthim etadavocum: “Anuíìnãtã kho gahapati 
bhagavatã vihãrã yassa ’dãni kãlam mannasĩ ”ti. Atha kho rặjagahako setthi 
ekãheneva satthi vihãre patitthãpesi. 


1 te ’dha - PTS. 

2 tahim tahim - katthaci. 

3 kandarãya giriguhãya - Sĩ. 

4 setthĩ - Ma, Syã. 

5 kãreyyam - Syã; kãrãpeyya - PTS. 


6 kărăpetukãmo - Ma, PTS. 

7 amhehi patipajjitabban ti - Ma, Syã. 

8 panca leụãni - Ma; 
paííca senãsanăni - Syã. 
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VI. CHƯƠNG SÀNG TỌA:" 

• 

1. LÚC bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rãjagaha, VeỊuvana, chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, chỗ trú ngụ chưa được đức Thế Tôn 
quy định cho các tỳ khưu. Và các tỳ khưu ấy cư ngụ ở nơi này nơi khác, ở 
trong rừng rậm, ở gốc cây, nơi sườn núi, nơi thung lũng, trong hang núi, nơi 
bãi tha ma, trong khu rừng thưa, nơi đồng trống, ở đống rơm. Các vị ấy, vào 
lúc sáng sớm, đã đi ra từ nơi này nơi khác, từ trong rừng rậm, từ gốc cây, từ 
sườn núi, từ thung lũng, từ trong hang núi, từ bãi tha ma, từ khu rừng thưa, 
từ đồng trống, từ đống rơm với nét tươi tỉnh khi đi tới đi lui, khi nhìn qua 
nhìn lại, khi co duỗi (tay chân), với đôi mât nhìn xuống, được thành tựu về 
các oai nghi. 


2. Vào lúc bấy giờ, có nhà đại phú ở thành Rặjagaha đã đi đến công viên 
vào lúc sáng sớm. Nhà đại phú thành Rặjagaha đã nhìn thấy các vị tỳ khưu ấy 
vào lúc sáng sớm đang đi ra từ nơi này nơi khác, từ trong rừng rậm, từ gốc 
cây, từ sườn núi, từ thung lũng, từ trong hang núi, từ bãi tha ma, từ khu rừng 
thưa, từ đồng trống, từ đống rơm với nét tươi tỉnh khi đi tới đi lui, khi nhìn 
qua nhìn lại, khi co duỗi (tay chân), với đôi mât nhìn xuống, được thành tựu 
về các oai nghi. Sau khi nhìn thấy, tâm của vị ấy đã ngưỡng mộ. Khi ấy, nhà 
đại phú thành Rậjagaha đã đi đến gặp các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói 
với các vị tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa các ngài, nếu tôi có thể cho xây dựng 
các trú xá, các ngài có thể cư ngụ trong các trú xá của tôi không?” 


3. - “Này gia chủ, các trú xá chưa được đức Thế tôn cho phép.” - “Thưa các 
ngài, chính vì điều ấy các ngài có thể hỏi đức Thế Tôn rồi báo cho tôi hay.” 


- “Này gia chủ, đúng vậy.” Rồi các vị tỳ khưu ấy nghe theo nhà đại phú 
thành Rãjagaha đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các vị tỳ khưu ấy đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, nhà đại phú ở thành Rãjagaha có 
ý muốn cho xây dựng các trú xá. Bạch ngài, vậy nên được thực hành như thế 
nào?” Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép năm loại chỗ trú 
ngụ là trú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động.” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã đi đến gặp nhà đại phú thành Rãjagaha, sau 
khi đến đã nói với nhà đại phú thành Rãjagaha điều này: - “Này gia chủ, các 
trú xá đã được đức Thế Tôn cho phép, giờ đây gia chủ hãy biết về thời điểm 
của việc ấy.” Sau đó, nhà đại phú thành Rãjagaha đã cho dựng lên sáu mươi 
trú xá chỉ trong một ngày. 
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4. Atha kho rãjagahako setthi te satthi vihãre pariyosãpetvã yena bhagavã 
tenupasahkami, upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinno kho rặjagahako setthi bhagavantam etadavoca: 
“Adhivãsetu me bhante bhagavã svãtanãya bhattam saddhim 
bhikkhusanghenã ”ti. Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. Atha kho 
rậjagahako setthi bhagavato adhivãsanam viditvã utthãyãsanã bhagavantam 
abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. 


Atha kho rặjagahako setthi tassã rattiyã accayena panĩtam khãdanĩyam 
bhojanĩyam patiyãdãpetvă bhagavato kãlam ãrocãpesi: “Kãlo bhante 
nitthitam bhattan ”ti. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã 
pattacĩvaramãdãya yena rặjagahakassa setthissa nivesanam tenupasankami, 
upasankamitvã paíìnatte ãsane nisĩdi saddhim bhikkhusanghena. Atha kho 
rặjagahako setthi buddhapamukham bhikkhusahgham panĩtena 
khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthă santappetvã sampavãretvã bhagavantam 
bhuttãvim onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
rậjagahako setthi bhagavantam etadavoca: “Ete me bhante satthivihãrã 
punnatthikena saggatthikena kãrãpitã, kathãham bhante tesu vihãresu 
patipajjãmĩ ”ti. 


“Tena hi tvam gahapati te satthi vihare agatanagatassa catuddisassa 
sanghassa patitthăpehĩ ”ti. 


“Evam bhante ”ti kho rajagahako setthi bhagavato patissutva te satthi 
vihãre ãgatãnãgatassa cãtuddissa sanghassa patitthãpesi. 


5. Atha kho bhagava rajagahakam setthim imahi gathahi anumodi: 


“Sitam unham patihanti tato valamigani ca, 
sirimsape 1 ca makase sisire cãpi vutthiyo. 


Tato vatatapo ghoro sanjato patihannati, 
lenatthanca sukhatthanca jhãyitum ca vipassitum. 


1 sansape - Ma. 
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4. Sau đó, khi đã hoàn tất sáu mươi trú xá ấy, nhà đại phú thành 
Rãjagaha đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nhà đại phú thành 
Rãjagaha đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa trai phạn của tôi vào ngày mai.” Đức 
Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, nhà đại phú thành 
Rãjagaha hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lẽ đức ThếTôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi ra đi. 


Sau đó, khi trải qua đêm ấy nhà đại phú thành Rặjagaha đã bảo chuẩn bị 
thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi cho thông báo thời giờ đến đức Thế 
Tôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi 
sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, và đi đến tư gia của nhà đại phú 
thành Rậjagaha, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt cùng với 
hội chúng tỳ khưu. Sau đó, nhà đại phú thành Rãjagaha đã tự tay làm hài 
lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng 
loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn tay đã rời 
khỏi bình bát, nhà đại phú thành Rậjagaha đã ngồi xuống một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, nhà đại phú thành Rậjagaha đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, sáu mươi trú xá này đã được tôi cho xây dựng vì mục 
đích phước báu, vì mục đích cõi trời. Bạch ngài, tôi nên thực hành như thế 
nào về những trú xá này?” 


- “Này gia chủ, chính vì điều ấy ngươi hãy cho thiết lập sáu mươi trú xá ấy 
dành cho hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai.” 1 


- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi nhà đại phú thành Rậjagaha nghe theo đức 
Thế Tôn đã thiết lập sáu mươi trú xá ấy dành cho hội chúng bốn phương hiện 
tại và vị lai. 


5. Sau đó, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ với nhà đại phú thành Rajagaha 
bâng những lời kệ này: 


“Trú xá ngăn ngừa sự nóng, sự lạnh, và hơn thê'nữa các loài thú dữ, 
các loài rắn, và các muỗi mòng, và luôn cả luôn các cơn mưa lạnh. 


Từ nơi ấy, cơn gió nóng dữ dội đã sanh lên bị dội lại. Với mục đích vê sự 
nương náu, với mục đích vê sự an lạc, đểthĩên định, và để hành minh sát. 


1 agatanagata = agata + anagata: đã đi đến và chưa đi đến, được dịch thoát nghĩa là hiện 
tại và vị lai (ND). 
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Viharadanam saủghassa aggam buddhena 1 vannitam, 
tasmã hi pandito poso sampassam atthamattano. 


Vihare karaye ramme vasayettha bahussute, 
tesam annanca pãnanca vatthasenãsanãni ca. 


Dadeyya ujubhũtesu vippasannena cetasã, 

te tassa dhammam desenti sabbadukkhãpanũdanam, 

yam so dhammam idhannãya parinibbãti anãsavo ”ti. 


Atha kho bhagava rajagahakam setthim imahi gathahi anumoditva 
utthăyãsanã pakkãmi. 


6 . Assosum kho manussã: “Bhagavatã kira vihãrã anunnãtã ”ti 
sakkaccam 2 vihãre kãrãpenti. Te vihãrã akavãtakã honti. Ahĩpi vicchikãpi 
satapadiyopi pavisanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave kavãtan ”ti. 


Bhitticchiddam karitvã valliyãpi rajjuyãpi kavãtam bandhanti. 
Undurehipi upacikãhipi khajjanti. Khãyitabandhanãni 3 kavãtãni patanti. 4 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave pitthisanghãtam udukkhalikam uttarapãsakan ”ti. 


Kavata na phassiyanti. 5 Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave ãvinchanarajjun ”ti. 6 


Kavata na thakiyanti. Bhagavato etamattham arocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave aggalavattikarn kapisĩsakam sũcikam ghatikan ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhũ na sakkonti kavătam avãpuritum. 7 
Bhagavato etamattharn ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave tãlacchiddam tĩni tălãni lohatãlam katthatãlam 
visãnatãlan ”ti. 


Ye pi 8 te ugghãtetvã pavisanti vihãrã aguttã honti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave yantakam sũcikan ”ti. 


1 buddhehi - Syã. 5 phusĩyanti - Ma; phusiyanti - Syã. 

2 te sakkaccam - Syã. 6 ãvinchanacchiddam ãvinchanarajjun ti - Ma, Syã, PTS. 

3 khayitabandhanãni - Ma. 7 apãpuritum - Ma, Syã, PTS. 

4 patanti - Sĩmu. 8 yehi - Ma. 
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Sự bô'thí trú xá đêh hội chúng đã được đức Phật ngợi khen là tối thắng. 
Vì thê'người sáng trí, trong khi nhìn thấy lợi ích cho mình ... 


... nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhĩêu (học rộng) 
ngụ tại nơi ăy. (Nên cúng dường) cơm, nước, vải vóc, và chỗ nằm ngoi đêh 
các vị ấy. 


Với tâm ý trong sạch, nên cúng dường ở các bậc có bản chất ngay 
thẳng. Các vị ấy thuyết Pháp đêh người (thí chủ) ấy, là Pháp có sự xua tan 
tất cả khổ đau. Sau khi biết được Pháp ấy, người (thí chủ) ấy trong đời này 
chứng ngộ Niết Bàn không còn lậu hoặc.” 


Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ đến nhà đại phú thành Rajagaha bàng những 
lời kệ ấy, đức Thế Tôn đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


6 . Dân chúng đã nghe rằng: “Nghe nói các trú xá đã được đức Thế Tôn 
cho phép” rồi cho xây dựng các trú xá một cách tươm tất. Các trú xá ấy không 
có cửa nên các con rân, các con bọ cạp, và các con rết bò vào. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) cánh cửa.” 


Sau khi đục lỗ ở tường, họ đã buộc cánh cửa bàng dây leo và dây thừng. 
Các con chuột và các con mối đã gặm nhấm (dây buộc). Các cánh cửa có dây 
buộc đã bị gặm nhấm rơi xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) trụ cửa, rãnh xoay, và chốt xoay.” 


Các cánh cửa không được sát vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) dây thừng để luồn qua.” 


Các cánh cửa không được đóng kín. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) tay nắm, chốt gài, đinh khóa chốt, 
chốt cửa.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không thể khóa cửa được. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) lỗ khóa. Có ba loại khóa: khóa bàng 
đồng, khóa bâng gỗ, khóa bâng sừng.” 


(Khi) các vị tháo chốt và đi vào trong, các trú xá không được an toàn. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) then cài, đinh khóa chốt.” 
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7. Tena kho pana samayena vihara tinacchadana honti. Sitakale sĩta 
unhakãle unhã. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ogumbetvã ullittăvalittam kãtun ”ti. 


8. Tena kho pana samayena vihara avatapanaka' honti acakkhussa 
duggandhã. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave tĩni vãtapãnãni: vedikãvãtapãnam jãlavãtapãnam 
salãkavãtapãnan ”ti. 


Vatapanantarikaya kalakapi 1 2 vagguliyopi pavisanti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave vãtapãnacakkalikan ”ti. 


Cakkalikantarikayapi 3 kalakapi 2 vaggubyopi pavisanti. —pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave vãtapãnakavãtakam vãtapãnabhisikan ”ti. 


9. Tena kho pana samayena bhikkhu chamaya sayanti. Gattanipi 
cĩvarãnipi pamsukitãni honti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave tinasanthărakan ”ti. 4 

Tinasanthãrako 5 undurehipi 6 upacikãhipi khajjati. —pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave mĩdhin ”ti. 7 


Midhiya gattani dukkha 8 honti. —pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave bidalamancakan ”ti. 9 


10. Tena kho pana samayena sanghassa sosaniko masarako manco 
uppanno hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave masãrakam mancan ”ti. 


Masarakam pĩtham uppannam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave masãrakam pĩthan ”ti. 


1 avãtapãnikã - Sĩmu. 

2 kãỊakãpi - Ma. 

3 cakkalikantarikãya - Syã. 

4 tiụasantharikan ti - Syã. 

5 tiụasantharikã - Syă. 


6 undũrehipi - Ma, Syã. 

7 middhin ti - Ma; 
midhin ti - Syã, PTS. 

8 dukkhãni - Syã. 

9 vidalamancakan ti - Syã. 
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7. Vào lúc bấy giờ, các trú xá có mái lợp cỏ nên lạnh lẽo vào mùa lạnh, 
nóng nực vào mùa nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép che kín mái rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới.” 


8. Vào lúc bấy giờ, các trú xá không có cửa sổ nên không tốt cho mắt và có 
mùi hôi. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại cửa sổ: cửa sổ chấn song ngang, 
cửa sổ gẳn lưới, cửa sổ chấn song dọc.” 


Các con sóc và dơi đi vào do các khe hở ở cửa sổ. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) màn che cửa sổ.” 


Các con sóc và dơi đi vào do các khe hở của màn che. — (như trên) — 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (làm) cánh cửa sổ, tấm chắn cửa sổ.” 


9. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nàm ở nền đất. Các phần thân thể và các y 
bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) thảm trải bằng cỏ.” 


Thảm trải bâng cỏ bị các con chuột và mối ăn. — (như trên) — 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường đúc.” 


Nàm trên giường đúc, cơ thể bị ê ẩm. - (như trên) - 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường vạt tre.” 


10. Vào lúc bấy giờ, giường lâp ráp dùng để khiêng xác chết được phát 
sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường lâp ráp.” 


Ghếlâp ráp được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghếlâp ráp.” 
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Tena kho pana samayena sahghassa sosãniko bundikãbaddho manco 
uppanno hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave bundikãbaddham mancan ”ti. 


Bundikabaddham pĩtham uppannam hoti. —pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave bundikãbaddham pĩthan ”ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa sosãniko kuỊĩrapãdako 1 manco 
uppanno hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave kuỊĩrapãdakam 2 mancan ”ti. 


KuỊirapadakam 2 pĩtham uppannam hoti. —pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave kuỊĩrapãdakam pĩthan ”ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa sosãniko ãhaccapãdako manco 
uppanno hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ãhaccapãdakam mancan ”ti. 


Ahaccapãdakam pĩtham uppannam hoti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ãhaccapãdakam pĩthan ”ti. 


11. Tena kho pana samayena sanghassa ãsandiko uppanno hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ãsandikan ”ti. 


Uccako asandiko uppanno hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave uccakampi ãsandikan ”ti. 


Sattango uppanno hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave sattangan ”ti. 


Uccako sattango uppanno hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave uccakampi sattangan ”ti. 


Bhaddapitham uppannam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave bhaddapĩthan ”ti. 


1 kuỊirapadako - Sya. 


2 kulirapadakam - Sya. 
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Vào lúc bấy giờ, giường xếp dùng để khiêng xác chết được phát sanh đến 
hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường xếp.” 


Ghế xếp được phát sanh. — (như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế xếp.” 


Vào lúc bấy giờ, giường có chân đẽo cong dùng để khiêng xác chết được 
phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường có chân đẽo cong.” 


Ghế có chân đẽo cong được phát sanh. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế có chân đẽo cong.” 


Vào lúc bấy giờ, giường có chân tháo rời được dùng để khiêng xác chết 
được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) giường có chân tháo rời được.” 


Ghế có chân tháo rời được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế có chân tháo rời được.” 


11. Vào lúc bấy giờ, ghế gỗ vuông được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế gỗ vuông.” 


Ghế gô vuông loại cao được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thố'lon. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) luôn cả ghế vuông loại cao.” 


Ghế dựa dài được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế dựa dài.” 


Ghế dựa dài loại cao được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thô Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) luôn cả ghế dựa dài loại cao.” 


Ghế làm bâng các thanh ráp lại được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn/ 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế làm bàng các thanh ráp lại.” 
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Pithika 1 uppanna hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave pĩthikan ”ti. 


Elakapadakam 2 pĩtham uppannam hoti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave elakapãdakam pĩthan ”ti. 


Amalakavattikapĩtham 3 uppannam hoti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave ãmalakavattikam pĩthan ”ti. 


Phalakam uppannam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave phalakan ”ti. 


Koccham uppannam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave kocchan ”ti. 


Palalapitham uppannam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave palãlapĩthan ”ti. 


12. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ucce mance sayanti. 
Manussã vihãracãrikam ãhindantă passitvă ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Seyyathăpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave ucce mance sayitabbam. Yo sayeyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena annataro bhikkhu nice mance sayanto ahina 
dattho hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave mancapatipãdakan ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu ucce mancapatipadake 
dhãrenti. Saha mancapatipãdakehi palothenti . 4 —pe— 

“Na bhikkhave uccã patipãdakã dhãretabbã. Yo dhãreyya, ãpatti 
dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave atthangulaparamam mancapatipãdakan 
”ti. 


1 pitthikã - Sĩmu. 

2 eỊakapãdakam - Ma, Syã, PTS. 

3 ãmalakavattikam pĩtham - Ma; 
ămalakavaụtikam pĩtham - Syã, PTS; 

ãmandakavantikapĩtham - Sĩmu. 4 pavedhenti - Ma, Syã, PTS. 
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Ghế lót vải được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế lót vải.” 


Ghế có chõ gác chân được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế có chỗ gác chân.” 


Ghế có nhiều chân được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế có nhiều chân.” 


Tấm ván được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) tấm ván.” 


Ghế mây được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế mây.” 


Ghế lót rơm được phát sanh. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ghế lót rơm.” 


12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư nằm ở giường cao. Dân 
chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, 
chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Ton. 

- “Này các tỳ khưu, không nên nằm giường cao; vị nào nằm thì phạm tội 
dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ trong khi nằm ở giường thấp đã bị rân 
cắn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) khung giường.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng khung giường loại cao. 
Các vị đu đưa với các khung giường loại cao. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng khung giường loại cao; vị nào sử 
dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép khung giường cao 
tối đa tám ngón tay.” 
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13. Tena kho pana samayena sahghassa suttam uppannam hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave mancam 1 vetun ”ti. 2 


Angani bahum suttam pariyadiyanti. —pe— 

“Anựjãnãmi bhikkhave ange vijjhitvã atthapãdakam vetun ”ti. 2 


CoỊakam uppannam hoti. -pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave cilimikã 3 kãtun ”ti. 


Tũlikã uppannã hoti. —pe- 

“Anujãnãmi bhikkhave vijatetvã bimbohanam 4 kãtum. Tĩni tũlãni 
rukkhatũlam latãtũlam potakĩtũlan ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ addhakãyikãni 5 
bimbohanãni dhãrenti. Manussã vihãracãrikam ãhindantă passitvă 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave addhakãyikãni 5 bimbohanãni dhãretabbãni. Yo dhãreyya 
ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave sĩsappamãnam bimbohanan ”ti. 


14. Tena kho pana samayena rậjagahe giraggasamajjo hoti. Manussã 
mahãmattãnam atthãya bhisiyo patiyãdenti unnãbhisim coỊabhisim 
vãkabhisim tinabhisim pannabhisin ti. Te vĩtivatte samajje chavim 
uppãtetvã 6 haranti. Addasãsum 7 kho bhikkhũ samajjatthãne bahum 
unnampi colampi 8 vãkampi tinampi pannampi chaddhitam. 9 Disvãna 
bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave pancabhisiyo unnãbhisim coỊabhisim vãkabhisim 
tinabhisim pannabhisin ”ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa senãsanaparikkhãrikam dussam 10 
uppannam hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave bhisim onandhitun ”ti. n 


Tena kho pana samayena bhikkhũ mancabhisim pĩthe santharanti, 12 
pĩthabhisim mance santharanti 12 bhisiyo paribhijjanti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


1 suttam mancam - Syã. 

2 vethetun ti - Ma, Syã. 

3 cimilikam - Ma, Syã; 
cilimikam - PTS. 

4 bibbohanam - Ma. 

5 addhakãyikãni - Ma. 

6 opãtetvã - PTS. 

7 addasamsu - Syã. 


8 coỊakampi - Ma; 
coỊampi - Syã. 

9 chattitam - Ma; 
chadditam - Syă; 
chadditãni - PTS. 

10 senãsanaparikkhãradussam - PTS. 

11 onaddhitun ti - Syã. 

12 samharanti - Syã, PTS. 


140 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Sàng Tọa 


13. Vào lúc bấy giờ, chỉ sợi được phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đan chỉ ở giường.” 


Các góc tốn nhiều chỉ. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xuyên lỗ ở các thanh và đan thành ô 
vuông.” 


Mảnh vải được phát sanh. — (như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng làm thảm lót nền.” 


Bông gòn được phát sanh, —(nhưtrên)- 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép tháo ra dùng làm gối. Có ba loại bông gòn: 
bông gòn từ cây, bông gòn từ dây leo, bông gòn từ cỏ.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư sử dụng các gối dài nửa thân 
người. Dân chúng trong khi đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, 
phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên sử dụng các gối dài nửa thân người; vị nào 
sử dụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện gối có 
kích thước của cái đầu.” 


14. Vào lúc bấy giờ, có lẽ hội trên đinh núi ở thành Rậjagaha. Dân chúng 
chuẩn bị các loại nệm để phục vụ các quan đại thần là ‘nệm len, nệm vải, 
nệm sợi vỏ cây, nệm cỏ, nệm lá.’ Khi lẽ hội đã xong, họ tháo lấy các bao nệm 
rồi đem đi. Các tỳ khưu đã nhìn thấy tại chỗ lẽ hội nhiều sợi len, sợi vải, sợi 
từ vỏ cây, cỏ, và lá bị quăng bỏ, sau khi nhìn thấy các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức The Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép năm loại nệm: nệm len, nệm vải, nệm sợi 
vỏ cây, nệm cỏ, nệm lá.” 


Vào lúc bấy giờ, vải phụ tùng của giường ghế được phát sanh đến hội 
chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) để bọc nệm.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trải nệm của giường ở ghế, trải nệm của ghế 
ở giường. Các nệm bị tơi tả. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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“Anựjanami bhikkhave onaddhamancam onaddhapithan ”ti. 


Ullokam akaritva santharanti. 1 Hetthato nipphatanti. 2 —pe— 

“Anựjãnãmi bhikkhave ullokam katvã santharitvã bhisim onandhitun ”ti. 


Chavim uppatetva haranti. —pe- 
“Anựjãnãmi bhikkhave phosetun ”ti. 3 


Harantiyeva. —pe— 

“Anựjãnãmi bhikkhave bhattikamman ”ti. 4 


Harantiyeva. —pe— 

“Anựjãnãmi bhikkhave hatthabhattin ”ti. 5 


15. Tena kho pana samayena titthiyãnam seyyã setavannã honti 
kãỊavannakată bhũmi gerukaparikammakatã bhitti. Bahũ manussã 
seyyãpekkhakã gacchanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave vihãre setavannam kãỊavannam 
gerukaparikamman ”ti. 


Tena kho pana samayena pharusãya bhittiyã setavanno na nipatati. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave thusapindam datvă pãnikãya patibãhetvã 6 
setavanọam nipãtetun ”ti. 


Setavanno anibandhaniyo hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anujãnãmi bhikkhave sanhamattikam datvã pãnikãya patibãhetvã 
setavanọam nipãtetun ”ti. 


Setavanno anibandhaniyo hoti. -pe— 

“Anựjãnãmi bhikkhave ikkãsam pitthamaddan ”ti. 


Tena kho pana samayena pharusaya bhittiya gerukam na nipatati. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 


1 samharanti - PTS. 4 bhittikamman ti - Syã, PTS. 

2 nipatanti - Ma; nippãtenti - Syã. 5 hatthabhittin ti - Syã, PTS. 

3 phositun ti - Ma, Syã; postun ti - PTS. 6 patibãhitvã - PTS, evam sabbattha. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép giường được bọc nệm, ghế được bọc 
nệm.” 


Các vị trải lên nhưng không làm tấm lót nên đã bị rơi ra từ bên dưới. 
— (như tren) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm tấm lót (bên dưới), trải đều ra, rồi bọc 
nệm.” 


Họ tháo bao nệm rồi lấy (bao nệm) đem đi. — (như trên) — 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bôi màu (bao nệm).” 


Họ vân lấy đem đi. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép việc thực hiện các đường vẽ (ở bao nệm).” 


Họ vân lấy đem đi. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép các đường vẽ bằng bàn tay (ở bao nệm).” 


15. Vào lúc bấy giờ, các chỗ nằm của các ngoại đạo có màu trắng, nền 
được làm màu đen, tường được trét màu đỏ. Số đông dân chúng đi đến để 
ngâm các chỗ nằm. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sơn) màu trâng, màu đen, trét màu đỏ ở 
trú xá. 


Vào lúc bấy giờ, màu trâng không bám được ở tường bị lồi lõm. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép để nẳm vỏ trấu vào, dùng cái bay gạt 
bảng, rồi bôi màu trẳng lên.” 


Màu trâng không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép để đất sét dẻo vào, dùng cái bay gạt bâng, 
rồi bôi màu trâng lên.” 


Màu trắng không dính chặt vào. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng nhựa cây, bột nghiền.” 


Vào lúc bấy giờ, màu đỏ không bám được ở tường bị lồi lõm. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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“Anujanami bhikkhave thusapiọdam datva panikaya patibahetva 
gerukam nipătetun ”ti. 


Gerukam anibandhaniyam hoti. -pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave kundakamattikam datvã pãnikãya patibãhetvã 
gerukam nipătetun ”ti. 


Gerukam anibandhaniyam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave sãsapakundam 1 sitthatelakan ”ti. 


Accussannam hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave coỊakena paccuddharitun ”ti. 


16. Tena kho pana samayena pharusãya bhũmiyã kãỊavanno na nipatati. 
—pe— “Anujãnãmi bhikkhave thusapiọdam datvã pãnikãya patibãhetvã 
kãỊavannam nipãtetun ”ti. 


KãỊavanno anibandhaniyo hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave gandamattikam 2 datvã pãnikãya patibãhetvã 
kãỊavannam nipãtetun ”ti. 


KaỊavanno anibandhaniyo hoti. Bhagavato etamattham arocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave ikkãsam kasãvan ”ti. 


17. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ vihãre 
patibhãnacittarn 3 kãrãpenti itthirũpakam purisarũpakam. Manussã 
vihãracãrikam ãhindantã passitvă ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi 
gihĩ kãmabhogino ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave patibhãnacittam kãrãpetabbam itthirũpakam 
purisarũpakam. Yo kãrãpeyya ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave 
mãlãkammam latãkammam makaradantakam pancapatikan ”ti. 


1 sasapakuttam - Ma; sasapakutam - Sya; sasapakuddam - PTS. 

2 gandumattikam - Ma; laụdumattikam - Syã. 3 patibhãụacittam - Syã. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép để nâm vỏ trấu vào, dùng cái bay gạt 
bâng, rồi bôi màu đỏ lên.” 


Màu đỏ không dính chặt vào. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng đất sét trộn với cám đỏ, dùng cái 
bay gạt bàng, rồi bôi màu đỏ lên.” 


Màu đỏ không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng bột trái mù tạt, dầu sáp ong.” 


(Chất ấy) bị đóng thành từng cục. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chùi đi bằng miếng giẻ.” 


16. Vào lúc bấy giờ, màu đen không bám được ở nền đất bị lồi lõm. -(như 
trên)— “Này các tỳ khưu, ta cho phép để nẳm vỏ trấu vào, dùng cái bay gạt 
bâng, rồi bôi màu đen lên.” 


Màu đen không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thêm vào phân trùn và đất sét, dùng cái bay 
gạt bằng, rồi bôi màu đen lên.” 


Màu đen không dính chặt vào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng nhựa cây, chất làm đông.” 


17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục sư bảo thực hiện hình ảnh gợi 
cảm ở trú xá: hình ảnh người nữ, hình ảnh người nam. Dân chúng trong khi 
đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như các kẻ tại gia hưởng dục vậy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Ton. 


- “Này các tỳ khưu, không nên bảo thực hiện hình ảnh gợi cảm ở trú xá: 
hình ảnh người nữ, hình ảnh người nam; vị nào bảo thực hiện thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép trang hoàng hình vòng hoa, trang 
hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm loại.” 
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18. Tena kho pana samayena vihãrã nĩcavatthukã honti, udakena 
ottharĩyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave uccavatthukam kãtun ”ti. 


Cayo paripatati. -pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave cinitum tayo caye: itthakãcayam silãcayam 
dãrucayan ”ti. 


Ãrohantă vihannanti. —pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave tayo sopãne: itthakãsopãnam silãsopãnam 
dãrusopãnan ”ti. 


Arohanta paripatanti. — pe— 

“Anựjãnãmi bhikkhave ãlambanabãhan ”ti. 


19. Tena kho pana samayena vihãrã ãlakamandã 1 honti. Bhikkhũ hirĩyanti 
nipajjitum. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave tirokaranin ”ti. 


Tirokaranim ukkhipitva olokenti. — pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave addhakuddakan ”ti. 


Addhakuddakã uparito olokenti. — pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave tayo gabbhe: sivikãgabbham nãỊikãgabbham 
hammiyagabbhan ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhũ khuddake vihãre majjhegabbham 
karonti. Upacãro na hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave khuddake vihãre ekamantam gabbham kãtum 
mahallake majjhe ”ti. 


20. Tena kho pana samayena vihãrassa kuddapãdo jĩrati. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave kulunkapãdakan ”ti. 2 


Viharassa kuddo ovassati. — pe- 


1 aỊakamanda - Ma; aỊakamanda pakata - Sya. 2 kulaủkapadakan ti - Ma, Sya, PTS. 
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18. Vào lúc bấy giờ, các trú xá có nền thấp nên bị ngập nước. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 
bâng gạch, nền móng bâng đá, hên móng bâng gỗ.” 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bằng gạch, 
bậc thang bâng đá, bậc thang bầng gỗ.” 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


19. Vào lúc bấy giờ, các trú xá trở nên đông đảo người. Các tỳ khưu ái ngại 
khi nằm xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) màn che.” 


Họ vén màn che lên nhìn vào. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) bức tường thấp.” 


Họ nhìn vào từ phía trên của bức tường thấp. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) ba loại phòng: phòng vuông, 
phòng chữ nhật, phòng ở trên gác xép.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu làm phòng ở chính giữa trong trú xá nhỏ. 
Khu vực xung quanh không có. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) phòng ở một bên trong trú xá 
nhỏ, ở chính giữa trong trú xá lớn.” 


20. Vào lúc bấy giờ, chân tường của trú xá bị hư hỏng. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cây gỗ áp vào.” 


Tường của trú xá bị thấm nước mưa. — (như trên) — 
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“Anựjanami bhikkhave parittanakitikam uddasudhan "ti. 1 


Tena kho pana samayena annatarassa bhikkhuno tinacchadanã ahi 
khandhe papati, so bhĩto vissaramakãsi. Bhikkhũ upadhãvitvã tam 
bhikkhum etadavocum: “Kissa tvam ãvuso vissaramakãsĩ ”ti? Atha kho so 
bhikkhu bhikkhũnam 2 ãrocesi. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave vitãnan ”ti. 


21. Tena kho pana samayena bhikkhũ mancapãdepi pĩthapãdepi 
thavikãyo laggenti. Undũrehipi upacikãhipi khajjanti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave bhittikhĩlam nãgadantakan ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhũ mancepi pĩthepi cĩvaram nikkhipanti. 
Cĩvaram paribhijjati. 3 Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave 4 cĩvaravamsam cĩvararajjun ”ti. 


Tena kho pana samayena vihãrã anãlindakã honti appatissãranã. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ãlindam paghanam pakuddam 5 osarakan ”ti. 6 


Alinda pakata honti. Bhikkhu hinyanti nipajjitum. —pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave samsaranakitikam ugghãtanakitikan ”ti. 


22. Tena kho pana samayena bhikkhũ ajjhokãse bhattavissaggam karontă 
sĩtena ’pi unhena ’pi kilamanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anujãnãmi bhikkhave upatthãnasãlan ”ti. 


Upatthanasala mcavatthuka hoti. Udakena otthariyati. -pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave uccavatthukam kãtun ”ti. 


1 uddhãsudhan ti - Syã; 
uddhasudhan ti - PTS. 

2 so bhikkhũnam etamattham - Ma, Syã. 

3 paribhijji - Ma, PTS. 

4 bhikkhave vihãre - Ma, Syã. 


5 pakuttam - Ma, Syã; 
pakuịani - PTS. 

6 osãrakan ti - Ma; 
osãrikan ti - Syă; 
osarakan ti - PTS. 
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- “Này các tỳ khim, ta cho phép (sử dụng) tấm chân bảo vệ, vữa hồ.” 1 


Vào lúc bấy giờ, rân từ mái cỏ rơi xuống trên vai của vị tỳ khưu nọ. Bị 
hoảng sợ, vị ấy đã kêu thét lên. Các tỳ khưu đã chạy lại và nói với vị tỳ khưu 
ấy điều này: - “Này đại đức, vì sao đại đức đã kêu thét lên vậy?” Khi ấy, vị tỳ 
khưu ấy đã kể lại cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) vòm che ở mái.” 


21. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu treo các túi ở chân giường và ở cả chân 
ghế nữa. Chúng đã bị các con chuột và mối ăn. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đứcThếTôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) chốt đinh ở tường, móc ngà 
voi.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu để y ở trên giường và ở cả trên ghế nữa. Y bị 
tả tơi (thành từng mảnh). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) sào máng y, dây treo y ở trú 
xá.” 


Vào lúc bấy giờ, các trú xá không có các mái hiên nên không che chân 
(ánh nắng) được. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) mái hiên, sân có mái che, sân 
ở phía trong, hàng hiên có mái che.” 


Các mái hiên trở thành nơi công cộng. Các tỳ khưu ái ngại khi nằm xuống. 
— (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) màn che di chuyển bằng bánh 
xe, màn che loại kéo lên.” 


22. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi tiến hành việc phân phối bữa ăn 
ở ngoài trời bị mệt mỏi vì lạnh, vì nóng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (xây dựng) phòng hội họp.” 


Phòng hội họp có nền thấp nên bị ngập nước. — (như trên) — 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


1 Vữa hồ ( uddasudham ): Ngài Buddhaghosa giải thích là vữa hồ được làm bảng đất sét trộn 
với tro và phân bò {VỉnA. vỉ, 1219). 
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Cayo paripatati. 

“Anujãnãmi bhikkhave cinitum tayo caye: itthakãcayam silãcayam 
dãrucayan ”ti. 


Ãrohantã vihannanti. — pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave tayo sopãne: itthakãsopãnam silãsopãnam 
dãrusopãnan ”ti. 


Arohanta paripatanti. — pe— 

“Anựjãnãmi bhikkhave ãlambanabãhan ”ti. 


Upatthãnasãlãya tinacunnam paripatati. -pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave ogumbetvã ullittãvalittam kãtum setavannam 
kãỊavannam gerukaparikammam mãlãkammam latãkammam 
makaradantakam pancapatikam cĩvaravamsam cĩvararajjun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhũ ajjhokãse chamãyam cĩvaram 
pattharanti. Cĩvaram pamsukitam hoti. —pe- 

“Anujãnãmi bhikkhave ajjhokãse cĩvaravamsain cĩvararajjun ”ti. 


Paniyam otappati. —pe- 

“Anựjãnãmi bhikkhave pãnĩyasãlam pãnĩyamandapan ”ti. 


Paniyasala nicavatthuka hoti. Udakena otthariyati. — pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave uccavatthukam kãtun ”ti. 


Cayo paripatati. — pe- 

“Anujãnãmi bhikkhave cinitum tayo caye: itthakãcayam silãcayam 
dãrucayan ”ti. 


Ãrohantã vihannanti. —pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave tayo sopãne: itthakãsopãnam silãsopãnam 
dãrusopãnan ”ti. 


Arohanta paripatanti. — pe— 

“Anựjãnãmi bhikkhave ãlambanabãhan ”ti. 
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Nền móng bị đổ xuống. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 
bâng gạch, nền móng bằng đá, nền móng bâng gỗ.” 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bâng gạch, 
bậc thang bâng đá, bậc thang bằng gỗ.” 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - (như trên)- 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Rác cỏ rơi vào trong phòng hội họp. — (như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bằng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu phơi y trên nền đất ở ngoài trời. Y bị dơ bẩn. 
—(như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) sào máng y, dây treo y ở ngoài 
trời.” 


Nước uống bị nâng sưởi ấm. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) nhà nước uống, mái che chỗ 
nước uống.” 


Nhà nước uống có nền thấp nên bị ngập nước. — (như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Nen móng bị đổ xuống. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 
bâng gạch, hên móng bâng đá, hên móng bâng gỗ.” 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bâng gạch, 
bậc thang bảng đá, bậc thang bâng gỗ.” 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - (như trên)- 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 
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Pãnĩyasãlãya tinacunnam paripatati. —pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave ogumbetvã ullittãvalittam kãtum setavanọam 
kãỊavannam gerakaparikammam mãlãkammam latãkammam makara- 
dantakam pancapatikam cĩvaravamsam cĩvararajjun ”ti. 


Paniyabhajanam na samvijjati. — pe— 

“Anựjãnãmi bhikkhave pãnĩyasankham pãnĩyasarãvakan ”ti. 


23. Tena kho pana samayena vihãrã aparikkhittã honti. -pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave parikkhipitum tayo pãkãre: itthakãpãkãram 
silãpãkãram dãrupãkãran ”ti. 


Kotthako na hoti. 

“Anựjãnãmi bhikkhave kotthakan ”ti. 


Kotthako nicavatthuko hoti. Udakena otthariyati. -pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave uccavatthukam kãtun ”ti. 


Kotthakassa kavãtam na hoti. — pe- 

“Anujãnãmi bhikkhave kavãtam pitthisanghãtam udukkhalikam 
uttarapãsakam aggaỊavattikam kapisĩsakam sũcikam ghatikam tălacchiddam 
ãvinjanacchiddam ãvinjanarajjun ”ti. 


Kotthake 1 tinacuọnam paripatati. -pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave ogumbetvã ullittãvalittam kãtum setavanọam 
kãỊavannam gemkaparikammam mãlãkammam latãkammam makara- 
dantakam pancapatikan ”ti. 


24. Tena kho pana samayena parivenam cikkhallam hoti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. — pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave marumbam upakiritun ”ti. 


Na pariyapunanti. 

“Anựjãnãmi bhikkhave padarasilam nikkhipitun ”ti. 


1 kotthakã - PTS. 
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Rác cỏ rơi vào trong nhà nước uống, — (như trên) - 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trâng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bảng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.” 


Tô uống nước không có. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) vỏ sò để uống nước, cốc để 
uống nước.” 


23. Vào lúc bấy giờ, các trú xá không được rào lại. - (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rào quanh ba loại hàng rào: hàng rào 
bâng gạch, hàng rào bâng đá, và hàng rào bằng gỗ.” 


Cổng ra vào không có. — (như trên)- 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cổng ra vào.” 


Cổng ra vào có nền thấp nên bị ngập nước. — (như trên) — 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Cổng ra vào không có cửa. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 
chốt xoay, tay nẳm, chốt gài, đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, 
dây thừng để luồn qua.” 


Rác cỏ rơi ở cổng ra vào. — (như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bàng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại.” 


24. Vào lúc bấy giờ, căn phòng bị lầy lội. — (nhưtrên)- 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rải cát.” 


Các vị làm không có kết quả. 

-Này các tỳ khưu, ta cho phép trải đá phiến.” 
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Udakam santitthati. —pe- 

“Anựjãnãmi bhikkhave udakaniddhamanan ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhũ parivene taham taham aggitthănam 
karonti. Parivenam uklãpam hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anujãnãmi bhikkhave ekamantam aggisãlam kãtun ”ti. 


Aggisala mcavatthuka hoti. Udakena otthariyati. —pe— 
“Anựjãnãmi bhikkhave uccavatthukam kătun ”ti. 


Cayo paripatati. —pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave cinitum tayo caye: itthakãcayam silãcayam 
dãrucayan ”ti. 


Ãrohantã vihannanti. — pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave tayo sopãne: itthakãsopãnam silãsopãnam 
dãrusopãnan ”ti. 


Arohanta paripatanti. — pe- 
“Anựjãnãmi bhikkhave ãlambanabãhan ”ti. 


Aggisãlãya kavãtam na hoti. — pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave kavãtam pitthisanghãtam udukkhalikam 
uttarapãsakam aggaỊavattikam kapisĩsakam sũcikam ghatikam tălacchiddam 
ãvinjanacchiddam ãvinjanarajjun ”ti. 


Aggisãlãya tinacunnam paripatati. —pe- 

“Anujãnãmi bhikkhave ogumbetvã ullittãvalittain kãtum setavanọam 
kãỊavannam gerukaparikammam mãlãkammam latãkammam makara- 
dantakam pancapatikam cĩvaravamsam cĩvararajjun ”ti. 


25. Tena kho pana samayena ãrãmo aparikkhitto hoti. Ajakã ’pi pasukã 
’pi uparope vihethenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave parikkhipitum tayo vate: 1 veỊuvatam 2 
kantakĩvatam 3 parikhan ”ti. 


Kotthako na hoti. Tatheva ajaka ’pi pasuka ’pi uparope vihethenti. —pe- 


1 vate - Ma, PTS, Simu. 3 kandakavatam - Ma; 

2 veỊuvãtam - Ma, PTS. kantakavatam - Syã; kantakĩvãtam - PTS, Sĩmu. 
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Nước còn đọng lại. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (đào) rãnh thoát nước.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thực hiện chỗ đốt lửa ở nơi này nơi nọ trong 
căn phòng. Căn phòng bị rác bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (xây dựng) nhà để đốt lửa ở một góc.” 


Nhà để đốt lửa có nền thấp nên bị ngập nước. - (như trên) — 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nền cao.” 


Nền móng bị đổ xuống. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng ba loại nền móng: nền móng 
bâng gạch, nền móng bảng đá, nền móng bâng gỗ.” 


Các vị bị khó khăn trong khi bước lên. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ba loại bậc thang: bậc thang bâng gạch, 
bậc thang bâng đá, bậc thang bầng gỗ.” 


Các vị bị té trong khi bước lên (bậc thang). - (như trên)- 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) tay cầm để vịn.” 


Nhà để đốt lửa không có cửa. - (như trên)— 

-Này các tỳ khưu, ta cho phép (thực hiện) cánh cửa, trụ cửa, rãnh xoay, 
chốt xoay, tay nẳm, chốt gài, đinh khóa chốt, chốt cửa, lỗ khóa, lỗ để xỏ dây, 
dây thừng để luồn qua.” 


Rác cỏ rơi vào trong nhà để đốt lửa. —(nhưtrên)- 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trắng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bâng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại, sào máng y, dây treo y.” 


25. Vào lúc bấy giờ, tu viện không được rào lại. Các con dê và các con thú 
nhỏ phá hoại các cây trồng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bao bọc quanh bàng ba loại rào ngăn: rào 
ngăn bằng tre, rào ngăn bằng cây gai, và hào rãnh.” 


Cổng ra vào không có. Tương tợ y như thế, các con dê và các con thú nhỏ 
phá hoại các cây trồng. — (như trên)- 
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“Anujanami bhikkhave kotthakam apesim yamakakavatam toranam 
palighan ”ti. 

Kotthake 1 tinacuọnam paripatati. —pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave ogumbetvã ullittãvalittam kãtum setavanọam 
kãỊavannam gerukaparikammam mãlãkammam latãkammam 
makaradantakam pancapatikan ”ti. 

Ãrãmo cikkhallo hoti. — pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave marumbam upakiritun ”ti. 

Na pariyãpunanti. -pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave padarasilam nikkhipitun ”ti. 

Udakam santitthati. —pe- 

“Anujãnãmi bhikkhave udakaniddhamanan ”ti. 

26. Tena kho pana samayena rậjã mãgadho seniyo bimbisãro sanghassa 
atthãya sudhãmattikãlepanam pãsãdam kãrãpetukãmo hoti. Atha kho 
bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho bhagavatã chadanam anuíìnãtam kim 
ananunnãtan ”ti? 2 Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave panca chadanãnĩ: itthakãchadanam silãchadanam 
sudhãchadanam tinacchadanam pannacchadanan ”ti. 

Pathamabhãụavãram. 

***** 


1 kotthakã - PTS. 


2 chadanam anuníĩatan ti - Sya. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép cổng ra vào, hai cánh cửa gẳn nhánh cây 
có gai, vòm cổng, và móc khóa.” 


Rác cỏ rơi ở cổng ra vào. —(như trên) - 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm nẹp cây rồi trét vữa bên trên và bên 
dưới, việc sơn màu trâng, sơn màu đen, trét màu đỏ, trang hoàng hình vòng 
hoa, trang hoàng hình tua, chốt treo bầng răng cá kiếm, vải trang hoàng năm 
loại.” 

Tu viện bị lầy lội. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép rải cát.” 

Các vị làm không có kết quả. — (như trên) — 

-Này các tỳ khưu, ta cho phép trải đá phiến.” 

Nước còn đọng lại. — (như trên) — 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép (đào) rãnh thoát nước.” 

26. Vào lúc bấy giờ, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha có ý định cho 
xây dựng tòa nhà dài có tô vữa hồ đất sét nhàm sự lợi ích cho hội chúng. Khi 
ấy, các tỳ khưu khởi ý điều này: “Mái che loại nào đã được đức Thế Tôn cho 
phép, loại nào không được cho phép?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép năm loại mái che: mái che lợp ngói, mái 
che lợp đá phiến, mái che bâng vữa hồ, mái che lợp cỏ, mái che lợp lá.” 

Tụng phầm thứ nhất. 

***** 
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27. Tena kho pana samayena anãthapindiko gahapati rặjagahakassa 
setthissa bhaginipatiko hoti. Atha kho anãthapindiko gahapati rãjagaham 
agamãsi kenacideva karanĩyena. Tena kho pana samayena rậjagahakena 
setthinã svãtanãya buddhapamukho sangho nimantito hoti. Atha kho 
rậjagahako setthi dãse ca kammakare 1 ca ãnãpesi: “Tena hi bhane kãlasseva 
utthãya yãguyo pacatha, bhattãni pacatha, sũpãni sampãdetha, 
uttaribhangãni sampãdethã ”ti. 


Atha kho anãthapindikassa gahapatissa etadahosi: “Pubbe khvãyam 
gahapati mayi ãgate sabbakiccãni nikkhipitvã mamaímeva saddhim 
patisammodati. So 'dãnãyam vikkhittarũpo dãse ca kammakare ca ãnãpesi: 2 
‘Tena hi bhane kãlasseva utthãya yãguyo pacatha bhattãni pacatha, sũpãni 
sampãdetha, uttaribhangãni sampãdethã ’ti. Kinnu kho imassa gahapatissa 
ãvãho vã bhavissati vivãho vã bhavissati, mahãyanno vã paccupatthito, rậjã 
vã mãgadho seniyo bimbisãro nimantito svãtanãya saddhim balakãyenã ”ti. 3 


Atha kho rãjagahako setthi dãse ca kammakare ca ãnãpetvã yena 
anãthapindiko gahapati tenupasankami, upasankamitvã anãthapindikena 
gahapatinã saddhim patisammoditvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinnam kho rãjagahakam setthim anãthapindiko gahapati etadavoca: 
“Pubbe kho tvam gahapati mayi ãgate sabbakiccãni nikkhipitvã mamanneva 
saddhim patisammodasi. So ’dãni tvam vikkhittarũpo dãse ca kammakare ca 
ãnãpesi: ‘Tena hi bhane kãlasseva utthãya yãguyo pacatha, bhattãni pacatha, 
sũpãni sampãdetha, uttaribhangãni sampãdethă ’ti. Kinnu kho te gahapati 
ãvãho vã bhavissati vivãho vã bhavissati, mahãyanno vã paccupatthito, rậjã 
vã mãgadho seniyo bimbisãro nimantito svãtanãya saddhim balakãyenã ”ti. 3 


“Na me gahapati 4 ãvãho vã bhavissati vivãho vã. 5 Na pi rặjã vã 6 mãgadho 
seniyo bimbisãro nimantito svãtanãya saddhim balakãyena. Api ca me 
mahãyanno paccupatthito. Svãtanãya buddhapamukho sangho nimantito ”ti. 


1 kammakãre - Ma. 

2 ãnãpeti - PTS. 

3 balanikăyenã ti - Syã. 

4 na me kho gahapati - Syã. 


ãvãho vã bhavissati vivãho vã bhavissati - Ma; 
ãvăho vã bhavissati napi vivãho vã bhavissati - Syă; 
ãvãho bhavissati nãpi vivãho bhavissati - PTS. 
nãpi rãjã vã - Ma; napi rãjã - Syã; nãpi rãjã - PTS. 
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27. Vào lúc bấy giờ, gia chủ Anãthapiọdika có người vợ là em gái của nhà 
đại phú ở thành Rậjagaha. Khi ấy, gia chủ Anãthapindika đã đi đến thành 
Rặjagaha vì công việc cần làm nào đó. Vào lúc bấy giờ, nhà đại phú thành 
Rãjagaha đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày hôm sau. 
Khi ấy, nhà đại phú thành Rãjagaha đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm 
công ràng: - “Này các người, chính vì việc ấy các người phải thức dậy thật 
sớm, nấu cháo, nấu thức ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn 
ngon.” 


Khi ấy, gia chủ Anãthapindika đã khởi ý điều này: “Trước đây mỗi khi ta 
đến, gia chủ này bỏ hết mọi công việc và đã trò chuyện với mình ta thôi. Sao 
hôm nay ông ta có vẻ khẩn trương đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm 
công rằng: ‘Này các người, chính vì việc ấy các người phải thức dậy thật sớm, 
nấu cháo, nấu thức ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn ngon.’ 
Không lẽ vào ngày mai gia chủ này có đám rước dâu, hay là có đám đưa dâu, 
hay là sâp xếp cho buổi đại lễ cúng tế, hay là có mời thinh đức vua Seniya 
Bimbisãra xứ Magadha cùng với đội quân binh?” 


Sau đó, khi đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm công xong, nhà đại phú 
thành Rãjagaha đã đi đến gặp gia chủ Anãthapindika, sau khi đến đã chào 
hỏi gia chủ Anãthapindika rồi ngồi xuống một bên. Khi nhà đại phú thành 
Rãjagaha đã ngồi xuống một bên, gia chủ Anãthapiọdika đã nói với nhà đại 
phú thành Rậjagaha điều này: - “Này gia chủ, trước đây mỗi khi ta đến, ông 
bỏ hết mọi công việc và đã trò chuyện với mình ta thôi. Sao hôm nay ông có 
vẻ khẩn trương đã sai bảo đám tôi tớ và các người làm công rằng: ‘Này các 
người, chính vì việc ấy các người phải thức dậy thật sớm, nấu cháo, nấu thức 
ăn, chuẩn bị các món canh, chuẩn bị các món ăn ngon.’ Này gia chủ, không lẽ 
vào ngày mai ông có đám rước dâu, hay là có đám đưa dâu, hay là sâp xếp 
cho buổi đại lẽ cúng tế, hay là có mời thỉnh đức vua Seniya Bimbisãra xứ 
Magadha cùng với đội quân binh?” 


- “Này gia chủ, không phải tôi có đám rước dâu, cũng không có đám đưa 
dâu, cũng không có mời thỉnh đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha cùng 
với đội quân binh, nhưng mà tôi sắp xếp cho buổi đại lễ cúng dường. Hội 
chúng có đức Phật đứng đầu đã được thỉnh mời vào ngày mai.” 
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28. “Buddho ’ti tvam gahapati vadesĩ ”ti. 

“Buddho ’tyãham gahapati vadãmĩ ”ti. 

“Buddho ’ti tvam gahapati vadesĩ ”ti. 

“Buddho 'tyãham gahapati vadãmĩ ”ti. 

“Buddho ’ti tvam gahapati vadesĩ ”ti. 

“Buddho 'tyãham gahapati vadãmĩ ”ti. 

“Ghoso pi kho eso gahapati dullabho lokasmim yadidam ‘buddho ’ti. 1 2 
Sakkã nu kho gahapati imam kãlam tarụ bhagavantam dassanãya 
upasahkamitum arahantarụ sammãsambuddhan ”ti. 

“Akãlo kho gahapati imam kãlam tarụ bhagavantam dassanãya 
upasahkamitum arahantam sammãsambuddham. Sve ’dãni tvam kãlena tam 
bhagavantarụ dassanãya upasahkamissasi arahantam sammãsambuddhan 
”ti. 


Atha kho anãthapindiko gahapati ‘sve Vlãnãham kãlena tam 
bhagavantarụ dassanãya upasankamissãmi arahantam sammãsambuddhan 
’ti buddhagatăya satiyã nipajjitvã 3 rattiyã sudam tikkhattum utthãsi 
pabhãtam mannamãno. Atha kho anãthapiọdiko gahapati yena 
sĩtavanadvãram 4 tenupasankami. Amanussã dvãram vivarimsu. Atha kho 
anãthapindikassa gahapatissa nagaramhã nikkhantassa ãloko antaradhãyi. 
Andhakãro pãturahosi. Bhayam chambhitattam lomahamso udapãdi. Tato 
va puna nivattitukãmo ahosi. 


Atha kho sivako yakkho 5 antarahito saddamanussavesi: 

“Satam hatthĩ satam assã satam assatarĩ rathă 
satam kaíìnã sahassãni ãmuttamanikundalã 6 
ekassa padavĩtihãrassa kalam nãgghanti soỊasin ”ti. 7 

“Abhikkama gahapati, abhikkama gahapati, abhikkantarụ te seyyo no 
patikkantan ”ti. 


Atha kho anãthapindikassa gahapatissa andhakãro antaradhãyi, ãloko 
pãturahosi, yam ahosi bhayam chamhitattam lomahamso so 
patippassambhi. 

Dutiyampi kho -pe- Tatiyampi kho anãthapindikassa gahapatissa ãloko 
antaradhãyi, andhakãro pãturahosi. Bhayarn chamhitattam lomahamso 
udapãdi. Tato Va puna nivattitukãmo ahosi. Tatiyampi kho sĩvako yakkho 
antarahito saddamanussãvesi: 


1 buddhotãham - Syã. 5 sivako yakkho - Ma. 

2 yadidam buddho buddho ’ti - Ma, PTS. 6 ãmukkamanikundalã - Ma. 

3 nipajji - Syã. 7 soỊasim - iti saddo Ma, PTS, Syã potthakesu na dissate. 

4 sivakadvãram - Ma; sĩvakadvãram - Sĩmu. 
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28. - “Này gia chủ, có phải ngươi nói: ‘Đức Phật’?” 

- “Ồ gia chủ, tôi nói là: ‘Đức Phật.”’ 

- “Này gia chủ, có phải ngươi nói: ‘Đức Phật’?” 

- “Ồ gia chủ, tôi nói là: ‘Đức Phật.”’ 

- “Này gia chủ, có phải ngươi nói: ‘Đức Phật?” 

- “Ồ gia chủ, tôi nói là: ‘Đức Phật.”’ 


- “Này gia chủ, cái âm này thật khó được nghe ở thế gian, đó là từ: ‘Đức 
Phật.’ Này gia chủ, vào giờ này tôi có thể đi đến để diện kiến đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy không vậy?” 

- “Này gia chủ, giờ này không phải là lúc để đi đến để diện kiến đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy. Để đến sáng sớm ngày mai, dượng 
sẽ đi đến để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy vậy.” 


Khi ấy, gia chủ Anãthapindika (nghĩ rằng): ‘Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi 
đến để diện kiến đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy vậy,’ rồi đã 
nằm xuống với niệm tưởng về đức Phật, và đã thức giấc trong đêm ba lần, 
nghĩ ràng trời đã sáng. Sau đó, gia chủ Anãthapiọdika đã đi đến cổng thành 
dẫn đến khu rừng Sĩta. Các phi nhân đã mở cổng thành. Khi ấy, trong lúc gia 
chủ Anãthapindika đang đi ra khỏi thành thì ánh sáng đã biến mất, bóng tối 
đã xuất hiện. Nỗi sợ hãi, run rẩy, lông tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia 
chủ Anãthapiọdika, chính vì thế đã có ý muốn quay trở lui. 


Khi ấy, dạ xoa Sivaka không có hiện hình đã nói lời ràng: 

- “Một trăm con voi, một trăm con ngựa, một trăm xe kéo bởi lừa, một 
trăm ngàn thiêu nữ (trang điểm) với ngọc trai, ngọc ma-nỉ, và các bông 
hoa tai, mười sáu ĩân như thếkhông giá trị bằng một bước chân đi tới.” 

“Này gia chủ hãy bước tới, này gia chủ hãy bước tới. Đối với người, việc 
bước tới thì tốt hơn, không có việc quay lui.” 


Khi ấy, bóng tối đã biến mất và ánh sáng đã hiện ra. Nỗi sợ hãi, run rẩy, 
lông tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia chủ Anãthapindika đã được lắng 
xuống. 


Đến lần thứ nhì, -(như trên)- Đến lần thứ ba, ánh sáng đã biến mất, 
bóng tối đã xuất hiện. Nỗi sợ hãi, run rẩy, lông tóc dựng đứng đã sanh khởi 
đến gia chủ Anãthapiọdika, chính vì thế đã có ý muốn quay trở lui. Đến lần 
thứ ba, dạ xoa Sĩvaka không có hiện hình đã nói lời rằng: 
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“Satam hatthĩ satam assã satam assatarĩ rathã 
satam kannã sahassãni ãmuttamanikundalã 
ekassa padavĩtihãrassa kalam nãgghanti soỊasin ”ti. 

“Abhikkama gahapati, abhikkama gahapati, abhikkantam te seyyo no 
patikkantan ”ti. 


Tatiyampi kho anãthapindikassa gahapatissa andhakãro antaradhãyi, 
ãloko pãturahosi. Yam hosi bhayam chamhitattam lomahamso so 
patippassambhi. Atha kho anãthapiọdiko gahapati yena sĩtavanam 
tenupasaiìkami. Tena kho pana samayena bhagavã rattiyã paccũsasamayam 
paccutthãya ajjhokãse caiìkamati. Addasã kho bhagavã anãthapindikam 1 
gahapatim dũratova ãgacchantam. Disvãna cankamã orohitvă pannatte 
ãsane nisĩdi. 


29. Nisajja kho bhagavã anãthapindikam gahapatim etadavoca: “Ehi 
sudattã ”ti. Atha kho anãthapindiko gahapati ‘nãmena mam bhagavã ãlapatĩ 
’ti hattho udaggo yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã bhagavato 
pãdesu sirasã nipatitvã bhagavantam etadavoca: “Kacci bhante bhagavã 
sukhamasayitthã ”ti. 


“Sabbada ve sukham seti brahmano parinibbuto, 
yo na lippati 2 kãmesu sĩtibhũto nirũpadhi. 


Sabba asattiyo chetva vineyya hadaye daram, 
upasanto sukham seti santim pappuyya 3 cetaso ”ti. 4 


Atha kho bhagavã anãthapindikassa gahapatissa ãnupubbĩkatham 5 
kathesi, seyyathĩdam: dãnakatham sĩlakatham saggakatham kãmãnam 
ãdĩnavam okãram samkilesam nekkhamme ãnisamsam pakãsesi. Yadã 
bhagavã annãsi anãthapindikam gahapatim kallacittam muducittam 
vinĩvaranacittarn udaggacittarn pasannacittarn, atha yã buddhãnam 
sãmukkamsikã dhammadesanã tam pakãsesi dukkham samudayam 
nirodham maggam. Seyyathãpi nãma suddham vattham apagatakãỊakam 
sammadeva rajanam patiganheyya evameva anãthapindikassa gahapatissa 
tasmim yeva ãsane virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: ‘Yam 
kinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhamman ’ti. 


1 tam anãthapiụdikam - Syã. 

2 limpati - Ma, Syã. 

3 appuyya - PTS. 

4 cetasă ti - Ma. 


5 anupubbim katham - Ma; 
anupubbĩkatham - Syã; 
anupubbikatham - PTS. 
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- “Một trăm con voi, một trăm con ngựa, một trăm xe kéo bởi lừa, một 
trăm ngàn thiêu nữ (trang điểm) với ngọc trai, ngọc ma-ni, và các bông 
hoa tai, mười sáu ĩân như thếkhông giá trị bằng một bước chân đi tới.” 

“Này gia chủ hãy bước tới, này gia chủ hãy bước tới. Đối với người, việc 
bước tới thì tốt hơn, không có việc quay lui.” 


Đến lần thứ ba, bóng tối đã biến mất và ánh sáng đã hiện ra. Nỗi sợ hãi, 
run rẩy, lông tóc dựng đứng đã sanh khởi đến gia chủ Anãthapindika đã được 
lâng xuống. Sau đó, gia chủ Anãthapiọdika đã đi đến khu rừng Sĩta. Vào lúc 
bấy giờ, sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng, đức Thế Tôn đi kinh 
hành ở ngoài trời. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy gia chủ Anãthapindika từ đàng 
xa đang đi lại, sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn đã rời đường kinh hành đi đến 
ngồi ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. 


29. Sau khi ngồi xuống, đức Thế Tôn đã nói với gia chủ Anãthapindika 
điều này: - “Này Sudatta, hãy đến.” Khi ấy, gia chủ Anãthapiọdika (nghĩ 
ràng): ‘Đức Thế Tôn gọi ta bàng tên’ nên đã mừng rỡ, phấn chấn đi đến gần 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của đức Thế 
tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, châc hẳn rằng đức Thế 
Tôn đã nghỉ ngơi được thoải mái?” 


- “Đúng thế, vị Bà-la-mốn đã chứng ngộ Niết Bàn luôn luôn nghỉ ngơi 
được thoải mái, là người không bị văy nhơ trong các dục, có trạng thái 
mát mẻ, không còn mam tái sanh. 


Sau khi đoạn lìa các sự vướng mắc, vị ấy có thể điêu phục nỗi khổ trong 
tâm, được an tịnh, nghỉ ngơi được thoải mái, sau khi tâm đã đạt được Niết 
Bàn.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến gia chủ 
Anãthapindika. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về 
giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiêm của các 
dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được tâm của gia chủ 
Anãthapindika đã sẵn sàng, dễ uốn nân, không còn chướng ngại, hướng 
thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày Pháp thuyết giảng đã được Chư Phật khai 
mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không 
còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay 
tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không nhiêm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi 
đến gia chủ Anãthapiụdika: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều 
ấy đeu có bản tánh hoại diệt.” 
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30. Athakho anãthapindiko gahapati ditthadhammo pattadhammo 
viditadhammo pariyogãỊhadhammo tinnavicikiccho vigatakathamkatho 
vesãrajjappatto aparappaccayo satthusãsane bhagavantam etadavoca: 
“Abhikkantam bhante abhikkantam bhante seyyathăpi bhante nikkựjjitam vã 
ukkựjjeyya paticchannam vã vivareyya mũỊhassa vã maggam ãcikkheyya 
andhakãre vã telapajjotam dhãreyya ‘cakkhumanto rũpãni dakkhintĩ ’ti, 
evameva bhagavatã anekapariyãyena dhammo pakãsito. Esãham bhante 
bhagavantam saranam gacchămi dhammanca bhikkhusahghanca. Upãsakam 
mam bhagavã dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gatam. Adhivãsetu ca 
me bhante bhagavã svãtanãya bhattam saddhim bhikkhusanghenã ”ti. 
Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. Atha kho anãthapindiko gahapati 
bhagavato adhivãsanam viditvã utthăyãsanã bhagavantam abhivãdetvã 
padakkhinam katvă pakkãmi. 


Assosi kho rặjagahako setthi anãthapindikena: “Kira gahapatinã 
svãtanãya buddhapamukho sangho nimantito ”ti. Atha kho rặjagahako setthi 
anãthapindikam gahapatim etadavoca: “Tayã kira gahapati, svãtanãya 
buddhapamukho 1 sangho nimantito. Tvancãsi ãgantuko. Demi te gahapati, 
veyyãyikam yena tvam buddhapamukhassa sanghassa bhattam kareyyãsĩ ”ti. 
“Alam gahapati, atthi me veyyãyikam yenãham buddhapamukhassa 
sanghassa bhattam karissãmĩ ”ti. 


31. Assosi kho rặjagahako negamo: “Anãthapindikena kira gahapatinã 
svãtanãya buddhapamukho sangho nimantito ”ti. Atha kho rậjagahako 
negamo anãthapindikam gahapatim etadavoca: “Tayã kira gahapati, 
svãtanãya buddhapamukho sangho nimantito. Tvancãsi ãgantuko. Demi te 
gahapati, veyyãyikam yena tvam buddhapamukhassa sanghassa bhattam 
kareyyãsĩ ”ti. “Alam ayyo, atthi me veyyãyikam yenãham buddhapamukhassa 
sanghassa bhattam karissãmĩ ”ti. 


Assosi kho rặjã mãgadho seniyo bimbisãro: “Anãthapindikena kira 
gahapatinã svãtanãya buddhapamukho sangho nimantito ”ti. Atha kho rậjã 
mãgadho seniyo bimbisãro anãthapindikam gahapatim etadavoca: “Tayã 
kira gahapati, svătanãya buddhapamukho sangho nimantito. Tvancãsi 
ãgantuko. Demi te gahapati, veyyãyikam yena tvam buddhapamukhassa 
sanghassa bhattam kareyyãsĩ ”ti. “Alam deva, atthi me veyyãyikam yenãham 
buddhapamukhassa sanghassa bhattam karissãmĩ ”ti. 


1 buddhappamukho - Ma, Sya. 
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30. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, gia chủ Anãthapindika đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, 
giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, 
chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): 
‘Những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế 
Pháp đã được đức Thế Tôn giảng rõ bảng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con 
đây xin đi đen nương nhờ đức Thế Tôn ấy, Giáo Pháp, va Hội Chúng ty khưu. 
Xin đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm 
nay cho đến trọn đời. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu nhận 
lời bữa trai phạn của con vào ngày mai.” Đức Thế Tôn đã nhận lời bâng thái 
độ im lặng. Khi ấy, gia chủ Anãthapindika hiểu được sự nhận lời của đức Thế 
Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi ra đi. 


Nhà đại phú thành Rậjagaha đã nghe rằng: “Nghe nói gia chủ Anãtha- 
piọdika đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.” Khi ấy, 
nhà đại phú thành Rặjagaha đã nói với gia chủ Anãthapindika điều này: - 
“Này gia chủ, nghe nói dượng đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu 
vào ngày mai và dượng lại là khách vãng lai. Này gia chủ, hãy để tôi cho 
dượng tài chánh; nhờ đó dượng có thể thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội 
chúng có đức Phật đứng đầu.” - “Này gia chủ, thôi đi. Tôi có tài chánh, với số 
đó tôi sẽ thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu.” 


31. Vị thị trưởng thành Rãjagaha đã nghe rằng: “Nghe nói gia chủ 
Anãthapindika đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.” 
Khi ấy, vị thị trưởng thành Rậjagaha đã nói với gia chủ Anãthapindika điều 
này: - “Này gia chủ, nghe nói ông đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng 
đầu vào ngày mai và ông lại là khách vãng lai. Này gia chủ, hãy để ta cho ông 
tài chánh; nhờ đó ông có thể thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội chúng có 
đức Phật đứng đầu.” - “Thưa ngài, thôi đi. Tôi có tài chánh, với số đó tôi sẽ 
thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu.” 


Đức vua Seniya Bimbisãra xứMagadha đã nghe rằng: “Nghe nói gia chủ 
Anãthapindika đã thỉnh mời hội chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai.” 
Khi ấy, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với gia chủ 
Anãthapindika điều này: - “Này gia chủ, nghe nói khanh đã thinh mời hội 
chúng có đức Phật đứng đầu vào ngày mai và khanh lại là khách vãng lai. Này 
gia chủ, hãy để trầm cho khanh tài chánh; nhờ đó khanh có thể thực hiện 
buổi trai phạn dâng đến hội chúng có đức Phật đứng đầu.” - “Tâu bệ hạ, thôi 
đi. Thần có tài chánh, với số đó thần sẽ thực hiện buổi trai phạn dâng đến hội 
chúng có đức Phật đứng đầu.” 
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32. Atha kho anãthapindiko gahapati tassã rattiyã accayena 
rậjagahakassa setthissa nivesane panĩtarụ khãdanĩyam bhojanĩyam 
patiyãdãpetvã bhagavato kãlam ãrocãpesi: “Kãlo bhante, nitthitam bhattan 
”ti. Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya yena 
rậjagahakassa setthissa nivesanam tenupasaiìkami, upasaiìkamitvã pannatte 
ãsane nisĩdi saddhim bhikkhusaiìghena. 


Atha kho anãthapindiko gahapati buddhapamukham bhikkhusaiìgham 
panĩtena khãdanĩyena bhojanĩyena sahatthã santappetvã sampavãretvã 
bhagavantarụ bhuttãvim onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho anãthapindiko gahapati bhagavantam etadavoca: “Adhivãsetu 
me bhante bhagavã sãvatthiyam vassãvãsam saddhim bhikkhusanghenã ”ti. 


“Sunnagare kho gahapati tathagata abhiramantĩ ”ti. 


“Aíìnagatam 1 bhagava annatam sugata ”ti. 


Atha kho bhagavã anãthapindikam gahapatim dhammiyã kathãya 
sandassetvã samãdapetvă samuttejetvã sampahamsetvã utthãyãsanã 
pakkãmi. 


33. Tena kho pana samayena anãthapindiko gahapati bahumitto hoti 
bahusahãyo ãdeyyavaco. 2 Atha kho anãthapindiko gahapati rậjagahe tam 
karanĩyam tĩretvã yena sãvatthi tena pakkãmi. Atha kho anãthapindiko 
gahapati antarãmagge manusse ãnãpesi: “Arãme ayyã karotha vihãre 
patitthãpetha. Dãnãni patthapetha. Buddho loke uppanno. So ca mayã 
bhagavã nimantito iminã maggena ãgacchissatĩ ”ti. Atha kho te manussã 
anãthapindikena gahapatinã uyyojitã ãrãme akamsu, vihãre patitthãpesum, 
dãnãni patthapesum. 


Atha kho anãthapindiko gahapati sãvatthiĩn gantvã samantã sãvatthim 
anuvilokesi: “Kattha nu kho bhagavã vihareyya yam assa gãmato nãtidũre 3 
nãccãsanne gamanãgamanasampannam atthikãnam atthikãnam 
manussãnam abhikkhamanĩyam divã appãkinnam 4 rattim appasaddam 
appanigghosam vijanavãtam manussarãhaseyyakam patisallãnasãruppan 
”ti? 


1 annatam - Ma, Sya, PTS. 3 neva atidure - Ma, Sya; neva avidure - PTS, Simu. 

2 ãdeyyavãco - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 4 apapakinụam - Sĩmu. 


166 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Sàng Tọa 


32. Sau đó, khi trải qua đêm ấy gia chủ Anãthapiụdika đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm tại tư gia của nhà đại phú 
thành Rãjagaha rồi cho thông báo thời giờ đến đức ThếTôn: - “Bạch ngài, đã 
đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã 
mặc y, cầm y bát, đi đến tư gia của nhà đại phú thành Rặjagaha, sau khi đến 
đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. 


Sau đó, gia chủ Anãthapindika đã tự tay làm hài lòng và toại ý hội chúng 
tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến 
khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, gia chủ 
Anãthapindika đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ 
Anãthapindika đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn nhận lời con về việc an cư mùa mưa tại thành Sãvatthi cùng với hội 
chúng ty khưu.” 


- “Này gia chủ, các đức Như Lai chỉ thỏa thích ở trú xứ thanh vắng.” 


- “Bạch ThếTôn, con đã biết được. Bạch Thiện Thệ, con đã được biết.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho gia chủ Anãthapindika bâng bài Pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. 


33. Vào lúc bấy giờ, gia chủ Anãthapindika có nhiều bạn bè, có nhiều 
cộng sự, có lời nói uy tín. Khi ấy, gia chủ Anãthapindika sau khi hoàn tất 
công việc cần làm ấy ở thành Rậjagaha đã ra đi trở về thành Sãvatthi. Sau đó, 
trên đường đi gia chủ Anãthapindika đã bảo với dân chúng ràng: - “Quý vị ơi, 
hãy xây dựng các tu viện, hãy cho thiết lập các trú xá, hãy chuẩn bị các vật 
cúng dường. Giờ đây, đức Phật đã xuất hiện ở trên đời. Và đức Thế Tôn ấy 
được tôi thỉnh mời sẽ đi đến bàng con đường này.” Khi ấy, đám người ấy 
được cổ vũ bởi gia chủ Anãthapindika đã xây dựng các tu viện, đã cho thiết 
lập các trú xá, và đã chuẩn bị các vật cúng dường. 


Sau đó, khi đã về đến thành Sãvatthi gia chủ Anãthapindika đã xem xét 
quanh thành Sãvatthi (nghĩ rằng): “Đức ThếTôn nên ngụ ở nơi nào đây? Đối 
với ngài, chỗ ấy không nên xa làng mạc lâm, cũng không quá gần, thuận tiện 
cho việc tới lui, dân chúng có thể đi đến mỗi khi có ước muốn, ban ngày 
không đông đảo, ban đêm ít tiếng động, không nhiều gió, tách biệt với dân 
chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh.” 
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Addasã kho anãthapindiko gahapati jetassa rặiakumãrassa 1 uyyãnam 
gãmato neva avidũre nãccãsanne gamanãgamanasampannam atthikãnam 
atthikãnam manussãnam abhikkamanĩyam divã appakinnam rattim 
appasaddam appanigghosam vijanavãtam manussarãhaseyyakam 
patisallãnasãruppam. Disvãna yena jeto rặjakumãro 2 tenupasaiìkami, 
upasaiìkamitvã jetam rặjakumãram 3 etadavoca: “Dehi me ayyaputta 
uyyãnam ãrãmam kãtun ”ti. 

“Adeyyo gahapati ãrãmo api kotisantharenã ”ti. 

“Gahito ayyaputta ărãmo ”ti. 

“Na gahapati gahito ãrãmo ”ti. 

“Gahito na gahito ”ti vohãrike mahãmatte pucchimsu. Mahãmattã 
evamãhamsu: “Yato tayã ayyaputta aggho kato, gahito ãrãmo ”ti. 

34. Atha kho anãthapindiko gahapati sakatehi hirannam nibbãhãpetvã 
jetavanam 4 kotisantharam santharãpesi. Sakim nĩhatam hirannam thokassa 
okãsassa kotthakasãmantã 5 nappahoti. Atha kho anãthapindiko gahapati 
manusse ãnãpesi: “Gacchatha bhane, hirannam ãharatha. Imam okãsam 
santharissãmĩ ”ti. 6 

Atha kho jetassa kumãrassa etadahosi: “Na kho idam orakam bhavissati, 
yatãyam 7 gahapati tăva bahum hĩrannam pariccajatĩ ”ti anãthapiọdikam 
gahapatim etadavoca: 8 “Alarn gahapati, mã tam okãsam 9 santharãpesi. Dehi 
me etam okãsam. Mametam dãnam bhavissatĩ ”ti. 


Atha kho anãthapindiko gahapati ‘ayam kho jeto rậjakumãro abhinnãto 
nãtamanusso. Mahatthiko 10 kho pana evarũpãnam nãtamanussãnam 
imasmim dhammavinaye pasãdo ’ti tam okãsam jetassa rặjakumãrassa 
pãdãsi. 11 Atha kho jeto rậjakumãro tasmim okãse kotthakam mãpesi. 

Atha kho anãthapindiko gahapati jetavane vihãre kãrãpesi, parivenãni 
kãrãpesi, kotthake kãrãpesi, upatthãnasãlãyo kãrãpesi, aggisãlãyo kãrãpesi, 
kappiyakutiyo kãrãpesi, vaccakutiyo kãrãpesi, passãvakutiyo kãrãpesi, 
cankame kãrãpesi, cankamanasãlãyo kãrãpesi, udapãne kãrãpesi, 
udapãnasãlãyo kãrãpesi, jantãghare kãrãpesi, jantãgharasălãyo kãrãpesi, 
pokkharaniyo kãrãpesi, mandape kãrãpesi. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


jetassa kumãrassa - Ma, PTS. 
jeto kumãro - Ma, PTS. 
jetam kumãram - Ma, PTS. 
jetavane - Syã. 
kotthakam sãmantã - PTS. 
santharissãmã ti - Syã. 

yathãyam - Ma, Syã, PTS. 11 adãsi - Syã. 

athakho jeto rãjakumãro anãthapindikam gahapatim etadavoca - Syã. 


9 mãtam okãsam - Syã; 
m’ etam okãsam - PTS. 

10 mahiddhiyo - PTS; 
mahiddhiko - Syã, Sĩmu. 
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Gia chủ Anãthapindika đã nhìn thấy khu vườn của vương tử Jeta là không 
xa làng mạc lâm, cũng không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng 
có thể đi đến mỗi khi có ước muốn, ban ngày không đông đảo, ban đêm ít 
tiếng động, không nhiều gió, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc 
thiền tịnh, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp vương tử Jeta, sau khi đến đã nói 
với vương tử Jeta điều này: - “Thưa công tử, hãy cho tôi khu vườn để xây 
dựng tu viện.” 

- “Này gia chủ, khu vườn không thể cho, ngay cả với việc trải ra mười 
triệu.” 

- “Thưa công tử, khu vườn đã được bán.” 

- “Này gia chủ, khu vườn chưa được bán.” 

(Họ đã cãi nhau): “Đã được bán, chưa được bán,” rồi đã hỏi các viên đại 
thần lo việc xử án. Các viên quan đại thần đã nói như vầy: - “Thưa công tử, 
bởi vì giá cả đã được ngài quy định nên khu vườn đã được bán.” 


34. Sau đó, gia chủ Anãthapindika đã bảo chở tiền vàng lại bảng các xe 
kéo và cho trải ra mười triệu tiền vàng ở Jetavana (khu rừng của Jeta). Tiền 
vàng chở lại một lần ấy còn thiếu cho khoảng trống nhỏ xung quanh chỗ 
cổng ra vào. Khi ấy, gia chủ Anãthapindika đã bảo dân chúng rằng: - “Này 
các người, hãy đi, hãy đem tiền vàng lại. Tôi sẽ trải lên khoảng trống này.” 


Khi ấy, vương tử Jeta đã khởi ý điều này: “Việc này sẽ không là tầm 
thường bởi vì vị gia chủ này hy sinh nhiều tiền vàng đến chừng hây,” nên đã 
nói với gia chủ Anãthapiọdika điều này: - “Này gia chủ, được rồi, ông không 
cần phải trải lên khoảng trống này nữa. Hãy cho ta khoảng trống này. Việc bố 
thí ấy sẽ là của ta.” 


Khi ấy, gia chủ Anãthapindika (nghĩ ràng): ‘Vương tử Jeta này nổi tiếng, 
là người nổi danh. Niềm tin trong Pháp và Luật này của những người nổi 
tiếng như thế quả có lợi ích lớn lao!’ nên đã nhường khoảng trống đó cho 
vương tử Jeta. Sau đó, vương tử Jeta đã cho dựng lên cổng ra vào ở khoảng 
trống đó. 


Sau đó, gia chủ Anãthapindika đã cho xây dựng ở Jetavana các trú xá, đã 
cho xây dựng các căn phòng, đã cho xây dựng các nhà kho, đã cho xây dựng 
các phòng hội họp, đã cho xây dựng các nhà để đốt lửa, đã cho xây dựng các 
nhà làm thành được phép, đã cho xây dựng các nhà tiêu, đã cho xây dựng các 
nhà tiểu, đã cho xây dựng các đường kinh hành, đã cho xây dựng các gian 
nhà ở các đường kinh hành, đã cho xây dựng các giếng nước, đã cho xây dựng 
các gian nhà ở các giếng nước, đã cho xây dựng các phòng tắm hơi, đã cho 
xây dựng các gian nhà ở các phòng tâm hơi, đã cho xây dựng các hồ trữ nước, 
đã cho xây dựng các mái che. 
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35. Atha kho bhagavã rậjagahe yathãbhirantam viharitvã yena vesãli tena 
cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena vesãli tadavasari. 
Tatra sudam bhagavã vesãliyam viharati mahãvane kũtăgãrasãlãyam. Tena 
kho pana samayena manussã sakkaccam navakammam karonti. Yepi 
bhikkhũ navakammam adhitthenti tepi sakkaccam upatthenti 
cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccayabhesajjaparikkhãrehi. 


Atha kho aníĩatarassa daỊiddassa tunnavãyassa etadahosi: “Na kho 
panedam orakam 1 bhavissati. Yathă ime 2 manussã sakkaccam navakammam 
karonti. Yannũnãhampi navakammam kareyyan ”ti? 


Atha kho so daỊiddo tunnavãyo sãmam cikkhallam madditvã itthakãyo 
cinitvã kuddam 3 utthãpesi. Tena akusalakena citã vahkã bhitti paripati. 
Dutiyampi kho — pe— Tatiyampi kho so daỊiddo tunnavãyo sãmam 
cikkhallam madditvã itthakãyo cinitvã kuddam utthãpesi. Tena akusalakena 
cită vankã bhitti paripati. 


Atha kho so daỊiddo tunnavãyo ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Ye imesam 4 
samanãnam sakyaputtiyãnam denti cĩvarapindapãtasenãsanagilãnapaccaya- 
bhesajjaparikkhãram te ime ovadanti anusãsanti tesam ca navakammam 
adhitthenti. Aham panamhi daỊiddo. Na mam koci ovadati vã anusãsati vã 
navakammam vã adhitthetĩ ”ti. 


36. Assosum kho bhikkhũ tassa daỊiddassa tunnavãyassa ựjjhãyantassa 
khĩyantassa vipãcentassa. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim 
katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


“Anujãnãmi bhikkhave navakammam dãtum, navakammiko bhikkhave 
bhikkhu ussukkam ãpajjissati: ‘Kinti nu kho vihãro khippam pariyosãnam 
gaccheyyã ’ti, khandaphullam patisankharissati. Evanca pana bhikkhave 
dãtabbam: Pathamam bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvã vyattena bhikkhunã 
patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmassa gahapatino vihãram itthannãmassa bhikkhuno navakammam 
dadeyya. Esã natti. 


1 na kho idam orakam - Ma, Sya, PTS. 3 kuttam - Ma; kudde - PTS. 

2 yathayime - Ma; yathãyime - Ma; yathã yimc - PTS. 4 ye ime - PTS. 
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35. Sau đó, khi đã ngự tại thành Rãjagaha theo như ý thích đức Thế Tôn 
đã lên đường đi về phía thành Vesãli. Trong khi tuần tự du hành ngài đã ngự 
đến thành Vesãli. Tại nơi đó ở Vesãli, đức Thế Tôn ngự tại Mahãvana, giảng 
đường Kũtăgãra. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thực hiện công trình mới một 
cách tươm tất. Ngay cả các tỳ khưu phụ trách công trình mới cũng được phục 
vụ một cách chu đáo với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh. 


Khi ấy, có người thợ may nghèo nọ đã khởi ý điều này: “Theo như cách 
những người này thực hiện công trình mới một cách tươm tất như vầy thì 
việc này sẽ không là tầm thường; hay là ta cũng nên thực hiện công trình mới 
vậy? 


Sau đó, người thợ may nghèo ấy đã đích thân trộn hồ, chồng chất các viên 
gạch, rồi xây lên bức tường. Các viên gạch được ông ta chồng chất không 
khéo léo nên bức tường bị cong rồi đổ xuống. Đến lần thứ nhì, — (như trên) — 
Đến lần thứ ba, người thợ may nghèo ấy đã đích thân trộn hồ, chồng chất các 
viên gạch, rồi xây lên các bức tường. Các viên gạch được ông ta chồng chất 
không khéo léo nên bức tường bị cong rồi đổ xuống. 


Khi ấy, người thợ may nghèo ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Người ta cúng dường vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc 
men chữa bệnh đến các Sa-môn Thích tử này nên các vị chỉ bảo, hướng dẫn 
họ, và phụ trách công trình mới của họ. Trái lại, tôi thì nghèo nên không ai 
chỉ bảo, hướng dẫn tôi, hay phụ trách công trình mới (của tôi).” 


36. Các tỳ khưu đã nghe được người thợ may nghèo ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu ràng: 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép giao công trình mới. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu là vị phụ trách công trình mới sẽ thể hiện sự tích cực (suy nghĩ rằng): 
‘Có cách gì để trú xá có thể đạt đến việc hoàn thành nhanh chóng?’ và sẽ sửa 
chữa chỗ bị đổ vỡ và hư hỏng. Và này các tỳ khưu, nên giao như vây: Trước 
hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên giao công trình mới là trú xá của gia chủ 
tên (như vầy) đến vị tỳ khưu tên (như vầy). Đây là lời đề nghị. 
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Sunãtu me bhante sahgho. itthannãmassa gahapatino vihãram 
itthannãmassa bhikkhuno navakammam deti. Yassãyasmato khamati 
itthannãmassa gahapatino vihãram' itthannãmassa bhikkhuno 
navakammassa dãnam, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhăseyya. 


Dinno saiìghena itthannãmassa gahapatino vihãro itthannãmassa 
bhikkhuno navakammam. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ”’ti. 


37. Atha kho bhagavã vesãliyam yathãbhirantam viharitvã yena sãvatthi 
tena cãrikam pakkãmi. Tena kho pana samayena chabbaggiyãnam 
bhikkhũnam antevãsikã bhikkhũ buddhapamukhassa saiìghassa purato 
purato gantvã vihãre pariganhanti, seyyãyo pariganhanti ‘idam amhãkam 
upajjhãyãnam bhavissati, idam amhãkam ãcariyãnam bhavissati, idam 
amhãkam bhavissatĩ ’ti. 


Atha kho ãyasmã sãriputto buddhapamukhassa sanghassa pitthito 
pitthito gantvã vihãresu pariggahitesu seyyãsu pariggahitãsu seyyam 
alabhamãno annatarasmim rukkhamũle nisĩdi. Atha kho bhagavã rattiyã 
paccũsasamayam paccutthãya ukkãsi. Ayasmã pi sãriputto ukkãsi. “Ko etthã 
”ti? 


“Aham bhante sariputto ”ti. 


“Kissa tvam sariputta idha nisinno ”ti? 


Atha kho ãyasmã sãriputto bhagavato etamattham ãrocesi. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipãtãpetvã bhikkhũ paripucchi: “Saccam kira bhikkhave 

chabbaggiyãnam bhikkhũnam antevãsikã bhikkhũ buddhapamukhassa 
sanghassa purato purato gantvă vihãre pariganhanti, seyyãyo pariganhanti 
‘idam amhãkam upajjhãyãnam bhavissati, idam amhãkam ãcariyãnam 
bhavissati, idam amhãkam bhavissatĩ ”’ti? “Saccam bhagavă ”ti. 


1 viharassa - Sya. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Hội chúng giao công trình 
mới là trú xá của gia chủ tên (như vầy) đến vị tỳ khưu tên (như vầy). Đại đức 
nào đồng ý việc giao công trình mới là trú xá của gia chủ tên (như vầy) đến vị 
tỳ khưu tên (như vầy) xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Công trình mới là trú xá của gia chủ tên (như vầy) đã được giao đến vị tỳ 
khưu tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.’” 


37. Sau đó, khi đã ngự tại thành Vesãli theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
lên đường đi về phía thành Sãvatthi. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đệ tử của 
các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vượt lên phía trước hội chúng có đức Phật dẫn 
đầu rồi giành phần các trú xá, giành phần các chỗ nàm (nói rằng): “Chỗ này 
sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy 
học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta.” 


Khi ấy, đại đức Sãriputta đi theo phía sau [ * ] hội chúng có đức Phật dẫn 
đầu, vì các trú xá đã bị giành phần và các chỗ nằm đã bị giành phần, trong 
lúc không có chỗ nằm đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. Sau đó, đức Thế Tôn trong 
đêm vào lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã đẳng hâng. Đại đức Sãriputta 
cũng đã đàng hắng. - “Ai ở nơi này vậy?” 


- “Bạch ngài, con là Sariputta.” 


- “Này Sariputta, vì sao ngươi lại ngồi ở đây?” 


Khi ấy, đại đức Sãriputta đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Sau đó, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và 
hỏi các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đệ tử của các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vượt lên phía trước hội chúng có đức Phật dẫn đầu 
rồi giành phần các trú xá, giành phần các chỗ nàm (nói rằng): ‘Chỗ này sẽ 
dành cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học 
của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta,’ có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” 
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Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave moghapurisã 
buddhapamukhassa saiìghassa purato purato gantvã vihãre pariganhissanti, 
seyyãyo pariganhissanti ‘idam amhãkam upajjhãyãnam bhavissati, idam 
amhãkam ãcariyãnam bhavissati, idam amhãkam bhavissatĩ ’ti? Netam 
bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha 
kho tam bhikkhave appasannãnanceva appasãdãya pasannãnanca 
ekaccãnam annathattãyã ”ti. Vigarahitvã dhammim katham katvă bhikkhũ 
ãmantesi: “Ko bhikkhave arahati aggãsanam aggodakam aggapindan ”ti? 


38. Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava khattiyakula pabbajito so 
arahati aggãsanam aggodakam aggapindan ”ti. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava brahmanakula pabbajito so 
arahati aggãsanam aggodakam aggapindan ”ti. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava gahapatikula pabbajito so 
arahati aggãsanam aggodakam aggapindan ”ti. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava suttantiko so arahati 
aggãsanam aggodakam aggapindan ”ti. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava vinayadharo so arahati 
aggãsanam aggodakam aggapindan ”ti. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava dhammakathiko so arahati 
aggãsanam aggodakam aggapindan ”ti. 


Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava pathamassa jhanassa labhi so 
arahati aggãsanam aggodakam aggapindan ”ti. 


Ekacce bhikkhũ evamãhamsu: “Yo bhagavã dutiyassa jhãnassa lãbhĩ 
-pe- Yo bhagavã tatiyassa jhãnassa lãbhĩ -pe- Yo bhagavã catutthassa 
jhãnassa lãbhĩ so arahati aggãsanam aggodakam aggapindan ”ti. 
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Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại ấy lại đi vượt lên phía trước hội chúng có đức Phật dẫn đầu rồi 
giành phần các trú xá, giành phần các chỗ nằm (nói rằng): ‘Chỗ này sẽ dành 
cho các thầy tế độ của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của 
chúng ta, chỗ này sẽ dành cho chúng ta.’ Này các tỳ khưu, sự việc này không 
đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin 
của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này 
đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi 
(niềm tin) của một số người đã có đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói 
Pháp thoại rồi hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vị nào xứng đáng chỗ 
ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất?” 


38. Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ 
dòng dõi vua chúa vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật 
thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ dòng 
dõi Bà-la-môn vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật 
thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào xuất gia từ dòng 
dõi gia chủ vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực 
tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào chuyên về Kinh vị 
ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào rành rẽ về Luật vị 
ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là Pháp sư vị ấy 
xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào đạt sơ thiền vị ấy 
xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào đạt nhị thiền 
— (như trên)— “Bạch Thế Tôn, vị nào đạt tam thiền —(như trên)— “Bạch 
Thế Tôn, vị nào đạt tứ thiền vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt 
nhất, vật thực tốt nhất.” 
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Ekacce bhikkhu evamahamsu: “Yo bhagava sotapanno so arahati 

aggãsanam aggodakam aggapindan ”ti. 

Ekacce bhikkhũ evamãhamsu: “Yo bhagavã sakadãgãmi' —pe— Yo 
bhagavã anãgãmi 1 2 -pe- Yo bhagavã arahã so arahati aggãsanam 

aggodakam aggapindan ”ti. 

Ekacce bhikkhũ evamãhamsu: “Yo bhagavã tevijjo so arahati aggãsanam 
aggodakam aggapindan ”ti. 

Ekacce bhikkhũ evamãhamsu: “Yo bhagavã chaỊabhinno so arahati 
aggãsanam aggodakam aggapindan ”ti. 

39. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Bhũtapubbam bhikkhave 
himavantapasse 3 mahãnigrodho ahosi. Tam tayo sahãyã upanissãya 

viharimsu tittiro ca makkato ca hatthinãgo ca. Te annamannam agãravã 
appatissã asabhãgavuttikã viharanti. 4 Atha kho bhikkhave tesam 

sahãyakãnam etadahosi: ‘Aho nũna mayam jãneyyãma yo amhãkam 5 jãtiyã 
mahantataro, tam mayam sakkareyyãma garukareyyãma 6 mãneyyãma 
pũjeyyãma tassa ca mayam ovãde tittheyyãmã ’ti. 


Atha kho bhikkhave tittiro ca makkato ca hatthinagam pucchimsu: ‘Tvam 
samma kim porãnam sarasĩ ’ti? 

‘Yadãham sammã chãpo 7 homi, imam nigrodham antarã satthĩnam 8 
karitvã atikkamãmi aggankuram me udaram chupati. Imãham sammã 
porãnam sarãmĩ ’ti. 

Atha kho bhikkhave tittiro ca hatthinãgo ca makkatam pucchimsu: ‘Tvam 
samma kim porãnam sarasĩ ’ti? 

‘Yadãham sammã chãpo homi chamãyam nisĩditvã imassa nigrodhassa 
aggankuram khãdãmi. Imãham sammã porãnam sarãmĩ ’ti. 

Atha kho bhikkhave makkato ca hatthinãgo ca tittiram pucchimsu: ‘Tvam 
samma kim porãnam sarasĩ ’ti? 

‘Amukasmim sammã okãse mahãnigrodho ahosi. Tato aham phalam 9 
bhakkhitvã imasmim okãse vaccam akãsim. Tassãyam nigrodho jãto. 
Tadãpaham 10 sammã jãtiyã mahantataro ’ti. 


1 sakadãgămĩ - Ma, PTS; sakidãgãmĩ - Syã. 

2 anãgãmĩ - Ma, Syã, PTS. 

3 himavantapadese - Ma. 

4 viharimsu - Syã. 

5 jãneyyãma yam amhãkam - Ma, Syă; 

jãneyyãma amhãkam - PTS. 


6 garum kareyyãma - Ma. 

7 poto - Ma; potako - Syã. 

8 antarãsatthikam - Sĩmu. 

9 ekam phalam - PTS. 

10 tadãham - Ma, Syã. 
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Một SỐ tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc Nhập Lưu 
vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc Nhất Lai 
— (như trên)— “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc Bất Lai —(như trên)— “Bạch 
Thế Tôn, vị nào là bậc A-la-hán vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống 
tốt nhất, vạt thực tốt nhất.” 

Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc có ba Minh 
vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất.” 


Một số tỳ khưu đã nói như vầy: - “Bạch Thế Tôn, vị nào là bậc có sáu 
Thắng Trí vị ấy xứng đáng chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt 
nhất.” 


39. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, 
trước đây ở sườn núi của Hy Mã Lạp Sơn có cây đa cổ thụ. Có ba bạn hữu là 
con chim đa đa, con khỉ, và con long tượng đã sống nương tựa vào cây ấy. 
Chúng sống không có sự kính trọng, không có sự phục tùng, không có thái độ 
quan tâm lẫn nhau. Này các tỳ khưu, sau đó ba bạn hữu ấy đã khởi ý điều 
này: ‘Này, chúng ta nên biết ai trong chúng ta là lớn nhất tính theo sự sinh ra 
để chúng ta có thể trọng vọng, có thể cung kính, có thể sùng bái, có thể cúng 
dường vị ấy, và chúng ta có thể tồn tại trong sự giáo huấn của vị ấy.’ 


Này các tỳ khưu, khi ấy con chim đa đa và con khỉ đã hỏi con long tượng 
rằng: - ‘Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa?’ 


- ‘Hai bạn à, khi tôi còn nhỏ tôi thường để cây đa này ở giữa hai chân rồi 
bước qua, ngọn cây chạm vào bụng của tôi. Hai bạn à, đó là điều tôi nhớ 
được về thời xa xưa.’ 


Này các tỳ khưu, sau đó con chim đa đa và con long tượng đã hỏi con khỉ 
rằng: - ‘Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa?’ 


- ‘Hai bạn à, khi tôi còn nhỏ tôi thường ngồi trên mặt đất nhai đọt non 
của cây đa này. Hai bạn à, đó là điều tôi nhớ được về thời xa xưa.’ 


Này các tỳ khưu, sau đó con khỉ và con long tượng đã hỏi con chim đa đa 
rằng: - ‘Này bạn, bạn nhớ gì về thời xa xưa?’ 


- ‘Hai bạn à, ở khu vực kia đã có cây đa cổ thụ. Tại đó, tôi đã ăn trái cây 
rồi đại tiện ở chỗ này, từ đó cây đa này đã được sanh ra. Hai bạn à, như thế 
tính theo sự sinh ra thì tôi là lớn nhất.’ 
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Atha kho bhikkhave makkato ca hatthinãgo ca tittiram etadavocum: 
‘Tvam samma amhãkam jãtiyã mahantataro, tam mayam sakkarissãma 
garukarissãma mãnessãma pũjessãma tuyhanca mayam ovãde patitthissãmã 
Ti. 1 


Atha kho bhikkhave tittiro makkatanca hatthinãganca pancasu sĩlesu 
samãdapesi. Attanã ca pancasu sĩlesu samãdãya vattati. Te annamannam 
sagãravã sappatissã sabhãgavuttikã viharitvă kãyassa bhedã parammaranã 
sugatim saggam lokam upapajjimsu. Etam kho bhikkhave tittiriyam nãma 
brahmacariyam ahosi. 


Ye vuddhamapacayanti nara dhammassa kovida, 
dittheva dhamme pãsamsã 2 samparãye 3 ca suggatĩ. 4 


Te hi nãma bhikkhave tiracchãnagată pãnã annamannam sagãravã 
sappatissã sabhãgavuttikă viharissanti. Idha kho tam 5 bhikkhave sobhetha 
yam tumhe evam svãkkhãte dhammavinaye pabbajitã samãnã annamannam 
agãravã appatissã asabhãgavuttikã 6 vihareyyãtha. Netam bhikkhave 
appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha kho tam 
bhikkhave appasannãnanceva appasãdãya pasannãnanca ekaccãnam 
annathattăyã ”ti. Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 
“Amỹãnãmi bhikkhave yathăvuddham abhivãdanam paccutthãnam 
anjalikammam sãmĩcikammam aggãsanam aggodakam aggapindam. Na ca 
bhikkhave sanghikam yathãvuddham patibãhitabbam. Yo patibãheyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


40. Dasa ime bhikkhave avandiyã: pure upasampannena pacchã 
upasampanno avandiyo, anupasampanno avandiyo, nãnãsamvãsako 
vuddhataro adhammavãdĩ avandiyo, mãtugãmo avandiyo, pandako 
avandiyo, pãrivãsiko 7 avandiyo, mũlãya patikassanãraho avandiyo, 
mãnattãraho avandiyo, mãnattacãriko avandiyo, abbhãnãraho avandiyo. Ime 
kho bhikkhave dasa avandiyã. 


1 tittheyyãmã ti - Syă; titthissãmã ”ti - PTS. 

2 ditthe dhamme ca pãsamsã - Ma, Syã. 5 khvetam - Syã. 

3 samparãyo ca - Syã. 6 sagãravã sappatissã sabhãgavuttikã - Syã, PTS. 

4 suggatĩ ti - Ma, Syã, PTS. 7 parivãsiko - PTS. 
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Này các tỳ khitii, sau đó con khỉ và con long tượng đã nói với con chim đa 
đa điều này: - ‘Bạn à, bạn là lớn nhất tính theo sự sinh ra. Chúng tôi sẽ trọng 
vọng, sẽ cung kính, sẽ sùng bái, sẽ cúng dường bạn, và chúng tôi sẽ sinh tồn 
trong sự giáo huấn của bạn.’ 


Này các tỳ khưu, sau đó con chim đa đa đã cho con khỉ và con long tượng 
thọ trì năm giới, và bản thân nó cũng thọ trì và thực hành theo năm giới. 
Chúng đã sống có sự kính trọng, có sự phục tùng, có thái độ quan tâm lẫn 
nhau, đến khi hoại rã thân này chết đi, chúng đã sanh về chốn an vui là cõi 
trời. Này các tỳ khưu, con chim đa đa ấy đã nổi danh là bậc hành Phạm hạnh. 


Những người nào tôn kính bậc cao niên những người rành rẽ ve Pháp, 
được khen ngợi ngay trong kiếp này, và có cảnh giới an lạc trong kiếp sau. 


Này các tỳ khưu, ngay cả các chúng sanh là các con thú ấy còn sinh sống 
có sự kính trọng, có sự phục tùng, và có thái độ quan tâm lẫn nhau. Này các 
tỳ khưu, ở đây các ngươi hãy làm rạng rỡ việc các ngươi xuất gia làm Sa-môn 
trong Pháp và Luật được khéo thuyết giảng như vầy, các ngươi nên sống có 
sự kính trọng, có sự phục tùng, và có thái độ quan tâm lẫn nhau. Này các tỳ 
khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay 
làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn 
nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức 
tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép việc đảnh lẽ, việc đứng dậy, hành động châp tay, hành động thích 
hợp, chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, vật thực tốt nhất tính theo thâm 
niên. Này các tỳ khưu, việc liên quan đến hội chúng được tính theo thâm niên 
không được xâm phạm; vị nào xâm phạm thì phạm tội dukkata.” 


40. Này các tỳ khưu, đây là mười hạng không nên được đảnh lễ: Vị tu lên 
bực trên sau không nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trên trước, vị chưa tu 
lên bậc trên không nên được đảnh lễ, vị thâm niên hơn thuộc nhóm cộng trú 
khác nói sai Pháp không nên được đảnh lẽ, phụ nữ không nên được đảnh lễ, 
người vô căn không nên được đảnh lẽ, vị thực hành hình phạt parivãsa 
không nên được đảnh lễ, vị xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu 
không nên được đảnh lễ, vị xứng đáng hình phạt mãnatta không nên được 
đảnh lễ, vị thực hành hình phạt mãnatta không nên được đảnh lễ, vị xứng 
đáng sự giải tội không nên được đảnh lễ. Này các tỳ khưu, đây là mười hạng 
không nên được đảnh lễ. 


179 



Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Senasanakkhandhakarn 


Tayo me bhikkhave vandiyã: pacchã upasampannena pure upasampanno 
vandiyo, nãnãsamvãsako vuddhataro dhammavãdĩ vandiyo, sadevake 
bhikkhave loke 1 samãrake sabrahmake sassamanabrãhmaniyã pajãya 
sadevamanussãya tathãgato araham sammãsambuddho vandiyo. Ime kho 
bhikkhave tayo vandiyã ”ti. 


41. Tena kho pana samayena manussã saiìgham uddissa mandape 
patiyãdenti, santhare 2 patiyãdenti, okãse patiyãdenti. Chabbaggiyãnam 
bhikkhũnam antevãsikã bhikkhũ ‘sanghikanneva bhagavată yathãvuddham 
anunnãtam, no uddissakatan ’ti buddhapamukhassa saiìghassa purato 
purato gantvã mandapepi 3 pariganhanti santharepi 4 pariganhanti, okãse 5 
pariganhanti ‘idam amhãkam upajjhãyãnam bhavissati, idam amhãkam 
ãcariyãnam bhavissati, idam amhãkam bhavissatĩ ’ti. 


Atha kho ãyasmã sãriputto buddhapamukhassa sanghassa pitthito 
pitthito gantvã mandapesu pariggahitesu santharesu pariggahitesu okãsesu 
pariggahitesu okãsam alabhamãno annatarasmim rukkhamũle nisĩdi. Atha 
kho bhagavã rattiyã paccũsasamayam paccutthãya ukkãsi. Ayasmãpi 
sãriputto ukkãsi. “Ko etthã ”ti? “Aham bhagavã sãriputto ”ti. “Kissa tvam 
sãriputta idha nisinno ”ti? 


Atha kho ãyasmã sãriputto bhagavato etamattham ãrocesi. Atha kho 
bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipãtãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave 

chabbaggiyãnam bhikkhũnam antevãsikã bhikkhũ ‘sanghikanneva bhagavatã 
yathãvuddham anunnãtam no uddissakatan ’ti buddhapamukhassa 
sanghassa purato purato gantvã mandape pariganhanti, santhare 
pariganhanti, okãse pariganhanti ‘idam amhãkam upajjhãyãnam bhavissati, 
idam amhãkam ãcariyãnam bhavissati, idam amhãkam bhavissatĩ ”’ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. — pe- Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ 
ãmantesi: “Na bhikkhave uddissakatampi yathãvuddham patibãhitabbam. 
Yo patibãheyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 sadevake loke bhikkhave - Syã. 

2 santhãre - Sĩmu. 4 santhare - Syã, PTS. 

3 mandape - Syã, PTS. 5 okăsepi - Ma. 
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Này các tỳ khưu, đây là ba hạng nên được đảnh lễ: Vị tu lên bực trên trước 
nên được đảnh lễ bởi vị tu lên bậc trên sau, vị thâm niên hơn thuộc nhóm 
cộng trú khác nói đúng Pháp nên được đảnh lễ, này các tỳ khưu, trong thế 
gian gồm có chư Thiên, Ma vương, Phạm Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, 
Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người, đức Như Lai, bậc A-la-hán, 
đấng Chánh Đẳng Giác nên được đảnh lễ. Này các tỳ khưu, đây là ba trường 
hợp nên được đảnh lễ.” 


41. Vào lúc bấy giờ, dân chúng chuẩn bị mái che, chuẩn bị thảm trải, 
chuẩn bị chỗ trống dành riêng cho hội chúng. Các tỳ khưu đệ tử của các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư (nghĩ ràng): ‘Chính việc liên quan đến hội chúng mới 
được đức Thế Tôn cho phép tính theo thâm niên, chứ không phải việc được 
làm để dành riêng (cho hội chúng),’ rồi đi vượt lên phía trước hội chúng có 
đức Phật dẫn đầu và giành phần các mái che, giành phần các thảm trải, giành 
phần các chỗ trống (nói ràng): “Chỗ này sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng 
ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho 
chúng ta.” 


Khi ấy, đại đức Sãriputta đi theo phía sau hội chúng có đức Phật dẫn đầu, 
vì các mái che đã bị giành phần, các thảm trải đã bị giành phần, các chỗ trống 
đã bị giành phần, trong lúc không có chỗ trống đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. 
Sau đó, đức Thế Tôn trong đêm vào lúc hừng sáng, sau khi thức dậy đã đàng 
hắng. Đại đức Sãriputta cũng đã đẳng hâng. - “Ai ở nơi này vậy?” - “Bạch Thế 
Tôn, con là Sãriputta.” - “Này Sãriputta, vì sao ngươi lại ngồi ở đây?” 


Khi ấy, đại đức Sãriputta đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Sau đó, đức 
Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và 
hỏi các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu đệ tử của các 
tỳ khưu nhóm Lục Sư (nghĩ ràng): ‘Chính việc liên quan đến hội chúng mới 
được đức Thế Tôn cho phép tính theo thâm niên, chứ không phải việc được 
làm để dành riêng (cho hội chúng),’ rồi đi vượt lên phía trước hội chúng có 
đức Phật dẫn đầu và giành phần các mái che, giành phần các thảm trải, giành 
phần các chỗ trống (nói rằng): ‘Chỗ này sẽ dành cho các thầy tế độ của chúng 
ta, chỗ này sẽ dành cho các thầy dạy học của chúng ta, chỗ này sẽ dành cho 
chúng ta,’ có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)- 
Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, ngay cả việc được làm dành riêng (cho hội chúng) cũng được 
tính theo thâm niên không được xâm phạm; vị nào xâm phạm thì phạm tội 
dukkata.” 
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42. Tena kho pana samayena manussã bhattagge antaraghare 
uccãsayanamahãsayanãni pannãpenti, 1 seyyathĩdam: ãsandim pallaiìkam 
gonakam cittakam patikam patalikam tũlikam vikatikam uddalomim 2 
ekantalomim katthissam 3 koseyyam kambalam 4 kuttakam hatthattharam 
assattharam rathattharam ajinappavenim kãdalimigapavarapaccattharanam 
sauttaracchadam ubhatolohitakũpadhãnam. Bhikkhũ kukkuccãyantã 
nãbhinisĩdanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujanami bhikkhave thapetva tĩni asandim pallankam tulikam 
gihĩvikatam 5 abhinĩsiditum natveva abhinipajjitun ”ti. 


Tena kho pana samayena manussã bhattagge antaraghare tũlonaddham 
mancampi pĩthampi pannãpenti. Bhikkhũ kukkuccãyanti nãbhinisĩdanti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujanami bhikkhave gihivikatam abhinisiditum natveva abhinipajjitun 
”ti. 


43. Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena sãvatthi 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Atha kho anãthapindiko gahapati yena bhagavã 
tenupasahkami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinno kho anãthapindiko gahapati bhagavantam 
etadavoca: “Adhivãsetu me bhante bhagavã svãtanãya bhattam saddhim 
bhikkhusanghenã ”ti. Adhivãsesi bhagavã tunhĩbhãvena. 


Atha kho anãthapindiko gahapati bhagavato adhivãsanam viditvã 
utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. Atha 
kho anãthapindiko gahapati tassã rattiyã accayena panĩtam khãdanĩyam 
bhojanĩyam patiyãdãpetvã bhagavato kãlam ãrocãpesi: “Kãlo bhante 
nitthitam bhattan ”ti. 


1 pannapenti - Ma. 4 koseyyam - Ma, kambalam ti na dissate. 

2 uddhalomim - Syã. 5 gihivikatam - Ma, PTS; 

3 kattissam - Ma; katissam - Syã. avasesam gihĩvikatam - Syã. 
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42. Vào lúc bấy giờ, dân chúng sắp xếp ở trong phòng ăn, ở trong nhà các 
chỗ ngồi cao và các chỗ ngồi rộng như là: ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, 
thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiều màu, thảm lông cừu màu trâng, thảm 
thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm dệt có nhiều hình thú, thảm có lông 
mặt trên, thảm có lông một bên góc, thảm dệt sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn 
để nhảy múa, thảm ở mình voi, thảm ở mình ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, 
thảm da nai giống quý, thảm có che phủ ở bên trên và có màu đỏ ở hai đầu. 
Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không ngồi lên. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đứcThếTôn. 


- “Này các tỳ khưu, ngoại trừ ba thứ là ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, 
thảm bông gòn, ta cho phép ngồi lên chỗ đã được trưng bày bởi gia chủ 
nhưng không được nằm lên.” 


Vào lúc bấy giờ, dân chúng sâp xếp ở trong phòng ăn, ở trong nhà loại 
giường và ghế độn bông gòn. Các tỳ khưu trong khi ngần ngại không ngồi lên. 
Các vị đã trình sự việc ay lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi lên chỗ đã được trưng bày bởi gia 
chủ nhưng không được nằm lên.” 


43. Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến thành 
Sãvatthi. Tại nơi đó trong thành Sãvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu 
viện của ông Anãthapiọdika. Khi ấy, gia chủ Anãthapindika đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, gia chủ Anãthapiọdika đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, xin đức Thế Tôn cùng với hội chúng tỳ khưu nhận lời 
bữa trai phạn của con vào ngày mai.” Đức Thế tôn đã nhận lời bâng thái độ 
im lặng. 


Khi ấy, gia chủ Anãthapindika hiểu được sự nhận lời của đức Thế Tôn nên 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, 
rồi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy gia chủ Anãthapindika đã cho chuẩn bị 
sẵn sàng thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm rồi đã cho thông báo thời giờ 
đến đức ThếTôn: - “Bạch ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong.” 
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Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya yena 
anãthapindikassa gahapatissa nivesanam tenupasaiìkami, upasankamitvã 
pannatte ãsane nisĩdi saddhim bhikkhusanghena. Atha kho anãthapindiko 
gahapati buddhapamukham bhikkhusangham panĩtena khãdanĩyena 
bhojanĩyena sahatthã santappetvã sampavãretvă bhagavantam bhuttãvim 
onĩtapattapãnim ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho anãthapindiko 
gahapati bhagavantam etadavoca: “Kathãham bhante jetavane patipajjãmĩ 
”ti. 


“Tena hi tvam gahapati jetavanam agatanagatassa catuddisassa 
sanghassa patitthãpehĩ ”ti. 


“Evam bhante ”ti kho anathapindiko gahapati bhagavato patissutva 
jetavanam ãgatãnãgatassa cãtuddisassa sanghassa patitthãpesi. 


Atha kho bhagava anathapindikam gahapatim imahi gathahi anumodi: 


44. Sitam unham patihanti tato vaỊamigani ca, 
sirimsape 1 ca makase sisire cãpi vutthiyo. 


Tato vatatapo ghoro sanjato patihannati, 
lenatthanca sukhatthanca jhãyitunca vipassitum. 


Viharadanam sanghassa aggam buddhena vannitam, 
tasmã hi pandito poso sampassam atthamattano. 


Vihare karaye ramme vasayettha bahussute, 
tesam annanca pãnanca vatthasenãsanãni ca. 


Dadeyya ujubhũtesu vippasannena cetasã, 

te tassa dhammam desenti sabbadukkhãpanũdanam, 

yam so dhammam idhannãya parinibbãti anãsavo ”ti. 


Atha kho bhagava anathapindikam gahapatim imahi gathahi anumoditva 
utthăyãsanã pakkãmi. 


1 sansape - Ma. 
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Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y cầm y bát đi đến tư gia của 
gia chủ Anãthapindika, sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt 
sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Sau đó, gia chủ Anãthapindika đã tự tay làm 
hài lòng và toại ý hội chúng tỳ khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn hảo 
hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đức Thế Tôn đã thọ thực xong bàn tay đã 
rời khỏi bình bát, gia chủ Anãthapindika đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi 
xuống một bên, gia chủ Anãthapindika đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, con tiến hành như thế nào về Jetavana?” 


- “Này gia chủ, chính vì điều ấy ngươi hãy cho thiết lập Jetavana dành cho 
hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai.” 


- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi gia chủ Anathapindika nghe theo đức Thế 
Tôn đã thiết lập Jetavana dành cho hội chúng bốn phương hiện tại và vị lai. 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói lời tùy hỷ với gia chủ Anathapindika bàng 
những lời kệ này: 


44. “Từ nơi ấy, chúng (các trú xá) ngăn ngừa sự nóng, sự lạnh, và các 
loài thú dữ, các loài rắn, và các muỗi mòng, và luôn cả luôn các cơn mưa 
lạnh. 

Từ nơi ấy, cơn gió nóng dữ dội đã sanh lên bị dội lại. Với mục đích ve sự 
nương náu, với mục đích về sự an lạc, để thiên định, và để hành minh sát. 

Sự bố thí trú xá đêh hội chúng đã được đức Phật ngợi khen là tối thắng. 
Vì thế người sáng trí, trong khi nhìn thấy lợi ích cho mình ... 

... nên cho xây dựng trú xả đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhĩêu (học rộng) 
ngụ tại nơi ấy. (Nên cúng dường) cơm, nước, vải vóc, và chô nằm ngoi đêh 
các vị ấy. 

Với tâm ý trong sạch, nên cúng dường ở các bậc có bản chất ngay 
thẳng. Các vị ấy thuyết Pháp đêh người (thí chủ) ấy, là Pháp có sự xua tan 
tăt cả khổ đau. Sau khi biết được Pháp ăy, người (thí chủ) ấy trong đời này 
chứng ngộ Niết Bàn không còn lậu hoặc. 


Sau đó, khi đã nói lời tùy hỷ với gia chủ Anathapindika bâng những lời kệ 
này đức Thế Tôn đã rời chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 
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45. Tena kho pana samaỵena annatarassa ãjĩvakasãvakassa 
mahãmattassa sanghahattam hoti. Ayasmã upanando sakyaputto pacchã 
ãgantvã vippakatabhojanam 1 ãnantarikam 2 bhikkhum vutthãpesi. 
Bhattaggam kolãhalamahosi. Atha kho so mahãmatto ựjjhãyati khĩyati 
vipãceti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã pacchã ãgantvã 
vippakatabhojane bhikkhũ 3 vutthãpessanti, bhattaggam kolãhalamahosi. 
Nanu nãma labbhã annatrãpi nisinnena yãvadattham bhunjitun ”ti. Assosum 
kho bhikkhũ tassa mahãmattassa ựjjhãyantassa khĩyantassa vipãcentassa. 


Ye te bhikkhũ appicchă -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma ãyasmã upanando sakyaputto pacchã ãgantvă vippakatabhojanami 
ãnantarikam 2 bhikkhum vutthãpessati, bhattaggam kolãhalam ahosĩ ”ti? 
Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Saccam kira tvam upananda paccha agantva vippakatabhojanam‘ 
ãnantarikam 2 bhikkhum vutthãpesi bhattaggam kolahalam ahosĩ ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tvam moghapurisa pacchã 
ãgantvã vippakatabhojanam 1 ãnantarikam 2 bhikkhum vutthãpessasi, 
bhattaggam kolãhalam ahosi? Netam moghapurisa appasannãnam vã 
pasãdãya — pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


“Na bhikkhave vippakatabhojano bhikkhu 4 vutthãpetabbo. Yo 
vutthãpeyya ãpatti dukkatassa. Sace vutthãpeti pavãrito ca hoti: ‘Gaccha 
udakam ãharã ’ti vattabbo. Evancetam labhetha iccetam kusalam. No ce 
labhetha sãdhukam sitthãni gilitvã vuddhatarassa 5 ãsanam dãtabbam. 
Natvevãham bhikkhave kenaci pariyãyena vuddhatarassa bhikkhuno ãsanam 
patibãhetabban ’ti vadãmi. Yo patibãheyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 vippakatabhojane - Syã, PTS, Sĩmu. 

2 anantarikam - Syã, PTS. 5 vuddhatarassa bhikkliuno - Ma, Syã. 

3 vippakatabhojanam ãnantarikam bhikkhum - Ma; 
vippakatabhojane anantarikam bhikkhum - Syã. 

4 vippakatabhojane anantariko bhikkhu - Syã; vippakatabhojane bhikkhu - PTS. 
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45. Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của vị quan đại 
thần nọ là đệ tử đạo lõa thể. Đại đức Upanananda con trai dòng Sakya đi đến 
trê và đã làm cho vị tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng 
dậy. Nhà ăn đã có sự xáo động. Khi ấy, vị quan đại thần ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử đi đến trễ lại còn làm cho 
các vị tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng dậy khiến nhà 
ăn đã có sự xáo động? Ngay cả khi được ngồi chỗ khác, không lẽ không thể 
thọ thực theo như nhu cầu hay sao?” Các tỳ khưu đã nghe vị quan đại thần 
phàn nàn, phê phán, chê bai. 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, -(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức Upananda đi đến trễ lại còn làm cho vị 
tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng dậy khiến nhà ăn đã 
có sự xáo động?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


- “Này Upananda, nghe nói ngươi đi đến trê còn làm cho vị tỳ khưu ngồi 
kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng dậy khiến nhà ăn đã có sự xáo 
động, có đúng không vậy?” 


- “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi đi 
đến trễ lại còn cho vị tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực chưa xong phải đứng 
dậy khiến nhà ăn đã có sự xáo động vây? Này kẻ rồ dại, việc ấy không đem lại 
niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, không nên bảo vị tỳ khưu ngồi kế cận có sự thọ thực 
chưa xong đứng dậy; vị nào bảo đứng dậy thì phạm tội dukkata. Nếu bảo 
đứng dậy, nên nói với vị được yêu cầu (đứng dậy) rằng: ‘Hãy đi lấy nước đem 
lại.’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt 
được như vậy, (vị đang ăn) nên nuốt xuống các hạt cơm một cách khéo léo 
rồi nhường lại chỗ ngồi cho vị tỳ khưu thâm niên hơn. Này các tỳ khưu, 
nhưng ta không nói rằng: ‘Chỗ ngồi của vị tỳ khưu thâm niên hơn có thể bị 
xâm phạm bởi bất cứ phương thức nào;’ vị nào xâm phạm thì phạm tội 
dukkata.” 


187 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Senasanakkhandhakarn 


46. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ gilãne bhikkhũ 
vutthãpenti. Gilãnã evam vadenti: “Na mayam ãvuso sakkoma vutthãtum 
gilãnamhã ”ti. “Mayam ãyasmante vutthãpessãmã ”ti pariggahetvă 
vutthãpetvã thitake muncanti. Gilãnã mucchitã papatanti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave gilãno vutthãpetabbo. Yo vutthăpeyya ãpatti dukkatassã 
”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ‘gilãnã mayamhã 
avutthãpanĩyã ’ti varaseyyãyo paỊibuddhenti. 1 Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave gilãnassa patirũpam seyyam dãtun ”ti. 


Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu lesakappena senasanam 
patibãhanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave lesakappena senãsanam patibãhitabbam. Yo patibãheyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


47. Tena kho pana samayena sattarasavaggiyã bhikkhũ annataram 
paccantimam mahãvihãram patisankharonti: “Idha mayam vassam 
vasissãmã ”ti. Addasamsu kho chabbaggiyã bhikkhũ sattarasavaggiye 
bhikkhũ vihãram patisankharonte, disvãna evamãhamsu: “Ime ãvuso 
sattarasavaggiyã bhikkhũ annataram vihãram patisankharonti, handa ne 
vutthãpessãmã ”ti. 2 Ekacce evamãhamsu: “Agametha ãvuso yãva 
patisankharonti, patisankhate vutthãpessãmã ”ti. 


Atha kho chabbaggiya bhikkhu sattarasavaggiye bhikkhu etadavocum: 
“Utthethãvuso amhãkam vihãro pãpunãtĩ ”ti. 

“Nanu ãvuso patigacceva 3 ãcikkhitabbam. Mayanca annam 
patisankhareyyãmã ”ti. 

“Nanu ãvuso sanghiko vihãro ”ti? 

“Ãma ãvuso, sanghiko vihãro ”ti. 

“Utthethãvuso, amhãkam vihãro pãpunãtĩ ”ti. 

1 palibundhenti - Ma; 2 vutthãpemã ti - PTS. 

palibuddhanti - Syã, PTS. 3 patikacceva - Ma, Syã. 


188 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Sàng Tọa 


46. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư bảo các tỳ khưu bị bệnh 
phải đứng dậy. Các vị bị bệnh nói như vầy: - “Này các đại đức, chúng tôi 
không thể đứng dậy, chúng tôi bị bệnh.” - “Chúng tôi sẽ làm cho các đại đức 
đứng dậy.” Rồi họ đã nâm lấy, lôi đứng dậy, và buông ra để cho các vị ấy 
đứng. Các vị bệnh bị ngất xiu ngã xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thố Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên bảo các vị bị bệnh phải đứng dậy, vị nào 
bảo đứng dậy thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư (bảo rằng): ‘Chúng tôi bị bệnh, 
không nên bảo chúng tôi đứng dậy’ rồi chiếm chỗ nằm tốt nhất. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nhường chỗ nâm thích hợp cho vị bị 
bệnh.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư dùng mánh lới xâm chiếm chô 
trú ngụ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên dùng mánh lới xâm chiếm chô trú ngụ; vị 
nào xâm chiếm thì phạm tội dukkata.” 


47. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư sửa chữa ngôi trú xá 
lớn nọ ở vùng lân cận (nghĩ rằng): “Chúng ta sẽ an cư mùa mưa ở chỗ này.” 
Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn thấy các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư đang 
sửa chữa ngôi trú xá, sau khi nhìn thấy đã nói như vầy: - “Này các đại đức, 
các tỳ khưu nhóm Mười Bảy Sư này sửa chữa ngôi trú xá. Giờ chúng ta sẽ bảo 
họ tránh ra.” Một số vị đã nói như vầy: - “Này các đại đức, hãy chờ đợi trong 
lúc họ sửa chữa. Khi đã được sửa chữa xong, chúng ta sẽ bảo họ tránh ra.” 


Sau đó, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nói với các tỳ khưu nhóm Mười Bảy 
Sư điều này: - “Này các đại đức, hãy tránh ra. Trú xá thuộc về chúng tôi.” 


- “Này các đại đức, không phải là điều cần phải được báo trước hay sao? 
Và chúng tôi đã có thể sửa chữa cái khác.” 


- “Này các đại đức, không phải trú xá thuộc về hội chúng hay sao?” 


- “Này các đại đức, đúng vậy. Trú xá thuộc về hội chúng.” 


- “Này các đại đức, hãy tránh ra. Trú xá thuộc về chúng tôi.” 
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“Mahallako avuso viharo. Tumhe pi vasatha mayam pi vasissama ”ti. 


“Utthethãvuso amhãkam vihãro pãpunãtĩ ”ti. Kupitã anattamanã gĩvãyam 
gahetvã nikkaddhanti. Te nikkaddhĩyamãnã 1 rodanti. Bhikkhũ evamãhamsu: 
“Kissa tumhe ãvuso rodathă ”ti? 


“Ime avuso chabbaggiya bhikkhu kupita anattamana amhe sanghika 
vihãrã nikkaddhantĩ ”ti. 


Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katharn 
hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ kupitã anattamanã bhikkhũ sanghikã vihãrã 
nikkaddhissantĩ ”ti? 


Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. — pe— “Saccam 
kira bhikkhave chabbaggiyã bhikkhũ kupită anattamanã bhikkhũ saiìghikã 
vihãrã nikkaddhantĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. Vigarahi buddho bhagavã 
—pe— Vigarahitvã dhammim katharn katvă bhikkhũ ãmantesi: 


“Na bhikkhave kupitena anattamanena bhikkhu sanghikã vihãrã 
nikkaddhitabbo. 2 Yo nikkaddheyya, yathãdhammo kãretabbo. Anựjãnãmi 
bhikkhave senãsanam gãhetun ”ti. 


48. Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kena nu kho senasanam 
gãhetabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
senãsanagãhãpakam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, na 
dosãgatim gaccheyya, na bhayãgatim gaccheyya, na mohãgatim gaccheyya, 
gahitãgahitanca 3 jãneyya. Evanca pana bhikkhave sammannitabbo: 


Pathamam bhikkhu yacitabbo. Yacitva vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho nãpetabbo: 


1 te nikkaddhiyamana - Ma, PTS; te tehi nikkaddhiyamana - Sya. 

2 bhikkhũ saủghikã vihãrã nikkaddhitabbã - Syã. 3 gãhitãgãhitanca - Syă. 
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- “Này các đại đức, trú xá thì lớn, các vị ở được, chúng tôi cũng sẽ ở được.” 


- “Này các đại đức, hãy tránh ra. Trú xá thuộc về chúng tôi.” Rồi (các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư) nổi giận, bất bình nấm (các vị kia) ở cổ lôi kéo ra ngoài. 
Trong khi bị lôi kéo ra ngoài, các vị kia khóc lóc. Các tỳ khưu đã nói như vầy: 
- “Này các đại đức, vì sao các vị khóc?” 


- “Thưa các đại đức, những tỳ khưu nhóm Lục Sư này nổi giận, bất bình 
rồi lôi kéo chúng tôi ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng.” 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư này nổi giận, bất bình 
lại lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc lên đức Thế Tôn. -(như trên)— 
- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư nổi giận, bất bình rồi 
lôi kéo các tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng, có đúng không vậy?” - 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: —(như 
trên) — Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, vị nổi giận, bất bình không nên lôi kéo các tỳ khưu ra 
khỏi trú xá thuộc về hội chúng; vị nào lôi kéo ra thì nên hành xử đúng theo 
Pháp. 1 Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối chỗ trú ngụ.” 


48. Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Chỗ trú ngụ nên được phân 
phối bởi vị nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân phối chỗ trú ngụ là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị 
chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi 
phối bởi sự sợ hãi, vị biết (chỗ trú ngụ) đã được nhận hoặc chưa được nhận. 
Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: 


Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


1 Liên quan đến tội pacỉttỉya 17 (ND). 
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Sunatu me bhante saiìgho. Yadi sanghassa pattakallam, saiìgho 
itthannãmam bhikkhum senãsanagãhãpakam sammanneyya. Esã nãtti. 


Sunãtu me bhante saiìgho. Saiìgho itthannãmam bhikkhum 
senãsanagãhãpakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno senãsanagãhãpakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu senasanagahapako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


Atha kho senasanagahapakanam bhikkhunam etadahosi: “Kathannu kho 
senãsanam gãhetabban ”ti? 1 Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujanami bhikkhave pathamam bhikkhu ganetum, bhikkhu ganetva 
seyyã ganetum, seyyã ganetvã seyyaggena gãhetun ”ti. 


Seyyaggena gahenta seyya ussadayimsu. 2 
“Anujãnãmi bhikkhave vihãraggena gãhentun ”ti. 

Vihãraggena gãhentã vihãram ussãdayimsu. 2 —pe- 
“Anujãnãmi bhikkhave parivenaggena gãhetun ”ti. 

Parivenaggena gãhentã parivenam ussãdayimsu. 2 

“Anujãnãmi bhikkhave anubhãgampi dãtum. Gahite anubhãge anno 
bhikkhu ãgacchati na akãmã dãtabbo ”ti. 

1 găhãpetabban ti - Syă. 2 ussãrayimsu - Ma; ussãdiyimsu - Syã, PTS. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân phối chỗ trú ngụ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phối chỗ trú ngụ. Đại đức nào đồng ý việc chi 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị phân phối chỗ trú ngụ xin im lặng; vị nào 
không đong ý có thể nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân phối chỗ 
trú ngụ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 
này la như vậy.’” 


Khi ấy, các tỳ khưu là các vị phân phối chỗ trú ngụ đã khởi ý điều này: 
“Chỗ trú ngụ nên được phân phối như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Ton. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trước tiên đếm số lượng tỳ khưu; sau khi 
đếm số lượng tỳ khưu rồi đếm số lượng chỗ nàm; sau khi đếm số lượng chỗ 
nằm thì phân phối theo chỗ nằm.” 


Trong khi phân phối theo chõ nàm, các chỗ nằm đã được thừa ra. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối theo trú xá.” 


Trong khi phân phối theo trú xá, các trú xá đã được thừa ra. — nt— 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối theo phòng ở.” 


Trong khi phân phối theo phòng ở, các phòng ở đã được thừa ra. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép phân phối luôn cả phần còn lại. Khi phần 
còn lại đã được nhận, có vị tỳ khưu khác đi đến, nếu (các vị) không sân lòng 
thì không cần phải cho.” 
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49. Tena kho pana samayena bhikkhu nissime thitassa senasanam 
gãhenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave nissĩme thitassa senãsanam gãhetabbam. Yo gãheyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu senasanam gahetva 1 sabbakalam 
patibãhanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave senãsanam gãhetvă 1 sabbakãlam patibãhitabbam. Yo 
patibãheyya ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave vassãnam temãsam 
patibãhitum utukãlam na patibãhitun ”ti. 2 

Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kati nu kho senãsanagãhã ”ti? 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Tayo me bhikkhave senãsanagãhã: purimako pacchimako 
antarãmuttako. Aparajjugatãya ãsãỊhiyã purimako gãhetabbo, mãsagatãya 
ãsãỊhiyã pacchimako gãhetabbo, aparajjugatãya pavãranãya ãyatim 
vassãvãsatthãya antarãmuttako gãhetabbo. Ime kho bhikkhave tayo 
senãsanagãhã ”ti. 


Dutiyabhanavaram nitthitam. 

***** 


1 gahetva - Sya. 


2 utukalam pana na patibahitun ti - Ma. 
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49. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu phân phối chỗ trú ngụ cho vị đứng ở 
ngoài ranh giới. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên phân phối sàng tọa cho vị đứng ở ngoài 
ranh giới; vị nào phân phối thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi nhận chõ trú ngụ rồi chiếm giữ luôn. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, sau khi nhận chỗ trú ngụ không nên chiếm giữ luôn; 
vị nào chiếm giữ thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép chiếm 
giữ trong ba tháng của mùa mưa, mùa khác không được chiếm giữ.” 

Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Có bao nhiêu thời điểm phân 
phối chỗ trú ngụ?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, đây là ba thời điểm phân phối chỗ trú ngụ: thời điểm 
trước, thời điểm sau, thời điểm trung gian. Vào ngày kế ngày rầm của tháng 
AsãỊhã 1 là thời điểm trước nên được phân phối, một tháng kế sau ngày ràm 
của tháng AsãỊhã là thời điểm sau nên được phân phối, một ngày sau lễ 
Pavãranã cho đến lần an cư mùa mưa kế là thời điểm trung gian nên được 
phân phối. Này các tỳ khưu, đây là ba thời điểm phân phối chỗ trú ngụ.” 

Dứt tụng phẩm thứ nhì. 

***** 


1 Tương đương ngày 16 tháng sáu âm lịch, tức là ngày đầu tiên của thời kỳ an cư mùa mưa 
đợt đầu (ND). 
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50. Tena kho pana samayena ãyasmã upanando sakyaputto sãvatthiyam 
senãsanam gahetvã annataram gãmakãvãsam agamãsi. Tatthapi' senãsanam 
aggahesi. Atha kho tesam bhikkhũnam etadahosi: “Ayam kho ãvuso ãyasmã 
upanando sakyaputto bhandanakãrako kalahakãrako vivãdakãrako 
bhassakãrako sanghe adhikaranakãrako. Sacãyam idha vassam vasissati 
sabbeva mayam na phãsum vasissãma. Handa nam pucchãmã ”ti. 


Atha kho te bhikkhũ ãyasmantam upanandam sakyaputtam etadavocum: 
“Nanu tayã ãvuso upananda sãvatthiyam senãsanam gahitan ”ti? 
“Evamãvuso ”ti. 

“Kim pana tvam ãvuso upananda eko dve patibãhasĩ ”ti? 

“Idha ’dãnãham ãvuso muncãmi. Tattha ganhãmĩ ”ti. 


Ye te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ãyasmã upanando 
sakyaputto eko dve patibãhissatĩ ”ti? 1 2 Bhagavato etamattham ãrocesum. 
Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipătãpetvã ãyasmantam upanandam sakyaputtarn patipucchi: “Saccam 
kira tvam upananda eko dve patibãhasĩ ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma tvam moghapurisa eko dve 
patibãhissasi? 3 Tattha tayã moghapurisa gahitam idha mukkam. 4 Idha tayã 
gahitam 5 tatra mukkam. 4 Evam kho tvam moghapurisa ubhayattha 
paribãhiro. 6 Netam moghapurisa appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam 
vã bhiyyobhãvãya. Atha kho tam appasannãnam ceva appasãdãya 
pasannãnanca ekaccãnam annathattãyã ”ti. Vigarahitvã dhammim katham 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave ekena dve patibãhitabbã. Yo 
patibãheyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 tatrapi - Syă. 

2 patibãhessatĩ ti - Ma, Syã. 

3 patibãhessasi - Syã. 

4 muttam - Ma. 


idha gahitam - Syă; 
idha gahitam kho - PTS 
patibãhiro - PTS. 
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50. Vào lúc bấy giờ, đại đức Upananda con trai dòng Sakya sau khi được 
phân phối chỗ trú ngụ ở thành Sãvatthi đã đi đến trú ngụ ở ngôi làng khác. 
Ngay cả ở nơi ấy, vị ấy đã được phân phối chỗ trú ngụ. Khi ấy, các tỳ khưu ấy 
đã khởi ý điều này: “Này các đại đức, đại đức Upananda con trai dòng Sakya 
này là vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện 
nhảm nhí, và bất hòa trong hội chúng. Nếu vị này sẽ an cư mùa mưa ở đây, 
chính tất cả chúng ta sẽ sống không được thoải mái; vậy chúng ta hãy hỏi vị 
ấy đi.” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã nói với đại đức Upananda con trai dòng 
Sakya điều này: 

- “Này đại đức Upananda, không phải đại đức đã nhận chỗ trú ngụ ở 
thành Sãvattiii rồi hay sao?” 

- “Này các đại đức, đúng vậy.” 


- “Này đại đức Upananda, tại sao đại đức là một lại chiếm giữ hai?” 

- “Này các đại đức, giờ tôi bỏ cái chỗ này, giữ lại cái chỗ kia.” 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ khiêm tốn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao đại đức 
Upananda con trai dòng Sakya là một lại chiếm giữ hai?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy 
đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi đại đức Upananda rằng: - “Này 
Upananda, nghe nói ngươi là một lại chiếm giữ hai, có đúng không vậy?” 


- “Bạch ThếTôn, đúng vậy. 




Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này kẻ rồ dại, vì sao ngươi là 
một lại chiếm giữ hai? Này kẻ rồ dại, chỗ kia ngươi giữ lại, chỗ này ngươi bỏ; 
chỗ này ngươi giữ lại, chỗ kia ngươi bỏ. Này kẻ rồ dại, như thế ở cả hai nơi 
người đều bị loại ra ngoài. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin 
cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người 
đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không 
có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số 
người đã có đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các 
tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, một vị không nên chiếm giữ hai (chỗ trú 
ngụ), vị nào chiếm giữthì phạm tội dukkata.” 
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51. Tena kho pana samayena bhagavã bhikkhũnam anekapariyãyena 
vinayakatham katheti, vinayassa vannam bhãsati, vinayapariyattiyã vannam 
bhãsati, ãdissa ãdissa ãyasmato upãlissa vaụnam bhãsati. Bhikkhũnam 
etadahosi: 1 “Bhagavã kho 2 anekapariyãyena vinayakatham katheti, vinayassa 
vannam bhăsati, vinayapariyattiyã vannam bhãsati, ãdissa ãdissa ãyasmato 
upãlissa vannam bhãsati. Handa mayam ãvuso ãyasmato upãlissa santike 
vinayam pariyãpunãmã ”ti. Te ca 3 bahũ bhikkhũ therã ca navã ca majjhimã 
ca ãyasmato upãlissa santike vinayam pariyãpunanti. Ayasmã upãli thitako 
’va 4 uddissati therãnam bhikkhũnam gãravena. Therãpi bhikkhũ thitakã ’va 5 
uddisãpenti dhammagãravena. Tattha 6 therã ceva bhikkhũ kilamanti ãyasmã 
ca upãli. 7 

Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave navakena bhikkhunã uddisantena samake vã 
ãsane nisĩditum uccatarake 8 vã dhammagãravena. Therena bhikkhunã 
uddisãpentena samake vã ãsane nisĩditum nĩcatarake 9 vã dhammagãravenã 
”ti. 


Tena kho pana samayena bahũ bhikkhũ ãyasmato upãlissa santike 
thitakã ’va uddesam patimãnentã 10 kilamanti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave samãnãsanikehi saha nisĩditun ”ti. 


Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kittavata nu kho samanasaniko hoti 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave tivassantarena saha nisĩditun ”ti. 


Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ samãnãsanikã ekamance 11 
nisĩditvã mancam bhindimsu. Ekapĩthe 12 nisĩditvã pĩtham bhindimsu. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave tivaggassa mancam, tivaggassa pĩthan ”ti. 


Tivaggo pi mance nisiditva mancam bhindi, pĩthe nisiditva pĩtham 
bhindi. 


1 bhikkhũ - PTS. 

2 bhagavã kho bhikkhũnam - Syã; 
bhâgavã - PTS. 

3 tedha - Ma, PTS. 

4 thitako - PTS. 

5 Ịhitakã - PTS. 

6 tatra - Syă. 


7 ãyasmă ca upãli kilamati - Ma. 

8 uccatare - Ma, PTS. 

9 nĩcatare - Ma, PTS. 

10 patimãnentã - Ma, Syã. 

11 mance - Ma, PTS, Sĩmu. 

12 pĩthe - Ma, PTS, Sĩmu. 
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51. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết giảng về Luật cho các tỳ khưu 
theo nhiều phương thức, ngài ngợi khen Luật, ngợi khen sự nghiên cứu về 
Luật, ngợi khen đại đức Upãli như thế này như thế khác. Các tỳ khưu đã khởi 
ý điều này: “Bằng nhiều phương thức, đức Thế Tôn thuyết giảng về Luật, 
ngợi khen Luật, ngợi khen sự nghiên cứu về Luật, ngợi khen đại đức Upãli 
như thế này như thế khác. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy học tập về Luật 
với đại đức Upãli.” Và các vị ấy gồm nhiều tỳ khưu trưởng lão, mới tu, và 
trung niên học tập về Luật với đại đức Upãli. Vì tôn trọng các tỳ khưu trưởng 
lão, đại đức Upãli chỉ đứng để giảng giải. Vì tôn kính Giáo Pháp, các tỳ khưu 
trưởng lão cũng chỉ đứng để nghe giảng. Trong trường hợp ấy, các tỳ khưu 
trưởng lão luôn cả đại đức Upãli đều bị mệt mỏi. 

Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu mới tu ngồi chỗ ngồi ngang 
bâng hoặc cao hơn trong khi giảng giải vì tôn kính Giáo Pháp; vị tỳ khưu 
trưởng lão ngồi chỗ ngồi ngang bâng hoặc thấp hơn trong khi nghe giảng vì 
tôn kính Giáo Pháp.” 


Vào lúc bấy giờ, trong sự hiện diện của đại đức Upãli nhiều vị tỳ khưu chỉ 
đứng trong khi chờ đợi bài giảng nên bị mệt mỏi. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức The Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi (chung) với những vị có đồng đẳng 

_ 99 

Cấp. 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Giới hạn đến đâu gọi là có đồng 
dâng cấp?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi với vị (chênh lệch) khoảng cách ba 
năm (trở lại).” 


Vào lúc bấy giờ, nhiều tỳ khưu có đồng dâng cấp đã ngồi xuống trên một 
cái giường và đã làm gãy cái giường, đã ngồi xuống trên một cái ghế và đã 
làm gãy cái ghế. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép giường đối với nhóm ba vị, ghế đối với 
nhóm ba vị.” 


Ngay cả nhóm ba vị ngồi xuống trên cái giường cũng đã làm gãy cái 
giường, ngồi xuống trên cái ghế cũng đã làm gãy cái ghế. 
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“Anựjanami bhikkhave duvaggassa mancam duvaggassa pĩthan ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu asamanasanikehi saha dighasane 
nisĩditum kukkuccãyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujanami bhikkhave thapetva pandakam matugamam 
ubhatobyanjanakam asamãnãsanikehi saha dĩghãsane nisĩditun ”ti. 


Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kittakapacchimam 1 nu kho 
dĩghãsanam hotĩ ”ti? —pe— 

“Anujãnãmi bhikkhave yam tinụannam 2 pahoti ettakapacchimam 3 
dĩghãsanan ”ti. 


52. Tena kho pana samayena visãkhã migãramãtã sanghassa atthãya 
sãlindam pãsãdam kãrãpetukãmã hoti hatthinakhakam. Atha kho 
bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho bhagavatã pãsãdaparibhoge anuíìnãto 
kim ananuíĩnãto ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anựjanami bhikkhave sabbam pasadaparibhogan ”ti. 


Tena kho pana samayena ranno pasenadissa kosalassa ayyakã 4 kãlakatã 5 
hoti. Tassã kãlakiriyãya sanghassa bahum akappiyabhandam uppannam 
hoti, seyyathĩdam: ãsandi pallanko gonako cittako patikã patalikã tũlikam 
vikatikarụ uddalomikam ekantalomikam katthissam koseyyam kuttakarụ 
kambalam hatthattharam assattharam rathattharam ajinappaveni kãda- 
limiga 6 pavarapaccattharam sa-uttaracchadam ubhatolohitakũpadhãnam. 
Bhagavato etamattharn ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave ãsandiyã pãde chinditvã paribhunjitum, 
pallankassa vãle bhinditvã paribhunjitum, tũlikam vijatetvã bimbohanam 
kătum, avasesam bhummattharanam 7 kãtun ”ti. 


1 kittakam pacchimam - Ma, Syã. 

2 tiụnam - Ma, Sĩmu. 

3 ettakam pacchimam - Ma, Syã. 

4 ayyikã - Ma, Syã. 


kãlam katã - Ma, PTS. 
kadalimiga 0 - Ma, Syă, PTS, 
bhũmattharanam - Ma. 
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- “Này các tỳ khim, ta cho phép giường đối với nhóm hai vị, ghế đối với 
nhóm hai vị.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngần ngại không ngồi xuống trên ghế dài 
cùng với các vị không đồng đẳng cấp. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ngồi trên ghế dài cùng với những vị không 
đồng đẳng cấp ngoại trừ người vô căn, phụ nữ, người lưỡng căn.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Vậy ghế dài tối thiểu (ngấn nhất) 
là bao nhiêu?” — (như trên)— 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ghế dài có chiều dài tối thiểu là đủ cho ba 
người.” 


52. Vào lúc bấy giờ, bà Visãkhã mẹ của Migãra có ý muốn cho xây dựng 
tòa nhà dài có mái hiên hình đầu voi nhàm sự lợi ích cho hội chúng. Khi ấy, 
các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ở công trình phụ của tòa nhà dài việc gì 
được đức Thế Tôn cho phép, việc gì không được cho phép?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép tất cả công trình phụ của tòa nhà dài.” 


Vào lúc bấy giờ, bà nội của đức vua Pasenadi xứ Kosala từ trần. Khi bà ta 
từ trần, nhiều vật dụng không được phép đã phát sanh đến hội chúng như là: 
ghế trường kỷ, ghế nệm lông thú, thảm lông cừu dài sợi, thảm lông nhiều 
màu, thảm lông cừu màu trắng, thảm thêu bông hoa, thảm bông gòn, thảm 
dệt có nhiều hình thú, thảm có lông mặt trên, thảm có lông một bên góc, 
thảm dệt sợi vàng, thảm lụa, thảm lớn để nhảy múa, thảm ở mình voi, thảm 
ở mình ngựa, thảm lót xe, thảm da beo, thảm da nai giống quý, thảm có che 
phủ ở bên trên và có màu đỏ ở hai đầu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép sử dụng sau khi cât ngấn các chân của ghế 
trường kỷ, (cho phép) sử dụng sau khi đã hủy đi lông ở ghế nệm lông thú, 
(cho phép) tháo gỡ nệm bông gòn để làm gối, (cho phép) dùng làm thảm lót 
trên nền đất các vật còn lại.” 
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53. Tena kho pana samayena sãvatthiyã avidũre annatarasmim 
gãmakãvãse ãvãsikã bhikkhũ upaddutã honti ãgantukagamikãnam 
bhikkhũnam senãsanam pannãpentã. Atha kho tesam bhikkhũnam 
etadahosi: “Etarahi kho mayam ãvuso upaddutã ãgantukagamikãnam 
bhikkhũnam senãsanam pannãpentă. Handa mayam ãvuso sabbam 
sanghikam senãsanam ekassa dema tassa santakam paribhunjissãmã ”ti. Te 
sabbam 1 sanghikam senãsanam ekassa adamsu. Agantukã bhikkhũ te 
bhikkhũ etadavocum: 2 “Amhãkam ãvuso senãsanam pannãpethã ”ti. 


“Natthavuso sanghikam senasanam sabbam amhehi ekassa dinnan ”ti. 
“Kim pana tumhe ãvuso sanghikam senãsanam vissajjethă ”ti? 


“Evamãvuso ”ti. Ye te bhikkhũ appicchã —pe- te ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhũ sanghikam senãsanam vissajjessantĩ 
”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Saccam kira bhikkhave bhikkhu sanghikam senasanam vissajjenti ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma te bhikkhave moghapurisã 
sanghikam senãsanam vissajjessanti? Netam bhikkhave appasannãnam vã 
pasãdãya — pe— Vigarahitvã dhammim katham katvă bhikkhũ ãmantesi: 


“Pancimãni bhikkhave avissajjiyãni, na vissajjetabbãni sanghena vã 
ganena vã puggalena vã, vissajjitãnipi avissajjitãni honti. Yo vissajjeyya, 
ãpatti thullaccayassa. Katamãni panca? 


Arãmo ãrãmavatthu, idam pathamam avissajjiyam, na vissajjetabbam 
sanghena vã ganena vã puggalena vã, vissajjitampi avissajjitam hoti. Yo 
vissajjeyya, ãpatti thullaccayassa. 


Vihãro vihãravatthu, idam dutiyam avissajjiyam, na vissajjetabbam 
sanghena vã ganena vã puggalena vã, vissajjitampi avissajjitam hoti. Yo 
vissajjeyya, ãpatti thullaccayassa. 


1 te sabbam pi - PTS. 2 agantuka te avasike bhikkliu etadavocum - Sya. 
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53. Vào lúc bấy giờ, ở ngôi làng nọ không xa thành Sãvatthi, các tỳ khưu 
thường trú bị bận rộn trong khi sâp xếp sàng tọa cho các tỳ khưu vãng lai và 
xuất hành. Khi ấy, các tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Này các đại đức, hiện 
nay chúng ta bị bận rộn trong khi sâp xếp sàng tọa cho các tỳ khưu vãng lai 
và xuất hành. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy cho tất cả sàng tọa thuộc về 
hội chúng đến một vị rồi chúng ta sẽ sử dụng đồ đạc của vị ấy.” Họ đã cho tất 
cả sàng tọa thuộc về hội chúng đến một vị. Các tỳ khưu vãng lai đã nói với các 
tỳ khưu ấy điều này: - “Này các đại đức, hãy xếp đặt sàng tọa cho chúng tôi.” 


- “Này các đại đức, sàng tọa thuộc về hội chúng không có, chúng tôi đã 
cho tất cả đến một vị.” - “Này các đại đức, có phải các vị phân tán sàng tọa 
thuộc về hội chúng?” 


- “Này các đại đức, đúng vậy.” Các tỳ khưu nào ít ham muốn, -(như 
trên)- các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu lại 
phân tán sàng tọa thuộc về hội chúng?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu phân tán sàng tọa thuộc về hội 
chúng, có đúng không vậy?” 


- “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách ràng: - “Này các tỳ khưu, vì sao những 
kẻ rồ dại ấy lại phân tán sàng tọa thuộc về hội chúng? Này các tỳ khưu, việc 
ấy không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, —(như trên)— Sau 
khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, đây là năm vật không nên phân tán, không được phân 
tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả những vật đã 
được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccaya. Năm vật ấy là gì?” 


Tu viện và khu đất của tu viện; đây là vật thứ nhất không nên phân tán, 
không được phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay 
cả vật đã được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm 
tội thullaccaya. 


Trú xá và khu đất của trú xá; đây là vật thứ nhì không nên phân tán, 
không được phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay 
cả vật đã được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm 
tội thullaccaya. 
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Manco pĩtham bhisi 1 bimbohanam, idam tatiyam avissajjiyam, na 
vissajjetabbam sanghena vã ganena vã puggalena vã, vissajjitampi 
avissajjitam hoti. Yo vissajjeyya, ãpatti thullaccayassa. 


Lohakumbhĩ lohabhãnakam lohavãrako lohakatãham vãsi 2 pharasu 3 
kuthãri 4 khuddãlo nikhãdanam idam catuttham avissajjiyam, na 
vissajjetabbam sanghena vã ganena vã puggalena vã, vissajjitampi 
avissajjitam hoti. Yo vissajjeyya, ãpatti thullaccayassa. 


Vallĩ 5 veỊu munjam babbajam 6 tinam mattikã dãrubhandam mattikã- 
bhandam, idam pancamam avissajjiyam, na vissajjetabbam sanghena vã 
ganena vã puggalena vã, vissajjitampi avissajjitam hoti. Yo vissajjeyya, ãpatti 
thullaccayassa. 


Imãni kho bhikkhave panca avissajjiyãni, na vissajjetabbãni sanghena vã 
ganena vã puggalena vã, vissajjitãnipi avissajjitãni honti. Yo vissajjeyya, 
ãpatti thullaccayassã ”ti. 


54. Atha kho bhagavã sãvatthiyam yathãbhirantam viharitvã yena kĩtăgiri 
tena cãrikam pakkãmi mahată bhikkhusanghena saddhim pancamattehi 
bhikkhusatehi sãriputtamoggallãnehi ca. Assosum kho assajipunabbasukã 
bhikkhũ: “Bhagavã kira kĩtãgirim ãgacchati mahatã bhikkhusanghena 
saddhim pancamattehi bhikkhusatehi sãriputtamoggallãnehi ca. Handa 
mayam ãvuso sabbam sanghikam senãsanam bhậjema. Pãpicchã 
sãriputtamoggallãnã pãpikãnam icchãnam vasam gatã. Na mayam tesam 
senãsanam pannãpessãmã ”ti. Te sabbam sanghikam senãsanam bhặjesum. 


Atha kho bhagavã anupubbena cãrikam caramãno yena kĩtãgiri 
tadavasari. Atha kho bhagavã sambahule bhikkhũ ãmantesi: “Gacchatha 
tumhe bhikkhave, assajipunabbasuke bhikkhũ upasankamitvã evam 
vadetha: ‘Bhagavã ãvuso ãgacchati mahată bhikkhusanghena saddhim 
pancamattehi bhikkhusatehi sãriputtamoggallãnehi ca. Bhagavato ca ãvuso 
senãsanam pannãpetha 7 bhikkhusanghassa ca sãriputtamoggallãnãnancã 
”’ti. 


1 bhisĩ - PTS. 

2 vãsĩ - Syã, PTS. 

3 parasu - Ma. 

4 kuthãrĩ - Ma, Syă, PTS. 


valli - Ma. 

munjam pabbajam - Ma; 
munjababbajam - PTS. 
paíínapetha - Ma. 


204 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Sàng Tọa 


Giường, ghế, nệm, gối; đây là vật thứ ba không nên phân tán, không được 
phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã 
được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccaya. 


Chum bâng kim loại, vại bảng kim loại, hũ bâng kim loại, chậu bâng kim 
loại, dao, rìu, búa, cuốc, xẻng; đây là vật thứ tư không nên phân tán, không 
được phân tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật 
đã được phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccaya. 


Dây thừng, tre, cỏ munja, cỏ babbaja, cỏ dại, đất sét, vật làm bàng gỗ, vật 
làm bảng đất sét; đây là vật thứ năm không nên phân tán, không được phân 
tán bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã được 
phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccaya. 


Này các tỳ khưu, năm vật này không nên phân tán, không được phân tán 
bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả những vật đã được 
phân tán vẫn là chưa được phân tán; vị nào phân tán thì phạm tội 
thullaccaya.” 


54. Sau đó, khi đã ngự tại thành Sãvatthi theo như ý thích đức Thế Tôn đã 
lên đường du hành đi đến Kĩtăgiri cùng với đại chúng tỳ khưu gồm năm trăm 
vị tỳ khưu có cả Sãriputta và Moggallãna. Các tỳ khưu nhóm Assaji và 
Punabbasuka đã nghe rằng: “Nghe nói đức Thế Tôn đi đến Kĩtãgiri cùng với 
đại chúng tỳ khưu gồm năm trăm vị tỳ khưu có cả Sãriputta và Moggallãna. 
Này các đại đức, vậy chúng ta hãy phân chia tất cả sàng tọa thuộc về hội 
chúng. Sãriputta và Moggallãna có lòng tham muốn sái quấy, bị chi phối bởi 
lòng tham muốn sái quấy, chúng ta sẽ không sâp đặt chỗ trú ngụ cho họ” rồi 
các vị ấy đã phân chia tất cả sàng tọa thuộc về hội chúng. 


Sau đó, trong khi tuần tự du hành đức Thế Tôn đã ngự đến Kĩtãgiri. Khi 
ấy, đức Thế Tôn đã bảo nhiều vị tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, các ngươi 
hãy đi (trước). Khi đi đến gặp các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka, các 
ngươi hãy nói như vầy: ‘Này các đại đức, đức Thế Tôn đi đến cùng với đại 
chúng tỳ khưu gồm năm trăm vị tỳ khưu có cả Sãriputta và Moggallãna. Này 
các đại đức, hãy sâp đặt chỗ trú ngụ cho đức Thế Tôn cùng hội chúng tỳ khưu 
có cả Sãriputta và Moggallãna.’” 
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“Evam bhante ”ti kho te bhikkhũ bhagavato patissutvã yena 
assajipunabbasukã bhikkhũ tenupasankamimsu, upasankamitvã 
assajipunabbasuke bhikkhũ etadavocum: “Bhagavã ãvuso ãgacchati mahată 
bhikkhusanghena saddhim pancamattehi bhikkhusatehi sãriputta- 
moggallãnehi ca. Bhagavato ca ãvuso senãsanam pannãpetha 
bhikkhusanghassa ca sãriputtamoggallãnãnancã ”ti. 


“Natthãvuso sanghikam senãsanam sabbam amhehi bhặjitam. Svãgatam 
ãvuso bhagavato. Yasmim vihãre bhagavã icchissati tasmim vihãre vasissati. 
Pãpicchã sãriputtamoggallãnã pãpikãnam icchãnam vasam gatã. Na mayam 
tesam senãsanam pannãpessãmã ”ti. 


“Kim pana tumhe avuso sanghikam senasanam bhajittha ”ti? 


“Evamavuso ”ti. 


Ye te bhikkhu appiccha -pe- te ựjjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nãma assajipunabbasukã bhikkhũ sanghikam senãsanam bhặjessantĩ ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira bhikkhave -pe- “Saccam bhagava ”ti. 


“Katham hi nãma te bhikkhave moghapurisã sanghikam senãsanam 
bhặjessanti? Netam bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya — pe— 
Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


“Pancimãni bhikkhave avebhangiyãni, na vibhajitabbãni sanghena vã 
ganena vã puggalena vã, vibhattãni pi avibhattãni honti. Yo vibhajeyya, 
ãpatti thullaccayassa. Katamãni panca? 


Arãmo ãrãmavatthu, idam pathamam ãvebhangiyam, 1 na vibhajitabbam 
sanghena vã ganena vã puggalena vã, vibhattampi avibhattam hoti. Yo 
vibhajeyya, ãpatti thullaccayassa. 


1 avebhaủgikam - Simu. 
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- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi các vị tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đi 
đến gặp các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka, sau khi đến đã nói với các 
tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka điều này: - “Này các đại đức, đức Thế 
Tôn đi đến cùng với đại chúng tỳ khưu gồm năm trăm vị tỳ khưu luôn cả 
Sãriputta và Moggallãna. Này các đại đức, hãy sâp đặt chỗ trú ngụ cho đức 
Thế Tôn cùng hội chúng tỳ khưu có cả Sãriputta và Moggallãna.” 


- “Này các đại đức, sàng tọa thuộc về hội chúng không có. Tất cả đã được 
chúng tôi chia nhau. Này các đại đức, hoan nghênh đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn thích trú xá nào thì ngài sẽ ngự ở trú xá ấy. Sãriputta và Moggallãna có 
lòng tham muốn sái quấy, bị chi phối bởi lòng tham muốn sái quấy, chúng 
tôi sẽ không sâp đặt chỗ trú ngụ cho họ.” 


- “Này các đại đức, có phải các vị đã phân chia sàng tọa thuộc về hội 
chúng?” 


- “Này các đại đức, đúng vậy.” 


Các tỳ khưu nào ít ham muốn, -(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Assaji và Punabbasuka lại 
phân chia sàng tọa thuộc về hội chúng?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)- có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” 


- “Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại phân chia sàng tọa thuộc 
về hội chúng? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, —(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, đây là năm vật không nên phân chia, không được 
phân chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả những 
vật đã được phân chia vãn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì phạm 
tội thullaccaya. Năm vật ấy là gì? 


Tu viện và khu đất của tu viện; đây là vật thứ nhất không nên phân chia, 
không được phân chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay 
cả vật đã được phân chia vãn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì 
phạm tội thullaccaya. 
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Viharo viharavatthu, idam dutiyam avebhangiyam —pe— 


Manco pĩtham bhisi bimbohanam, idam tatiyam avebhangiyam -pe— 


Lohakumbhi lohabhanakam lohavarako lohakataham vasi pharasu 
kuthãrĩ kuddãlo nikhãdanam, idam catuttham avebhangiyam — pe— 


Vallĩ veỊu munjam babbajam tinam mattikã dãrubhandam 
mattikãbhandam, idam pancamam avebhangiyam, na vibhajitabbam 
sanghena vã ganena vã puggalena vã, vibhattampi avibhattam hoti. Yo 
vibhajeyya, ãpatti thullaccayassa. 


Imãni kho bhikkhave panca avebhangiyãni, na vibhajitabbãni sanghena 
vã ganena vã puggalena vã, vibhattãni pi avibhattãni honti. Yo vibhajeyya, 
ãpatti thullaccayassã ”ti. 


55. Atha kho bhagavã kĩtăgirismim yathãbhirantam viharitvã yena ãỊavĩ 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena ãỊavĩ 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã ãỊaviyam viharati aggãỊave cetiye. 


Tena kho pana samayena ãỊavikã' bhikkhũ evarũpãni navakammãni 
denti: pindanikkhepanamattenapi navakammam denti, kuddalepana- 
mattenapi navakammam denti, dvãratthapanamattenapi navakammam 
denti, aggaỊavattikaranamattenapi navakammam denti, ãlokasandhikarana- 
mattenapi navakammam denti, setavannakaranamattenapi navakammam 
denti, kãỊavannakaranamattenapi navakammam denti, gerukaparikamma- 
karanamattenapi navakammam denti, chãdanamattenapi navakammam 
denti, bandhanamattenapi navakammam denti, gandikãdhãnamattenapi 1 2 
navakammam denti, khandaphullapatisamkharanamattenapi navakammam 
denti, paribhandakaranamattenapi navakammam denti, vĩsativassikampi 
navakammam denti, timsavassikampi nava kammam denti, yãvajĩvikampi 
navakammam denti, dhũmakãlikampi pariyositam vihãram navakammam 
denti. 


1 aỊavaka - Ma, PTS. 

2 bhaụdikãthapanamattenapi- Ma; bhandikãdhãnamattenapi - Syă. 


208 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Sàng Tọa 


Trú xá và khu đất của trú xá; đây là vật thứ nhì không nên phân chia, 
— (như trên)- 


Giường, ghế, nệm, gối; đây là vật thứ ba không nên phân chia, —(như 
trên)- 


Chum bâng kim loại, vại bằng kim loại, hũ bâng kim loại, chậu bằng kim 
loại, dao, rìu, búa, cuốc, xẻng; đây là vật thứ tư không nên phân chia, —(như 
trển)- 


Dây thừng, tre, cỏ munja, cỏ babbaja, cỏ dại, đất sét, vật làm bằng gỗ, vật 
làm bằng đất sét; đây là vật thứ năm không nên phân chia, không được phân 
chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã được 
phân chia vẫn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì phạm tội 
thullaccaya. 


Này các tỳ khưu, năm vật này không nên phân chia, không được phân 
chia bởi hội chúng, hoặc bởi nhóm, hoặc bởi cá nhân. Ngay cả vật đã được 
phân chia vẫn là chưa được phân chia; vị nào phân chia thì phạm tội 
thullaccaya.” 


55. Sau đó, khi đã ngự tại Kĩtãgiri theo như ý thích đức Thế Tôn đã lên 
đường đi đến AỊavĩ. Trong khi du hành theo tuần tự ngài đã ngự đến AỊavĩ. 
Tại nơi đó ở AỊavĩ, đức Thế Tôn ngự ở trong điện thờ chính của AỊavĩ. 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở ÃỊavĩ giao các công trình mới có hình thức 
như sau: họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc bảo chất lại thành 
đống, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc tô vữa bức tường, họ giao 
công trình mới chỉ với mỗi một việc lâp đặt cánh cửa, họ giao công trình mới 
chỉ với mỗi một việc làm tay nẳm, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một 
việc làm cửa sổ, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc sơn màu trâng, 
họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc sơn màu đen, họ giao công trình 
mới chỉ với mỗi một việc trét màu phấn đỏ, họ giao công trình mới chỉ với 
mỗi một việc lợp mái che, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc lâp 
ráp, họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc đặt thanh ngang ở cửa, họ 
giao công trình mới chỉ với mỗi một việc sửa chữa các chỗ hư hỏng, họ giao 
công trình mới chỉ với mỗi một việc làm bục nền xung quanh, họ giao công 
trình mới đến hai mươi năm, họ giao công trình mới đến ba mươi năm, họ 
giao công trình mới đến trọn đời, họ giao công trình mới là trú xá đã được 
hoàn tất cho đến khi (chết và) hỏa táng. 
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Ye te bhikkhũ appicchã -pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham 
hi nãma ãỊavikã bhikkhũ evarũpãni navakammãni dassanti, 
pindanikkhepanamattenapi navakammam dassanti, — pe— dhũmakãlikampi 
pariyositam vihãram navakammam dassantĩ ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 


“Saccam kira bhikkhave -pe- “Saccam bhagava ”ti. -pe- Vigarahitva 
dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


“Na bhikkhave pindanikkhepanamattena navakammam dãtabbam, na 
kuddalepanamattena navakammam dãtabbam, na dvãratthapanamattena 
navakammam dãtabbam, na aggaỊavattikaranamattena navakammam 
dãtabbam, na ãlokasandhikaranamattena navakammam dãtabbam, na 
setavannakaranamattena navakammam dãtabbam, na 

kãỊavannakaranamattena navakammam dãtabbam, na 

gerukaparikammakaranamattena navakammam dãtabbam, na 
chãdanamattena navakammam dãtabbam, na bandhanamattena 
navakammam dãtabbam, na gandikãdhãnamattena navakammam 
dãtabbam, na khandaphullapatisankharanamattena navakammam 
dãtabbam, na paribhandakaranamattena navakammam dãtabbam, na 
vĩsativassikam navakammam dãtabbam, na timsavassikam navakammam 
dãtabbam, na yãvajĩvikam navakammam dãtabbam, na dhũmakãlikampi 
pariyositam vihãram navakammam dãtabbam. Yo dadeyya, ãpatti 
dukkatassa. 


Anujãnãmi bhikkhave akatam vã vihãram vippakatam vã navakammam 
dãtum, khuddake vihãre kammam oloketvã chappancavassikam 
navakammam dãtum, addhayoge kammam oloketvă sannatthavassikam 
navakammam dãtum, mahallake vihãre pãsãde vã kammam oloketvã 
dasadvãdasavassikam navakammam dãtun ”ti. 
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Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm AỊavaka lại giao các công 
trình mới có hình thức như sau: họ giao công trình mới chỉ với mỗi một việc 
bảo chất lại thành đống, —(như trên)— họ giao công trình mới là trú xá đã 
được hoàn tất cho đến khi (chết và) hỏa táng?” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức ThếTôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói -(như trên)- có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp 
thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, không nên giao công trình mới với mỗi một việc bảo 
chất lại thành đống, không nên giao công trình mới với mỗi một việc tô vữa 
bức tường, không nên giao công trình mới với mỗi một việc lâp đặt cánh cửa, 
không nên giao công trình mới với mỗi một việc làm tay nấm, không nên 
giao công trình mới với mỗi một việc làm cửa sổ, không nên giao công trình 
mới với mỗi một việc sơn màu trâng, không nên giao công trình mới với mỗi 
một việc sơn màu đen, không nên giao công trình mới với mỗi một việc trét 
màu phấn đỏ, không nên giao công trình mới với mỗi một việc lợp mái che, 
không nên giao công trình mới với mỗi một việc lâp ráp, không nên giao 
công trình mới với mỗi một việc đặt thanh ngang ở cửa, không nên giao công 
trình mới với mỗi một việc sửa chữa các chỗ hư hỏng, không nên giao công 
trình mới với mỗi một việc làm bục nền xung quanh, không nên giao công 
trình mới đến hai mươi năm, không nên giao công trình mới đến ba mươi 
năm, không nên giao công trình mới đến trọn đời, không nên giao công trình 
mới là trú xá đã được hoàn tất đến khi (chết và) hoả táng; vị nào giao thì 
phạm tội dukkata. 


Này các tỳ khưu, ta cho phép giao công trình mới chưa khởi công hoặc 
chưa hoàn tất, (cho phép) xem xét công việc ở trú xá nhỏ rồi giao công trình 
mới năm hoặc sáu năm, (cho phép) xem xét công việc ở nhà một mái rồi giao 
công trình mới bảy hoặc tám năm, (cho phép) xem xét công việc ở trú xá lớn 
rồi giao công trình mới mười hoặc mười hai năm.” 
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56. Tena kho pana samayena bhikkhu sabbam viharam 1 navakammam 
denti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave sabbo viharo navakammam databbo. 2 Yo dadeyya apatti 
dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu ekassa dve denti. 3 Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave ekassa dve databba. Yo dadeyya apatti dukkatassa ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu navakammam gahetva annam vasenti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave navakammam gahetva anno vasetabbo. Yo vaseyya apatti 
dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu navakammam gahetva sanghikam 
patibãhanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave navakammam gahetvã sanghikam patibãhitabbam. Yo 
patibãheyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave ekam varaseyyam 
gahetun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu nissime thitassa navakammam denti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave nissime thitassa navakammam databbam. Yo dadeyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu navakammam gahetva sabbakalam 
patibãhanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave navakammam gahetvã sabbakãlam patibãhitabbam. Yo 
patibãheyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave vassãnam temãsam 
patibãhitum utukãlam na patibãhitun ”ti. 


1 sabbe vihare - Ma. 3 ekassa dve navakamme denti - Sya. 

2 na bhikkhave sabbe vihãre navakammam dãtabbam - Ma, Syã. 
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56. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giao công trình mới là toàn bộ trú xá. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên giao công trình mới là toàn bộ trú xá; vị 
nào giao thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giao hai công trình mới đến một vị. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, không nên giao hai (công trình mới) đến một vị; vị 
nào giao thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới các tỳ khưu cho vị khác 
trú ngụ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới không nên cho vị 
khác trú ngụ; vị nào cho trú ngụ thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới các tỳ khưu chiếm giữ 
vật thuộc về hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới không nên chiếm 
giữ vật thuộc về hội chúng; vị nào chiếm giữ thì phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép nhận lãnh một chỗ nằm tốt nhất.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giao công trình mới đến vị đứng ở ngoài ranh 
giới. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

“Này các tỳ khưu, không nên giao công trình mới đến vị đứng ở ngoài 
ranh giới; vị nào giao thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới các tỳ khưu chiếm giữ 
luôn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, sau khi nhận lãnh công trình mới không nên chiếm 
giữ luôn; vị nào chiếm giữ thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép chiếm giữ trong ba tháng mùa mưa, mùa khác không được chiếm giữ.” 
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57. Tena kho pana samayena bhikkhũ navakammam gahetvã 
pakkamantipi, vibbhantipi, kãlampi karonti, sãmanerãpi patijãnanti, 
sikkham paccakkhãtakãpi patijãnanti, antimavatthum ajjhãpannakãpi 
patijãnanti, ummattakãpi patijãnanti, khittacittăpi patijãnanti, vedanattãpi 
patijãnanti, ãpattiyã adassane ukkhittakãpi patijãnanti, ãpattiyã 
appatikamme ukkhittakãpi patijãnanti, pãpikãya ditthiyã appatinissagge 
ukkhittakãpi patijãnanti, pandakãpi patijãnanti, theyyasamvãsakãpi 
patijãnanti, titthiyapakkantakãpi patijãnanti, tiracchãnagatãpi patijãnanti, 
mãtughãtakãpi patijãnanti, pitughãtakãpi patijãnanti, arahantaghãtakãpi 
patijãnanti, bhikkhunĩdũsakãpi patijãnanti, sanghabhedakãpi patijãnanti, 
lohituppãdakãpi patijãnanti, ubhatobyanjanakãpi patijãnanti. 


Bhagavato etamattham arocesum. — pe— 


“Idha pana bhikkhave bhikkhũ navakammam gahetvã pakkamati, ‘mã 
sanghassa hãyĩ ’ti annassa dãtabbam. Idha pana bhikkhave bhikkhũ 
navakammam gahetvã vibbhamati, kãlam karoti, sãmanero patijãnãti, 
sikkham paccakkhãtako patijãnãti, antimavatthum ajjhãpannako patijãnãti, 
ummattako patijãnãti, khittacitto patijãnãti, vedanatto patijãnãti, ãpattiyã 
adassane ukkhittako patijãnãti, ãpattiyã appatikamme ukkhittako patijãnãti, 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhittako patijãnãti, pandako patijãnãti, 
theyyasamvãsako patijãnãti, titthiyapakkantako patijãnãti, tiracchãnagato 
patijãnãti, mãtughãtako patijãnãti, pitughãtuko patijãnãti, arahantaghãtako 
patijãnãti, bhikkhunĩdũsako patijãnãti, sanghabhedako patijãnãti, 
lohituppãdako patijãnãti, ubhatobyanjanako patijãnãti, ‘mã sanghassa hãyĩ 
’ti annassa dãtabbam. 


214 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Sàng Tọa 


57. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh công trình mới các tỳ khưu bỏ đi, 
hoàn tục, từ trần, được biết là (xuống) sa di, được biết là người đã xả bỏ sự 
học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là 
bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc 
không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, 
được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là người vô 
căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo 
ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết 
cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được 
biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu (đức Phật), được 
biết là người lưỡng căn. 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. — (như trên) — 


- “Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, vị tỳ 
khưu bỏ đi. (Nên nghĩ rằng): ‘Chớ làm tổn hại đến hội chúng’ rồi nên giao 
cho vị khác. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, 
vị tỳ khưu hoàn tục, từ trần, được biết là (xuống) sa di, được biết là người đã 
xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, 
được biết là bị loạn trí, được biết là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị 
án treo về việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo về việc không 
sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo về việc không từ bỏ tà kiến ác, được 
biết là người vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), được biết là 
kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết là kẻ giết mẹ, được 
biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ tỳ 
khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu (đức 
Phật), được biết là người lưỡng căn. (Nên nghĩ rằng): ‘Chớ làm tổn hại đến 
hội chúng’ rồi nên giao cho vị khác. 
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Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetvã vippakate 
pakkamati, ‘mã sanghassa hãyĩ ’ti annassa dãtabbam. Idha pana bhikkhave 
bhikkhu navakammam gahetvã vippakate vibbhamati — pe— kãlam karoti 
-pe— ubhatobyanjanako patijãnãti, ‘mã saiìghassa hăyĩ ’ti annassa 
dãtabbam. 


Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetvã pariyosite 
pakkamati, tasseva tam. Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam 
gahetvã pariyosite vibbhamati, —pe— kãlam karoti, sãmanero patijãnãti, 
sikkham paccakkhãtako patijãnãti, antimavatthum ajjhãpannako patijãnãti, 
sangho sãmĩ. 


Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetvã pariyosite 
ummattako patijãnãti, khittacitto patijãnãti, vedanatto patijãnãti, ãpattiyã 
adassane ukkhittako patijãnãti, ãpattiyã appatikamme ukkhittako patijãnãti, 
pãpikãya ditthiyã appatinissagge ukkhittako patijãnãti, tasseva tam. 


Idha pana bhikkhave bhikkhu navakammam gahetvã pariyosite pandako 
patijãnãti, theyyasamvãsako patijãnãti, titthiyapakkantako patijãnãti, 
tiracchãnagato patijãnãti, mãtughãtako patijãnãti, pitughãtako patijãnãti, 
arahantaghãtako patijãnãti, bhikkhunĩdũsako patijãnãti, sanghabhedako 
patijãnãti, lohituppãdako patijãnãti, ubhatobyanjanako patijãnãti, sangho 
sãmĩ ”ti. 


58. Tena kho pana samayena bhikkhũ annatarassa upãsakassa 
vihãraparibhogam senãsanam annatra paribhunjanti. Atha kho so upãsako 
ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham hi nãma bhadantã annatra paribhogam 
annatra paribhunjissantĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
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Này các tỳ khiili, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, trong khi 
chưa hoàn tất, vị tỳ khưu bỏ đi. (Nên nghĩ ràng): ‘Chớ làm tổn hại đến hội 
chúng’ rồi nên giao cho vị khác. Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận 
lãnh công trình mới, trong khi chưa hoàn tất, vị tỳ khưu hoàn tục, từ trần 
— (như trên)— được biết là người lưỡng căn. (Nên nghĩ rằng): ‘Chớ làm tổn 
hại đến hội chúng’ rồi nên giao cho vị khác. 


Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã 
hoàn tất, vị tỳ khưu bỏ đi; công trình ấy còn thuộc về vị ấy (trong mùa mưa 
năm ấy). Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi 
đã hoàn tất, vị tỳ khưu hoàn tục, chết đi, được biết là (xuống) sa di, được biết 
là người đã xả bỏ sự học tập, được biết là vị phạm tội cực nặng; hội chúng là 
chủ quản. 


Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã 
hoàn tất, vị tỳ khưu được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết 
là vị bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo về việc không nhìn nhận 
tội, được biết là vị bị án treo về việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án 
treo về việc không từ bỏ tà kiến ác; công trình ấy còn thuộc về vị ấy (trong 
mùa mưa năm ấy). 


Này các tỳ khưu, trường hợp sau khi nhận lãnh công trình mới, khi đã 
hoàn tất, vị tỳ khưu được biết là người vô căn, được biết kẻ trộm tướng mạo 
(tỳ khưu), được biết là kẻ đã đi theo ngoại đạo, được biết là thú vật, được biết 
là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết 
là kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ 
làm chảy máu (đức Phật), được biết là người lưỡng căn; hội chúng là chủ 
quản.” 


58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sử dụng sàng tọa là vật dụng trong trú xá 
của nam cư sĩ nọ tại một địa điểm khác. Khi ấy, nam cư sĩ ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Tại sao các ngài đại đức lại sử dụng đồ đạc của địa 
điểm này tại địa điểm khác?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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“Na bhikkhave annatra paribhogo annatra paribhunjitabbo. Yo 
paribhunjeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhũ uposathaggampi sannisajjampi 
haritum 1 kukkuccãyantã chamãya 2 nisĩdanti. Gattãnipi cĩvarãnipi 
pamsukitãni honti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave tãvakãlikam haritun ”ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa mahaviharo udriyati. 3 Bhikkhu 
kukkuccãyantă senãsanam nãbhiharanti. 4 Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave guttatthãya haritun ”ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa senasanaparikkhariko mahaggho 
kambalo uppanno hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave phãtikammatthãya parivattetun ”ti. 


Tena kho pana samayena saiìghassa senasanaparikkharikam mahaggham 
dussam uppannam hoti. Bhagavato etamatthain ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave phãtikammatthãya parivattetun ”ti. 

59. Tena kho pana samayena sanghassa acchacammam uppannam hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave pãdapunchanim kãtun ”ti. 

Cakkalikam uppannam 5 hoti. 

“Anujãnãmi bhikkhave pãdapunchanim kãtun ”ti. 

CoỊakam uppannam hoti. 

“Anujãnãmi bhikkhave pãdapunchanim kãtun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu adhotehi padehi senasanam 
akkamanti. Senãsanam dussati. Bhagavato etamattharn ãrocesum. 


1 pariharitum - Syã. 

2 chamãyam - Syã. 4 nãtiharanti - Ma, PTS, Sĩmu. 

3 undriyati - Ma. 5 cakkalĩ uppannã - Syã, PTS. 
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- “Này các tỳ khim, không nên sử dụng đồ đạc của địa điểm này tại địa 
điểm khác; vị nào sử dụng thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong khi ngần ngại di chuyển (thảm lót) đến 
nhà hành lẽ Uposatha và nơi tụ hội nên ngồi xuống ở hên nhà. Các phần 
thân thể và các y bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép di chuyển có tính cách tạm thời.” 


Vào lúc bấy giờ, trú xá lớn của hội chúng bị sụp đổ. Các tỳ khưu trong khi 
ngần ngại không di chuyển sàng tọa. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Ton. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép di chuyển vì mục đích bảo quản.” 


Vào lúc bấy giờ, có mền len đât giá là vật phụ thuộc của sàng tọa phát 
sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trao đổi (vật khác) để công việc được 
thuận tiện.” 


Vào lúc bấy giờ, có tấm vải dệt đắt giá là vật phụ thuộc của sàng tọa phát 
sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép trao đổi (vật khác) để công việc được 
thuận tiện.” 


59. Vào lúc bấy giờ, có tấm da gấu phát sanh đến hội chúng. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm vật chùi chân.” 


Vào lúc bấy giờ, có tấm vải len phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm vật chùi chân.” 


Vào lúc bấy giờ, có tấm vải phát sanh đến hội chúng. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép làm vật chùi chân.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân chưa 
rửa. Chỗ nàm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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“Na bhikkhave adhotehi padehi senasanam akkamitabbam. Yo 
akkameyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu allehi padehi senasanam akkamanti. 
Senãsanam dussati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave allehi pãdehi senãsanam akkamitabbam. Yo akkameyya, 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu sa-upahana senasanam akkamanti, 
senãsanam dussati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave saupãhanena senãsanam akkamitabbam. Yo akkameyya, 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


60. Tena kho pana samayena bhikkhu parikammakataya bhumiya 
nitthuhanti. 1 Vanno dussati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave parikammakatăya bhũmiyã nitthuhitabbam. 2 Yo 
nitthuheyya, 3 ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave kheỊamallakan ”ti. 


Tena kho pana samayena mancapadapi pĩthapadapi parikammakatam 
bhũmim vilikhanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave coỊakena palivethetun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu parikammakatam bhittim apassenti. 
Vanno dussati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Na bhikkhave parikammakatã bhitti apassetabbã. Yo apasseyya ãpatti 
dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave apassenaphalakan ”ti. 


Apassenaphalakam hetthato bhumim vilikhati uparito bhittim. 4 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave hetthato ca uparito ca coỊakena palivethetun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhu dhotapadaka nipajjitum 

kukkuccãyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave paccattharitvã nipajjatun ”ti. 


1 nitthubhanti - Ma; nutthahanti - Syã; nutthuhanti - PTS. 

2 nitthubhitabbam - Ma; nutthahitabbam - Syã; nutthuhitabbam - PTS. 

3 nitthubheyya - Ma; nutthaheyya - Syă; nutthuheyya - PTS. 

4 bhittim ca - Ma, Syã; bhittim hanti - PTS, Sĩmu. 
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- “Này các tỳ khưu, không nên bước lên chô nằm ngồi với các bàn chân 
chưa rửa; vị nào bước lên thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu bước lên chỗ nằm ngồi với các bàn chân bị 
ướt. Chỗ nằm ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên bước lên chỗ nàm ngồi với các bàn chân bị 
ướt; vị nào bước lên thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu mang dép bước lên chỗ nằm ngồi. Chô nẳm 
ngồi bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên mang dép bước lên chỗ nằm ngồi; vị nào 
bước lên thì phạm tội dukkaỉa.” 


60. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhổ lên mặt nền đã được làm mới khiến 
màu bị lem luốc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên nhổ lên mặt nền đã được làm mới; vị nào 
nhổ thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) ống nhổ.” 


Vào lúc bấy giờ, các chân giường và các chân ghế làm trầy mặt nền được 
làm mới. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

“Này các tỳ khưu, ta cho phép dùng vải bọc tròn lại.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tựa vào tường đã được làm mới khiến màu bị 
lem luốc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, không nên tựa vào tường đã được làm mới; vị nào tựa 
thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) tấm bảng để 
dựa vào.” 


Tấm bảng để dựa vào làm trầy mặt nền ở bên dưới và bức tường ở bên 
trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bọc lại ở bên dưới và bên trên với mảnh 
vải.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu có chân đã rửa sạch ngần ngại nàm xuống. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nằm xuống sau khi đã trải ra tấm lót.” 
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61. Atha kho bhagavã ãỊaviyam yathãbhirantam viharitvã yena rậjagaham 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena rậjagaham 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã rặjagahe viharati veỊuvane kalandaka- 
nivãpe. 


62. Tena kho pana samayena rậjagaham dubhikkham hoti. Manussã na 
sakkonti sanghabhattam kãtum. Icchanti uddesabhattam nimantanam 
salãkabhattam pakkhikam uposathikam pãtipadikam kãtum. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


“Anujanami bhikkhave sanghabhattam uddesabhattam nimantanam 
salãkabhattam pakkhikam uposathikam pãtipadikan ”ti. 


63. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ attano varabhattãni 1 
gahetvă lãmakãni bhattãni bhikkhũnam denti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
bhattuddesakam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, na 
dosãgatim gaccheyya, na mohãgatim gaccheyya, na bhayãgatim gaccheyya, 
udditthãnuditthanca jãneyya. Evanca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 


‘Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum bhattuddesakam sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum 
bhattuddesakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno bhattuddesakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


1 madhurabhattani - PTS. 
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61. Sau đó, khi đã ngự tại ÃỊavĩ theo như ý thích đức Thế Tôn đã lên 
đường đi đến thành Rậjagaha. Trong khi du hành theo tuần tự ngài đã ngự 
đến thành Rãjagaha. Tại nơi đó ở thành Rãjagaha, đức Thế Tôn ngự tại 
VeỊuvana nơi nuôi dưỡng các con sóc. 


62. Vào lúc bấy giờ, thành Rậjagaha có sự khó khăn về vật thực. Dân 
chúng không thể thực hiện bữa trai phạn dâng đến hội chúng nên muốn thực 
hiện bữa ăn đến các vị được chỉ định, sự thỉnh mời, bữa ăn dâng theo thẻ, vào 
mỗi nửa tháng, vào mỗi kỳ Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bữa trai phạn dâng đến hội chúng, bữa ăn 
dâng đến các vị được chỉ định, sự thỉnh mời, bữa ăn dâng theo thẻ, vào mỗi 
nửa tháng, vào mỗi kỳ Uposatha, vào ngày đầu của mỗi nửa tháng.” 


63. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư lấy cho bản thân các bữa ăn 
thượng hạng và cho các tỳ khưu các bữa ăn tầm thường. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị sâp xếp các bữa ăn là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị 
chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi 
phối bởi sự sợ hãi, vị biết (bữa ăn) đã được sâp xếp hay chưa được sâp xếp. 
Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu 
cầu, sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chi định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị sâp 
xếp các bữa ăn. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị sâp xếp các bữa ăn. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định 
vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị sâp xếp các bữa ăn xin im lặng; vị nào không 
đong ý có thể noi lên. 
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Sammato saiìghena itthannamo bhikkhu bhattuddesako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


Atha kho bhattuddesakanam bhikkhunam etadahosi: “Kathannu kho 
bhattam uddisitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujanami bhikkhave salakaya va pattikaya 1 va upanibandhitva 
opunjitvă opunjitvã uddisitun ”ti. 2 


64. Tena kho pana samayena sanghassa senasanapannapako na hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
senãsanapannãpakam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, na 
dosãgatim gaccheyya, na mohãgatim gaccheyya, na bhayãgatim gaccheyya, 
pannattăpannattanca jãneyya. Evanca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 


‘Sunatu me bhante saủgho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum senãsanapannãpakam sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Saủgho itthannãmam bhikkhum 
senãsanapannãpakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno senãsanapannãpakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu senasanapaníìapako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


1 patikãya - Syã. 

2 opuíĩcitvã bhattam uddisitun ti - Ma; 

omuncitvã bhattam uddisitun ti - Syã; opuncitvã uddisitun ti - PTS. 
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Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị sâp xếp các bữa 
ăn. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 

là nhừ vậy.’” 


Khi ấy, các tỳ khưu là những vị sâp xếp các bữa ăn đã khởi ý điều này: 
“Bữa ăn nên được sâp xếp như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép buộc vào thẻ hoặc tấm phiếu, lần lượt rút 
ra, rồi sâp xếp các bữa ăn.” 


64. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân bố chõ trú ngụ. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân bố chỗ trú ngụ là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị 
chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi 
phối bởi sự sợ hãi, vị biết vật đã được phân bố và chưa được phân bố. Và này 
các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, 
sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân bố chỗ trú ngụ. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân bố chỗ trú ngụ. Đại đức nào đồng ý việc chi 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị phân bố chỗ trú ngụ xin im lặng; vị nào 
không đong ý có thể nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân bố chỗ trú 
ngụ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy'.’” 
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65. Tena kho pana samayena sanghassa bhandagariko na hoti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
bhandãgãrikam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, na dosãgatim 
gaccheyya, na mohãgatim gaccheyya, na bhayãgatim gaccheyya, 
guttãguttanca jãneyya. Evanca pana bhikkhave sammannitabbo: Pathamam 
bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvă vyattena bhikkhunã patibalena sangho 
nãpetabbo: 


‘Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum bhandãgãrikam sammanneyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum 
bhandãgãrikam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno bhandãgãrikassasammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 

Sammato sanghena itthannãmo bhikkhu bhandãgãriko. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


66. Tena kho pana samayena sanghassa civarapatiggahako na hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
cĩvarapatiggãhakam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, na 
dosãgatim gaccheyya, na mohãgatim gaccheyya, na bhayãgatim gaccheyya, 
gahitãgahitanca jãneyya. Evanca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 


‘Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum cĩvarapatiggãhakam sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum 
cĩvarapatiggãhakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno cĩvarapatiggãhakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, 
so bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu civarapatiggahako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametarn dhãrayãmĩ ”’ti. 
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65. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị giữ kho đồ đạc. Các vị đã trình 
sự viẹc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị giữ kho đồ đạc là vị tỳ khưu có 
năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi 
sự sợ hãi, vị biết vật đã được cất giữ và chưa được cất giữ. Và này các tỳ khưu, 
nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu 
cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị giữ 
kho đồ đạc. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị giữ kho đồ đạc. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị giữ kho đồ đạc xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên. 

Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị giữ kho đồ đạc. 
Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là 

như vạy.”’ 


66. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị tiếp nhận y. Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức The Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị tiếp nhận y là vị tỳ khưu có 
năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi 
sự sợ hãi, vị biết vật đã được tiếp nhận và chưa được tiếp nhận. Và này các tỳ 
khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi 
yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng 
lực: 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị tiếp 
nhạn y. Đấy là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị tiếp nhận y. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị tiếp nhận y xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể 
nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chi định là vị tiếp nhận y. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. 
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67. Tena kho pana samayena sanghassa civarabhajako na hoti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
cĩvarabhặjakam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, — pe- 
bhặjitãbhặjitanca jãneyya. Evam ca pana bhikkhave sammannitabbo: 

Pathamam bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 

‘Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum cĩvarabhặjakam sammanneyya. Esã natti. 

Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum 
cĩvarabhặjakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno cĩvarabhặjakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 

Sammato sanghena itthannãmo bhikkhu cĩvarabhặjako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


68. Tena kho pana samayena sanghassa yagubhajako na hoti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
yãgubhặjakam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, -pe— 
bhặjitãbhặjitanca jãneyya. Evanca pana bhikkhave sammannitabbo: 


Pathamam bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvă -pe- Sammato sanghena 
itthannãmo bhikkhu yãgubhặjako. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. 
Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa phalabhajako na hoti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 

“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
phalabhặjakam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, —pe— 
bhặjitãbhặjitanca jãneyya. Evanca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yãcitabbo. — pe- Sammato sanghena itthannãmo 
bhikkhu phalabhặjako. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ”ti. 
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67. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân chia y. Các vị đã trình sự 
việc ẩy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khitu, ta cho phép chỉ định vị phân chia y là vị tỳ khưu có 
năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi 
sự sợ hãi, vị biết vật đã được phân chia và chưa được phân chia. Và này các tỳ 
khưu, nên chỉ định như vầy: 

Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu hội chúng cần 
được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân chia y. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân chia y. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vây) là vị phân chia y xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể 
nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân chia y. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. 


68. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân chia cháo. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân chia cháo là vị tỳ khưu có 
năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, —(như trên)- vị biết 
vật đã được phân chia và chưa được phân chia. Và này các tỳ khưu, nên chi 
định như vầy: 

Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu -(như trên)- Vị 
tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân chia cháo. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. 


Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân chia trái cây. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân chia trái cây là vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, -(như trên)- vị biết 
vật đã được phân chia và chưa được phân chia. Và này các tỳ khưu, nên chi 
định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, -(như trên)- Vị tỳ 
khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân chia trái cây. Sự 
việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy. 
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69. Tena kho pana samayena sanghassa khajjakabhajako na hoti. 
Khajjakam abhậjiyamãnam nassati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
khajjakabhặjakam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, —pe— 
bhặjitãbhặjitanca jãneyya. Evanca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 


‘Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum khajjakabhặjakam sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum 
khajjakabhặjakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno khajjakabhặjakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu khajjakabhajako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


70. Tena kho pana samayena sanghassa bhandagare appamattako 
parikkhãro uppanno 1 hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
appamattakavissajjakam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, 
-pe- vissajjitãvissajjitam ca jãneyya. 


Evanca pana bhikkhave sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yacitabbo. 
Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum appamattakavissajjakam sammanneyya. Esã natti. 


1 ussanno - Sya. 
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69. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân chia thức ăn khô. Thức 
ăn khô không được phân chia nên bị hư. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân chia thức ăn khô là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị 
chi phối bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi 
phối bởi sự sợ hãi, vị biết vật đã được phân chia và chưa được phân chia. Và 
này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu 
cầu, sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân chia thức ăn khô. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân chia thức ăn khô. Đại đức nào đồng ý việc chỉ 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị phân chia thức ăn khô xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân chia thức 
ăn khô. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 

này là nhữ vậy.’” 


70. Vào lúc bấy giờ, vật dụng linh tinh ở trong kho của hội chúng là dồi 
dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân phát vật linh tinh là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, — (như trên)— 
vị biết vật đã được phân chia và chưa được phân chia. 


Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu nên được 
yêu cầu, sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phan phát vật linh tinh. Đây là lời đề nghị. 
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Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum 
appamattakavissajjakam sammannati. Yassãyasmato khamati 
itthannãmassa bhikkhuno appamattakavissajjakassa sammuti, so tunhassa. 
Yassa nakkhamati. So bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu appamattakavissajjako. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


Tena appamattakavissajjakena bhikkhunã ekekã' sũci dãtabbã, 
satthakam dãtabbam, upãhanã dãtabbã, kãyabandhanam dãtabbam, 
amsabandhako dãtabbo, parissãvanam dãtabbam, dhammakarako dãtabbo, 
kusi dãtabbã, addhakusi dãtabbã, mandalam dãtabbam, addhamandalam 
dãtabbam, anuvãto dãtabbo, paribhandam dãtabbam. Sace hoti sanghassa 
sappi vã telam vã madhu vã phãnitam vã sakim patisãyitum dãtabbam. Sace 
punapi attho hoti punapi dãtabban ”ti. 1 2 


71. Tena kho pana samayena sanghassa satiyagahapako na hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
sãtiyagãhãpakam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, —pe— 
gahitãgahitanca jãneyya. Evanca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 


‘Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum sãtiyagãhãpakam sammanneyya. Esã natti. 


1 ekã - PTS. 

2 dãtabbam - Ma, iti saddo natthi; sace punapi attho hoti punapi dãtabbam. sace punapi 
attho hoti punapi dãtabban ti - Syã, PTS. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát vật linh tinh. Đại đức nào đồng ý việc chi 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị phân phát vật linh tinh xin im lặng; vị nào 
không đong ý có thể nói lên. 


Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân phát vật 
linh tinh. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.’” 


Vị tỳ khưu là vị phân phát các vật linh tinh nên trao mỗi vị một cây kim, 
nên trao cây kéo, nên trao đôi dép, nên trao dây thât lưng, nên trao dây 
quàng ở vai, nên trao đồ lược nước, nên trao đồ lọc nước thông thường, nên 
trao dải nối theo chiều dọc (của y), nên trao dải nối theo chiều ngang (của y), 
nên trao mảnh lớn thuộc dải điều (của y), nên trao mảnh nhỏ thuộc dải điều 
(của y), nên trao vải may đường biên (của y), nên trao vải may đường viền 
xung quanh (của y). Nếu hội chúng có bơ lỏng, hoặc dầu ăn, hoặc mật ong, 
hoặc đường mía thì nên trao tức thời để sử dụng. Nếu vật cần dùng có thêm 
thì nên trao tiếp tục.” 


71. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân phối vải choàng. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân phối vải choàng là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, —(như trên)— 
vị biết được vật đã được nhận hoặc chưa được nhận. Và này các tỳ khưu, nên 
chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau khi yêu cầu hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân phối vải choàng. Đây là lời đề nghị. 
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Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum 
sãtiyagãhãpakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno sătiyagãhãpakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu satiyagahapako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa pattagahapako na hoti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
pattagãhãpakam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, —pe— 
gahitãgahitanca jãneyya. 


Evanca pana bhikkhave sammannitabbo: Pathamam bhikkhu yacitabbo. 
Yãcitvã -pe- Khamati sanghassa, tasmãtunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


72. Tena kho pana samayena sanghassa aramikapesako na hoti. Aramika 
apesiyamãnã kammam na karonti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
ãrãmikapesakam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, —pe— 
pesitãpesitanca jãneyya. Evanca pana bhikkhave sammannitabbo: — pe— 
tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


Tena kho pana samayena sanghassa samanerapesako na hoti. Samanera 
apesiyamãnã kammam na karonti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
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Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phối vải choàng. Đại đức nào đồng ý việc chi 
định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị phân phối vải choàng xin im lặng; vị nào 
không đong ý có thể nói lên. 

Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân phối vải 
choàng. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc 

này là nhữ vậy.’” 


Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị phân phối bình bát. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thể Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị phân phối bình bát là vị tỳ 
khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, -(như trên)— 
vị biết được vật đã được nhận hoặc chưa được nhận. 


Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được 
yêu cầu, sau khi yêu cầu -(như trên)- Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


72. Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị quản trị các người phụ việc 
chùa. Các người phụ việc chùa không được quản trị nên không làm công việc. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị quản trị các người phụ việc 
chùa là vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, 
-(như trên)- vị biết được việc cần quản trị và việc không cần quản trị. Và 
này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: — (như trên) — nên mới im lặng, tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


Vào lúc bấy giờ, hội chúng không có vị quản trị các sa di. Các sa di không 
được quản trị nên không làm công việc. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. 
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“Anujãnãmi bhikkhave pancahangehi samannãgatam bhikkhum 
sãmanerapesakam sammannitum: Yo na chandãgatim gaccheyya, na 
dosãgatim gaccheyya, na mohãgatim gaccheyya, na bhayãgatim gaccheyya 
pesitãpesitanca jãneyya. Evanca pana bhikkhave sammannitabbo: 
Pathamam bhikkhu yãcitabbo. Yãcitvã vyattena bhikkhunã patibalena 
sangho nãpetabbo: 


‘Sunatu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhum sãmanerapesakam sammanneyya. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Sangho itthannãmam bhikkhum 
sãmanerapesakam sammannati. Yassãyasmato khamati itthannãmassa 
bhikkhuno sãmanerapesakassa sammuti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


Sammato sanghena itthannamo bhikkhu samanerapesako. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 

T atiy akabhãn avãr am. 

Senãsanakkhandhako nitthito chattho . 1 

***** 


TASSƯDDANAM 

1. Vihãro 2 buddhasetthena apannatto tadã ahu, 
taham taham nikkhamanti vãsã te jinasãvakã. 3 


2. Te 4 setthi gahapati disva bhikkhunam etadabravi, 
kãrãpeyyam vaseyyãtha patipucchimsu nãyakam. 


3. Viharam addhayoganca pasadam hammiyam guham, 
pancalenam anuníìãsi vihãre setthi kãrayi. 


4. Jano viharam kareti akavatam asamvutam, 
kavătam pitthisanghătam udukkhalanca uttari. 


1 senãsanakkhandhakam nitthitam chattham - Syã; 

senăsanakkhandhakam chattham - PTS. 3 ãvãsã tamhã te jinasãvakã - PTS. 

2 vihãram - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 4 te - Ma, PTS na dissate. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định vị quản trị các sa di là vị tỳ khưu 
có năm yếu tố: Vị không thể bị chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối 
bởi sự sân hận, không thể bị chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi 
sự sợ hãi, vị biết được việc cần quản trị và việc không cần quản trị. Và này các 
tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu, sau 
khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có 
năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
quản trị các sa di. Đây là lời đề nghị. 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định vị tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị quản trị các sa di. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định vị 
tỳ khưu tên (như vầy) là vị quản trị các sa di xin im lặng; vị nào không đồng ý 
có thể nói lên. 

Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị quản trị các sa 
di. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này 

là như vạy.’” 


Tụng phẩm thứ ba. 

Dứt Chương Sàng Tọa là thứ sáu. 

***** 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Vào thời ăy trú xá vẫn chưa được quy định bởi đức Phật toi thượng, 
các vị đệ tử ăy của đấng Chiến Thắng bước ra từ chô ngụ ở nơi này nơi 
khác. 


2. Người gia chủ đại phú sau khi nhìn thăy các vị ấy đã nói với các vị tỳ 
khưu điêu này: Tôi có thể cho làm, các ngài có thể cư ngụ. Các vị đã hỏi bậc 
Lãnh Đạo. 


3- Ngài đã cho phép năm loại chỗ ngụ là: trú xá, nhà một mái, tòa nhà 
dài, khu nhà lớn, và hang động. Nhà đại phú hộ đã cho xây dựng các trú 
xá. 


4. Người ta cho xây dựng trú xá không có cửa, không đóng được, cánh 
cửa, trụ cửa, rãnh xoay, và cái chốt xoay ở trên. 
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5. Avinj anacchiddarajjum vattinca kapisisakam, 
sũcĩ ghatĩ tălacchiddam lohakatthavisãnakam. 

6. Yantakam sũcikanceva chadanam ullittãvalittam, 1 
vedijãlasalãkanca 2 cakkalĩ santharena ca. 

7. Mĩdhim bidalamancanca 3 sosãnikamasãrako, 
bundi kuỊĩrapãdanca ãhaccãsandi uccake. 4 

8. Sattango 5 ca bhaddapĩtham pĩthikãphalakapãdakam, 6 
ãmalãphalakã kocchã 7 palãlapĩthameva ca. 

9. Ucce ca ahipãdãnk atthangulakapãdakam, 9 
suttam atthapadam coỊam tũlikam addhakãyikam. 

10. Giraggo bhisiyo cãpi dussam senãsanampi ca, 10 
onaddham hetthã patati uppãtetvã haranti ca. 

11. Bhattincahatthabhattinca 11 anunnãsitathăgato, 12 
setakãỊavihãrepi 13 thusam sanhanca mattikam. 

12. Ikkãsam pãnikam kundam 14 sãsapam sitthatelakam, 
ussanne paccuddharitum pharusam gandamattikam. 15 

13. Ikkãsam patibhãnanca nĩcã cayo ca ãruham, 
paripatanti ãỊakam addhakuddam 16 tayo puna. 

14. Khuddake kuddapãdo 17 ca ovassati saram khilam, 18 
cĩvaravamsam rajjunca ãỊindam kitĩkena ca. 


15. Alambanam tinacunnam hetthamagge nayam kare, 
ajjhokãse otappati sãlam hetthã ca bhãjanam. 


1 

2 

3 


4 

5 

6 

7 

8 

9 


ullittena - Syã. 

vedikam jãlasalăkanca - Syă, PTS. 
middhi bidalamancaíĩca - Ma; 
midhi vidalamancaíica - Syã; 
middhi pidalamancaíi ca - PTS. 
uccako - Syã. 
sattangã - Syã, PTS. 
pĩthakeỊakapãdakam - Ma, PTS. 
ãmatãmalakakocchã - PTS. 
uccãhipatipãdakã - Ma; 
uccã hi atipãdakã - PTS. 


atthaủguli ca padaka - Ma, PTS; atthaủgulakapadaka - Sya. 


senăsane ca yam - Syã; 
senãsanan cãpi - PTS. 
bhittinca hatthabhittinca - Syã. 
anunnãsi ca titthiyã - Syã. 
titthiyã vihãre cãpi - Ma, PTS. 
kuddam - PTS. 
gaụdumattikam - Ma, PTS. 
addhakuttam - Ma. 
kuttapãdo - Ma. 
ovassati ca vissaram - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Sàng Tọa 


5. Lỗ để ludn, sợi dây thừng, và tay nắm, cái chốt gài, đinh khóa chốt, 
chốt cửa, lỗ khóa, khóa bằng đông, bằng gỗ, và bằng sừng. 


6. Then cài, đinh khóa chốt, mái che, việc trét vữa bên trên và bên dưới, 
(cửa sổ) chấn song ngang, gắn lưới, chấn song dọc, và màn che, với thảm 
trải. 


7. Giường đúc, và giường bằng vạt tre, ván khiêng tử thi, loại lắp ráp, 
loại xếp lại, có chân đẽo cong, tháo rời được, ghếvuông loại cao. 


8. Ghê'dựa dài, ghếlàm bằng các thanh ráp lại, ghếlót vải, ghê'có chỗ 
gác chân, ghê' có nhiêu chân, tấm ván, ghê'mây, và luôn cả ghê'lót rơm 
nữa. 


9. Ở giường cao, và con rắn, khung giường, khung giường cao tám 
ngón tay, chỉ sợi, dệt chéo ô nhỏ, mảnh vải, đệm bông gòn, (gối dài) nửa 
thân người. 


10. Trên đỉnh núi, và luôn cả các loại nệm, vải bọc, và luôn cả sàng tọa, 
đã được bọc lại, rơi ra từ bên dưới, sau khi tháo ra, và họ lấy đem đi. 


11. Việc thực hiện các đường vẽ, và các đường vẽ bằng bàn tay, đức 
Thiện Thệ cho phép, màu trắng, màu đen, củng ở tại trú xá, vỏ trău, và đất 
sét loại dẻo. 


12. Nhựa cây, cái bay thợ ne, cám đỏ, bột mù tạt, dâu sáp ong, bị đóng 
cục, để chùi, bị ĩôi lõm, đất sét trộn phân trùn. 


13. Nhựa cây, và hình ảnh gợi cảm, bị thấp, và nên móng, việc leo lên, 
các vị bị té, đông đảo người, bức tường thấp, lại là ba (loại phòng). 


14. Ở (trú xá) nhỏ, chân tường, thấm nước mưa, tiêng la lớn, chốt 
tường, sào máng y, và dây (treo y), mái hiên, với màn che. 


15. Tay cầm để vịn, rác cỏ, nên thực hiện theo phương thức ở phần 
dưới, ngoài trời, bị hâm nóng, gian nhà, và tô uống nước ở phan dưới. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Senasanakkhandhakarn 


lố. Viharo kotthako ceva parivenaggisalakam, 

ãrãme ca puna kotthe hetthaníìeva nayarn kare. 1 


17. Sudam 2 anathapindi ca saddho sitavanam aga, 

ditthadhammo nimantesi saha sanghena nãyakam. 


18. Anapesantaramagge aramam karayi gano, 

vesãliyam navakammam purato ca pariggaham. 3 


19. Ko arahati bhattagge 4 tittiram ca avandiya, 
pariggahitantaragharã 5 tũlo sãvatthi osari. 


20. Patitthapesi aramam bhattagge ca kolahalam, 
gilãnã varaseyyã ca lesã sattarasã tahim. 


21. Kena nu kho kathannu kho viharaggena bhajasĩ, 6 
parivenãnubhãganca akãmã bhãgam no dade. 


22. Nissimam sabbakalam ca gaha senasane tayo, 
upanando ca vannesi thitakã samãnãsanã. 


23. Samanasanika bhindimsu tivagga ca duvaggikam, 7 
asamãnãsanikehi 8 dĩgham sãỊindamparibhunjitum. 9 


24. Ayyaka 10 ca avidure bhajitanca kĩtagire, 11 
ãỊavĩ 12 pindakakuddehi dvãra-aggaỊavattikă. 


1 hetthã ceva nayam kare - Syă. 

2 suảham - Ma; suddham - PTS. 

3 pariggahi - Ma; 
pariggahum - Syã; 
patiggaham - PTS. 

4 bhattaggam - Syã. 

5 pariggahitantaraghare - Syã. 

6 bhãjayi - Ma, Syã. 


7 duvaggikã - Syã; 
catuvaggikam - PTS. 

8 asamãnãsanikã - Ma, Syã; 
asamãnãsanikam - PTS. 

9 tam dvinnam paribhunjisu - PTS. 

10 ayyikã - Ma, Syã; ayyã ca - PTS. 
"kitagiri-Syã, PTS. 

12 vãỊavĩ - Syã. 
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Chương Sàng Tọa 


16. Trú xá, và luôn cả côhg ra vào, căn phòng, nhà để đốt lửa, ve tu viện, 
và luôn cả côhg ra vào, nên thực hiện theo phương thức ở phan bên dưới. 


17. Vữa hồ, và ông Cấp Cô Độc có đức tin đã đi đêh khu rừng Sưa, đã 
thấy được Pháp, đã mời thỉnh đấng Lãnh Đạo cùng với hội chúng. 


18. Trên đường đi đã kêu gọi, nhóm người đã cho xây dựng tu viện, ở 
Vesãli, công trình mới, đi trước, và giành phan. 


19. Vị nào xứng đáng phan ăn hạng nhất, chim đa đa, và các hạng 
không đáng đảnh lễ, bị giành phan, ở trong nhà, (độn) bông gòn, đã ngự 
đến Sãvatthi. 


20. Vị ấy đã thiết lập tu viện, và sự ồn ào ở nhà ăn, các vị bị bệnh, các 
giường tốt nhất, và do mánh lới, nhóm Mười Bảy Sư, ở nơi đó. 


21. Bởi vị nào? Như thê'nào? Đã phân chia theo trú xá, theo phòng ở, và 
phan còn lại, có thểkhông ban cho phan chia nếu không thích. 


22. Ở ngoài ranh giới, và chiêm giữ luôn mọi lúc, ba (thời diêm) ve chỗ 
ngụ, vị Upananda, và Ngài đã ngợi khen, các vị đứng, và cùng ngoi chung 
chề. 


23. Chỗ ngồi đông đẳng căp, các vị đã làm gãy, nhóm ba vị, và nhóm 
hai vị, với những vị không đông đẵng cấp, ghê'dài, mái hiên hình đâu voi, 
(cho phép) để sử dụng. 


24. Và bà nội (của đức vua), không xa, và đã được phân chia, ở Kĩtãgiri, 
ở AỊavĩ, với việc chất đống, và (tô vữa) bức tường, (lắp đặt) cánh cửa, 
(làm) tay nắm. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Senasanakkhandhakarn 


25. Aloka seta-kaỊanca geru-chadana bandhana, 

gan di 1 -khanda-paribhandam vĩsa-timsã yãvajĩvikam. 2 


26. Osite akatam khudde 3 cha-pancavassikam dade, 4 
addhayoge ca sattattha mahalle 5 dasa-dvãdasa. 


27. Sabbam viharam ekassa annam vasenti sanghikam, 
nissĩmam sabbakãlanca pakkamanti 6 vibbhamanti ca. 


28. Kalanca samaneranca sikkhapaccakkhakantimam, 7 
ummatta khittacittă ca vedanãpattyadassanã. 


29. Appatikamma ditthiya pandaka theyyatitthiya, 
tiracchãna mãtu pitu arahanta ghãtaka dũsakã. 8 


30. Bhedaka lohituppada ubhato capi vyanjana, 

mã sanghassa parihãyi kammam annassa dãtave. 


31. Vippakate ca annassa kate tasseva pakkame, 
vibbhamati kãlakato sãmanero ca jãyati. 


32. Paccakkhato ca sikkhaya antima pandako yadi, 9 
sangho ca 10 sãmiko hoti ummatta khittavedanã. 


1 bhaụdi - Ma, Syã, PTS. 6 pakkami - Ma, PTS; pakkama - Syã. 

2 ca kãlikã - Ma, Syã, PTS. 7 sikkhãpaccakkha-antimam - Ma, PTS; 

3 akatam vippam - Ma, Syã; sikkhãpaccakkhãntimam - Syã. 

akatam sabbam - Sĩmu, PTS. 8 arahantã ca dũsakã - Ma, Syã, PTS. 

4 khudde chappaíícavassikam - Ma, Syã, PTS. 9 antimajjhãpannako yadi - Ma; 

5 mahallake - Syã; antimajjhãpanno yadi - Syã. 

mahallena - PTS. 10 saủghova - Ma, Syă, PTS. 
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Chương Sàng Tọa 


25. Cửa sổ, (sơn) màu trắng, màu đen, màu đỏ, (lợp) mái che, và việc 
lắp ráp, đặt thanh ngang, chỗ hư hỏng, bục ríên xung quanh, hai mươi 
năm, ba mươi năm, và trọn đời. 


26. Đã được hoàn tất, chưa khởi công, ở (trú xá) nhỏ, nên giao sáu hoặc 
năm năm, ve nhà một mái thì bảy hoặc tám năm, và (trú xá) lớn thì mười 
hoặc mười hai năm. 


27. (Công trình là) toàn bộ trú xá, (giao hai công trình) cho một vị, cho 
vị khác ngụ, (chiêm giữ) vật thuộc vê hội chúng, ở ngoài ranh giới, (chiếm 
giữ) luôn mọi lúc, các vị bỏ đi, hoàn tục. 


28. Và chết đi, (xuống) sa di, vị đã xả bỏ sự học tập, (tội) cực nặng, các 
vị bị điên, có tâm rôĩ loạn, và bị thọ khổ, do việc không nhìn nhận tội. 


29. Do việc không sửa chữa lỗi, do tà kiến, các người vô căn, những kẻ 
trộm tướng mạo (tỳ khưu), và theo ngoại đạo, thú vật, kẻ giết mẹ, cha, A- 
la-hán, làm nhơ (tỳ khưu ni). 


30. Những kẻ chia rẽ, làm chảy máu (đức Phật), và luôn cả những 
người lưỡng căn, (nghĩ rằng): ‘Chớ làm tổn hại đêh hội chúng’ roi nên giao 
công trình cho vị khác. 


31. Trong khi chưa hoàn tất, giao vị khác, đã hoàn tất, bỏ đi, vẫn còn 
thuộc vị ấy. Vị hoàn tục, chết đi, và xuống lại sa di. 


32. Và vị đã xả bỏ sự học tập, phạm tội cực nặng, nếu là người vô căn, 
hội chúng là chủ quản. Vị bị điên, có tâm rôĩ loạn, bị thọ khổ. 
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Senasanakkhandhakarn 


33. Adassanappatikamme ditthi tasseva hoti va, 1 

pandako theyya titthi ca tiracchãna mãtupettikam. 


34- Ghatako dusako capi bheda lohita vyanjana, 
patijãnãti yadi so sangho va hoti sãmiko. 


35. Harantannatra kukkuccam udriyati ca kambalam, 
dussam ca camma cakkalĩ coỊakam akkamanti ca. 


36. Alla upahana nitthu 2 likhanti 3 apassenti ca, 
apassenam likhate vã 4 dhotapaccattharena ca. 


37. Rajagahe na sakkonti lamakam bhattuddesakam, 

katham nu kho pannãpakam bhandãgãrikasammutim. 5 


38. Patiggahabhajako capi yagu ca phalabhajako, 
khajjakabhặjako ceva appamattakavissajo. 6 


39. Satiyagahapako ceva tatheva pattagahako, 7 
ãrãmika sãmanera pesakassa ca sammuti. 


40. Sabbabhibhu lokavidu hitacitto vinayako, 

lenattham ca sukhattham ca jhãyitum ca vipassitun ”ti. 

—00O00— 


1 tasseva hoti tam - Ma, Sya, PTS. 

2 nitthum - Ma; nuttha - Syã; 'nutthu - PTS . 

3 khiianti - PTS. 

4 likhateva - Syă; klialite vã - PTS. 


5 bhandãgãrikasammuti - Ma, PTS; 
bhandãgãrika°sammati - Syã. 

6 appamattakavissaje - Syã, PTS. 

7 tathã pattagãhãpako - Syă. 
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Chương Sàng Tọa 


33. Vê việc không nhìn nhận tội, không sửa chữa lỗi, tà kiến, thì vẫn còn 
thuộc về vị ấy. Người vô căn, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), theo ngoại 
đạo, thú vật, kẻ giết mẹ, giết cha. 


34. Kẻ giết (A-la-hán), và luôn cả kẻ làm nhơ (tỳ khưu ni), kẻ chia rẽ 
(hội chúng), kẻ làm chảy máu (đức Phật), người lưỡng căn, nêu vị ăy thú 
nhận, thì chính hội chúng chủ quản. 


35. Các vị đem nơi khác, có sự ngần ngại, (trú xá) bị sụp đổ, và mền len, 
tấm vải dệt, tấm da thú, tăm vải len, tăm vải, và các vị bước lên. 


36. (Bàn chân) bị ướt, có giày dép, việc phun nhổ, các vị làm trầy, và 
các vị dựa vào, có tấm dựa, hoặc khi đã bị trầy, đã được rửa sạch, và với 
tăm trải. 


37. Ở Rajagaha, các vị không thể nào, (bữa ăn) tam thường, vị sắp xếp 
bữa ăn, vậy thì như thếnào, vị phân bò'(chô ngụ), việc chỉ định vị giữ kho. 


38. Vỉ tiếp nhận và vị phân chia (y), và luôn cả vê cháo, và vị phân chia 
trái cây, vị phân chia thức ăn khô, và luôn cả phân phát vật linh tinh nữa. 


39. Và luôn cả vị phân phơi vải choàng, tương tợ y như thế là vị phân 
phơi bình bát, và việc chỉ định vị quản trị các người phụ việc tu viện, và các 
vị sa di. 


40. Đăng Toàn Tri, bậc Hiểu Biết Thế Gian, vị có tâm tốt lành, là vị 
Lãnh Đạo, vì lợi ích của chỗ trú ngụ, và vì lợi ích của sự an lạc, để tham 
thĩên, và đểminh sát.” 


—00O00— 
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VII. SANGHABHEDAKAKKHANDHAKAM 

PATHAMABHÃNAVÃRAM 

CHASAKYAPABBAJJÃ 

1. Tena samayena buddho bhagavã anupiyãyam viharati anupiyam nãma 
mallãnam nigamo. Tena kho pana samayena abhinnãtã abhinnãtă sakya- 
kumãrã bhagavantam pabbajitam anupabbajanti. Tena kho pana samayena 
mahãnãmo ca sakko anuruddho ca sakko dve bhãtikã 1 honti. Anuruddho 
sakko sukhumãlo hoti. Tassa tayo pãsãdã honti eko hemantiko eko gimhiko 
eko vassiko. So vassike pãsãde vassike cattăro mãse 2 nippurisehi turiyehi 
paricãriyamãno 3 na hetthãpãsãdam 4 orohati. 


Atha kho mahãnãmassa sakkassa etadahosi: “Etarahi kho abhinnãtã 
abhinnãtã sakyakumãrã bhagavantam pabbajitam anupabbajanti. 
Amhãkanca 5 kulã natthi koci agãrasmã anagãriyam pabbajito. Yannũnãham 
vã pabbajeyyam anuruddho vã ”ti. Atha kho mahãnãmo sakko yena 
anuruddho sakko tenupasankami, upasankamitvã anuruddham sakkam 
etadavoca: “Etarahi tãta anuruddha, abhinnată abhiníìată sakyakumãrã 
bhagavantam pabbajitam anupabbajanti. Amhãkanca 5 kulã natthi koci 
agãrasmã anagãriyam pabbajito. Tena hi tvam vã pabbaja aham vã 
pabbajissãmĩ ”ti. 


“Aham kho sukhumalo. Naham sakkomi agarasma anagariyam 
pabbajitum. Tvam pabbajjãhĩ ”ti. 


“Ehi kho te tăta anuruddha gharãvãsattham anusãsissãmi: Pathamam 
khettarn kasãpetabbam, kasãpetvã vapãpetabbam, vapãpetvã udakam 
atinetabbam, udakam atinetvã udakam ninnetabbam udakam ninnetvã 
niddahetabbam niddahetvã 6 lavãpetabbam, lavãpetvã ubbãhãpetabbam, 
ubbãhãpetvă 7 punjam kãrãpetabbam, punjam kãrãpetvã maddãpetabbam, 
maddãpetvã palãlãni uddharãpetabbãni, palãlãni uddharãpetvã bhũsikã 8 
uddharãpetabbã, bhũsikam 9 uddharãpetvã opunãpetabbam, opunãpetvã 10 
atiharãpetabbam, atiharãpetvã ãyatimpi vassam evameva kãtabban ”ti. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


bhãtukã - Syă, PTS. 

vassike păsãde cattăro mãse - Ma, Syã, PTS. 
paricãrayamãno - Ma. 
hetthã pãsãdã - Syă, PTS. 
amhãkanca pana - Ma, Syã. 
niddhãpetabbam niddhãpetvã - Ma; 
niddãpetabbam niddãpetvã - Syã; 
niddăpetabbam, niddãpetvã - PTS. 


7 ubbahãpetabbam, ubbahãpetvã - PTS. 

8 bhusikã - Ma, Syã, PTS. 

9 bhusikam - Ma, Syã; bhusikã - PTS. 

10 ophunãpetabbam ophunãpetvã - Syã. 
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VII. CHƯƠNG CHIA RẼ HỘI CHÚNG: 

TỤNG PHẨM THỨ NHẨT: 

Sự XUẨT GIA CỦA SÁU VỊ DÒNG SAKYA: 


1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngụ tại Anupiyã. Anupiyã là tên của một 
thị trấn của xứ Malla. Vào lúc bấy giờ, nhiều vương tử rất danh tiếng thuộc 
dòng dõi Sakya xuất gia noi theo gương đức Thế Tôn (là người) đã xuất gia. 
Vào lúc bấy giờ, Mahãnãma dòng Sakya và Anuruddha dòng Sakya là hai anh 
em. Anuruddha dòng Sakya là người mảnh mai. Vị ấy có ba tòa lâu đài: một 
dành cho mùa lạnh, một dành cho mùa nóng, một dành cho mùa mưa. Vào 
bốn tháng mùa mưa ở trong tòa lâu đài dành cho mùa mưa, trong lúc được 
phục vụ bởi các nữ công tấu nhạc, chàng không bước xuống phía dưới của 
tòa lâu đài. 


Khi ấy, Manãnãma dòng Sakya đã khởi ý điều này: “Hiện nay nhiều 
vương tử rất danh tiếng thuộc dòng dõi Sakya đã xuất gia noi theo gương đức 
Thế Tôn (là người) đã xuất gia. Còn gia tộc của chúng ta thì không có người 
nào rời nhà xuất gia sống không nhà cả. Có lẽ hoặc là ta hoặc là Anuruddha 
nên xuất gia?” Sau đó, Mahãnãma dòng Sakya đã đi đến gặp Anuruddha 
dòng Sakya, sau khi đến đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này: - “Này 
Anuruddha yêu dấu, hiện nay nhiều vương tử rất danh tiếng thuộc dòng dõi 
Sakya đã xuất gia noi theo gương đức Thế Tôn (là người) đã xuất gia. Còn gia 
tộc của chúng ta thì không có người nào rời nhà xuất gia sống không nhà cả. 
Chính vì điều ấy, hoặc là em hoặc là anh nên xuất gia.” 


- “Em thì mảnh mai, em không thể rời nhà xuất gia sống không nhà. Anh 
hãy xuất gia đi.” 


- “Anuruddha yêu dấu, hãy đến. Anh sẽ chỉ dạy công việc gia đình cho em. 
Trước tiên, cần bảo cày xới ruộng nương, sau khi bảo cày xới rồi cần bảo gieo 
hạt, sau khi bảo gieo hạt rồi cần bảo đưa nước vào, sau khi bảo đưa nước vào 
rồi cần bảo tưới nước đều khâp các ruộng, sau khi bảo tưới nước đều khắp 
các ruộng cần bảo nhổ cỏ, sau khi bảo nhổ cỏ rồi cần bảo gặt hái, sau khi bảo 
gặt hái rồi cần bảo thâu hoạch, sau khi bảo thâu hoạch rồi cần bảo chất thành 
đống, sau khi bảo chất thành đống rồi cần bảo đập giũ, sau khi bảo đập giũ 
rồi cần bảo tách rơm ra, sau khi bảo tách rơm ra cần bảo tách trấu ra, sau khi 
bảo tách trấu ra cần bảo sàng sảy, sau khi bảo sàng sảy rồi cần bảo đem cất 
vào kho, sau khi bảo đem cất vào kho rồi vào mùa tới cũng cần được làm y 
như thế, vào mùa tới nữa cũng cần được làm y như thê'.” 
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“Na kammã khĩyanti, na kammãnam anto pannãyati. Kadã kammã 
khĩyissanti? Kadã kammãnam anto paíìnãyissati? Kadã mayam appossukkã' 
pancahi kãmagunehi samappită samangibhũtã 1 2 paricãrissãmã ”ti. 


“Na hi tata anuruddha kamma khiyanti, na kammanam anto pannayati 
akhĩneyeva 3 kamme pitaro 4 ca pitãmahã ca kãlakatã ”ti. 


“Tena hi tvanneva gharavasatthena upajanahi. 5 Aham agarasma 
anagãriyam pabbajissãmĩ ”ti. 


2. Atha kho anuruddho sakko yena mãtã tenupasankami, upasankamitvã 
mãtaram etadavoca: “Icchãmaham amma agãrasmã anagãriyam pabbajitum. 
Anujãnãhi mam 6 agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. Evam vutte 
anuruddhassa sakkassa mãtã anuruddham sakkam etadavoca: “Tumhe kho 
me tãta anuruddha dve puttã piyã manãpã appatikkulã maranenapi vo 
akãmakã vinã bhavissãmi. Kimpanãham tumhe jĩvante anujãnissãmi 
agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. 


Dutiyampi kho anuruddho sakko mãtaram etadavoca: “Icchãmaham 
amma agãrasmã anagãriyam pabbajitum. Anujãnãhi mam agãrasmã 
anagãriyam pabbajjãyã ”ti. 


“Tumhe kho me tăta anuruddha dve puttã piyã manãpã appatikkũlã 
maranenapi vo akãmakã vinã bhavissãmi. Kim panãham tumhe jĩvante 
anựịãnissãmi agãrasmã anagãriyam pabbajjãyã ”ti. 


Tatiyampi kho anuruddho sakko mãtaram etadavoca: “Icchãmaham 
amma agãrasmã anagãriyam pabbajitum. Anujãnãhi mam agãrasmã 
anagãriyam pabbajjãyã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhaddiyo sakyarậjã sakyãnam rajjam kãreti. 7 So 
ca 8 anuruddhassa sakkassa sahãyo hoti. Atha kho anuruddhassa sakkassa 
mãtã ‘ayam kho bhaddiyo sakyarậjã sakyãnam rajjam kãreti anuruddhassa 
sakkassa sahãyo, so na ussahati agãrasmã anagãriyam pabbajitun ’ti 
anuruddham sakkam etadavoca: “Sace tãta anuruddha bhaddiyo sakyarậjã 
agãrasmã anagãriyain pabbajati evam tvampi pabbajãhĩ ”ti. 


1 apposukkă - Syã. 

2 samaủgĩbhũtã - Ma, Syã. 

3 akhĩụe va - Ma, Syã. 

4 mãtãpitaro - Syã. 


upajãna - PTS, Sĩmu. 
anujãnãhi mam amma - Syă, 
rajjam kãresi - Ma. 

‘so ca’ iti Ma, PTS natthi. 
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- “Thế các công việc không được ngưng lại hay sao? Sự chấm dứt của các 
công việc không được biết đến hay sao? Khi nào các công việc sẽ được ngưng 
lại? Khi nào sự chấm dứt các công việc sẽ được biết đến? Khi nào chúng ta 
mới được rảnh rỗi mà hưởng thụ năm phần dục lạc đã được ban cho, đã được 
sở hữu?” 


- “Này Anuruddha yêu dấu, công việc không được ngưng lại. Sự chấm dứt 
của các công việc không được biết đến. Khi công việc vẫn chưa ngưng lại, cha 
mẹ và ông đã qua đời.” 


- “Chính vì điều ấy nên chính anh hãy biết lấy công việc gia đình. Em sẽ 
rời nhà xuất gia sống không nhà.” 


2. Sau đó, Anuruddha dòng Sakya đã đi đến gặp người mẹ, sau khi đến đã 
nói với người mẹ điều này: - “Thưa mẹ, con muốn rời nhà xuất gia sống 
không nhà. Mẹ hãy cho phép con rời nhà xuất gia sống không nhà.” Khi được 
nói như thế, mẹ của Anuruddha dòng Sakya đã nói với Anuruddha dòng 
Sakya điều này: - “Này Anuruddha yêu dấu, các con là hai người con trai thân 
thương, quý mến, yêu dấu của mẹ. Chỉ có sự chết thì mẹ đành phải xa con 
một cách miễn cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn sống mẹ lại cho phép 
con về việc rời nhà xuất gia sống không nhà được?” 


Đến lần thứ nhì, Anuruddha dòng Sakya đã nói với người mẹ điều này: - 
“Thưa mẹ, con muốn rời nhà xuất gia sống không nhà. Mẹ hãy cho phép con 
rời nhà xuất gia sống không nhà.” 


- “Này Anuruddha yêu dấu, các con là hai người con trai thân thương, quý 
mến, yêu dấu của mẹ. Chỉ có sự chết thì mẹ đành phải xa con một cách miễn 
cưỡng; làm sao trong lúc con đang còn sống mẹ lại cho phép con về việc rời 
nhà xuất gia sống không nhà được?” 


Đến lần thứ ba, Anuruddha đã nói với người mẹ điều này: - “Thưa mẹ, 
con muốn rời nhà xuất gia sống không nhà. Mẹ hãy cho phép con rời nhà 
xuất gia sống không nhà.” 


Vào lúc bấy giờ, đức vua Bhaddiya dòng Sakya trị vì lãnh thổ Sakya. Và 
đức vua là bạn của Anuruddha dòng Sakya. Khi ấy, mẹ của Anuruddha dòng 
Sakya (nghĩ rằng): ‘Đức vua Bhaddiya dòng Sakya này trị vì lãnh thổ Sakya là 
bạn của Anuruddha dòng Sakya. Vị ấy không nhiệt tình rời nhà xuất gia sống 
không nhà!’ nên đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều này: - “Này 
Anuruddha yêu dấu, nếu đức vua Bhaddiya dòng Sakya rời nhà xuất gia sống 
không nhà, như vậy thì con cũng hãy xuất gia.” 
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3. Atha kho anuruddho sakko yena bhaddiyo sakyarặjã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhaddiyam sakyarặjãnam etadavoca: “Mamam 1 kho samma, 
pabbajjã tava patibaddhã ”ti. 


“Sace te samma pabbajja mama patibaddha va apatibaddha va hotu. 2 
Aham tayã ... yathă sukham pabbajjãhĩ ”ti. 


“Ehi samma ubho agarasma anagariyam pabbajissama ”ti. 


“Naham samma sakkomi agarasma anagariyam pabbajitum. 3 Yam te 
sakkã annam mayã kãtum tyãham 4 karissãmi. Tvam pabbajjãhĩ ”ti. 


“Mãtã kho mam samma evamãha: ‘Sace tãta anuruddha bhaddiyo 
sakyarậjã agãrasmã anagãriyam pabbajati evam tvampi pabbajjãhĩ ’ti. 
Bhãsitã kho pana te samma esã vãcã: ‘Sace te samma pabbajjã mama 
patibaddhã vã apatibaddhã vã sã hotu. 2 Aham tayã ... yathăsukham 
pabbajjãhĩ ’ti. Ehi samma ubho agãrasmã anagãriyam pabbajissamã ”ti. 


Tena kho pana samayena manussã saccavãdino honti saccapatinnã. 5 Atha 
kho bhaddiyo sakyarặịã anuruddham sakkam etadavoca: “Agamehi samma 
satta vassãni sattannam vassãnam accayena ubho 6 agãrasmã anagãriyam 
pabbajissãmã ”ti. 


“Aticiram samma sattavassani. Naham sakkomi sattavassani agametun 
”ti. 


“Agamehi samma cha vassãni -pe- panca vassãni -pe— cattãri vassãni 
—pe- tĩni vassãni -pe- dve vassãni -pe- ekam vassam. Ekassa vassassa 
accayena ubho agãrasmã anagãriyam pabbajissãmã ”ti. 


“Aticiram samma ekam vassam. Naham sakkomi ekam vassam agametun 
”ti. 


“Agamehi samma satta mase. Sattannam masanam accayena ubho 
agãrasmã anagãriyam pabbajissãmã ”ti. 


1 mama - Ma, Syã, PTS. 3 pabbajitun ti - Ma. 4 kyãham - Ma. 

2 patibaddhã vã apatibaddhã vã sã hotu - Ma, Syă, Sĩmu; 5 saccapatinnătã - Syã. 

patibaddhã apatibaddhã sã hotu - PTS. 6 ubhopi - Syă. 
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3. Sau đó, Anuruddha dòng Sakya đã đi đến gặp đức vua Bhaddiya dòng 
Sakya, sau khi đến đã nói với đức vua Bhaddiya dòng Sakya điều này: - “Này 
bạn, việc xuất gia của tôi tùy thuộc vào bạn đó.” 


- “Này bạn, nếu việc xuất gia của bạn tùy thuộc vào tôi, vậy hãy làm cho 
nó không còn tùy thuộc nữa. Tôi với bạn ... cứ việc xuất gia một cách thoải 
mái.” 1 


- “Này bạn, hãy đến. Cả hai ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà.” 


- “Này bạn, tôi không thể rời nhà xuất gia sống không nhà. Điều gì khác 
mà tôi có thể làm cho bạn thì tôi sẽ làm cho bạn. Bạn hãy xuất gia đi.” 


- “Này bạn, mẹ đã nói với tôi như vầy: ‘Này Anuruddha yêu dấu, nếu đức 
vua Bhaddiya dòng Sakya rời nhà xuất gia sống không nhà, như vậy thì con 
cũng hãy xuất gia.’ Này bạn, hơn nữa bạn đã nói lời nói này: ‘Này bạn, nếu 
việc xuất gia của bạn tùy thuộc vào tôi, hãy làm cho nó không còn tùy thuộc 
nữa. Tôi với bạn ... cứ việc xuất gia một cách thoải mái.’ Này bạn, hãy đến. Cả 
hai ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà.” 


Vào lúc bấy giờ, loài người nói năng chân thật, tôn trọng sự chân thật. Khi 
ấy, đức vua Bhaddiya dòng Sakya đã nói với Anuruddha dòng Sakya điều 
này: - “Này bạn, hãy chờ đợi bảy năm. Sau bảy năm, cả hai chúng ta sẽ rời 
nhà xuất gia sống không nhà.” 


- “Này bạn, bảy năm quá lâu. Tôi không thể chờ đợi bảy năm.” 


- “Này bạn, hãy chờ đợi sáu năm. —(nhưtrên)— năm năm. — (nhưtrên)— 
bốn năm. —(nhưtrên)— ba năm. —(nhưtrên)— hai năm. —(nhưtrên)— một 
năm. Sau một năm, cả hai chúng ta sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà.” 


- “Này bạn, một năm quá lâu. Tôi không thể chờ đợi một năm.” 


- “Này bạn, hãy chờ đợi bảy tháng. Sau bảy tháng, cả hai chúng ta sẽ rời 
nhà xuất gia sống không nhà.” 


1 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: Bhaddiya vì thương mến bạn muốn nói rằng: “Tôi với 
bạn sẽ xuất gia;” nhưng vì lòng ham muốn sự vinh quang của vương quyền ngăn cản trái tim 
lại nên chi nói được “Tôi với bạn” và đã không thể nói phần còn lại ( VinA. vỉ, 1275). Nói 
thêm cho rõ về lời giải thích trên là vị Anuruddha đã nghe đức vua Bhaddiya nói như sau: 
“Tôi với bạn cứ việc xuất gia một cách thoải mái.” 
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“Aticiram samma satta masa. Naham sakkomi satta mase agametun ”ti. 


“Agamehi samma cha mãse — pe— panca mãse -pe- cattãro mãse — pe— 
tayo mãse —pe— dve mãse -pe- ekam mãsam -pe- addhamãsam. 
Addhamãsassa accayena ubho pi agãrasmã anagãriyam pabbajissãmã ”ti. 


“Aticiram samma addhamaso. Naham sakkomi addhamasam agametun 
”ti. 


“Agamehi samma, sattaham yavaham putte ca bhatare ca rajjam 
nĩyyãdemĩ ”ti. 1 


“Na ciram samma sattaho agamessami ”ti. 


4. Atha kho bhaddiyo ca sakyarãjã anuruddho ca ãnando ca bhagu ca 
kimbilo 2 ca devadatto ca upãlikappakena sattamã yathă pure 3 caturanginiyã 
senãya uyyãnabhũmim nĩyanti 4 evameva caturanginiyã senãya nĩyyamsu. 5 Te 
dũram gantvã senam nivattãpetvã paravisayam okkamitvã ãbharanam 
omuncitvã uttarãsangena 6 bhandikam banditvã upãlim kappakam 
etadavocum: “Handa bhane upãli nivattassu. Alam te ettakam jĩvikãyã ”ti. 


Atha kho upãlissa kappakassa nivattantassa etadahosi: “Candã kho 
sãkiyã, iminã kumãrã nippãtitãti ghãtãpeyyumpi mam. Imehi nãma 
sakyakumãrã agãrasmã anagãriyam pabbajissanti. Kimanga 7 panãhan ”ti. So 
bhandikam muncitvã tam bhandam rukkhe ãlaggetvã ‘yo passati dinnanneva 
haratũ ’ti vatvã yena te sakyakumãrã tenupasankami. Addasãsum kho te 
sakyakumãrã upãlim kappakam dũratova ãgacchantam. Disvãna upãlim 
kappakam etadavocum: “Kissa bhane upãli nivattosĩ ”ti? 


“Idha me ayyaputtã nivattantassa etadahosi: ‘Candã kho sãkiyã iminã 
kumãrã nippãtitãti ghătãpeyyumpi mam. Ime hi nãma sakyakumãrã 
agãrasmã anagãriyam pabbajissanti, kimangapanãhan ’ti. So kho aham 
ayyaputtã bhandikam muíìcitvã tam bhandam rukkhe ãlaggetvã ‘yo passati 
dinnanneva haratũ ’ti vatvã tatomhi patinivatto ”ti. 


1 niyyãdemĩ ti - Ma, PTS; niyyãdessãmĩ ti - Syă. 

2 kimilo - Ma, Syã. 

3 yathã pure ca - Syã; 

yathã pure ca pure ca - PTS. 


4 niyyanti - Ma, Syã, PTS. 

5 niyyimsu - Ma, Syã, PTS. 

6 uttarãsaủge - PTS. 

7 kimangam - Ma, Syã. 
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- “Này bạn, bảy tháng quá lâu. Tôi không thể chờ đợi bảy tháng.” 


- “Này bạn, hãy chờ đợi sáu tháng, —(như trên)— năm tháng, -(như 
trên)- bốn tháng, —(như trên)— ba tháng, —(như trên)- hai tháng, —(như 
trên)- một tháng, —(như trên)- nửa tháng. Sau nửa tháng, cả hai chúng ta 
sẽ rời nhà xuất gia sống không nhà.” 


- “Này bạn, nửa tháng quá lâu. Tôi không thể chờ đợi nửa tháng.” 


- “Này bạn, hãy chờ đợi bảy ngày đến khi tôi trao lại vương quốc cho các 
người con trai và các người em trai xong.” 


- “Này bạn, bảy ngày không lâu lâm. Tôi sẽ chờ đợi.” 


4. Khi ấy, đức vua Bhaddiya dòng Sakya, Anuruddha, Ananda, Bhagu, 
Kimbila, Devadatta, với thợ cạo Upãli là người thứ bảy, giống như trước đây 
họ đã đi ra khu vườn hoa cùng với bốn loại quân binh, tương tợ y như thế, họ 
đã đi ra cùng với bốn loại quân binh. Khi đi đã xa, họ đã cho quân binh trở 
về. Sau khi đi sang lãnh thổ khác, họ đã cởi các đồ trang sức ra, dùng y khoác 
ngoài buộc lại thành gói, rồi đã nói với thợ cạo Upãli điều này: - “Này khanh 
Upãli, ngươi nên trở lại. Nhiêu đây cũng đủ cho cả đời của ngươi.” 


Sau đó, trong khi đi trở về thợ cạo Upãli đã khởi ý điều này: “Những 
người dòng Sakya thật là ác độc (nghĩ ràng): ‘Các vương tử đã bỏ đi vì gã 
này,’ cũng có thể ra lệnh giết ta. Chính các vương tử dòng Sakya này còn rời 
nhà xuất gia sống không nhà, việc gì ta lại không?” Vị ấy đã mở gói đồ ra rồi 
treo gói đồ ấy ở trên cây, nói rằng: “Ai thấy được cứ việc lấy món quà” rồi đã 
đi đến gặp các vương tử dòng Sakya. Các vương tử dòng Sakya ấy đã nhìn 
thấy thợ cạo Upãli đang từ đàng xa đi lại, sau khi nhìn thấy đã nói với thợ cạo 
Upãli điều này: - “Này khanh Upãli, vì sao ngươi quay lại?” 


- “Thưa các vương tử, ở đây trong khi quay trở về tôi đã khởi ý điều này: 
‘Những người dòng Sakya thật là ác độc (nghĩ ràng): ‘Các vương tử đã bỏ đi vì 
gã này,’ cũng có thể ra lệnh giết ta. Chính các vương tử dòng Sakya này còn 
rời nhà xuất gia sống không nhà, việc gì ta lại không?’ Thưa các vương tử, tôi 
đây đã mở gói đồ ra treo gói đồ ấy ở trên cây, nói rằng: ‘Ai thấy được cứ việc 
lấy món quà’ rồi từ đó tôi đã quay lại.” 
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“Sutthu bhane upali, akasi yam nivatto. 1 Canda kho sakiya, 2 imina 
kumãrã nippãtitãti ghãtãpeyyumpi tan ”ti. 


5. Atha kho te sakyakumãrã upãlim kappakam ãdãya yena bhagavã 
tenupasankamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvă ekamantam 
nisĩdimsu. Ekamantam nisinnã kho te sakyakumãrã bhagavantam 
etadavocum: “Mayam bhante sãkiyã nãma mãnassino. Ayam bhante upãli 
kappako amhãkam dĩgharattam paricãriko. Imam pathamam pabbãjetu. 
Imassa mayam abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikammam 
karissãma. Evam amhãkam sãkiyãnam sãkiyamãno nimmãnĩyissatĩ ”ti. 3 


Atha kho bhagavã upãlim kappakam pathamam pabbặjesi, pacchã te 
sakyakumãre. Atha kho ãyasmã bhaddiyo teneva antaravassena tisso vijjã 
sacchãkãsi. Ayasmã anuruddho dibbacakkhum uppãdesi. Ayasmã ãnando 
sotãpattiphalam sacchãkãsi. Devadatto pothựjjanikam iddhim 
abhinipphãdesi. 4 


Tena kho pana samayena ãyasmã bhaddiyo arannagatopi rukkhamũla- 
gatopi sunnãgãragatopi abhikkhanam udãnam udãneti: 5 “Aho sukham aho 
sukhan ”ti. Atha kho sambahulã bhikkhũ yena bhagavã tenupasankamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. Eka- 
mantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: “Ayasmã bhante 
bhaddiyo arannagatopi rukkhamũlagatopi suíìnãgãragatopi abhikkhanam 
udãnam udãneti: 6 ‘Aho sukham aho sukhan ’ti. Nissamsayam kho bhante 
ãyasmã bhaddiyo anabhiratova brahmacariyam carati. Tanneva vã purimam 
rajjasukham samanussaranto arannagatopi rukkhamũlagatopi sunnãgãra- 
gatopi abhikkhanam udãnam udãneti: 6 ‘Aho sukham aho sukhan ”’ti. 


6. Atha kho bhagavã aníĩataram bhikkhum ãmantesi: “Ehi tvam bhikkhu 
mama vacanena bhaddiyam bhikkhum ãmantehi: ‘Satthã tam ãvuso 
bhaddiya ãmantetĩ”’ti. “Evam bhante ”ti kho so bhikkhu bhagavato 
patissutvã yenãyasmã bhaddiyo tenupasankami, upasankamitvă ãyas- 
mantam bhaddiyam etadavoca: “Satthã tam ãvuso bhaddiya ãmantetĩ ”ti. 


1 yampi na nivatto - Ma, PTS; yam pana nivatto - Syã. 4 abhinipphãdeti - Syã. 

2 candã sãkiyã - PTS, kho iti saddo na dissate. 5 udãnesi - Ma. 

3 nimmãnãyissatĩ ti - Ma; nimmãdayissatĩ ti - Syã, Sĩmu. 6 udãnesi - Ma, Syã. 
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- “Này khanh Upãli, ngươi đã hành động đúng về việc người đã quay trở 
lại vì những người dòng Sakya quả là ác độc (nghĩ rằng): ‘Các vương tử đã bỏ 
đi vì gã này/ cũng có thể ra lệnh giết ngươi.” 


5. Sau đó, các vương tử dòng Sakya ấy đã đưa thợ cạo Upãli đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, các vương tử dòng Sakya ấy đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, chúng tôi thuộc dòng Sakya có sự ngã mạn. Bạch 
ngài, thợ cạo Upãli này là người hầu cận của chúng tôi lâu nay. Xin đức Thế 
Tôn cho người này xuất gia trước tiên. Chúng tôi sẽ thực hiện việc đảnh lễ, 
việc đứng dậy, việc châp tay, hành động thích hợp đối với ông ta. Như thế, sự 
ngã mạn của dòng Sakya trong những người Sakya chúng tôi sẽ không còn 
nữa.” 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã cho thợ cạo Upãli xuất gia trước tiên kế đến là các 
vương tử dòng Sakya ấy. Sau đó ngay trong năm ấy, đại đức Bhaddiya đã 
chứng ngộ ba Minh, đại đức Anuruddha đã chứng đạt Thiên nhãn, đại đức 
Ananda đã chứng ngộ quả Nhập Lưu, Devadatta đã thành tựu được thần 
thông của phàm nhân. 


Vào lúc bấy giờ, đại đức Bhaddiya mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới 
cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống vẫn thường xuyên thốt lên lời cảm hứng 
rằng: “Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!” Khi ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, các tỳ khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, đại đức Bhaddiya mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc 
dầu ở nơi đồng trống vẫn thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: ‘Ôi sự an 
lạc! Ôi sự an lạc!’ Bạch ngài, chắc chân rằng đại đức Bhaddiya không thỏa 
thích thực hành Phạm hạnh, hoặc là trong khi hồi tưởng lại chính sự khoái 
lạc vương giả ấy trước đây, (vị ấy) mặc dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội 
cây, mặc dầu ở nơi đồng trống đã thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: 
‘Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!”’ 


6. Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo một vị tỳ khưu khác rằng: - “Này tỳ khưu, 
hãy đến. Ngươi hãy nhân danh ta đi đến nói với tỳ khưu Bhaddiya rằng: ‘Này 
đại đức Bhaddiya, bậc Đạo Sư cho gọi đại đức.”’ - “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi 
vị tỳ khưu ấy nghe theo đức Thế Tôn đã đi đến gặp đại đức Bhaddiya, sau khi 
đến đã nói với đại đức Bhaddiya điều này: - “Này đại đức Bhaddiya, bậc Đạo 
Sư cho gọi đại đức.” 
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“Evamãvuso ”ti kho ãyasmã bhaddiyo tassa bhikkhuno patissutvã yena 
bhagavã tenupasahkami, upasankamitvă bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho ãyasmantam bhaddiyam 
bhagavã etadavoca: “Saccam kira tvarn bhaddiya arannagatopi 
rukkhamũlagatopi sunnãgãragatopi abhikkhanam udãnam udãnesi: ‘Aho 
sukham aho sukhan ”’ti? 


“Evarn bhante ”ti. 


“Kim pana tvarn bhaddiya atthavasam sampassamãno arannagatopi 
rukkhamũlagatopi sunnãgãragatopi abhikkhanam udãnam udãnesi: ‘Aho 
sukham aho sukhan ”’ti? 


“Pubbe me bhante ranno sato 1 antopi antepure rakkhã susamvihitã hoti. 
Bahipi antepure rakkhã susamvihitã hoti. Antopi nagare rakkhã susamvihitã 
hoti. Bahipi nagare rakkhã susamvihitã hoti. Antopi janapade rakkhã 
susamvihitã hoti. Bahipi janapade rakkhã susamvihitã hoti. So kho aham 
bhante evam rakkhitopi 2 gopitopi santo bhĩto ubbiggo ussankĩ utrasto 
viharãmi. Etarahi kho panãham bhante eko 3 arannagatopi rukkhamũlagatopi 
sunnãgãragatopi abhĩto anubbiggo anussahkĩ anutrasto appossukko 
pannalomo paradavutto 4 migabhũtena cetasã viharãmi. 5 Imampi kho 6 aham 
bhante atthavasam sampassamãno arannagatopi rukkhamũlagatopi 
sunnãgãragatopi abhikkhanam udãnam udãnemi: ‘Aho sukham aho sukhan 
'"ti. 


Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam 
udãnesi: 


“Yassantarato na santi kopã 
iti bhavãbhavatanca vĩtivatto 
Tam vigatabhayam sukhim 7 asokam 
devã nãnubhavanti dassanãyã ”ti. 


7. Atha kho bhagavã anupiyãyam yathãbhirantam viharitvă yena kosambi 
tena cãrikam caramãno 8 yena kosambi tadavasari. Tatra sudam bhagavã 
kosambiyam viharati ghositãrãme. Atha kho devadattassa rahogatassa 
patisallĩnassa evam cetaso parivitakko udapãdi: “Kim 9 nu kho aharn 
pasãdeyyam yasmim me pasanne bahu lãbhasakkãro uppajjeyyã ”ti? 


1 ranno satopi - Ma, Syã. 4 paradattavutto - Ma, Syã, PTS. 

2 evam rakkhito - PTS. 5 viharãmĩ ti - Syã. 

3 etarahi kho pana aham eko bhante - Ma, Syă; 6 imam kho - Ma, Syã, PTS. 

etarahi kho panãham bhante - PTS. 7 sukham - Syã. 9 kam - Ma, Syã. 

8 yena kosambi tena cãrikam pakkãmi. anupubbena cãrikam caramãno - Ma, PTS, Syă. 
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- “Này đại đức, xin vâng.” Rồi đại đức Bhaddiya nghe theo vị tỳ khưu ấy 
đã đi đến gặp đức Thế tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Khi đại đức Bhaddiya đã ngồi xuống một bên, đức Thế Tôn đã nói 
với đại đức Bhaddiya điều này: - “Này Bhaddiya, nghe nói ngươi mặc dầu ở 
trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống vẫn thường 
xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: ‘Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!’ có đúng không 
vậy? 


- “Bạch ngài, đúng vậy.” 


- “Này Bhaddiya, trong khi cảm nhận được lợi ích gì khiến ngươi, mặc 
dầu ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống, thường 
xuyên thốt lên lời cảm hứng: ‘Ôi sự an lạc! Ôi sự an lạc!’ vậy?” 


- “Bạch ngài, trước đây khi con làm vua, mặc dầu có sự bảo vệ được sắp 
đặt cẩn thận bên trong hậu cung, mặc dầu có sự bảo vệ được sâp đặt cẩn thận 
bên ngoài hậu cung, mặc dầu có sự bảo vệ được sâp đặt cẩn thận bên trong 
thành phố, mặc dầu có sự bảo vệ được sâp đặt cẩn thận bên ngoài thành phố, 
mặc dầu có sự bảo vệ được sâp đặt cẩn thận bên trong xứ sở, mặc dầu có sự 
bảo vệ được sắp đặt cẩn thận bên ngoài xứ sở, bạch ngài, trong khi được bảo 
vệ và được an toàn như vậy, con đây sống vẫn cảm thấy sợ hãi, khiếp đảm, lo 
âu, hồi hộp. Bạch ngài, thế mà giờ đây con chỉ một mình, mặc dầu ở trong 
rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống lại không sợ hãi, 
không khiếp đảm, không lo âu, không hồi hộp, vô tư lự, điềm tĩnh, tùy thuận 
sự bố thí của người khác, sống với tâm như loài thú rừng. Bạch ngài, mặc dầu 
ở trong rừng, mặc dầu ở dưới cội cây, mặc dầu ở nơi đồng trống, con đây cảm 
nhận được sự lợi ích này nên thường xuyên thốt lên lời cảm hứng rằng: ‘Ôi sự 
an lạc! Ôi sự an lạc!”’ 


Sau đó, khi hiểu ra sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên 
lời cảm hứng này: 


“Đ&ỉ với người nào mà các sự sân hận không hiện diện ở trong tâm, đã 
vượt qua khỏi hữu và phi hữu như thế, vị ấy đã không còn sự sợ hãi, có sự 
an lạc, không sau muộn, chư Thiên không đạt được việc nhìn thấy vị ấy.” 


7. Sau đó, khi đã ngự ở Anupiyã theo như ý thích đức Thế Tôn đức Thế 
Tôn trong khi tuần tự du hành đã ngự đến thành Kosambi. Tại nơi đó, trong 
thành Kosambi, đức Thế Tôn ngự ở tu viện Ghosita. Khi ấy, Devadatta trong 
lúc độc cư thiền tịnh đã có ý nghĩ suy tầm như vầy sanh khởi: “Ta nên làm 
cho ai tin tưởng để khi người ấy đã đặt niềm tin nơi ta rồi thì nhiều lợi lộc và 
sự trọng vọng có thể phát sanh?” 
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Atha kho devadattassa etadahosi: “Ayam kho ajãtasattu kumãro taruno 
ceva ãyatim bhaddo ca, yannũnãham ajãtasattum kumãram pasãdeyyam. 
Tasmim me pasanne bahu lãbhasakkãro uppajjissatĩ ”ti. 


Atha kho devadatto senãsanam samsãmetvã pattacĩvaramãdãya yena 
rậjagaham tena pakkãmi. Anupubbena yena rặjagaham tadavasari. Atha kho 
devadatto sakavannam patisamharitvã kumãrakavannam abhinimminitvã 1 
ahimekhalikãya ajãtasattussa kumãrassa ucchange 2 pãturahosi. Atha kho 
ajãtasattu kumãro bhĩto ahosi ubbiggo ussankĩ utrasto. Atha kho devadatto 
ajãtasattum kumãram etadavoca: 


“Bhayasi mam tvam kumara ”ti. 


“Ama bhayami. Kosi tvan ”ti. 


“Aham devadatto ”ti. 


“Sace kho tvam bhante ayyo devadatto, ingha sakene va vannena 
pãtubhavassũ ”ti. 


8 . Atha kho devadatto kumãrakavannam patisamharitvã sanghãtipatta- 
cĩvaradharo ajãtasattussa kumãrassa purato atthãsi. Atha kho ajãtasattu 
kumãro devadattassa iminã iddhipãtihãriyena abhippasanno pancahi 
rathasatehi sãyam pãtam upatthãnam gacchati. Panca ca thãlipãkasatãni 
bhattãbhihãro abhiharĩyati. 


Atha kho devadattassa lãbhasakkãrasilokena abhibhũtassa pariyãdinna- 
cittassa evarũpam icchãgatam uppajji ‘aham bhikkhusangham pariharissãmĩ 
’ti. Saha cittuppãdã Va devadatto tassã iddhiyã parihãyi. 


Tena kho pana samayena kakudho 3 nãma koỊiyaputto ãyasmato 
mahãmoggallãnassa upatthãko adhunã kãlakato. Annataram manomayam 
kãyam upapanno. Tassa evarũpo attabhăvapatilãbho hoti seyyathãpi nãma 
dve vã tĩni vã mãgadhakãni 4 gãmakkhettãni. So tena attabhãvapatilãbhena 
neva attãnam na param vyãbãdheti. 


1 abhinimmitva - Sya. 3 kakkudho - Sya. 

2 uccanke - Syã. 4 mãgadhikãni - Syã. 
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Khi ấy, điều này đã khởi lên cho Devadatta: “Hoàng tử Ajãtasattu này còn 
trẻ và có tương lai rạng rỡ. Hay là ta nên làm cho hoàng tử Ajãtasattu tin 
tưởng để khi vị ấy đã đặt niềm tin nơi ta rồi thì nhiều lợi lộc và sự trọng vọng 
sẽ phát sanh?” 


Sau đó, Devadatta đã thu xếp sàng tọa rồi cầm y bát đi đến thành 
Rãjagaha. Theo tuần tự, vị ấy đã đến được thành Rãjagaha. Khi ấy, Devadatta 
đã thay đổi hình dạng của mình và biến thành hình dạng đứa bé trai mình 
quấn đầy rấn xuất hiện ở trên bâp vế của hoàng tử Ajãtasattu. Khi ấy, hoàng 
tử Ajãtasattuđã trở nên sợ hãi, khiếp đảm, lo âu, hồi hộp. Khi ấy, Devadatta 
đã nói với hoàng tử Ajãtasattu điều này: 


- “Hoàng tử, ngài sợ tôi hay sao?” 


- “Vâng, ta sợ lắm. Ngươi là ai?” 


- “Tôi là Devadatta.” 


- “Thưa ngài, nếu ngươi là ngài đại đức Devadatta, xin hãy hiện ra với 
hình dáng của chính ngài đi.” 


8 . Sau đó, Devadatta đã thay đổi hình dạng đứa bé trai và hiện ra đứng 
trước hoàng tử Ajãtasattu có mang y hai lớp và y bát. Khi ấy, hoàng tử 
Ajãtasattu vô cùng ngưỡng mộ thần thông kỳ diệu này của Devadatta nên 
sáng chiều đã đi đến phục vụ cùng với đoàn xe năm trăm chiếc và vật cúng 
dường về thực phẩm là năm trăm phần cơm nấu với sữa được mang lại. 


Khi ấy, Devadatta với tâm đã bị chế ngự, đã bị ám ảnh bởi sự lợi lộc, trọng 
vọng, và tôn vinh khiến điều tham muốn như vầy đã khởi lên: ‘Ta sẽ quản trị 
hội chúng tỳ khưu.’ Cùng lúc với sự sanh khởi của tâm, Devadatta đã mất đi 
thần thông ấy. 


Vào lúc bấy giờ, thị giả của đại đức Mahãmoggallãna tên là Kakudha con 
trai của KoỊiya vừa mới từ trần và tái sanh vào thân khác do ý tạo. Vị ấy đạt 
được bản thể có hình dạng như là hai hay ba cánh đồng làng ở xứ Magadha. 
Với sự thành tựu bản thể đó, vị ấy vẫn không hề làm tổn thương chính mình 
hay người khác. 
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Atha kho kakudho devaputto yenãyasmã mahãmoggallãno 
tenupasahkami, upasahkamitvã ãyasmantam mahãmoggallãnam 
abhivãdetvă ekamantam atthãsi. Ekamantam thito kho kakudho devaputto 
ãyasmantam mahãmoggallãnam etadavoca: “Devadattassa bhante 
lãbhasakkãrasilokena abhibhũtassa pariyãdinnacittassa evarũpam 
icchãgatam uppajji ‘aham bhikkhusangham pariharissãmĩ ’ti. Saha 
cittuppãdãva bhante devadatto tassã iddhiyã parihĩno ”ti. Idamavoca 
kakudho devaputto. Idam vatvã ãyasmantam mahãmoggallãnam 
abhivãdetvã padakkhinam katvã tattheva antaradhãyi. 


9. Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno yena bhagavã tenupasahkami, 
upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho ãyasmã mahãmoggallãno bhagavantam etadavoca: “Kakudho 
nãma bhante koỊiyaputto mama upatthăko adhunã kãlakato annataram 
manomayam kãyam upapanno. Tassa evarũpo attabhãvapatilãbho 
seyyathãpi nãma dve vã tĩni vã mãgadhakãni gãmakkhettãni. So tena 
attabhãvapatilãbhena neva attãnam na param vyãbãdheti. Atha kho bhante 
kakudho devaputto yenãham tenupasankami, upasankamitvã mam 
abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam thito kho bhante kakudho 
devaputto mam etadavoca: ‘Devadattassa bhante lãbhasakkãrasilokena 
abhibhũtassa pariyãdinnacittassa evarũpam icchãgatam uppajji: Aham 
bhikkhusangham pariharissãmĩ ti. Saha cittuppãdãva bhante devadatto tassã 
iddhiyã parihĩno ’ti. Idamavoca bhante kakudho devaputto. Idam vatvã mam 
abhivãdetvã padakkhinam katvã tattheva antaradhãyĩ ”ti. 


“Kim pana te moggallana kakudho devaputto cetasa ceto paricca vidito 
yam kinci kakudho devaputto bhãsati sabbantam katheva hoti no annathã 
”ti.' 


“Cetasa ceto paricca vidito ca me bhante kakudho devaputto yam kinci 
kakudho devaputto bhăsati sabbantam tatheva hoti no annathã ”ti. 


“Rakkhassetam moggallana vacam rakkhassetam moggallanam vacam. 
Idãni so moghapuriso attanã va attãnam pãtukarissatĩ ”ti. 
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Khi ấy, Thiên tử Kakudha đã đi đến gặp đại đức Mahãmoggallãna, sau khi 
đến đã đảnh lẽ đại đức Mahãmoggallãna rồi đứng một bên. Khi đã đứng một 
bên, Thiên tử Kakudha đã nói với đại đức Mahãmoggallãna điều này: - “Thưa 
ngài, Devadatta với tâm đã bị chế ngự, đã bị ám ảnh bởi sự lợi lộc, trọng 
vọng, và tôn vinh khiến điều tham muốn như vầy đã khởi lên: ‘Ta sẽ quản trị 
hội chúng tỳ khưu.’ Thưa ngài, cùng lúc với sự sanh khởi của tâm, Devadatta 
đã mất đi thần thông ấy.” Thiên tử Kakudha đã nói lên điều ấy. Sau khi nói 
lên điều ấy, vị ấy đã đảnh lẽ đại đức Mahãmoggallãna, hướng vai phải nhiễu 
quanh, rồi biến mất ngay tại chỗ ấy. 


9. Sau đó, đại đức Mahãmoggallãna đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đại đức Mahãmoggallãna đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, 
thị giả của con tên là Kakudha con trai dòng KoỊiya vừa mới từ trần và tái 
sanh vào thân khác do ý tạo. Vị ấy đạt được bản thể có hình dạng như là hai 
hay ba cánh đồng làng ở xứ Magadha. Với sự thành tựu bản thế đó, vị ấy vẫn 
không hề làm tổn thương chính mình hay người khác. Bạch ngài, khi ấy 
Thiên tử Kakudha đã đi đến gặp con, sau khi đến đã đảnh lẽ con rồi đã đứng 
một bên. Khi đã đứng một bên, Thiên tử Kakudha đã nói với con điều này: 
‘Thưa ngài, Devadatta với tâm đã bị chế ngự, đã bị ám ảnh bởi sự lợi lộc, 
trọng vọng, và tôn vinh khiến điều tham muốn như vầy đã khởi lên: Ta sẽ 
quản trị hội chúng tỳ khưu. Thưa ngài, chính do sự sanh khởi của tâm, 
Devadatta đã mất đi thần thông của mình.’Thiên tử Kakudha đã nói lên điều 
ấy. Sau khi nói lên điều ấy, vị ấy đã đảnh lễ con, hướng vai phải nhiêu quanh, 
rồi biến mất ngay tại chỗ ấy.” 


- “Này Moggallãna, có phải Thiên tử Kakudha với ngươi có tâm hiểu và 
biết (lẫn nhau) bằng tâm nên bất cứ điều gì Thiên tử Kakudha nói (ngươi biết 
được) tất cả điều ấy đều theo chính cách ấy, chứ không phải cách nào khác?” 


- “Bạch ngài, Thiên tử Kakudha với con có tâm hiểu và biết (lẫn nhau) 
bảng tâm nên bất cứ điều gì Thiên tử Kakudha nói (con biết được) tất cả điều 
ấy đều theo chính cách ấy, chứ không phải cách nào khác.” 


- “Này Moggallana, hãy giữ kín lời nói này. Này Moggallana, hãy giữ kín 
lời nói này. Đã đến lúc kẻ rồ dại ấy tự chính mình sẽ làm bộc lộ bản thân.” 
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10. “Pancime moggallana sattharo santo samvijjamana lokasmim. 
Katame panca? 


Idha moggallãna ekacco satthã aparisuddhasĩlo samãno 
‘parisuddhasĩlomhĩ ’ti patijãnãti: ‘Parisuddham me sĩlam pariyodãtam 
asankilitthan 'ti. 1 Tamenam sãvakã evam jãnanti: “Ayam kho bhavam satthă 
aparisuddhasĩlo samãno ‘parisuddhasĩlomhĩ ’ti patijãnãti: ‘Parisuddham me 
sĩlam pariyodãtam asankilitthan ’ti. Mayanceva kho pana gihĩnam 
ãroceyyãma nãssassa manãpam. Yam kho panassa amanãpam katham tam 2 
mayam tena samudãcareyyãma? Sammannati kho pana cĩvarapiọdapãta- 
senãsanagilãnapaccayabhesajjaparikkhãrena. Yam tumo karissati tumova 
tena pannãyissatĩ ”ti. 


Evarupam kho moggallana sattharam savaka silato rakkhanti. Evarupo ca 
pana satthã sãvakehi sĩlato rakkham paccãsimsati. 3 


Puna ca param moggallãna idhekacco satthã aparisuddhãjĩvo samãno 
‘parisuddhãjĩvomhĩ ’ti patijãnãti: ‘Parisuddho me ặjĩvo pariyodãto 
asankilittho ’ti. Tamenam sãvakã evam jãnanti: “Ayam kho bhavam satthã 
aparisuddhặjĩvo samãno ‘parisuddhãjĩvomhĩ ’ti patijãnãti: ‘Parisuddho me 
ặjĩvo pariyodãto asankilittho ’ti. Mayam ceva kho pana gihĩnam ãroceyyãma 
nãssassa manãpam yam kho panassa amanãpam katham tam mayam tena 
samudãcareyyãma? Sammannati kho pana cĩvarapindapãtasenãsana- 
gilãnapaccayabhesajjaparikkhãrena. Yam tumo karissati tumova tena 
pannãyissatĩ ”ti. 


Evarupam kho moggallana sattharam savaka ajivato rakkhanti. Evarupo 
ca pana satthã sãvakehi ậjĩvato rakkham paccãsimsati. 


Puna ca param moggallãna idhekacco satthă aparisuddhadhammadesano 
samãno ‘parisuddhadhammadesanomhĩ ’ti patijãnãti: ‘Parisuddhã me 
dhammadesanã pariyodãtã asankilitthã ’ti. Tamenam sãvakã evam jãnanti: 
“Ayam kho bhavam satthã aparisuddhadhammadesano samãno ‘parisuddha- 
dhammadesanomhĩ ’ti patijãnãti: ‘parisuddhã me dhammadesanã 
pariyodãtã asankilitthã ’ti. Mayam ceva kho pana gihĩnam aroceyyãma 
nãssassa manãpam, yam kho panassa amanãpam katham tam mayam tena 
samudãcareyyãma? Sammannati kho pana cĩvarapindapãtasenãsana- 
gilãnapaccayabhesajjaparikkhãrena. Yam tumo karissati tumova tena 
pannãyissatĩ ”ti. 


1 asankilitthan ’ti ca - Ma, Sya. 

2 katham nam - Ma, PTS; kathantam - Syã. 
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10. Này Moggallana, có năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. 
Thế nào là năm? 


Này Moggallãna, ở đây có hạng đạo sư trong khi có giới không thanh tịnh 
lại tỏ ra rằng: ‘Ta có giới thanh tịnh’ và ‘Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, 
không bị hoen ố.’ Các đệ tử biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo sư này 
trong khi có giới không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có giới thanh tịnh’ và 
‘Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Nếu chúng ta nói cho 
các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao 
chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật 
dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì ông ta 
sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.” 


Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về giới, và như vậy 
là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ tử. 


Này Moggallãna, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
sự nuôi mạng không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có sự nuôi mạng thanh 
tịnh’ và ‘Sự nuôi mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ 
tử biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo sư này trong khi có sự nuôi mạng 
không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có sự nuôi mạng thanh tịnh’ và ‘Sự nuôi 
mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Nếu chúng ta nói cho 
các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao 
chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật 
dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì ông ta 
sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.” 


Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về việc nuôi mạng, 
và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc nuôi mạng từ các đệ tử. 


Này Moggallãna, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
sự thuyết pháp không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có sự thuyết pháp thanh 
tịnh’ và ‘Sự thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các 
đệ tử biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo sư này trong khi có sự thuyết 
pháp không thanh tịnh lại tỏ ra ràng: ‘Ta có sự thuyết pháp thanh tịnh’ và ‘Sự 
thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Nếu chúng ta 
nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại 
sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với 
vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì 
ông ta sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.” 
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Evarũpam kho moggallãna satthãram sãvakã dhammadesanato 
rakkhanti. Evarũpo ca pana satthã sãvakehi dhammadesanato rakkham 
paccãsimsati. 


Puna ca param moggallãna idhekacco satthã aparisuddhaveyyãkarano 
samãno ‘parisuddhaveyyãkaranomhĩ ’ti patijãnãti: ‘parisuddham me 
veyyãkaranam pariyodãtam asankilitthan ’ti. Tamenam sãvakã evam jãnanti: 
“Ayam kho bhavam satthã aparisuddhaveyyãkarano samãno ‘parisuddha- 
veyyãkaranomhĩ ’ti patijãnãti: ‘parisuddham me veyyãkaranam pariyodãtam 
asankilitthan ’ti. Mayam ceva kho pana gihĩnam ãroceyyãma nãssassa 
manãpam. Yam kho panassa amanãpam katham tam mayam tena 
samudãcareyyãma? Sammannati kho pana cĩvarapindapãtasenãsana- 
gilãnapaccayabhesajjaparikkhãrena. Yam tumo karissati tumova tena 
pannãyissatĩ ”ti. 


Evarupam kho moggallana sattharam savaka veyyakaranato rakkhanti. 
Evarũpo ca pana satthă sãvakehi veyyãkaranato rakkham paccãsimsati. 


Puna ca param moggallãna idhekacco satthã aparisuddhanãnadassano 
samãno ‘parisuddhanãnadassanomhĩ ’ti patijãnãti: ‘parisuddham me 
nãnadassanam pariyodãtam asankilitthan ’ti. Tamenam sãvakã evam 
jãnanti: “Ayam kho bhavam satthã aparisuddhanãnadassano samãno 
‘parisuddhanãnadassanomhĩ ’ti patijãnãti: ‘parisuddham me íĩãnadassanam 
pariyodãtam asankilitthan ’ti. Mayam ceva kho pana gihĩnam ãroceyyãma 
nãssassa manãpam. Yam kho panassa amanãpam katham tam mayam tena 
samudãcareyyãma? Sammannati kho pana cĩvarapindapãtasenãsana- 
gilãnapaccayabhesajjaparikkhãrena. Yarn tumo karissati tumova tena 
pannãyissatĩ ”ti. 


Evarũpam kho pana' moggallãna satthãram sãvakã nãnadassanato 
rakkhanti. Evarũpo ca pana satthã sãvakehi nãnadassanato rakkham 
paccãsimsatĩ ”ti. 


1 evarupam kho - Sya. 
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Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về việc thuyết pháp, 
và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc thuyết pháp từ các đệ tử. 


Này Moggallãna, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
lối giải thích không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có lối giải thích thanh tịnh’ 
và ‘Lối giải thích của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử 
biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo sư này trong khi có lối giải thích không 
thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có lối giải thích thanh tịnh’ và ‘Lối giải thích của 
ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, 
ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao chúng ta lại 
gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì ông ta sẽ làm, 
chính ông ta sẽ biết điều ấy.” 


Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về lối giải thích, và 
như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về lối giải thích từ các đệ tử. 


Này Moggallãna, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
tri kiến không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có tri kiến thanh tịnh’ và ‘Tri kiến 
của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử biết về chính vị ấy 
như vầy: “Ngài đạo sư này trong khi có tri kiến không thanh tịnh lại tỏ ra 
rằng: ‘Ta có tri kiến thanh tịnh’ và ‘Tri kiến của ta thanh tịnh, trong sạch, 
không bị hoen ố.’ Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. 
Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông 
ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, 
và thuốc men chữa bệnh; điều gì ông ta sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.” 


Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về tri kiến, và như 
vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ tử.” 
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Ime kho moggallana panca sattharo santo samvijjamana lokasmim. 


Aham kho pana moggallãna parisuddhasĩlo samãno ‘parisuddhasĩlomhĩ 
’ti patịjãnãmi: ‘parisuddham me sĩlam pariyodãtam asankilitthan hi. 1 Na ca 
mam sãvakã sĩlato rakkhanti, nacãham sãvakehi sĩlato rakkham 
paccãsimsãmi. 


Parisuddhậjĩvo samãno ‘parisuddhặjĩvomhĩ ’ti patijãnãmi: ‘parisuddho 
me ặjĩvo pariyodãto asankilittho ’ti. 2 Na ca mam sãvakã ãjĩvato rakkhanti, 
nacãham sãvakehi ặjĩvato rakkham paccãsimsãmi. 


Parisuddhadhammadesano samãno ‘parisuddhadhammadesanomhĩ ’ti 
patijãnãmi: ‘parisuddhã me dhammadesanã pariyodãtă asankilitthã ’ti. 3 Na 
ca mam sãvakã dhammadesanato rakkhanti, nacãham sãvakehi dhamma- 
desanato rakkham paccãsimsãmi. 


Parisuddhaveyyãkarano samãno ‘parisuddhaveyyãkaranomhĩ ’ti 
patijãnãmi: ‘parisuddham me veyyãkaranam pariyodãtam asankilitthan 'ti. 1 
Na ca mam sãvakã veyyãkaranato rakkhanti, nacãham sãvakehi 
veyyãkaranato rakkham paccãsimsãmi. 


Parisuddhanãnadassano samãno ‘parisuddhanãnadassanomhĩ ’ti 
patijãnãmi: ‘parisuddham me íìãnadassanam pariyodãtam asankilitthan hi. 1 
Na ca mam sãvakã nãnadassanato rakkhanti, nacãham sãvakehi rakkham 
paccãsimsãmĩ ”ti. 


11 . Atha kho bhagavã kosambiyam yathãbhirantam viharitvã yena 
rậjagaham tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena 
rậjagaham tadavasari. 


Tatra sudam bhagava rajagahe viharati veỊuvane kalandakanivape. 


Atha kho sambahulã bhikkhũ yena bhagavã tenupasankamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. 
Ekamantam nisinnã kho te bhikkhũ bhagavantam etadavocum: 
“Devadattassa bhante ajãtasattu kumãro pancahi rathasatehi sãyam pãtam 
upatthãnam gacchati, panca ca thãlipãkasatãni bhattãbhihãro abhiharĩyatĩ 
”ti. " 


1 asankilitthan ti ca - Ma, Sya. 

2 asankilittho ti ca - Ma, Syã. 3 asankilitthã ti ca - Ma, Syă. 
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Này Moggallana, năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. 


Và này Moggallãna, ta có giới thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có giới thanh 
tịnh’ và ‘Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử không 
cần bảo vệ ta về giới, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ 
tử. 


Ta nuôi mạng thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có sự nuôi mạng thanh tịnh’ và 
‘Sự nuôi mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử 
không cần bảo vệ ta về sự nuôi mạng, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ 
về sự nuôi mạng từ các đệ tử. 


Ta thuyết pháp thanh tịnh và biết râng: ‘Ta có sự thuyết pháp thanh tịnh’ 
và ‘Sự thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử 
không cần bảo vệ ta về sự thuyết pháp, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ 
về sự thuyết pháp từ các đệ tử. 


Ta có lối giải thích thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có lối giải thích thanh tịnh’ 
và ‘Lối giải thích của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử 
không cần bảo vệ ta về lối giải thích, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về 
lối giải thích từ các đệ tử. 


Ta có tri kiến thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có tri kiến thanh tịnh’ và ‘Tri 
kiến của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử không cần bảo 
vệ ta về tri kiến, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ 
tử.” 


11. Sau đó, khi đã ngự tại Kosambi theo như ý thích đức Thế Tôn đã lên 
đường du hành đi đến thành Rậjagaha. Trong khi du hành theo tuần tự ngài 
đã ngự đến thành Rậjagaha. 


Tại nơi đó, trong thành Rajagaha, đức Thế Tôn ngự tại VeỊuvana, nơi nuôi 
dưỡng các con sóc. 


Khi ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, các tỳ 
khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, hoàng tử Ajãtasattu 
sáng chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe năm trăm chiếc, và 
vật cúng dường về thực phẩm là năm trăm phần cơm nấu với sữa được mang 
lại.” 
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“Mã bhikkhave devadattassa lãbhasakkãrasilokam pihayittha, 
yãvakĩvanca bhikkhave devadattassa ajãtasattu kumãro pancahi rathasatehi 
sãyam pãtam upatthănam gamissati, panca ca thãlipãkasatãni bhattãbhihãro 
abhiharĩyissati, hãni yeva bhikkhave devadattassa pãtikankhã kusalesu 
dhammesu no vuddhi. 


Seyyathãpi bhikkhave candassa kukkurassa nãsãya pittam bhindeyyum. 
Evam hi so bhikkhave kukkuro bhiyyosomattãya candataro assa. Evameva 
kho bhikkhave yãvakĩvanca devadattassa ajãtasattukumãro pancahi 
rathasatehi sãyam pãtam upatthãnam gamissati, panca ca thãlipãkasatãni 
bhattãbhihãro abhihariyissati, hãni yeva bhikkhave devadattassa pãtikankhã 
kusalesu dhammesu no vuddhi. 


Attavadhãya bhikkhave devadattassa lãbhasakkãrasiloko udapãdi, 
parãbhavãya devadattassa lãbhasakkãrasiloko udapãdi. Seyyathăpi 
bhikkhave kadalĩ attavadhãya phalam deti, parãbhavãya phalam deti, 
evameva kho bhikkhave attavadhãya devadattassa lãbhasakkãrasiloko 
udapãdi, parãbhavãya devadattassa lãbhasakkãrasiloko udapãdi. 


Seyyathãpi bhikkhave veỊu attavadhãya phalam deti, parãbhavãya 
phalam deti, evameva kho bhikkhave attavadhãya devadattassa 
lãbhasakkãrasiloko udapãdi, parãbhavãya devadattassa lãbhasakkãrasiloko 
udapãdi. 


Seyyathãpi bhikkhave naỊo attavadhãya phalam deti, parãbhavãya 
phalam deti, evameva kho bhikkhave attavadhãya devadattassa 
lãbhasakkãrasiloko udapãdi, parãbhavãya devadattassa lãbhasakkãrasiloko 
udapãdi. 


Seyyathãpi bhikkhave assatarĩ attavadhãya gabbham ganhãti, 
parãbhavãya gabbham ganhãti, evameva kho bhikkhave attavadhãya 
devadattassa lãbhasakkãrasiloko udapãdi, parãbhavãya devadattassa 
lãbhasakkãrasiloko udapãdĩ ”ti. 


Phalam ve kadalim hanti phalam veỊum phalam naỊam, 
sakkãro kãpurisam hanti gabbho assatarim yathă ”ti. 

Pathamakabhãnavãr am. 

***** 
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- “Này các tỳ khưu, chớ có ganh tỵ với Devadatta về sự lợi lộc, trọng vọng, 
và tôn vinh. Này các tỳ khưu, cho đến khi nào hoàng tử Ajãtasattu còn sáng 
chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe năm trăm chiếc, và vật 
cúng dường về thực phẩm là năm trăm phần cơm nấu với sữa còn được mang 
lại thì này các tỳ khưu, việc suy giảm trong các thiện pháp là điều sẽ xảy đến 
cho Devadatta, chứ không phải sự tiến triển. 

Này các tỳ khưu, cũng giống như người ta làm vỡ túi mật ở mũi của con 
chó dữ tợn; này các tỳ khưu, bởi vì như vậy con chó ấy sẽ trở nên dữ tợn hơn 
trước. Tương tợ như thế, này các tỳ khưu, cho đến khi nào hoàng tử 
Ajãtasattu còn sáng chiều đi đến phục vụ Devadatta cùng với đoàn xe năm 
trăm chiếc, và vật cúng dường về thực phẩm là năm trăm phần cơm nấu với 
sữa còn được mang lại thì này các tỳ khưu, việc suy giảm trong các thiện 
pháp là điều sẽ xảy đến cho Devadatta, chứ không phải sự tiến triển. 

Này các tỳ khưu, sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho 
Devadatta sự hư hỏng của bản thân; sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã 
đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại. Này các tỳ khưu, giống như cây chuối khi 
trổ quả thì đưa đến sự hư hỏng của thân cây, khi trổ quả thì đưa đến sự tiêu 
hoại; tương tợ như thế, sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho 
Devadatta sự hư hỏng của bản thân; lợi lộc, vinh hiển, và danh vọng đã đem 
lại cho Devadatta sự tiêu hoại. 

Này các tỳ khưu, giống như cây tre khi kết trái thì đưa đến sự hư hỏng của 
thân cây, khi kết trái thì đưa đến sự tiêu hoại; tương tợ như thế, sự lợi lộc, 
trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản thân; 
sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại. 

Này các tỳ khưu, giống như cây sậy khi kết trái thì đưa đến sự hư hỏng của 
thân cây, khi kết trái thì đưa đến sự tiêu hoại; tương tợ như thế, sự lợi lộc, 
trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của bản thân; 
sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự tiêu hoại. 

Này các tỳ khưu, giống như con lừa cái khi mang thai thì đưa đến sự hư 
hỏng của bản thân, khi mang thai thì đưa đến sự tiêu hoại; tương tợ như thế, 
sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự hư hỏng của 
bản thân; sự lợi lộc, trọng vọng, và tôn vinh đã đem lại cho Devadatta sự tiêu 
hoại.” 

“Đúng vậy, (sự kết) trái hại chết cây chuôĩ, (sự kết) trái hại chết cây tre, 
(sự kết) trái hại chêt cây sậy, sự trọng vọng hại chết kẻ ngu tương tợ như 
bào thai hại chết con lừa.” 


Tụng phầm thứ nhất. 

***** 
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12. Tena kho pana samayena bhagavã mahatiyã parisãya parivuto 
dhammam desento nisinno hoti sarậịikãya . 1 Atha kho devadatto utthãyãsanã 
ekamsam uttarãsangam karitvã yena bhagavã tenanjalim panãmetvã 
bhagavantam etadavoca: 


“Jiọọo ’dãni bhante bhagavã vuddho mahallako addhagato vayo 
anuppatto. Appossukko ’dãni bhante bhagavã ditthadhammasukhavihãram 
anuyutto virahatu, mamam bhikkhusahgham nissajjatu, aham 
bhikkhusahgham pariharissãmĩ ”ti. 


“Alam devadatta, ma te rucci bhikkhusahgham pariharitun ”ti. 


Dutiyampi kho devadatto — pe— Tatiyampi kho devadatto bhagavantam 
etadavoca: “Jiọno ’dãni bhante bhagavã vuddho mahallako addhagato vayo 
anuppatto. Appossukko ’dãni bhante bhagavã ditthadhammasukhavihãram 
anuyutto viharatu, mamam bhikkhusahgham nissajjatu, aham 
bhikkhusangham pariharissãmĩ ”ti. 


“Sariputtamoggallananampi kho aham devadatta bhikkhusangham na 
nissajjeyyam, kimpana tuyham chavassa kheỊãsakassã ”ti . 2 


Atha kho devadatto ‘sarãjikãya mam bhagavã parisãya, kheỊãsakavãdena 3 
apasãdeti. Sãriputtamoggallãne va ukkamsatĩ ’ti kupito anattamano 
bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. 


Ayam carahi 4 devadattassa bhagavati pathamo aghato ahosi. 


1 sarạịikaya parisaya - Ma, PTS. 3 kheỊapakavadena - PTS . 

2 kheỊãpakassã ti - PTS. 4 ayan ca carahi - Syã; ayan ca tarahi - PTS. 
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12. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn được vây quanh bởi hội chúng đông đảo 
có cả đức vua, đang thuyết giảng Giáo Pháp. Khi ấy, Devadatta đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đâp thượng y một bên vai, châp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã 
nói với đức ThếTôn điều này: 


- “Bạch ngài, đức Thế Tôn nay đã tàn tạ, già cả, lớn tuổi, đã sống thọ, đã 
đạt đến đoạn cuối cuộc đời. Bạch ngài, giờ đây xin đức Thế Tôn hãy sống gấn 
bó vào sự lạc trú trong hiện tại, còn hội chúng tỳ khưu hãy bàn giao cho tôi, 
tôi sẽ cai quản hội chúng tỳ khưu.” 


- “Này Devadatta, thôi đi. Ngươi chớ có mong để được cai quản hội chúng 
tỳkhưu.” 


Đến lần thứ nhì, Devadatta —(như trên)— Đến lần thứ ba, Devadatta đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đức Thế Tôn nay đã tàn tạ, già cả, 
lớn tuổi, đã sống thọ, đã đạt đến đoạn cuối cuộc đời. Bạch ngài, giờ đây xin 
đức Thế Tôn hãy sống gắn bó vào sự lạc trú trong hiện tại, còn hội chúng tỳ 
khưu hãy bàn giao cho tôi, tôi sẽ cai quản hội chúng tỳ khưu.” 


- “Này Devadatta, ngay cả Sãriputta và Moggallãna ta còn không thể bàn 
giao hội chúng tỳ khưu, làm sao (có thể bàn giao) cho kẻ tồi tệ đáng phỉ nhổ 
như ngươi được?” 


Khi ấy, Devadatta (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn đã bôi nhọ ta bàng cách gọi 
là kẻ đáng phỉ nhổ trước hội chúng có cả nhà vua và còn ca tụng Sãriputta và 
Moggallãna nữa!” nên tức tối, có sự không hài lòng, rồi đã đảnh lễ đức Thế 
Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, và ra đi. 


Như thế, đây đã là mối ác cảm thứ nhất của Devadatta đối với đức Thế 
Tôn. 
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13. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave sangho 
devadattassa rậjagahe pakãsanĩyakammam karotu: ‘Pubbe devadattassa 
annã pakati ahosi. Idãni annã pakati. Yam devadatto kareyya kãyena vãcãya 
na tena buddho vã dhammo vã sangho vã datthabbo. Devadatto ’va tena 
datthabbo ’ti. 


Evanca pana bhikkhave katabbam. Vyattena bhikkhuna patibalena 
sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
devadattassa rậjagahe pakãsanĩyakammam kareyya: ‘Pubbe devadattassa 
annã pakati ahosi. Idãni annã pakati. Yam devadatto kareyya kãyena vãcãya, 
na tena buddho vã dhammo vã saủgho vã datthabbo. Devadatto ’va tena 
datthabbo ’ti. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Devadattassa rặjagahe pakãsanĩyakammam 
karoti: ‘Pubbe devadattassa annã pakati ahosi. Idãni annã pakati. Yam 
devadatto kareyya kãyena vãcãya na tena buddho vã dhammo vã sangho vã 
datthabbo. Devadatto Va tena datthabbo ’ti. Yassãyasmato khamati 
devadattassa rậjagahe pakãsanĩyassa kammassa karanam ‘pubbe 
devadattassa annã pakati ahosi idãni annã pakati. Yam devadatto kareyya 
kãyena vãcãya na tena buddho vã dhammo vã sangho vã datthabbo. 
Devadatto va tena datthabbo ’ti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhãseyya. 


Katam sanghena devadattassa rậjagahe pakãsanĩyakammam: ‘Pubbe 
devadattassa annã pakati ahosi. Idãni annã pakati. Yam devadatto kareyya 
kãyena vãcãya, na tena buddho vã dhammo vã sangho vã datthabbo. 
Devadatto va tena datthabbo ’ti. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ”’ti. 


14. Atha kho bhagava ayasmantam sariputtam amantesi: “Tena hi tvam 
sãriputta devadattam rặjagahe pakãsehĩ ”ti. 


“Pubbe mayã bhante devadattassa rặjagahe vanno bhãsito mahiddhiko 
godhiputto mahãnubhãvo godhiputto ’ti. Kathăham devadattarn rặịagahe 
pakãsemĩ ”ti? 
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13. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, 
chính vì điều ấy hội chúng hãy thực hiện hành sự công bố về Devadatta trong 
thành Rậjagaha rằng: ‘Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản chất 
đã khác. Việc gì Devadatta làm bâng thân hoặc bâng lời nói, không nên xem 
điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều ấy là 
(của) chính Devadatta.’ 


Và này các tỳ khưu, nên thực hiện như vậy: Hội chúng cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên thực hiện hành sự công bố về Devadatta 
trong thành Rậjagaha ràng: ‘Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản 
chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bầng thân hoặc bâng lời nói, không nên 
xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều 
ấy là (của) chính Devadatta.’ Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Hội chúng thực hiện hành 
sự công bố về Devadatta trong thành Rậjagaha ràng: ‘Bản chất của Devadatta 
trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc 
bâng lời nói, không nên xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội 
Chúng, mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.’ Đại đức nào đồng ý sự 
thực hiện hành sự công bố về Devadatta trong thành Rặjagaha rằng: ‘Bản 
chất của Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta 
làm bằng thân hoặc bằng lời nói, không nên xem điều ấy là (của) đức Phật, 
Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta’ 
xin im lặng; vị nào không đồng ý, có thể nói lên. 


Hành sự công bố về Devadatta trong thành Rãjagaha rằng: ‘Bản chất của 
Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng 
thân hoặc bâng lời nói, không nên xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, 
hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta’ đã được hội 
chúng thực hiện. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.’” 


14. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo đại đức Sariputta rằng: - “Này Sariputta, 
chính vì điều ấy ngươi hãy công bố về Devadatta ở trong thành Rậjagaha.” 


- “Bạch ngài, trước đây ở trong thành Rặjagaha con đã khen ngợi về 
Devadatta rằng: ‘Con trai của Godhi có đại thần lực! Con trai của Godhi có 
đại năng lực!’ Bạch ngài, làm sao con công bố về Devadatta ở trong thành 
Rajagaha được?” 
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“Nanu taya sariputta, bhutoyeva devadattassa rajagahe vanno bhasito 
mahiddhiko godhiputto mahãnubhãvo godhiputto ”ti. 


“Evam bhante ”ti. 


“Evameva kho tvam sariputta bhutanneva devadattam rajagahe pakasehi 
”ti. 


“Evam bhante ”ti kho ayasma sariputto bhagavato paccassosi. 


Atha kho bhagava bhikkhu amantesi: 


“Tena hi bhikkhave sangho sãriputtam sammannatu devadattam 
rậjagahe pakãsetum: ‘Pubbe devadattassa annã pakati ahosi. Idãni aíĩnã 
pakati. Yam devadatto kareyya kãyena vãcãya na tena buddho vã dhammo vã 
sangho vã datthabbo devadatto va tena datthabbo ’ti. Evanca pana bhikkhave 
sammannitabbo: Pathamam sãriputto yãcitabbo. Yãcitvã vyattena 
bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
ãyasmantam sãriputtam sammanneyya devadattarn rãjagahe pakãsetum: 
‘Pubbe devadattassa annã pakati —pe— devadatto va tena datthabbo ’ti. Esã 
natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Sangho ãyasmantam sãriputtaĩn sammannati 
devadattam rậjagahe pakãsetum: ‘Pubbe devadattassa annã pakati —pe— 
devadatto va tena datthabbo ’ti. Yassãyasmato khamati ãyasmato 
sãriputtassa sammati devadattarn rãjagahe pakãsetum: ‘Pubbe devadattassa 
annã pakati —pe— devadatto va tena datthabbo ’ti, so tunhassa. Yassa 
nakkhamati, so bhãseyya. 


Sammato sanghena ãyasmã sãriputto devadattam rậjagahe pakãsetum: 
‘Pubbe devadattassa annã pakati ahosi idãni annã pakati. —pe— devadatto va 
tena datthabbo ’ti. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ 
'"ti. 
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- “Này Sãriputta, khi ngươi khen ngợi về Devadatta ở trong thành 
Rãjagaha rằng: ‘Con trai của Godhi có đại thần lực! Con trai của Godhi có đại 
năng lực!’ phải chăng là đúng sự thật?” 


- “Bạch ngài, đúng vậy.” 


- “Này Sariputta, cũng tương tợ như vậy, ngươi hãy công bố đúng sự thật 
về Devadatta ở trong thành Rậjagaha.” 


- “Bạch ngài, xin vâng.” Đại đức Sariputta đã đáp lời đức ThếTôn. 


Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu ràng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy hội chúng hãy chỉ định Sãriputta để 
công bố về Devadatta ở trong thành Rậjagaha rằng: ‘Bản chất của Devadatta 
trước đây khác, nay bản chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc 
bâng lời nói, không nên xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội 
Chúng, mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.’ Và này các tỳ khưu, 
nên chi định như vầy: Trước tiên, Sãriputta cần được yêu cầu; sau khi yêu 
cầu, hội chúng cần được thông qua bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định Sãriputta để công bố về 
Devadatta ở trong thành Rãjagaha rằng: ‘Bản chất của Devadatta trước đây 
khác, -(như trên)— mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.’ Đây là lời 
đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
Sãriputta để công bố về Devadatta trong thành Rậjagaha rằng: ‘Bản chất của 
Devadatta trước đây khác, -(như trên)- mà nên xem điều ấy là (của) chính 
Devadatta.’ Đại đức nào đồng ý sự chỉ định Sãriputta để công bố về 
Devadatta trong thành Rậjagaha ràng: ‘Bản chất của Devadatta trước đây 
khác, —(như trên)— mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta’ xin im 
lặng; vị nào không đồng ý, có thể nói lên. 


Đại đức Sãriputta đã được hội chúng chỉ định để công bố về Devadatta 
trong thành Rãjagaha ràng: ‘Bản chất của Devadatta trước đây khác, -(như 
trên)— mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.’ Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 
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Sammato ca kho ãyasmã sãriputto sambahulehi bhikkhũhi saddhim 
rậjagaham pavisitvã devadattam rậjagahe pakãsesi: “Pubbe devadattassa 
annã pakati ahosi. Idãni annã pakati -pe- devadatto va tena datthabbo ”ti. 
Tattha ye te manussã assaddhã appasannã dubbuddhino te evamãhamsu: 
“Usũyakã ime samanã sakyaputtiyã devadattassa lãbhasakkãram usũyantĩ 
”ti. Ye pana te manussã saddhã pasannã panditã buddhimanto te 
evamãhamsu: “Na kho idam orakam bhavissati, yathã bhagavã devadattam 
rậjagahe pakãsãpetĩ ”ti. 


15. Atha kho devadatto yena ajãtasattu kumãro tenupasankami, 
upasankamitvã ajãtasattum kumãram etadavoca: “Pubbe kho kumãra 
manussã dĩghãyukã etarahi appãyukã. Thãnam kho panetam vijjati yam 
tvam kumãro Va samãno kãlam kãreyyãsi. Tena hi tvam kumãra, pitaram 
hantvă rặjã hohi. Aham bhagavantam hantvã buddho bhavissãmĩ ”ti. 


Atha kho ajãtasattu kumãro ‘ayyo kho devadatto mahiddhiko 
mahãnubhãvo. Jãneyyãpi' ayyo devadatto ’ti ũruyã potthanikam 1 2 bandhitvã 
divã divassa bhĩto ubbiggo ussankĩ utrasto sahasã antepuram pãvisi. 
Addasãsum 3 kho antepure upacãrakã 4 mahãmattã ajãtasattum kumãram divã 
divassa bhĩtam ubbiggam ussankim utrastam sahasã antepuram pavisantam. 
Disvãna aggahesum, te vicinantã ũruyã potthanikam baddham disvãna 
ajãtasatturn kumãram etadavocum: “Kim tvam kumãra kattukãmo ’sĩ ”ti? 


“Pitaramhi 5 hantukamo ”ti. 


“Kenasi ussahito ”ti? 


“Ayyena devadattena ”ti. 


Ekacce mahamatta evam matim akamsu: “Kumaro ca hantabbo 
devadatto ca sabbe ca bhikkhũ hantabbã ”ti. 


1 jăneyyãsi - Ma; 
jãneyyăti - PTS. 

2 potthaniyam - Sĩmu. 


addasamsu - Syã. 
antepurapãlakã - Syã. 
pitaram - Syã. 
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Và khi đã được chỉ định, đại đức Sãriputta cùng với nhiều vị tỳ khưu đã đi 
vào thành Rãjagaha và đã công bố về Devadatta trong thành Rãjagaha rằng: 
“Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản chất đã khác, -(như 
trên)- mà nên xem điều ấy là (của) chính Devadatta.” Ở nơi ấy, những người 
nào không có đức tin, không mộ đạo, kém sáng suốt, những người ấy đã nói 
như vầy: “Các Sa-môn Thích tử này ganh tỵ. Họ ganh tỵ với sự lợi lộc và 
trọng vọng của Devadatta.” Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng 
suốt, những người ấy đã nói như vầy: “Việc đức Thế Tôn cho công bố về 
Devadatta trong thành Rặjagaha nhưthế này chẳng có gì sai trái!” 


15. Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp hoàng tử Ajãtasattu, sau khi đến đã 
nói với hoàng tử Ajãtasattu điều này: - “Tâu hoàng tử, trước đây loài người 
sống thọ, bây giờ yểu thọ. Điều thực tế cần được biết là ngài có thể chết đi 
trong lúc vẫn còn là hoàng tử; tâu hoàng tử, chính vì điều ấy ngài hãy giết cha 
và lên làm vua. Ta sẽ giết đức Thế Tôn và trở thành đức Phật.” 


Sau đó, hoàng tử Ajãtasattu (nghĩ rằng): ‘Ngài Devadatta có đại thần lực, 
có đại năng lực; ngài Devadatta đương nhiên có thể biết được’ nên vào lúc 
sáng sớm đã buộc con dao găm ở đùi, rồi (với vẻ) khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, 
hồi hộp đã xông vào hậu cung một cách vội vã. Các vị quan đại thần bảo vệ 
hậu cung đã nhìn thấy hoàng tử Ajãtasattu vào lúc sáng sớm (với vẻ) khiếp 
đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp đang xông vào hậu cung một cách vội vã, sau khi 
nhìn thấy họ đã giữ lại. Trong lúc khám xét, họ đã thấy con dao găm buộc ở 
đùi nên đã nói với hoàng tử Ajãtasattu điều này: - “Tâu hoàng tử, ngài có ý 
định làm điều gì vậy?” 


- “Ta có ý định giết cha.” 


- “Do ai xúi giục?” 


- “Do ngài đại đức Devadatta.” 


Một SỐ quan đại thần đã đưa ý kiến như vầy: - “Hoàng tử phải bị giết chết, 
Devadatta và tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết.” 
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Ekacce mahamatta evam matim akamsu: “Na bhikkhu hantabba, na 
bhikkhũ kinci aparajjhanti. Kumãro ca hantabbo devadatto cã ”ti. 


Ekacce mahãmattã evam matim akamsu: “Na kumãro ca hantabbo na 
devadatto, na bhikkhũ hantabbã. Ranno ãrocetabbam. Yathă rặjã vakkhati 
tathã karissãmã ”ti. 


Atha kho te mahãmattã ajãtasattum kumãram ãdãya yena rậjã mãgadho 
seniyo bimbisãro tenupasankamimsu, upasankamitvã ranno mãgadhassa 
seniyassa bimbisãrassa etamattham ãrocesum. 


“Katham bhane mahamattehi mati kata ”ti? 


“Ekacce deva mahãmattã evam matim akamsu: ‘Kumãro ca hantabbo 
devadatto ca sabbe ca bhikkhũ hantabbã ’ti. Ekacce mahãmattã evam matim 
akamsu: ‘Na bhikkhũ hantabbã na bhikkhũ kinci aparajjhanti. Kumãro ca 
hantabbo devadatto cã ’ti. Ekacce mahãmaccã evam matim akamsu: ‘Na 
kumãro hantabbo na devadatto, na bhikkhũ hantabbã. Ranno ãrocetabbam. 
Yathã rậjã vakkhati tathã karissãmã ”ti. 


“Kim bhane karissati buddho vã dhammo vã sangho vã? Nanu bhagavatã 
patigacceva devadatto rậjagahe pakãsãpito: ‘Pubbe devadattassa annã pakati 
ahosi, idãni annã pakati, yam devadatto kareyya kãyena vãcãya na tena 
buddho vã dhammo vã sangho vã datthabbo, devadattova tena datthabbo ”ti. 


Tattha ye te mahãmattã evam matim akamsu: “Kumãro ca hantabbo 
devadatto ca sabbe ca bhikkhũ hantabbã ”ti, te abhabbe 1 akãsi. Ye te 
mahãmattã evam matim akamsu: “Na bhikkhũ hantabbã na bhikkhũ kinci 
aparajjhanti. Kumãro ca hantabbo devadatto cã ”ti, te nĩce thãne thapesi. Ye 
te mahãmattã evam matim akamsu: “Na kumãro ca hantabbo na devadatto, 
na bhikkhũ hantabbã. Ranno ãrocetabbam. Yathă rậjã vakkhati tathă 
karissãmã ”ti, te ucce thãne thapesi. 


Atha kho rậjã mãgadho seniyo bimbisãro ajãtasattum kumãram 
etadavoca: “Kissa mam tvam kumãra hantukãmo ’sĩ ”ti? “Rajjenamhi deva 
atthiko ”ti. 


“Sace kho tvam kumara rajjena atthiko etam te rajjan ”ti. Ajatasattussa 
kumãrassa rajjam niyyãdesi. 


1 atthane - Ma, Sya. 


278 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Chia Rẽ Hội Chúng 


Một SỐ quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vầy: - “Các tỳ khưu không 
phải chết. Các vị tỳ khưu không làm tổn hại điều gì. Còn hoàng tử và 
Devadatta phải bị giết chết.” 

Một SỐ quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vầy: - “Hoàng tử không phải 
chết, Devadatta cũng không. Các tỳ khưu cũng không phải chết. Nên trình 
báo lên đức vua. Đức vua ra lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế ấy.” 


Sau đó, các quan đại thần ấy đã đưa hoàng tử Ajãtasattu đi đến gặp đức 
vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha, sau khi đến đã trình báo sự việc ấy lên 
đức vua Seniya Bimbisãra xứMagadha. 


- “Này các khanh, các quan đại thần đã có ý kiến thế nào?” 

- “Tâu bệ hạ, một số quan đại thần đã đưa ý kiến như vầy: ‘Hoàng tử phải 
bị giết chết, Devadatta và tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết.’ Một số quan 
đại thần khác đã đưa ý kiến như vầy: ‘Các tỳ khưu không phải chết. Các vị tỳ 
khưu không làm điều gì tổn hại. Còn hoàng tử và Devadatta phải bị giết chết.’ 
Một số quan đại thần khác đã đưa ý kiến như vây: ‘Hoàng tử không phải chết, 
Devadatta cũng không. Các tỳ khưu cũng không phải chết. Nên trình báo lên 
đức vua. Đức vua ra lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ làm thế ấy.”’ 

- “Này các khanh, đức Phật, hoặc Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng sẽ làm điều 
gì? Chẳng phải đức Thế Tôn đã cảnh giác và đã cho công bố về Devadatta 
trong thành Rãjagaha ràng: ‘Bản chất của Devadatta trước đây khác, nay bản 
chất đã khác. Việc gì Devadatta làm bằng thân hoặc bàng lời nói, không nên 
xem điều ấy là (của) đức Phật, Giáo Pháp, hoặc Hội Chúng, mà nên xem điều 
ấy là (của) chính Devadatta’ hay sao?” 

Tại nơi ấy, những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vầy: “Hoàng tử 
phải bị giết chết, Devadatta và tất cả các tỳ khưu phải bị giết chết,” đức vua 
đã cách chức những vị ấy. Những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vầy: 
“Các tỳ khưu không phải chết. Các vị tỳ khưu không làm điều gì tổn hại. Chi 
có hoàng tử và Devadatta phải bị giết chết,” đức vua đã giáng chức những vị 
ấy. Những quan đại thần nào đã đưa ý kiến như vầy: “Hoàng tử không phải 
chết, Devadatta cũng không. Các tỳ khưu cũng không phải chết. Nên trình 
báo lên đức vua. Đức vua ra lệnh như thế nào thì chúng ta sẽ làm thế ấy,” đức 
vua đã thăng chức những vị ấy. 

Sau đó, đức vua Seniya Bimbisãra xứ Magadha đã nói với hoàng tử 
Ajãtasattu điều này: - “Này hoàng tử, tại sao con có ý định giết ta?” - “Tâu bệ 
hạ, con muốn được vương quyền.” 


- “Này hoàng tử, nếu con muốn được vương quyền, thì vương quyền này 
là của con.” Rồi đã trao vương quyền cho hoàng tử Ajãtasattu. 


279 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Saúghabhedakakkhandhakarn 


16. Atha kho devadatto yena ajãtasattu kumãro tenupasahkami, 
upasankamitvã ajãtasattum kumãram etadavoca: “Purise mahãrãja ãnãpehi: 
ye samanam gotamam jĩvitã voropessantĩ ”ti. Atha kho ajãtasattu kumãro 
manusse ãnãpesi: “Yathã bhane ayyo devadatto ãha, tathã karothã ”ti. 1 


Atha kho devadatto ekam purisam ãnãpesi: “Gacchãvuso amukasmim 
okãse samano gotamo viharati. Tam jĩvitã voropetvã iminã maggena ãgacchã 
”ti. Tasmim magge dve purise thapesi: “Yo iminã maggena eko puriso 
ãgacchati, tam jĩvitã voropetvã iminã maggena ãgacchathã ”ti. Tasmim 
magge cattăro purise thapesi: “Ye iminã maggena dve purisã ãgacchanti, te 
jĩvitã voropetvã iminã maggena ãgacchathă ”ti. Tasmim magge atthapurise 
thapesi: “Ye iminã maggena cattãro purisã ãgacchanti, te jĩvitã voropetvã 
iminã maggena ãgacchathã ”ti. Tasmim magge soỊasa purise thapesi: “Ye 
iminã maggena attha purisã ãgacchanti, te jĩvitã voropetvã ãgacchathã ”ti. 


Atha kho so eko puriso asicammam gahetvã dhanukalãpam sannayhitvã 
yena bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã bhagavato avidũre bhĩto 
ubbiggo ussankĩ utrasto patthaddhena kãyena atthãsi. Addasã kho bhagavatã 
tam purisam bhĩtam ubbiggam ussankim utrastam patthaddhena kãyena 
thitam. Disvãna tam purisam etadavoca: “Ehi ãvuso mã bhãyĩ ”ti. 


Atha kho so puriso asicammam ekamantam karitvã dhanukalãpam 
nikkhipitvã yena bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã bhagavato pãdesu 
sirasã nipatitvã bhagavantam etadavoca: “Accayo mam bhante accagamã 
yathãbãlam yathãmũỊham yathă-akusalam, yoham dutthacitto vadhakacitto 
idhũpasankanto. Tassa me bhante bhagavã accayam accayato patiganhãtu 2 
ãyatim samvarãyã ”ti. 


“Taggha 3 tvam ãvuso accayo accagamã yathãbãlam yathãmũỊham yathã- 
akusalam yam tvam dutthacitto vadhakacitto idhũpasankanto. Yato ca kho 
tvam ãvuso accayam accayato disvã yathãdhammam patikarosi, tam te 
mayam patiganhãma. Vuddhi hesã ãvuso ariyassa vinaye yo accayam 
accayato disvã yathãdhammam patikaroti ãyatim samvaram ãpajjatĩ ”ti. 


1 kareyyatha ti - Ma. 2 patiggaụhatu - Ma, Sya. 3 iủgha - Sya. 
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16. Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp hoàng tử Ajãtasatthu, sau khi đến đã 
nói với hoàng tử Ajãtasattu điều này: - “Tâu đại vương, hãy ra lệnh cho các 
nam nhân để họ sẽ đoạt mạng sống của Sa-môn Gotama.” Khi ấy, hoàng tử 
Ajãtasattu đã ra lệnh cho mọi người rằng: - “Này các khanh, ngài đại đức 
Devadatta đã nói như thế nào, các người hãy làm theo như thế ấy.” 


Sau đó, Devadatta đã ra lệnh cho một người đàn ông rằng: - “Này ông 
bạn, Sa-môn Gotama ngụ ở nơi đó; hãy đoạt mạng sống của ông ta rồi hãy 
trở về bằng con đường này.” Rồi trên con đường ấy, Devadatta đã xếp đặt hai 
người đàn ông (bảo rằng): - “Người đàn ông nào một mình trở về bảng con 
đường này; hãy đoạt mạng sống của hắn ta rồi hãy trở về bằng con đường 
này.” Rồi trên con đường ấy, Devadatta đã xếp đặt bốn người đàn ông (bảo 
rằng): - “Hai người đàn ông nào trở về bằng con đường này; hãy đoạt mạng 
sống của chúng rồi hãy trở về bằng con đường này.” Rồi trên con đường ấy, 
Devadatta đã xếp đặt tám người đàn ông (bảo rằng): - “Bốn người đàn ông 
nào trở về bảng con đường này; hãy đoạt mạng sống của chúng rồi hãy trở về 
bâng con đường này.” Rồi trên con đường ấy, Devadatta đã xếp đặt mười sáu 
người đàn ông (bảo rằng): - “Tám người đàn ông nào trở về bâng con đường 
này; hãy đoạt mạng sống của chúng rồi hãy trở về bảng con đường này.” 


Sau đó, người đàn ông ấy một mình cầm gươm và bao gươm, mang cung 
và túi tên đã đi đến gặp đức Thế Tôn; sau khi đến còn cách đức Thế Tôn một 
khoảng không xa, thì trở nên khiếp đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp, đã đứng với 
thân thể cứng dơ. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người đàn ông ấy (với vẻ) khiếp 
đảm, sợ hãi, lo âu, hồi hộp, đang đứng với thân thể cứng dơ, sau khi nhìn 
thấy đã nói với người đàn ông ấy điều này: - “Này đạo hữu, hãy đến. Chớ có 
sợ hãi.” 


Khi ấy, người đàn ông ấy đã bỏ gươm và bao gươm ở một góc, để cung và 
túi tên xuống, rồi đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đê đầu ở hai 
chân của đức Thế Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, tội 
lỗi đã chiếm ngự lấy con khiến con như là ngu khờ, như là mê muội, như là 
không có đạo đức nên con đi đến đây với tâm độc ác, với tâm giết hại. Bạch 
ngài, xin đức Thế Tôn ghi nhận tội lỗi ấy của con đây là tội lỗi hầu để ngăn 
ngừa trong tương lai.” 


“Này đạo hữu, đúng như vậy, tội lỗi đã chiếm ngự lấy ngươi khiến ngươi 
như là ngu khờ, như là mê muội, như là không có đạo đức nên ngươi đi đến 
đây với tâm độc ác, với tâm giết hại. Này đạo hữu, chính từ việc ấy, ngươi đã 
thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo Pháp, nay ta nhận biết điều ấy 
cho ngươi. Này đạo hữu, chính điều này là sự tiến bộ trong giới luật của bậc 
Thánh: Người nào sau khi thấy được tội lỗi là tội lỗi và sửa đổi đúng theo 
Pháp sẽ có được sự ngăn ngừa trong tương lai.” 
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Atha kho bhagavã tassa purisassa ãnupubbĩkatham 1 kathesi seyyathĩdam: 
dãnakatham sĩlakatham saggakatham kãmãnam ãdĩnavam okãram 
samkilesam nekkhamme ãnisamsam pakãsesi. Yadã bhagavã annãsi tam 
purisam kallacittam muducittam vinĩvaranacittam udaggacittam 
pasannacittam atha yã buddhãnam sãmukkamsikã dhammadesanã tam 
pakãsesi, dukkham samudayam nirodham maggam. Seyyathãpi nãma 
suddham vattham apagatam kãỊakam sammadeva rajanam patiganheyya 
evameva tassa purisassa tasmim yeva ãsane virajam vĩtamalam 
dhammacakkhum udapãdi: ‘Yam kinci samudayadhammam sabbantam 
nirodhadhamman ’ti. 


Atha kho so puriso ditthadhammo pattadhammo viditadhammo 
pariyogãỊhadhammo tinnavicikiccho vigatakathamkatho vesãrajjappatto 
aparappaccayo satthusãsane bhagavantam etadavoca: “Abhikkantam bhante 
abhikkantam bhante seyyathăpi bhante nikkựjjitam vã ukkựjjeyya 
paticchannam vã vivareyya mũỊhassa vã maggam ãcikkheyya andhakãre vã 
telapajjotam dhãreyya ‘cakkhumanto rũpãni dakkhintĩ ’ti, evameva 
bhagavată anekapariyãyena dhammo pakãsito. Esãham bhante bhagavantam 
saranam gacchãmi dhammanca bhikkhusanghanca. Upãsakam mam 
bhagavã dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gatan ”ti. Atha kho bhagavã 
tam purisam etadavoca: “Mã kho tvam ãvuso iminã maggena gaccha. Iminã 
maggena gacchãhĩ ”ti annena maggena uyyojesi. 


17. Atha kho te dve purisã ‘kinnu kho so eko puriso cirena ãgacchatĩ ’ti 
patipatham gacchantã addasamsu bhagavantam annatarasmim rukkhamũle 
nisinnam, disvãna yena bhagavã tenupasahkamimsu, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. Tesam bhagavã 
ãnupubbĩkatham kathesi — pe- aparappaccayã satthusãsane bhagavantam 
etadavocum: “Abhikkantam bhante abhikkantam bhante -pe— Upãsake no 
bhagavã dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gate ”ti. 2 


Atha kho bhagava te purise etadavoca: “Ma kho tumhe avuso imina 
maggena gacchittha. Iminã maggena gacchathã ”ti annena maggena uyyojesi. 


1 anupubbim katham - Ma; anupubbikatham - Sya, PTS. 

2 ajjatagge pãụupete saranam gate ti - Syã, PTS. 
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Sau đó, đức Thế Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến người đàn ông ấy. 
Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài 
thuyết về cõi trời, sự tai hại sự thấp kém sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích 
của việc xuất ly. Khi đức Thế Tôn biết được tâm của người ấy đã sẵn sàng, dễ 
uốn nẳn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, ngài đã phô bày 
Pháp thuyết giảng đã được Chư Phật khai mở là: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng 
giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu 
một cách toàn vẹn; tương tợ như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy Pháp nhãn không 
nhiêm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến người đàn ông ấy: “Điều gì 
có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được 
Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, 
đã thành tựu niềm tin vào Giáo Pháp của bậc đạo sư không còn cần sự trợ 
duyên của người khác, người đàn ông ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, giống 
như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối (nghĩ rằng): ‘Những 
người có mât sẽ nhìn thấy được các hình dáng;’ tương tợ như thế, Pháp đã 
được đức Thế Tôn giảng rõ bâng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con đây xin 
đi đến nương nhờ đức Thế Tôn ấy, Giáo Pháp, và Hội Chúng tỳ khưu. Xin 
đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay 
cho đến trọn đời.” Sau đó, đức ThếTôn đã nói với người đàn ông ấy điều này: 
- “Này đạo hữu, chớ đi bằng con đường ấy, hãy đi bằng con đường này.” Ngài 
đã chỉ cho đi bâng con đường khác. 


17. Sau đó, hai người đàn ông ấy (nghĩ rằng): “Gã đàn ông ấy một mình 
sao lại lâu đến quá vậy?” rồi trong khi đi dọc theo con đường ấy đã nhìn thấy 
đức ThếTôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. -(như trên)- vào 
Giáo Pháp của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác, họ đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật 
là tuyệt vời! —(như trên) — Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam 
cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với những người đàn ông ấy điều này: - “Này 
các đạo hữu, chớ đi bàng con đường ấy, hãy đi bảng con đường này.” Ngài đã 
chỉ cho đi bàng con đường khác. 
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Atha kho te cattăro purisã ‘kinnu kho te dve purisã cirena ãgacchantĩ ’ti 
patipatham gacchantã addasamsu bhagavantam annatarasmim rukkhamũle 
nisinnam, disvãna yena bhagavã tenupasahkamimsu, upasahkamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. Tesam bhagavã 
ãnupubbĩkatham kathesi -pe- aparappaccayã satthusãsane bhagavantam 
etadavocum: “Abhikkantam bhante abhikkantam bhante —pe— Upãsake no 
bhagavã dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gate "ti. 1 Atha kho bhagavã 
te purise etadavoca: “Mã kho tumhe ãvuso iminã maggena gacchittha. Iminã 
maggena gacchathã ”ti aíìnena maggena uyyojesi. 


Atha kho te atthapurisã ‘kinnu kho te cattãro purisã cirena ãgacchantĩ ’ti 
patipatham gacchantã addasamsu bhagavantam annatarasmim rukkhamũle 
nisinnam. Disvãna yena bhagavã tenupasahkamimsu. Upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. Tesam bhagavã 
ãnupubbĩkatham kathesi -pe- aparappaccayã satthusãsane bhagavantam 
etadavocum: “Abhikkantam bhante abhikkantam bhante -pe- Upãsake no 
bhagavã dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gate "ti. 1 Atha kho bhagavã te 
purise etadavoca: “Mã kho tumhe ãvuso iminã maggena gacchittha. Iminã 
maggena gacchathã "ti annena maggena uyyojesi. 


Atha kho te soỊasa purisã ‘kinnu kho te attha purisã cirena ãgacchantĩ ’ti 
patipatham gacchantã addasamsu bhagavantam annatarasmim rukkhamũle 
nisinnam, disvãna yena bhagavã tenupasankamimsu, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. Tesam bhagavã 
ãnupubbĩkatham kathesi -pe- aparappaccayã satthusãsane bhagavantam 
etadavocum: “Abhikkantam bhante abhikkantam bhante -pe— Upãsake no 
bhagavã dhãretu ajjatagge pãnupetam saranam gate "ti. 1 


Atha kho bhagava te purise etadavoca: “Ma kho tumhe avuso imina 
maggena gacchittha. Iminã maggena gacchathã "ti annena maggena uyyojesi. 

Atha kho so eko puriso yena devadatto tenupasankami, upasankamitvã 
devadattarn etadavoca: “Nãhambhante sakkomi tam bhagavantam jĩvitã 
voropetum. Mahiddhiko so bhagavã mahãnubhãvo "ti. 

“Alam ãvuso mã kho tvam samanam gotamam jĩvitã voropesi. Ahameva 
samanam gotamam jĩvitã voropessãmĩ "ti. 


1 ajjatagge paụupete saranam gate ti - Sya, PTS. 
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Sau đó, bốn người đàn ông ấy (nghĩ ràng): “Hai gã đàn ông ấy sao lại lâu 
đến quá vậy?” rồi trong khi đi dọc theo con đường ấy đã nhìn thấy đức Thế 
Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã 
thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. -(như trên)— vào Giáo Pháp 
của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác, họ đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! 
— (như trên)— Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi 
đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” Sau đó, đức Thế Tôn đã nói 
với những người đàn ông ấy điều này: - “Này các đạo hữu, chớ đi bằng con 
đường ấy, hãy đi bàng con đường này.” Ngài đã chỉ cho đi bàng con đường 
khác. 


Sau đó, tám người đàn ông ấy (nghĩ ràng): “Bốn gã đàn ông ấy sao lại lâu 
đến quá vậy?” rồi trong khi đi dọc theo con đường ấy đã nhìn thấy đức Thế 
Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã 
thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. —(như trên)- vào Giáo Pháp 
của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác, họ đã nói với đức 
Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật là tuyệt vời! 
— (như trên)— Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam cư sĩ đã đi 
đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” Sau đó, đức Thế Tôn đã nói 
với những người đàn ông ấy điều này: - “Này các đạo hữu, chớ đi bằng con 
đường ấy, hãy đi bằng con đường này.” Ngài đã chỉ cho đi bàng con đường 
khác. 


Sau đó, mười sáu người đàn ông ấy (nghĩ ràng): “Tám gã đàn ông ấy sao 
lại lâu đến quá vậy?” rồi trong khi đi dọc theo con đường ấy đã nhìn thấy đức 
Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đức Thế 
Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn đã thuyết Pháp theo thứ lớp đến những người ấy. -(như trên)- vào 
Giáo Pháp của bậc đạo sư không còn cần sự trợ duyên của người khác, họ đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, thật là tuyệt vời! Bạch ngài, thật 
là tuyệt vời! —(như trên) — Xin đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nam 
cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã nói với những người đàn ông ấy điều này: - “Này 
các đạo hữu, chớ đi bằng con đường ấy, hãy đi bâng con đường này.” Ngài đã 
chỉ cho đi bằng con đường khác. 


Sau đó, người đàn ông ấy một mình đã đi đến gặp Devadatta, sau khi đến 
đã nói với Devadatta điều này: - “Thưa ngài, tôi không thể đoạt lấy mạng 
sống của đức Thế tôn ấy. Đức ThếTôn ấy có đại thần lực, có đại năng lực.” 


- “Này ông bạn, thôi đi. Ngươi chớ đoạt lấy mạng sống của Sa-môn 
Gotama, chính ta sẽ đoạt lấy mạng sống của Sa-môn Gotama.” 


285 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Sanghabhedakakkhandhakam 


18. Tena kho pana samayena bhagavã gijjhakũtassa pabbatassa 
pacchãyãyam 1 cankamati. Atha kho devadatto gijjhakũtam pabbatam 
abhiruhitvã 2 mahatim silam pavijjhi “Imãya samanam gotamam jĩvitã 
voropessãmĩ ”ti. Dve pabbatakũtã samãgantvã tam silam sampaticchimsu. 
Tato papatikã uppatitvã bhagavato pãde ruhiram uppãdesi. 


Atha kho bhagavã uddham ulloketvã devadattam etadavoca: “Bahu tayã 
moghapurisa apunnam pasutam yam tvam dutthacitto vadhakacitto 
tathãgatassa ruhiram uppãdesĩ ”ti. 


Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Idam bhikkhave devadattena 
pathamam ãnantariyakammam upacitam yam dutthacittena vadhakacittena 
tathãgatassa ruhiram uppãditan ”ti. 


Assosum kho bhikkhũ: “Devadattena kira bhagavato vadho payutto ”ti. 
Te ca bhikkhũ bhagavato vihãrassa parito parito cankamanti uccãsaddã 
mahãsaddã sajjhãyam karontã bhagavato rakkhãvaranaguttiyã. Assosi kho 
bhagavã uccãsaddam mahãsaddam sajjhãyasaddam. Sutvãna ãyasmantam 
ãnandam ãmantesi: “Kinnu kho so ãnanda uccãsaddo mahãsaddo 
sajjhãyasaddo ”ti? 


“Assosum kho bhante bhikkhũ: ‘Devadattena kira bhagavato vadho 
payutto ’ti. Te ’dha 3 bhante bhikkhũ bhagavato vihãrassa parito parito 
cankamanti uccãsaddã mahãsaddã sajjhãyam karontã bhagavato rakkhã- 
varanaguttiyã, so eso bhagavã uccãsaddo mahãsaddo sajjhãyasaddo ”ti. 


“Tenahananda mama vacanena te bhikkhu amantehi: ‘Sattha ayasmante 
ãmantetĩ”’ti. 


“Evam bhante ”ti kho ãyasmã ãnando bhagavato patissutvã yena te 
bhikkhũ tenupasankami, upasankamitvã te bhikkhũ etadavoca: “Satthã 
ãyasmante ãmantetĩ ”ti. 


“Evamãvuso ”ti kho te bhikkhũ ãyasmato ãnandassa patissutvã yena 
bhagavã tenupasahkamimsu, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdimsu. Ekamantam nisinne kho te bhikkhũ bhagavã 
etadavoca: 


1 chayayam - Ma, Sya. 

2 ãruhitvã - Ma; abhirũyhitvã- Syă; abhirũhitvã - PTS. 3 te ca - Ma, Syã. 
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18. Vào lúc bấy giờ, đức Thế tôn đang đi kinh hành ở bóng râm của ngọn 
núi Gijjhakũta. Khi ấy, Devadatta đã leo lên ngọn núi Gijjhakũta và xô xuống 
tảng đá lớn (nghĩ rằng): “Ta sẽ đoạt lấy mạng sống của Sa-môn Gotama bàng 
vật này.” Hai đỉnh núi đã giao nhau và chận tảng đá ấy lại. Do đó, những 
mảnh vụn đã văng ra và làm chảy máu ở bàn chân của đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã ngước nhìn lên phía trên và đã nói với Devadatta 
điều này: - “Này kẻ rồ dại, nhiều điều vô phước nghiêm trọng đã gây nên bởi 
ngươi, là việc ngươi có tâm độc ác, có tâm giết hại đã làm chảy máu của Như 
Lai.” 


Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, đây là 
nghiệp vô gián đầu tiên mà Devadatta đã tích lũy, là việc đã làm chảy máu 
của Như Lai bằng tâm độc ác, bâng tâm giết hại.” 


Các tỳ khưu đã nghe rằng: “Nghe nói Devadatta mưu đồ giết hại đức Thế 
Tôn.” Và các vị tỳ khưu ấy đi kinh hành vòng quanh trú xá của đức Thế Tôn 
tạo nên âm thanh ồn tiếng động lớn trong khi đọc tụng để bảo vệ, che chở, và 
canh gác cho đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã nghe tiếng động ồn, tiếng động 
lớn, tiếng đọc tụng, sau khi nghe đã bảo đại đức Ananda rằng: - “Này 
Ananda, tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng đọc tụng ấy là gì vậy?” 


- “Bạch ngài, các tỳ khưu đã nghe rằng: ‘Nghe nói Devadatta mưu đồ giết 
hại đức Thế Tôn.’ Bạch ngài, và các vị tỳ khưu ấy đi kinh hành vòng quanh 
trú xá của đức Thế Tôn tạo nên âm thanh ồn và âm thanh lớn trong khi đọc 
tụng để bảo vệ, che chở, và canh gác cho đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đó là 
tiếng động ồn, tiếng động lớn, tiếng đọc tụng ấy.” 


- “Này Ananda, chính vì điều ấy ngươi hãy gọi các tỳ khưu ấy với lời nói 
của ta rằng: ‘Bậc Đạo Sư gọi các đại đức.’” 


- “Bạch ngài, xin vâng.” Rồi đại đức Ananda nghe theo đức Thế Tôn đã đi 
đến gặp các vị tỳ khưu ấy, sau khi đến đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: - 
“Bậc Đạo Sư gọi các đại đức.” 


- “Này đại đức, xin vâng.” Rồi các vị tỳ khưu ấy nghe theo đại đức Ãnanda 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy đang ngồi một bên 
điều này: 
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19. “Atthãnametam bhikkhave anavakãso yam parũpakkamena' 
tathãgatam jĩvitã voropeyya, anupakkamena 2 bhikkhave tathăgatã 
parinibbãyanti. 


Pancime bhikkhave satthãro santo samvijjamãnã lokasmim. Katame 
panca? Idha bhikkhave ekacco satthã aparisuddhasĩlo samãno ‘parisuddha- 
sĩlomhĩ ’ti patijãnãti: ‘Parisuddham me sĩlam pariyodãtam asamkilitthan ’ti. 
Tamenam sãvakã evam jãnanti: Ayam kho bhavam satthã aparisuddhasĩlo 
samãno ‘parisuddhasĩlomhĩ ’ti patijãnãti: ‘parisuddham me sĩlam 
pariyodãtam asamkilitthan ’ti. Mayanceva kho pana gihĩnam ãroceyyãma 
nãssassa manãpam. Yam kho panassa amanãpam, katham tam mayam tena 
samudãcareyyãma? Sammannati kho pana cĩvarapindapãtasenãsanagilãna- 
paccayabhesajjaparikkhãrena. Yam tumo karissati tumoVa tena pannãyissatĩ 
’ti. Evarũpam kho bhikkhave satthãram sãvakã sĩlato rakkhanti. Evarũpo ca 
pana satthã sãvakehi sĩlato rakkham paccãsimsati. 


Puna ca param bhikkhave idhekacco satthã aparisuddhậjĩvo samãno 
‘parisuddhãjĩvomhĩ ’ti patijãnãti — pe- Evarũpam kho bhikkhave satthăram 
sãvakã ặjĩvato rakkhanti. Evarũpo ca pana satthã ãjĩvato rakkham 
paccãsimsati. 


Puna ca param bhikkhave idhekacco satthã aparisuddhadhammadesano 
samãno ‘parisuddhadhammedesanomhĩ ’ti patijãnãti — pe— Evarũpam kho 
bhikkhave satthăram sãvakã dhammadesanato rakkhanti. Evarũpo ca pana 
satthã sãvakehi dhammadesanato rakkham paccãsimsati. 


Puna ca param bhikkhave idhekacco satthã aparisuddhaveyyãkarano 
samãno ‘parisuddhaveyyãkaranomhĩ ’ti patijãnãti —pe- Evarũpam kho 
bhikkhave satthăram sãvakã veyyãkaranato rakkhanti. Evarũpo ca pana 
satthã sãvakehi veyyãkaranato rakkham paccãsimsati. 


Puna ca param bhikkhave idhekacco satthã aparisuddhanãnadassano 
samãno ‘parisuddhanãnadassanomhĩ ’ti patijãnãti -pe- Evarũpam kho 
bhikkhave satthăram sãvakã nãnadassanato rakkhanti. Evarũpo ca pana 
satthã sãvakehi nãnadassanato rakkham paccãsimsati. Ime kho bhikkhave 
panca satthãro santo samvijjamãnã lokasmim. 


1 parupakkamena - Sya. 


2 na parupakkamena - Sya. 
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19. - “Này các tỳ khưu, việc người nào có thể tước đoạt mạng sống của đức 
Như Lai bằng sự hãm hại là không hợp lý và không có cơ sở. Này các tỳ khưu, 
các đức Như Lai Vô Dư Niết Bàn không do sự hãm hại. 


Này các tỳ khưu, có năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. Thế 
nào là năm? Này các tỳ khưu, ở đây có hạng đạo sư trong khi có giới không 
thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có giới thanh tịnh’ và ‘Giới của ta thanh tịnh, 
trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử biết về chính vị ấy như vầy: “Ngài đạo 
sư này trong khi có giới không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có giới thanh 
tịnh’ và ‘Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Nếu chúng ta 
nói cho các cư sĩ, ông ta sẽ không hoan hỷ. Điều mà ông ta không hoan hỷ, tại 
sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với 
vật dụng là y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa bệnh; điều gì 
ông ta sẽ làm, chính ông ta sẽ biết điều ấy.” Này các tỳ khưu, như vậy là các 
đệ tử bảo vệ vị đạo sư về giới, và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về 
giới từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
sự nuôi mạng không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có sự nuôi mạng thanh 
tịnh’ -(như trên)- Này các tỳ khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về 
việc nuôi mạng, và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc nuôi 
mạng từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
sự thuyết pháp không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có sự thuyết pháp thanh 
tịnh’ -(như trên)- Này các tỳ khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về 
việc thuyết pháp, và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về việc thuyết 
pháp từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
lối giải thích không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có lối giải thích thanh tịnh’ 
— (như trên)- Này các tỳ khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về lối 
giải thích, và như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về lối giải thích từ các 
đệ tử. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có 
tri kiến không thanh tịnh lại tỏ ra rằng: ‘Ta có tri kiến thanh tịnh’ —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, như vậy là các đệ tử bảo vệ vị đạo sư về tri kiến, và 
như vậy là vị đạo sư mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ các đệ tử. Này các tỳ 
khưu, năm hạng đạo sư này đang hiện hữu ở trên đời. 
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Aham kho pana bhikkhave parisuddhasĩlo samãno ‘parisuddhasĩlomhĩ ’ti 
patijãnãmi ‘parisuddham me sĩlam pariyodãtam asamkilitthan ’ti. Na ca 
mam sãvakã sĩlato rakkhanti, nacãham sãvakehi sĩlato rakkham 
paccãsimsãmi. 


Aham kho pana bhikkhave parisuddhậjĩvo samãno ‘parisuddhậjĩvomhĩ ’ti 
patijãnãmi ‘parisuddho me ặjĩvo pariyodãto asamkilittho ’ti. Na ca mam 
sãvakã ãjĩvato rakkhanti, nacãham sãvakehi ãjĩvato rakkham paccãsimsãmi. 


Aham kho pana bhikkhave parisuddhadhammadesano samãno 
‘parisuddhadhammadesanomhĩ ’ti patijãnãmi ‘parisuddhã me dhamma- 
desanã pariyodãtă asamkilitthã ’ti. Na ca mam sãvakã dhammadesanato 
rakkhanti, nacãham sãvakehi dhammadesanato rakkham paccãsimsãmi. 


Aham kho pana bhikkhave parisuddhaveyyãkarano samãno 
‘parisuddhaveyyãkaranomhĩ ’ti patijãnãmi ‘parisuddham me veyyãkaranam 
pariyodãtam asamkilitthan ’ti. Na ca mam sãvakã veyyãkaranato rakkhanti, 
nacãham sãvakehi veyyãkaranato rakkham paccãsimsãmi. 


Aham kho pana bhikkhave parisuddhanãnadassano samãno 
‘parisuddhanãnadassanomhĩ ’ti patijãnãmi ‘parisuddham me nãnadassanam 
pariyodãtam asamkilitthan ’ti. Na ca mam sãvakã íìãnadassanato rakkhanti, 
nacãham sãvakehi nãnadassanato rakkham paccãsimsãmi. 


Atthanametam bhikkhave anavakaso yam parupakkamena tathagatam 
jĩvitã voropeyya, anupakkamena bhikkhave tathãgată parinibbãyanti. 


Gacchatha tumhe bhikkhave yathaviharam. Arakkhiya bhikkhave 
tathãgată ”ti. 
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Và này các tỳ khưu, ta có giới thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có giới thanh 
tịnh’ và ‘Giới của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các đệ tử không 
cần bảo vệ ta về giới, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ 
tử. 


Này các tỳ khưu, ta nuôi mạng thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có sự nuôi 
mạng thanh tịnh’ và ‘Sự nuôi mạng của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị 
hoen Ố.’ Các đệ tử không cần bảo vệ ta về sự nuôi mạng, và ta cũng không 
mong đợi sự bảo vệ về sự nuôi mạng từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, ta thuyết pháp thanh tịnh và biết ràng: ‘Ta có sự thuyết 
pháp thanh tịnh’ và ‘Sự thuyết pháp của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị 
hoen ố.’ Các đệ tử không cần bảo vệ ta về sự thuyết pháp, và ta cũng không 
mong đợi sự bảo vệ về sự thuyết pháp từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, ta có lối giải thích thanh tịnh và biết rằng: ‘Ta có lối giải 
thích thanh tịnh’ và ‘Lối giải thích của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị 
hoen ố.’ Các đệ tử không cần bảo vệ ta về lối giải thích, và ta cũng không 
mong đợi sự bảo vệ về lối giải thích từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, ta có tri kiến thanh tịnh và biết ràng: ‘Ta có tri kiến 
thanh tịnh’ và ‘Tri kiến của ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen ố.’ Các 
đệ tử không cần bảo vệ ta về tri kiến, và ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về 
tri kiến từ các đệ tử. 


Này các tỳ khưu, việc người nào có thể tước đoạt mạng sống của đức Như 
Lai bằng sự hãm hại là không hợp lý và không có cơ sở. Này các tỳ khưu, các 
đức Như Lai Vô Dư Niết Bàn không do sự hãm hại. 


Này các tỳ khưu, các ngươi hãy đi về trú xá của môi người. Này các tỳ 
khưu, các đức Như Lai không cần được bảo vệ.” 
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20 . Tena kho pana samayena rặjagahe nãlãgiri nãma hatthi 1 cando hoti 
manussaghãtako. Atha kho devadatto rặjagaham pavisitvã hatthisãlam 
gantvã hatthibhande etadavoca: “Mayam kho bhane rặjanãtakã nãma 
patibalã nĩcatthănĩyam ucce thãne thapetum, bhattampi vetanampi 
vaddhãpetum. Tena hi bhane yadã samano gotamo imam raccham 
patipanno hoti tadã imam nãlãgirim hatthim muncitvã imam raccham 
patipãdethã ”ti. “Evam bhante ”ti kho te hatthibhandã devadattassa 
paccassosum. 


Atha kho bhagavã pubbanhasamayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya 
sambahulehi bhikkhũhi saddhim rãjagaham pindãya pãvisi. 2 Atha kho 
bhagavã tam raccham patipajji. Addasãsum kho te hatthibhandã 
bhagavantam tam raccham patipannam, disvãna nãlãgirim hatthim 
muncitvã tam raccham patipãdesum. Addasã kho nãlãgiri hatthi 
bhagavantam dũrato ’va ãgacchantam, disvãna sondam ussãpetvã 
pahatthakannavãlo yena bhagavã tena abhidhãvi. Addasãsum kho te 
bhikkhũ nãlãgirim hatthim dũratova ãgacchantam, disvãna bhagavantam 
etadavocum: “Ayam bhante nãlãgiri hatthi cando 3 manussaghãtako imam 
raccham patipanno. Patikkamatu bhante bhagavã patikkamatu sugato ”ti. 
“Agacchatha bhikkhave, mã bhãyittha. Atthănametam bhikkhave anavakãso 
yam parũpakkamena tathãgatam jĩvitã voropeyya. Anupakkamena 
bhikkhave tathãgată parinibbãyantĩ ”ti. 


Dutiyampi kho te bhikkhũ — pe— Tatiyampi kho te bhikkhũ bhagavantam 
etadavocum: “Ayam bhante nãlãgiri hatthi cando manussaghãtako imam 
raccham patipanno. Patikkamatu bhante bhagavã patikkamatu sugato ”ti. 


“Agacchatha bhikkhave, mã hãyittha, atthãnametam bhikkhave 
anavakãso yam parũpakkamena tathãgatam jĩvitã voropeyya. 
Anupakkamena bhikkhave tathăgatã parinibbãyantĩ ”ti. 


21. Tena kho pana samayena manussã pãsãdesupi hammiyesupi 
chadanesupi ãrũỊhã acchanti. Tattha ye te manussã assaddhã appasannã 
dubbuddhino te evamãhamsu: “Abhirũpo vata bho 4 mahãsamano nãgena 
vihethiyissatĩ ”ti. Ye pana manussã saddhã pasannã panditã buddhimanto te 
evamãhamsu: “Cirassam 5 vata bho nãgo nãgena sangãmessatĩ ”ti. 


1 hatthĩ - Ma, Syã, PTS. 

2 rãjagaham pãvisi - Syã. 4 abhirũpo vata bho gotamo - Syã. 

3 cando pharuso - Syã. 5 nacirassam - Ma, Syã. 
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Chương Chia Rẽ Hội Chúng 


20 . Vào lúc bấy giờ, ở thành Rãjagaha có con voi dữtợn tên Nãlãgiri là 
con thú giết người. Khi ấy, Devadatta sau khi vào thành Rãjagaha đã đi đến 
chuồng voi và đã nói với những người quản tượng điều này: - “Này các người, 
chúng tôi là những thân quyến của đức vua, có quyền lực để đưa kẻ có chức 
vụ thấp lên chức vụ cao, còn làm tăng thêm luôn cả thực phẩm và lương bổng 
nữa. Này các người, chính vì điều ấy khi nào Sa-môn Gotama đi vào con 
đường này, khi ấy các ngươi hãy thả con voi Nãlãgiri này ra và cho đi theo 
con đường này.” - “Thưa ngài, xin vâng.” Những người quản tượng ấy đã trả 
lời Devadatta. 


Khi ấy vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y cầm y bát cùng với nhiều vị 
tỳ khưu đã đi vào thành Rãjagaha để khất thực. Sau đó, đức Thế Tôn đã đi 
vào con đường ấy. Những người quản tượng ấy đã nhìn thấy đức Thế Tôn 
đang đi vào con đường ấy, sau khi nhìn thấy đã thả con voi Nãlãgiri và cho đi 
theo con đường ấy. Con voi Nãlãgiri đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa 
đang đi lại gần, sau khi nhìn thấy đã vươn vòi lên, tai và đuôi dựng đứng, rồi 
đã chạy lại đức Thế Tôn. Các vị tỳ khưu ấy đã nhìn thấy con voi Nãlãgiri từ 
đàng xa đang đi lại gần, sau khi nhìn thấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - 
“Bạch ngài, con voi Nãlãgiri này dữ tợn, là con thú giết người đã đi vào con 
đường này. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn hãy trở lui, xin đấng Thiện Thệ hãy 
trở lui.” - “Này các tỳ khưu, hãy đi đến, chớ có sợ hãi. Này các tỳ khưu, việc 
người nào có thể tước đoạt mạng sống của đức Như Lai bảng sự hãm hại là 
không hợp lý và không có cơ sở. Này các tỳ khưu, các đức Như Lai Vô Dư 
Niết Bàn không do sự hãm hại.” 


Đến lần thứ nhì, các vị tỳ khưu ấy — (như trên) — Đến lần thứ ba, các vị tỳ 
khưu ấy đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con voi Nãlãgiri này 
dữ tợn, là con thú giết người đã đi vào con đường này. Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn hãy trở lui, xin đấng Thiện Thệ hãy trở lui.” 


- “Này các tỳ khưu, hãy đi đến, chớ có sợ hãi. Này các tỳ khưu, việc người 
nào có thể tước đoạt mạng sống của đức Như Lai bâng sự hãm hại là không 
hợp lý và không có cơ sở. Này các tỳ khưu, các đức Như Lai Vô Dư Niết Bàn 
không do sự hãm hại.” 


21. Vào lúc bấy giờ, dân chúng trèo lên và nấp ở các tòa nhà dài, ở các khu 
nhà lớn, ở các mái che. Ở nơi ấy, những người nào không có đức tin, không 
mộ đạo, kém sáng suốt, những người ấy đã nói như vầy: - “Này quý vị, châc 
chắn ngài Đại Sa-môn Gotama đẹp trai sẽ bị con long tượng gây thương 
tích.” Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng suốt, những người ấy đã 
nói như vầy: - “Này quý vị, chốc nữa thôi châc chắn con long tượng này sẽ bị 
Tượng Chua khuất phục.” 
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Sanghabhedakakkhandhakam 


Atha kho bhagavã nãlãgirim hatthim mettena cittena phari. Atha kho 
nãlãgiri hatthi bhagavatã 1 mettena cittena phuto 2 sondam oropetvă yena 
bhagavã tenupasankami, upasahkamitvã bhagavato purato atthãsi. Atha kho 
bhagavã dakkhinena hatthena nãlãgirissa hatthissa kumbham parãmasanno 
nãlãgirim hatthim gãthãhi ajjhabhãsi: 


“Ma kunjara nagamasado 3 dukkham hi kunjara nagamasado, 
na hi nãgahatassa kunjara sugati hoti ito param yato. 


Ma ca mado ma ca pamado na hi pamatta sugatim vajanti, 
tena tvanneva tathã karissasi yena tvam sugatim gamissasĩ ”ti. 


Atha kho nãlãgiri hatthi sondãya bhagavato pãdapamsũni gahetvã upari 
muddhani ãkiritvã patikutito patisakki 4 yãva bhagavantam addakkhi. Atha 
kho nãlãgiri hatthi hatthisãlam gantvã sake thãne atthãsi. Tathã danto ca 
pana nãlãgiri hatthi ahosi. Tena kho pana samayena manussã imam gătham 
gãyanti: 


“Dandeneke damayanti ankusehi kasahi ca, 
adandena asatthena nãgo danto mahesinã ”ti. 


Manussã ựjjhăyanti khĩyanti vipãcenti: “Yãva pãpo ayam devadatto 
alakkhiko yatra hi nãma samanassa gotamassa evam mahiddhikassa evam 
mahãnubhãvassa vadhãya parakkamissatĩ ”ti. 


Devadattassa labhasakkaro parihayi. Bhagavato ca labhasakkaro 
abhivaddhi. 


22. Tena kho pana samayena devadatto parihĩnalãbhasakkãro sapariso 
kulesu vinnãpetvã vinnãpetvã bhunjati. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã kulesu vinnãpetvã 
vinnãpetvã bhunjissanti, kassa sampannam na manãpam, kassa sãdu na 
ruccatĩ ”ti? 


1 bhagavato - Ma, Sya. 

2 phuttho - Ma, Syã, PTS. 


3 nagam asado - PTS. 

4 patikutiyova osakki - Ma. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn đã rải tâm từ đến con voi Nãlãgiri. Sau đó, con voi 
Nãlãgiri đã được đức Thế Tôn rải luồng tâm từ đến nên đã hạ vòi xuống rồi đi 
đến gần đức Thế Tôn, sau khi đến đã đứng ở phía trước đức Thế Tôn. Khi ấy, 
đức Thế Tôn đã dùng tay phải xoa ở trán của con voi Nãlãgiri rồi đã nói với 
con voi Nãlãgiri những lời kệ này: 


“Này voi, chớ có đối đâu với Tượng Chúa. Này voi, bởi vì đối đâu với 
Tượng Chúa là khổ. Này voi, bởi vì cõi trời là không có cho kẻ giết Tượng 
Chúa, từ cõi này (sẽ) đi đêh cõi khác. 


Và chớ có ngạo mạn, và chớ có xao lãng, bởi vì những kẻ bị xao lãng 
không vê được cõi trời. Bằng cách nào ngươi sẽ đi ve cõi trời thì chính 
ngươi sẽ làm theo như cách ấy.” 


Khi ấy, con voi Nãlãgiri đã dùng vòi lấy các hạt bụi ở bàn chân của đức 
Thế Tôn rắc trên đầu nó, đã khum xuống chào, rồi đã bước lui trong lúc vẫn 
nhìn đức Thế Tôn. Sau đó, con voi Nãlãgiri đã về lại chuồng và đứng tại chỗ 
của nó. Và như thế, con voi Nãlãgiri đã trở nên thuần phục. Vào lúc bấy giờ, 
dân chúng ngâm nga bài kệ này: 


“Nhiêu kẻ được thuần hóa bằng gậy gộc, bằng các gậy móc câu, và 
bằng các roi vọt, con voi được vị Đại Ẩn Sĩ đĩêu phục không bằng gậy gộc, 
không bằng vũ khí.” 


Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Devadatta này quả thật 
ác độc, không biết xấu hổ, bởi vì ở nơi đây lại dám ra sức giết hại Sa-môn 
Gotama là vị có đại thần lực như thế này, có đại năng lực như thế này.” 


Lợi lộc và sự trọng vọng của Devadatta đã sút giảm. Còn lợi lộc và sự 
trọng vọng của đức Thế Tôn đã tăng trưởng. 


22. Vào lúc bấy giờ, Devadatta do lợi lộc và sự trọng vọng bị sút giảm nên 
phải cùng phe nhóm liên tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử này lại liên 
tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực? Ai lại không thích sự sung túc? Ai lại 
không hài lòng với đồ ăn ngọt ngào?” 
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Saúghabhedakakkhandhakarn 


Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyannãnam 
vipãcentãnam. Ye te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã 
sikkhãkãmã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma devadatto 
sapariso kulesu vinnãpetvã vinnãpetvă bhunjissatĩ ”ti? 


Bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira tvam devadatta, sapariso kulesu vinnapetva vinnapetva 
bhunjasĩ ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagava: — pe- Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhũ ãmantesi: 


“Tena hi bhikkhave bhikkhũnam kulesu tikabhojanam pannãpessãmi 
tayo atthavase paticca dummankũnam puggalãnam niggahãya, pesalãnam 
bhikkhũnam phãsuvihãrãya, mã pãpicchã 1 pakkham nissãya sangham 
bhindeyyum kulãnuddayãya 2 ca. Ganabhojane yathădhammo kãretabbo ”ti. 


23. Atha kho devadatto yena kokãliko katamorakatisso 3 khandadeviyã 
putto samuddadatto tenupasankami, upasankamitvã kokãlikam katamoraka- 
tissam 4 khandadeviyã puttam samuddadattam etadavoca: “Etha mayam 
ãvuso samanassa gotamassa sanghabhedam karissãma cakkabhedan ”ti. 


Evam vutte kokãliko devadattam etadavoca: “Samano kho ãvuso gotamo 
mahiddhiko mahãnubhãvo. Katham mayam samanassa gotamassa sangha- 
bhedam karissãma cakkabhedan ”ti? 


“Etha, mayam ãvuso samanam gotamam upasankamitvă pancavatthũni 
yãcissãma: ‘Bhagavã bhante anekapariyãyena appicchassa santutthassa 
sallekhassa dhutassa 5 pãsãdikassa apacayassa viriyãrambhassa vannavãdĩ, 
imãni bhante panca vatthũni anekapariyãyena appicchatãya santutthiyã 6 
sallekhãya dhutatăya 7 pãsãdikatãya apacayãya viriyãrambhãya samvattanti. 


1 mã bhikkhũ pãpicchă - Syã. 

2 kulãnudayatãya - Syã. 

3 katamorakatissako - Ma, Syã, PTS. 

4 katamorakatissakam - Ma, Syã, PTS. 


5 dhũtassa - Syã. 

6 santutthatãya - Syă. 

7 dhũtãya - Syã. 
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Các tỳ khưu đã nghe dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao Devadatta cùng phe nhóm 
lại hên tục yêu cầu ở các gia đình rồi thọ thực?” 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này Devadatta, nghe nói ngươi cùng phe nhóm liên tục yêu cầu ở các 
gia đình rồi thọ thực, có đúng không vậy?” 


- “Bạch ThếTôn, đúng vậy. 




Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy đối với các tỳ khưu ta sẽ quy định vật 
thực theo nhóm ba vị ở các gia đình vì ba lý do: “Nhằm kiềm chế những kẻ tồi 
tệ, vì sự sống an lạc của các tỳ khưu hiền thiện: ‘Chớ để các tỳ khưu ác xấu 
nương tựa vào phe cánh mà chia rẽ hội chúng,’ và vì lòng trâc ẩn đối với các 
gia đình. Và trong việc vật thực dâng chung nhóm, nên được hành xử theo 
Pháp.” 1 


23. Sau đó, Devadatta đã đi đến gặp Kokãlika, Katamorakatissa con trai 
của Khandadevĩ, và Samuddadatto, sau khi đến đã nói với Kokãlika, 
Katamorakatissa con trai của Khandadevĩ, và Samuddadatto điều này: - “Này 
các đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Sa- 
môn Gotama, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo.” 


Khi được nói như thế, Kokãlika đã nói với Devadatta điều này: - “Này đại 
đức, Sa-môn Gotama thật sự có đại thần lực, có đại năng lực. Làm thế nào 
chúng ta sẽ tiến hành việc chia rẽ hội chúng của Sa-môn Gotama, tức là việc 
phân chia quyền lãnh đạo được?” 


- “Này các đại đức, hãy đến. Chúng ta sẽ đi đến gặp Sa-môn Gotama và 
yêu cầu năm sự việc: ‘Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham 
muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra 
sức nỗ lực bàng nhiều phương thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự 
ít ham muốn, sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, 
sự ra sức nỗ lực bâng nhiều phương thức. 


1 Liên quan đến điều pacỉttiya 32 (ND). 
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Sadhu bhante bhikkhu yavajivam arannika' assu, yo gamantam osareyya 
vajjam nam phuseyya. 


Yavajivam pindapatika assu, yo nimantanam sadiyeyya vajjam nam 
phuseyya. 


Yavajivam pamsukulika assu, yo gahapaticivaram sadiyeyya vajjam nam 
phuseyya. 


Yavajivam rukkhamulika assu, yo channam upagaccheyya vajjam nam 
phuseyya. 


Yavajivam macchamamsam na khadeyyum, yo macchamamsam 
khãdeyya vajjam nam phuseyyã ’ti. 


Imani panca vatthuni 2 samano gotamo nanujanissati. Te mayam 3 imehi 
pancahi vatthũhi janam sannãpessãmã ”ti. 


“Sakka kho avuso imehi pancahi vatthuhi samanassa gotamassa 
sanghabhedo kãtum cakkabhedo, lũkhappasannã hi ãvuso manussã ”ti. 


24. Atha kho devadatto sapariso yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho devadatto bhagavantam etadavoca: 


“Bhagavã bhante anekapariyãyena appicchassa santutthassa sallekhassa 
dhutassa pãsãdikassa apacayassa viriyãrambhassa vannavãdĩ imãni bhante 
panca vatthũni anekapariyãyena appicchatãya santutthiyã sallekhãya 
dhutatãya pãsãdikatãya apacayãya viriyãrambhãya samvattanti. 


1 araíinaka - Sya, PTS; 2 panca vatthuni - PTS potthake na dissate. 

ãrannako - Sĩ. 3 te ca mayam - Syã. 
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Chương Chia Rẽ Hội Chúng 


Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn 
đời, vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội. 


Là các vị khất thực cho đến trọn đời, vị nào ưng thuận sự thỉnh mời thì vị 
ấy phạm tội. 


Là các vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ cho đến trọn đời, vị nào ưng 
thuận y của gia chủ thì vị ấy phạm tội. 


Là các vị sống ở gốc cây cho đến trọn đời, vị nào đi đến mái che thì vị ấy 
phạm tội. 


Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội.’ 


Sa-môn Gotama sẽ không cho phép năm sự việc này. Và chúng ta đây sẽ 
công bố cho dân chúng biết về năm sự việc này.” 


- “Này đại đức, với năm sự việc này có thể tiến hành việc chia rẽ hội 
chúng của Sa-môn Gotama, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo. Này đại 
đức, bởi vì dân chúng có niềm tin với khổ hạnh.” 


24. Sau đó, Devadatta cùng phe nhóm đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, Devadatta đã nói với đức ThếTôn điều này: 


- “Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết 
đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bàng 
nhiều phương thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, 
sự tự biết đủ, sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ 
lực bàng nhiều phương thức. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Sanghabhedakakkhandhakam 


Sadhu bhante bhikkhu yavajivam arannika' assu, yo gamantam osareyya 
vajjam nam phuseyya. 


Yavajivam pindapatika assu, yo nimantanam sadiyeyya vajjam nam 
phuseyya. 


Yavajivam pamsukulika assu, yo gahapaticivaram sadiyeyya vajjam nam 
phuseyya. 


Yavajivam rukkhamulika assu, yo channam upagaccheyya vajjam nam 
phuseyya. 


Yavajivam macchamamsam na khadeyyum, yo macchamamsam 
khãdeyya vajjam nam phuseyyã ”ti. 


“Alam devadatta. Yo icchati aranniko hotu, yo icchati gamante viharatu. 


Yo icchati pindapatiko hotu, yo icchati nimantanam sadiyatu. 


Yo icchati pamsukuliko hotu, yo icchati gahapaticivaram sadiyatu. 


Attha mãse kho mayã devadatta rukkhamũlasenãsanam anunnãtam, 
anunnãtam 2 tikotiparisuddham macchamamsam adittham asutam 
aparisankitan ”ti. 


25. Atha kho devadatto ‘na bhagavã imãni panca vatthũni anujãnãtĩ ’ti 
hattho udaggo sapariso utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhiọam 
katvã pakkãmi. Atha kho devadatto sapariso rặjagaham pavisitvã pancahi 
vatthũhi j anam sannãpesi: 


1 araíínaka - Sya, PTS; araníĩako - Si. 2 anuníĩatam - itisaddo Ma, Sya, PTS na dissate. 
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Chương Chia Rẽ Hội Chúng 


Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn 
đời, vị nào cư ngụ trong làng thì vị ấy phạm tội. 


Là các vị khất thực cho đến trọn đời, vị nào ưng thuận sự thỉnh mời thì vị 
ấy phạm tội. 


Là các vị mặc y (may bàng) vải bị quăng bỏ cho đến trọn đời, vị nào ưng 
thuận y của gia chủ thì vị ấy phạm tội. 


Là các vị sống ở gốc cây cho đến trọn đời, vị nào đi đến mái che thì vị ấy 
phạm tội. 


Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội.” 


- “Này Devadatta, thôi đi. Vị nào muốn thì hãy trở thành vị sống ở rừng, 
vị nào muốn thì hãy cư ngụ ở trong làng. 


Vị nào muốn thì hãy trở thành vị khất thực, vị nào muốn thì hãy ưng 
thuận việc thỉnh mời. 


Vị nào muốn thì hãy là vị mặc y (may bâng) vải bị quăng bỏ, vị nào muốn 
thì hãy ưng thuận y của gia chủ. 


Này Devadatta, chỗ trú ngụ là gốc cây trong tám tháng được ta cho phép, 
cá thịt thanh tịnh với ba điều kiện: ‘Không thấy, không nghe, không nghi’ 
được ta cho phép.” 


25. Khi ấy, Devadatta (biết rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho phép năm sự 
việc này’ nên mừng rỡ, phấn chấn cùng phe nhóm đã từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, 
Devadatta cùng phe nhóm đã đi vào thành Rậjagaha công bố cho dân chúng 
biết về năm sự việc: 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Sanghabhedakakkhandhakam 


“Mayam ãvuso samanam gotamam upasahkamitvã panca vatthũni 
yãcimha: ‘Bhagavã bhante anekapariyãyena appicchassa — pe- 
viriyãrambhassa vannavãdĩ. Imãni bhante panca vatthũni anekapariyãyena 
appicchatãya — pe— viriyãrambhãya samvattanti. Sãdhu bhante bhikkhũ 
yãvajĩvam ãrannikã assu — pe— yãvajĩvam macchamarnsam na khãdeyyum, 
yo macchamamsam khãdeyya vajjam nam phuseyyã ’ti. Imãni panca 
vatthũni samano gotamo nãmỹãnãti. Te mayam imehi pancahi vatthũhi 
samãdãya vattãmã ”ti. 


Tattha ye te manussã assaddhã appasannã dubbuddhino te evamãhamsu: 
“Ime kho samanã 1 dhutã 2 sallekhavuttino. Samano pana gotamo bãhuliko 
bãhullãya cetetĩ ”ti. Ye pana te manussã saddhã pasannã panditã 
buddhimanto te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma devadatto 
bhagavato sanghabhedãya parakkamissati cakkabhedãyã ”ti? Assosum kho 
bhikkhũ tesam manussãnam ujjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Ye 
te bhikkhũ appicchã —pe- te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma devadatto sanghabhedãya parakkamissati cakkabhedãyã ”ti? 


26. Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
tvam devadatta sanghabhedãya parakkamasi cakkabhedãyã ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


“Alam devadatta. Mã te rucci sanghabhedo. Garuko kho devadatta 
sanghabhedo. Yo kho devadatta samaggam sangham bhindati, 
kappatthitikam 3 kibbisam pasavati, kappam nirayamhi paccati. Yo ca kho 
devadatta bhinnam sangham samaggam karoti, brahmam puíìnarn pasavati, 
kappam saggamhi modati. Alam devadatta. Mã te rucci sanghabhedo. 
Garukã kho devadatta sanghabhedo ”ti. 


1 samana sakyaputtiya - Ma, Sya, PTS, Simu. 

2 dhũtã - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Chia Rẽ Hội Chúng 


- “Này các đạo hữu, chúng tôi đã đi đến gặp Sa-môn Gotama và đã yêu 
cầu năm sự việc: ‘Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham 
muốn, -(như trên)- là người khen ngợi sự ra sức nỗ lực bàng nhiều phương 
thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, -(như trên)- 
sự ra sức nỗ lực bằng nhiều phương thức. Bạch ngài, lành thay các tỳ khưu 
nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn đời, —(như trên)— Không ăn cá thịt 
cho đến trọn đời, vị nào ăn cá thịt thì vị ấy phạm tội.’ Sa-môn Gotama không 
cho phép năm sự việc này. Còn chúng tôi đây thọ trì và thực hành năm sự 
việc này.” 


Ở nơi ấy, những người nào không có đức tin, không mộ đạo, kém sáng 
suốt, những người ấy đã nói như vầy: - “Các Sa-môn Thích tử này đúng là có 
sự từ bỏ, có sở hành đoạn trừ; còn Sa-môn Gotama là kẻ xa hoa nên nghĩ đến 
việc xa hoa.” Còn những người nào có đức tin, mộ đạo, sáng suốt, những 
người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao Devadatta lại ra sức 
việc chia rẽ hội chúng của đức Thế Tôn, tức là việc phân chia quyền lãnh 
đạo?” Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)- các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai ràng: - “Vì sao Devadatta lại ra sức việc chia rẽ hội chúng của 
đức Thế Tôn, tức là việc phân chia quyền lãnh đạo?” 


26. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
Devadatta, nghe nói ngươi ra sức việc chia rẽ hội chúng, tức là việc phân chia 
quyền lãnh đạo, có đúng không vậy?” 


- “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 


- “Này Devadatta, thôi đi. Ngươi chớ có thích thú việc chia rẽ hội chúng. 
Này Devadatta, chia rẽ hội chúng là việc nghiêm trọng. Này Devadatta, kẻ 
nào phá vỡ sự hợp nhất, kẻ ấy gây nên tội lỗi tồn tại trọn kiếp 1 và bị nung nấu 
trong địa ngục trọn kiếp. Và này Devadatta, người nào làm hợp nhất hội 
chúng bị chia rẽ người ấy tạo nên phước báu của Phạm Thiên và sẽ được an 
vui ở cõi trời trọn kiếp. Này Devadatta, thôi đi. Ngươi chớ có thích thú việc 
chia rẽ hội chúng. Này Devadatta, chia rẽ hội chúng là việc nghiêm trọng.” 


1 Ngài Buddhaghosa giải thích là ayukappam nghĩa là khoảng thời gian của cuộc sống, của 
tuổi thọ (VỉnA. vi, 1276). 
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Sanghabhedakakkhandhakam 


Atha kho ãyasmã ãnando pubbanhasamayam nivãsetvã patta- 
cĩvaramãdãya rậjagaham pindãya pãvisi. Addasã kho devadatto ãyasmantam 
ãnandam rặjagahe pindãya carantam. Disvãna yenãyasmã ãnando 
tenupasankami, upasankamitvă ãyasmantam ãnandam etadavoca: 
“Ajjatagge dãnãham ãvuso ãnanda annatreva bhagavatã annatreva 
bhikkhusaiìghã uposatham karissãmi, sanghakammam karissãmĩ ”ti. 


Atha kho ãyasmã ãnando rặjagahe pindãya caritvã pacchãbhattam 
pindapãtapatikkanto yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvă ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: “Idhãham bhante pubbanha- 
samayam nivãsetvã pattacĩvaramãdãya rậjagaham pindãya pãvisim. Addasã 
kho mam bhante devadatto rặjagahe pindãya carantam. Disvãna yenãham 
tenupasankami, upasankamitvã mam etadavoca: ‘Ajjatagge dãnãham ãvuso 
ãnanda annatreva bhagavatã annatreva bhikkhusanghã uposatham 
karissãmi, sahghakammam karissãmĩ ’ti. Ajja' bhante devadatto sangham 
bhindissatĩ ”ti. 


Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam 
udãnesi: 


“Sukaram sadhuna sadhu sadhu papena dukkaram, 
pãpam pãpena sukaram pãpamariyehi dukkaran ”ti. 


Dutiyam bhanavãram. 

***** 


1 ạjjatagge - Ma. 
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Chương Chia Rẽ Hội Chúng 


Sau đó vào buổi sáng, đại đức Ananda đã mặc y, cầm y bát, đi vào thành 
Rãjagaha để khất thực. Devadatta đã nhìn thấy đại đức Ananda đang đi khất 
thực ở trong thành Rãjagaha, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp đại đức 
Ạnanda, sau khi đến đã nói với đại đức Ananda điều này: - “Này đại đức 
Ananda, từ nay trở đi tôi sẽ hành lễ Uposatha và sẽ thực hiện các hành sự 
của hội chúng không cần đến đức Thế Tôn, không cần đến hội chúng tỳ 
khưu.’ 


Sau đó, khi đã đi khất thực ở trong thành Rãjagaha xong, đại đức Ananda 
sau bữa ăn trên đường đi khất thực trở về đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh l_ẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, nơi đây 
vào buổi sáng, con đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành Rãjagaha để khất 
thực. Bạch ngài, Devadatta đã nhìn thấy con đang đi khất thực ở trong thành 
Rãjagaha, sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp con, sau khi đến đã nói với con 
điều này: ‘Này đại đức Ananda, từ nay trở đi tôi sẽ hành lễ Uposatha và sẽ 
thực hiện các hành sự của hội chúng không cần đến đức Thế Tôn, không cần 
đến hội chúng tỳ khưu.’ Bạch ngài, kể từ nay Devadatta sẽ chia rẽ hội chúng.” 


Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 


“Điêu tốt là dễ làm bởi người tốt, đĩêu tốt là khó làm bởi kẻ xấu. Đĩêu ác 
là dễ làm bởi kẻ xău, điêu ác là khó làm bởi các vị Thánh.” 


Tụng phầm thứ nhì. 

***** 
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Sanghabhedakakkhandhakam 


1. Atha kho devadatto tadahuposathe utthayasana salakam gahesi: 
“Mayam ãvuso samanam gotamam upasahkamitvã panca vatthũni yãcimha: 


‘Bhagavã bhante anekapariyãyena appicchassa santutthassa sallekhassa 
dhutassa pãsãdikassa apacayassa viriyãrambhassa vannavãdĩ. Imãni bhante 
panca vatthũni anekapariyãyena appicchatăya -pe- viriyãrambhãya 
samvattanti. Sãdhu bhante bhikkhũ yãvajĩvam ãrannikã 1 assu, yo gãmantam 
osareyya vajjam nam phuseyya. —pe— Yãvajĩvam macchamamsam na 
khãdeyyum, yo macchamamsam khãdeyya vajjam nam phuseyyã ’ti. Imãni 
panca vatthũni samano gotamo nãnujãnãti. Te mayam imehi pancahi 
vatthũhi samãdãya vattăma. Yassãyasmato imãni panca vatthũni khamanti 
so salãkam ganhãtũ ”ti. 


Tena kho pana samayena vesãlikã vajjiputtakã pancamattãni 
bhikkhusatãni navakã ceva honti appakatannuno ca. Te ‘ayam dhammo 
ayam vinayo idam satthusãsanan ’ti salãkam ganhimsu. 


Atha kho devadatto sangham bhinditva pancamattani bhikkhusatani 
ãdãya yena gayãsĩsam tena pakkãmi. 


Atha kho sãriputtamoggallãnã yena bhagavã tenupasahkamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvă ekamantam nisĩdimsu. 
Ekamantam nisinno kho ãyasmã sãriputto bhagavantam etadavoca: 
“Devadatto bhante sangham bhinditvã pancamattãni bhikkhusatãni ãdãya 
yena gayãsĩsam tena pakkanto ”ti. 


“Na hi 2 nãma tumhãkam sãriputtã tesu navakesu bhikkhũsu kãrunnampi 
bhavissati. Gacchatha tumhe sãriputtã, purã te bhikkhũ anayavyasanam 
ãpajjantĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho sãriputtamoggallãnã bhagavato patissutvã 
utthãyãsanã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã yena gayãsĩsam 
tena pakkamimsu. 


1 arannaka - Sya. 


2 nanu hi - Sya. 
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1. Khi ấy, vào ngày lẽ Uposatha, Devadatta đã từ chỗ ngồi đứng dậy phân 
phát thẻ biểu quyết (nói ràng): - “Này các đại đức, chúng tôi đã đi đến gặp 
Sa-môn Gotama và đã yêu cầu năm sự việc: 


‘Bạch ngài, đức Thế Tôn là người khen ngợi sự ít ham muốn, sự tự biết đủ, 
sự đoạn trừ, sự từ bỏ, sự hoan hỷ, sự giảm thiểu, sự ra sức nỗ lực bảng nhiều 
phương thức. Bạch ngài, đây là năm sự việc đưa đến sự ít ham muốn, —(như 
trên)— sự ra sức nỗ lực bàng nhiều phương thức. Bạch ngài, lành thay các tỳ 
khưu nên là các vị sống ở rừng cho đến trọn đời, vị nào cư ngụ trong làng thì 
vị ấy phạm tội. —(như trên)— Không ăn cá thịt cho đến trọn đời, vị nào ăn cá 
thịt thì vị ấy phạm tội.’ Sa-môn Gotama không cho phép năm sự việc này. 
Còn chúng tôi đây thọ trì và thực hành năm sự việc này. Đại đức nào đồng ý 
năm sự việc này xin hãy nhận lãnh thẻ biểu quyết.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở thành Vesali có số lượng 
năm trăm vị vừa mới xuất gia và không hiểu biết rõ sự việc. Các vị ấy (nghĩ 
ràng): ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư’ nên đã 
nhận lấy thẻ biểu quyết. 


Khi ấy, Devadatta đã chia rẽ hội chúng và dân năm trăm tỳ khưu ra đi về 
phía đỉnh đồi Gayã. 


Sau đó, Sãriputta và Moggallãna đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến 
đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
đại đức Sãriputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, Devadatta 
đã chia rẽ hội chúng và dẫn năm trăm tỳ khưu ra đi về phía đinh đồi Gayã.” 


- “Này Sãriputta và Moggallãna, không lẽ các ngươi không có lòng trâc ẩn 
đối với các tỳ khưu mới tu ấy hay sao? Này Sãriputta và Moggallãna, các 
ngươi hãy đi đến trước khi các tỳ khưu ấy tạo nên điều sai trái và hư hỏng.” - 
“Bạch ngài, xin vâng.” Rồi Sãriputta và Moggallãna nghe theo đức Thế Tôn 
đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lẽ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, 
rồi đã ra đi về phía đỉnh đồi Gayã. 
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Tena kho pana samayena annataro bhikkhu bhagavato avidũre rodamãno 
thito hoti. 1 Atha kho bhagavã tam bhikkhum etadavoca: “Kissa tvam bhikkhu 
rodasĩ ”ti? 


“Yepi te bhante bhagavato aggasavaka sariputtamoggallana tepi 
devadattassa santike gacchanti, devadattassa dhammam rocentã ”ti. 


“Atthanametam bhikkhu anavakaso yam sariputtamoggallana 
devadattassa dhammam roceyyum. Api ca te gatã bhikkhũnam sannattiyã 
”ti. 2 


2. Tena kho pana samayena devadatto mahatiyã parisãya parivuto 
dhammam desento hoti. Addasã kho devadatto sãriputtamoggallãne dũrato 
va ãgacchante. Disvãna bhikkhũ ãmantesi: “Passatha bhikkhave yãva 
svãkkhãto mayã dhammo, yepi te samanassa gotamassa aggasãvakã 
sãriputtamoggallãnã tepi mama santike ãgacchanti, mama dhammam 
rocentã ”ti. Evam vutte kokãliko devadattam etadavoca: “Mã ãvuso devadatta 
sãriputtamoggallãne 3 vissasi. Pãpicchã sãriputtamoggallãnã pãpikãnam 
icchãnam vasamgatã ”ti. 


“Alam avuso. Svagatam tesam yato me dhammam rocentĩ ”ti. 


Atha kho devadatto ayasmantam sariputtarn upaddhasanena nimantesi: 
“Ehãvuso sãriputta idha nisĩdãhĩ ”ti. 

“Alam ãvuso ”ti kho ãyasmã sãriputto annataram ãsanam gahetvã 
ekamantam nisĩdi. Ayasmãpi kho mahãmoggallãno aníìataram ãsanam 
gahetvã ekamantam nisĩdi. 


Atha kho devadatto bahudevarattim bhikkhũ dhammiyã kathãya 
sandassetvã samãdapetvă samuttejetvã sampahamsetvã ãyasmantam 
sãriputtarn ajjhesi: “Vigatathĩnamiddho kho ãvuso sãriputta bhikkhusangho. 
Patibhãtu tam ãvuso sãriputta bhikkhũnam dhammĩ kathã. Pitthi me 
ãgilãyati. Tamham ãyamissãmĩ ”ti. “Evamãvuso ”ti kho ãyasmã sãriputto 
devadattassa paccassosi. 


Atha kho devadatto catuggunam sanghãtim paíìnãpetvă dakkhinena 
passena seyyam kappesi. Tassa kilamantassa 4 mutthassatissa asampajãnassa 
muhutteneva 5 niddã 6 okkami. 


1 bhagavato avidũre thito rodito hoti - Syã. 4 kilantassa - Syã, PTS. 

2 bhikkhusannattiyã ti - Syă, PTS. 5 muhuttakeneva - Ma, Syã, PTS. 

3 sãriputtamoggallãnehi - Syã. 6 niddam - Syã. 
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Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đứng không xa đức Thế Tôn đang khóc 
lóc. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với vị tỳ khưu ấy điều này: - “Này tỳ khưu, vì 
sao ngươi khóc?” 


- “Bạch ngài, ngay cả hai vị Thinh Văn hàng đầu của đức Thế Tôn là 
Sãriputta và Moggallãna cũng thích thú với giáo lý của Devadatta và đi đến 
với Devadatta rồi.” 


- “Này tỳ khưu, việc Sãriputta và Moggallãna có thể thích thú với giáo lý 
của Devadatta là việc không hợp lý và không có cơ sở; tuy nhiên, họ đã đi để 
cảnh tỉnh các tỳ khưu.” 


2. Vào lúc bấy giờ, Devadatta được hội chúng đông đảo vây quanh đang 
thuyết giảng Giáo Pháp. Devadatta đã nhìn thấy Sãriputta và Moggallãna 
đang từ đàng xa đi lại, sau khi nhìn thấy đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các 
tỳ khưu, hãy nhìn xem giáo lý của ta được khéo thuyết như thế nào; ngay cả 
các Thinh Văn hàng đầu của Sa-môn Gotama là Sãriputta và Moggallãna 
cũng thích thú với giáo lý của ta và đi đến với ta nữa.” Khi được nói như thế, 
Kokãlika đã nói với Devadatta điều này: - “Này đại đức Devadatta, chớ có tin 
tưởng Sãriputta và Moggallãna. Sãriputta và Moggallãna có ước muốn xấu 
xa, bị chi phối bởi những ước muốn xấu xa.” 


- “Này đại đức, thôi đi. Hãy chào mừng bọn họ bởi vì họ thích thú với giáo 
lý của ta.” 


Sau đó, Devadatta đã mời đại đức Sariputta với một nửa chỗ ngồi (của 
mình): - “Này đại đức Sãriputta, hãy đến. Hãy ngồi xuống ở đây.” 


- “Này đại đức, thôi đi.” Rồi đại đức Sãriputta đã chọn chỗ ngồi khác và đã 
ngồi xuống ở một góc. Còn đại đức Mahãmoggallãna cũng đã chọn chỗ ngồi 
khác và đã ngồi xuống ở một góc. 


Khi ấy, Devadatta đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn 
khởi cho các tỳ khưu bâng bài Pháp thoại gần như trọn đêm rồi đã yêu cầu 
đại đức Sãriputta rằng: - “Này đại đức Sãriputta, hội chúng tỳ khưu đã qua 
cơn dã dượi và buồn ngủ. Này đại đức Sãriputta, mong ràng có bài Pháp 
thoại dành cho các tỳ khưu khởi đến cho ngươi. Lưng tôi bị mỏi nên tôi sẽ 
nằm duỗi lưng ra.” - “Này đại đức, được rồi.” Đại đức Sãriputta đã trả lời 
Devadatta. 


Sau đó, Devadatta đã xếp y hai lớp lại làm tư rồi thực hiện thế nằm ở phía 
bên hông phải. Trong khi vị ấy mệt mỏi, thất niệm, không tỉnh giác nên chỉ 
chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. 
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Atha kho ãyasmã sãriputto ãdesanãpãtihãriyãnusãsaniyã bhikkhũ 
dhammiyã kathãya ovadi, anusãsi. Ayasmã mahãmoggallãno 
iddhipãtihãriyãniisãsaniyã bhikkhũ dhammiyã kathãya ovadi, anusãsi. Atha 
kho tesam bhikkhũnam ãyasmatã sãriputtena ãdesanãpãtihãriyãnusãsaniyã 
ãyasmatã mahãmoggallãnena iddhipãtihãriyãnusãsaniyã ovadiyamãnãnam 
anusãsiyamãnãnam virajam vĩtamalam dhammacakkhum udapãdi: “Yam 
kinci samudayadhammam sabbam tam nirodhadhamman ”ti. 


Atha kho ãyasmã sãriputto bhikkhũ ãmantesi: “Gacchãma mayam ãvuso 
bhagavato santike. Yo tassa bhagavato dhammam roceti 1 so ãgacchatũ ”ti. 
Atha kho sãriputtamoggallãnã tãni panca bhikkhusatãni ãdãya yena 
veỊuvanam tenupasahkamimsu. Atha kho kokãliko devadattam utthăpesi: 
“Utthehi ãvuso devadatta. Nĩtã te bhikkhũ sãriputtamoggallãnehi. Nanu 
tvam ãvuso devadatta mayã vutto: ‘Mã ãvuso devadatta, sãriputtamoggallãne 
vissasi. Pãpicchã sãriputtamoggallãnã pãpikãnam icchãnam vasamgatã ”’ti? 
Atha kho devadattassa tattheva unham lohitam mukhato ugganchi. 


3. Atha kho sãriputtamoggallãnã yena bhagavã tenupasahkamimsu, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdimsu. 
Ekamantam nisinno kho ãyasmã sãriputto bhagavantam etadavoca: “Sãdhu 
bhante bhedakãnuvattakã bhikkhũ puna upasampajjeyyun ”ti. 


“Alam sãriputta. Mã te rucci bhedakãnuvattakãnam bhikkhũnam puna 
upasampadã. Tena hi tvam sãriputta bhedakãnuvattake bhikkhũ 
thullaccayam desãpehi. Katham pana te sãriputta devadatto patipajjĩ ”ti? 


“Yatheva bhante bhagavã bahudeva rattim bhikkhũ dhammiyã kathãya 
sandassetvã samãdapetvã samuttejetvă sampahamsetvă mam ajjhesati: 
‘Vigatathĩnamiddho kho sãriputta bhikkhusangho, patibhãtu tam sãriputta 
bhikkhũnam dhammĩ kathã. Pitthi me ãgilãyati. Tamaham ãyamissãmĩ ’ti. 
Evameva kho me bhante devadatto patipajjĩ ”ti. 


1 rocesi - Ma. 
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Khi ấy, đại đức Sãriputta đã giáo huấn và giảng dạy cho các tỳ khưu với 
bài Pháp thoại giảng dạy về sự kỳ diệu của thần thông về giáo hóa. Đại đức 
Mahãmoggallãna đã giáo huấn và giảng dạy cho các tỳ khưu bằng bài Pháp 
thoại giảng dạy về sự kỳ diệu của thần thông. Sau đó, trong khi đang được 
giáo huấn và giảng dạy bởi đại đức Sãriputta với sự giảng dạy về sự kỳ diệu 
của thần thông về giáo hóa và bởi đại đức Mahãmoggallãna với sự giảng dạy 
về sự kỳ diệu của thần thông thì Pháp nhãn không nhiêm bụi trần, không vết 
nhơ đã sanh khởi cho các tỳ khưu ấy: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, 
toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” 


Khi ấy, đại đức Sãriputta đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các đại đức, 
chúng ta hãy đi đến với đức Thế Tôn. Vị nào thích thú với Giáo Pháp của đức 
Thế Tôn ấy, vị ấy hãy đi đến.” Sau đó, Sãriputta và Moggallãna đã đưa năm 
trăm vị tỳ khưu ấy đi đến VeỊuvana. Khi ấy, Kokãlika đã đánh thức 
Devadatta: - “Này đại đức Devadatta, hãy dậy đi. Các tỳ khưu ấy đã bị 
Sãriputta và Moggallãna dẫn đi rồi. Này đại đức Devadatta, không phải tôi đã 
nói với đại đức rằng: ‘Này đại đức Devadatta, chớ có tin tưởng Sãriputta và 
Moggallãna. Sãriputta và Moggallãna có ước muốn xấu xa, bị chi phối bởi 
những ước muốn xấu xa.’” Khi ấy, ngay tại chỗ ấy máu nóng đã ứa ra từ 
miệng của Devadatta. 


3. Sau đó, Sãriputta và Moggallãna đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đại đức Sãriputta đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, lành 
thay nếu các tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ (hội chúng) có thể tu 
lên bậc trên lại.” 


- “Này Sãriputta, thôi đi. Ngươi chớ có thích thú với việc tu lên bậc trên 
lại của các tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ. Này Sãriputta, chính vì 
điều ấy ngươi hãy cho các tỳ khưu là những người ủng hộ kẻ chia rẽ trình báo 
tội thullaccaya. Này Sãriputta, Devadatta đã cư xử với ngươi như thế nào?” 


- “Bạch ngài, cũng tương tợ như đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho các tỳ khưu bằng bài Pháp thoại 
gần như trọn đêm rồi đã yêu cầu con rằng: ‘Này Sãriputta, hội chúng tỳ khưu 
đã qua cơn dã dượi và buồn ngủ. Này Sãriputta, mong rằng có bài Pháp thoại 
dành cho các tỳ khưu khởi đến cho ngươi. Lưng ta bị mỏi nên ta sẽ nằm duỗi 
lưng ra.’ Bạch ngài, Devadatta đã thực hành đúng y như vậy.” 
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Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Bhũtapubbam bhikkhave 
arannãyatane mahãsarasi. Tam nãgã upanissãya viharimsu. Te tam 1 sarasim 
ogãhetvã sondãya bhisamuỊãlam 2 abbũhitvã 3 suvikkhãlitam vikkhãletvã 
akaddamam samkhãditvă ajjhoharanti. Tesam tam vannãya ceva hoti balãya 
ca, na ca tato nidãnam maranam vã nigacchanti maranamattam vã 
dukkham. Tesam yeva kho pana bhikkhave, mahãnãgãnam anusikkhamãnã 
tarunã bhinkachãpă 4 te tam sarasim ogãhetvã sondãya bhisamuỊãlam 2 
abbũhitvã 3 na suvikkhãlitam vikkhãletvã sakaddamam samkhãditvă 
ajjhoharanti. Tesam tam neva vannãya hoti na balãya. Tato nidãnam 
maranam vã nigacchanti maranamattam vã dukkham. Evameva kho 
bhikkhave devadatto mamãnukubbam 5 kapano marissatĩ ”ti. 


Mahãvarãhassa mahim vikubbato 6 
bhisam ghasãnassa 7 nadĩsu jaggato, 
bhinkova pankam abhibhakkhayitvã 
mamãnukubbam kapano marissatĩ ”ti. 


4. “Atthahi bhikkhave angehi samannãgato bhikkhu dũteyyam 
gantumarahati. Katamehi atthahi? Idha bhikkhave bhikkhu sotă ca hoti 
sãvetã ca uggahetã ca dhãretã ca vinnãtã ca vinnãpetã ca kusalo ca 
sahitãsahitassa no ca kalahakãrako. Imehi kho bhikkhave atthahangehi 
samannãgato bhikkhu dũteyam gantumarahati. 


Atthahi bhikkhave angehi samannãgato sãriputto dũteyyam 
gantumarahati. Katamehi atthahi? Idha bhikkhave sãriputto sotă ca hoti 
sãvetã ca uggahetã ca dhãretă ca vinnãtã ca vinnãpetã ca kusalo ca 
sahitãsahitassa no ca kalahakãrako. Imehi kho bhikkhave atthahangehi 
samannãgato sãriputteto dũteyam gantumarahatĩ ”ti. 


“Yo ce na byathatĩ 8 patvã parisam uggavãdinim 
na ca hãpeti vacanam na ca chãdeti sãsanam. 
Asandiddho ca akkhãti pucchito ca na kuppati 9 
sa ve tădisako bhikkhu dũteyyam gantumarahatĩ ”ti. 


1 te ca tam - Syã. 

2 bhimsamuỊãlam - Syã. 

3 abbuhitvã - Ma; abbãhitvã - PTS. 

4 taruụã bhinkacchãpã - Ma; 

taruụã năgã bhiủkacchăpã - Syã; 

taruụakã bhiủkacchãpã - PTS. 


5 mamãnukrubbam - Ma. 

6 vikrubbato - Ma. 

7 ghasamãnassa - PTS. 

8 byathati - Ma; byãdhati - Syã; 
vyãdhati - PTS, Sĩmu. 

9 pucchito na ca kuppati - Syã. 
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Khi ấy, đức Thế tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, vào thời 
trước đây, có cái hồ lớn trong khu vực toàn là rừng. Các con long tượng sống 
nương tựa vào cái hồ đó. Chúng lặn xuống cái hồ ấy, dùng vòi nhổ lên cọng 
và ngó sen, rửa kỹ lưỡng cho sạch sẽ, rồi đã nhai (cọng và ngó sen) không còn 
bùn và nuốt xuống. Điều ấy đem lại cho chúng vóc dáng và sức mạnh. Không 
vì lý do đó mà chúng phải chết đi hoặc khổ như là chết. Này các tỳ khưu, 
nhưng trong số các con long tượng khổng lồ ấy có những con còn nhỏ, trẻ, 
non nớt, đang học hỏi. Những con này đã lặn xuống cái hồ ấy, dùng vòi nhổ 
lên cọng và ngó sen, đã không rửa kỹ lưỡng cho sạch sẽ, rồi đã nhai (cọng và 
ngó sen) còn dính bùn và nuốt xuống. Điều ấy đã không đem lại cho chúng 
vóc dáng và sức mạnh. Vì lý do đó chúng phải chết đi hoặc khổ như là chết. 
Này các tỳ khưu, tương tợ như thế Devadatta là kẻ tội nghiệp trong khi bât 
chước ta sẽ phải tiêu hoại.” 


“Con long tượng khổng /ổ làm lay chuyển trái đất trong khi đang ăn 
cọng sen và quan sát các dòng sông, kẻ tội nghiệp trong khi bắt chước ta, ví 
như con voi con sau khi ăn đất bùn, sẽ phải chết.” 


4. “Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có tám yếu tố xứng đáng để đi làm sứ giả. 
Tám yếu tố ấy là gì? Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là người lẳng nghe, là 
người làm cho (kẻ khác) lắng nghe, là người hướng dãn, là người hiểu rộng, 
là người có sự nhận thức, là người làm cho (kẻ khác) có sự nhận thức, là 
người rành rẽ về việc có lợi ích hoặc không có lợi ích, không phải là người gây 
nên các sự tranh cãi. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có tám yếu tố này xứng đáng 
để đi làm sứ giả. 


Này các tỳ khưu, Sãriputta có tám yếu tố xứng đáng để đi làm sứ giả. Tám 
yếu tố ấy là gì? Này các tỳ khưu, ở đây Sãriputta là người lâng nghe, là người 
làm cho (kẻ khác) lâng nghe, là người hướng dẫn, là người hiểu rộng, là 
người có sự nhận thức, là người làm cho (kẻ khác) có sự nhận thức, là người 
rành rẽ về việc có lợi ích hoặc không có lợi ích, không phải là người gây nên 
các sự tranh cãi. Này các tỳ khưu, Sãriputta có tám yếu tố này xứng đáng để 
đi làm sứ giả.” 


“Nêu vị nào không run sợ sau khi đi đêh nơi hội chúng có sự tranh cãi 
'ôn ào, là vị không bỏ dở lời nói, và không che giău lời giảng dạy, vị nói có 
sự mạch lạc, bị chất văn không nổi sân; vị tỳ khưu như thế xứng đang đi 
làm vị sứ giả.” 
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“Atthahi bhikkhave asaddhammehi abhibhũto pariyãdinnacitto devadatto 
ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi atthahi? Lãbhena 
bhikkhave abhibhũto pariyãdinnacitto devadatto ãpãyiko nerayiko kappattho 
atekiccho. Alãbhena bhikkhave -pe— Yasena bhikkhave -pe- Ayasena 
bhikkhave — pe— Sakkãrena bhikkhave — pe— Asakkãrena bhikkhave — pe— 
Pãpicchatãya bhikkhave -pe- Pãpamittatãya bhikkhave abhibhũto 
pariyãdinnacitto devadatto ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. Imehi kho 
bhikkhave atthahi asaddhammehi abhibhũto pariyãdinnacitto devadatto 
ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. 


Sãdhu bhikkhave bhikkhu uppannam lãbham abhibhuyya abhibhuyya 
vihareyya, uppannam alãbham -pe- uppannam yasam -pe- uppannam 
ayasam -pe- uppannam sakkãram — pe- uppannam asakkãram — pe— 
uppannam pãpicchatam — pe- uppannam pãpamittatam abhibhuyya 
abhibhuyya vihareyya. 


Kim ca bhikkhave 1 bhikkhu atthavasam paticca uppannam lãbham 
abhibhuyya abhibhuyya vihareyya, uppannam alãbham -pe- uppannam 
yasam — pe- uppannam ayasam -pe- uppannam sakkãram — pe- 
uppannam asakkãram -pe- uppannam pãpicchatam -pe- uppannam 
pãpamittatam abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. Yam hi ’ssa bhikkhave 
uppannam lãbham anabhibhuyya anabhibhuyya viharato 2 uppajjeyyum 
ãsavã vighãtapariỊãhã, uppannam lãbham abhibhuyya abhibhuyya viharato 
evamsa te 3 ãsavã vighătapariỊãhã na honti. 


Yam hi ’ssa bhikkhave uppannam alãbham — pe— uppannam yasam 
-pe- uppannam ayasam —pe- uppannam sakkãram —pe- uppannam 
asakkãram -pe- uppannam pãpicchatam -pe- uppannam pãpamittatam 
anabhibhuyya anabhibhuyya viharato 2 uppajjeyyum ãsavã vighãtapariỊãhã, 
uppannam pãpamittatam abhibhuyya abhibhuyya viharato evamsa te 3 ãsavã 
vighãtapariỊãhã na honti. 


1 kathaíi ca bhikkhave - Ma; kaíĩca bhikkhave - Sya. 3 evamsate - Ma; 

2 lãbham anabhibhuyya viharato - Ma, Syã, PTS. evam ’sa te - PTS. 
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“Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi tám điều 
không đúng Chánh Pháp là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được. Tám điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, 
Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi lợi lộc, là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi 
địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được. Này các tỳ khưu, 
... bởi không lợi lộc —(như trên)— Này các tỳ khưu, ... bởi danh vọng —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, ... bởi không danh vọng —(như trên)- Này các tỳ 
khưu, ... bởi sự trọng vọng —(như trên)- Này các tỳ khưu, ... bởi sự không 
trọng vọng -(như trên)— Này các tỳ khưu, ... bởi ước muốn xấu xa —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi bạn bè 
xấu xa, là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không 
thể sửa đổi được. Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh 
bởi tám điều không đúng Chánh Pháp này là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa 
ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được. 


Này các tỳ khưu, tốt đẹp thay vị tỳ khưu có thể sống hoàn toàn chế ngự lợi 
lộc đã được sanh khởi, —(như trên)— không lợi lộc đã được sanh khởi, 
— (như trên)— danh vọng đã được sanh khởi, —(như trên)— không danh 
vọng đã được sanh khởi, —(như trên)— sự trọng vọng đã được sanh khởi, 
-(như trên)- sự không trọng vọng đã được sanh khởi, -(như trên)- ước 
muốn xấu xa đã được sanh khởi, —(như trên)- có thể sống hoàn toàn chế 
ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi. 


Và này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định gì mà vị tỳ khưu có thể 
sống hoàn toàn chế ngự lợi lộc đã được sanh khởi, — nt— không lợi lộc đã 
được sanh khởi, — nt— danh vọng đã được sanh khởi, — nt— không danh 
vọng đã được sanh khởi, —nt— sự trọng vọng đã được sanh khởi, —nt— sự 
không trọng vọng đã được sanh khởi, —nt— ước muốn xấu xa đã được sanh 
khởi, — nt— có thể sống hoàn toàn chế ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh 
khởi? Này các tỳ khưu, bởi vì đối với vị ấy trong khi sống hoàn toàn không 
chế ngự lợi lộc đã được sanh khởi, các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu 
đốt có thể sanh khởi (đến vị ấy); trong khi sống hoàn toàn chế ngự lợi lộc đã 
được sanh khởi, như thế các lậu hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt ấy 
không hình thành được. 


Này các tỳ khưu, bởi vì đối với vị ấy trong khi sống hoàn toàn không chế 
ngự không lợi lộc đã được sanh khởi, — nt— danh vọng đã được sanh khởi, 
-nt— không danh vọng đã được sanh khởi, —nt— sự trọng vọng đã được 
sanh khởi, —nt— sự không trọng vọng đã được sanh khởi, —nt— ước muốn 
xấu xa đã được sanh khởi, — nt— bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi, các lậu 
hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt có thể sanh khởi (đến vị ấy); trong khi 
sống hoàn toàn chế ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi, như thế các lậu 
hoặc có đặc tính phá hoại và thiêu đốt ấy không thể hình thành được. 
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Idam kho 1 bhikkhave bhikkhu atthavasam paticca uppannam lãbham 
abhibhuyya abhibhuyya vihareyya, uppannam alãbham — pe- uppannam 
yasam — pe- uppannam ayasam -pe- uppannam sakkãram —pe— 
uppannam asakkãram — pe- uppannam pãpicchatam — pe- uppannam 
pãpamittatam abhibhuyya abhibhuyya vihareyya. 


Tasmãtiha bhikkhave uppannam lãbham abhibhuyya abhibhuyya 
viharissãma, uppannam alãbham -pe- uppannam yasam -pe- uppannam 
ayasam — pe- uppannam sakkãram -pe— uppannam asakkãram -pe— 
uppannam pãpicchatam -pe- uppannam pãpamittatam abhibhuyya 
abhibhuyya viharissãmã ’ti. Evarn hi vo bhikkhave sikkhitabban ”ti. 


5. “Tĩhi bhikkhave asaddhammehi abhibhũto pariyãdinnacitto devadatto 
ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. Katamehi tĩhi? Pãpicchatã 
pãpamittatã oramattakena visesãdhigamena antarãvosãnam ãpãdi. Imehi 
kho bhikkhave tĩhi asaddhammehi abhibhũto pariyãdinnacitto devadatto 
ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho ”ti. 2 

i. “Mã jătu koci lokasmim pãpiccho udapajjatha, 3 
tadaminã ’pi 4 vijãnãtha 5 pãpicchãnam yathã gati. 

ii. Panditoti samannãto bhãvitattoti sammato, 
jalam Va yasasã atthã devadatto ’ti me sutam. 

iii. So pamãdamanucinno 6 ãsajja nam tathãgatam, 
avĩcinirayam patto catudvãram bhayãnakam. 

iv. Adutthassa hi yo dubbhe 7 pãpakammam akubbato, 8 
tameva pãpam phusati dutthacittarn anãdaram. 

V. Samuddam visakumbhena yo manneyya padũsitum, 
na so tena padũseyya bhismã 9 hi udadhi 10 mahã. 

vi. Evameva 11 tathãgatam yo vãdenupahimsati, 
sammaggatam 12 santacittarn vãdo tamhi na rũhati. 

vii. Tãdisam mittarn kubbetha 13 tam ca sevetha 14 pandito, 
yassa maggãnugo bhikkhu khayam dukkhassa pãpune ”ti. 


1 imam kho - Syã, PTS. 

2 kappattho ti - Syã. 

3 upapajjatha - Syã. 

4 tadiminãpi - Syã; 
tadaminã - Sĩmu. 

5 jãnãtha - Ma, Syã, PTS. 

6 pamãdam anucinno - Ma, PTS. 

7 dubbho - PTS. 

8 akrubbato - Ma. 


9 bhasmã - Ma, PTS; 
bhesmã - Syã, Sĩmu. 

10 udadhĩ - Ma, Syã, PTS. 

11 evam evam - PTS. 

12 samaggatam - Ma; 
samagatam - Syã; 
sammãgatam - Sĩmu. 

13 krubbetha - Ma. 

14 seveyya - Syă. 
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Này các tỳ khưu, tùy thuận lợi ích và ý định này mà vị tỳ khưu có thể sống 
hoàn toàn chế ngự lợi lộc đã được sanh khởi, —(như trên)— không lợi lộc đã 
được sanh khởi, — nt— danh vọng đã được sanh khởi, — nt— không danh 
vọng đã được sanh khởi, —nt— sự trọng vọng đã được sanh khởi, —nt— sự 
không trọng vọng đã được sanh khởi, —nt— ước muốn xấu xa đã được sanh 
khởi, —nt— vị ấy có thể sống hoàn toàn chế ngự bạn hữu xấu xa đã được 
sanh khởi. 


Này các tỳ khưu, do đó, ở đây chúng ta sẽ sống hoàn toàn chế ngự lợi lộc 
đã được sanh khởi, — nt— không lợi lộc đã được sanh khởi, — nt— danh vọng 
đã được sanh khởi, — nt— không danh vọng đã được sanh khởi, — nt— sự 
trọng vọng đã được sanh khởi, —nt— sự không trọng vọng đã được sanh 
khởi, — nt— ước muốn xấu xa đã được sanh khởi, chúng ta sẽ sống hoàn toàn 
chế ngự bạn hữu xấu xa đã được sanh khởi.’ Này các tỳ khưu, các ngươi nên 
học tập y như thế ấy.” 

5. “Này các tỳ khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi ba điều 
không đúng Chánh Pháp là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được. Ba điều ấy là gì? Ước muốn xấu xa, bạn 
hữu xấu xa, đã đạt đến sự dừng lại ở khoảng giữa với sự đâc chứng đặc biệt có 
tính chất thấp thỏi (là các tầng thiền và các pháp thần thông). Này các tỳ 
khưu, Devadatta có tâm bị chế ngự, bị ám ảnh bởi ba điều không đúng Chánh 
Pháp này là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được.” 

i. “Hiển nhiên, các ngươi chớ đểbăt cứ ước muôh xău xa nào ở thê'gian 
sanh khởi. Cũng bởi điêu này đây, các ngươi hãy biết là có cảnh giới tương 
ứng đôĩ với các ước muốn xấu xa. 

ii. Devadatta, được biết là ‘người sáng trự được công nhận ‘bản thân 
đã chứng thĩên,’ đã trụ vững như là đang chói sáng với danh vọng, là đĩêu 
tôi đã được nghe. 

iii. Kẻ ăy, thực hành theo sự xao lãng, sau khi công kích đăng Như Lai 
ăy, đã đi đêh địa ngụcAvĩci có bôh cửa chôh gây nên nỗi kinh hoàng. 

iv. Bởi vì kẻ gây hại đêh bậc không (có tâm địa) xău xa không làm việc 
ác, (quả) ác xấu xảy đêh cho chính kẻ có tâm địa xấu xa, không nhân hậu 
ấy. 

V. Kẻ nào suy nghĩ để làm ô nhiễm đại dương bằng lọ thuốc độc, với vật 
ấy kẻ ăy không thểlàm ô nhiễm bởi vì đại dương là bao la, to lớn. 

vi. Tương tợ y như thế, kẻ nào dùng lời nói (bôi nhọ) hãm hại đấng 
Thiện Thệ là bậc đã đạt đêh sự hoàn hảo, có tâm thanh tịnh; lời nói (bôi 
nhọ) không có tác động ở nơi vị ấy. 

vii. Bậc sáng trí nên kết bạn hữu với hạng người như thê' ăy, và nên 
phục vụ người ấy. Vị tỳ khưu theo đường lối của người ấy sẽ đạt được sự 
chằm dứt khổ đàu.” 
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6 . Atha kho ãyasmã upãli yena bhagavã tenupasahkami, upasaiìkamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã upãli bhagavantam etadavoca: “Sangharặji saiìgharặjĩ ’ti bhante 
vuccati kittãvatã nu kho bhante saiìgharặji hoti no ca saiìghabhedo, kittavată 
ca pana sangharãji ceva hoti sanghabhedo cã ”ti? 


“Ekato upãli eko hoti ekato dve, catuttho anusãveti 1 salãkam gãheti: 
‘Ayam dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam 
rocethã ’ti, evampi kho upãli sangharậji hoti no ca sanghabhedo. 


Ekato upãli dve honti ekato dve, pancamo anusãveti salãkam gãheti: 
‘Ayam dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam 
rocethă ’ti, evampi kho upãli sangharãji hoti no ca sanghabhedo. 


Ekato upãli dve honti ekato tayo, chattho anusãveti salãkam gãheti: 
‘Ayam dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam 
rocethã ’ti, evampi kho upãli sangharãji hoti no ca sanghabhedo. 


Ekato upãli tayo honti ekato tayo, sattamo anusãveti salãkam gãheti: 
‘Ayam dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam 
rocethă ’ti, evampi kho upãli sangharậji hoti no ca sanghabhedo. 


Ekato upãli tayo honti ekato cattãro, atthamo anusãveti salãkam gãheti: 
‘Ayam dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam 
rocethã ’ti, evampi kho upãli sangharãji hoti no ca sanghabhedo. 


1 anussaveti - Ma, Sya, PTS. 
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6. Khi ấy, đại đức Upãli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upãli đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có điều nói rằng: ‘Sự bất 
đồng trong hội chúng, sự bất đồng trong hội chúng.’ Bạch ngài, cho đến như 
thế nào được gọi là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng? Cho đến như thế nào được gọi là sự bất đồng trong hội chúng và là sự 
chia rẽ hội chúng?” 


- “Này Upãli, một bên có một người, một bên có hai người, người thứ tư 
phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này 
Upãli, như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng. 


Này Upãli, một bên có hai người, một bên có hai người, người thứ năm 
phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này 
Upãli, như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng. 


Này Upãli, một bên có hai người, một bên có ba người, người thứ sáu 
phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố ràng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này 
Upãli, như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng. 


Này Upãli, một bên có ba người, một bên có ba người, người thứ bảy phân 
phát thẻ biểu quyết tuyên bố ràng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo 
huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upãli, 
như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội chúng. 


Này Upãli, một bên có ba người, một bên có bốn người, người thứ tám 
phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này 
Upãli, như vậy chỉ là sự bất đồng trong hội chúng mà không là sự chia rẽ hội 
chúng. 
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Ekato upãli cattăro honti ekato cattãro, navamo anusãveti salãkam 
gãheti: ‘Ayam dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha 
imam rocethã ’ti. Evampi kho 1 upãli sangharặji ceva hoti sanghabhedo ca. 
Navannam vã upãli atireka navannam vã sangharặji ceva hoti sanghabhedo 
ca. 


Na kho upãli bhikkhunĩ sangham bhindati, api ca bhedãya parakkamati. 
Na sikkhamãnã sangham bhindati, api ca bhedãya parakkamati. Na 
sãmanero sangham bhindati, api ca bhedãya parakkamati. Na sãmaneri 
sangham bhindati, api ca bhedãya parakkamati. Na upãsako sangham 
bhindati, api ca bhedãya parakkamati. Na upãsikã sangham bhindati, api ca 
bhedãya parakkamati. Bhikkhu kho upãli 2 pakatatto samãnasamvãsako 
samãnasĩmãyam thito sangham bhinde ”ti. 3 


7. “’Sanghabhedo sanghabhedo ’ti bhante vuccati. Kittavata nu kho 
bhante sanghã bhinnã hotĩ ”ti? 


“Idhũpãli 4 bhikkhũ adhammam dhammoti dĩpenti, dhammam 
adhammoti dĩpenti, avinayam vinayoti dĩpenti, vinayam avinayoti dĩpenti, 
abhãsitarụ alapitam tathãgatena bhãsitam lapitam tathãgatenãti dĩpenti, 
bhãsitam lapitam tathãgatena abhãsitam alapitam tathãgatenãti dĩpenti, 
anãciọnam tathãgatena ãciọnam tathãgatenãti dĩpenti, ãcinnam tathãgatena 
anãciọnam tathãgatenãti dĩpenti, apaíìnattam 5 tathãgatena pannattarụ 
tathãgatenãti dĩpenti, pannattam tathãgatena apaníìattam tathãgatenãti 
dĩpenti, anãpattim ãpattĩti dĩpenti, ãpattim anãpattĩti dĩpenti, lahukam 
ãpattim garukã ãpattĩti dĩpenti, garukam ãpattim lahukã ãpattĩti dĩpenti, 
sãvasesam ãpattim anavasesã ãpattĩti dĩpenti, anavasesam ãpattim sãvasesã 
ãpattĩti dĩpenti, dutthullam ãpattim adutthullã ãpattĩti dĩpenti, adutthullam 
ãpattim dutthullã ãpattĩti dĩpenti. Te imehi atthãrasahi vatthũhi 
apakassanti, 6 vipakassanti, 7 ãvenim 8 uposatham karonti, ãvenim pavãranam 
karonti, ãvenim sahghakammam karonti. Ettăvatã kho upãli sangho bhinno 
hotĩ ”ti. 


1 evam kho - Ma, PTS. 

2 bhikkhu upăli - katthaci. 

3 bhindatĩ ti - Ma, Syã, PTS. 

4 idhupãli - Ma, Syã. 

5 appannattam - Syã, evam sabbattha. 


6 apakãsanti - PTS, Sĩmu. 

7 avapakãsanti - PTS, Sĩmu. 

8 ãvenikam - Syã; 
ãveni 0 - PTS; 
ãvenĩ - Sĩmu. 
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Này Upãli, một bên có bốn người, một bên có bốn người, người thứ chín 
phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này 
Upãli, như vậy là sự bất đồng trong hội chúng và là sự chia rẽ hội chúng. Này 
Upãli, chín hoặc hơn chín là sự bất đồng trong hội chúng và là sự chia rẽ hội 
chúng. 


Này Upãli, tỳ khưu ni không chia rẽ hội chúng và cũng không nỗ lực để 
đưa đến sự chia rẽ. Cô ni tu tập sự không chia rẽ hội chúng và cũng không nỗ 
lực để đưa đến sự chia rẽ. Vị sa di không chia rẽ hội chúng và cũng không nỗ 
lực để đưa đến sự chia rẽ. Vị sa di ni không chia rẽ hội chúng và cũng không 
nỗ lực để đưa đến sự chia rẽ. Nam cư sĩ không chia rẽ hội chúng và cũng 
không nỗ lực để đưa đến sự chia rẽ. Nữ cư sĩ không chia rẽ hội chúng và cũng 
không nỗ lực để đưa đến sự chia rẽ. Này Upãli, vị tỳ khưu bình thường là vị 
có sự đồng cộng trú, đứng chung ranh giới có thể chia rẽ hội chúng.” 


7. “Bạch ngài, có điều nói rằng: ‘Sự chia rẽ hội chúng, sự chia rẽ hội 
chúng.’ Bạch ngài, cho đến như thế nào thì hội chúng bị chia rẽ?” 


- “Ở đây, này Upãli, các tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Pháp;’ tuyên bố 
Pháp là: ‘Phỉ Pháp;’ tuyên bố phi Luật là: ‘Luật;’ tuyên bố Luật là: ‘Phi Luật;’ 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điêu 
đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được giảng, 
đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã không được giảng, không được nói 
bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai 
là: ‘Đĩêu đã được thực hành bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được thực 
hành bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã không được thực hành bởi đức Như Lai;’ 
tuyên bố điều không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được quy 
định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều được quy định bởi đức Như Lai là: 
‘Đĩêu đã không được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố vô tội là: ‘Phạm 
tội;’ tuyên bố phạm tội là: ‘Vô tội;’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nặng;’ tuyên bố 
tội nặng là: ‘Tội nhẹ;’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót;’ tuyên 
bố tội không còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót ;’ 1 tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội 
không xấu xa;’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xău xa.’ Do mười tám sự 
việc này, các vị ấy tách ra và tách rời hẳn, chúng thực hiện lẽ Uposatha riêng 
rẽ, chúng thực hiện lễ Pavãranã riêng rẽ, chúng thực hiện hành sự của hội 
chúng riêng rẽ. Này Upãli, cho đến như vậy thì hội chúng bị chia rẽ.” 


1 Tội không còn dư sót là nhóm tội parajika. Tội còn dư sót là sáu nhóm tội còn lại (VinA. 

viỉ, 1319). 
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8. “’Saủghasamaggi sanghasamaggi ’ti bhante vuccati, kittavata nu kho 
bhante sangho samaggo hotĩ ”ti? 


“Idhũpãli bhikkhũ adhammam adhammoti dĩpenti, dhammam 
dhammoti dĩpenti, avinayam avinayoti dĩpenti, vinayam vinayoti dĩpenti 
abhãsitam alapitam tathãgatena abhãsitam alapitarụ tathãgatenãti dĩpenti, 
bhãsitam lapitam tathãgatena bhãsitam lapitam tathăgatenãti dĩpenti, 
anãciọnam tathãgatena anãciọnam tathãgatenãti dĩpenti, ãcinnam 
tathãgatena ãciọnam tathăgatenãti dĩpenti, apannattam tathãgatena 
apaímattam tathãgatenãti dĩpenti, paíĩnattam tathăgatena pannattam 
tathãgatenãti dĩpenti, anãpattim anãpattĩti dĩpenti, ãpattim ãpattĩti dĩpenti, 
lahukam ãpattim lahukã ãpattĩti dĩpenti, garukam ãpattim garukã ãpattĩti 
dĩpenti, sãvasesam ãpattim sãvasesã ãpattĩti dĩpenti, anavasesam ãpattim 
anavasesã ãpattĩti dĩpenti, dutthullam ãpattim dutthullã ãpattĩti dĩpenti, 
adutthullam ãpattim adutthullã ãpattĩti dĩpenti, te imehi atthãrasahi 
vatthũhi na apakassanti na vipakassanti na ãveọim uposatham karonti, na 
ãvenim pavãranam karonti, na ãvenim sanghakammam karonti, ettãvatã kho 
upãli sangho samaggo hotĩ ”ti. 


9. “Samaggam pana bhante sangham bhinditva kim so pasavatĩ ”ti? 


“Samaggam kho upali sangham bhinditva kappatthitikam kibbisam 
pasavati. Kappam nirayamhi paccatĩ ”ti. 


Apãyiko nerayiko kappattho sanghabhedako, 
vaggarato adhammattho yogakkhemã padhamsati, 
sangham samaggam bhinditvã kapparn nirayamhi paccatĩ ”ti. 


“Bhinnam pana bhante sangham samaggam katva kim so pasavatĩ ”ti? 


1 saủghasamaggi - Ma, Sya, PTS. 
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8. “Bạch ngài, có điều nói rằng: ‘Sự hợp nhất hội chúng, sự hợp nhất hội 
chúng.’ Bạch ngài, cho đến như thế nào thì hội chúng có sự hợp nhất?” 


“Ở đây, này Upãli, các tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là ‘Phi Pháp? tuyên bố 
Pháp là: ‘Pháp? tuyên bố phi Luật là: ‘Phi Luật? tuyên bố Luật là: ‘Luật? 
tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu 
đã không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai? tuyên bố điều đã 
được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã được giảng, đã được 
nói bởi đức Như Lai? tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như 
Lai là: ‘Điêu đã không được thực hành bởi đức Như Lai? tuyên bố điều đã 
được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã được thực hành bởi đức Như 
Lai? tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã 
không được quy định bởi đức Như Lai? tuyên bố điều đã được quy định bởi 
đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã được quy định bởi đức Như Lai? tuyên bố vô tội là: 
‘Vô tội? tuyên bố phạm tội là: ‘Phạm tội? tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nặng? 
tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nhẹ? tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót? 
tuyên bố tội không còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót? tuyên bố tội xấu xa 
là: ‘Tội xău xa? tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xău xa.’ Với mười 
tám sự việc này, các vị ấy không tách ra và không tách rời hẳn, không thực 
hiện lễ Uposatha riêng rẽ, không thực hiện lẽ Pavãranã riêng rẽ, không thực 
hiện hành sự của hội chúng riêng rẽ. Này Upãli, cho đến như vậy thì hội 
chúng có sự hợp nhất.” 


9 - 


gì?’ : 


- “Bạch ngài, sau khi chia rẽ hội chúng hợp nhất, kẻ ấy gây nên điều 


- “Này Upali, sau khi chia rẽ hội chúng hợp nhất, kẻ gây nên tội lỗi chịu 
đựng trọn kiếp, bị nung nấu trong địa ngục trọn kiếp.” 


“Kẻ chia rẽ hội chúng là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu 
đựng trọn kiếp. Kẻ thích thú với phe nhóm, sõng sai Pháp, làm tiêu hoại sự 
an Ổn của thiên, sau khi đã chia rẽ hội chúng có sự hợp nhất, bị nung nâu 
trong địa ngục trọn kiếp.” 


- “Bạch ngài, sau khi làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ, vị ấy tạo được 
điều gì?” 
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“Bhinnam kho upali sangham samaggam katva brahmam punnam 
pasavati. Kapparn saggamhi modatĩ ”ti. 


“Sukhã sanghassa sãmaggi samaggãnam canuggaho, 1 
samaggarato dhammattho yogakkhemã na dhamsati, 
sangham samaggam katvãna kappam saggamhi modatĩ ”ti. 


10. “Siya nu kho bhante sanghabhedako apayiko nerayiko kappattho 
atekiccho ”ti? 


“Siya upali sanghabhedako apayiko nerayiko kappattho atekiccho ”ti. 


“Siya pana bhante 2 sahghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho 
na atekiccho ”ti? 


“Siya upali sanghabhedako na apayiko na nerayiko na kappattho na 
atekiccho ”ti. 


“Katamo pana bhante sanghabhedako apayiko nerayiko kappattho 
atekiccho ”ti? 


“Idhũpãli bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti tasmim adhammaditthi 
bhede adhammaditthi vinidhãya ditthim vinidhãya khantim vinidhãya rucim 
vinidhãya bhãvam anusãveti salãkam gãheti: ‘Ayam dhammo ayam vinayo 
idam satthusãsanam imam ganhatha imam rocethă ’ti. Ayampi kho upãli 
sanghabhedako ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upãli bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti. Tasmim 
adhammaditthi bhede dhammaditthi, vinidhãya ditthim vinidhãya khantim 
vinidhãya rucim vinidhãya bhãvam anusãveti salãkam gãheti: ‘Ayam 
dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam rocethã ’ti. 
Ayampi kho upãli sahghabhedako ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. 


1 ca anuggaho - Ma; ca anaggaho - Sĩmu. 


2 siya nu kho pana bhante - Sya. 
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- “Này Upali, sau khi làm hợp nhất hội chúng đã bị chia rẽ, vị ấy tạo được 
phước báu của Phạm Thiên, được vui hưởng ở cõi trời trọn kiếp.” 


“An lạc thay sự hợp nhất của hội chúng, và tán đông với những ai sõng 
hợp nhăt. Vị thích thú với sự hợp nhăt, sõng đúng theo Pháp, không làm 
tiêu hoại sự an ổn của thiên, sau khi đã làm cho hội chúng có sự hợp nhăt, 
được vui hưởng ở cõi trời trọn kiếp.” 


10. “Bạch ngài, có thể nào kẻ chia rẽ hội chúng sẽ là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ 
đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được?” 


- “Này Upali, kẻ chia rẽ hội chúng có thể sẽ là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa 
ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được.” 


- “Bạch ngài, có thể nào kẻ chia rẽ hội chúng sẽ không là kẻ sanh đọa xứ, 
không là kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi 
được?” 


- “Này Upãli, kẻ chia rẽ hội chúng có thể sẽ không là kẻ sanh đọa xứ, 
không là kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi 
được. 


- “Bạch ngài, thế nào là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ 
đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được?” 


- “Này Upãli, trường hợp vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: ‘Pháp.’ (Vị ấy) 
có quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có quan điểm là sai Pháp về việc chia rẽ, 
sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che giấu 
điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên 
bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy 
nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upãli, đây là kẻ chia rẽ hội chúng 
(sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể 
sửa đổi được. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng 
Pháp về việc chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong 
mỏi, sau khi che giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát 
thẻ biểu quyết tuyên bố ràng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn 
của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upãli, đây là 
kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được. 
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Punacaparam upãli bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti. Tasmim 
adhammaditthi bhede vematiko, vinidhãya ditthim vinidhãya khantim 
vinidhãya rucim vinidhãya bhãvam anusãveti salãkam gãheti: ‘Ayam 
dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam rocethã ’ti. 
Ayampi kho upãli sanghabhedako ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upãli bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti. Tasmim 
dhammaditthi bhede adhammaditthi vinidhãya ditthim vinidhãya khantim 
vinidhãya rucim vinidhãya bhãvam anusãveti salãkam gãheti: ‘Ayam 
dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam rocethă ’ti. 
Ayampi kho upãli sanghabhedako ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upãli bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti. Tasmim 
dhammaditthi bhede dhammaditthi vinidhãya ditthim vinidhãya khantim 
vinidhãya rucim vinidhãya bhãvam anusãveti salãkam gãheti: ‘Ayam 
dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam rocethă ’ti. 
Ayampi kho upãli sanghabhedako ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upãli bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti. Tasmim 
dhammaditthi bhede vematiko, vinidhãya ditthim vinidhãya khantim 
vinidhãya rucim vinidhãya bhãvam anusãveti salãkam gãheti: ‘Ayam 
dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam rocethã ’ti. 
Ayampi kho upãli sanghabhedako ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upãli bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti. Tasmim 
vematiko, bhede adhammaditthi, vinidhãya ditthim vinidhãya khantim 
vinidhãya rucim vinidhãya bhãvam anusãveti salãkam gãheti: ‘Ayam 
dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam rocethă ’ti. 
Ayampi kho upãli sanghabhedako ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. 


326 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Chia Rẽ Hội Chúng 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có hoài nghi về việc chia 
rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che 
giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bố ràng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. 
Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upãli, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là sai 
Pháp về việc chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong 
mỏi, sau khi che giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát 
thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn 
của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upãli, đây là 
kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng 
Pháp về việc chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong 
mỏi, sau khi che giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát 
thẻ biểu quyết tuyên bố ràng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn 
của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upãli, đây là 
kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng 
trọn kiếp, không thể sửa đổi được. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có hoài nghi về việc chia 
rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che 
giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bố ràng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. 
Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upãli, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có hoài nghi về điều ấy, có quan điểm là sai Pháp về việc chia 
rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che 
giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bố ràng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. 
Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upãli, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được. 
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11. Punacaparam upãli bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti, tasmim 
vematiko bhede dhammaditthi vinidhãya ditthim vinidhãya khantim 
vinidhãya rucim vinidhãya bhãvam anusãveti salãkam gãheti: ‘Ayam 
dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam rocethă ’ti. 
Ayampi kho upãli sanghabhedako ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upãli bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti, tasmim 
vematiko bhede vematiko, vinidhãya ditthim vinidhãya khantim vinidhãya 
rucim vinidhãya bhãvam anusãveti salãkam gãheti: ‘Ayam dhammo ayam 
vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam rocethã ’ti. Ayampi kho 
upãli sanghabhedako ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upãli bhikkhu adhammam dhammoti dĩpeti, dhammam 
adhammoti dĩpeti, avinayam vinayoti dĩpeti, vinayam avinayoti dĩpeti, 
abhãsitam alapitam tathãgatena bhãsitam lapitam tathăgatenãti dĩpeti, 
bhãsitam lapitam tathãgatena abhãsitam alapitam tathãgatenãti dĩpeti, 
anãcinnam tathãgatena ãcinnam tathăgatenãti dĩpeti, ãcinnam tathãgatena 
anãcinnam tathãgatenãti dĩpeti, apannattam tathãgatena pannattam 
tathãgatenãti dĩpeti, pannattam tathãgatena apannattam tathãgatenãti 
dĩpeti, anãpattim ãpattĩti dĩpeti, ãpattim anãpattĩti dĩpeti, lahukam ãpatti 
garukã ãpattĩti dĩpeti, garukam ãpattim lahukã ãpattĩti dĩpeti, sãvasesam 
ãpattim anavasesã ãpattĩti dĩpeti, anavasesam ãpattirn sãvasesã ãpattĩti 
dĩpeti, dutthullam ãpattim adutthullã ãpattĩti dĩpeti, adutthullam ãpattim 
dutthullã ãpattĩti dĩpeti, tasmim adhammaditthi, bhede adhammaditthi 
vinidhãya ditthim vinidhãya khantim vinidhãya rucim vinidhãya bhăvam 
anusãveti salãkam gãheti: ‘Ayam dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam 
imam ganhatha imam rocethã ’ti. Ayampi kho upãli sanghabhedako ãpãyiko 
nerayiko kappattho atekiccho. 


Punacaparam upãli bhikkhu dhammam adhammoti dĩpeti, — pe— 
adutthullam ãpattim dutthullã ãpattĩti dĩpeti, tasmim adhammaditthi, bhede 
dhammaditthi — pe— 
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11. Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp 
là ‘Pháp.’ (Vị ấy) có hoài nghi về điều ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc 
chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi 
che giấu điều khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết 
tuyên bố ràng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. 
Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upãli, đây là kẻ chia rẽ hội 
chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, 
không thể sửa đổi được. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là 
‘Pháp.’ (Vị ấy) có hoài nghi về điều ấy, có hoài nghi về về việc chia rẽ, sau khi 
che giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che giấu điều 
khao khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố 
rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy 
nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upãli, đây là kẻ chia rẽ hội chúng 
(sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể 
sửa đổi được. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là 
‘Pháp,’ tuyên bố phi Luật là ‘Luật;’ tuyên bố Luật là: ‘Phỉ Luật;’ tuyên bố điều 
không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được giảng, 
đã được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi 
đức Như Lai là: ‘Điêu không được giảng, không được nói bởi đức Như Lai;’ 
tuyên bố điều đã không được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã được 
thực hành bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được thực hành bởi đức Như 
Lai là: ‘Đĩêu đã không được thực hành bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều 
không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã được quy định bởi đức 
Như Lai;’ tuyên bố điều đã được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu không 
được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố vô tội là: ‘Phạm tội;’ tuyên bố 
phạm tội là: ‘Vô tội;’ tuyên bố tội nhẹ là: ‘Tội nặng;’ tuyên bố tội nặng là: ‘Tội 
nhẹ;’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót;’ tuyên bố tội không 
còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót;’ tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội không xấu xa;’ 
tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xấu xa.’ (Vị ấy) có quan điểm là sai Pháp về 
việc ấy, có quan điểm là sai Pháp về việc chia rẽ, sau khi che giấu quan điểm, 
sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che giấu điều khao khát, sau khi che 
giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố ràng: ‘Đây là Pháp, đây là 
Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ 
việc này.’ Này Upãli, đây là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ sanh đọa xứ, là kẻ 
đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi được. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố Pháp là ‘Phỉ 
Pháp.’ —(như trên)— tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội xău xa.’ (Vị ấy) có 
quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc chia rẽ, 
— (như trên)- 
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Tasmim adhammaditthi bhede vematiko —pe— 


Tasmim dhammaditthi — pe— Tasmim dhammaditthi bhede vematiko 
-pe- 


Tasmim vematiko bhede adhammaditthi — pe— 


Tasmim vematiko bhede dhammaditthi —pe— 


Tasmim vematiko bhede vematiko vinidhãya ditthim vinidhãya khantim 
vinidhãya rucim vinidhãya bhãvam anusãveti, salãkam gãheti: ‘Ayam 
dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam rocethă ’ti. 
Ayampi kho upãli sanghabhedako ãpãyiko nerayiko kappattho atekiccho ’ti. 


12. “Katamo pana bhante sanghabhedako na apayiko na nerayiko na 
kappattho na atekiccho ”ti? 


“Idhũpãli bhikkhũ adhammam adhammoti dĩpeti, tasmim dhammaditthi 
bhede dhammaditthi avinidhãya ditthim avinidhãya khantim avinidhãya 
rucim avinidhãya bhãvam anusãveti, salãkam gãheti: ‘Ayam dhammo ayam 
vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam rocethã ’ti. Ayampi kho 
upãli sanghabhedako na ãpãyiko na kappattho na atekiccho. 


Punacaparam upãli bhikkhu dhammam dhammoti dĩpeti. Tasmim 
dhammaditthi bhede dhammaditthi -pe- avinayam avinayoti dĩpeti, — pe— 
vinayam vinayoti dĩpeti, abhãsitam alapitam tathãgatena abhãsitam 
alapitam tathăgatenãti dĩpeti, bhãsitam lapitam tathãgatena bhãsitam 
lapitarn tathãgatenãti dĩpeti, anãcinnam tathãgatena anãcinnam 
tathãgatenãti dĩpeti, ãciọnam tathăgatena ãcinnam tathãgatenãti dĩpeti, — 
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(Vị ấy) có quan điểm là sai Pháp về việc ấy, có hoài nghi về việc chia rẽ, 
—(nhữtrến)— 

(Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, -(như trên)- (Vị ấy) có 
quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có hoài nghi về việc chia rẽ, -(như 
trên) — 

(Vị ấy) có hoài nghi về điều ấy, có quan điểm là sai Pháp về việc chia rẽ, 
—(nhữtren)— 

(Vị ấy) có hoài nghi về điều ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc chia rẽ, 
— (nhữtrến) — 

(Vị ấy) có hoài nghi về điều ấy, có hoài nghi về về việc chia rẽ, sau khi che 
giấu quan điểm, sau khi che giấu điều mong mỏi, sau khi che giấu điều khao 
khát, sau khi che giấu ý định, rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: 
‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy 
thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upãli, đây là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) là kẻ 
sanh đọa xứ, là kẻ đi địa ngục, phải chịu đựng trọn kiếp, không thể sửa đổi 
được.” 


12. - “Bạch ngài, thế nào là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) không là kẻ sanh đọa 
xứ, không là kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi 
được?” 


- “Này Upãli, trường hợp vị tỳ khưu tuyên bố phi Pháp là: ‘Phi Pháp.’ (Vị 
ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc 
chia rẽ, sau khi không che giấu quan điểm, sau khi không che giấu điều mong 
mỏi, sau khi không che giấu điều khao khát, sau khi không che giấu ý định, 
rồi phân phát thẻ biểu quyết tuyên bố ràng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là 
lời giáo huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ 
Này Upãli, đây là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) không là kẻ sanh đọa xứ, không là 
kẻ đi địa ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi được. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu tuyên bố Pháp là: 

‘Pháp .’ (Vị ấy) có quan điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng 
Pháp về việc chia rẽ, —(như trên)— tuyên bố phi Luật là ‘Phỉ Luật;’ —(như 
trên)- tuyên bố Luật là: ‘Luật;’ tuyên bố điều đã không được giảng, không 
được nói bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã không được giảng, không được nói 
bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai 
là: ‘Điêu đã được giảng, đã được nói bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã 
không được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điêu đã không được thực hành 
bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được thực hành bởi đức Như Lai là: ‘Điêu 
đã được thực hành bởi đức Như Lai;’ — 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Sanghabhedakakkhandhakam 


—apannattam tathãgatena apannattam tathãgatenãti dĩpeti, pannattarn 
tathãgatena paíĩnattam tathăgatenãti dĩpeti, ãpattim ãpattĩti dĩpeti, 
anãpattim anãpattĩti dĩpeti, garukam ãpattim garukã ãpattĩti dĩpeti, lahukam 
ãpattim lahukã ãpattĩti dĩpeti, sãvasesam ãpattim sãvasesã ãpattĩti dĩpeti, 
anavasesam ãpattim anavasesã ãpattĩti dĩpeti, dutthullam ãpattim dutthullã 
ãpattĩti dĩpeti, adutthullam ãpattim adutthullã ãpattĩti dĩpeti, tasmim 
dhammaditthi bhede dhammaditthi avinidhãya ditthim avinidhãya khantim 
avinidhãya rucim avinidhãya bhãvam anusãveti, salãkam gãheti: ‘Ayam 
dhammo ayam vinayo idam satthusãsanam imam ganhatha imam rocethã ’ti. 
Ayampi kho upãli sanghabhedako na ãpãyiko na nerayiko na kappattho na 
atekiccho ”ti. 


Tatiyabhanavãram. 

Sanghabhedakakkhandhakam sattamam . 1 

***** 


TASSƯDDANAM 

Anupiye abhinnãtã sukhumãlo na icchati 
kasã vappã 2 atininne 3 niddã 4 lãve ca ubbaho 5 
punjamaddapalãlanca bhusa-opuna-atihare. 6 


Ãyatimpi na khĩyanti pitaro ca pitãmahã 
bhaddiyo anuruddho ca ãnando bhagu kimbilo 7 
sakyamãno ca kosambim 8 parihãyi kakudhena ca. 9 


Pakãsesi pituno ca purise silam nãỊãgirim 10 
tikapanca garuko 11 bhindi thullaccayena ca 
tayo attha puna tĩni rãji bhedo 12 siyã nu kho ”ti. 

—00O00-- 


1 

2 

3 

4 

5 

6 


sanghabhedakakkhandhako sattamo - Ma. 7 kimilo - Ma, Syã. 
vapă - Ma, Syã, PTS. 8 kosambi - Syã. 

abhi ninne - Ma. 9 kakkudhena ca - Syă. 

niddhã - Ma; niddã - Syă, PTS. 10 purise selã nãỊãgiri - Syã; 

ubbahe - Ma, Syã, PTS. purisena nãỊãgiri - PTS. 

ophuụanĩhare - Ma; 11 tikapanca garuko kho - Ma, Syã, PTS. 

ophunanĩhare - Syã; opuna-nihare - PTS. 12 rãji bhedã - Ma, Syă, PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Chia Rẽ Hội Chúng 


— tuyên bố điều đã không được quy định bởi đức Như Lai là: ‘Đĩêu đã không 
được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố điều đã được quy định bởi đức 
Như Lai là: ‘Điêu đã được quy định bởi đức Như Lai;’ tuyên bố phạm tội là: 
‘Phạm tội;’ tuyên bố vô tội là: ‘Vô tội]’ tuyên bố tội nặng là: ‘Tội nặng]’ tuyên 
bố tội nhẹ là: ‘Tội nhẹ;’ tuyên bố tội còn dư sót là: ‘Tội còn dư sót;’ tuyên bố 
tội không còn dư sót là: ‘Tội không còn dư sót;’ tuyên bố tội xấu xa là: ‘Tội 
xấu xa;’ tuyên bố tội không xấu xa là: ‘Tội không xấu xa.’ (Vị ấy) có quan 
điểm là đúng Pháp về việc ấy, có quan điểm là đúng Pháp về việc chia rẽ, sau 
khi không che giấu quan điểm, sau khi không che giấu điều mong mỏi, sau 
khi không che giấu điều khao khát, sau khi không che giấu ý định, rồi phân 
phát thẻ biểu quyết tuyên bố rằng: ‘Đây là Pháp, đây là Luật, đây là lời giáo 
huấn của bậc Đạo Sư. Hãy nhận lấy thẻ này, hãy ủng hộ việc này.’ Này Upãli, 
đây là kẻ chia rẽ hội chúng (sẽ) không là kẻ sanh đọa xứ, không là kẻ đi địa 
ngục, không phải chịu đựng trọn kiếp, có thể sửa đổi được.” 

Tụng phẩm thứ ba. 

Chương Chia Rẽ Hội Chúng là thứ bảy. 

***** 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

Ở Anupiyã, những người có danh tiêhg, vị mảnh mai không muôn, các 
việc cày xới, gieo hạt, đưa nước vào, tưới nước, nhổ cỏ, gặt hái, thâu 
hoạch, chất thành dõng, đập giũ, (tách) rơm và trấu ra, sàng sảy, roi cất 
vào kho. 


Ngay cả trong tương lai, (các công việc) vẫn không được ngưng lại, cả 
người cha lân người ông. Các vị Bhaddiya, và Anuruddha, Ananda, Bhagu, 
Kimbila, tự hào là dòng Sakya. Và chuyện ở Kosambi, vị đã bị măt (than 
thông), và Thiên tử Kakudha. 

Vị đã công bố, và đôĩ với người cha, các nam nhân, tảng đá, voi 
NãỊãgiri, ba (ĩân hãm hại), năm (sự việc), việc nghiêm trọng, kẻ đã chia rẽ, 
với tội thullaccaya, ba nhóm gom tám đĩêu, roi lại ba điêu (không đúng 
Chánh Pháp), sự băt đông, sự chia rẽ, có thể sẽ là.” 

--00O00-- 
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VIII. VATTAKKHANDHAKAM 

1. ÃGANTƯKAVATTAM 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tena kho pana samayena ãgantukã bhikkhũ 
saupãhanãpi ãrãmam pavisanti, chattapaggahitãpi ãrãmam pavisanti, 
ogunthitãpi ãrãmam pavisanti, sĩsepi cĩvaram karitvã ãrãmam pavisanti, 
pãnĩyenapi pãde dhovanti, vuddhatarepi ãvãsike bhikkhũ na abhivãdenti, na' 
senãsanam pucchanti. 


Annataropi ãgantuko bhikkhu anajjhãvuttham vihãram ghatikam 
ugghãtetvã kavãtam panãmetvã sahasã pãvisi. Tassa uparipitthito 
ahikhandho 2 papati. So bhĩto vissaramakãsi. Bhikkhũ upadhãvitvã tam 
bhikkhum etadavocum: “Kissa tvam ãvuso vissaramakãsĩ ”ti? Atha kho so 
bhikkhu bhikkhũnam etamattham ãrocesi. Ye te bhikkhũ appicchã santutthã 
lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma ãgantukã bhikkhũ saupãhanãpi ãrãmam pavisissanti, chatta- 
paggahitãpi ãrãmam pavisissanti —pe- na senãsanam pucchissantĩ ”ti. 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira bhikkhave agantuka bhikkhu saupahanapi aramam 
pavisanti -pe- na senãsanam pucchantĩ ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma bhikkhave ãgantukã 
bhikkhũ saupãhanãpi ãrãmam pavisissanti — pe- na senãsanam 
pucchissanti? Netam bhikkhave appasannãnam vã pasãdãya pasannãnam vã 
bhiyyobhãvãya. Atha kho tam appasannãnanceva appasãdãya pasannãnanca 
ekaccãnam annathattăyã ”ti. Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ 
ãmantesi: 


1 napi - Ma, Sya. 


2 ahi khandhe - Ma, Sya, PTS. 
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VIII. CHƯƠNG PHẬN Sự: 

1. PHẬN Sự CỦA VỊ VÃNG LAI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế tôn ngự tại thành Sãvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anãthapindika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu vãng lai đi vào tu viện 
vẫn mang dép, đi vào tu viện vẫn căng dù, đi vào tu viện vẫn trùm đầu, vẫn 
đội y ở đầu rồi đi vào tu viện, rửa các bàn chân với nước dùng để uống, 
không đảnh lễ các tỳ khưu thường trú thâm niên hơn, không hỏi về chỗ trú 
ngụ. 


Có vị tỳ khưu vãng lai nọ đã mở chốt gài, đẩy cánh cửa, rồi vội vã đi vào 
trú xá không có người ở. Có con rân từ đà ngang phía trên đã rơi xuống vị ấy. 
Vị ấy hoảng sợ đã kêu thét lên. Các tỳ khưu đã chạy lại và đã nói với vị tỳ 
khưu ấy điều này: - “Này đại đức, tại sao đại đức kêu thét lên vậy?” Khi ấy, vị 
tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, 
tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu vãng lai lại đi vào tu viện vẫn mang 
dép, đi vào tu viện vẫn căng dù, -(nhưtrên) — không hỏi về chỗ trú ngụ?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu vãng lai đi vào tu viện vân mang 
dép, —(nhưtrên) - không hỏi về chỗ trú ngụ, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ 
khưu vãng lai lại đi vào tu viện vẫn mang dép, —(như trên)— không hỏi về 
chỗ trú ngụ? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những 
kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức 
tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin 
ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có 
đức tin.” Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
ràng: 


335 



Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Vattakkhandhakam 


“Tena hi bhikkhave ãgantukãnam bhikkhũnam vattam pannãpessãmi 1 
yathă ãgantukehi bhikkhũhi vattitabbam. 2 Agantukena bhikkhave bhikkhunã 
‘idãni ãrãmam pavisissãmĩ ’ti upãhanã omuncitvã nĩcam katvă papphotetvã 3 
gahetvã chattam apanãmetvã sĩsam vivaritvă sĩse cĩvaram 4 khandhe karitvã 
sãdhukam ataramãnena ãrãmo pavisitabbo. Arãmam pavisantena 
sallakkhetabbam: ‘Kattha ãvãsikã bhikkhũ patikkamantĩ ’ti? Yattha ãvãsikã 
bhikkhũ patikkamanti upatthănasãlãya vã mandape vã rukkhamũle vã tattha 
gantvã ekamantam patto nikkhipitabbo, ekamantam cĩvaram 
nikkhipitabbam. Patirũpam ãsanam gahetvã nisĩditabbam. Pãnĩyam 5 
pucchitabbam. Paribhojanĩyam 6 pucchitabbam: ‘Katamam pãnĩyam 
katamam paribhojanĩyan ’ti? Sace pãnĩyena attho hoti pãnĩyam gahetvã 
pãtabbam. Sace paribhojanĩyena attho hoti paribhojanĩyam gahetvã pãdã 
dhovitabbã. Pãde dhovantena ekena hatthena udakam ãsincitabbam ekena 
hatthena pãdã dhovitabbã. Na teneva hatthena 7 udakam ãsincitabbam. Na 
teneva hatthena pãdã dhovitabbã. 


UpãhanapunchanacoỊakam pucchitvã upãhanã punchitabbã. Upãhanã 
punchantena pathamam sukkhena coỊakena punchitabbã pacchã allena. 
UpãhanacoỊakam 8 dhovitvã 9 ekamantam vissajjetabbam. Sace ãvãsiko 
bhikkhu vuddho hoti abhivãdetabbo. Sace navako hoti abhivãdãpetabbo. 


Senãsanam pucchitabbam: ‘Katamam me senãsanam pãpunãtĩ ’ti? 
Ajjhãvuttham vã anajjhãvuttham vã 10 pucchitabbam. Gocaro pucchitabbo 
agocaro pucchitabbo. Sekhasammatãni 11 kulãni pucchitabbãni. 
Vaccatthãnam pucchitabbam. Passãvatthãnam pucchitabbam. Pãnĩyam 
pucchitabbam. Paribhợjanĩyam pucchitabbam. Kattaradando pucchitabbo. 
Sanghassa katikasanthãnam pucchitabbam: ‘Kam kãlam pavisitabbam kam 
kãlam nikkhamitabban ’ti? 


2. Sace vihãro anajjhãvuttho hoti kavãtam ãkotetvã muhuttarn ãgametvã 
ghatikam ugghãtetvã kavãtam panãmetvã bahi thitena nilloketabbo. 12 Sace so 
vihãro uklãpo hoti mance vã manco ãropito hoti, pĩthe vã pĩtham ãropitam 
hoti, senãsanam uparipunjakatam 13 hoti. Sace ussahati sodhetabbo. Vihãram 
sodhentena pathamam bhummattharanam nĩharitvã ekamantam 
nikkhipitabbam. Mancapatipãdakã nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbã. 
Bhisibimbohanam nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 


paíínapessãmi - Ma, evam sabbattha. 

sammă vattitabbam - Ma, Syã. 

pappotetvã - Syã; 

pappothetvã - PTS. 

vivaritvã cĩvaram - Ma, PTS. 

pãniyam - PTS. 

paribhojaniyam - PTS. 

yena hatthena ... na teneva hatthena - 


8 upãhanapunchanacoỊakam - Ma, Syã, PTS. 

9 dhovitvã pĩỊetvã - Syã. 

10 ajjhãvuttham vã anajjhãvuttham vã - Ma. 

11 sekkhasammatãni - Ma, Syã. 

12 ulloketabbo - Sĩmu. 


Sya. 


uparipunjikatam - Ma, Sya; 
uparipunjakitam - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Phận Sự 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu vãng lai, các tỳ khưu vãng lai nên thực hành như thế. Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu vãng lai (nghĩ rằng): ‘Bây giờ ta sẽ đi vào tu viện,’ nên tháo dép ra, 
để dưới thấp, giũ sạch, rồi cầm lấy, hạ dù xuống, cởi đầu trần, lấy y ở đầu để 
xuống ở vai, rồi đi vào tu viện một cách nghiêm trang không vội vã. Khi đi 
vào tu viện, nên quan sát xem: ‘Các tỳ khưu thường trú tụ hội ở đâu?’ Các tỳ 
khưu thường trú tụ hội ở nơi nào: trong phòng hội họp, ở mái hiên, hay ở gốc 
cây, sau khi đi đến nơi ấy, nên để bình bát xuống một bên, nên để y xuống 
một bên, nên chọn chỗ ngồi thích hợp, rồi ngồi xuống. Nên hỏi về nước uống, 
nên hỏi về nước rửa: ‘Nước nào là nước uống? Nước nào là nước rửa?’ Nếu có 
sự cần dùng với nước uống, sau khi lấy nước uống rồi nên uống. Nếu có sự 
cần dùng với nước rửa, sau khi lấy nước rửa rồi nên rửa hai bàn chân. Trong 
khi rửa hai bàn chân, nên xối nước bằng một tay, nên rửa bàn chân bâng một 
tay. Không nên xối nước chỉ bằng tay ấy, không nên rửa bàn chân chỉ bằng 
tay ấy. 


Nên hỏi miếng giẻ lau dép rồi lau đôi dép. Trong khi lau đôi dép, trước 
tiên nên lau với miếng giẻ khô sau đó với miếng giẻ ướt. Sau khi giặt miếng 
giẻ lau dép rồi nên phơi ở một góc. Nếu vị tỳ khưu thường trú thâm niên hơn 
thì nên đảnh lễ. Nếu là vị mới tu thì nên để vị ấy đảnh lễ. 


Nên hỏi về chỗ trú ngụ: ‘Chỗ trú ngụ nào dành cho tôi?’ Nên hỏi (chỗ trú 
ngụ ấy) có người ở hay không có. Nên hỏi về khu vực đi khất thực, nên hỏi về 
khu vực không thể đi khất thực. Nên hỏi về các gia đình được xác định là 
Thánh Hữu Học. Nên hỏi về chỗ tiêu, nên hỏi về chỗ tiểu, nên hỏi về (chỗ 
lấy) nước uống, nên hỏi về (chỗ lấy) nước rửa, nên hỏi về gậy để chống, nên 
hỏi về qui định của hội chúng: ‘Giờ nào có thể đi vào? Giờ nào có thể đi ra?’ 


2. Nếu trú xá không có người, nên gõ vào cánh cửa lớn, chờ trong chốc 
lát, rồi tháo chốt gài, mở cánh cửa lớn ra, nên đứng bên ngoài nhìn vào bên 
trong. Nếu trú xá có rác bẩn hoặc là giường được chồng lên giường hoặc là 
ghế được chồng lên ghế và vật nẳm ngồi được chất thành đống ở bên trên, 
nếu có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên 
nên gỡ thảm trải nền đem ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem khung 
giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra ngoài rồi để 
xuống ở một góc. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Vattakkhandhakam 


Manco nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavãtapittham nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbo. Pĩtham nĩcam katvã 
sãdhukam aparighamsantena asamghattantena kavãtapittham nĩharitvã 
ekamantam nikkhipitabbam. Mancapatipãdakã nĩharitvã ekamantam 
nikkhipitabbã. KheỊamallako nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbo. 
Apassenaphalakam nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. 


Sace vihãre santãnakam hoti ullokã pathamam ohãretabbam. 
Alokasandhikannabhãgã pamajjitabbã. Sace gerukaparikammakatã bhitti 
kaọnakitã hoti coỊakam temetvã pĩỊetvã pamajjitabbã. Sace kãỊavannakatã 
bhũmi kannakitã hoti coỊakam temetvã pĩỊetvă pamajjitabbã. Sace akatã hoti 
bhũmi udakena paripphositvă 1 sammajjitabbã 2 ‘mã vihãro rajena ũhannĩ ’ti. 3 
Sankãram vicinitvã ekamantam chaddetabbam. 


Bhummattharanam otãpetvã sodhetvã papphotetvã atiharitvã 
yathãpannattarn 4 pannãpetabbam. 5 Mancapatipãdakã otãpetvã pamajjitvã 
atiharitvă yathãthãne 6 thapetabbã. Manco ekamantam otãpetvă sodhetvã 
papphotetvã nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavãtapittham atiharitvã yathã pannattam pannãpetabbo. Pĩtham 
ekamantam otãpetvã sodhetvã papphotetvã nĩcam katvã sãdhukam 
aparighamsantena asamghattantena kavãtapittham atiharitvã yathã- 
pannattam pannãpetabbã. Bhisibimbohanam otăpetvã sodhetvă papphotetvã 
atiharitvã yathăthãne 7 pannãpetabbam. Nisĩdanapaccattharanam otãpetvã 
sodhetvã papphotetvã atiharitvã yathãthăne 6 pannãpetabbam. KheỊamallako 
otãpetvã pamajjitvă atiharitvã yathãthãne 6 thapetabbo. Apassenaphalakam 
otãpetvã pamajjitvã atiharitvã yathăthãne 6 thapetabbam. 


3. Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattarn nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetvă ekena hatthena hetthãmancam vã hetthãpĩtham vã 
parãmasitvã patto nikkhipitabbo. Na ca anattharitãya 8 bhũmiyã patto 
nikkhipitabbo. Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram gahetvã 
ekena hatthena cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã pamajjitvã pãrato antam 
orato bhogam katvã cĩvaram nikkhipitabbam. 


1 paripphositvã - PTS. 5 pannapetabbam - Ma, evam sabbattha. 

2 pamajjitabbã - Sĩmu. 6 yathăbhãgam - Syã, PTS. 

3 uhannĩ ti - Ma. 7 yathãbhãgam - Ma, Syã, PTS. 

4 yathãthãne - Ma; yathãbhãgam - PTS. 8 anantarahităya - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 
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Nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc. Nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc. Nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem 
Ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc. 


Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, 
nên lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
đốm loang lỗ, nên thấm ướt khăn chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lỗ, nên thấm ướt khăn chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu hên không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét (nghĩ rằng): 
‘Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.’ Nên gom rác lại rồi đem đổ bỏ ở 
một góc. 


Sau khi phơi nắng tấm trải nền ở một góc, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi 
đem vào trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nấng 
khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi nâng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào 
trong một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh 
cửa lớn và khung cửa, rồi sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi 
phơi nâng ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong 
một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn 
và khung cửa, rồi sâp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng 
nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã được 
sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước 
đây). Sau khi phơi nằng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở 
vị trí như cũ. Sau khi phơi nắng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào 
trong và để lại ở vị trí như cũ. 


3. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế, rồi 
nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. 
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Sace puratthimã sarajã vãtă vãyanti puratthimã vãtapãnã thaketabbã. 
Sace pacchimã sarajã vãtã vãyanti pacchimã vãtapãnã thaketabbã. Sace 
uttarã sarajã vãtã vãyanti uttarã vãtapãnã thaketabbã. Sace dakkhinã sarajã 
vătã vãyanti dakkhinã vãtapãnã thaketabbã. Sace sĩtakãlo hoti divã vãtapãnã 
vivaritabbã, rattim thaketabbã. Sace unhakãlo hoti divã vătapãnã 
thaketabbã, rattim vivaritabbã. 


Sace parivenam uklãpam hoti parivenam sammajjitabbam. Sace kotthako 
uklãpo hoti kotthako sammajjitabbo. Sace upatthãnasãlã uklãpã hoti 
upatthãnasãlã sammajjitabbã. Sace aggisãlã uklãpã hoti aggisãlã 
sammajjitabbã. Sace vaccakuti uklãpã hoti vaccakuti sammajjitabbã. 


Sace pãnĩyam na hoti pãnĩyam upatthapetabbam. Sace paribhojanĩyam 
na hoti paribhojanĩyam upatthapetabbam. Sace ãcamanakumbhiyã udakam 
na hoti ãcamanakumbhiyã udakam ãsincitabbam. 


Idam kho bhikkhave agantukanam bhikkhunam vattam yatha agantukehi 
bhikkhủhi vattitabban ”ti. 


***** 


2. AVASIKAVATTAM 

4. Tena kho pana samayena ãvãsikã bhikkhũ ãgantuke bhikkhũ disvã 
neva ãsanam pannãpenti na pãdodakam na pãdapĩtham na pãdakathalikam 2 
upanikkhipanti, na paccuggantvã pattacĩvaram patiganhanti, na pãnĩyena 
pucchanti, 3 vuddhatare pi ãgantuke bhikkhũ na abhivãdenti, na senãsanam 
pannãpenti. Ye te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã 
sikkhãkãmã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ãvãsikã 
bhikkhũ ãgantuke bhikkhũ disvã neva ãsanam pannãpessanti -pe— na 
senãsanam pannãpessantĩ ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


1 sammă vattitabban ti - Ma, Syã, evam sabbattha. 

2 pãdakathalikam - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 

3 na pãnĩyena pucchanti na paribhcỹanĩyena pucchanti - Syã. 
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Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bẳc, các cửa sổ 
hướng bâc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. 


Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. 


Nếu nước uống không có, nên đem lại nước uống. Nếu nước rửa không 
có, nên đem lại nước rửa. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ 
nước vào hũ nước súc miệng. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu vãng lai, các tỳ khưu vãng 
lai nên thực hành như thế.” 


***** 


2. PHẬN Sự CỬA VỊ THƯỜNG TRỨ: 

4. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu thường trú khi thấy các tỳ khưu vãng lai 
không chịu sâp xếp chỗ ngồi, không đem đến nước rửa chân, không (đem 
đến) ghế kê chân, không (đem đến) tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, họ 
không rước y bát, không hỏi về nước uống, không hỏi về nước rửa, cũng 
không đảnh lẽ các tỳ khưu vãng lai thâm niên hơn, không sắp xếp chỗ trú 
ngụ. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa 
thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ 
khưu thường trú khi thấy các tỳ khưu vãng lai lại không chịu sâp xếp chỗ 
ngồi, —(nhưtrên) — không sâp xếp chỗ trú ngụ?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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“Saccam kira bhikkhave — pe— 

“Saccam bhagavã ”ti. — pe— 

Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 

“Tena hi bhikkhave ãvãsikãnam bhikkhũnam vattam pannãpessãmi yathă 
ãvãsikehi vattitabbam. 


5. Ãvãsikena bhikkhave bhikkhunã ãgantukam bhikkhum vuddhataram 
disvã ãsanam pannãpetabbam. Pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam 
upanikkhipitabbam. Paccuggantvã pattacĩvaram patiggahetabbam. Pãnĩyena 
pucchitabbo. 1 Sace ussahati upãhanã punchitabbã. Upãhanã punchantena 
pathamam sukkhena coỊakena punchitabbã, pacchă _ allena. 
UpãhanapunchanacoỊakam dhovitvã 2 ekamantam vissajjetabbam. Agantuko 
bhikkhu vuddhataro abhivãdetabbo. 3 Senãsanam pannãpetabbam: ‘Etam te 4 
senãsanam pãpunãtĩ ’ti. Ajjhãvuttham vã anajjhãvuttham vã ãcikkhitabbam. 
Gocaro ãcikkhitabbo, agocaro ãcikkhitabbo. Sekhasammatãni kulãni 
ãcikkhitabbãni. Vaccatthãnam ãcikkhitabbam. Passãvatthãnam 
ãcikkhitabbam, pãnĩyam ãcikkhitabbam, paribhojanĩyam ãcikkhitabbam. 
Kattaradando ãcikkhitabbo. Sanghassa katikasanthãnam ãcikkhitabbam: 
‘Imam kãlam pavisitabbam imam kãlam nikkhamitabban ’ti. 

Sace navako hoti nisinnakena ãcikkhitabbam: ‘Atra pattam nikkhipãhi, 
atra cĩvaram nikkhipãhi, idam ãsanam, nisĩdãhĩ ’ti. Pãnĩyam acikkhitabbam, 
paribhojanĩyam ãcikkhitabbam, upãhanapunchanacoỊakam ãcikkhitabbam. 
Agantukena bhikkhunã abhivãdãpetabbo. 5 Senãsanam ãcikkhitabbam: ‘Etam 
te senãsanam pãpunãtĩ ’ti, ajjhãvuttham vã anajjhãvuttham vã 
acikkhitabbam. Gocaro ãcikkhitabbo, agocaro ãcikkhitabbo, sekha- 
sammatãni kulãni ãcikkhitabbãni, vaccatthănam ãcikkhitabbam 
passãvatthãnam ãcikkhitabbam, pãnĩyam ãcikkhitabbam, paribhojanĩyam 
ãcikkhitabbam, kattaradando ãcikkhitabbo. Sanghassa katikasanthãnam 
ãcikkhitabbam: ‘Imam kãlam pavisitabbam imam kãlam nikkhamitabban ’ti. 

Idam kho bhikkhave ãvãsikãnam bhikkhũnam vattarn yathă ãvãsikehi 
bhikkhũhi vattitabban ”ti. 


***** 


1 pãnĩyena pucchitabbo paribhojanĩyena pucchitabbo - Syã. 

2 dhovitvã pĩỊetvã - Syã. 

3 ãgantuko vuddho bhikkhu abhivãdetabbo - Syã; 
ãgantuko bhikkhu abhivãdetabbo - PTS. 

4 etam tumhãkam - Syã. 

5 ãgantuko bhikkhu navako abhivãdãpetabbo - Ma; 
ãgantuko navako bhikkhu abhivădăpetabbo - Syã. 
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- “Này các tỳ khưu, nghe nói -(nhưtrên)- có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” — (như trên)— 

Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 

- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu thường trú, các tỳ khưu thường trú nên thực hành như thế. 


5. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu thường trú khi thấy vị tỳ khưu vãng lai 
thâm niên hơn nên sâp xếp chỗ ngồi. Nên đem đến nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y bát, nên hỏi (dâng) 
nước uống. Nếu có nỗ lực, (vị thường trú) nên lau đôi dép (của vị kia). Trong 
khi lau đôi dép, trước tiên nên lau bằng miếng giẻ khô sau đó bằng miếng giẻ 
ướt. Sau khi giặt miếng giẻ lau dép rồi nên phơi ở một góc. Nên đảnh lẽ vị tỳ 
khưu vãng lai thâm niên hơn. Nên sâp xếp chỗ trú ngụ: ‘Chỗ trú ngụ này 
dành cho đại đức.’ Nên nói rõ (chỗ trú ngụ ấy) có người ở hay không có. Nên 
nói rõ về khu vực đi khất thực, nên nói rõ về khu vực không nên đi khất thực. 
Nên nói rõ về các gia đình được xác định là Thánh Hữu Học. Nên nói rõ về 
chỗ tiêu, nên nói rõ về chỗ tiểu. Nên nói rõ về (chỗ lấy) nước uống, nên nói rõ 
về (chỗ lấy) nước rửa. Nên nói rõ về gậy để chống. Nên nói rõ về qui định của 
hội chúng: ‘Giờ này có thể đi vào. Giờ này có thể đi ra.’ 

Nếu (vị vãng lai) là vị mới tu, vị (thường trú) vẫn ngồi nên nói rõ: ‘Để 
bình bát chỗ này, để y chỗ này, ngồi ở chỗ ngồi này.’ Nên nói rõ chỗ nước 
uống, nên nói rõ chỗ nước rửa. Nên nói rõ về giẻ lau đôi dép. Nên để cho vị tỳ 
khưu vãng lai mới tu đảnh lễ. Nên nói rõ chỗ trú ngụ: ‘Chỗ trú ngụ này dành 
cho đại đức.’ Nên nói rõ (chỗ trú ngụ ấy) có người ở hay không có. Nên nói rõ 
về khu vực đi khất thực, nên nói rõ về khu vực nào không nên đi khất thực. 
Nên nói rõ về các gia đình được xác định là Thánh Hữu Học. Nên nói rõ về 
chỗ tiêu, nên nói rõ về chỗ tiểu. Nên nói rõ về (chỗ lấy) nước uống, nên nói rõ 
về (chỗ lấy) nước rửa. Nên nói rõ về gậy để chống. Nên nói rõ về qui định của 
hội chúng: ‘Giờ này có thể đi vào. Giờ này có thể đi ra.’ 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu thường trú, các tỳ khưu 
thường trú nên thực hành như thế.” 


***** 
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3. GAMIKAVATTAM 

6. Tena kho pana samayena gamikã bhikkhũ dãrubhandam 
mattikãbhandam apatisãmetvã dvãravãtapãnam vivaritvã senãsanam 
anãpucchã pakkamanti. Dãrubhandam mattikãbhanadam nassati. 
Senãsanam aguttam hoti. 1 Ye te bhikkhũ appicchã lajjino kukkuccakã 
sikkhãkãmã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma gamikã 
bhikkhũ dãrubhandam mattikãbhandam apatisãmetvă dvãravãtapãnam 
vivaritvã senãsanam anãpucchã pakkamissanti, dãrubhandam 
mattikãbhandam nassati senãsanam aguttam hotĩ ”ti? 2 

Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 

“Saccam kira bhikkhave — pe— 

“Saccam bhagavă ”ti. -pe— 

Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 

“Tena hi bhikkhave gamikãnam bhikkhũnam vattam pannãpessãmi yathã 
gamikehi bhikkhũhi vattitabbam. 


7. Gamikena bhikkhave bhikkhunã dãrubhandam mattikãbhandam 
patisãmetvã dvãravãtapãnam thaketvă senãsanam ãpucchitvã 
pakkamitabbam. 3 Sace bhikkhu na hoti, sãmanero ãpucchitabbo. Sace 
sãmanero na hoti, ãrãmiko ãpucchitabbo. Sace ãrãmiko na hoti, upãsako 
ãpucchitabbo. Sace na hoti bhikkhu vã sãmanero vã ãrãmiko vã upãsako vã, 4 
catusu 5 pãsãnesu mancam pannãpetvã mance mancam ãropetvã pĩthe 
pĩtham ãropetvă senãsanam upari punjam karitvã dãrubhandam 
mattikăbhandam patisãmetvã dvãravătapãnam thaketvã pakkamitabbam. 


Sace vihãro ovassati sace ussahati chãdetabbo, ussukkam vã kãtabbam 
‘kinti nu kho vihãro chădĩyethã ’ti. Evancetam labhetha iccetam kusalam. No 
ce labhetha yo deso anovassako hoti, tattha catusu pãsãnesu mancam 
pannãpetvã mance mancam ãropetvã pĩthe pĩtharn ãropetvã senãsanam 
upari punjam karitvã dãrubhandam mattikăbhandam patisãmetvã 
dvãravãtapãnam thaketvã pakkamitabbam. 


1 aguttam bhavati - Syã. 

2 aguttam bhavatĩ ti - Syã, PTS. 

3 senãsanam ãpucchã pakkamitabbam - Ma, PTS; 
senãsanam ãpucchitabbam - Syã. 

4 sace sãmanero na hoti, ãrãmiko ãpucchitabbo. Sace na hoti bhikkhu vã sãmaụero vã 

ãrãmiko vã - PTS. 5 catũsu - Ma, Syã, PTS, evam sabbattha. 
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3. PHẬN Sự CỦA VỊ XƯẨT HÀNH: 

6. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xuất hành không thu xếp các đồ vật bàng 
gỗ và các đồ vật bằng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa sổ, không thông báo về 
chỗ trú ngụ, rồi ra đi. Các đồ vật bâng gỗ và các đồ vật bâng đất nung bị mất 
mát. Chỗ trú ngụ không được bảo quản. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự 
biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu xuất hành lại không thu xếp các đồ 
vật bằng gỗ và các đồ vật bâng đất nung, mở ra cửa lớn và cửa sổ, không 
thông báo về chỗ trú ngụ, rồi ra đi khiến các đồ vật bằng gỗ và các đồ vật 
bảng đất nung bị mất mát, chỗ trú ngụ không được bảo quản?” 

Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- “Này các tỳ khưu, nghe nói -(nhưtrên)- có đúng không vậy?” 

- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” - (như trên) — 


Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 

- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ 
khưu xuất hành, các tỳ khưu xuất hành nên thực hành như thế. 


7. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu xuất hành trước khi ra đi nên thu xếp các 
đồ vật bằng gỗ và các đồ vật bảng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sổ, 
nên thông báo về chỗ trú ngụ. Nếu không có tỳ khưu, nên thông báo cho vị sa 
di. Nếu không có sa di, nên thông báo cho người phụ việc chùa. Nếu không 
có người phụ việc chùa, nên thông báo cho nam cư sĩ. Nếu tỳ khưu, hoặc sa 
di, hoặc người phụ việc chùa, hoặc nam cư sĩ đều không có, nên sâp xếp cái 
giường lên trên bốn hòn đá, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế 
lên trên cái ghế, còn sàng tọa nên chất thành đống ở phía bên trên, nên thu 
xếp các đồ vật bâng gỗ và các đồ vật bằng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và 
cửa sổ, rồi mới nên ra đi. 


Nếu trú xá bị dột nước mưa, nên lợp lại nếu có nỗ lực, hoặc nên thực hiện 
sự nỗ lực (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào để trú xá có thể được lợp?’ Nếu việc ấy 
đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp; nếu không đạt được, tại vị trí 
nào không bị nước mưa dột thì tại chỗ đó nên sâp xếp cái giường lên trên bốn 
hòn đá, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên cái ghế, 
còn sàng tọa nên chất thành đống ở phía bên trên, nên thu xếp các đồ vật 
bâng gỗ và các đồ vật bảng đất nung, nên đóng lại cửa lớn và cửa sổ, rồi mới 
nên ra đi. 
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Sace sabbo vihãro ovassati sace ussahati senãsanam gãmam 
atiharitabbam, ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho senãsanam gãmam 
atiharĩyethã ’ti? Evancetam labhetha iccetam kusalam. No ce labhetha 
ajjhokãse catusu pãsãnesu mancam pannãpetvã mance mancam ãropetvã 
pĩthe pĩtham ãropetvã senãsanam upari punjam karitvã dãrubhandam 
mattikăbhandam patisãmetvã tinena vã pannena vã paticchãdetvã 
pakkamitabbam ‘appevanãma angãnipi seseyyun ’ti. 


Idam kho bhikkhave gamikanam bhikkhunam vattam yatha gamikehi 
vattitabban ”ti. 




4. ANUMODANAVATTAM 

8 . Tena kho pana samayena bhikkhũ bhattagge na anumodanti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma samanã sakyaputtiyã 
bhattagge na anumodissantĩ ”ti? Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam 
ựjjhãyantãnam khĩyantãnam vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane 1 dhammim katham 
katvã bhikkhũ ãmantesi: 

“Anujãnãmi bhikkhave bhattagge anumoditun ”ti. 

Atha kho tesam bhikkhũnam 2 etadahosi: “Kena nu kho bhattagge 
anumoditabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã 
etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ 
ãmantesi: 

“Anujãnãmi bhikkhave therena bhikkhunã bhattagge anumoditun ”ti. 

Tena kho pana samayena annatarassa pũgassa sanghabhattam hoti. 
Ayasmã sãriputto sanghatthero hoti. Bhikkhũ ‘bhagavatã anunnãtam therena 
bhikkhunã bhattagge anumoditun ’ti, ãyasmannam sãriputtam ekakarn 
ohãya pakkamimsu. Atha kho ãyasmã sãriputto te manusse patisammoditvă 
pacchã ekakova 3 agamãsi. Addasã kho bhagavã ãyasmantam sãriputtam 
dũrato ’va ãgacchantam. 4 Disvãna ãyasmantam sãriputtam etadavoca: “Kacci 
sãriputta bhattam iddham ahosĩ ”ti? “Iddham kho bhante bhattam ahosi. Api 
ca mam bhikkhũ ekakarn ohăya pakkantã ”ti. 


1 etasmim pakarane - PTS na dissate. 3 ekako - Ma, Sya, PTS. 

2 athakho bhikkhũnam - Syã, PTS. 4 ekakam ãgacchantam - Ma, Syã. 
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Nếu toàn bộ trú xá đều bị nước mưa dột, nên mang sàng tọa vào làng nếu 
có nỗ lực, hoặc nên thực hiện sự nỗ lực (nghĩ rằng): ‘Làm thế nào để sàng tọa 
có thể được mang vào làng?’ Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là 
tốt đẹp; nếu không đạt được, nên sắp xếp cái giường lên trên bốn hòn đá ở 
ngoài trời, rồi đặt cái giường lên trên cái giường, đặt cái ghế lên trên cái ghế, 
còn sàng tọa nên chất thành đống ở phía bên trên. Nên thu xếp các đồ vật 
bâng gỗ và các đồ vật bằng đất nung. Nên lấy cỏ hoặc lá phủ lên, rồi mới nên 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Có lẽ các thứ này sẽ còn được tồn tại.’ 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu xuất hành, các tỳ khưu 
xuất hành nên thực hành như thế.” 


***** 


4. PHẬN Sự TÙY HỶ: 


8 . Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực. Dân 
chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại 
không nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực?” Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: 

- “Này các tỳ khưu, ta cho phép nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực.” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này: “Vị nào sẽ nói lời tùy hỷ ở 
chỗ thọ thực?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế 
Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu 
ràng: 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão nói lời tùy hỷ ở chỗ 
thọ thực.” 


Vào lúc bấy giờ, có bữa trai phạn dâng đến hội chúng của nhóm người nọ. 
Đại đức Sãriputta là trưởng lão của hội chúng. Các vị tỳ khưu (nghĩ ràng): 
‘Đức Thế Tôn đã cho phép vị tỳ khưu trưởng lão nói lời tùy hỷ ở chỗ thọ thực’ 
nên đã để đại đức Sãriputta ở lại mỗi một mình rồi ra đi. Khi ấy, đại đức 
Sãriputta đã làm hoan hỷ những người ấy rồi đã đi về chỉ mỗi một mình sau 
cùng. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy đại đức Sãriputta mỗi một mình đang đi lại 
từ đàng xa, sau khi nhìn thấy đã nói với đại đức Sãriputta điều này: - “Này 
Sãriputta, châc hân bữa thọ thực đã được tốt đẹp?” - “Bạch ngài, bữa thọ thực 
đã được tốt đẹp. Tuy nhiên các tỳ khưu đã để con ở lại mỗi một mình và ra 
đi.” 
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Atha kho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham 
katvã bhikkhũ ãmantesi: 


“Anujanami bhikkhave bhattagge catuhi pancahi theranutherehi 
bhikkhũhi ãgametun ”ti. 


Tena kho pana samayena annataro thero bhattagge vaccito ãgamesi. 1 So 
vaccam sandhãretum asakkonto 2 mucchito papati. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. 


“Anujanami bhikkhave satikaraniye anantarikam bhikkhum apucchitva 
gantun ”ti. 




5. BHATTAGGAVATTAM 

9. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ dunnivatthã duppãrutã 
anãkappasampannã bhattaggam gacchanti vokkamma pi therãnam 
bhikkhũnam purato purato gacchanti. Therepi bhikkhũ anupakhajji 
nisĩdanti. Nave pi bhikkhũ ãsanena patibãhanti. Sanghãtimpi ottharitvã 
antaraghare nisĩdanti. Ye te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã 
sikkhãkãmã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã 
bhikkhũ dunnivatthã duppãrutã anãkappasampannã bhattaggam 
gacchissanti vokkamma therãnam bhikkhũnam purato purato gacchissanti, 
therepi bhikkhũ anupakhajja nisĩdissanti, navepi bhikkhũ ãsanenapi 3 
patibãhissanti, sanghãtimpi ottharitvã nisĩdissantĩ ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato ekamattham arocesum. 


“Saccam kira bhikkhave chabbaggiyã bhikkhũ dunnivatthã duppãrutã 
anãkappasampannã bhattaggam gacchanti — pe- sanghãtimpi ottharitvã 
nisĩdantĩ ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagava: -pe— Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhũ ãmantesi: 


“Tena hi bhikkhave bhikkhunam bhattagge vattarn pannapessami yatha 
bhikkhũhi bhattagge vattitabbam. 


1 agameti - Sya. 2 vaccam sandharento - Sya, PTS. 3 asanena - Sya. 
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Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép bốn hay năm vị tỳ khưu trưởng lão hoặc 
kế tiếp vị trưởng lão chờ đợi ở chỗ thọ thực.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu trưởng lão nọ bị mâc tiêu đã chờ đợi ở chỗ 
thọ thực. Trong lúc không thể kiềm chế việc đại tiện, vị ấy bị ngất xiu ngã 
xuống. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép ra đi khi có việc cần làm sau khi đã thông 
báo cho vị tỳ khưu kế bên.” 




5. PHẬN Sự Ở CHÕ THỌ THựC: 


9. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, không đúng quy cách đi đến chỗ thọ thực, tách ra rồi đi lên phía 
trước các tỳ khưu trưởng lão, chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi 
xuống, còn xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, lại còn trải ra y hai lớp 
rồi ngồi xuống ở trong xóm nhà. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, 
khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, không đúng quy cách lại đi đến chỗ thọ thực, tách ra rồi đi lên 
phía trước các tỳ khưu trưởng lão, chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi 
ngồi xuống, còn xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, lại còn trải ra y 
hai lớp rồi ngồi xuống ở trong xóm nhà?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư mặc y luộm thuộm, 
trùm y luộm thuộm, không đúng quy cách đi đến chỏ thọ thực, — (như trên) — 
lại còn trải ra y hai lớp rồi ngồi xuống ở trong xóm nhà, có đúng không vậy?” 


- “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 


Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: —(như trên)— Sau khi khiển trách, 
ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự ở chô thọ thực 
cho các tỳ khưu, các tỳ khưu ở chỗ thọ thực nên thực hành như thế. 
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10 . Sace ãrãme kãlo ãrocito hoti, timandalam paticchãdentena 
parimandalam nivãsetvã kãyabandhanam bandhitvã sagunam katvă 
sanghãtiyo pãrupitvã ganthikam patimuncitvă dhovitvă pattam gahetvã 
sãdhukam ataramãnena gãmo pavisitabbo. Na vokkamma therãnam 
bhikkhũnam purato purato gantabbam supaticchantena antaraghare 
gantabbam. Susamvuttena —pe- Okkhittacakkhunã -pe- Na ukkhittakãya 
-pe- Na ựjjagghikãya —pe- Appasaddena -pe- Na kãyappacãlakam 
-pe- Na bãhuppacãlakam -pe- Na sĩsappacãlakam -pe- Na 
khambhakatena -pe— Na ogunthitena —pe— Na ukkutikãya antaraghare 
gantabbam. 


Supaticchannena antaraghare nisĩditabbam. Susamvutena — pe— 
Okkhittacakkhunã -pe- Na ukkhittakãya -pe- Na ựjjagghikãya — pe— 
Appasaddena —pe- Na kãyappacãlakam -pe- Na bãhuppacãlakam —pe- 
Na sĩsappacãlakam —pe- Na khambhakatena —pe- Na ogunthitena —pe— 
Na pallatthikãya —pe— Na there bhikkhũ anupakhajja nisĩditabbam. Na 
navã bhikkhũ ãsanena patibãhitabbã. Na sanghãtim ottharitvã antaraghare 
nisĩditabbam. 


11. Udake dĩyamãne ubhohi hatthehi pattam patiggahetvã udakam 
patiggahetabbam. Nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena patto 
dhovitabbo. Sace udakapatiggãhako hoti nĩcam katvã udakapatiggahe 
udakam ãsincitabbam ‘mã udakapatiggãhako udakena osinci, mã sãmantã 
bhikkhũ udakena osincimsu, mã sanghãti udakena osincĩ ’ti. 


Sace udakapatiggãhako na hoti, nĩcam katvã chamãya udakam 
ãsincitabbam ‘mã sãmantã bhikkhũ udakena sincimsu, mã sanghãti udakena 
osincĩ ’ti. 


Odane dĩyamãne ubhohi hatthehi pattarn patiggahetvã odano 
patiggahetabbo. Sũpassa okãso kãtabbo. Sace hoti sappi vã telam vã 
uttaribhangam vã, therena vattabbo: ‘Sabbesam samakam sampãdehĩ ’ti. 


Sakkaccam pindapãto patiggahetabbo. Pattasaíìninã pindapãto 
patiggahetabbo. Samasũpako pindapãto patiggahetabbo. Samatittiko 
pindapãto patiggahetabbo. Na tăva therena bhunjitabbo yãva na sabbesam 
odano sampatto hoti. 1 


1 odano sampanno hoti - PTS. 
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10. Nếu thời giờ được thông báo ở trong tu viện, vị (tỳ khưu) nên mặc y 
nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, 1 nên buộc dây thât lưng, nên gấp y 
hai lớp thành nếp rồi trùm lên, nên thât lại dây buộc, nên rửa bình bát rồi 
cầm lấy, nên đi vào làng một cách nghiêm trang không hấp tấp. Không nên 
tách ra rồi đi lên phía trước các tỳ khưu trưởng lão. Nên đi ở nơi xóm nhà với 
y được che kín đáo. Nên —nt— với (thái độ) khéo thu thúc. Nên —nt— với 
mắt nhìn xuống. Không nên — nt— với thân bị vén hở ra. Không nên — nt— 
với tiếng cười vang. Nên —nt— với giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên —nt— với 
sự đung đưa thân. Không nên — nt— với sự đung đưa cánh tay. Không nên 
—nt— với sự lấc lư đầu. Không nên — nt— với tay chống nạnh. Không nên 
—nt— với (đầu) được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. 


Nên ngồi ở trong nhà với y được che kín đáo. Nên —nt— với (thái độ) 
khéo thu thúc. Nên —nt— với mât nhìn xuống. Không nên —nt— với thân bị 
vén hở ra. Không nên — nt— với tiếng cười vang. Nên — nt— với giọng nói 
nhỏ nhẹ. Không nên —nt— với sự đung đưa thân. Không nên —nt— với sự 
đung đưa cánh tay. Không nên —nt— với sự lắc lư đầu. Không nên —nt— với 
tay chống nạnh. Không nên —nt— với (đầu) được trùm lại. Không nên —nt— 
với sự ôm đầu gối. Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi 
xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Không nên trải 
ra y hai lớp rồi ngồi xuống ở trong nhà. 


11. Trong khi được dâng nước, nên cầm bình bát bâng hai tay và thọ lãnh 
nước. Nên hạ thấp xuống rồi rửa bình bát một cách cẩn thận không chà xát 
mạnh. Nếu có vật chứa nước rửa, nên hạ thấp xuống rồi đổ nước vào trong 
vật chứa nước rửa (nghĩ rằng): ‘Chớ làm vật chứa nước rửa bị văng nước tung 
tóe, chớ làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhàm, chớ làm y hai lớp bị 
dính nước.’ 


Nếu vật chứa nước rửa không có, nên hạ thấp xuống rồi tưới lên trên mặt 
đất (nghĩ ràng): ‘Chớ làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhàm, chớ 
làm y hai lớp bị dính nước.’ 


Trong khi được dâng cơm, nên cầm bình bát bâng hai tay rồi thọ lãnh 
cơm. Nên chừa chỗ cho xúp. Nếu có bơ lỏng, hoặc dầu ăn, hoặc thức ăn ngon, 
vị trưởng lão nên nói ràng: ‘Nên chia đều ra cho tất cả.’ 


Nên thọ lãnh vật thực một cách nghiêm trang. Nên thọ lãnh vật thực với 
sự chú tâm ở bình bát. Nên thọ lãnh vật thực với lượng xúp tương xứng. Nên 
thọ lãnh vật thực vừa ngang miệng (bình bát). Vị trưởng lão không nên thọ 
thực khi tất cả chưa được đầy đủ cơm. 


1 Là vòng bụng ở lỗ rún và hai đầu gối. Xem điều học sekhỉya thứ nhất (TTPV 02, trang 488- 

489). 
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Sakkaccam pindapãto bhunjitabbo. Pattasaíminã pindapăto bhunjitabbo. 
Sapadãnam 1 pindapãto bhunjitabbo. Samasũpako pindapãto bhunjitabbo. 
Na thũpato omadditvă pindapãto bhunjitabbo. Na sũpam vã vyanjanam vã 
odanena paticchãdetabbam bhiyyokamyatam upãdãya. Na sũpam vã odanam 
vã agilãnena attano atthãya vinnãpetvã bhunjitabbam. 


12. Na ựjjhãnasanninã paresam patto oloketabbo. Nãtimahanto kabalo 
kãtabbo. Parimandalo ãlopo kãtabbo. Na anãhate kabale mukhadvãram 
vivaritabbam. Na bhunjamãnena sabbo hattho mukhe pakkhipitabbo. Na 
sakabalena mukhena vyãharitabbam. Na pindukkhepakam bhunjitabbam. 
Na kabalãvacchedakam bhunjitabbam. Na avagandakãrakam bhunjitabbam. 
Na hatthaniddhũnakam bhunjitabbam. Na sitthãvakãrakam bhunjitabbam. 
Na jivhãnicchãrakam bhunjitabbam. Na capucapukãrakam bhunjitabbam. 
Na sumsurukãrakam bhunjitabbam. Na hatthanillehakam bhunjitabbam. Na 
pattanillehakam bhunjitabbam. Na otthanillehakam bhunjitabbam. Na 
sãmisena hatthena pãnĩyathãlako patiggahetabbo. 


Na tãva therena udakam patiggahetabbam yãva na sabbe 2 bhuttãvino 
honti. Udake dĩyamãne ubhohi hatthehi pattam patiggahetvã udakam 
patiggahetabbam. Nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena patto 
dhovitabbo. Sace udakapatiggãhako hoti nĩcam katvă udakapatiggahe 
udakam ãsincitabbam ‘mã udakapatiggãhako udakena osinci, mã sãmantã 
bhikkhũ udakena osincimsu, mã sanghãti udakena osincĩ ’ti. Sace 
udakapatiggãhako na hoti nĩcam katvã chamãya udakam ãsincitabbam ‘mã 
sãmantã bhikkhũ udakena osincimsu, mã sanghãti udakena osincĩ ’ti. Na 
sasitthakam pattadhovanam antaraghare chaddetabbam. 


Nivattantena, navakehi bhikkhũhi pathamataram nivattitabbam pacchã 
therehi. Supaticchannena antaraghare gantabbam. Susamvutena — pe- 
Okkhittacakkhunã — pe- Na ukkhittakãya — pe- Na ựjjagghikãya — pe- 
Appasaddena -pe- Na kãyappacãlakam —pe- Na bãhuppacãlakam —pe- 
Na sĩsappacãlakam -pe- Na khambhakatena —pe- Na ogunthitena —pe— 
Na ukkutikãya antaraghare gantabbam. 


Idam kho bhikkhave bhikkhunam bhattagge vattarn yatha bhikkhuhi 
bhattagge vattitabban ”ti. 

Pathamam bhãnavãram. 

***** 


1 sapadano - PTS. 


2 sabbe va - Ma, Sya. 
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Nên thọ dụng vật thực một cách nghiêm trang. Nên thọ dụng vật thực với 
sự chú tâm ở bình bát. Nên thọ dụng vật thực theo tuần tự. Nên thọ dụng vật 
thực với lượng xúp tương xứng. Không nên vun lên thành đống rồi thọ dụng 
vật thực. Không nên dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý muốn được 
nhiều hơn. Vị không bị bệnh không nên yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của 
bản thân rồi thọ thực. 

12. Không nên nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi. Không 
nên làm vât cơm quá lớn. Nên làm vắt cơm tròn đều. Không nên há miệng ra 
khi vất cơm chưa được đưa đến. Không nên đưa trọn bàn tay vào miệng trong 
lúc thọ thực. Không nên nói chuyện với miệng có vât cơm. Không nên thọ 
thực theo lối đưa thức ăn vào miệng một cách liên tục. Không nên thọ thực 
theo lối cân vât cơm từng chút một. Không nên thọ thực theo lối làm phồng 
má. Không nên thọ thực có sự vung rảy bàn tay. Không nên thọ thực có sự 
làm rơi đổ cơm. Không nên thọ thực có sự le lưỡi. Không nên thọ thực có làm 
tiếng chép chép. Không nên thọ thực có làm tiếng rột rột. Không nên thọ 
thực có sự liếm tay. Không nên thọ thực có sự nạo vét bình bát. Không nên 
thọ thực có sự liếm môi. Không nên thọ lãnh tô nước uống bâng bàn tay có 
dính thức ăn. 


Vị trưởng lão không nên thọ lãnh nước khi tất cả còn chưa thọ thực xong. 
Trong khi được dâng nước, nên cầm bình bát bằng hai tay rồi thọ lãnh nước. 
Nên hạ thấp xuống rồi rửa bình bát một cách cẩn thận không chà xát mạnh. 
Nếu có vật chứa nước rửa, nên hạ thấp xuống rồi đổ nước vào trong vật chứa 
nước rửa (nghĩ rằng): ‘Chớ làm vật chứa nước rửa bị văng nước tung tóe, chớ 
làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhàm, chớ làm y hai lớp bị dính 
nước.’ Nếu vật chứa nước rửa không có, nên hạ thấp xuống rồi tưới lên trên 
mặt đất (nghĩ ràng): ‘Chớ làm các tỳ khưu xung quanh bị nước văng nhàm, 
chớ làm y hai lớp bị dính nước.’ Không nên đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn 
cơm ở nơi xóm nhà. 

Trong khi đi trở về, các tỳ khưu mới tu nên đi về trước tiên, sau đó là các 
vị trưởng lão. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. Nên —nt— với 
(thái độ) khéo thu thúc. Nên — nt— với mắt nhìn xuống. Không nên — nt— 
với thân bị vén hở ra. Không nên —nt— với tiếng cười vang. Nên —nt— với 
giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên —nt— với sự đung đưa thân. Không nên —nt— 
với sự đung đưa cánh tay. Không nên — nt— với sự lâc lư đầu. Không nên 
—nt— với tay chống nạnh. Không nên —nt— với (đầu) được trùm lại. Không 
nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. 

Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở chỗ thọ thực của các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ở chỗ thọ thực nên thực hành như thế.” 

Tụng phầm thứ nhất. 

***** 
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6 . PINDACARIKAVATTAM 

1. Tena kho pana samayena pindacãrikã bhikkhũ dunnivatthã duppãrutã 
anãkappasampannã pindãya caranti. Asallakkhetvãpi nivesanam pavisanti 
asallakkhetvãpi nikkhamanti. Atisahasãpi pavisanti. Atisahasãpi 
nikkhamanti. Atidũrepi titthanti. Accãsannepi titthanti. Aticirampi titthanti. 
Atilahukampi nivattanti. 


Annataropi' pindacãriko bhikkhu asallakkhetvã nivesanam pãvisi. So ca 2 
dvãram mannamãno annataram ovarakam pãvisi. Tasmim ca 3 ovarake itthi 
naggã uttãnã nipannã hoti. Addasã kho so bhikkhu tam itthim naggam 
uttãnam nipannam. Disvãna ‘nayidam dvãram, ovarakam idam ’ti tamhã 
ovarakã nikkhami. Addasã kho tassã itthiyã sãmiko tam itthim naggam 
uttãnam nipannam. Disvãna ‘iminã me bhikkhunã pajãpati dũsitã ’ti tam 
bhikkhum gahetvã ãkotesi. 


Atha kho sa itthi tena saddena patibựjjhitva tam purisam etadavoca: 
“Kissa tvam ayya imam bhikkhum ãkotesĩ ”ti? 


“Iminasi tvam bhikkhuna dusita ”ti. 


“Naham ayya imina bhikkhuna dusita. Akarako so bhikkhu ”ti tam 
bhikkhum muncãpesi. 


Atha kho so bhikkhu ãrãmam gantvă bhikkhũnam etamattham ãrocesi. 
Ye te bhikkhũ appicchã santutthă lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã, te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma pindacãrikã bhikkhũ 
dunnivatthã duppãrută anãkappasampannã pindãya carissanti, 
asallakkhetvãpi nivesanam pavisissanti, asallakkhetvãpi nikkhamissanti, 
atisahasãpi pavisissanti, atisahasãpi nikkhamissanti, atidũrepi titthissanti, 
accãsannepi titthissanti, aticirampi titthissanti, atilahukampi nivattissantĩ 
”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira bhikkhave -pe- “Saccam bhagava ”ti. 


1 annataro - Sya. 3 tasmimpi - Ma, Sya; 

2 so - PTS, casaddo natthi. tasmim - PTS. 
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6 . PHẬN Sự CỦA VỊ ĐI KHẨT THựC: 

1. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi khất thực mặc y luộm thuộm, trùm y 
luộm thuộm, không đúng quy cách rồi đi khất thực. Các vị đi vào tư gia 
không suy xét trước, đi ra không suy xét trước, đi vào vô cùng vội vã, đi ra 
cũng vô cùng vội vã, đứng quá xa, đứng quá gần, đứng lại quá lâu, và quay đi 
quá lẹ. 


Còn có vị tỳ khưu đi khất thực nọ đã đi vào tư gia không suy xét trước. Và 
vị ấy trong khi nghĩ là cửa lớn rồi đã bước (lầm) vào hậu phòng nọ. Và ở 
trong hậu phòng ấy, có người đàn bà khỏa thân đang nằm ngửa ra. Vị tỳ 
khưu ấy đã nhìn thấy người đàn bà ấy khỏa thân đang nằm ngửa ra, sau khi 
nhìn thấy (nghĩ rằng): ‘Đây không phải là cửa lớn, đây là hậu phòng’ rồi đã từ 
hậu phòng ấy đi ra. Chồng của người đàn bà ấy đã nhìn thấy người đàn bà ấy 
khỏa thân đang nẳm ngửa ra, sau khi nhìn thấy (nghĩ rằng): ‘Vợ của ta đã bị 
gã tỳ khưu này làm nhơ’ nên đã giữ vị tỳ khưu ấy lại và đánh đòn. 


Khi ấy, người đàn bà ấy đã thức dậy vì tiếng động ấy và đã nói với người 
chồng ấy điều này: - “Phu quân, vì sao ông lại đánh đòn vị tỳ khưu này vậy?” 


- “Gã tỳ khưu này đã làm nhơ bà.” 


- “Phu quân, thiếp không có bị vị tỳ khưu này làm nhơ. Vị tỳ khưu ấy 
không có làm.” Và đã bảo thả vị tỳ khưu ấy. 


Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã đi đến tu viện và kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 
Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự 
học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu đi 
khất thực lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, không đúng quy cách 
rồi đi khất thực, đi vào tư gia không suy xét trước, đi ra không suy xét trước, 
đi vào vô cùng vội vã, đi ra cũng vô cùng vội vã, đứng quá xa, đứng quá gần, 
đứng lại quá lâu, và quay đi quá lẹ?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng không vậy?” - “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” 
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Vigarahitvã dhammim katham katvă bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi 
bhikkhave pindacãrikãnam bhikkhũnam vattam pannãpessãmi yathă 
pindacãrikehi bhikkhũhi vattitabbam. 


2. Piọdacãrikena bhikkhave bhikkhunã ‘idãni gãmam pavisissãmĩ ’ti 
timandalam paticchãdentena parimandalam nivãsetvã kãyabandhanam 
bandhitvã sagunam katvã sanghãtiyo pãrupitvã ganthikam patimuncitvă 
dhovitvã pattam gahetvã sãdhukam ataramãnena gãmo pavisitabbo. 
Supaticchannena antaraghare gantabbam. Susamvutena — pe- 
Okkhittacakkhunã -pe- Na ukkhittakãya -pe- Na ựjjagghikãya — pe- 
Appasaddena -pe- Na kãyappacãlakam -pe- Na bãhuppacãlakam — pe— 
Na sĩsappacãlakam -pe- Na khambhakatena -pe- Na ogunthitena -pe— 
Na ukkutikãya antaraghare gantabbam. 


Nivesanam pavisantena sallakkhetabbam ‘iminã pavisissãmi iminã 
nikkhamissãmĩ ’ti. Nãtisahasã pavisitabbam. Nãtisahasã nikkhamitabbam. 
Nãtidũre thãtabbam. Nãccãsanne thătabbam. Nãticiram thãtabbam. 
Nãtilahukam nivattitabbam. Thitakena sallakkhetabbam ‘bhikkham 
dãtukãmã vã adãtukãmã vã ’ti. Sace kammam vã nikkhipati ãsanã vã vutthãti 
katacchum vã parãmasati bhặjanam vã parãmasati thapeti vã ‘dãtukãmã viyã 
'ti 1 thãtabbam. Bhikkhãya dĩyamãnãya 2 vãmena hatthena sanghãtim 
uccãretvă dakkhiọena hatthena pattarn panãmetvã ubhohi hatthehi pattam 
patiggahetvã bhikkhã patiggahetabbã, na ca bhikkhãdãyikãya mukham 
ulloketabbam. 3 


Sallakkhetabbam ‘sũpam dãtukãmã vã adãtukãmã vã 'ti. Sace katacchum 
vã parãmasati bhãjanam vã parãmasati thapeti vã ‘dãtukãmã viyã 'ti 1 
thãtabbam. Bhikkhãya dinnãya sanghãtiyã pattam paticchãdetvã sãdhukam 
ataramãnena nivattitabbam. 


3. Supaticchannena antaraghare gantabbam. Susamvutena —pe- 
Okkhittacakkhunã — pe- Na ukkhittakãya -pe- Na ựjjagghikãya — pe- 
Appasaddena -pe- Na kãyappacãlakam -pe- Na bãhuppacãlakam —pe— 
Na sĩsappacãlakam -pe- Na khambhakatena -pe- Na ogunthitena —pe- 
Na ukkutikãya antaraghare gantabbam. 


1 datukamassa ti - Ma; 2 diyyamanaya - Ma, PTS. 

dãtukãmiyã ti - Syã. 3 oloketabbam - Syã. 


356 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Phận Sự 


Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ khưu đi 
khất thực, các tỳ khưu đi khất thực nên thực hành như thế. 


2. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu đi khất thực (nghĩ rằng): ‘Bây giờ ta sẽ đi 
vào làng,’ thì nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, nên buộc 
dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trùm lên, nên thât lại dây 
buộc, nên rửa bình bát rồi cầm lấy, nên đi vào làng một cách nghiêm trang 
không hấp tấp. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. Nên —nt— với 
(thái độ) khéo thu thúc. Nên — nt— với mắt nhìn xuống. Không nên — nt— 
với thân bị vén hở ra. Không nên — nt— với tiếng cười vang. Nên — nt— với 
giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên —nt— với sự đung đưa thân. Không nên —nt— 
với sự đung đưa cánh tay. Không nên —nt— với sự lâc lư đầu. Không nên 
—nt— với tay chống nạnh. Không nên —nt— với (đầu) được trùm lại. Không 
nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. 


Trong khi đi vào tư gia nên suy xét rằng: ‘Ta sẽ đi vào lối này, ta sẽ đi ra 
bâng lối này.’ Không nên đi vào quá vội vã. Không nên đi ra quá vội vã. 
Không nên đứng quá xa. Không nên đứng quá gần. Không nên đứng lại quá 
lâu. Không nên quay đi quá lẹ. Khi đứng nên suy xét ràng: ‘(Gia chủ) có ý 
muốn bố thí vật thực hay không có ý muốn bố thí?’ Nếu (gia chủ) ngưng công 
việc, hoặc từ chỗ ngồi đứng dậy, hoặc đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến 
cái đĩa, hoặc thỉnh đứng lại thì nên đứng lại (nghĩ rằng): ‘Dường như có ý 
định bố thí.’ Trong khi được dâng vật thực, nên dùng bàn tay trái vén y hai 
lớp lên, dùng bàn tay phải mở nấp bình bát, rồi dùng hai tay ôm bình bát và 
thọ lãnh vật thực. Và không nên nhìn mặt người nữ thí chủ bố thí vật thực. 1 


Nên suy xét rằng: ‘(Gia chủ) có ý muốn bố thí xúp hay không có ý muốn 
bố thí?’ Nếu (gia chủ) đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh 
đứng lại thì nên đứng lại (nghĩ rằng): ‘Dường như có ý định bố thí.’ Khi vật 
thực đã được bố thí, nên dùng y hai lớp che bình bát lại rồi quay đi một cách 
nghiêm trang không hấp tấp. 


3. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. Nên —nt— với (thái độ) 
khéo thu thúc. Nên — nt— với mât nhìn xuống. Không nên —nt— với thân bị 
vén hở ra. Không nên — nt— với tiếng cười vang. Nên — nt— với giọng nói 
nhỏ nhẹ. Không nên —nt— với sự đung đưa thân. Không nên —nt— với sự 
đung đưa cánh tay. Không nên —nt— với sựlâc lư đầu. Không nên — nt— với 
tay chống nạnh. Không nên — nt— với (đầu) được trùm lại. Không nên đi ở 
nơi xóm nhà với sự nhón gót. 


1 Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Dầu là người nữ hay người nam, không nên nhìn vào 
mặt ở thời điếm của sự bố thí vật thực” ( VỉnA. vỉ, 1285). 
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Yo pathamataram gãmato pindãya patikkamati tena ãsanam 
pannãpetabbam, pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam 
upanikkhipitabbam. Avakkãrapãti dhovitvã upatthãpetabbã. 1 Pãnĩyam 
paribhojanĩyam upatthãpetabbam. Yo pacchã gãmato pindãya patikkamati, 
sace hoti bhuttãvaseso, sace ãkankhati bhunjitabbam. No ce ãkankhati 
appaharite vã chaddetabbam, appãnake vã udake opilãpetabbam. 


Tena ãsanam uddharitabbam. Pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam 
patisãmetabbam. Avakkãrapãti dhovitvã patisãmetabbã. 2 Pãnĩyam 
paribhojanĩyam patisãmetabbam. Bhattaggam sammajjitabbam. Yo passati 
pãnĩyaghatam vã paribhojanĩyaghatam vã vaccaghatam vã rittam tuccham 
tena upatthãpetabbam. Sacassa hoti avisayham hatthavikãrena dutiyam 
ãmantetvã hatthavilanghakena upatthãpetabbam, na ca tappaccayã vãcã 
bhinditabbã. 


Idam kho bhikkhave pindacarikanam bhikkhunam vattarn yatha 
pindacãrikehi bhikkhũhi vattitabban ”ti. 

***** 


7. ARANNIKAVATTAM 

4. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ araníìe viharanti. Te 
neva pãnĩyam upatthãpenti, na paribhojanĩyam upatthãpenti, na aggim 
upatthãpenti, na aranisahitam upatthãpenti, na nakkhattapadãni jãnanti, na 
disãbhãgam jãnanti. Corã tattha gantvã te bhikkhũ etadavocum: “Atthi 
bhante pãnĩyan ”ti. 


“Natthavuso ”ti. 


“Atthi bhante paribhojaniyan ”ti. 


“Natthavuso ”ti. 


“Atthi bhante aggi ”ti. 


“Natthavuso ”ti. 


“Atthi bhante aranisahitan ”ti. 


1 avakkarapatim dhovitva upatthapetabbam - Sya, PTS. 

2 avakkãrapãtim dhovitvã patisãmetabbam - Syã, PTS. 
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Vị nào đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy nên sắp xếp chỗ ngồi; 
nên chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên rửa chậu đựng 
đồ thừa rồi đem lại. Nên đem lại nước uống và nước rửa. Vị nào đi khất thực 
từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại, nếu muốn thì vị ấy 
ăn; nếu không muốn, thì đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ 
xuống nước không có sinh vật. 


Vị ấy nên xếp chỗ ngồi lại. Nên dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm 
chà chân. Nên rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi. Nên dọn dẹp nước uống, 
nước rửa. Nên quét nhà ăn. Vị nào thấy lu nước uống, hoặc lu nước rửa, hoặc 
lu nước nhà vệ sinh hết nước, trống trơn, vị ấy nên đổ nước vào. Nếu vị ấy 
không làm nổi, thì nên mời vị thứ hai lại với dấu hiệu bâng tay và nhờ phụ 
giúp với hành động bàng tay, và không vì lý do đó mà nói ra bâng lời. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ khưu đi khất thực, các tỳ khưu 
đi khất thực nên thực hanh như the.” 


***** 


7. PHẬN Sự CỦA VỊ NGỤ Ở RỪNG: 


4. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu cư ngụ ở trong rừng. Các vị ấy 
không dự trữ nước uống, không dự trữ nước rửa, không dự trữ lửa, không dự 
trữ vật tạo lửa, không biết về các vị trí của những ngôi sao, không biết 
phương hướng và khu vực. Bọn trộm cướp sau khi đi đến nơi ấy đã nói với 
các tỳ khưu ấy điều này: - “Thưa ngài có nước uống không?” 


- “Anh bạn à, không có.” 


- “Thưa ngài, có nước rửa không?” 


- “Anh bạn à, không có.” 


- “Thưa ngài, có lửa không?” 


- “Anh bạn à, không có.” 


- “Thưa ngài, có vật tạo lửa không?” 
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“Natthãvuso ”ti. 

“Atthi bhante nakkhattapadãnĩ ”ti. 
“Na jãnãma ãvuso ”ti. 

“Atthi bhante disãbhãgan ”ti. 

“Na jãnãma ãvuso ”ti. 1 
“Kenajja bhante yuttan ”ti. 

“Na kho mayam ãvuso jãnãmã ”ti. 
“Katamãyam bhante disã ”ti. 

“Na kho mayam ãvuso jãnãmã ”ti. 


Atha kho te corã ‘nevimesam pãnĩyam atthi, na paribhojanĩyam atthi, na 
aggi atthi, na aranisahitam atthi, na nakkhattapadãni jãnanti, na disãbhãgam 
jãnanti. Corã ime 2 nayime bhikkhũ ’ti ãkotetvă pakkamimsu. Atha kho te 
bhikkhũ bhikkhũnam etamattham ãrocesum. Bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim 
pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave 
ãrannikãnam bhikkhũnam vattam pannãpessãmi yathã ãrannikehi 
bhikkhũhi vattitabbam. 


5. Araíìnikena bhikkhave bhikkhunã kãlasseva utthãya pattam thavikãya 
pakkhipitvã amse ãlaggetvã cĩvaram khandhe karitvã upãhanã ãrohitvã 
dãrubhandam mattikãbhandam patisãmetvã dvãravãtapãnam 3 thaketvã 
senãsanã oritabbam ‘Idãni gãmam pavisissãmĩ ’ti. Upãhanã omuncitvã 
nĩcam katvã papphotetvã thavikãya pakkhipitvã amse ãlaggetvã timandalam 
paticchãdentena parimandalam nivãsetvă kãyabandhanam bandhitvă 
sagunam katvă sanghãtiyo pãrupitvã ganthikam patimuncitvã dhovitvã 
pattam gahetvã sãdhukam ataramãnena gãmo pavisitabbo. Supaticchannena 
antaraghare gantabbam. Susamvutena -pe- Okkhittacakkhunã -pe- Na 
ukkhittakãya —pe- Na ựjjagghikãya -pe- Appasaddena —pe- Na 
kãyappacãlakam —pe- Na bãhuppacãlakam -pe- Na sĩsappacãlakam 
-pe- Na khambhakatena -pe- Na ogunthitena -pe- Na ukkutikãya 
antaraghare gantabbam. 


1 atthi bhante nakkhattapadãnĩ ti. Na jãnãma ãvuso ti. Atthi bhante disãbhãgan ti. Na 
jãnãma ãvuso ti - ayam pătho Ma, Syă, PTS potthakesu na dissate. 

2 corã yime - PTS . 3 dvãravãtapãnãni - Syã. 
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- “Anh bạn à, không có.” 

- “Thưa ngài, có các vị trí của những ngôi sao không?” 

- “Anh bạn à, chúng tôi không biết.” 

- “Thưa ngài, có phương hướng và khu vực không?” 

- “Anh bạn à, chúng tôi không biết.” 

- “Thưa ngài, hôm nay liên quan đến điều gì?” 

- “Anh bạn à, chúng tôi không biết.” 

- “Thưa ngài, hướng này là hướng gì?” 

- “Anh bạn à, chúng tôi không biết.” 


Khi ấy, bọn trộm cướp ấy (nghĩ ràng): ‘Những người này không có nước 
uống, không có nước rửa, không có lửa, không có vật tạo lửa, không biết các 
vị trí của những ngôi sao, không biết phương hướng và khu vực; những người 
này là trộm cướp, những người này không phải là các tỳ khưu’ nên đã đánh 
đập rồi bỏ đi. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. 
Các vị tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tổn. khi ấy, đức Thế Ton nhân 
lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này 
các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự cho các tỳ khưu ở rừng, 
các tỳ khưu ở rừng nên thực hành như thế. 


5. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ngụ ở rừng sau khi thức dậy vào lúc sáng 
sớm nên để bình bát vào trong túi xách, đeo lên vai, khoác y lên người, mang 
dép vào, thu xếp các đồ vật bảng gỗ và các đồ vật bâng đất nung lại, đóng cửa 
lớn và cửa sổ, rồi rời chỗ trú ngụ (nghĩ rằng): ‘Bây giờ, ta sẽ đi vào làng.’ Nên 
tháo dép ra, để ở chỗ thấp, giũ sạch, rồi bỏ vào túi xách, đeo lên vai, nên mặc 
y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, nên buộc dây thât lưng, nên gấp y 
hai lớp thành nếp rồi trùm lên, nên thât lại dây buộc, nên rửa bình bát rồi 
cầm lấy, nên đi vào làng một cách nghiêm trang không hấp tấp. Nên đi ở nơi 
xóm nha với y được che kín đáo. Nên — nt— VỚI (thái độ) khéo thu thúc. Nên 
—nt— với mât nhìn xuống. Không nên —nt— với thân bị vén hở ra. Không 
nên — nt— với tiếng cười vang. Nên — nt— với giọng nói nhỏ nhẹ. Không nên 
—nt— với sự đung đưa thân. Không nên —nt— với sự đung đưa cánh tay. 
Không nên —nt— với sự lâc lư đầu. Không nên —nt— với tay chống nạnh. 
Không nên — nt— với (đầu) được trùm lại. Không nên đi ở nơi xóm nhà với 
sự nhón gót. 
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Nivesanam pavisantena sallakkhetabbam: ‘Iminã pavisissãmi iminã 
nikkhamissãmĩ ’ti. Nãtisahasã pavisitabbam. Nãtisahasã nikkhamitabbam. 
Nãtidũre thãtabbam. Na accãsanne thãtabbam. Nãticiram thãtabbam. 
Nãtilahum nivattitabbam. Thitakena sallakkhetabbam ‘bhikkham dãtukãmã 
vã adãtukãmã vã ’ti. Sace kammam vã nikkhipati ãsanã vã vutthãti 
katacchum vã parãmasati bhậjanam vã parãmasati thapeti vã dãtukãmã 
viyãti thãtabbam. Bhikkhãya dĩyamãnãya vãmena hatthena sanghãtim 
uccãretvã dakkhiọena hatthena pattam panãmetvã ubhohi hatthehi pattam 
patiggahetvă bhikkhã patiggahetabbã. Na ca bhikkhãdãyikãya mukham 
ulloketabbam. Sallakkhetabbam ‘sũpam 1 dãtukãmã vã adãtukãmã vã ’ti. Sace 
katacchum vã parãmasati bhậjanam vã parãmasati thapeti vã dãtukãmã 
viyãti thãtabbam. Bhikkhãya dinnãya sanghãtiyã pattarn paticchãdetvã 
sãdhukam ataramãnena nivattitabbam. Supaticchannena antaraghare 
gantabbam —pe- Na ukkutikãya antaraghare gantabbam. 


Gamato nikkhamitva pattarn thavikaya pakkhipitva amse alaggetva 
cĩvaram sangharitvã sĩse karitvã upãhanam ãrohitvã gantabbam. 


6. Arannikena bhikkhave bhikkhunã pãnĩyam upatthãpetabbam. 
Paribhojanĩyam upatthãpetabbo. Aggi upatthãpetabbo. Aranĩsahitam 
upatthãpetabbam. Kattaradando upatthãpetabbo. Nakkhattapadãni 
uggahetabbãni sakalãni vã ekadesãni vã. Disãkusalena bhavitabbam. Idam 
kho bhikkhave ãrannikãnam bhikkhũnam vattarn yathã ãrakannikehi 
bhikkhũhi vattitabban ”ti. 


***** 


8 . s ENASANAVATTAM 

7. Tena kho pana samayena sambahulã bhikkhũ ajjhokãse 
cĩvarakammam karonti. Chabbaggiyã bhikkhũ pativãte pangane 2 senãsanam 
papphotesum. Bhikkhũ rajena okirĩyimsu. 3 Ye te bhikkhũ appicchã santutthã 
lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 

“Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ pativãtena pangane senãsanam 
papphotessanti bhikkhũ rajena okirĩyimsũ ”ti? 


1 supam va - Sya. 3 okirimsu - Ma, PTS; 

2 angane - Ma; p’ aủgane - PTS. okiriyimsu - Syã. 
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Trong khi đi vào tư gia nên suy xét rằng: ‘Ta sẽ đi vào lối này, ta sẽ đi ra 
bâng lối này.’ Không nên đi vào quá vội vã. Không nên đi ra quá vội vã. 
Không nên đứng quá xa. Không nên đứng quá gần. Không nên đứng lại quá 
lâu. Không nên quay đi quá lẹ. Khi đứng nên suy xét ràng: ‘(Gia chủ) có ý 
muốn bố thí vật thực hay không có ý muốn bố thí?’ Nếu (gia chủ) ngưng công 
việc, hoặc từ chỗ ngồi đứng dậy, hoặc đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến 
cái đĩa, hoặc thỉnh đứng lại thì nên đứng lại (nghĩ rằng): ‘Dường như có ý 
định bố thí.’ Trong khi được dâng vật thực, nên dùng bàn tay trái vén y hai 
lớp lên, dùng bàn tay phải mở nắp bình bát, rồi dùng hai tay ôm bình bát và 
thọ lãnh vật thực. Và không nên nhìn mặt người nữ thí chủ bố thí vật thực. 
Nên suy xét rằng: ‘(Gia chủ) có ý muốn bố thí xúp hay không có ý muốn bố 
thí?’ Nếu (gia chủ) đụng đến cái muỗng, hoặc đụng đến cái đĩa, hoặc thỉnh 
đứng lại thì nên đứng lại (nghĩ rằng): ‘Dường như có ý định bố thí.’ Khi vật 
thực đã được bố thí, nên dùng y hai lớp che bình bát lại rồi quay đi một cách 
nghiêm trang không hấp tấp. Nên đi ở nơi xóm nhà với y được che kín đáo. 
— (như trên) — Không nên đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót. 


Sau khi đi ra khỏi làng, nên để bình bát vào trong túi xách, đeo lên vai, 
cuốn tròn y lại, đội lên đầu, mang dép vào, rồi đi về. 


6. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ngụ ở rừng nên dự trữ nước uống. Nên dự 
trữ nước rửa. Nên dự trữ lửa. Nên dự trữ vật tạo lửa. Nên dự trữ cây gậy để 
chống. Nên học về các vị trí của những ngôi sao toàn bộ hoặc một phần. Nên 
rành rẽ về các phương hướng. Này các tỳ khưu, đây là phận sự của các tỳ 
khưu ở rừng, các tỳ khưu ở rừng nên thực hành như thế.” 


***** 


8. PHẬN Sự Ở NƠI CƯ NGỤ: 


7- Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu đang may y ở ngoài trời. Các tỳ 
khưu nhóm Lục Sư đã đập giũ sàng tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên. Các 
vị tỳ khưu đã bị lấm bụi. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, 
có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: 


- “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại đập giũ sàng tọa ngược chiều gió ở 
trước mái hiên khiến các tỳ khưu bị lấm bụi?” 
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Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Saccam kira 
bhikkhave chabbaggiyã bhikkhũ pativãte pangane 1 senãsanam papphotesum 
bhikkhũ rajena okiriyimsũ ”ti? 


“Saccam bhagavã ”ti. — pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave bhikkhũnam senãsanavattam 
pannãpessãmi yathã bhikkhũhi senãsane vattitabbam. 


8. Yasmim vihãre viharati sace so vihãro uklãpo hoti, sace ussahati 
sodhetabbo. Vihãram sodhentena pathamam pattacĩvaram nĩharitvã 
ekamantam nikkhipitabbam. Nisĩdanapaccattharanam nĩharitvã ekamantam 
nikkhipitabbarn. Bhisibimbohanam nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. 
Manco nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavãtapittham nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbo. Pĩtham nĩcam katvã 
sãdhukam aparighamsantena asamghattantena kavãtapittham nĩharitvã 
ekamantam nikkhipitabbam. Mancapatipãdakã nĩharitvã ekamantam 
nikkhipitabbã. KheỊamallako nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbo. Apassena- 
phalakam nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. Bhummattharanam yathã 
pannattam sallakkhetvã nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. 


Sace vihãre santãnakam hoti ullokã pathamam ohãretabbam. 
Alokasandhikannabhãgã pamajjitabbã. Sace gerukaparikammakatã bhitti 
kannakitã hoti, coỊakam temetvã pĩỊetvă pamajjitabbã. Sace kãỊavannakatã 
bhũmi kannakitã hoti, coỊakam temetvã pĩỊetvă pamajjitabbã. Sace 
kãỊavannam kată hoti bhũmi udakena paripphositvã paripphositvã 
pamajjitabbam ‘mã vihãro rajena ũhannĩ ’ti. Sankãram vicinitvă ekamantam 
chaddetabbam. Na bhikkhusãmantă senãsanam papphotetabbam. Na 
vihãrasãmantã senãsanam papphotetabbam. Na pãnĩyasãmantã senãsanam 
papphotetabbam. Na paribhojanĩyasãmantã senãsanam papphotetabbam. 
Na pativãte pangane 2 senãsanam papphotetabbam. Adhovãte senãsanam 
papphotetabbam. 


1 angane - Ma; p’ aủgane - PTS. 
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Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư đập giũ sàng tọa ngược chiều gió ở 
trước mái hiên khiến các tỳ khưu bị lấm bụi, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy 
ta sẽ quy định phận sự ở nơi cư ngụ cho các tỳ khưu, các tỳ khưu ở nơi cư ngụ 
nên thực hành như thế. 


8. Vị (tỳ khưu) cư ngụ trong trú xá nào, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nên làm 
sạch sẽ nếu có nỗ lực. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát 
ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một 
góc. Nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc. Nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm 
trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở 
một góc. Nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem 
Ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc. Nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào 
rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. 


Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che. 
Nên lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu phần nền không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét (nghĩ 
rằng): ‘Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.’ Nên gom rác lại rồi nên 
đem đổ bỏ ở một góc. Không nên đập giũ sàng tọa ở gần các tỳ khưu. Không 
nên đập giũ sàng tọa ở gần các trú xá. Không nên đập giũ sàng tọa ở gần 
nước uống. Không nên đập giũ sàng tọa ở gần nước rửa. Không nên đập giũ 
sàng tọa ngược chiều gió ở trước mái hiên. Nên đập giũ sàng tọa ở phía dưới 
gió. 
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9. Bhummattharanam ekamantam otãpetvã sodhetvã papphotetvã 
atiharitvã yathã pannattam pannãpetabbam. Mancapatipãdakã ekamantam 
otãpetvã pamajjitvã atiharitvã yathãthãne thapetabbã. Manco ekamantam 
otãpetvă sodhetvã papphotetvã nĩcam katvă sãdhukam aparighamsantena 
asamghattantena kavătapittham atiharitvã yathă pannattam pannãpetabbo. 
Pĩtham ekamantam otãpetvã sodhetvã papphotetvã nĩcam katvã sãdhukam 
aparighamsantena asamghattantena kavãtapittham atiharitvã 
yathăpannattarn pannãpetabbã. Bhisibimbohanam ekamantarn otãpetvã 
sodhetvă papphotetvã atiharitvã yathã pannattam pannãpetabbam. 
Nisĩdanapaccattharanam ekamantam otãpetvă sodhetvă papphotetvã 
atiharitvã yathãpannattam pannãpetabbam. KheỊamallako ekamantam 
otãpetvă pamajjitvã atiharitvã yathãthãne thapetabbo. Apassenaphalakam 
ekamantam otãpetvã pamajjitvã atiharitvã yathăthãne thapetabbam. 


Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetvă ekena hatthena hetthãmancam vã hetthãpĩtham vã 
parãmasitvă patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitãya bhũmiyã patto 
nikkhipitabbo. Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram gahetvã 
ekena hatthena cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã pamajjitvã pãrato antam 
orato bhogam katvă cĩvaram nikkhipitabbam. 


10. Sace puratthimã sarajã vãtã vãyanti puratthimã vãtapãnã thaketabbã. 
Sace pacchimã sarajã vãtã vãyanti pacchimã vãtãpãnã thaketabbã. Sace 
uttarã sarajã vãtã vãyanti uttarã vãtapãnã thaketabbã. Sace dakkhinã sarajã 
vãtã vãyanti dakkhinã vãtãpãnã thaketabbã. Sace sĩtakãlo hoti divã vãtapãnã 
vivaritabbã, rattim thaketabbã. Sace unhakãlo hoti divã vãtapãnã 
thaketabbã, rattim vivaritabbã. 


Sace parivenam uklãpam hoti parivenam sammajjitabbam. Sace kotthako 
uklãpo hoti kotthako sammajjitabbo. Sace upatthãnasãlã uklãpã hoti 
upatthãnasãlã sammajjitabbã. Sace aggisãlã uklãpã hoti aggisãlã 
sammajjitabbã. Sace vaccakuti' uklãpã hoti vaccakuti sammajjitabbã. Sace 
pãnĩyam na hoti pãnĩyam upatthãpetabbam. Sace paribhojanĩyam na hoti 
paríbhojanĩyam upatthãpetabbam. Sace ãcamanakumbhiyã udakam na hoti 
ãcamanakumbhiyã udakam ãsincitabbam. 


1 vaccakutĩ - Sya, PTS. 


366 




Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Phận Sự 


9. Sau khi phơi nâng tấm trải nền ở một góc, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi 
đem vào trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nấng 
khung giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi nâng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào 
trong một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh 
cửa lớn và khung cửa, rồi sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi 
phơi nâng ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong 
một cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn 
và khung cửa, rồi sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nấng 
nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã được 
sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nằng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm 
sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước 
đây). Sau khi phơi nấng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở 
vị trí như cũ. Sau khi phơi nâng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào 
trong và để lại ở vị trí như cũ. 


Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt 
bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. 
Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây 
phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng y 
xuống. 


10. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bẳc, các cửa sổ 
hướng bâc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. 


Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không có, nên lại đem nước uống. Nếu 
nước rửa không có, nên đem lại nước rửa. Nếu hũ nước súc miệng không có 
nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 
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Sace vuddhena saddhim ekavihãre viharati na vuddham anãpucchã 
uddeso dãtabbo na paripucchã dãtabbã, na sajjhãyo kãtabbo, na dhammo 
bhãsitabbo, na padĩpo kãtabbo, na padĩpo vijjhãpetabbo, na vătapãnã 
vivaritabbã, na vătapãnã thaketabbã. Sace vuddhena saddhim ekacankame 
cankamati yena vuddho tena parivattitabbam, na ca vuddho sanghãti- 
kannena ghattetabbo. 


Idam kho bhikkhave bhikkhunam senasanavattam yatha bhikkhuhi 
senãsane vattitabban ”ti. 


***** 


9. ƠANTAGHARAVATTAM 

11. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ jantãghare therehi 
bhikkhũhi nivãriyamãnã anãdariyam paticca pahũtam kattham ãropetvã 
aggim datvã dvãram thaketvã dvãre nisĩdanti. Bhikkhũ 1 unhãbhitattã 
dvãram alabhamãnã mucchitã papatanti. Ye te bhikkhũ appicchã santutthã 
lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma chabbaggiyã bhikkhũ jantãghare therehi bhikkhũhi nivãriyamãnã 
anãdariyam paticca pahũtam kattham ãropetvã aggim datvã dvãram 
thaketvã dvãre nisĩdissanti. Bhikkhũ unhãbhitattã dvãram alabhamãnã 
mucchitã papatantĩ ”ti. 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira bhikkhave chabbaggiyã bhikkhũ jantãghare therehi 
bhikkhũhi nivãriyamãnã anãdariyam paticca pahũtam kattham ãropetvã 
aggim datvã dvãram thaketvã dvãre nisĩdanti. Bhikkhũ unhãbhitattã dvãram 
alabhamãnã mucchitã papatantĩ ”ti? 


“Sacca bhagava ”ti. — pe- Vigarahitva dhammim katham katva bhikkhu 
ãmantesi: 


“Na bhikkhave jantãghare therena bhikkhunã nivãriyamãnena 
anãdariyam paticca pahũtam kattham ãropetvă aggi dãtabbo. Yo dadeyya 
ãpatti dukkatassa. Na bhikkhave 2 dvãram thaketvă dvãre nisĩditabbam. Yo 
nisĩdeyya ãpatti dukkatassa. 


1 thera ca bhikkhu - Sya. 


2 na ca bhikkhave - Sya, PTS. 
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Nếu cư ngụ trong trú xá với vị thâm niên, khi chưa xin phép vị thâm niên 
không nên đọc tụng, không nên đưa ra các câu hỏi, không nên học bài, không 
nên giảng Pháp, không nên thắp đèn, không nên thổi tât đèn, không nên mở 
cửa sổ, không nên đóng cửa sổ. Nếu đi kinh hành cùng với vị thâm niên trên 
cùng một đường kinh hành, khi đối đầu với vị thâm niên thì nên xoay lại và 
không nên va chạm vị thâm niên dù là bâng chéo y hai lớp. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở nơi cư ngụ của các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ở nơi cư ngụ nên thực hành như thế.” 

***** 


9. PHẬN Sự Ở NHÀ TẮM HƠI: 


11. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư ở trong nhà tâm hơi trong 
khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão, do không kính trọng nên đem lại 
nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào, và ngồi xuống ở cửa ra vào. Các tỳ khưu 
bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được, nên bị ngất xỉu ngã xuống. Các 
tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học 
tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm 
Lục Sư ở trong nhà tâm hơi trong khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão, 
do không kính trọng nên đem lại nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào, và ngồi 
xuống ở cửa ra vào khiến các tỳ khưu bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa 
được, nên bị ngất xỉu ngã xuống?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư ở trong nhà tắm 
hơi trong khi bị cản trở bởi các tỳ khưu trưởng lão, do không kính trọng nên 
đem lại nhiều củi, đốt lửa, đóng cửa ra vào, và ngồi xuống ở cửa ra vào khiến 
các tỳ khưu bị hành hạ bởi sức nóng, không mở cửa được, nên bị ngất xiu ngã 
xuống, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: 


- “Này các tỳ khưu, ở trong nhà tắm hơi trong khi bị cản trở bởi các tỳ 
khưu trưởng lão, do không kính trọng không nên đem lại nhiều củi và đốt 
lửa; vị nào đốt thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, không nên đóng cửa ra 
vào rồi ngồi xuống ở cửa ra vào; vị nào ngồi thì phạm tội dukkata. 
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12. Tena hi bhikkhave bhikkhunam jantaghare vattam pannapessami 
yathă bhikkhũhi jantãghare vattitabbam. 


Yo pathamam jantãgharam gacchati, sace chãrikã ussannã hoti chãrikã 
chaddetabbã. Sace jantãgharam uklãpam hoti jantãgharam sammajjitabbam. 
Sace paribhandam uklãpam hoti paribhandam sammajjitabbam. Sace 
parivenam uklãpam hoti parivenam sammajjitabbam. Sace kotthako uklãpo 
hoti kotthako sammajjitabbo. Sace jantãgharasãlã uklãpã hoti jantãgharasãlã 
sammajjitabbã. Cunnam sannetabbam. Mattikã temetabbã. Udakadonikãya 
udakam ãsincitabbam. Jantãgharam pavisantena mattikãya mukham 
makkhetvă purato ca pacchato ca paticchãdetvã jantãgharapĩtham ãdãya 
jantãgharam pavisitabbam. Na there bhikkhũ anupakhajja nisĩditabbam. Na 
navã bhikkhũ ãsanena patibãhitabbã. Sace ussahati jantăghare therãnam 
bhikkhũnam parikammam kãtabbam. Jantãgharã nikkhamantena 
jantãgharapĩtham ãdãya purato ca pacchato ca paticchãdetvã jantãgharã 
nikkhamitabbam. Sace ussahati udakepi therãnam bhikkhũnam 
parikammam kãtabbam. Na therãnam bhikkhũnam purato 1 nahãyitabbam, 
na uparito 2 nahãyitabbam. Nahãtena uttarantena otarantãnam maggo 
dãtabbo. Yo pacchã jantãgharã nikkhamati sace jantãgharam cikkhallam hoti 
dhovitabbam. Mattikãdonikam dhovitvã jantãgharapĩtham patisãmetvã 
aggim vijjhãpetvã dvãram thaketvã pakkamitabbam. 


Idam kho bhikkhave bhikkhunam jantagharavattam yatha bhikkhuhi 
jantãghare vattitabban ”ti. 




10. VACCAKUTIVATTAM 

13. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu brãhmanajãtiko vaccam 
katvă na icchati ãcametum: “Ko imam vasalam duggandham ãmasissatĩ ”ti? 
Tassa vaccamagge kimi santhãsi. Atha kho so bhikkhu bhikkhũnam 
etamattham ãrocesi. 


“Kimpana tvam avuso vaccam katva na acamesi ”ti? 


“Evamavuso ”ti. 


1 puratopi - Ma, Sya. 


2 na uparito pi - Ma; na uparisotepi - Sya. 
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12. Này các tỳ khitii, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự ở nhà tắm hơi 
cho các tỳ khưu, các tỳ khưu ở nhà tắm hơi nên thực hành như thế. 


Vị nào đi vào nhà tắm hơi trước tiên, nếu tro tích lũy nhiều (vị ấy) nên 
đem tro đi đổ. Nếu nhà tâm hơi có rác bẩn, nên quét nhà tâm hơi. Nếu bục 
nền xung quanh có rác bẩn, nên quét bục nền xung quanh. Nếu căn phòng có 
rác bẩn nên quét căn phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét cổng. Nếu gian 
phòng lớn của nhà tắm hơi có rác bẩn, nên quét gian phòng lớn của nhà tâm 
hơi. Nên trộn bột tắm, nên tẩm ướt đất sét, nên đổ nước vào máng nước. 
Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín phía 
trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. Không nên chen vào (chỗ) các tỳ 
khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi 
chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi, nếu có nỗ lực nên kỳ cọ cho các tỳ khưu 
trưởng lão. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi của nhà 
tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi ra khỏi nhà tâm hơi. Ở 
trong nước, nếu có nỗ lực nên kỳ cọ cho các tỳ khưu trưởng lão. Không nên 
tắm ở phía trước, không nên tâm ở phía trên các tỳ khưu trưởng lão. Vị đã 
tâm xong trong khi đi ra (khỏi nước) nên nhường đường cho vị đi xuống. Vị 
nào rời nhà tắm hơi cuối cùng, nếu nhà tắm hơi bị lầy lội nên rửa sạch, nên 
rửa sạch máng đất sét, nên dọn dẹp ghế ngồi của nhà tâm hơi, nên dập tât 
lửa, nên đóng cửa, rồi đi ra. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở nhà tắm hơi của các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ở nhà tấm hơi nên thực hành như thế.” 

***** 


10. PHẬN Sự Ở NHÀ VỆ SINH: 


13. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ dòng dõi Bà-la-môn đại tiện xong 
không muốn rửa sạch (nghĩ rằng): “Ai lại đụng đến đồ hôi hám hạ tiện này?” 
Có con giun đũa đã dính ở hậu môn của vị ấy. Sau đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại 
sự việc ấy cho các tỳ khưu. 


- “Này đại đức, có phải đại đức đại tiện xong mà không rửa sạch?” 


- “Này các đại đức, đúng vậy.” 
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Ye te bhikkhu appiccha -pe- te ựjjhayanti khiyanti vipacenti: “Katham 
hi nãma bhikkhu vaccam katvã na ãcamessatĩ ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira tvam bhikkhu vaccam katva na acamesi ”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. — pe- Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhũ ãmantesi: 


“Na bhikkhave vaccam katva sati udake na acametabbam. Yo na 
ãcameyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


14. Tena kho pana samayena bhikkhũ vaccakutiyã yathãvuddam vaccam 
karonti. Navakã bhikkhũ pathamataram ãgantvã vaccită ãgamenti. Te 
vaccam sandhãrentã mucchitã papatanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Saccamkira bhikkhave —pe—? 


“Saccam bhagava ”ti. -pe- Vigarahitva dhammim katham katva 
bhikkhũ ãmantesi: 


“Na bhikkhave vaccakutiya yathavuddam vacco katabbo. Yo kareyya 
ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave ãgatapatipãtiyã vaccam kãtun ”ti. 


15. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ atisahasãpi 
vaccakutim pavisanti. ubbhựjitvã pi 1 pavisanti. Nitthunantãpi vaccam 
karonti. Dantakattham khãdantãpi vaccam karonti. Bahiddhãpi 
vaccadonikãya vaccam karonti. Bahiddhãpi passãvadonikãya passãvam 
karonti. Passãvadonikãya kheỊam karonti. Pharusenapi katthena 
avalekhanti. Avalekhanakatthampi vaccakũpamhi pãtenti. Atisahasãpi 
nikkhamanti. ubbhujitvãpi nikkhamanti. Capucapukãrakampi 2 ãcamenti. 
Acamanasarãvake pi udakam sesenti. Ye te bhikkhũ appicchã santutthã 
lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma chabbaggiyã bhikkhũ atisahasãpi vaccakutim pavisissanti — pe— 
ãcamanasarãvakepi udakam sesessantĩ ”ti? 


1 uhhhạjitva pi - Ma. 


2 capucapukarakapi - Sya. 
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Các tỳ khưu nào ít ham muốn, —(như trên)— các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao vị tỳ khưu đại tiện xong lại không rửa sạch?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này tỳ khưu, nghe nói ngươi đại tiện xong lại không rửa sạch, có đúng 
không vạy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” -(như trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: 


- “Này các tỳ khưu, sau khi đại tiện xong nếu có nước không nên không 
rửa sạch; vị nào không rửa sạch thì phạm tội dukkata.” 


14. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi đại tiện ở nhà vệ sinh theo thứ tự thâm 
niên. Các tỳ khưu mới tu đi đến trước tiên bị mâc tiêu vẫn chờ đợi. Trong lúc 
kiềm chế việc đại tiện, các vị ấy bị ngất xỉu ngã xuống. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nghe nói —(như trên)— có đúng 
không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: 


- “Này các tỳ khưu, việc đại tiện ở nhà vệ sinh không nên thực hành theo 
thứ tự thâm niên; vị nào thực hành thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép thực hiện việc đại tiện theo thứ tự đi đến.” 


15. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đi vào nhà vệ sinh vô cùng 
vội vã, vén y lên rồi đi vào, đại tiện rặn thành tiếng, đại tiện trong lúc nhai gỗ 
chà răng, đại tiện ra ngoài máng đựng phân, tiểu tiện ra ngoài máng nước 
tiểu, khạc nhổ vào máng nước tiểu, chùi bằng khúc cây chùi bị sần sùi, làm 
rơi khúc cây chùi vào hố phân, đi ra vô cùng vội vã, vén y lên rồi đi ra, rửa ráy 
có làm tiếng chât lưỡi, chừa lại nước ở trong gáo múc nước rửa. Các tỳ khưu 
nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các 
vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu nhóm Lục Sư lại 
đi vào nhà vệ sinh vô cùng vội vã, —(như trên)— chừa lại nước ở trong gáo 
múc nước rửa?” 
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Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. —pe— 
“Saccamkira bhikkhave — pe—? 

“Saccam bhagavã ”ti. -pe- Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: 


“Tena hi bhikkhave bhikkhunam vaccakutivattam pannapessami yatha 
bhikkhũhi vaccakutiyã vattitabbam. 


Yo vaccakutim gacchati tena bahi thitena 1 ukkãsitabbam. Anto 
nisinnenapi ukkãsitabbam. Cĩvaravamse vã cĩvararajjuyã vã cĩvaram 
nikkhipitvã sãdhukam ataramãnena vaccakuti pavisitabbã. Nãtisahasã 
pavisitabbã. Na ubbhajitvã pavisitabbã. Vaccapãdukãya thitena 
ubbhajitabbam. Na nitthunantena vacco kãtabbo. Na dantakattham 
khãdantena vacco kãtabbo. Na bahiddhã vaccadonikãya vacco kãtabbo. Na 
bahiddhã passãvadonikãya passãvo kătabbo. Na passãvadonikãya kheỊo 
kãtabbo. Na pharusena katthena avalekhitabbam. Na avalekhanakattham 
vaccakũpamhi pãtetabbam. Vaccapãdukãya thitena paticchãdetabbam. 
Nãtisahasã nikkhamitabbam. Na ubbhujitvã nikkhamitabbam. 
Acamanapãdukãya thitena ubbhựjitabbam. Na capucapukãrakena 2 
ãcametabbam. Na ãcamanasarãvake udakam sesetabbam. 
Acamanapãdukãya thitena paticchãdetabbam. Sace vaccakuti ũhatã 3 hoti 
dhovitabbã. Sace avalekhanapitharo 4 pũro hoti avalekhanakattham 
chaddetabbam. Sace vaccakuti uklãpã hoti vaccakuti sammajjitabbã. Sace 
paribhandam uklãpam hoti paribhandam sammajjitabbam. Sace parivenam 
uklãpam hoti parivenam sammajjitabbam. Sace kotthako uklãpo hoti 
kotthako sammajjitabbo. Sace ãcamanakumbhiyã udakam na hoti 
ãcamanakumbhiyã udakam ãsincitabbam. 


Idam kho bhikkhave bhikkhunam vaccakutivattam yatha bhikkhuhi 
vaccakutiyã vattitabban ”ti. 




1 bahi thitena - PTS, tena iti saddo natthi. 

2 na capucapukãrakam - Ma, PTS. 


3 uhata - Ma. 

4 avalekhanapidharo - Ma, PTS. 
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Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. —(như 
trên)— 


- “Này tỳ khưu, nghe nói — (nhưtrên)— có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” -(như trên)- Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khitu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự ở nhà vệ sinh 
cho các tỳ khưu, các tỳ khưu ở nhà vệ sinh nên thực hành như thế. 


Vị đi đến nhà vệ sinh, đứng ở bên ngoài, nên tàng hắng. Vị ngồi bên trong 
cũng nên tàng hắng. Nên máng y lên sào treo y hoặc dây phơi y rồi nên đi vào 
nhà vệ sinh một cách cẩn thận không hấp tấp. Không nên đi vào quá vội vã. 
Không nên vén y (nội) lên rồi đi vào. Khi đã đứng trên bệ nhà vệ sinh mới 
nên kéo y (nội) lên. Không nên đại tiện rặn thành tiếng. Không nên đại tiện 
trong lúc nhai gỗ chà răng. Không nên đại tiện ra ngoài máng đựng phân. 
Không nên tiểu tiện ra ngoài máng nước tiểu. Không nên khạc nhổ vào máng 
nước tiểu. Không nên chùi với khúc cây chùi bị sần sùi. Không nên làm rơi 
khúc cây chùi vào hố phân. Khi còn đứng trên bệ nhà vệ sinh, nên che lại kín 
đáo. Không nên đi ra vô cùng vội vã. Không nên vén y (nội) lên rồi đi ra. Khi 
đã đứng ở sàn rửa mới nên vén y lên. Không nên rửa ráy có làm tiếng chât 
lưỡi. Không nên chừa lại nước ở trong gáo múc nước rửa. Khi còn đứng ở sàn 
rửa, nên che lại kín đáo. Nếu nhà vệ sinh bị dơ nên rửa sạch. Nếu thùng đựng 
đồ chùi bị đầy, nên đổ bỏ các khúc cây chùi. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn nên 
quét nhà vệ sinh. Nếu bục nền xung quanh có rác bẩn nên quét bục nền xung 
quanh. Nếu căn phòng có rác bẩn nên quét căn phòng. Nếu cổng có rác bẩn 
nên quét cổng. Nếu lu nước rửa không có nước, nên đổ nước vào lu nước rửa. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự ở nhà vệ sinh của các tỳ khưu, các tỳ khưu 
ở nhà vệ sinh nên thực hành như thế.” 

***** 
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11 . UPAJJHÃYAVATTAM 

16. Tena kho pana samayena saddhivihãrikã upajjhãyesu na sammã 
vattanti. Ye te bhikkhu appicchã -pe— te ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma saddhivihãrikã upajjhãyesu na sammã vattissantĩ ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. 


“Saccam kira bhikkhave saddhiviharika upajjhayesu na samma vattanti 
”ti? 


“Saccam bhagava ”ti. 


Vigarahi buddho bhagavã: “Katham hi nãma bhikkhave saddhivihãrikã 
upajjhãyesu na sammã vattissanti? Netam bhikkhave appasannãnam vã 
pasãdãya pasannãnam vã bhiyyobhãvãya. Atha kho tam bhikkhave 
appasantănam ceva appasãdãya pasannãnam ca ekaccãnam aíìnathattăyã ”ti. 
Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: 


“Tena hi bhikkhave saddhiviharikanam upajjhayesu vattam 
pannãpessãmi yathã saddhivihãrikehi upajjhãyesu vattitabbam. 


Saddhiviharikena bhikkhave upajjhayamhi samma vattitabbam. 
Tatrãyam sammã vattanã: 


Kãlasseva utthãya upãhanã omuncitvã ekamsam uttarãsangam karitvã 
dantakattham dãtabbam. Mukhodakam dãtabbam. Asanam pannãpetabbam. 
Sace yãgu hoti bhặjanam dhovitvă yãgu upanãmetabbã. Yãgupĩtassa udakam 
datvã bhãjanam patiggahetvã nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena 
dhovitvã patisãmetabbam. Upajjhãyamhi utthite ãsanam uddharitabbam. 


Sace so deso uklãpo hoti, so deso sammajjitabbo. Sace upajjhãyo gãmam 
pavisitukãmo hoti nivãsanam dãtabbam. Patinivãsanam patiggahetabbam. 
Kãyabandhanam dãtabbam. Sagunam katvã sahghãtiyo dãtabbã, dhovitvã 
patto saudako 1 dãtabbo. Sace upajjhãyo pacchãsamanam ãkankhati, 
timandalam paticchãdentena parimandalam nivãsetvã kãyabandhanam 
bandhitvã sagunam katvã sanghătiyo pãrupitvã ganthikam patimuncitvã 
dhovitvã pattam gahetvã upajjhãyassa pacchãsamanena hotabbam. Nãtidũre 
gantabbam, na accãsanne gantabbam. Pattapariyãpannam patiggahetabbam. 


1 sodako - Ma. 
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11 . PHẬN Sự ĐỐI VỚI THÂY TẾ ĐỘ: 

16. Vào lúc bấy giờ, các người đệ tử không thực hành phận sự đúng đẳn 
đối với các vị thầy tế độ. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, -(như trên)— các vị 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các người đệ tử lại không thực 
hành phận sự đúng đẳn đối với các vị thầy tế độ?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các người đệ tử không thực hành phận sự 
đúng đấn đối với các vị thầy tế độ, có đúng không vậy?” 


- “Bạch ThếTôn, đúng vậy.” 


Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: - “Này các tỳ khưu, vì sao các 
người đệ tử lại không thực hành phận sự đúng đắn đối với các vị thầy tế độ? 
Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có 
đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các 
tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ 
chưa có đức tin và làm thay đổi (niềm tin) của một số người đã có đức tin.” 
Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: 


- “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự đối với các vị 
thầy tế độ cho các người đệ tử, đối với các vị thầy tế độ các người đệ tử nên 
thực hành như thế. 


Này các tỳ khưu, người đệ tử nên thực hành phận sự đúng đắn đối với vị 
thầy tế độ. Đây là phận sự đúng đẳn trong trường hợp này: 


Nên thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đâp thượng y một bên vai, rồi 
nên dâng gỗ chà răng. Nên dâng nước súc miệng. Nên sâp xếp chỗ ngồi. Nếu 
có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng 
nước, nên nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, 
rồi đem cất. Khi thầy tế độ đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. 


Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy tế độ có ý 
định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong (đã thay đổi), 
nên trao dây thât lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên. Nên trao 
bình bát còn đãm nước sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy tế độ muốn có vị Sa- 
môn hầu cận, (người đệ tử) nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng 
tròn, buộc dây thât lưng, gấp y hai lớp thành nếp rồi dấp lên, thât lại dây 
buộc, rửa bình bát và cầm lấy, rồi làm vị Sa-môn hầu cận cho thầy tế độ. 
Không nên đi quá xa, không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được (vị 
thầy) hoán đổi. 
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Na upajjhãyassa bhanamãnassa antarantarã kathã opãtetabbã. Upajjhãyo 
ãpattisãmantã bhanamãno nivãretabbo. Nivattantena pathamataram 
ãgantvã ãsanam pannãpetabbam. Pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam 
upanikkhipitabbam. Paccuggantvã pattacĩvaram patiggahetabbam. 
Patinivãsanam dãtabbam. Nivãsanam patiggahetabbam. Sace cĩvaram 
sinnam hoti muhuttam unhe otãpetabbam. Na ca unhe cĩvaram 
nidahitabbam. Cĩvaram sangharitabbam. 1 Cĩvaram sangharantena 2 
caturangulam kannam ussãretvã 3 cĩvaram sangharitabbam 1 ‘mã majjhe 
bhango ahosĩ ’ti. Obhoge kãyabandhanam kãtabbam. 


17. Sace pindapãto hoti upajjhãyo ca bhunjitukãmo hoti udakam datvã 
pindapãto upanãmetabbo. Upajjhãyo pãnĩyena pucchitabbo. Bhuttãvissa 
udakam datvã pattarn patiggahetvă nĩcam katvã sãdhukam 
aparighamsantena dhovitvă vodakam katvã muhuttam unhe otãpetabbo. Na 
ca unhe patto nidahitabbo. Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattam 
nikkhipantena ekena hatthena pattam gahetvã ekena hatthena 
hetthãmancam vã hetthãpĩtham vã parãmasitvă patto nikkhipitabbo. Na ca 
anantarahitãya bhũmiyã patto nikkhipitabbo. 


Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram gahetvă ekena hatthena 
cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã pamajjitvã pãrato antam orato bhogam 
katvã cĩvaram nikkhipitabbam. 


Upajjhãyamhi vutthite ãsanam uddharitabbam. Pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam patisãmetabbam. Sace so deso uklãpo hoti so deso 
sammajjitabbo. 


Sace upajjhãyo nahãyitukãmo hoti nahãnam patiyãdetabbam. Sace sĩtena 
attho hoti sĩtam patiyãdetabbam. Sace unhena attho hoti unham 
patiyãdetabbam. Sace upajjhãyo jantãgharam pavisitukãmo hoti cunnam 
sannetabbam. Mattikã temetabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya upajjhãyassa 
pitthito pitthito gantvã jantãgharapĩtham datvã cĩvaram patiggahetvã 
ekamantam nikkhipitabbam. Cunnam dãtabbam. Mattikã dãtabbã. Sace 
ussahati jantãgharam pavisitabbam. Jantãgharam pavisantena mattikãya 
mukham makkhetvã purato ca pacchato ca paticchãdetvã jantãgharam 
pavisitabbam. 


1 samharitabbam - Sya, PTS. 

2 samharantena - Syã, PTS. 
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Khi thầy tế độ đang nói, không nên cât ngang lời nói nửa chừng. Khi thầy 
tế độ có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi quay trở về, 
nên đi về trước tiên và sắp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê 
chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình bát. Nên trao y 
lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). Nếu y bị thấm mồ 
hôi, nên phơi ở chỗ nâng trong chốc lát. Và không nên để luôn y ở chỗ nâng. 
Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn ngón tay rồi gấp y lại 
(nghĩ rằng): ‘Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.’ Nên đặt dây thât 
lưng ở phần y đã gấp lại. 


17. Nếu có đồ ăn khất thực và thầy tế độ có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 
nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy tế độ về nước uống. 
Khi thầy ăn xong nên dâng nước (rửa), nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, 
rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ 
nâng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nằng. Nên đem cất 
y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, 
tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. 
Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. 


Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc 
dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng 
y xương. 


Khi thầy tế độ đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu 
vực ấy. 


Nếu thầy tế độ có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tâm. Nếu có nhu cầu về 
nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn 
bị nước nóng. Nếu thầy tế độ có ý muốn đi vào nhà tâm hơi, nên trộn bột 
tắm, nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tâm hơi rồi đi đến từ phía 
sau lưng và trao ghế ngồi của nhà tẳm hơi cho thầy tế độ, nên nhận lấy y và 
để ở một bên. Nên trao bột tâm, nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào 
nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che 
kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. 
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Na there bhikkhũ anupakhajja nisĩditabbam. Na navã bhikkhũ ãsanena 
patibãhitabbã. Jantãghare upajjhãyassa parikammam kãtabbam. Jantãgharã 
nikkhamantena jantãgharapĩtham ãdãya purato ca pacchato ca 
paticchãdetvã jantãgharã nikkhamitabbam. Udakepi upajjhãyassa 
parikammam kãtabbam. Nahãtena pathamataram uttaritvã attano gattam 
vodakam katvã nivãsetvã upajjhãyassa gattato udakam pamajjitabbam. 
Nivãsanam dãtabbam. Sanghãti dătabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya 
pathamataram ãgantvã ãsanam pannãpetabbam. Pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam upanikkhipitabbam. Upajjhãyo pãnĩyena pucchitabbo. 


18. Sace uddisãpetukãmo hoti uddisãpetabbo. Sace paripucchitukãmo 
hoti paripucchitabbo. Yasmim vihãre upajjhãyo viharati sace so vihãro 
uklãpo hoti sace ussahati sodhetabbo. Vihãram sodhentena pathamam 
pattacĩvaram nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. Nisĩdana- 
paccattharanam nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. Bhisibimbohanam 
nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. Manco nĩcam katvã sãdhukam 
aparighamsantena asamghattantena kavãtapittham nĩharitvã ekamantam 
nikkhipitabbo. Pĩtham nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena 
asamghattantena kavãtapittham nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. 
Mancapatipãdakã nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbã. KheỊamallako 
nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbo. Apassenaphalakam nĩharitvã 
ekamantam nikkhipitabbam. Bhummattharanam yathãpannattam 
sallakkhetvã nĩharitvă ekamantam nikkhipitabbam. 


Sace vihãre santãnakam hoti ullokã pathamam ohãretabbam. Ãloka- 
sandhikannabhãgã pamajjitabbã. Sace gerukaparikammakatã bhitti- 
kannakitã hoti coỊakam temetvã pĩỊetvã pamajjitabbã. Sace kãỊavannakatã 
bhũmi kannakitã hoti coỊakam temetvã pĩỊetvã pamajjitabbã. Sace akatã hoti 
bhũmi udakena paripphositvã paripphositvã samajjitabbã ‘mã vihãro rajena 
ũhannĩ ’ti. Sankãram vicinitvã ekamantam chaddetabbam. 
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Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không 
nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, ơ trong nhà tẳm hơi nên kỳ 
cọ cho thầy tế độ. Trong khi rời khỏi nhà tẳm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi 
của nhà tâm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tắm 
hơi. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thầy tế độ. Khi đã tâm xong nên đi ra 
(khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thể của thầy tế độ. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sâp xếp chỗ 
ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý thầy 
tế độ về nước uống. 


18. Nếu có ý muốn thỉnh (thầy) đọc tụng, nên thỉnh (thầy) đọc tụng. Nếu 
có ý muốn hỏi đạo, thì có thể hỏi đạo. Ở trú xá nào thầy tế độ cư ngụ, nếu trú 
xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú 
xá, trước tiên nên đem y bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem vật lót 
ngồi và tấm trải nẳm ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem nệm gối ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một 
cách khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi để xuống ở một góc. Nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một 
cách khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi để xuống ở một góc. Nên đem khung giường ra ngoài rồi để 
xuống ở một góc. Nên đem ống nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên 
đem tấm ván kê đầu ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên xem xét tấm trải 
nền được xếp đặt như thế nào rồi đem ra ngoài và để xuống ở một góc. 


Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che. 
Nên lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu phần nền không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét (nghĩ 
rằng): ‘Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.’ Nên gom rác lại rồi nên 
đem đổ bỏ ở một góc. 
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Bhummattharanam otãpetvã sodhetvã papphotetvã atiharitvã 
yathăpannattam pannãpetabbam. Mancapatipãdakã otăpetvã pamajjitvã 
atiharitvã yathãthãne thapetabbã. Maíìco ekamantam otãpetvã sodhetvã 
papphotetvã nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavãtapittham atiharitvã yathã pannattam pannãpetabbo. Pĩtham 
ekamantam otãpetvã sodhetvã papphotetvã nĩcam katvã sãdhukam 
aparighamsantena asamghattantena kavătapittham atiharitvã yathã- 
pannattam pannapetabbã. Bhisibimbohanam otãpetvã sodhetvă papphotetvã 
atiharitvă yathãpannattam pannãpetabbam. Nisĩdanapaccattharanam 
otãpetvã sodhetvã papphotetvã atiharitvă yathãpannattarn pannãpetabbam. 
KheỊamallako otãpetvã pamajjitvã atiharitvã yathãthãne thapetabbo. 
Apassenaphalakam otăpetvă pamajjitvã atiharitvã yathãthăne thapetabbam. 


19. Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattarn nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetvã ekena hatthena hetthãmancam vã hetthãpĩtham vã 
parãmasitvă patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitãya bhũmiyã patto 
nikkhipitabbo. Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram gahetvã 
ekena hatthena cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã pamajjitvã pãrato antam 
orato bhogam katvă cĩvaram nikkhipitabbam. 


Sace puratthimã sarajã vãtã vãyanti puratthimã vãtapãnã thaketabbã. 
Sace pacchimã sarajã vãtã vãyanti pacchimã vãtapãnã thaketabbã. Sace 
uttară sarajã vãtã vãyanti uttarã vãtapãnã thaketabbã. Sace dakkhinã sarajã 
vãtã vãyanti dakkhinã vãtapãnã thaketabbã. 


Sace sitakalo hoti diva vatapana vivaritabba, rattim thaketabba. Sace 
unhakãlo hoti divã vãtapãnã thaketabbã, rattim vivaritabbã. 


Sace parivenam uklãpam hoti parivenam sammajjitabbam. Sace kotthako 
uklãpo hoti kotthako sammajjitabbo. Sace upatthãnasãlã uklãpã hoti 
upatthãnasãlã sammajjitabbã. Sace aggisãlã uklãpã hoti aggisãlã 
sammajjitabbã. Sace vaccakuti uklãpã hoti vaccakuti sammajjitabbã. 


Sace pãnĩyam na hoti pãnĩyam upatthãpetabbam. Sace paribhojanĩyam 
na hoti paribhojanĩyam upatthãpetabbam. Sace ãcamanakumbhiyã udakam 
na hoti ãcamanakumbhiyã udakam ãsincitabbam. 
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Sau khi phơi nâng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng khung 
giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi 
nâng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một 
cách khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa, rồi sắp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nấng 
ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách 
khéo léo không làm trầy (mặt đất) không va chạm vào cánh cửa lớn và khung 
cửa, rồi sắp đặt như đã được sắp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng nệm gối, 
nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã được sâp đặt 
(trước đây). Sau khi phơi nâng vật lót ngồi và tấm trải nằm, nên làm sạch sẽ, 
đập giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau 
khi phơi nâng ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như 
cũ. Sau khi phơi nấng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để 
lại ở vị trí như cũ. 


19. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. 


Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bâc, các cửa sổ 
hướng bâc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. 


Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban 
đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên khép lại vào ban ngày và mở ra vào 
ban đêm. 


Nếu phòng có rác bẩn, nên quét phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét 
cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để 
đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên 
quét nhà vệ sinh. 


Nếu nước uống không có, nên đem nước uống lại. Nếu nước rửa không 
có, nên đem nước rửa lại. Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ 
nước vào hũ nước súc miệng. 
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20. Sace upajjhãyassa anabhirati uppannã hoti, saddhivihãrikena 
vũpakãsetabbã vũpakãsãpetabbã' dhammakathă vãssa kãtabbã. Sace 
upajjhãyassa kukkuccam uppannam hoti saddhivihãrikena vinodetabbam, 
vinodãpetabbam, dhammakathã vãssa kãtabbã. Sace upajjhãyassa 
ditthigatam uppannam hoti saddhivihãrikena vivecetabbam, 
vivecãpetabbam, dhammakathã vãssa kãtabbã. Sace upajjhãyo 
garudhammam ajjhãpanno hoti parivãsãraho saddhivihãrikena ussukkam 
kãtabbam ‘kinti nu kho sangho upajjhăyassa parivãsam dadeyyã ’ti. 


Sace upajjhãyo mũlãya patikassanãraho hoti saddhivihãrikena ussukkam 
kãtabbam ‘kinti nu kho sangho upajjhãyam mũlãya patikasseyyã ’ti. Sace 
upajjhãyo mãnattãraho hoti saddhivihãrikena ussukkam kãtabbam ‘kinti nu 
kho sangho upajjhãyassa mãnattarn dadeyyã ’ti. Sace upajjhãyo abbhãnãraho 
hoti saddhivihãrikena ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho sangho upajjhãyam 
abbheyyã ’ti. Sace sangho upajjhãyassa kammam kattukãmo hoti tajjanĩyam 
vã niyassam vã pabbậjanĩyam vã patisãraụĩyam vã ukkhepanĩyam vã, 
saddhivihãrikena ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho sangho upajjhãyassa 
kammam na kareyya lahukãya vã parinãmeyyã ’ti. Katarn vã panassa hoti 
sanghena kammam tajjanĩyam vã niyassam vã pabbãjanĩyam vã 
patisãraụĩyam vã ukkhepanĩyam vã, saddhivihãrikena ussukkam kãtabbam 
‘kinti nu kho upajjhãyo sammã vatteyya lomam pãteyya netthăram vatteyya 
sangho tam kammam patippassambheyyã ’ti. 


21. Sace upajjhãyassa cĩvaram dhovitabbam hoti, saddhivihãrikena 
dhovitabbam ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho upajjhãyassa cĩvaram 
dhovĩyethã ’ti. 1 2 Sace upajjhãyassa cĩvaram kãtabbam hoti saddhivihãrikena 
kãtabbam, ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho upajjhãyassa cĩvaram 
karĩyethã ’ti. 2 Sace upajjhãyassa rajanam pacitabbam 3 hoti saddhivihãrikena 
pacitabbam, 4 ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho upajjhãyassa rajanam 
pacĩyethã ’ti. 2 Sace upajjhãyassa cĩvaram rajitabbam 5 hoti saddhivihãrikena 
rajitabbam, 4 ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho upajjhãyassa cĩvaram 
rajĩyethă ’ti. 2 Cĩvaram rajantena 6 sãdhukam samparivattakam 
samparivattakam rajitabbam. 4 Na ca acchinne theve pakkamitabbam. 


1 vũpakãsetabbo vũpakãsãpetabbo - Ma, Syă. 

2 dhoviyethã ’ti, kariyethã ’ti, paciyethã ’ti, rajiyethã ’ti - Ma, Syã, PTS. 

3 rajanã pacitabbã - Ma. 5 rajetabbam - Syă. 

4 pacitabbă - Ma. 6 rajentena - Syã. 
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20 . Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho dịu đi, 
hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị 
thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên làm cho tan 
biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy tế độ, người đệ tử nên phân giải, 
hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị thầy. 
Nếu thầy tế độ bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt parivãsa, người đệ tử 
nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt 
parivãsa cho thầy tế độ?’ 


Nếu thầy tế độ xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, người đệ tử 
nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy tế độ về lại 
(hình phạt) ban đầu?’ Nếu thầy tế độ xứng đáng hình phạt mãnatta, người 
đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt 
mãnatta cho thầy tế độ?’ Nếu thầy tế độ xứng đáng sự giải tội, người đệ tử 
nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy tế 
độ?’ Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy tế độ, người đệ tử nên 
thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự 
đối với thầy tế độ, hoặc đổi thành nhẹ hơn?’ Khi hội chúng đã thực hiện hành 
sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối 
với thầy tế độ, người đệ tử nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để thầy tế độ 
có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận 
để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?’ 


21. Nếu y của thầy tế độ cần phải giặt, người đệ tử nên giặt hoặc nên thể 
hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của thầy tế độ được giặt?’ Nếu y của thầy tế 
độ cần phải may, người đệ tử nên may hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế 
nào để y của thầy tế độ được may?’ Nếu thuốc nhuộm của thầy tế độ cần phải 
nấu, người đệ tử nên nấu hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để thuốc 
nhuộm của thầy tế độ được nấu?’ Nếu y của thầy tế độ cần phải nhuộm, 
người đệ tử nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của 
thầy tế độ được nhuộm?’ Trong khi nhuộm y, nên nhuộm bằng cách đảo tới 
đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. 
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Na upajjhãyam anãpucchã ekaccassa patto dãtabbo, na ekaccassa patto 
patiggahetabbo, na ekaccassa cĩvaram dãtabbam, na ekaccassa cĩvaram 
patiggahetabbarn, na ekaccassa parikkhãro dãtabbo, na ekaccassa 
parikkhãro patiggahetabbo, na ekaccassa kesã chettabbã, 1 na ekaccena kesã 
chedãpetabbã, na ekaccassa parikammam kãtabbam, na ekaccena 
parikammam kãrãpetabbam, na ekaccassa veyyãvacco kãtabbo, na ekaccena 
veyyãvacco kãrãpetabbo, na ekaccassa pacchãsamanena hotabbam, na 
ekacco pacchãsamano ãdãtabbo, na ekaccassa pindapãto nĩharitabbo, na 
ekaccena pindapãto nĩharãpetabbo. 


Na upajjhãyam anãpucchã gãmo pavisitabbo, na susãnam gantabbam, na 
disã pakkamitabbã. Sace upajjhãyo gilãno hoti yãvajĩvam upatthãpetabbo, 
vutthãnamassa ãgametabbam. 


Idam kho bhikkhave saddhiviharikanam upajjhayesu vattam yatha 
saddhivihãrikehi upajjhãyesu vattitabban ”ti. 

***** 


12. SADDIIIVIIIARIKAVATTAM 

22. Tena kho pana samayena upajjhãyã saddhivihãrikesu na sammã 
vattanti. Ye te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma upajjhãyã saddhivihãrikesu 
na sammã vattissantĩ ”ti? 


Atha kho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum. “Saccam kira 
bhikkhave upajjhãyã saddhivihãrikesu na sammã vattantĩ ”ti? 


“Saccam bhagavã ”ti. — pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave upajjhãyãnam saddhivihãrikesu 
vattam pannãpessãmi yathã upajjhãyehi saddhivihãrikesu vattitabbam. 


Upajjhayena bhikkhave saddhiviharikamhi samma vattitabbam. 
Tatrãyam sammã vattanã: 


1 chedetabba - Ma, Sya. 
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Không có phép của thầy tế độ, không nên cho bình bát đến người khác, 
không nên thọ lãnh bình bát của người khác, không nên cho y đến người 
khác, không nên thọ lãnh y của người khác, không nên cho vật dụng đến 
người khác, không nên thọ lãnh vật dụng của người khác, không nên cạo tóc 
cho người khác, không nên bảo người khác cạo tóc, không nên kỳ cọ người 
khác, không nên bảo người khác kỳ cọ, không nên hầu hạ người khác, không 
nên bảo người khác hầu hạ, không nên làm vị Sa-môn hầu cận cho người 
khác, không nên nhận người khác làm vị Sa-môn hầu cận, không nên mang 
đồ ăn khất thực lại dùm người khác, không nên nhờ người khác mang dùm 
đồ ăn khất thực lại. 


Chưa xin phép thầy tế độ không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ 
địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy tế độ bị bệnh, nên phục vụ cho 
đến trọn đời, nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các vị thầy tế độ của các người đệ 
tử, các người đệ tử đối với các vị thầy tế độ nên thực hành như thê'.” 

***** 


12 . PHẬN Sự ĐỐI VỚI ĐỆ Tử: 

22. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy tế độ không thực hành phận sự đúng đẳn 
đối với các người đệ tử. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, 
có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Vì sao các vị thầy tế độ lại không thực hành phận sự đúng dấn đối với các 
người đệ tử?” 


Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, nghe nói các vị thầy tế độ không thực hành phận sự đúng đẳn đối với 
các người đệ tử, có đúng không vậy?” 


- “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển trách, ngài đã 
nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy 
ta sẽ quy định phận sự đối với các người đệ tử cho các vị thầy tế độ, các vị 
thầy tế độ đối với các người đệ tử nên thực hành như thế. 


Này các tỳ khưu, vị thầy tế độ nên thực hành phận sự đúng đẳn đối với 
người đệ tử. Đây là phận sự đúng đẳn trong trường hợp này: 
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Upajjhãyena bhikkhave saddhivihãriko sangahetabbo, anuggahetabbo, 
uddesena paripucchãya ovãdena anusãsaniyã. Sace upajjhãyassa patto hoti, 
saddhivihãrikassa patto na hoti, upajjhãyena saddhivihãrikassa patto 
dãtabbo, ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho saddhivihãrikassa patto 
uppajjĩyethã ’ti. Sace upajjhãyassa cĩvaram hoti, saddhivihãrikassa cĩvaram 
na hoti, upajjhãyena saddhivihãrikassa cĩvaram dãtabbam, ussukkam vã 
kătabbam ‘kinti nu kho saddhivihãrikassa cĩvaram uppajjĩyethã ’ti. Sace 
upajjhãyassa parikkhãro hoti, saddhivihãrikassa parikkhãro na hoti, 
upajjhãyena saddhivihãrikassa parikkhãro dãtabbo, ussukkam vã kãtabbam 
‘kinti nu kho saddhivihãrikassa parikkhãro uppajjĩyethã ’ti. 


23. Sace saddhivihãriko gilãno hoti, kãlasseva utthãya dantakattham 
dãtabbam, mukhodakam dãtabbam, ãsanam pannãpetabbam. Sace yãgu hoti 
bhặjanam dhovitvã yãgu upanãmetabbã. Yãgupĩtassa udakam datvã 
bhặjanam patiggahetvã nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena dhovitvã 
patisãmetabbam. Saddhivihãrikamhi vutthite ãsanarn uddharitabbam. Sace 
so deso uklãpo hoti so deso sammajjitabbo. 


Sace saddhivihãriko gãmam pavisitukãmo hoti nivãsanam dãtabbam. 
Patinivãsanam patiggahetabbam. Kãyabandhanam dãtabbam. Sagunam 
katvã sanghãtiyo dãtabbã. Dhovitvã patto saudako dãtabbo. Ettãvatã 
nivattissatĩ ’ti. Asanam pannãpetabbam. Pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam upanikkhipitabbam. Paccuggantvã pattacĩvaram 
patiggahetabbam. Patinivãsanam dãtabbam. Nivãsanam patiggahetabbam. 
Sace cĩvaram sinnam hoti muhuttam unhe otăpetabbam. Na ca unhe cĩvaram 
nidahitabbam. Cĩvaram sangharitabbam. Cĩvaram sangharantena 
caturangulam kannam ussãretvã cĩvaram sangharitabbam, mã majjhe 
bhango ahosĩ ’ti. Obhoge kãyabandhanam kãtabbam. 


Sace pindapãto hoti saddhivihãriko ca bhunjitukãmo hoti udakam datvã 
pindapãto upanãmetabbo. Saddhivihãriko pãnĩyena pucchitabbo. 
Bhuttãvissa udakarn datvã pattarn patiggahetvă nĩcam katvã sãdhukam 
aparighamsantena dhovitvă vodakam katvã muhuttam unhe otãpetabbo. Na 
ca unhe patto nidahitabbo. Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattarn 
nikkhipantena ekena hatthena pattam gahetvã ekena hatthena 
hetthãmancam vã hetthãpĩtham vã parãmasitvã patto nikkhipitabbo. Na ca 
anantarahitãya bhũmiyã patto nikkhipitabbo. 
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Này các tỳ khưu, thầy tế độ nên quan tâm đến người đệ tử, nên giúp đỡ 
bảng sự đọc tụng, bâng sự vấn hỏi, bằng sự giáo huấn, bàng sự giảng dạy. 
Nếu thầy tế độ có bình bát và người đệ tử không có bình bát, thầy tế độ nên 
cho bình bát đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để 
bình bát có thể phát sanh đến đệ tủ?’ Nếu thầy tế độ có y và người đệ tử 
không có y, thầy tế độ nên cho y đến người đệ tử, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
‘Làm thế nào để y có thể phát sanh đến đệ tủ?’ Nếu thầy tế độ có vật dụng và 
người đệ tử không có vật dụng, thầy tế độ nên cho vật dụng đến người đệ tử, 
hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để vật dụng có thể phát sanh đến 
đệ tủ?’ 


23. Nếu người đệ tử bị bệnh, (vị thầy tế độ) nên thức dậy vào lúc sáng 
sớm. Nên trao gỗ chà răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sâp xếp chỗ ngồi. 
Nếu có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người đệ tử đã uống cháo xong, 
nên trao nước (rửa), nên nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận 
không làm trầy, rồi đem cất. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ 
ngồi. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. 


Nếu người đệ tử có ý định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại y 
lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thât lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp 
rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. (Nghĩ 
rằng): ‘Đến lúc vị ấy sâp trở về/ nên sâp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình 
bát. Nên trao y lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). 
Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nâng trong chốc lát. Và không nên để 
luôn y ở chỗ nâng. Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn 
ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ rằng): ‘Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.’ 
Nên đặt dây thât lưng ở phần y đã gấp lại. 


Nếu có đồ ăn khất thực và người đệ tử có ý muốn thọ dụng thì nên trao 
nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người đệ tử về nước uống. 
Khi người đệ tử ăn xong nên trao nước (rửa). Nên nhận lại bình bát, để ở chỗ 
thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi 
ở chỗ nâng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nâng. Nên 
đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm 
bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình 
bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. 
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Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram gahetvã ekena hatthena 
cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã pamajjitvã pãrato antam orato bhogam 
katvã cĩvaram nikkhipitabbam. Saddhivihãrikamhi vutthite ãsanam 
uddharitabbam. Pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam patisãmetabbam. 
Sace so deso uklãpo hoti so deso sammajjitabbo. 


24. Sace saddhivihãriko nahãyitukãmo hoti nahãnam patiyãdetabbam. 
Sace sĩtena attho hoti sĩtam patiyãdetabbam. Sace unhena attho hoti unham 
patiyãdetabbam. Sace saddhivihãriko jantãgharam pavisitukãmo hoti 
cunnam sannetabbam. Mattikã temetabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya gantvã 
jantãgharapĩtham datvã cĩvaram patiggahetvã ekamantam nikkhipitabbam. 
Cunnam dãtabbam. Mattikã dãtabbã. Sace ussahati jantãgharam 
pavisitabbam. Jantãgharam pavisantena mattikãya mukham makkhetvã 
purato ca pacchato ca paticchãdetvă jantăgharam pavisitabbam. 


Na there bhikkhũ anupakhajja nisĩditabbam. Na navã bhikkhũ ãsanena 
patibãhetabbã. Jantãghare saddhivihãrikassa parikammam kãtabbam. 
Jantãgharã nikkhamantena jantãgharapĩtham ãdãya purato ca pacchato ca 
paticchãdetvã jantãgharã nikkhamitabbam. Udakepi saddhivihãrikassa 
parikammam kătabbam. Nahãtena pathamataram uttaritvã attano gattarn 
codakam katvã nivãsetvă saddhivihãrikassa gattato udakam pamajjitabbam. 
Nivãsanam dãtabbam. Sanghãti dãtabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya 
pathamataram ãgantvã ãsanam pannãpetabbam. Pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam upanikkhipitabbam. Saddhivihãriko pãnĩyena pucchitabbo. 
Yasmim vihãre saddhivihãriko viharati, sace so vihãro uklãpo hoti sace 
ussahati sodhetabbo. Vihãram sodhentena pathamam pattacĩvaram 
nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. — pe— Sace ãcamanakumbhiyã 
udakam na hoti ãcamanakumbhiyã udakam ãsincitabbam. Sace 
saddhivihãrikassa anabhirati uppannã hoti upajjhãyena vũpakãsetabbã, 
vũpakãsãpetabbã, dhammakathã vãssa kãtabbã. Sace saddhivihãrikassa 
kukkuccam uppannam hoti upajjhãyena vinodetabbam, vinodãpetabbam, 
dhammakathă vãssa kãtabbã. Sace saddhivihãrikassa ditthigatam uppannam 
hoti upajjhãyena vivecetabbam, vivecãpetabbam, dhammakathã vãssa 
kãtabbã. 
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Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc 
dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng 
y xuống. Khi người đệ tử đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp 
nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên 
quét khu vực ấy. 


24. Nếu người đệ tử có ý muốn tâm, nên chuẩn bị việc tâm. Nếu có nhu 
cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, nên 
chuẩn bị nước nóng. Nếu người đệ tử có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn 
bột tắm. Nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi đến, trao 
ghế ngồi của nhà tắm hơi, nhận lấy y, rồi nên đem để ở một bên. Nên trao 
bột tâm. Nên trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi 
đi vào nhà tắm hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn 
phía sau rồi đi vào nhà tắm hơi. 


Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không 
nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, ơ trong nhà tắm hơi nên kỳ 
cọ cho người đệ tử. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế ngồi 
của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà tâm 
hơi. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho người đệ tử. Khi đã tắm xong nên đi ra 
(khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y lại, rồi 
nên lau khô nước ở thân thể của người đệ tử. Nên trao y lót trong. Nên trao y 
hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tâm hơi, đi về trước, và sâp xếp chỗ 
ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên hỏi ý người 
đệ tử về nước uống. Ở trú xá nào người đệ tử cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, 
nếu có nỗ lực thì (vị thầy) nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, 
trước tiên nên đem y và bình bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc. —nt— Nếu 
hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. Nếu 
sự bực bội sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho dịu đi, hoặc 
nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị ấy. 
Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên làm cho tan 
biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người đệ tử, vị thầy tế độ nên phân giải, 
hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp cho vị ấy. 
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25. Sace saddhivihãriko garudhammam ajjhãpanno hoti parivãsãraho 
upajjhãyena ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho sangho saddhivihãrikassa 
parivãsam dadeyyã ’ti. Sace saddhivihãriko mũlãya patikassanãraho hoti 
upajjhãyena ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho sangho saddhivihãrikam 
mũlãya patikasseyyã ’ti. Sace saddhivihãriko mãnattãraho hoti upajjhãyena 
ussukkam kătabbam ‘kinti nu kho sangho saddhivihãrikassa mãnattam 
dadeyyã ’ti. Sace saddhivihãriko abbhãnãraho hoti upajjhãyena ussukkam 
kãtabbam ‘kinti nu kho sangho saddhivihãrikam abbheyyã ’ti. 


Sace sangho saddhivihãrikassa kammam kattukãmo hoti tajjanĩyam vã 
niyassam vã pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam vã 
upajjhãyena ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho sangho saddhivihãrikassa 
kammam na kareyya lahukãya vã parinãmeyyã ’ti. Katarn vã panassa hoti 
sanghena kammarn tajjanĩyam vã niyassam vã pabbậjanĩyam vã 
patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam vã upajjhãyena ussukkam kãtabbam ‘kinti 
nu kho saddhivihãriko sammã vatteyya lomam pãteyya netthãram vatteyya 
sangho tam kammam patippassambheyyã ’ti. 


Sace saddhivihãrikassa cĩvaram dhovitabbam hoti upajjhãyena 
ãcikkhitabbam ‘evarn dhoveyyãsĩ ’ti, ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho 
saddhivihãrikassa cĩvaram dhovĩyethă ’ti. Sace saddhivihãrikassa cĩvaram 
kãtabbam hoti upajjhãyena ãcikkhitabbam ‘evam kareyyãsĩ ’ti, ussukkam vã 
kãtabbam ‘kinti nu kho saddhivihãrikassa cĩvaram karĩyethă ’ti. Sace 
saddhivihãrikassa rajanam pacitabbam hoti upajjhãyena ãcikkhitabbam 
‘evam paceyyãsĩ ’ti, ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho saddhivihãrikassa 
rajanam pacĩyethã ’ti. Sace saddhivihãrikassa cĩvaram rajitabbam hoti 
upajjhãyena ãcikkhitabbam ‘evam rajeyyãsĩ ’ti, ussukkam vã kãtabbam ‘kinti 
nu kho saddhivihãrikassa cĩvaram rajĩyethã ’ti. Cĩvaram rajantena sãdhukam 
samparivattakam samparivattakam rajitabbam. Na ca acchinne theve 
pakkamitabbam. Sace saddhivihãriko gilãno hoti yãvajĩvam upatthãpetabbo 
vutthãnamassa ãgametabbam. 


Idarn kho bhikkhave upajjhayanam saddhiviharikesu vattam yatha 
upajjhãyehi saddhivihãrikesu vattitabban ”ti. 

Dutiyabhãnavãram nitthitam. 


***** 
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25. Nếu người đệ tử bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt parivãsa, vị 
thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể ban hình 
phạt parivãsa cho đệ tủ?’ Nếu người đệ tử xứng đáng việc đưa về lại (hình 
phạt) ban đầu, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội 
chúng có thể đưa đệ tử về lại (hình phạt) ban đầu?’ Nếu người đệ tử xứng 
đáng hình phạt mãnatta, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào 
để hội chúng có thể ban hình phạt mãnatta cho đệ tủ?’ Nếu người đệ tử xứng 
đáng sự giải tội, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội 
chúng có thể giải tội cho đệ tủ?’ 


Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người đệ tử, vị thầy tế độ 
nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành 
sự đối với đệ tử, hoặc đổi thành nhẹ hơn?’ Khi hội chúng đã thực hiện hành 
sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối 
với người đệ tử, vị thầy tế độ nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để đệ tử có 
thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để 
sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?’ 


Nếu y của người đệ tử cần phải giặt, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: ‘Ngươi nên 
giặt như vầy,’ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của đệ tử được 
giặt?’ Nếu y của người đệ tử cần phải may, vị thầy tế độ nên chỉ dẫn: ‘Ngươi 
nên may như vầy,’ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của đệ tử 
được may?’ Nếu thuốc nhuộm của người đệ tử cần phải nấu, vị thầy tế độ nên 
chỉ dẫn: ‘Ngươi nên nấu như vầy,’ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào 
để thuốc nhuộm của đệ tử được nấu?’ Nếu y của người đệ tử cần phải nhuộm, 
vị thầy tế độ nên chỉ dãn: ‘Ngươi nên nhuộm như vầy,’ hoặc nên thể hiện sự 
nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của đệ tử được nhuộm?’ Trong khi nhuộm y, nên 
đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. 
Nếu người đệ tử bị bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời. nên chờ đợi (đến 
khi) vị ấy có sự hồi phục. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các người đệ tử của các vị thầy tế 
độ. Các vị thấy tế độ đôi với các ngữời đệ tử nên thực hành như thê'.” 

Dứt tụng phầm thứ nhì. 

***** 
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13. ACARIYAVATTAM 

26. Tena kho pana samayena antevãsikã ãcariyesu na sammã vattanti. Ye 
te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma antevãsikã ãcariyesu na sammã 
vattissantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Saccam kira bhikkhave antevãsikã ãcariyesu na sammã vattantĩ ”ti? 
“Saccam bhagavã ”ti. — pe— Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ 
ãmantesi: “Tenahi bhikkhave antevãsikãnam ãcariyesu vattam 

pannãpessãmi yathă antevãsikehi ãcariyesu vattitabbam. 


Antevasikena bhikkhave acariyamhi samma vattitabbam. Tatrayam 
sammã vattanã: 


Kãlasseva utthãya upãhanã omuncitvã ekamsam uttarăsangam karitvã 
dantakattham dãtabbam. Mukhodakam dãtabbam, ãsanam pannãpetabbam. 
Sace yãgu hoti bhặjanam dhovitvã yãgu upanãmetabbã. Yãgupĩtassa udakam 
datvã bhãjanam patiggahẹtvã nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena 
dhovitvã patisãmetabbam. Acariyamhi vutthite ãsanam uddharitabbam. 


Sace so deso uklãpo hoti so deso sammajjitabbo. Sace ãcariyo gãmam 
pavisitukãmo hoti nivãsanam dãtabbam. Patinivãsanam patiggahetabbam. 
Kãyabandhanam dãtabbam. Sagunam katvã sanghãtiyo dãtabbã dhovitvã 
patto saudako 1 dãtabbo. Sace ãcariyo pacchãsamanam ãkankhati 
timandalam paticchãdentena parimandalam nivãsetvã kãyabandhanam 
bandhitvã sagunam katvã sanghãtiyo pãrupitvã ganthikam patimuncitvă 
dhovitvã pattam gahetvã ãcariyassa pacchãsamanena hotabbam. Nãtidũre 
gantabbam. Nãccãsanne gantabbam. Pattapariyãpannam patiggahetabbam. 


1 sodako - Ma. 
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13. PHẬN Sự ĐỐI VỚI THAY DẠY HỌC: 

26. Vào lúc bấy giờ, các người học trò không thực hành phận sự đúng đẳn 
đối với các vị thầy dạy học. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm 
tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
ràng: - “Vì sao các người học trò lại không thực hành phận sự đúng đẳn đối 
với các vị thầy dạy học?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các người học trò không thực hành phận sự 
đúng đắn đối với các vị thầy dạy học, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” —(nhưtrên)— Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự 
đối với các vị thầy dạy học cho các người học trò, các người học trò đối với 
các vị thầy dạy học nên thực hành như thế. 


Này các tỳ khưu, người học trò nên thực hành phận sự đúng dấn đối với vị 
thầy dạy học. Đây là phận sự đúng đẳn trong trường hợp này: 


Nên thức dậy vào lúc sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên vai, rồi 
nên dâng gỗ chà răng, nên dâng nước súc miệng, nên sắp xếp chỗ ngồi. Nếu 
có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi thầy đã uống cháo xong, nên dâng 
nước, nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, rồi 
đem cất. Khi thầy dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. 


Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu thầy dạy học có ý 
định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại y lót trong (đã thay đổi), 
nên trao dây thât lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi dâng lên. Nên trao 
bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. Nếu thầy dạy học muốn có vị Sa- 
môn hầu cận, vị ấy nên mặc y nội tròn đều với sự che phủ ba vòng tròn, buộc 
dây thắt lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp rồi trùm lên, thât lại dây buộc, rửa 
bình bát và cầm lấy, rồi làm vị Sa-môn hầu cận cho thầy dạy học. Không nên 
đi quá xa, không nên đi quá gần. Nên nhận lấy bình bát được (vị thầy) hoán 
đổi. 
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27. Na ãcariyassa bhanamãnassa antarantarã kathã opãtetabbã. Acariyo 
ãpattisãmantã bhanamãno nivãretabbo. Nivattantena pathamataram 
ãgantvã ãsanam pannãpetabbam. Pãdodakam pãdapĩtham pãdakathalikam 
upanikkhipitabbam. Paccuggantvã pattacĩvaram patiggahetabbam. 
Patinivãsanam dãtabbam nivãsanam patiggahetabbam. Sace cĩvaram sinnam 
hoti muhuttam unhe otãpetabbam. Na ca unhe cĩvaram nidahitabbam. 
Cĩvaram sangharitabbam. Cĩvaram sangharantena caturangulam kannam 
ussãretvã cĩvaram sangharitabbam ‘mã majjhebhango ahosĩ ’ti. Obhoge 
kãyabandhanam kãtabbam. 


Sace pindapãto hoti ãcariyo ca bhunjitukãmo hoti udakam datvã 
pindapãto upanãmetabbo. Acariyo pãnĩyena pucchitabbo. Bhuttãvissa 
udakam datvã pattarn patiggahetvã nĩcam katvã sãdhukam 
aparighamsantena dhovitvă vodakam katvã muhuttam unhe otãpetabbo. Na 
ca unhe patto nidahitabbo. Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattam 
nikkhipantena ekena hatthena pattarn gahetvã ekena hatthena 
hetthãmancam vã hetthãpĩtham vã parãmasitvã patto nikkhipitabbo. Na ca 
anantarahitãya bhũmiyã patto nikkhipitabbo. Cĩvaram nikkhipantena ekena 
hatthena cĩvaram gahetvã ekena hatthena cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã 
pamajjitvã pãrato antam orato bhogam katvã cĩvaram nikkhipitabbam. 


Acariyamhi vutthite ãsanam uddharitabbam. Pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam patisãmetabbam. Sace so deso uklãpo hoti so deso 
sammajjitabbo. 


Sace ãcariyo nahãyitukãmo hoti nahãnam patiyãdetabbam. Sace sĩtena 
attho hoti sĩtam patiyãdetabbam. Sace unhena attho hoti unham 
patiyãdetabbam. Sace ãcariyo jantãgharam pavisitukãmo hoti cunnam 
sannetabbam. Mattikă temetabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya ãcariyassa 
pitthito pitthito gantvã jantãgharapĩtham datvă cĩvaram patiggahetvã 
ekamantam nikkhipitabbam. Cunnam dãtabbam. Mattikã dãtabbã. Sace 
ussahati jantãgharam pavisitabbam. Jantãgharam pavisantena mattikãya 
mukham makkhetvă purato ca pacchato ca paticchãdetvã jantãgharam 
pavisitabbam. 
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27. Khi thầy dạy học đang nói, không nên cât ngang lời nói nửa chừng. 
Khi thầy dạy học có khả năng phạm tội lúc đang nói thì nên ngăn lại. Khi 
quay trở về, nên đi về trước tiên và sâp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình 
bát. Nên trao y lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). 
Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nâng trong chốc lát. Và không nên để 
luôn y ở chỗ nâng. Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn 
ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ rằng): ‘Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.’ 
Nên đặt dây thât lưng ở phần y đã gấp lại. 


Nếu có đồ ăn khất thực và thầy dạy học có ý muốn thọ dụng thì nên dâng 
nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý thầy dạy học về nước uống. 
Khi thầy ăn xong nên dâng nước (rửa), nên nhận lại bình bát, để ở chỗ thấp, 
rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi đem phơi ở chỗ 
nâng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ nâng. Nên đem cất 
y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một tay ôm bình bát, 
tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt bình bát xuống. 
Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. Trong khi máng 
y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây phơi y, nên để 
mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng y xuống. 


Khi thầy dạy học đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên dọn dẹp nước 
rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét 
khu vực ấy. 


Nếu thầy dạy học có ý muốn tắm, nên chuẩn bị việc tắm. Nếu (thầy dạy 
học) có nhu cầu về nước lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về 
nước nóng, nên chuẩn bị nước nóng. Nếu thầy dạy học có ý muốn đi vào nhà 
tắm hơi, nên trộn bột tâm, nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm 
hơi rồi đi đến từ phía sau lưng và trao ghế ngồi của nhà tâm hơi cho thầy dạy 
học, nên nhận lấy y, và để ở một bên, nên trao bột tắm, nên trao đất sét. Nếu 
có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tâm hơi, nên thoa đất 
sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi vào nhà tâm hơi. 
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28. Na there bhikkhũ anupakhajja nisĩditabbam. Na navã bhikkhũ 
ãsanena patibãhetabbã. Jantãghare ãcariyassa parikammam kãtabbam. 
Jantăgharã nikkhamantena jantãgharapĩtham ãdãya purato ca pacchato ca 
paticchãdetvã jantãgharã nikkhamitabbam. Udakepi ãcariyassa 
parikammam kătabbam. Nahãtena pathamataram uttaritvã attano gattam 
vodakam katvã nivãsetvã ãcariyassa gattato udakam pamajjitabbam. 
Nivãsanam dãtabbam. Sanghãti dãtabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya 
pathamataram ãgantvã ãsanam pannãpetabbam. Pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam upanikkhipitabbam. Acariyo pãnĩyena pucchitabbo. Sace 
uddisãpetukãmo hoti uddisãpetabbo. Sace paripucchitukãmo hoti 
paripucchitabbo. 


Yasmim vihãre ãcariyo viharati sace so vihãro uklãpo hoti sace ussahati 
sodhetabbo. Vihãram sodhentena pathamam pattacĩvaram nĩharitvã 
ekamantam nikkhipitabbam. Nisĩdanapaccattharanam nĩharitvã ekamantam 
nikkhipitabbam. Bhisibimbohanam nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. 
Manco nĩcam katvã sãdhukarn aparighamsantena asamghattantena 
kavãtapittham nĩharitvã ekamantarn nikkhipitabbo. Pĩtham nĩcam katvã 
sãdhukam aparighamsantena asamghattantena kavãtapittham nĩharitvã 
nikkhipitabbam. Mancapatipãdakã nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbã. 
KheỊamallako nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbo. Apassenaphalakam 
nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbaĩn. Bhummattharanam yathãpannattam 
sallakkhetvã nĩharitvã ekamantam nikkhipitabbam. 


Sace vihãre santãnakam hoti ullokã pathamam ohãretabbam. 
Alokasandhikannabhãgã sammajjitabbã. Sace gerukaparikammakatã bhitti 
kannakitã hoti coỊakam temetvã pĩỊetvã pamajjitabbã. Sace kãỊavannakatã 
bhũmi kannakitã hoti coỊakam temetvã pĩỊetvã pamajjitabbã. Sace akată hoti 
bhũmi udakena paripphositvă sammajjitabbã 'mã vihãro rajena ũhannĩ ’ti. 
Sankãram vicinitvã ekamantam chaddetabbam. 


29. Bhummattharanam otãpetvã sodhetvã papphotetvă atiharitvã 
yathăpannattarn pannãpetabbam. Mancapatipãdakã otãpetvã pamajjitvã 
atiharitvã yathãthãne thapetabbã. Manco otãpetvã sodhetvã papphotetvã 
nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena asamghattantena kavătapittham 
atiharitvă yathăpannattarn pannãpetabbo. Pĩtham otãpetvã sodhetvã 
papphotetvã nĩcam katvã sãdhukam aparighamsantena asamghattantena 
kavãtapittharn atiharitvã yathăpannattam paíìnãpetabbam. Bhisi- 
bimbohanam otãpetvã sodhetvã papphotetvã atiharitvã yathãpannattam 
pannãpetabbam. 
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28. Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. 
Không nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi. Ở trong nhà tắm hơi 
nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Trong khi rời khỏi nhà tẳm hơi, nên cầm lấy cái 
ghế ngồi của nhà tắm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi 
nhà tắm hơi. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho thầy dạy học. Khi đã tắm xong 
nên đi ra (khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn 
y lại, rồi nên lau khô nước ở thân thể của thầy dạy học. Nên trao y lót trong. 
Nên trao y hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sâp 
xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên 
hỏi ý thầy dạy học về nước uống. Nếu có ý muốn thỉnh (thầy) đọc tụng, nên 
thỉnh (thầy) đọc tụng. Nếu có ý muốn hỏi đạo, thì có thể hỏi đạo. 


Ở trú xá nào thầy dạy học cư ngụ, nếu trú xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ lực 
thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú xá, trước tiên nên đem y bát ra 
ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem vật lót ngồi và tấm trải nằm ra ngoài 
rồi để xuống ở một góc, nên đem nệm gối ra ngoài rồi để xuống ở một góc, 
nên hạ thấp cái giường rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc, nên hạ thấp cái ghế rồi đem ra ngoài một cách khéo léo không làm trầy 
(mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và khung cửa rồi để xuống ở một 
góc, nên đem khung giường ra ngoài rồi để xuống ở một góc. Nên đem ống 
nhổ ra ngoài rồi để xuống ở một góc, nên đem tấm ván kê đầu ra ngoài rồi để 
xuống ở một góc, nên xem xét tấm trải nền được xếp đặt như thế nào rồi đem 
ra ngoài và để xuống ở một góc. 


Nếu ở trú xá có mạng nhện, trước tiên nên gỡ xuống khỏi tấm màn che, 
nên lau chùi các lỗ thông gió và các hốc kẹt. Nếu tường được sơn màu đỏ bị 
đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. Nếu nền được 
sơn màu đen bị đốm loang lỗ, nên thấm khăn ướt chà xát mạnh rồi lau sạch. 
Nếu hên không được thực hiện, nên rải rắc với nước rồi quét (nghĩ rằng): 
‘Không nên để trú xá bị tràn ngập bụi bặm.’ Nên gom rác lại rồi đem đổ bỏ ở 
một góc. 


29. Sau khi phơi nấng tấm trải nền, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào 
trong và sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng khung 
giường, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau khi phơi 
nâng giường, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một 
cách khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng 
ghế, nên làm sạch sẽ, đập giũ, hạ thấp xuống, rồi đem vào trong một cách 
khéo léo không làm trầy (mặt đất), không va chạm vào cánh cửa lớn và 
khung cửa rồi sâp đặt như đã được sâp đặt (trước đây). Sau khi phơi nâng 
nệm gối, nên làm sạch sẽ, đập giũ, rồi đem vào trong và sâp đặt như đã được 
sắp đặt (trước đây). 
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Nisĩdanapaccattharanam otãpetvã sodhetvã papphotetvă atiharitvã 
yathăpannattam paíĩnãpetabbam. KheỊamallako otãpetvă pamajjitvã 
atiharitvã yathãthãne thapetabbo. Apassenaphalakam otãpetvă pamajjitvã 
atiharitvã yathãthãne thapetabbam. 


Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattam nikkhipantena ekena hatthena 
pattam gahetvã ekena hatthena hetthãmancam vã hetthãpĩtham vã 
parãmasitvã patto nikkhipitabbo. Na ca anantarahitãya bhũmiyã patto 
nikkhipitabbo. Cĩvaram nikkhipantena ekena hatthena cĩvaram gahetvã 
ekena hatthena cĩvaravamsarn vã cĩvararajjum vã pamajjitvã pãrato antam 
orato bhogam katvã cĩvaram nikkhipitabbam. 


Sace puratthimã sarajã vãtă vãyanti puratthimã vãtapãnã thaketabbã. 
Sace pacchimã sarajã vãtã vãyanti pacchimã vãtapãnã thaketabbã. Sace 
uttarã sarajã vãtã vãyanti uttarã vãtapãnã thaketabbã. Sace dakkhinã sarajã 
vãtă vãyanti dakkhinã vãtapãnã thaketabbã. Sace sĩtakălo hoti divã vãtapãnã 
vivaritabbã, rattim thaketabbã. Sace unhakãlo hoti divã vãtapãnã 
thaketabbã, rattim vivaritabbã. Sace parivenam uklãpam hoti parivenam 
sammajjitabbam. Sace kotthako uklãpo hoti kotthako sammajjitabbo. Sace 
upatthãnasãlã uklãpã hoti upatthãnasãlã sammajjitabbã. Sace aggisãlã 
uklãpã hoti aggisãlã sammajjitabbã. Sace vaccakuti uklãpã hoti vaccakuti 
sammajjitabbã. Sace pãnĩyam na hoti pãnĩyam upatthãpetabbam. Sace 
paribhojanĩyam na hoti paribhojanĩyam upatthãpetabbam. Sace 
ãcamanakumbhiyã udakam na hoti ãcamanakumbhiyã udakam 
ãsincitabbam. 


30. Sace ãcariyassa anabhirati uppannã hoti antevãsikena vũpakãsetabbã, 
vũpakãsãpetabbã, dhammakathã vãssa kãtabbã. Sace ãcariyassa kukkuccam 
uppannam hoti, antevãsikena vinodetabbam, vinodãpetabbam, 
dhammakathã vãssa kãtabbã. Sace ãcariyassa ditthigatam uppannam hoti 
antevãsikena vivecetabbam, vivecãpetabbam, dhammakathã vãssa kãtabbã. 
Sace ãcariyo garudhammam ajjhãpanno hoti parivãsãraho antevãsikena 
ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho sangho ãcariyassa parivãsam dadeyyã ’ti. 
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Sau khi phơi nâng vật lót ngồi và đồ trải nằm, nên làm sạch sẽ, đập giũ, 
rồi đem vào trong và sẳp đặt như đã được sẳp đặt (trước đây). Sau khi phơi 
nâng Ống nhổ, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị trí như cũ. Sau 
khi phơi nâng tấm ván kê đầu, nên lau chùi, rồi đem vào trong và để lại ở vị 
trí như cũ. 


Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng một 
tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi nên đặt 
bình bát xuống. Không nên đặt bình bát trên mặt đất không được trải lót. 
Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y hoặc dây 
phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi máng y 
xuống. 


Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, các cửa sổ hướng đông nên 
được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng tây, các cửa sổ hướng tây 
nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng bâc, các cửa sổ 
hướng bâc nên được khép lại. Nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng nam, các 
cửa sổ hướng nam nên được khép lại. Nếu thời tiết lạnh, các cửa sổ nên mở 
ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm. Nếu thời tiết nóng, các cửa sổ nên 
khép lại vào ban ngày và mở ra vào ban đêm. Nếu phòng có rác bẩn, nên quét 
phòng. Nếu cổng có rác bẩn, nên quét cổng. Nếu phòng hội họp có rác bẩn, 
nên quét phòng hội họp. Nếu nhà để đốt lửa có rác bẩn, nên quét nhà để đốt 
lửa. Nếu nhà vệ sinh có rác bẩn, nên quét nhà vệ sinh. Nếu nước uống không 
có, nên đem nước uống lại. Nếu nước rửa không có, nên đem nước rửa lại. 
Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 


30. Nếu sự bực bội sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên làm cho 
dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị thầy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò nên 
làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị thầy. Nếu tà kiến sanh khởi ở thầy dạy học, người học trò 
nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị thầy. Nếu thầy dạy học bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt 
parivãsa, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có 
thể ban hình phạt parivãsa cho thầy dạy học?’ 
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Sace ãcariyo mũlãya patikassanãraho hoti antevãsikena ussukkam 
kãtabbam ‘kinti nu kho sangho ãcariyam mũlãya patikasseyyã ’ti. Sace 
ãcariyo mãnattãraho hoti antevãsikena ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho 
sangho ãcariyassa mãnattam dadeyyã ’ti. Sace ãcariyo abbhãnãraho hoti 
antevãsikena ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho sangho ãcariyam abbheyyã 
’ti. Sace sangho ãcariyassa kammam kattukãmo hoti tajjanĩyam vã niyassam 
vã pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam vã antevãsikena 
ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho sangho ãcariyassa kammarn na kareyya 
lahukãya vã parinãmeyyã ’ti. Katarn vã panassa hoti sanghena kammam 
tajjanĩyam vã niyassam vã pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam 
vã, antevãsikena ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho ãcariyo sammã vatteyya, 
lomam pãteyya, netthãram vatteyya, sangho tam kammam 
patippassambheyyã ’ti. 


Sace ãcariyassa cĩvaram dhovitabbam hoti antevãsikena dhovitabbam 
ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho ãcariyassa cĩvaram dhovĩyethã ’ti. Sace 
ãcariyassa cĩvaram kãtabbam hoti, antevãsikena kãtabbam, ussukkam vã 
kãtabbam ‘kinti nu kho ãcariyassa cĩvaram karĩyethã ’ti. Sace ãcariyassa 
rajanam pacitabbam hoti, antevãsikena pacitabbam, ussukkam vã kãtabbam 
‘kinti nu kho ãcariyassa rajanam pacĩyethã ’ti. Sace ãcariyassa cĩvaram 
rajitabbam hoti, antevãsikena rajitabbam, ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu 
kho ãcariyassa cĩvaram rajĩyethã ’ti. Cĩvaram rajantena sãdhukam 
samparivattakam samparivattakam rajitabbam. Na ca acchinne theve 
pakkamitabbam. 


Na ãcariyam anãpucchã ekaccassa patto dãtabbo. Na ekaccassa patto 
patiggahetabbo. Na ekaccassa cĩvaram dãtabbam. Na ekaccassa cĩvaram 
patiggahetabbam. Na ekaccassa parikkhãro dãtabbo. Na ekaccassa 
parikkhãro patiggahetabbo. Na ekaccassa kesã chettabbã. Na ekaccena kesã 
chedãpetabbã. Na ekaccassa parikammam kãtabbam. Na ekaccena 
parikammam kãrãpetabbam. Na ekaccassa veyyãvacco kãtabbo. Na ekaccena 
veyyãvacco kãrãpetabbo. Na ekaccassa pacchãsamanena hotabbam. Na 
ekacco pacchãsamano ãdãtabbo. Na ekaccassa pindapãto nĩharitabbo. Na 
ekaccena pindapãto nĩharãpetabbo. 
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Nếu thầy dạy học xứng đáng việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, người 
học trò nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể đưa thầy dạy 
học về lại (hình phạt) ban đầu?’ Nếu thầy dạy học xứng đáng hình phạt 
mãnatta, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có 
thể ban hình phạt mãnatta cho thầy dạy học?’ Nếu thầy dạy học xứng đáng 
sự giải tội, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng 
có thể giải tội cho thầy dạy học?’ Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự 
khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với 
thầy dạy học, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội 
chúng có thể khỏi thực hiện hành sự đối với thầy dạy học, hoặc đổi thành nhẹ 
hơn?’ Khi hội chúng đã thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua 
đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với vị thầy dạy học, người học trò nên 
thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để thầy dạy học có thể làm bổn phận một 
cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng 
có thể thâu hồi hành sự này?’ 


Nếu y của thầy dạy học cần phải giặt, người học trò nên giặt hoặc nên thể 
hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của thầy dạy học được giặt?’ Nếu y của thầy 
dạy học cần phải may, người học trò nên may hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
‘Làm thế nào để y của thầy dạy học được may?’ Nếu thuốc nhuộm của thầy 
dạy học cần phải nấu, người học trò nên nấu hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
‘Làm thế nào để thuốc nhuộm của thầy dạy học được nấu?’ Nếu y của thầy 
dạy học cần phải nhuộm, người học trò nên nhuộm hoặc nên thể hiện sự nỗ 
lực: ‘Làm thế nào để y của thầy dạy học được nhuộm?’ Trong khi nhuộm y, 
nên đảo tới đảo lui cho khéo léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa 
ngừng. 


Không có phép của thầy dạy học, không nên cho bình bát đến người khác. 
Không nên thọ lãnh bình bát của người khác. Không nên cho y đến người 
khác. Không nên thọ lãnh y của người khác. Không nên cho vật dụng đến 
người khác. Không nên thọ lãnh vật dụng của người khác. Không nên cạo tóc 
cho người khác. Không nên bảo người khác cạo tóc. Không nên kỳ cọ người 
khác. Không nên bảo người khác kỳ cọ. Không nên hầu hạ người khác. Không 
nên bảo người khác hầu hạ. Không nên làm vị Sa-môn hầu cận cho người 
khác. Không nên nhận người khác làm vị Sa-môn hầu cận. Không nên mang 
đồ ăn khất thực lại dùm người khác. Không nên nhờ người khác mang dùm 
đồ ăn khất thực lại. 
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Na ãcariyam anãpucchã gãmo pavisitabbo, na susãnam gantabbam, na 
disã pakkamitabbã. Sace ãcariyo gilãno hoti yãvajĩvam upatthãpetabbo. 
Vutthănamassa ãgametabbam. 


Idam kho bhikkhave antevasikanam acariyesu vattam yatha antevasikehi 
ãcariyesu vattitabban ”ti. 


***** 


14. ANTEVASIKAVATTAM 

31. Tena kho pana samayena ãcariyã antevãsikesu na sammã vattanti. Ye 
te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te ujjhãyanti 
khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ãcariyã antevãsikesu na sammã 
vattissantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. 


Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane bhikkhusangham 
sannipătãpetvã bhikkhũ patipucchi: “Saccam kira bhikkhave ãcariyã 
antevãsikesu na sammã vattantĩ ”ti? “Saccam bhagavã ”ti. — pe— Vigarahitvă 
dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Tena hi bhikkhave, ãcariyãnam 
antevãsikesu vattam pannãpessãmi yathã ãcariyehi antevãsikesu 
vattitabbam. 


Acariyena bhikkhave antevasikamhi samma vattitabbam. Tatrayam 
sammã vattanã: 


Acariyena bhikkhave, antevãsiko sangahetabbo. Anuggahetabbo 
uddesena paripucchãya ovãdena anusãsaniyã. Sace ãcariyassa patto hoti, 
antevãsikassa patto na hoti, ãcariyena antevãsikassa patto dãtabbo, 
ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho antevãsikassa patto uppajjĩyethã ’ti. 


Sace ãcariyassa cĩvaram hoti antevãsikassa cĩvaram na hoti ãcariyena 
antevãsikassa cĩvaram dãtabbam, ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho 
antevãsikassa cĩvaram uppajjĩyethã ’ti. 


Sace ãcariyassa parikkhãro hoti antevãsikassa parikkhãro na hoti. 
Acariyena antevãsikassa parikkhãro dãtabbo, ussukkam vã kãtabbam ‘kinti 
nu kho antevãsikassa parikkhãro uppajjĩyethã ’ti. 


404 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Phận Sự 


Chưa xin phép thầy dạy học không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ 
địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy dạy học bị bệnh, nên phục vụ cho 
đến trọn đời. nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi phục. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các vị thầy dạy học của các người 
học trò, các người học trò đối với các vị thầy dạy học nên thực hành như thê'.” 

***** 


14. PHẬN Sự ĐỐI VỚI HỌC TRÒ: 


31. Vào lúc bấy giờ, các vị thầy dạy học không thực hành phận sự đúng 
đẳn đối với các người học trò. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, 
khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê 
bai ràng: - “Vì sao các vị thầy dạy học lại không thực hành phận sự đúng đẳn 
đối với các người học trò?” Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên 
đứcThếTôn. 


Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng 
tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, nghe nói các vị thầy 
dạy học không thực hành phận sự đúng đắn đối với các người học trò, có 
đung không vậy?” - “Bạch Thể Tôn, đúng vậy.” —(như trên)— Sau khi khiển 
trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, 
chính vì điều ấy ta sẽ quy định phận sự đối với các người học trò cho các vị 
thầy dạy học, các vị thầy dạy học đối với các người học trò nên thực hành như 
thế. 


Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học nên thực hành phận sự đúng dân đối với 
người học trò. Đây là phận sự đúng đẳn trong trường hợp này: 


Này các tỳ khưu, thầy dạy học nên quan tâm đến người học trò, nên giúp 
đỡ bâng sự đọc tụng, bàng sự vấn hỏi, bàng sự giáo huấn, bâng sự giảng dạy. 
Nếu thầy dạy học có bình bát và người học trò không có bình bát, thầy dạy 
học nên cho bình bát đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm 
thế nào để bình bát có thể phát sanh đến học trò?’ 


Nếu thầy dạy học có y và người học trò không có y, thầy dạy học nên cho y 
đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y có thể phát 
sanh đến học trò?’ 


Nếu thầy dạy học có vật dụng và người học trò không có vật dụng, thầy 
dạy học nên cho vật dụng đến người học trò, hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
‘Làm thế nào để vật dụng có thể phát sanh đến học trò?’ 
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32. Sace antevãsiko gilãno hotị_ kãlasseva utthãya dantakattham 
dãtabbam. Mukhodakam dãtabbam. Asanam pannãpetabbam. Sace yãgu 
hoti bhặjanam dhovitvã yãgu upanãmetabbã. Yãgupĩtassa udakam datvã 
bhặjanam patiggahetvă nĩcam katvă sãdhukam aparighamsantena dhovitvã 
patisãmetabbam. Antevãsikamhi utthite ãsanam uddharitabbam. Sace so 
deso uklãpo hoti so deso sammajjitabbo. 


Sace antevãsiko gãmam pavisitukãmo hoti nivãsanam dătabbam. 
Patinivãsanam patiggahetabbam. Kãyabandhanam dãtabbam. Sagunam 
katvã sanghãtiyo dãtabbã. Dhovitvã patto saudako dãtabbo. ‘Ettãvatã 
nivattissatĩ ’ti ãsanam pannãpetabbam. Pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam upanikkhipitabbam. Paccuggantvã pattacĩvaram 
patiggahetabbam. Patinivãsanam dãtabbam. Nivãsanam patiggahetabbam. 


Sace cĩvaram sinnam hoti muhuttam unhe otãpetabbam. Na ca unhe 
cĩvaram nidahitabbam. Cĩvaram sangharitabbam. Cĩvaram sangharantena 
caturangulam kannam ussãdetvã cĩvaram sangharitabbam mã majjhe 
bhango ahosĩ ’ti. Obhoge kãyabandhanam kãtabbam. 


33. Sace pindapãto hoti antevãsiko ca bhunjitukãmo hoti, udakam datvã 
pindapãto upanãmetabbo. Antevãsiko pãnĩyena pucchitabbo. Bhuttăvissa 
udakam datvã pattarn patiggahetvã nĩcam katvã sãdhukam 
aparighamsantena dhovitvã vodakam katvã muhuttarn unhe otãpetabbo. Na 
ca unhe patto nidahitabbo. Pattacĩvaram nikkhipitabbam. Pattam 
nikkhipantena ekena hatthena pattam gahetvã ekena hatthena hetthã 
mancam vã hetthã pĩtham vã parãmasitvã patto nikkhipitabbo. Na ca 
anantarahitãya bhũmiyã patto nikkhipitabbo. Cĩvaram nikkhipantena ekena 
hatthena cĩvaram gahetvă ekena hatthena cĩvaravamsam vã cĩvararajjum vã 
pamajjitvã pãrato antam orato bhogam katvã cĩvaram nikkhipitabbam. 
Antevãsikamhi vutthite ãsanam uddharitabbam. Pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam patisãmetabbam. 


Sace so deso ukalãpo hoti so deso sammajjitabbo. Sace antevãsiko 
nahãyitukãmo hoti nahãnam patiyãdetabbam. Sace sĩtena attho hoti sĩtam 
patiyãdetabbam. Sace unhena attho hoti unham patiyãdetabbam. Sace 
antevãsiko jantãgharam pavisitukãmo hoti cunnam sannetabbam. Mattikă 
temetabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya gantvã jantãgharapĩtham datvã cĩvaram 
patiggahetvã ekamantam nikkhipitabbam. Cunnam dãtabbam. Mattikă 
dãtabbã. Sace ussahati jantãgharam pavisitabbam. Jantãgharam pavisantena 
mattikãya mukham makkhetvã purato ca pacchato ca paticchãdetvã 
jantãgharam pavisitabbam. 
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32. Nếu người học trò bị bệnh, (vị thầy dạy học) nên thức dậy vào lúc 
sáng sớm. Nên trao gỗ chà răng. Nên trao nước súc miệng. Nên sâp xếp chỗ 
ngồi. Nếu có cháo, nên rửa tô rồi đem cháo lại. Khi người học trò đã uống 
cháo xong, nên cho nước, nhận lại tô, để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận 
không làm trầy, rồi đem cất. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ 
ngồi. Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. 


Nếu người học trò có ý định đi vào làng, nên trao y lót trong, nên nhận lại 
y lót trong (đã thay đổi), nên trao dây thât lưng, nên gấp y hai lớp thành nếp 
rồi trao cho. Nên trao bình bát còn đẫm nước sau khi đã rửa sạch. (Nghĩ 
ràng): ‘Đến lúc vị ấy sâp trở về/ nên sâp xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa 
chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Sau khi đi ra đón tiếp, nên rước y và bình 
bát. Nên trao y lót trong (trước đây), nên nhận lại y lót trong (mặc lúc đi). 


Nếu y bị thấm mồ hôi, nên phơi ở chỗ nấng trong chốc lát. Và không nên 
để luôn y ở chỗ nấng. Nên gấp y lại. Trong khi gấp y nên lùi phần góc vào bốn 
ngón tay rồi gấp y lại (nghĩ ràng): ‘Không nên để nếp gấp ở phần chính giữa.’ 
Nên đặt dây thât lưng ở phần y đã gấp lại. 


33. Nếu có đồ ăn khất thực và người học trò có ý muốn thọ dụng thì nên 
trao nước (rửa) rồi đem đồ ăn khất thực lại. Nên hỏi ý người học trò về nước 
uống. Khi người học trò ăn xong nên trao nước (rửa). Nên nhận lại bình bát, 
để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm trầy, nên làm ráo nước, rồi 
đem phơi ở chỗ nâng trong chốc lát. Và không nên để luôn bình bát ở chỗ 
nâng. Nên đem cất y và bình bát. Trong khi đặt bình bát xuống, nên dùng 
một tay ôm bình bát, tay kia sờ ở phía dưới giường hoặc phía dưới ghế rồi 
nên đặt bình bát xuống. Và không nên đặt bình bát trên mặt đất không được 
trải lót. Trong khi máng y, nên dùng một tay cầm y, tay kia vuốt sào treo y 
hoặc dây phơi y, nên để mép y phía bên kia, còn phần gấp lại ở bên này, rồi 
máng y xuống. Khi người học trò đã đứng dậy, nên thu xếp chỗ ngồi. Nên 
dọn dẹp nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. 


Nếu khu vực ấy có rác bẩn thì nên quét khu vực ấy. Nếu người học trò có ý 
muốn tâm, nên chuẩn bị việc tâm. Nếu (người học trò) có nhu cầu về nước 
lạnh, nên chuẩn bị nước lạnh; nếu có nhu cầu về nước nóng, nên chuẩn bị 
nước nóng. Nếu người học trò có ý muốn đi vào nhà tắm hơi, nên trộn bột 
tắm, nên tẩm ướt đất sét. Nên lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi đến, trao ghế 
ngồi của nhà tâm hơi, nhận lấy y, rồi để ở một bên. Nên trao bột tắm. Nên 
trao đất sét. Nếu có nỗ lực, nên đi vào nhà tắm hơi. Trong khi đi vào nhà tâm 
hơi, nên thoa đất sét lên mặt, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi đi 
vào nhà tắm hơi. 


407 



Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Vattakkhandhakam 


Na there bhikkhũ anupakhajja nisĩditabbam. Na navã bhikkhũ ãsanena 
patibãhetabbã. Jantaghare antevãsikassa parikammam kãtabbam. 
Jantãgharã nikkhamantena jantãgharapĩtham ãdãya purato ca pacchato ca 
paticchãdetvã jantãgharã nikkhamitabbam. Udakepi antevãsikassa 
parikammam kătabbam. Nahãtena pathamataram uttaritvã attano gattam 
vodakam katvã nivãsetvă antevãsikassa gattato udakarn pamajjitabbam, 
nivãsanam dãtabbam, sanghãti dãtabbã. Jantãgharapĩtham ãdãya 
pathamataram ãgantvã ãsanam pannãpetabbam. Pãdodakam pãdapĩtham 
pãdakathalikam upanikkhipitabbam. Antevãsiko pãnĩyena pucchitabbo. 
Yasmim vihãre antevãsiko viharati sace so vihãro uklãpo hoti sace ussahati 
sodhetabbo. Vihãram sodhentena pathamam pattacĩvaram nĩharitvã 
ekamantam nikkhipitabbam. — pe- Sace ãcamanakumbhiyã udakam na hoti 
ãcamanakumbhiyã udakam ãsincitabbam. 


34. Sace antevãsikassa anabhirati uppannã hoti ãcariyena vũpakãsetabbã, 
vũpakãsãpetabbã, dhammakathă vãssa kãtabbã. Sace antevãsikassa 
kukkuccam uppannam hoti ãcariyena vinodetabbam, vinodãpetabbam, 
dhammakathã vãssa kãtabbã. Sace antevãsikassa ditthigatam uppannam hoti 
ãcariyena vivecetabbam, vivecãpetabbam, dhammakathă vãssa kãtabbã. 


Sace antevãsiko garudhammam ajjhãpanno hoti parivãsãraho, ãcariyena 
ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho sangho antevãsikassa parivãsam dadeyyã 
’ti. Sace antevãsiko mũlãya patikassanãraho hoti ãcariyena ussukkam 
kãtabbam ‘kinti nu kho sangho antevãsikam mũlãya patikasseyyã ’ti. Sace 
antevãsiko mãnattãraho hoti ãcariyena ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho 
sangho antevãsikassa mãnattam dadeyyã ’ti. Sace antevãsiko abbhãnãraho 
hoti ãcariyena ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho saủgho antevãsikam 
abbheyyã ’ti. 


Sace sangho antevãsikassa kammam kattukãmo hoti tajjanĩyam vã 
niyassam vã pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã ukkhepanĩyam vã ãcariyena 
ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho sangho antevãsikassa kammam na 
kareyya lahukãya vã parinãmeyyã ’ti. Katarn vã panassa hoti sanghena 
kammam tajjanĩyam vã niyassam vã pabbãjanĩyam vã patisãranĩyam vã 
ukkhepanĩyam vã ãcariyena ussukkam kãtabbam ‘kinti nu kho antevãsiko 
sammã vatteyya lomarn pãteyya netthãram vatteyya sangho tam kammam 
patippassambheyyã ’ti. 
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Không nên chen vào (chỗ) các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống. Không 
nên xua đuổi các tỳ khưu mới tu khỏi chỗ ngồi, ơ trong nhà tẳm hơi nên kỳ 
cọ cho người học trò. Trong khi rời khỏi nhà tắm hơi, nên cầm lấy cái ghế 
ngồi của nhà tâm hơi, nên che kín cả phía trước lẫn phía sau rồi rời khỏi nhà 
tắm hơi. Lúc ở trong nước nên kỳ cọ cho người học trò. Khi đã tắm xong nên 
đi ra (khỏi nước) trước tiên, nên lau khô nước ở thân thể của mình, quấn y 
lại, rồi nên lau khô nước ở thân thể của người học trò. Nên trao y lót trong. 
Nên trao y hai lớp. Nên cầm lấy ghế ngồi của nhà tắm hơi, đi về trước, và sâp 
xếp chỗ ngồi. Nên đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân. Nên 
hỏi ý người học trò về nước uống. Ở trú xá nào người học trò cư ngụ, nếu trú 
xá ấy có rác bẩn, nếu có nỗ lực thì nên làm sạch sẽ. Trong khi làm sạch sẽ trú 
xá, trước tiên nên đem y bát ra ngoài rồi để xuống ở một góc. — (như trên)— 
Nếu hũ nước súc miệng không có nước, nên đổ nước vào hũ nước súc miệng. 


34. Nếu sự bực bội sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên làm cho 
dịu đi, hoặc nhờ vị khác làm cho dịu đi, hoặc nên tiến hành việc giảng Pháp 
cho vị ấy. Nếu nỗi nghi hoặc sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học nên 
làm cho tan biến, hoặc nhờ vị khác làm cho tan biến, hoặc nên tiến hành việc 
giảng Pháp cho vị ấy. Nếu tà kiến sanh khởi ở người học trò, vị thầy dạy học 
nên phân giải, hoặc nhờ vị khác phân giải, hoặc nên tiến hành việc giảng 
Pháp cho vị ấy. 


Nếu người học trò bị phạm tội nặng xứng đáng hình phạt parivãsa, vị 
thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể ban 
hình phạt parỉvãsa cho học trò?’ Nếu người học trò xứng đáng việc đưa về lại 
(hình phạt) ban đầu, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để 
hội chúng có thể đưa học trò về lại (hình phạt) ban đầu?’ Nếu người học trò 
xứng đáng hình phạt mãnatta, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm 
thế nào để hội chúng có thể ban hình phạt mãnatta cho học trò?’ Nếu người 
học trò xứng đáng sự giải tội, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế 
nẩo để hội chúng có thể giải tội cho học trò?’ 


Nếu hội chúng có ý định thực hiện hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, 
hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với người học trò, vị thầy dạy 
học nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện 
hành sự đối với học trò, hoặc đổi thành nhẹ hơn?’ Khi hội chúng đã thực hiện 
hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo 
đối với người học trò, vị thầy dạy học nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để 
học trò có thể làm bổn phận một cách nghiêm chinh, trở nên thu thúc, làm 
bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thâu hồi hành sự này?’ 
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Sace antevãsikassa cĩvaram dhovitabbam hoti ãcariyena ãcikkhitabbam 
‘evam dhoveyyãsĩ ’ti, ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho antevãsikassa 
cĩvaram dhovĩyethã ’ti. Sace antevãsikassa cĩvaram kătabbam hoti ãcariyena 
ãcikkhitabbam ‘evarn kareyyãsĩ ’ti, ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho 
antevãsikassa cĩvaram karĩyethã ’ti. Sace antevãsikassa rajanam pacitabbam 
hoti, ãcariyena ãcikkhitabbam ‘evam paceyyãsĩ ’ti, ussukkam vã kãtabbam 
‘kinti nu kho antevãsikassa rajanam pacĩyethă ’ti. 


Sace antevãsikassa cĩvaram rajitabbam hoti ãcariyena ãcikkhitabbam 
‘evam rajeyyãsĩ ’ti, ussukkam vã kãtabbam ‘kinti nu kho antevãsikassa 
cĩvaram rajĩyethă ’ti. Cĩvaram rajantena sãdhukam samparivattakam 
samparivattakam rajitabbam, na ca acchinne theve pakkamitabbam. Sace 
antevãsiko gilãno hoti yãvajĩvam upatthãpetabbo, vutthănamassa 
ãgametabbam. 


Idam kho bhikkhave acariyanam antevasikesu vattarn yatha acariyehi 
antevãsikesu vattitabban ”ti. 


Vattakkhandhakam atthamam. 1 

***** 


Imamhi khandhake vattìiupancapannasa. 2 


TASSUDDANAM 

1. Sa upãhanã chattã 3 ca ogunthi sĩsam pãnĩyam, 
nãbhivãdena na pucchanti ahi ựjjhãyanti 4 pesalã. 


2. Omuũci chattam khandhe ca ataranca patikkamam, 
pattacĩvaram nikkhipi 5 patirũpanca pucchită. 


3. Asinceyya dhovitena 6 sukkhenallenupahana, 7 
vuddho navako puccheyya ajjhãvuttham ca gocarã. 


1 vattakkhandhako atthamo - Ma. 5 nikkhipã - Ma, Syã, PTS. 

2 imamhi khandhake vatthũ ekũnavĩsati vattã cuddasa - Ma; ~ vatthũ ekũnavĩsati vattã 
catuddasa - Syã; ~ vatthu pancapanụăsa vattam cuddasa - PTS. 

3 saupãhanachattã - Syã. 6 ãsinci dhovitena ca - Syă. 

4 ujjhanti - Ma, Syã, PTS. 7 sukkhena all’ upãhanã - PTS. 
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Nếu y của người học trò cần phải giặt, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: ‘Ngươi 
nên giặt như vầy/ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của học trò 
được giặt?’ Nếu y của học trò cần phải may, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: 
‘Ngươi nên may như vầy/ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y của 
học trò được may?’ Nếu thuốc nhuộm của người học trò cần phải nấu, vị thầy 
dạy học nên chỉ dãn: ‘Ngươi nên nấu như vầy/ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: 
‘Làm thế nào để thuốc nhuộm của học trò được nấu?’ 


Nếu y của người học trò cần phải nhuộm, vị thầy dạy học nên chỉ dẫn: 
‘Ngươi nên nhuộm như vầy/ hoặc nên thể hiện sự nỗ lực: ‘Làm thế nào để y 
của học trò được nhuộm?’ Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho khéo 
léo. Không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Nếu người học trò bị 
bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời. nên chờ đợi (đến khi) vị ấy có sự hồi 
phục. 


Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các người học trò của các vị thầy 
dạy học. Các vị thầy dạy học đối với các người học trò nên thực hành như 

thế?’ 


Chương Phận Sự là thứ tám. 

***** 


Trong chương này có năm mươi lăm sự việc. 


TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Có mang dép, và che dù, trùm đâu, đội y, nước uống, với sự không 
đảnh lễ, không hỏi (về chỗ ngụ), con rắn, các vị hiên thiện phàn nàn. 


2. Vị đã cởi (dép), (hạ) dù, ở vai, và không vội vã trong khi đi đêh, đã 
đặty và bát xuống, và (chỗ ngồi) thích hợp, (các việc) đã được hỏi. 


3. Nên xoi nước, với vị đã rửa, (lau) giày dép với khăn khô, rồi ướt, vị 
trưởng thượng, vị mới tu, nên hỏi, (phòng) đã có người ở, và khu vực đi 
khất thực. 
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4. Sekha vacca pani pari kattaram katikam tato, 1 
kãlam muhuttam uklãpo bhummattharana nĩhare. 

5. Patipãdo bhisibimbo mancapĩtham ca mallakam, 
apassenulloka kanhã gerukã kãỊa akată. 

6. Saiìkãram ca bhummattharam patipãdakam mancapĩthakam, 
bhisibimbo nisĩdanam mallakam apassena ca. 

7. Pattacĩvaram bhũmi ca pãrantam orato bhogam, 2 
puratthimã pacchimã ca uttarã atha dakkhinã. 

8. Sĩtunhe ca divã rattim parivenam ca kotthako, 
upatthãnaggisãlã ca vattarn vaccakutĩsu ca. 

9. Pãniparibhojanikã kumbhĩ ãcamanesu ca, 
anopamena pannattam vattarn ãgantukehime. 

10. Nevãsanam na udakam na paccu na ca pãnĩyam, 
nãbhivãde na pannãpe ujjhãyanti ca pesalã. 

11. Vuddhãsanam ca udakam paccuggantvã ca pãnĩyam, 
upãhane ekamantam abhivãde ca pannape. 

12. Vuttham gocara sekho ca thãnam pãnĩyabhojanam, 
kattaram katikam kãlam navakassa nisinnake. 

13. Abhivãdaye ãcikkhe yathã hetthã tathă naye, 
niddittham satthavãhena vattam ãvãsikehime. 

14. Gamikã dãru matti ca 3 vivaritvã na pucchiya, 
nassanti ca aguttam ca ựjjhãyanti ca pesalã. 

15. Patisãmetvã thaketvã ãpucchitvã ca pakkame, 
bhikkhu vã sãmanero vã ãrãmiko upãsako. 

16. Pãsãnakesu ca punjam patisãme thakeyya ca, 
ussahati ussukkam vã 4 anovasse tatheva ca. 

17. Sabbo 5 ovassati gãmam ajjhokãse tatheva ca, 
appevangãni seseyyum vattam gamikabhikkhunã. 


1 katikatt.hitam - Syã. 4 sace ussahati ussukkam - Ma; 

2 orabhogato - Syã, PTS. sace ussahi ussukkam - Syã. 

3 gamikã dãrumattikã - Syã. 5 sace - Syã; sabbe - PTS. 
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4 . Các vị Thánh Hữu Học, nhà tiêu, nước uôhg, nước rửa, cây gậy 
chôhg, điêu qui định từ nơi ăy, giờ giấc, (chờ) trong chốc lát, rác bẩn, nên 
đem ra ngoài thảm trải ríên. 

5 . Khung giường, nệm gôĩ, giường, ghế, và õng nhổ, tăm ván kê, tấm 
màn che, các hốc kẹt, màu đỏ, màu đen, (nên) không được thực hiện. 

6 . Rác, và tăm thảm trải ríên, khung giường, giường và ghế, nệm gòĩ, 
vật lót ngoi, ôhg nhổ, và tấm ván kê đâu. 

7 . Y và bình bát, và mặt đăt, mép y phía bên kia, phan gấp lại ở bên này, 
từ hướng đông, và từ hướng tây, từ hướng bắc, rồi từ hướng nam. 

8 . Và khi lạnh khi nóng, ban ngày, ban đêm, căn phòng, cống ra vào, 
phòng hội họp, nhà đốt lửa, và phận sự ở các nhà vệ sinh. 

9 . Nước uôhg, nước rửa, và hủ nước cho các việc súc miệng, phận sự đã 
được bậc Vô Song quy định, các đĩêu này (nên được thực hành) bởi các vị 
vãng lai. 


10 . Không chịu (sắp xếp) chỗ ngoi, không nước, không đón tiếp, và 
không nước uôhg, không đảnh lễ, không sắp xếp (chỗ ngụ), và các vị hĩên 
thiện phàn nàn. 

11 . Chỗ ngoi cho vị thâm niên, và nước rửa, sau khi đi ra đón tiếp, và 
nước uôhg, (nên lau) đôi dép, (phơi) ở một góc, nên đảnh lễ và nên sắp xếp 
(chỗ ngụ). 


12 . Đã có người ở, khu vực đi khất thực, và vị Thánh Hữu Học, chỗ 
nước uống và nước rửa, cây gậy chống, điêu quy định, giờ giấc, đối với vị 
mới tu, ve vị vẫn ngoi. 


13 . Nên cho đảnh lễ, nên chỉ rõ, tương tợ như đường lối dưới đây, phận 
sự đã được vị Hướng Dấn Đoàn Xe chỉ dạy, các đĩêu này (nên được thực 
hành) bởi các vị thường trú. 

14 . Vị xuất hành, đô gỗ, và các đô đất nung, sau khi mở ra, không được 
thông bảo, các vật bị mất, và không được bảo vệ, và các vị hiên thiện phàn 
nàn. 

15 . Sau khi thu xếp, sau khi đóng cửa, sau khi thông báo roi nên ra đi, vị 
tỳ khưu, hoặc sa di, hoặc người phụ việc chùa, hoặc cư sĩ. 

16 . Ở trên các hòn đá, và nên thu xếp thành đôhg, và nên đóng cửa, 
hoặc vị có nỗ lực, hoặc (thực hiện) sự nỗ lực, và tương tợ y như thế ở chỗ 
không dột. 

17 . Toàn bộ đêu bị dột, (nên mang) vào làng, và tương tợ y như thế ở 
ngoài trời (nghĩ rằng): ‘Có lẽ các thứ này sẽ còn được ton tại,’phận sự (nên 
được thực hành) bởi vị tỳ khưu xuất hành. 
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18. Nanumodanti therena ohaya catu pancahi, 
vaccito mucchito ãsi vattãnumodanesume. 

19. Chabbaggiyã dunnivatthã atho pi ca dupãrutã, 
anãkappã ca vokkamma there anupakhajjane. 1 

20. Nave bhikkhũ ca sanghãti ựjjhãyanti ca pesalã, 
timandalam nivãsetvã kãya saguna ganthikã. 

21. Na vokkamma paticchannam susamvutokkhittacakkhunã, 
ukkhittojjagghikã saddo tayo ceva pacãlanã. 

22. Khambhogunthi ukkutikã paticchannam susamvuto, 
okkhittacittã 2 ựjjagghi appasaddã tayo calã. 

23. Khambhogunthi pallatthi anupakhajjanãsane, 
ottharitvãna udake nĩcam katvã na sinciyã. 

24. Patisãmante sanghãti odane ca patiggahe, 
sũpam uttaribhangena sabbesam samatitti ca. 

25. Sakkaccam pattasannĩ ca sapadãnanca sũpakam, 
na thũpato paticchãde vinnattựjjhãnasanninã. 

26. Mahantam mandala dvãram sabbahattho na byãharĩ, 3 
ukkhepo chedanã ganda dhũnam sitthãvakãrakam. 

27. Jivhãnicchãrakanceva capu sum surena ca, 4 
hatthapattotthanilleham sãmisena patiggahe. 

28. Yãva na sabbe udake nĩcam katvã na sinciya, 
patisãmantam sanghãti nĩcam katvã chamãya ca. 

29. Sasitthakam nivattante supaticchannamukkuti, 
dhammarặjena pannattarn idam bhattaggavattanam. 

30. Dunnivatthã anãkappã asallakkhetvã ca sahasã, 
dũre acca ciram lahum tatheva piọdacãriko. 

31. Paticchannena gaccheyya susamvutokkhittacakkhunã, 5 
ukkhittojjagghikã saddo tayo ceva pacãlanã. 


1 there ca anupakhajjane - Ma; 3 na byãhare - Ma, PTS; na vohare - Syã. 

there anupakhajjanam - Syã. 4 capucapu surusuru - Ma, Syă, PTS. 

2 okkhittukkhitta ujjagghi - Ma, Syă. 5 susamvutokkhittacakkhu - Ma, Syã, PTS. 
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18. Các vị không nói lời tùy hỷ, bởi vị trưởng lão, sau khi để ở lại, với 
bôh hay năm vị, bị mắc tiêu, đã bị ngất xỉu, các đĩêu này là các phận sự 
trong các việc nói lời tùy hỷ. 

19. Các vị nhóm Lục Sư mặc y luộm thuộm, và lại còn trùm y luộm 
thuộm, không đúng quy cách, và sau khi tách ra, chen vào (chỗ) các vị 
trưởng lão. 

20. Và (đuôi) các vị mới tu, (trải ra) y hai lớp, và các vị hĩên thiện phàn 
nàn, sau khi quăn che ba vòng tròn, dây thắt lưng, với nếp găp, dây buộc. 

21. Không tách ra, được che kín, khéo thu thúc, với mắt nhìn xuống, bị 
vén hở ra, với tiếng cười vang, âm thanh (giọng nói), và còn thêm ba sự 
đung đưa. 

22. Chôhg nạnh, trùm đâu, nhón gót, được che kín, khéo thu thúc, với 
mắt nhìn xuống, bị vén hở ra, tiếng cười vang, giọng nói nhỏ nhẹ, ba sự 
đung đưa. 


23. Chôhg nạnh, trùm đâu, ôm đâu gôĩ, việc chen vào, ở chỗ ngoi, sau 
khi trải ra, nước, sau khi hạ thấp xuôhg, không nên làm văng nước. 

24. Vật chứa nước rửa, ở xung quanh, y hai lớp, và khi (được dâng) 
cơm, nên thọ lãnh, xúp, với thức ăn ngon, cho tất cả, và ngang miệng (bát). 

25. Nghiêm trang, và có sự chú tâm ở bình bát, và theo tuần tự, với 
lượng xúp, không vun thành dõng, che lấp, yêu câu, với ý định tìm lỗi. 

26. (Vắt cơm) lớn, tròn đêu, cửa miệng, trọn bàn tay, không nói chuyện, 
đưa thức ăn liên tục, việc cắn (từng chút), phong má, vung rảy tay, sự làm 
rơi đổ cơm. 

27. Và luôn cả việc le lưỡi, tiêhg chép chép, và với tiêng rột rột, liêm tay, 
vét bình bát, liêm môi, có dính thức ăn, ve việc thọ lãnh. 

28. Không (thọ nhận) nước rửa cho đêh khi tất cả (đã ăn xong), sau khi 
hạ thấp, không nên làm văng, vật chứa nước rửa, ở xung quanh, y hai lớp, 
sau khi hạ thấp, và ở mặt đất. 

29. (Nước) có lẫn cơm, trong khi đi trở ve, được che kín đáo, sự nhón 
gót, đây là phận sự ở nhà ăn đã được quy định bởi bậc Pháp Vương. 

30. Mặc y phục luộm thuộm, không đúng quy cách, sau khi không suy 
xét, và vội vã, xa, gan, lâu, mau, tương tợ y như thếlà vị đi khăt thực. 

31. Với sự che kín roi nên đi, khéo thu thúc, với mắt nhìn xuống, bị vén 
hở ra, với tiêng cười vang, âm thanh (giọng nói), và còn thêm ba sự đung 
đưa. 
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32. Khambhogunthi ukkutika sallakkhetva ca sahasa, 
dũre acca ciram lahum ãmasanam katacchukã. 

33. Bhãjanam vã thapeti ca uccãretvã panãmetvã, 1 
patiggahe na ulloke sũpesu pi tatheva tam. 

34. Bhikkhu sanghãtiyã chãde paticchanneva gacchiya, 
susamvutokkhittacakkhu ukkhittojjagghikãya ca. 

35. Appasaddo tayo cãlã khambhogunthika ukkutĩ, 
pathamãsanavakkãram pãnĩyam paribhojanim, 
pacchãkankhati bhunjeyya opilãpeyya uddhare. 

36. Patisãmeyya sammajje rittam tuccham upatthape, 
hatthavikãre bhindeyya vattanca pindapãtike. 

37. Pãnipari agyãrani nakkhattarn disã corã ca, 
sabbam natthĩti kotetvã pattamse cĩvaram tato. 

38. Idãni amse laggetvã timandalam parimandalam, 
yathă pindacãrivattam nayo ãrannikesu pi. 

39. Pattarnse cĩvaram sĩse ãropetvã ca pãnĩyam, 
paribhojanikã aggi arani cãpi kattarĩ. 2 

40. Nakkhattam sabbadesam vã disãsu kusalo bhave, 
sattuttamena pannattam vattarn ãrannikesume. 

41. Ajjhokãse okirimsu ựjjhãyanti ca pesalã, 
sace vihãro uklãpo pathamam pattacĩvaram. 

42. Bhisibimbohanam mancam pĩthanca kheỊamallakam, 
apassenãlokakanhã gerukam kãỊavãkatam. 3 

43. Sankãra bhikkhu sãmantã senã vihãrapãnĩyam, 
paribhojana sãmantã pativãte ca pangane. 

44. Adhovãte attharanam patipãdaka mancakam, 
pĩtham bhisi nisĩdanam mallakam apassena ca. 


1 paụamaka - Sya. 3 apassenullokakaụna geruka kaỊa akata - Ma; 

2 aranĩ cãpi kattaram - Ma. apassenălokakanụă gerukam kãỊamãkatam - Syã. 
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32. Chống nạnh, trùm đâu, nhón gót, sau khi không suy xét, và vội vã, 
xa, gan, lâu, mau, sự đụng đêh, cải muỗng. 

33. Hoặc cái đĩa, và thỉnh đứng lại, sau khi vén y lên, sau khi mở ra, nên 
thọ lãnh, không nên nhìn, ve các món xúp, điêu ăy cũng tương tợ y như thế. 

34. Vị tỳ khưu, nên che đậy bằng y sahghãti, được che kín roi mới nên 
đi, khéo thu thúc, với mắt nhìn xuôhg, bị vén hở ra, và tiêhg cười vang. 

35. Với giọng nói nhỏ nhẹ, ba sự đung đưa, chõng nạnh, trùm đâu, nhón 
gót, (ve) trước tiên, chỗ ngoi, chậu đựng đô thừa, nước uôhg, nước rửa, 
(vị) ve sau, (nếu) muôh, có thể ăn, có thể đõxuôhg, nên xếp lại căt đi. 

36. Có thể dọn dẹp, nên quét, hết nước, trôhg ti'ơn, nên đem (nước) lại, 
ve dấu hiệu bằng tay, (không) nên nói ra lời, và phận sự ve việc khăt thực. 

37. Nước uôhg, nước rửa, ngọn lửa, vật tạo lửa, sao, phương hướng, 
và bọn trộm cướp, ‘tất cả đêu không có,’ sau khi đánh đập, vai mang bình 
bát, y, từ nơi ấy. 

38. Giờ đây, sau khi mang ở vai, đêu đặn ba vòng tròn, giôhg như phận 
sự của vị đi khăt thực, phương thức cho các vị sõng ở rừng cũng thế. 

39. Vai mang bình bát, y (đội) ở đâu, sau khi mang (dép) vào, và nước 
uôhg, nước rửa, ngọn lửa, vật tạo lửa, và luôn cả gậy chôhg. 

40. Ngôi sao, hoặc toàn bộ khu vực, nên rành rẽ ve các phương hướng, 
các đĩêu này là phận sự cho các vị ngụ ở rừng đã được quy định bởi bậc 
Tối Thượng của Chúng Sanh. 

41. Ở ngoài trời, các vị đã bị lấm bụi, và các vị hiên thiện phàn nàn, nếu 
trú xá có rác bẩn, trước tiên là y và bình bát. 

42. Nệm gôĩ, giường, ghế, và õng nhổ, tăm ván kê đâu, lỗ thông gió và 
các hốc kẹt, màu đỏ, màu đen, và (nen) chưa được thực hiện. 

43. Rác rêh, gan các vị tỳ khưu, (gần) sàng tọa, (gan) trú xá và nước 
uôhg, gan nước rửa, ngược chiêu gió, và ở mái hiên. 

44. Phía dưới gió, thảm trải nền, khung giường, và giường, ghế, nệm, 
vật lót ngoi, ôhg nhổ, và tăm ván kê đâu. 
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45. Patta civaram bhumi ca parantam orabhogato, 
puratthimã ca pacchimã uttarã atha dakkhinã. 

46. Sĩtunhe ca divã rattim parivenanca kotthako, 
upatthãnaggisãlã ca vaccakutĩ ca pãnĩyam. 

47. Ãcamakumbhĩ vuddho ca uddesa paripucchanã sajjhã, 
dhammo padĩpam vijjhãpe na vivare nãpi thake. 

48. Yena vuddho parivatti kanọenapi na ghattaye, 
pannãpesi mahãvĩro vattam senãsanesu tam. 

49. Nivãriyamãnã dvãram mucchitựjjhanti pesalã, 
chãrikam chaddaye jantă paribhandam tatheva ca. 

50. Parivenam kotthako sãlã cuụọa mattika donikã, 
mukham purato na there na nave ussahati sace. 1 

51. Purato uparimaggo cikkhallam matti pĩthakam, 
vijjhãpetvã pakkame 2 vattam jantãgharesume. 

52. Nãcameti yathãvuddham patipãti ca sahasã, 
ubbhựjji nitthuno kattham vaccam passãva kheỊakam. 

53. Pharusã kũpa sahasã ubbhựjji capu sesena, 
bahi anto ca ukkãse rajju ataramãnanca. 

54. Sahasã ubbhựjjitvãna , nitthune katthavaccakam, 
passãva kheỊa pharusã kũpanca vaccapãduke. 

55. Nãtisahasã ubbhựjji pãdukãya capucapu, 
na sesaye paticchãde ũhata pitharena ca. 

56. Vaccakutĩ paribhandam parivenanca kotthako, 
ãcamane ca udakam vattam vaccakutĩsume. 

57. Upãhanã dantakattham mukhodakanca ãsanam, 
yãgu udakam dhovitvã uddharuklãpa gãma ca. 

58. Nivãsanam kãyabandham 4 sagunam pattasodakam, 
pacchă timandalo ceva parimandalabandhanam. 


1 nave ussahati sace - Sya. 3 sahasa ubbhaji thite - Ma, Sya. 

2 vijjhãpetvã thaketvã ca - Ma, Syă. 4 nivãsană kãyabandhanã - Ma, Syã. 
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45. Y và bình bát, và mặt đất, mép y phía bên kia, phan găp lại ở bên 
này, từ hướng đông, và từ hướng tây, từ hướng bắc, rdi từ hướng nam. 

46. Và khi lạnh khi nóng, ban ngày, ban đêm, và căn phòng, côhg ra 
vào, và phòng hội họp, nhà đốt lửa, nhà vệ sinh, và nước uôhg. 

47. Hũ nước súc miệng, và vị thâm niên, việc đọc tụng, các câu hỏi, việc 
học bài, (việc giảng) Pháp, nên thổi tắt ngọn đèn, không nên mở ra, củng 
không nên đóng lại. 

48. Khi đôĩ đâu với vị thâm niên thì nên xoay lại, không nên va chạm dù 
là bằng chéo y, đăng Đại Hùng đã quy định đĩêu ấy là phận sự ở các nơi cư 
ngụ. 

49. Các vị trong khi bị cản trở, (đóng) cửa ra vào, đã bị ngătxỉu, các vị 
hiên thiện phàn nàn, nên đờ tro, nhà tắm hơi, và bục nen xung quanh 
tương tợ y như thế. 

50. Căn phòng, côhg, gian phòng lớn, bột tắm, đất sét, mảng nước, 
khuôn mặt, ở phía trước, không (chen vào) các vị trưởng lão, không nên 
(xua đuổi) các vị mới tu, nêu có nô lực. 

51. (Tắm) ở phía trước, ở phía trên, đường đi, bị lầy lội, (mảng) đătsét, 
ghê'ngồi, sau khi tắt lửa, nên đi ra, các điêu này là phận sự ở các nhà tắm 
hơi. 

52. V/ không rửa sạch, theo thâm niên, theo thứ tự, và với sự vội vã, đã 
vén y lên, việc rặn, gỗ (chà răng), việc đại tiện, việc tiểu tiện, việc khạc nhổ. 

53. BỊ san sùi, hô'phân, với sự vội vã, đã vén y lên, tiêng chép chép, với 
(nước) chừa lại, vị ở bên ngoài, và ở bên trong, nên tằng hắng, giây phơi, 
và sự không hấp tap. 


54. Với sự vội vã, sau khi vén y lên, về việc rặn, gỗ (chà răng), việc đại 
tiện, việc tiểu tiện, việc khạc nhổ, (khúc cây chùi) bị san sùi, hô'phân, bệ nhà 
vệ sinh. 

55. Với sự không vội vã, đã vén y lên, ở sàn rửa, tiêng chép chép, không 
nên chừa lại (nước), nên che kín, bị dơ, với thùng đựng. 

56. Nhà vệ sinh, bục nên xung quanh, và căn phòng, cổng, và nước để 
rửa ráy, các đĩêu này là phận sự ở nhà vệ sinh. 

57. Đôi dép, gỗ chà răng, và nước súc miệng, chỗ ngồi, cháo, nước, sau 
khi rửa, nên thu xếp, rác bẩn, và vào làng. 


58. Y lót trong, dây thắt lưng, có nếp găp, bình bát còn đẫm nước, vị thị 
giả, và luôn cả ba vòng, (mặc y nội) tròn đêu, dây thắt lưng. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Vattakkhandhakam 


59. Sagunam dhovitva paccha natidure patiggahe, 
bhanamãnassa ãpatti pathamam gantvãna ãsanam. 

60. Udakam pĩtha kathali paccuggantvă nivãsanam, 
otãpe nidahi bhango obhoge bhunjatunname. 

61. Pãnĩyam udakam nĩcam muhuttam na ca nidahe, 
pattacĩvara bhũmi ca 1 pãrantam orabhogato. 

62. Uddhare patisãme ca uklãpo ca nahãyitum, 

sĩtam unham jantãgharam cunnam mattikapitthito. 

63. Pĩthanca cĩvaram cunnam mattikussahati mukham, 
purato there nave ca parikammanca nikkhame. 

64. Purato udake nahãte nivãsetvã upajjhãyam, 
nivãsananca sanghãti pĩthakam ãsanena ca. 

65. Pãdo pĩtham kathalinca pãnĩyuddesapucchanã, 
uklãpam susodheyya 2 pathamam pattacĩvaram. 

66. Nisĩdanapaccattharanam bhisibimbohanãni ca, 
manco pĩtham patipãdam mallakam apassena ca. 

67. Bhumma santãna ãloka gerukã kãỊa akatã, 
bhummatthara patipãdã manco pĩtham bimbohanam. 

68. Nisĩdanattharanam kheỊa apasse pattacĩvaram, 
puratthimã pacchimã ceva uttarã atha dakkhinã. 

69. Sĩtunhanca 3 divã rattim parivenanca kotthako, 
upatthãnaggisãlã ca vacca pãnĩyam bhojani. 

70. Ãcamam anabhirati kukkuccam ditthi ca garu, 
mũlamãnatta abbhãnam tajjanĩyam niyassakam. 

71. Pabbajã patisãrani ukkhepanca katam yadi, 
dhove kătabbam rajanca 4 raje samparivattakam. 

72. Pattanca cĩvaram cãpi parikkhãranca chedanam, 
parikammam veyyãvaccam pacchã pindam pavisanam. 


1 pattacĩvaram bhumi ca - Ma, Sya. 3 situụhe ca - Sya. 

2 uklãpussaham sodheyya - Syă. 4 kãtabbarajanarp - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Phận Sự 


59. Có nếp gấp, sau khi rửa, vị (Sa-môn) hau cận, không quá xa, nên 
nhận lấy, khi đang nói, tội vi phạm, sau khi đi ve trước tiên, chỗ ngoi. 

60. Nước rửa chân, ghế kê chân, tăm chà chân, sau khi đi ra đón, y lót 
trong, nên phơi nắng, để luôn, vết găp, ở phan đã găp lại, để thọ thực, nên 
đem lại. 


61. Nước uôhg, nước rửa, chỗ thấp, trong chốc lát, và không nên để 
luôn, y và bình bát, và mặt đăt, mép y phía bên kia, phan găp lại ở bên này. 

62. Nên thu xếp, và nên dọn dẹp, rác bẩn, và (có ý muôh) tắm, (nước) 
lạnh, (nước) nóng, nhà tắm hơi, bột tắm, đătsét, từ phía sau lưng. 

63. Và ghế ngồi, y, bột tắm, đăt sét, nêu có nỗ lực, khuôn mặt, phía 
trước, (chen vào) các vị trưởng lão, và (xua đuổi) các vị mới tu, và việc kỳ 
cọ, nên rời khỏi. 

64. Ở phía trước, lúc ở trong nước, khi đã tắm, sau khi quăn y lại, (lau 
khô) thay tếđộ, và y lót trong, y hai lớp, ghê'(nhà tắm hơi), và với chỗ ngoi. 

65. Nước rửa chân, ghếkê chân, giẻ lau chân, nước uôhg, việc đọc tụng, 
việc hỏi đạo, rác băn, nên khéo làm sạch sẽ, trước tiên là y và bình bát. 

66. Vật lót ngoi, tăm trải nằm, nệm và các gôĩ, giường, ghế, khung 
giường, õng nhố, và tăm ván kê đâu. 


67. (Tấm trải) nen nhà, mạng nhện, lỗ thông gió, màu đỏ, màu đen, 
không được thực hiện, tăm trải nền, khung giường, giường, ghế, gòĩ. 

68. Vật lót ngoi và tăm trải nằm, ôhg nhổ, tấm ván kê đâu, y và bình 
bát, từ hướng đông, và luôn cả từ hướng tây, từ hướng bắc, roi từ hướng 
nam. 

69. Và khi lạnh khi nóng, ban ngày, ban đêm, và căn phòng, cổng ra 
vào, phòng hội họp, và nhà đốt lửa, nhà vệ sinh, nước uôhg, nước rửa. 

70. Việc súc miệng, sự bực bội, nỗi nghi hoặc, tà kiến, và tội nặng, từ 
đâu, hình phạt mànatta, việc giải tội, (hành sự) khiển trách, chỉ dạy. 

71. (Hành sự) xua đuổi, hòa giải, và treo tội, nêu đã được thực hiện, nên 
giặt, nên thểhiện, và việc nhuộm, nên nhuộm, việc trộn đêu. 

72. Và bình bát, và luôn cả y nữa, và vật dụng, việc cạo (tóc), việc kỳ cọ, 
việc hau hạ, Sa-môn hau cận, đô khất thực, sự đi vào. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Vattakkhandhakam 


73. Na susanam disa ceva yavajivam upatthahe, 
saddhivihãrikenetam vattupajjhãyakesume. 

74. Ovãda sãsanuddesã pucchã pattanca cĩvaram, 
parikkhãra gilãno ca na pacchãsamano bhave. 

75. Upajjhãyesu ye vattã 1 evam ãcariyesupi, 
saddhivihãrike vattã tatheva antevãsike. 

76. Ãgantukesu ye vattã' puna ãvãsikesu ca, 
gamikãnumodanikã bhattagge pindapãtike. 2 

77. Ãrannikesu yam vattam yanca senãsanesu pi, 
jantãghare vaccakutĩ upajjhã saddhivihãrike. 

78. Ãcariyesu yam vattam tatheva antevãsike, 
ekũnavĩsati vatthu vuttã soỊasakhandhake. 3 

79. Vattam aparipũrento na sĩlam paripũrati, 
asuddhasĩlo duppaníìo cittekaggam na vindati. 

80. Vikkhittacitto nekaggo sammã dhammam na passati, 
apassamãno saddhammam dukkhã na parimuccati. 

81. Yam vattam paripũrento sĩlampi paripũrati, 
visuddhasĩlo sappanno cittekaggampi vindati. 

82. Avikkhittacitto ekaggo sammã dhammam vipassati, 
sampassamãno saddhammam dukkhã so parimuccati. 

83. Tasmã hi vattam pũreyya jinaputto vicakkhano, 
ovãdam buddhasetthassa tato nibbãnamehĩ ”ti. 


—00O00-- 


1 yavata - Sya; 2 pindacarike - Ma. 

yã vattã - PTS. 3 vattã cuddasa khandhake - Ma. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Phận Sự 


73. Không mộ địa, và luôn cả hướng (khác), cho đêh trọn đời nên phục 
vụ, việc này (nên được thực hành) bởi người đệ tử, các đĩêu này là phận sự 
đôi với các vị thây tê độ. 

74. Sự giáo huấn, giảng dạy, đọc tụng, vấn hỏi, bình bát, và y, vật dụng, 
và vị bị bệnh, không nên là vị Sa-môn hau cận. 

75. Các phận sự nào đôĩ với các vị thay tế độ thì cũng như vậy đôĩ với 
các vị thay dạy học, các phận sự đôĩ với các người đệ tử thì tương tợ y như 
thếđôĩ với người học tro. 

76. Các phận sự dành cho các vị vãng lai, và dành cho các vị thường trú 
nữa, các vị xuăt hành, các vị nói lời tùy hỷ ở nơi thọ thực, và ve vị đi khất 
thực. 

77. Phận sự dành cho các vị ngụ ở rừng, và luôn cả ở các nơi cư ngụ, ở 
nhà tắm hơi, các nhà vệ sinh, các vị thay tếđộ, đôĩ với người đệ tử. 

78. Phận sự đối với các vị thay dạy học, tương tợ y như thế đôĩ với 
người học trò, có mười chín sự việc đã được nói đêh ở mười sáu phan. 

79. Trong khi không làm tròn phận sự thì không đây đủ ve giới, vị có 
giới không trong sạch, có tuệ kém, không có được nhăt tâm. 

80. Với tâm bị xáo trộn, không trụ một điểm, không nhìn thấy Pháp một 
cách đúng đắn, trong khi không nhìn thấy Chánh Pháp, không hoàn toàn 
thoát khỏi khố đau. 

81. Tĩ'ong khi làm đây đủ phận sự, thì củng làm đây đủ ve giới, là vị có 
giới thanh tịnh, có tuệ, đạt được luôn cả nhất tâm. 

82. Tăm không bị xảo trộn, trụ một điểm, nhìn thấy rõ Pháp một cách 
đúng đắn, trong khi bản thân nhìn thấy Chánh Pháp, vị ấy hoàn toàn thoát 
khỏi khổ đau. 

83. Chính vì điêu ấy, người con trai sáng suốt của đăng Chiến Thắng, 
nên làm đây đủ phận sự, lời giáo huấn của đức Phật tôĩ thượng, từ đó hãy 
đi đêh Niết Bàn.” 


— 00O00— 
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PATIMOKKHATTHAPANAK- 

KHANDHẢKAM 

PATHAMABHÃNAVÃRAM 

PÃTIMOKKHUDDESAYÃCANÃ 

1. Tena samayena buddho bhagavã sãvatthiyam viharati pubbãrãme 
migãramãtupãsãde. Tena kho pana samayena bhagavã tadahuposathe' 
bhikkhusanghaparivuto nisinno hoti. 


Atha kho ãyasmã ãnando abhikkantãya rattiyã nikkhante pathame yãme 
utthăyãsanã ekamsam uttarãsangam karitvã yena bhagavã tenanjalim 
panãmetvã bhagavantam etadavoca: “Abhikkantã bhante ratti, nikkhanto 
pathamo yãmo, ciranisinno bhikkhusangho. Uddisatu bhante bhagavã 
bhikkhũnam pãtimokkhan ”ti. Evam vutte bhagavã tunhĩ ahosi. 


Dutiyampi kho ãyasmã ãnando abhikkantãya rattiyã nikkhante majjhime 
yãme utthãyãsanã ekamsam uttarăsangham karitvã yena bhagavã tenanjalim 
panãmetvã bhagavantam etadavoca: “Abhikkantã bhante ratti, nikkhanto 
majjhimo yãmo, ciranisinno bhikkhusangho. Uddisatu bhante bhagavã 
bhikkhũnam pãtimokkhan ”ti. Dutiyampi kho bhagavã tunhĩ ahosi. 


Tatiyampi kho ãyasmã ãnando abhikkantãya rattiyã nikkhante pacchime 
yãme uddhaste 2 arune nandimukhiyã rattiyã utthãyãsanã ekamsam 
uttarăsangam karitvã yena bhagavã tenanjalim panãmetvã bhagavantam 
etadavoca: “Abhikkantă bhante ratti, nikkhanto pacchimo yãmo, uddhastam 
arunam, nandimukhĩ ratti, ciranisinno bhikkhusangho. Uddisatu bhante 
bhagavã bhikkhũnam pãtimokkhan ”ti. 


“Aparisuddha ananda parisa ”ti. 


1 tadahuposathe paụnarase - Sya. 


2 uddhate - PTS. 
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IX. CHƯƠNG ĐÌNH CHỈ 
GIỚI BỔN PATIMOKKHAĩ 

TỤNG PHẦM THỨ NHẨT: 

THỈNH CẦU TUYÊN ĐỌC GIỚI BỔN PÃTIMOKKHA: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Sãvatthi, tu viện Pubba, ở tòa 
nhà dài của người mẹ của Migãra. 1 Vào lúc bấy giờ, nhằm ngày Uposatha, 
đức Thế Tôn đang ngồi, được vây quanh bởi hội chúng tỳ khưu. 


Khi ấy, lúc đêm đã khuya canh một đã tàn, đại đức Ananda đã từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đâp thượng y một bên vai, châp tay hướng về đức Thế Tôn, và đã 
nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đêm đã khuya canh một đã tàn, 
hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn tuyên đọc giới bổn 
Pãtimokkha cho các tỳkhưu.” Khi được nói như vậy, đức Thế Tôn đã im lặng. 


Đến lần thứ nhì, lúc đêm đã khuya canh giữa đã tàn, đại đức Ananda đã 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đẳp thượng y một bên vai, châp tay lên hướng về đức 
Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, đêm đã khuya, 
canh giữa đã tàn, hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch ngài, xin đức Thế Tôn 
tuyên đọc giới bổn Pãtimokkha cho các tỳ khưu.” Đến lần thứ nhì, đức Thế 
Tôn đã im lặng. 


Đến lần thứ ba, lúc đêm đã khuya canh cuối đã tàn, bình minh đã rạng, 
trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, đại đức Ãnanda đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đâp thượng 
y một bên vai, chắp tay lên hướng về đức Thế Tôn, và đã nói với đức Thế Tôn 
điều này: - “Bạch ngài, đêm đã khuya canh cuối đã tàn, bình minh đã rạng, 
trời đêm lộ vẻ rạng rỡ, hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch ngài, xin đức Thế 
Tôn tuyên đọc giới bổn Pãtimokkha cho các tỳ khưu.” 


- “Này Ananda, hội chúng không thanh tịnh.” 


1 Tòa nhà này được xây dựng bởi mẹ của Migara, tức là nữ cư sĩ Visakha (ND). 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Patimokkhatthapanakkhandhakarn 


2. Atha kho ãyasmato mahãmoggallãnassa etadahosi: “Kam nu kho 
bhagavã puggalam sandhãya evamãha: ‘Aparisuddhã ãnanda parisã’”ti? Atha 
kho ãyasmã mahãmoggallãno sabbãvantam bhikkhusahgham cetasã ceto 
paricca manasãkãsi. Addasã kho ãyasmã mahãmoggallãno tam puggalam 
dussĩlam pãpadhammam asucisankassarasamãcãram paticchanna- 
kammantam assamanam samanapatinnam abrahmacãrim brahmacãri- 
patinnam antopũtim avassutam kasambujãtam' majjhe bhikkhusanghassa 
nisinnam. 


Disvãna yena so puggalo tenupasankami, upasankamitvã tam puggalam 
etadavoca: “Utthehi ãvuso, ditthosi bhagavatã. Natthi te bhikkhũhi saddhim 
samvãso ”ti. Evam vutte so puggalo tunhĩ ahosi. 


Dutiyampi kho ãyasmã mahãmoggallãno tam puggalam etadavoca: 
“Utthehi ãvuso, ditthosi bhagavată. Natthi te bhikkhũhi saddhim samvãso 
”ti. Dutiyampi kho so puggalo tunhĩ ahosi. 


Tatiyampi kho ãyasmã mahãmoggallãno tarụ puggalam etadavoca: 
“Utthehi ãvuso, ditthosi bhagavată. Natthi te bhikkhũhi saddhim samvãso 
”ti. Tatiyampi kho so puggalo tunhĩ ahosi. 


Atha kho ãyasmã mahãmoggallãno tam puggalam bãhãyam gahetvă 
bahidvãrakotthakã nikkhãmetvã sũcighatikam datvã yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvă bhagavantam etadavoca: “Nikkhãmito so 
bhante puggalo mayã. Parisuddhã parisã. Uddisatu bhante bhagavã 
bhikkhũnam pãtimokkhan ”ti. 


“Acchariyam moggallana, abbhutam moggallana, yava bahagahanapi 
nãma so moghapuriso ãgamessatĩ ”ti. 

***** 


MAHASAMUDDE ATTHA ACCHARIYA 

3. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Atthime bhikkhave mahã- 
samudde acchariyã abbhutã dhammã ye disvã disvã asurã mahãsamudde 
abhiramanti. Katame attha? 


1 kasambukajatam - Sya, PTS. 
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2. Khi ấy, đại đức Mahãmoggallãna đã khởi ý điều này: “Liên quan đến 
nhân vật nào khiến đức Thế Tôn đã nói như vầy: ‘Này Ananda, hội chúng 
không thanh tịnh’?” Sau đó, đại đức Mahãmoggallãna đã chăm chú dùng tâm 
quán xét tâm của toàn thể hội chúng tỳ khưu. Đại đức Mahãmoggallãna quả 
nhiên đã thấy được nhân vật ấy, là kẻ có ác giới, có ác pháp, sở hành bất tịnh 
và đáng nghi ngờ, có hành động che giấu, phi Sa-môn, giả mạo Sa-môn, phi 
Phạm hạnh, giả mạo Phạm hạnh, nội tâm thối nát, nhiêm dục vọng, có bản 
chất dơ bẩn, đang ngồi giữa hội chúng tỳ khưu. 


Sau khi nhìn thấy đã đi đến gần nhân vật ấy, sau khi đến gần đã nói với 
nhân vật ấy điều này: - “Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị đức Thế Tôn 
nhìn thấy rồi. Ngươi không được cộng trú với các tỳ khưu.” Được nói như 
vậy, nhân vật ấy đã im lặng. 


Đến lần thứ nhì, đại đức Mahãmoggallãna đã nói với nhân vật ấy điều 
này: - “Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị đức Thế Tôn nhìn thấy rồi. 
Ngươi không được cộng trú với các tỳ khưu.” Đến lần thứ nhì, nhân vật ấy đã 
im lặng. 


Đến lần thứ ba, đại đức Mahãmoggallãna đã nói với nhân vật ấy điều này: 
- “Này ông bạn, hãy đứng dậy. Ngươi đã bị đức Thế Tôn nhìn thấy rồi. Ngươi 
không được cộng trú với các tỳ khưu.” Đến lần thứ ba, nhân vật ấy đã im 
lặng. 


Khi ấy, đại đức Mahãmoggallãna đã nẳm lấy nhân vật ấy ở cánh tay đẩy 
ra bên ngoài cánh cửa của cổng ra vào, gài chốt cửa lại, rồi đã đi đến gặp đức 
Thế Tôn, sau khi đến đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, nhân vật 
ấy đã bị con đẩy ra ngoài rồi; hội chúng được thanh tịnh. Bạch ngài, xin đức 
Thế Tôn tuyên đọc giới bổn Pãtimokkha cho các tỳ khưu.” 


- “Này Moggallana, thật kỳ lạ thay! Này Moggallana thật khác thường 
thay! Gã rồ dại ấy lại chờ cho đến lúc bị nấm lấy cánh tay.” 

***** 


TÁM PHÁP KỲ DIỆU VÊ BIẼN CẢ: 


3. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, đây là 
tám pháp kỳ diệu phi thường về biển cả, sau khi thường xuyên xem xét 
những pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. Tám pháp ấy là gì? 
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Mahãsamuddo bhikkhave anupubbaninno anupubbapono anupubba- 
pabbhăro na ãyatakeneva papãto. Yampi bhikkhave mahãsamuddo 
anupubbaninno anupubbapono anupubbapabbhãro na ãyatakeneva papãto. 
Ayam bhikkhave mahãsamudde pathamo acchariyo abbhuto dhammo yam 
disvã disvã asurã mahãsamudde abhiramanti. 


Puna ca param bhikkhave mahãsamuddo thitadhammo velam nãtivattati. 
Yampi bhikkhave mahãsamuddo thitadhammo velam nãtivattati. Ayam' 
bhikkhave mahãsamudde dutiyo acchariyo abbhuto dhammo yam disvã 
disvã asurã mahãsamudde abhiramanti. 


Puna ca param bhikkhave mahãsamuddo na matena kunapena 
samvasati. Yam hoti mahãsamudde matam kunapam tam khippanneva tĩram 
vãheti, thalam vã ussãdeti. 2 Yampi bhikkhave mahãsamuddo na matena 
kunapena samvasati. Yam hoti mahãsamudde matam kunapam tam 
khippaíĩneva tĩram vãheti, thalam vã ussãdeti. Ayam 1 bhikkhave 
mahãsamudde tatiyo acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


Puna ca param bhikkhave yã kãci mahãnadiyo seyyathĩdam: gangã 
yamunã aciravatĩ sarabhũ mahĩ, tã mahãsamuddam pattã jahanti purimãni 
nãmagottãni, mahãsamuddo tveva sankham 3 gacchanti. Yampi bhikkhave yã 
kãci mahãnadiyo gangã —pe— mahãsamuddo tveva sankham gacchanti. 
Ayam' bhikkhave mahãsamudde catuttho acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


Puna ca param bhikkhave yã ca loke savantiyo 4 mahãsamuddam appenti 
yã ca antalikkhã dhãrã papatanti, na tena mahãsamuddassa ũnattam vã 
pũrattarn vã paíìnãyati. Yampi bhikkhave yã ca loke savantiyo 
mahãsamuddam appenti yã ca antalikkhã dhãrã papatanti na tena 
mahãsamuddassa ũnattam vã pũrattam vã pannãyati. Ayam 1 bhikkhave 
mahãsamudde pancamo acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


Puna ca param bhikkhave mahãsamuddo ekaraso lonaraso. Yampi 
bhikkhave mahãsamuddo ekaraso lonaraso. Ayam' bhikkhave mahãsamudde 
chattho acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


1 ayampi - Sya. 3 sankhyam - Sya. 

2 thalam ussãreti - Ma, PTS; thalam ussãdeti - Syã. 4 yă kãci loke savantiyo - Syă. 
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Này các tỳ khưu, biển cả sâu xuống dần dần, có độ dốc xuống dần dần, có 
sự lõm xuống dần dần, không có vực sâu một cách đột ngột. Này các tỳ khưu, 
sự việc biển cả sâu xuống dần dần, có độ dốc xuống dần dần, có sự lõm xuống 
dần dần, không có vực sâu một cách đột ngột, này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ 
diệu phi thường thứ nhất về biển cả, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy 
các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 


Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, biển cả có pháp ổn định, không 
tràn qua khỏi bờ. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả có pháp ổn định, không 
tràn qua khỏi bờ, này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ nhì về 
biển cả, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong 
biển cả. 


Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, biển cả không sống chung với xác 
chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào 
bờ hoặc hất lên đất liền. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả không sống chung 
với xác chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết 
ấy vào bờ hoặc hất lên đất liền, này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi 
thường thứ ba về biển cả, — (như trên)- 


Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, các con sông lớn như là Gangã, 
Yamunã, Aciravatĩ, Sarabhũ, Mahĩ khi đã ra đến biển cả thì từ bỏ các tên họ 
trước đây và đi đến tên gọi là ‘Biển cả.’ Này các tỳ khưu, sự việc các con sông 
lớn như là Gangã, —(như trên)- và đi đến tên gọi là ‘Biển cả,’ này các tỳ 
khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ tư về biển cả, — (như trên)— 


Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, có các dòng nước ở trái đất đổ vào 
biển cả và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì điều ấy 
mà biển cả được xem là vơi hay đầy. Này các tỳ khưu, sự việc có các dòng 
nước ở trái đất đổ vào biển cả và các trận mưa từ không trung rơi xuống 
nhưng không vì điều ấy mà biển cả được xem là vơi hay đầy, này các tỳ khưu, 
đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ năm về biển cả, — (như trên)— 


Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, biển cả có một vị là vị của muối. 
Này các tỳ khưu, sự việc biển cả chỉ có một vị là vị của muối, này các tỳ khưu, 
đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ sáu về biển cả, — (như trên) — 
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Puna ca param bhikkhave mahãsamuddo bahuratano anekaratano. 
Tatrimãni ratanãni, seyyathĩdam: muttã mani veỊuriyo sankho silã pavãỊam 
rajatam jãtarũpam lohitanko' masãragallam. Yampi bhikkhave mahã- 
samuddo bahuratano anekaratano, tatrimãni ratanãni, —pe— Ayam 
bhikkhave mahãsamudde sattamo acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


Puna ca param bhikkhave mahãsamuddo mahatam bhũtãnam ãvãso. 
Tatrime bhũtã: timi timiủgalo timirapingalo 1 2 asurã nãgã gandhabbã. Santi 
mahãsamudde yojanasatikãpi attabhãvã dviyojanasatikãpi attabhãvã 
tiyojanasatikãpi attabhãvã catuyojanasatikãpi attabhãvã pancayojanasatikãpi 
attabhãvã. Yampi bhikkhave mahãsamuddo mahatam bhũtãnam ãvãso, 
tatrime bhũtã: timi —pe— Santi mahãsamudde yojanasatikãpi attabhãvã — 
pe— pancayojanasatikãpi attabhãvã. Ayam bhikkhave mahãsamudde 
atthamo acchariyo abbhuto dhammo yam disvã disvã asurã mahãsamudde 
abhiramanti. Ime kho bhikkhave mahãsamudde attha acchariyã abbhutã 
dhammã ye disvã disvã asurã mahãsamudde abhiramanti. 


4. Evameva kho bhikkhave imasmim dhammavinaye attha acchariyã 
abbhutã dhammã ye disvã disvã bhikkhũ imasmim dhammavinaye 
abhiramanti. Katame attha? 


Seyyathãpi bhikkhave mahãsamuddo anupubbaninno anupubbapono 
anupubbapabbhãro na ãyatakeneva papãto. Evameva kho bhikkhave 
imasmim dhammavinaye anupubbasikkhã anupubbakiriyã anupubba- 
patipadã na ãyatakeneva annãpativedho. Yampi bhikkhave imasmim 
dhammavinaye anupubbasikkhã anupubbakiriyã anupubbapatipadã na 
ãyatakeneva annãpativedho. Ayam bhikkhave imasmim dhammavinaye 
pathamo acchariyo abbhuto dhammo yam disvã disvã bhikkhũ imasmim 
dhammavinaye abhiramanti. 


Seyyathãpi bhikkhave mahãsamuddo thitadhammo velam nãtivattati, 
evameva kho bhikkhave yam mayã mama sãvakãnam 3 sikkhãpadam 
pannattam tam mama sãvakã jĩvitahetupi nãtikkamanti. Yampi bhikkhave 
yam mayã sãvakãnam sikkhãpadam pannattam tarn mama sãvakã 
jĩvitahetupi nãtikkamanti. Ayam bhikkhave imasmim dhammavinaye dutiyo 
acchariyo abbhuto dhammo —pe— 


1 lohitako - Ma. 3 yam maya savakanam - Sya, PTS. 

2 timiủgalo timitimingalo - Ma, PTS; timiủgalo timitimiủgalo mahãtimingalo - Syã. 
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Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, biển cả có nhiều vật quý, có vô số 
vật quý. Ở đó, các vật quý ấy như là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, xà cừ, 
đá quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mắt mèo. Này các tỳ khưu, sự việc 
biển cả có nhiều vật quý, có vô số vật quý; ở đó, các vật quý ấy —nt— này các 
tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ bảy về biển cả, — (như trên)— 


Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, biển cả là nơi cư trú của các chúng 
sanh to lớn. Ở đó, các chúng sanh ấy là cá ông, cá voi, cá ông voi, các A-tư-la, 
các loài rồng, các Càn-thát-bà. Trong biển cả còn có những loài hữu hình lớn 
đến trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến hai trăm do tuần, những loài 
hữu hình lớn đến ba trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến bốn trăm do 
tuần, những loài hữu hình lớn đến năm trăm do tuần. Này các tỳ khưu, sự 
việc biển cả là nơi cư trú của các chúng sanh to lớn; ở đó, các chúng sanh ấy 
là cá ông, —(như trên)— Trong biển cả còn có những loài hữu hình lớn đến 
trăm do tuần, —(nhưtrên)— những loài hữu hình lớn đến năm trăm do tuần, 
này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ tám về biển cả, sau khi 
thường xuyên xem xét pháp ấy các A-tu-la thỏa thích trong biển cả. 


4. Này các tỳ khưu, tương tợ như thế trong Pháp và Luật này có tám pháp 
kỳ diệu phi thường, sau khi thường xuyên xem xét những pháp ấy các tỳ 
khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này. Tám pháp ấy là gì? 


Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả sâu xuống dần dần, có độ dốc 
xuống dần dần, có sự lõm xuống dần dần, không có vực sâu một cách đột 
ngột, này các tỳ khưu, tương tợ như thế trong Pháp và Luật này có sự học tập 
theo thứ lớp, có sự thực hành theo thứ lớp, có sự tiến bộ theo thứ lớp, không 
có sự chứng ngộ đột ngột nào khác. Này các tỳ khưu, sự việc trong Pháp và 
Luật này có sự học tập theo thứ lớp, có sự thực hành theo thứ lớp, có sự tiến 
bộ theo thứ lớp, không có sự chứng ngộ đột ngột nào khác, này các tỳ khưu, 
đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ nhất trong Pháp và Luật này, sau khi 
thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật 
này. 


Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả có pháp ổn định, không tràn qua 
khỏi bờ, này các tỳ khưu, tương tợ như thế điều học nào đã được ta quy định 
cho các đệ tử của ta, các đệ tử của ta không vượt qua điều học ấy dù là 
nguyên nhân mạng sống. Này các tỳ khưu, sự việc điều học nào đã được ta 
quy định cho các đệ tử, các đệ tử của ta không vượt qua điều học ấy dù là 
nguyên nhân mạng sống, này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ 
nhì trong Pháp và Luật này, — (như trên)- 
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Seyyathãpi bhikkhave mahãsamuddo na matena kunapena samvasati, 
yam hoti mahãsamudde matam kunapam tam khippaíineva 1 tĩram vãheti, 
thalam vã ussãdeti. 2 Evameva kho bhikkhave yo so puggalo dussĩlo 
pãpadhammo asucisahkassarasamãcãro paticchannakammanto assamano 
samanapatinno abrahmacãrĩ brahmacãrĩpatiímo antopũti avassuto 
kasambujãto, na tena sangho samvasati khippanneva tam sannipatitvã 
ukkhipati, kincãpi so hoti 3 majjhe bhikkhusanghassa nisinno, atha kho so 
ãrakãva sanghamhã, sangho ca tena. Yampi bhikkhave yo so puggalo dussĩlo 
pãpadhammo -pe- na tena sangho samvasati khippanneva tam 
sannipatitvã ukkhipati, kincãpi so hoti majjhe bhikkhusanghassa nisinno, 
atha kho so ãrakãva sanghamhã, sangho ca tena. Ayam bhikkhave imasmim 
dhammavinaye tatiyo acchariyo abbhuto dhammo —pe- 


Seyyathãpi bhikkhave yã kãci mahãnadiyo, seyyathĩdam: gangã yamunã 
aciravatĩ sarabhũ mahĩ, tã mahãsamuddam pattã jahanti purimãni nãma- 
gottãni mahãsamuddotveva sankham gacchanti. Evameva kho bhikkhave 
cattãrome vannã khattiyã brãhmanã vessã suddã, te tathãgatappavedite 
dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajitã 4 jahanti purimãni 
nãmagottãni, samanã sakyaputtiyãtveva sankham gacchanti. Yampi 
bhikkhave cattãrome vannã khattiyã -pe— samanã sakyaputtiyãtveva 
sankham gacchanti. Ayam bhikkhave imasmim dhammavinaye catuttho 
acchariyo abbhuto dhammo — pe— 


Seyyathãpi bhikkhave yã ca loke savantiyo mahãsamuddam appenti, yã 
ca antalikkhã dhãrã papatanti, na tena mahãsamuddassa ũnattam vã 
pũrattam vã pannãyati, evameva kho bhikkhave bahũ cepi bhikkhũ 
anupãdisesãya nibbãnadhãtuyã parinibbãyanti, na tena nibbãnadhãtuyã 
ũnattam vã pũrattam vã pannãyati. Yampi bhikkhave bahũ cepi bhikkhũ 
anupãdisesãya nibbãnadhãtuyã parinibbãyanti na tena nibbãnadhãtuyã 
ũnattam vã pũrattarn vã pannãyati. Ayam bhikkhave imasmim 
dhammavinaye pancamo acchariyo abbhuto dhammo — pe— 


Seyyathãpi bhikkhave mahãsamuddo ekaraso lonaraso, evameva kho 
bhikkhave ayam dhammavinayo ekaraso vimuttiraso. Yampi bhikkhave 
ayam dhammavinayo ekaraso vimuttiraso. Ayam bhikkhave imasmim 
dhammavinaye chattho acchariyo abbhuto dhammo — pe— 


Seyyathãpi bhikkhave mahãsamuddo bahuratano anekaratano, tatrimãni 
ratanãni seyyathĩdam: muttã mani veỊuriyo sankho silã pavãỊam rajatam 
jãtarũpam lohitanko masãragallam, evameva kho bhikkhave ayam 
dhammavinayo bahuratano anekaratano, tatrimãni ratanãni seyyathĩdam: 
cattăro satipatthănã cattãro sammappadhãnã cattãro iddhipãdã 
pancindriyãni panca balãni satta bojjhangã ariyo atthangiko maggo. 


1 khippameva - Ma; khippam neva - PTS. 3 kincapi kho so hoti - Ma, Sya. 

2 thalam ussãreti - Ma, PTS; thalam ussãdeti - Syã. 4 pabbajitvã - Ma, Syă, PTS. 


432 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Đình chi Giới Bôh Patimokkha 


Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả không sống chung với xác chết 
nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào bờ 
hoặc hất lên đất liền, này các tỳ khưu, tương tợ như thế nhân vật nào là kẻ có 
ác giới, có ác pháp, sở hành bất tịnh và đáng nghi ngờ, có hành động che 
giấu, phi Sa-môn, giả mạo Sa-môn, phi Phạm hạnh, giả mạo Phạm hạnh, nội 
tâm thối nát, nhiễm dục vọng, có bản chất dơ bẩn, hội chúng không sống 
chung với kẻ ấy mà tức thời tụ hội lại loại trừ kẻ ấy ra; cho dù kẻ ấy ngồi giữa 
hội chúng tỳ khưu nhưng kẻ ấy vãn bị tách ly khỏi hội chúng và hội chúng 
vẫn được tách ly với kẻ ấy. Này các tỳ khưu, sự việc nhân vật nào là kẻ có ác 
giới, có ác pháp, —(như trên)- hội chúng không sống chung với nhân vật ấy 
mà tức thời tụ hội lại loại trừ kẻ ấy ra; cho dù kẻ ấy ngồi giữa hội chúng tỳ 
khưu nhưng kẻ ấy vẫn bị tách ly khỏi hội chúng và hội chúng vẫn được tách ly 
với kẻ ấy, này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ ba trong Pháp 
và Luật này,—(nhưtrên) — 


Này các tỳ khưu, cũng giống như các con sông lớn như là Gaiìgã, Yamunã, 
Aciravatĩ, Sarabhũ, Mahĩ khi đã ra đến biển cả thì từ bỏ các tên họ trước đây 
và đi đến tên gọi là ‘Biển cả,’ này các tỳ khưu, tương tợ như thế bốn loại giai 
cấp này là vua chúa, Bà-la-môn, thương buôn, và nô bộc, khi họ đã rời nhà 
xuất gia sống không nhà trong Pháp và Luật được công bố bởi đức Như Lai 
thì từ bỏ các tên họ trước đây và đi đến tên gọi là ‘Các Sa-môn Thích tử.’ Này 
các tỳ khưu, sự việc bốn loại giai cấp này là vua chúa, -(như trên)— và đi đến 
tên gọi là ‘Các Sa-môn Thích tử,’ này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi 
thường thứ tư trong Pháp và Luật này , — (như trên)— 

Này các tỳ khưu, cũng giống như các dòng nước ở trái đất đổ vào biển cả 
và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì điều ấy mà biển 
cả được xem là vơi hay đầy, này các tỳ khưu, tương tợ như thế cho dù nhiều 
vị tỳ khưu Vô Dư Niết Bàn trong cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, nhưng 
không vì điều ấy mà cảnh giới Niết Bàn được xem là vơi hay đầy. Này các tỳ 
khưu, sự việc cho dù nhiều vị tỳ khưu Vô Dư Niết Bàn trong cảnh giới Niết 
Bàn không còn dư sót, nhưng không vì điều ấy mà cảnh giới Niết Bàn được 
xem là vơi hay đầy, này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ năm 
trong Pháp và Luật này, — (như trên) — 

Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả có một vị là vị của muối, này các 
tỳ khưu, tương tợ như thế Pháp và Luật này có một vị là vị của giải thoát. Này 
các tỳ khưu, sự việc Pháp và Luật này có một vị là vị của giải thoát, này các tỳ 
khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ sáu trong Pháp và Luật này, —(như 
trên) — 


Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả có nhiều vật quý, có vô số vật 
quý; ở đó, các vật quý ấy như là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, xà cừ, đá 
quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mât mèo, này các tỳ khưu, tương tợ 
y như thế Pháp và Luật này có nhiều vật quý, có vô số vật quý; ở đây, các vật 
quý ấy như là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần 
thông, năm quyền, năm lực, bảy pháp đưa đến giác ngộ, Thánh đạo tám 
ngành. 
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Yampi bhikkhave ayam dhammavinayo bahuratano anekaratano 
tatrimãni ratanãni seyyathĩdam: cattãro satipatthãnã -pe- Ayam bhikkhave 
imasmim dhammavinaye sattamo acchariyo abbhuto dhammo — pe— 


Seyyathãpi bhikkhave mahãsamuddo mahatam bhũtãnam ãvãso. Tatrime 
bhũtã: timi timingalo timirapingalo asurã nãgã gandhabbã. Santi 
mahãsamudde yojanasatikãpi attabhãvã dviyojanasatikãpi attabhãvã 
tiyojanasatikãpi attabhãvã catuyojanasatikãpi attabhăvã pancayojanasatikãpi 
attabhãvã. Evameva kho bhikkhave ayam dhammavinayo mahatam 
bhũtãnam ãvãso. Tatrime bhũtã: sotãpanno sotãpattiphalasacchikiriyãya 
patipanno sakadãgãmĩ sakadãgãmiphalasacchikiriyãya patipanno anãgãmĩ 
anãgãmiphalasacchikiriyãya patipanno arahã arahattaphalasacchikiriyãya' 
patipanno. Yampi bhikkhave ayam dhammavinayo mahatam bhũtănam 
ãvãso. Tatrime bhũtă: sotãpanno -pe— ayam bhikkhave imasmim 
dhammavinaye atthamo acchariyo abbhuto dhammo yam disvã disvã 
bhikkhũ imasmim dhammavinaye abhiramanti. Ime kho bhikkhave 
imasmim dhammavinaye attha acchariyã abbhutã dhammã ye disvã disvã 
bhikkhũ imasmim dhammavinaye abhiramantĩ ”ti. 


Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam 
udãnesi: 


“Suchannamativassati 1 2 vivatam nativassati, 
tasmã channam vivaretha evam tam nãtivassatĩ ”ti. 


5. Atha kho bhagavã bhikkhũ ãmantesi: “Na dãnãham bhikkhave ito 
param uposatham karissãmi pãtimokkham uddisissãmi. Tumhe ’va dãni 
bhikkhave ito param uposatham kareyyãtha pãtimokkham uddiseyyãtha. 
Atthãnametam bhikkhave anavakãso yam tathăgato aparisuddhãya parisãya 
uposatham kareyya pãtimokkham uddiseyya. Na ca bhikkhave 3 sãpattikena 
pãtimokkham sotabbam. Yo suneyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave yo sãpattiko pãtimokkham sunãti tassa pãtimokkham thapetum. 


Evanca pana bhikkhave thapetabbam tadahuposathe cãtuddase vã 
pannarase vã tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe 
udãharitabbam: ‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmo puggalo sãpattiko 
tassa pãtimokkham thapemi. Tasmim sammukhĩbhũte na pãtimokkham 
uddisitabban ’ti. Thapitam hoti pãtimokkhan ”ti. 


1 araha arahattaya patipanno - Sya, PTS. 

2 channamativassati - Ma, Syã, PTS. 3 na ca bhikkhave bhikkhunã - Syã. 
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Này các tỳ khim, sự việc Pháp và Luật này có nhiều vật quý, có vô số vật 
quý; ở đây, các vật quý ấy như là bốn sự thiết lập niệm, -(như trên)- này 
các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ bảy trong Pháp và Luật này, 
—(nhưtrên)— 

Này các tỳ khưu, cũng giống như biển cả là nơi cư trú của các chúng sanh 
to lớn; ở đó, các chúng sanh ấy là cá ông, cá voi, cá ông voi, các A-tu-la, các 
loài rồng, các Càn-thát-bà. Trong biển cả còn có những loài hữu hình lớn đến 
trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến hai trăm do tuần, những loài hữu 
hình lớn đến ba trăm do tuần, những loài hữu hình lớn đến bốn trăm do 
tuần, những loài hữu hình lớn đến năm trăm do tuần. Này các tỳ khưu, tương 
tợ như thế Pháp và Luật này là nơi cư trú của các chúng sanh vĩ đại; ở đây, 
các chúng sanh ấy là vị Nhập Lưu, vị đang thực hành để chứng ngộ quả Nhập 
Lưu, vị Nhất Lai, vị đang thực hành để chứng ngộ quả Nhất Lai, vị Bất Lai, vị 
đang thực hành để chứng ngộ quả Bất Lai, vị A-la-hán, vị đang thực hành để 
chứng ngộ quả A-la-hán. Này các tỳ khưu, sự việc Pháp và Luật này là nơi cư 
trú của các chúng sanh vĩ đại; ở đây, các chúng sanh ấy là vị Nhập Lưu, 
- (như trên) — này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ tám trong 
Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem xét pháp ấy các tỳ khưu thỏa 
thích trong Pháp và Luật này. Này các tỳ khưu đây là tám pháp kỳ diệu phi 
thường trong Pháp và Luật này, sau khi thường xuyên xem xét những pháp 
ấy các tỳ khưu thỏa thích trong Pháp và Luật này.” 


Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ấy, đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt 
lên lời cảm hứng này: 

“Nước mưa bị văng lại ở vật đã khéo được che đậy, nước mưa không bị 
văng lại ở vật đã được mở ra. Vì thế, hãy mở ra vật đã được che đậy, như 
vậy ở vật ăy nước mưa không bị văng lại.” 


5. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, giờ 
đây kể từ nay về sau ta sẽ không tiến hành lễ Uposatha, sẽ không tuyên đọc 
giới bổn. Chính các ngươi, giờ đây kể từ nay về sau các ngươi có thể tiến hành 
lẽ Uposatha, có thể tụng đọc giới bổn Pãtimokkha. Này các tỳ khưu, sự việc 
này không hợp lý không có cơ sở là việc đức Như Lai có thể tiến hành lẽ 
Uposatha, có thể tuyên đọc giới bổn Pãtimokkha ở hội chúng không thanh 
tịnh. Và này các tỳ khưu, vị phạm tội không nên nghe giới bổn Pãtimokkha; 
vị nào nghe thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, vị nào phạm tội mà lắng 
nghe giới bổn Pãtimokkha, ta cho phép đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị 
ấy. 


Và này các tỳ khưu, nên đình chỉ như vầy: Vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, nên nêu lên 
giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vầy) là vị phạm tội, tôi đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, 
giới bổn Pãtimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Giới 
bổn Pãtimokkha đã được đình chỉ.” 
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Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ ‘nãmhe koci jãnãtĩ ’ti 
sãpattikãva pãtimokkham sunanti, therã bhikkhũ paracittaviduno 
bhikkhũnam ãrocenti: “Itthannãmo ca itthannãmo ca ãvuso chabbaggiyã 
bhikkhũ ‘nãmhe koci jãnãtĩ ’ti sãpattikãva pătimokkham sunantĩ ”ti. 
Assosum kho chabbaggiyã bhikkhũ: “Therã kira bhikkhũ paracittaviduno 
amhe bhikkhũnam ãrocenti: ‘Itthannãmo ca itthannãmo ca ãvuso 
chabbaggiyã bhikkhũ nãmhe koci jãnãtĩ ti sãpattikãva pãtimokkham sunantĩ 
”ti. Te ‘puramhãkam pesalã bhikkhũ pãtimokkham thapentĩ ’ti patigacceva 
suddhãnam bhikkhũnam anãpattikãnam avatthusmim akãrane 

pãtimokkham thapenti. 

Ye te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhũ 
suddhãnam bhikkhũnam anãpattikãnam avatthusmim akãrane 

pãtimokkham thapessantĩ ”ti? Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham 
ãrocesum. 

“Saccam kira bhikkhave chabbaggiyã bhikkhũ suddhãnam bhikkhũnam 
anãpattikãnam avatthusmim akãrane pãtimokkham thapentĩ ”ti? “Saccam 
bhagavã ”ti. —pe- 

Vigarahitvã dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na bhikkhave 
suddhãnam bhikkhũnam anãpattikãnam avatthusmim akãrane 

pãtimokkham thapetabbam. Yo thapeyya, ãpatti dukkatassa. 

6. Ekam bhikkhave adhammikam pãtimokkhatthapanam ekam 
dhammikam. 1 

Dve adhammikãni pãtimokkhatthapanãni dve dhammikãni. 

Tĩni adhammikãni pãtimokkhatthapanãni tĩni dhammikãni. 

Cattãri adhammikãni pãtimokkhatthapanãni cattãri dhammikãni. 

Panca adhammikãni pãtimokkhatthapanãni panca dhammikãni. 

Cha adhammikãni pãtimokkhatthapanãni cha dhammikãni. 

Satta adhammikãni pãtimokkhatthapanãni satta dhammikãni. 

Attha adhammikãni pãtimokkhatthapanãni attha dhammikãni. 

Nava adhammikãni pãtimokkhatthapanãni nava dhammikãni. 

Dasa adhammikãni pãtimokkhatthapanãni dasa dhammikãni. 


1 ekam dhammikam patimokkhatthapanam - Ma. 
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Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư chính là những vị phạm tội mà 
vẫn nghe giới bổn Pãtimokkha (nghĩ rằng): ‘Không ai biết về chúng ta!’ Các 
tỳ khưu trưởng lão biết được tâm của người khác nên báo cho các tỳ khưu 
rằng: - “Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tên (như vầy) và tên (như 
vầy) chính là những vị phạm tội mà vẫn nghe giới bổn Pãtimokkha (nghĩ 
ràng): ‘Không ai biết về chúng ta!”’ Các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nghe rằng: 
“Nghe nói các tỳ khưu trưởng lão biết được tâm của người khác nên báo cho 
các tỳ khưu về chúng ta ràng: ‘Này các đại đức, các tỳ khưu nhóm Lục Sư tên 
(như vầy) và tên (như vầy) chính là những vị phạm tội mà vẫn nghe giới bổn 
Pãtimokkha (nghĩ rằng): ‘Không ai biết về chúng ta!”’ Các vị ấy (nghĩ rằng): 
‘Trước hết, các tỳ khưu trong sạch sẽ đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của 
chúng ta’ nên ra tay trước đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của các tỳ khưu 
trong sạch không phạm tội khi không có cơ sở, không có nguyên nhân. 

Các tỳ khưu nào ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích 
sự học tập, các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao các tỳ khưu 
nhóm Lục Sư lại đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của các tỳ khưu trong sạch 
không có phạm tội khi không có cơ sở, không có nguyên nhân?” Sau đó, các 
vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu nhóm Lục Sư đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha của các tỳ khưu trong sạch không có phạm tội khi không có cơ 
sở, không có nguyên nhân, có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
—(nhưtren)— 

Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - 
“Này các tỳ khưu, không nên đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của các tỳ khưu 
trong sạch không có phạm tội khi không có cơ sở, không có nguyên nhân; vị 
nào đình chỉ thì phạm tội dukkata. 

6. Này các tỳ khưu, một sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp, một sự 
đúng Pháp. 


Hai sự đình chỉ giới bổn Pãtỉmokkha sai Pháp, hai sự đúng Pháp. 

Ba sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp, ba sự đúng Pháp. 

Bốn sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp, bốn sự đúng Pháp. 
Năm sự đình chi giới bổn Pãtimokkha sai Pháp, năm sự đúng Pháp. 
Sáu sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp, sáu sự đúng Pháp. 
Bảy sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp, bảy sự đúng Pháp. 
Tám sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp, tám sự đúng Pháp. 
Chín sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp, chín sự đúng Pháp. 
Mười sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp, mười sự đúng Pháp. 


437 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Patimokkhatthapanakkhandhakarn 


7. Katamam ekam adhammikam pãtimokkhatthapanam? Amũlikãya 
sĩlavipattiyã pãtimokkham thapeti. Idam ekam adhammikam 
pãtimokkhatthapanam. Katamam ekam dhammikam 

pãtimokkhatthapanam? Samũlikãya sĩlavipattiyã pătimokkham thapeti. 
Idam ekam dhammikam pãtimokkhatthapanam. 


Katamãni dve adhammikãni pãtimokkhatthapanãni? Amũlikãya 
sĩlavipattiyã pãtimokkham thapeti. Amũlikãya ãcãravipattiyã pãtimokkham 
thapeti. Imãni dve adhammikãni pãtimokkhatthapanãni. Katamãni dve 
dhammikãni pãtimokkhatthapanãni? Samũlikãya sĩlavipattiyã pãtimokkham 
thapeti. Samũlikãya ãcãravipattiyã pãtimokkham thapeti. Imãni dve 
dhammikãni pãtimokkhatthapanãni. 


Katamãni tĩni adhammikãni pãtimokkhatthapanãni? Amũlikãya 
sĩlavipattiyã pãtimokkham thapeti. Amũlikãya ãcãravipattiyã — pe- 
Amũlikãya ditthivipattiyã pãtimokkham thapeti. Imãni tĩni adhammikãni 
pãtimokkhatthapanãni. Katamãni tĩni dhammikãni pãtimokkhatthapanãni? 
Samũlikãya sĩlavipattiyã pãtimokkham thapeti. Samũlikãya ãcãravipattiyã 
-pe- Samũlikãya ditthivipattiyã pãtimokkham thapeti. Imãni tĩni 
dhammikãni pãtimokkhatthapanãni. 


Katamãni cattãri adhammikãni pãtimokkhatthapanãni? Amũlikãya 
sĩlavipattiyã pãtimokkham thapeti. Amũlikãya ãcãravipattiyã — pe— 
Amũlikãya ditthivipattiyã -pe- Amũlikãya ãjĩvavipattiyã pãtimokkham 
thapeti. Imãni cattãri adhammikãni pãtimokkhatthapanãni. Katamãni 
cattãri dhammikãni pãtimokkhatthapanãni? Samũlikãya sĩlavipattiyã — pe— 
Samũlikãya ãcãravipattiyã -pe- Samũlikãya ditthivipattiyã —pe- 
Samũlikãya ặjĩvavipattiyã pãtimokkham thapeti. Imãni cattãri dhammikãni 
pãtimokkhatthapanãni. 


Katamãni panca adhammikãni pãtimokkhatthapanãni? Amũlikena 
pãrậjikena pãtimokkham thapeti, amũlikena sanghãdisesena -pe— 
Amũlikena pãcittiyena — pe— Amũlikena pãtidesanĩyena — pe— Amũlikena 
dukkatena pãtimokkham thapeti. Imãni panca adhammikãni 
pãtimokkhatthapanãni. Katamãni panca dhammikãni 

pãtimokkhatthapanãni? Samũlikena pãrãjikena —pe— Samũlikena 
sanghãdisesena -pe— Samũlikena pãcittiyena -pe- Samũlikena 
pãtidesanĩyena — pe- Samũlikena dukkatena pãtimokkham thapeti. Imãni 
panca dhammikãni pãtimokkhatthapanãni. 
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7. Thế nào là một sự đình chỉ giới bổn Pãtỉmokkha sai Pháp? Vị đình chỉ 
giới bổn Pãtimokkha với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Đây là một 
sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp. Thế nào là một sự đình chỉ giới 
bổn Pãtimokkha đúng Pháp? Vị đình chỉ giới bổn Pãtimokkha với sự hư 
hỏng về giới có nguyên cớ. Đây là một sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng 
Pháp. 

Thế nào là hai sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp? Vị đình chỉ giới 
bổn Pãtimokkha với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ, vị đình chi giới 
bổn Pãtimokkha với sự hư hỏng về hạnh kiểm không có nguyên cớ. Đây là 
hai sự đình chi giới bổn Pãtimokkha sai Pháp. Thế nào là hai sự đình chỉ giới 
bổn Pãtimokkha đúng Pháp? Vị đình chỉ giới bổn Pãtimokkha với sự hư 
hỏng về giới có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn Pãtimokkha với sự hư hỏng 
về hạnh kiểm có nguyên cớ. Đây là hai sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng 
Pháp. 

Thế nào là ba sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp? Vị đình chỉ giới 
bổn Pãtimokkha với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ, — (như trên)— 
với sự hư hỏng về hạnh kiểm không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha với sự hư hỏng về tri kiến không có nguyên cớ. Đây là ba sự đình 
chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp. Thế nào là ba sự đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha đúng Pháp? Vị đình chỉ giới bổn Pãtimokkha với sự hư hỏng về 
giới có nguyên cớ, -(như trên)- với sự hư hỏng về hạnh kiểm có nguyên cớ, 
vị đình chi giới bổn Pãtimokkha với sự hư hỏng về tri kiến có nguyên cớ. Đây 
là ba sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp. 

Thế nào là bốn sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp? Vị đình chi 
giới bổn Pãtimokkha với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ, —(như 
trên)— với sự hư hỏng về hạnh kiểm không có nguyên cớ, —(như trên)— với 
sự hư hỏng về tri kiến không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn Pãtimokkha 
với sự hư hỏng về nuôi mạng không có nguyên cớ. Đây là bốn sự đình chỉ giới 
bổn Pãtimokkha sai Pháp. Thế nào là bốn sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha 
đúng Pháp? Vị đình chỉ giới bổn Pãtimokkha với sự hư hỏng về giới có 
nguyên cớ, —(như trên)— với sự hư hỏng về hạnh kiểm có nguyên cớ, —(như 
trên)— với sự hư hỏng về tri kiến có nguyên cớ, —(như trên)— với sự hư hỏng 
về nuôi mạng có nguyên cớ. Đây là bốn sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha 
đúng Pháp. 

Thế nào là năm sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp? Vị đình chi 
giới bổn Pãtimokkha với tội pãrãjika không có nguyên cớ, —nt— với tội 
sanghãdisesa không có nguyên cớ, — nt— với tội pãcừtiya không có nguyên 
cớ, — nt— với tội pãtidesanĩya không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha với tội dukkata không có nguyên cớ. Đây là năm sự đình chỉ giới 
bổn Pãtimokkha sai Pháp. Thế nào là năm sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha 
đúng Pháp? Vị đình chỉ giới bổn Pãtimokkha với tội pãrãjika có nguyên cớ, 
— (như trên)— với tội sanghãdisesa có nguyên cớ, —nt— với tội pãcừtiya có 
nguyên cớ, —nt— với tội pãtidesanĩya có nguyên cớ, —nt— với tội dukkata 
có nguyên cớ. Đây là năm sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp. 
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Katamãni cha adhammikãni pãtimokkhatthapanãni? Amũlikãya 
sĩlavipattiyã pãtimokkham thapeti akatãya, amũlikãya sĩlavipattiyã — pe— 
katãya, amũlikãya ãcãravipattiyã -pe— akatăya, amũlikãya ãcãravipattiyã 
-pe— katăya, amũlikãya ditthavipattiyã — pe— akatãya, amũlikãya 
ditthivipattiyã pãtimokkham thapeti katăya. Imãni cha adhammikãni 
pãtimokkhatthapanãni. Katamãni cha dhammikãni pãtimokkhatthapanãni? 
Samũlikãya sĩlavipattiyã pãtimokkham thapeti akatãya, samũlikãya 
sĩlavipattiyã — pe- katãya, samũlikãya ãcãravipattiyã -pe- akatãya, 
samũlikãya ãcãravipattiyã — pe— katãya, samũlikãya ditthivipattiyã —pe- 
akatãya, samũlikãya ditthivipattiyã pãtimokkham thapeti katãya. Imãni cha 
dhammikãni pãtimokkhatthapanãni. 


Katamãni satta adhammikãni pãtimokkhatthapanãni? Amũlikena 
pãrặjikena pãtimokkham thapeti, amũlikena sanghãdisesena — pe- 
amũlikena thullaccayena — pe— amũlikena pãcittiyena — pe— amũlikena 
pãtidesanĩyena -pe- amũlikena dukkatena -pe- amũlikena dubbhãsitena 
pãtimokkham thapeti. Imãni satta adhammikãni pãtimokkhatthapanãni. 
Katamãni satta dhammikãni pãtimokkhatthapanãni? Samũlikena pãrặjikena 
pãtimokkham thapeti, samũlikena sanghãdisesena — pe- samũlikena 
thullaccayena -pe— samũlikena pãcittiyena — pe- samũlikena 
pãtidesanĩyena — pe— samũlikena dukkatena — pe— samũlikena 
dubbhăsitena pãtimokkham thapeti. Imãni satta dhammikãni 
pãtimokkhatthapanãni. 


Katamãni attha adhammikãni pãtimokkhatthapanãni? Amũlikãya 
sĩlavipattiyã pãtimokkham thapeti akatãya, amũlikãya sĩlavipattiyã — pe- 
katãya, amũlikãya ãcãravipattiyã -pe- akatãya, amũlikãya ãcãravipattiyã 
-pe- katăya, amũlikãya ditthivipattiyã -pe- akatãya, amũlikãya 
ditthivipattiyã — pe- katãya, amũlikãya ãjĩvavipattiyã — pe- akatăya, 
amũlikãya ãjĩvavipattiyã — pe- katãya, imãni attha adhammikãni 
pãtimokkhatthapanãni. Katamãni attha dhammikãni 

pãtimokkhatthapanãni? Samũlikãya sĩlavipattiyã pãtimokkham thapeti 
akatãya, samũlikãya sĩlavipattiyã -pe- katãya, samũlikãya ãcãravipattiyã 
-pe— akatãya, samũlikãya ãcãravipattiyã — pe— katăya, samũlikãya 
ditthivipattiyã — pe- akatãya, samũlikãya ditthivipattiyã -pe- katãya, 
samũlikãya ặjĩvavipattiyã — pe- akatăya, samũlikãya ãjĩvavipattiyã 
pãtimokkham thapeti katãya, imãni attha dhammikãni 
pãtimokkhatthapanãni. 
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Thế nào là sáu sự đình chỉ giới bổn Pãtỉmokkha sai Pháp? Vị đình chỉ giới 
bổn Pãtimokkha với sự hư hỏng về giới chưa làm không có nguyên cớ,... với 
sự hư hỏng về giới đã làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh 
kiểm chưa làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm 
không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến chưa làm không có nguyên 
cớ, vị đình chỉ giới bổn Pãtimokkha với sự hư hỏng về tri kiến đã làm không 
có nguyên cớ. Đây là sáu sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp. Thế nào 
là sáu sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp? Vị đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha với sự hư hỏng về giới chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng 
về giới đã làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm chưa làm có 
nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm có nguyên cớ, ... với sự hư 
hỏng về tri kiến chưa làm có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn Pãtimokkha với 
sự hư hỏng về tri kiến đã làm có nguyên cớ. Đây là sáu sự đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha đúng Pháp. 


Thế nào là bảy sự đình chỉ giới bổn Pãtỉmokkha sai Pháp? Vị đình chi giới 
bổn Pãtimokkha với tội pãrãjika không có nguyên cớ, ... với tội 
sanghãdisesa không có nguyên cớ, ... với tội thullaccaya không có nguyên 
cớ, ... với tội pãcừtiya không có nguyên cớ, ... với tội pãtidesanĩya không có 
nguyên cớ, ... với tội dukkata không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha với tội dubbhãsừa không có nguyên cớ. Đây là bảy sự đình chi 
giới bổn Pãtimokkha sai Pháp. Thế nào là bảy sự đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha đúng Pháp? Vị đình chỉ giới bổn Pãtimokkha với tội pãrãjika có 
nguyên cớ, ... với tội sanghãdisesa có nguyên cớ, ... với tội thullaccaya có 
nguyên cớ, ... với tội pãcừtiya có nguyên cớ, ... với tội pãtidesanĩya có 
nguyên cớ, ... với tội dukkata có nguyên cớ, vị đình chi giới bổn Pãtimokkha 
với tội dubbhãsừa có nguyên cớ. Đây là bảy sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha 
đúng Pháp. 


Thế nào là tám sự đình chỉ giới bổn Pãtỉmokkha sai Pháp? Vị đình chi 
giới bổn Pãtimokkha với sự hư hỏng về giới chưa làm không có nguyên cớ,... 
với sự hư hỏng về giới đã làm không có nguyên cớ,... với sự hư hỏng về hạnh 
kiểm chưa làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm 
không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến chưa làm không có nguyên 
cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến đã làm không có nguyên cớ, ... với sự hư 
hỏng về nuôi mạng chưa làm không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha với sự hư hỏng về nuôi mạng đã làm không có nguyên cớ. Đây là 
tám sự đình chi giới bổn Pãtimokkha sai Pháp. Thế nào là tám sự đình chỉ 
giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp? Vị đình chỉ giới bổn Pãtimokkha với sự hư 
hỏng về giới chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về giới đã làm có 
nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm chưa làm có nguyên cớ, ... với sự 
hư hỏng về hạnh kiểm đã làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến 
chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến đã làm có nguyên cớ, ... 
với sự hư hỏng về nuôi mạng chưa làm có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha với sự hư hỏng về nuôi mạng đã làm có nguyên cớ. Đây là tám 
sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp. 
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Katamãni nava adhammikãni pãtimokkhatthapanãni? Amũlikãya 
sĩlavipattiyã pãtimokkham thapeti akatãya, amũlikãya sĩlavipattiyã — pe- 
katãya, amũlikãya sĩlavipattiyã — pe- katãkatãya, amũlikãya acãravipattiyã 
-pe— akatãya, amũlikãya ãcãravipattiyã —pe- katãya, amũlikãya 
ãcãravipattiyã — pe— katãkatăya, amũlikãya ditthivipattiyã — pe- akatãya, 
amũlikãya ditthivipattiyã -pe- katăya, amũlikãya ditthivipattiyã 
pãtimokkham thapeti katãkatăya. Imãni nava adhammikãni 
pãtimokkhatthapanãni. Katamãni nava dhammikãni pãtimokkhatthapanãni? 
Samũlikãya sĩlavipattiyã pãtimokkham thapeti akatãya, samũlikãya 
sĩlavipattiyã — pe— katãya, samũlikãya sĩlavipattiyã -pe- katãkatăya, 
samũlikãya acãravipattiyã — pe— akatăya, samũlikãya ãcãravipattiyã — pe— 
katãya, samũlikãya acãravipattiyã -pe— katãkatãya, samũlikãya 
ditthivipattiyã -pe- akatăya, samũlikãya ditthivipattiyã -pe- katãya, 
samũlikãya ditthivipattiyã -pe— katãkatãya. Imãni nava dhammikãni 
pãtimokkhatthapanãni. 


Katamãni dasa adhammikãni pãtimokkhatthapanãni? Na pãrặjiko 
tassam parisãyam nisinno hoti, na pãrặjikakathã vippakată hoti, na sikkham 
paccakkhãtako tassam parisãyain nisinno hoti, na sikkham 
paccakkhãtakathã vippakatã hoti, dhammikam sãmaggim upeti, na 
dhammikam sãmaggim paccãdiyati, na dhammikãya sãmaggiyã 
paccãdãnakathă vippakată hoti, na sĩlavipattiyã ditthasutaparisankito hoti, 
na ãcãravipattiyã ditthasutaparisankito hoti, na ditthivipattiyã 
ditthasutaparisankito hoti. Imãni dasa adhammikãni pãtimokkhatthapanãni. 
Katamãni dasa dhammikãni pãtimokkhatthapanãni? Pãrậjiko tassam 
parisãyam nisinno hoti, pãrặjikakathã vippakatã hoti, sikkham 
paccakkhãtako tassam parisãyam nisinno hoti, sikkham paccakkhãtakathã 
vippakatã hoti, dhammikam sãmaggim na upeti, dhammikam sãmaggim 
paccãdiyati, dhammikãya sãmaggiyã paccãdãnakathã vippakatã hoti, 
sĩlavipattiyã ditthasutaparisankito hoti, ãcãravipattiyã ditthasutaparisankito 
hoti, ditthivipattiyã ditthasutaparisankito hoti. Imãni dasa dhammikãni 
pãtimokkhatthapanãni. 


8 . Katham pãrãjiko tassam parisãyam nisinno hoti? Idha bhikkhave yehi 
ãkãrehi yehi lingehi yehi nimittehi pãrặjikassa dhammassa ajjhãpatti hoti, 
tehi ãkãrehi tehi lingehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhum passati pãrặjikam 
dhammam ajjhãpajjantam. Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati 
pãrãjikam dhammam ajjhãpajjantam, api ca anno bhikkhu bhikkhussa 
ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu pãrậjikam dhammam ajjhãpanno ’ti. 
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Chương Đình chi Giới Bôh Patimokkha 


Thế nào là chín sự đình chỉ giới bổn Pãtỉmokkha sai Pháp? Vị đình chi 
giới bổn Pãtimokkha với sự hư hỏng về giới chưa làm không có nguyên cớ,... 
với sự hư hỏng về giới đã làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về giới 
đã làm và chưa làm không có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm 
chưa làm không có nguyên cớ,... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm không 
có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm và chưa làm không có 
nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến chưa làm không có nguyên cớ,... với 
sự hư hỏng về tri kiến đã làm không có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha với sự hư hỏng về tri kiến đã làm và chưa làm không có nguyên 
cớ. Đây là chín sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp. Thế nào là chín sự 
đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp? Vị đình chỉ giới bổn Pãtimokkha 
với sự hư hỏng về giới chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về giới đã 
làm có nguyên cớ,... với sự hư hỏng về giới đã làm và chưa làm có nguyên cớ, 
... với sự hư hỏng về hạnh kiểm chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm đã làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã làm và 
chưa làm có nguyên cớ, ... với sự hư hỏng về tri kiến chưa làm có nguyên cớ, 
... với sự hư hỏng về tri kiến đã làm có nguyên cớ, vị đình chỉ giới bổn 
Pãtimokkha với sự hư hỏng về tri kiến đã làm và chưa làm có nguyên cớ. Đây 
là chín sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp. 


Thế nào là mười sự đình chỉ giới bổn Pãtỉmokkha sai Pháp? Vị phạm tội 
pãrãjika không ngồi ở tập thể đó, sự thảo luận về tội pãrãjika chưa được dứt 
điểm, vị đã xả bỏ sự học tập không ngồi ở tập thể đó, sự thảo luận về vị đã xả 
bỏ sự học tập chưa được dứt điểm, vị phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp, vị 
không bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp, sự thảo luận về việc bác bỏ sự hợp 
nhất đúng Pháp chưa được dứt điểm, vị không bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với 
sự hư hỏng về giới, vị không bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm, vị không bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến. 
Đây là mười sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha sai Pháp. Thế nào là mười sự 
đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp? Vị phạm tội pãrậịika ngồi ở tập 
thể đó, sự thảo luận về tội pãrãjika đã được dứt điểm, vị đã xả bỏ sự học tập 
ngồi ở tập thể đó, sự thảo luận về vị đã xả bỏ sự học tập đã được dứt điểm, vị 
không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp, vị bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp, 
sự thảo luận về việc bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp đã được dứt điểm, vị bị 
thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới, vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ 
với sự hư hỏng về hạnh kiểm, vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về 
tri kiến. Đây là mười sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp. 


8 . Thế nào là vị phạm tội pãrãjỉka ngồi ở tập thể đó? Này các tỳ khưu, ở 
đây sự phạm tội pãrãjika là do những hình thức nào, do những đặc tính nào, 
do những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang phạm tội 
pãrãjika với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những dấu hiệu 
ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang phạm tội 
pãĩ'ãjika nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu ràng: ‘Này 
đại đức, vị tỳ khưu tên (như vây) đã phạm tội pãrãjikaư 
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Patimokkhatthapanakkhandhakarn 


Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati pãrặjikam dhammam 
ajjhãpajjantam. Nãpi anno bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso 
bhikkhu pãrãjikam dhammam ajjhãpanno ’ti, api ca so ’va bhikkhu 
bhikkhussa ãroceti: ‘Aham ãvuso pãrậjikam dhammam ajjhãpanno ’ti. 


Ãkankhamãno bhikkhave, bhikkhu tena ditthena tena sutena tãya 
parisankãya tadahuposathe cãtuddase vã pannarase vã tasmim puggale 
sammukhibhũte sanghamajjhe udãhareyya: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmo puggalo pãrãjikam dhammam 
ajjhãpanno tassa pãtimokkham thapemi. Na tasmim sammukhĩbhute 
pãtimokkham uddisitabban ’ti. Dhammikam pãtimokkhatthapanam. 


Bhikkhussa pãtimokkhe thapite parisã vutthãti dasannam antarãyãnam 
annatarena: 1 rãjantarãyena vã corantarãyena vã aggyantarãyena vã 
udakantarãyena vã manussantarãyena vã amanussantarãyena vã 
vãỊantarãyena vã sirimsapantarãyena 2 vã jĩvitantarãyena vã 
brahmacariyantarãyena vã, ãkankhamãno bhikkhave, bhikkhu tasmim vã 
ãvãse annasmim vã ãvãse tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe 
udãhareyya: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmassa puggalassa pãrãjikakathã 
vippakatã, tam vatthum avinicchitam. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
tam vatthum vinicchineyyã ’ti. 


Evancetam labhetha iccetam kusalam. No ce labhetha tadahuposathe 
cãtuddase vã pannarase vã tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe 
udãharitabbam: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmassa puggalassa pãrậjikakathã 
vippakatã. Tam vatthu avinicchitam. Tassa pãtimokkham thapemi. Na 
tasmim sammukhĩbhũte pãtimokkham uddisitabban ’ti. 


Dhammikam patimokkhatthapanam. 


1 annatarena antarayena - Sya. 


2 sarisapantarayena - Ma. 
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Chương Đình chi Giới Bôh Patimokkha 


Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu đang phạm tội pãrãjỉka và 
cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, 
vị tỳ khưu tên (như vầy) đã phạm tội pãrãjikaV nhưng chính vị tỳ khưu 
(phạm tội) ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, tôi đã phạm tội 
pãrãjikaV 


Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên 
giữa hội chúng ràng: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) đã 
phạm tội pãrãjika, tôi đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn 
Pãtimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chi 
giới bổn Pãtimokkha là đúng Pháp. 


Khi giới bổn Pãtỉmokkha của vị tỳ khưu đã bị đình chỉ, (nếu) tập thể giải 
tán do sự nguy hiểm nào đó trong mười sự nguy hiểm là sự nguy hiểm từ đức 
vua, sự nguy hiểm vì trộm cướp, sự nguy hiểm vì hỏa hoạn, sự nguy hiểm vì 
nước ngập, sự nguy hiểm vì loài người, sự nguy hiểm vì phi nhân, sự nguy 
hiểm vì thú dữ, sự nguy hiểm vì rân, sự nguy hiểm vì mạng sống, sự nguy 
hiểm vì Phạm hạnh, này các tỳ khưu, tại trú xứ ấy hoặc trú xứ nào khác, trong 
sự hiện diện của nhân vật ấy, vị tỳ khưu (nguyên cáo) nếu muốn có thể nêu 
lên giữa hội chúng ràng: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Sự thảo luận về tội 
pãrãjika của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy chưa 
được quyết định. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
quyết định sự việc này.’ 


Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt 
được, thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện 
diện của nhân vật ấy, nên nêu lên giữa hội chúng rằng: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Sự thảo luận về tội 
pãĩ'ãjika của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy chưa 
được quyết định. Tôi đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn 
Pãtimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ 


Sự đình chỉ giới bổn Patỉmokkha là đúng Pháp. 
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Ọ. Katham sikkham paccakkhãtako tassam parisãyam nisinno hoti? Idha 
pana bhikkhave bhikkhu 1 yehi ãkãrehi yehi lingehi yehi nimittehi sikkhã 
paccakkhãtă hoti, tehi ãkãrehi tehi lingehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhum 
passati sikkham paccakkhantam, naheva kho bhikkhu bhikkhum passati 
sikkham paccakkhantam, api ca anno bhikkhu bhikkhussa ãroceti: 
‘Itthannãmena ãvuso bhikkhunã sikkhã paccakkhãtã ’ti, naheva kho bhikkhu 
bhikkhum passati sikkham paccakkhantam, nãpi anno bhikkhu bhikkhussa 
ãroceti: ‘Itthannãmena ãvuso bhikkhunã sikkhã paccakkhãtã ’ti, api ca so ’va 
bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Mayã ãvuso sikkhã paccakkhãtã ’ti, 
Akankhamãno bhikkhave, bhikkhu tena ditthena tena sutena tãya 
parisankãya tadahuposathe cãtuddase vã pannarase vã tasmim puggale 
sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãhareyya: 


‘Sunãtu me bhante sangho, itthannãmena puggalena sikkhã paccakkhãtã 
tassa pãtimokkham thapemi. Na tasmim sammukhĩbhũte pãtimokkham 
uddisitabban ’ti. Dhammikam pãtimokkhatthapanam. 


Bhikkhussa pãtimokkhe thapite parisã vutthãti dasannam antarãyãnam 
annatarena rậjantarãyena vã —pe— brahmacariyantarãyena vã. 
Akankhamãno bhikkhave, bhikkhu tasmim vã ãvãse annasmim vã ãvãse 
tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãhareyya: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmassa puggalassa sikkham 
paccakkhãtakathã vippakatã, tam vatthum avinicchitam. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho tam vatthum vinicchineyyã ’ti. Evancetam labhetha, 
iccetam kusalam. No ce labhetha, tadahuposathe cãtuddase vã pannarase vã 
tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãharitabbam: ‘Sunãtu me 
bhante sangho. Itthannãmassa puggalassa sikkham paccakkhãtakathã 
vippakatã, tam vatthum avinicchitam. Tassa pãtimokkham thapemi. Na 
tasmim sammukhĩbhũte pãtimokkham uddisitabban ’ti. Dhammikam 
pãtimokkhatthapanam. 


10 . Katham dhammikam sãmaggim na upeti? Idha pana bhikkhave 
bhikkhuno 2 yehi ãkãrehi yehi lingehi yehi nimittehi dhammikãya sãmaggiyã 
anupagamanam hoti, tehi ãkãrehi tehi liủgehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhum passati dhammikam sãmaggim na upentam. Naheva kho bhikkhu 
bhikkhum passati dhammikam sãmaggim na upentam, api ca anno bhikkhu 
bhikkhussa ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu dhammikam sãmaggim na 
upetĩ ’ti. 


1 idha pana bhikkhave bhikkhuna - Sya; idha bhikkhave - PTS. 

2 idha pana bhikkhave - Syã; idha bhikkliave - PTS. 
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9. Thế nào là vị đã xả bỏ sự học tập ngồi ở tập thể đó? Này các tỳ khưu, ở 
đây sự học tập được vị tỳ khưu xả bỏ do những hình thức nào, do những đặc 
tính nào, do những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khitu (khác) đang 
xả bỏ sự học tập với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những 
dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang xả bỏ 
sự học tập nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu ràng: ‘Này 
đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) đã xả bỏ sự học tập!’ Cho dù vị tỳ khưu 
không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang xả bỏ sự học tập và cũng không có vị 
tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên 
(như vầy) đã xả bỏ sự học tập!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ 
khưu ràng: ‘Này đại đức, tôi đã xả bỏ sự học tập!’ này các tỳ khưu, với điều đã 
được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu 
nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự 
hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) đã 
xả bỏ sự học tập, tôi đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn 
Pãtimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ 
giới bổn Pãtimokkha là đúng Pháp. 

Khi giới bổn Pãtimokkha của vị tỳ khưu đã bị đình chỉ, (nếu) tập thể giải 
tán do sự nguy hiểm nào đó trong mười sự nguy hiểm là sự nguy hiểm từ đức 
vua, —(như trên)— hoặc sự nguy hiểm vì Phạm hạnh, này các tỳ khưu, tại trú 
xứ ấy hoặc trú xứ nào khác, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, vị tỳ khưu 
(nguyên cáo) nếu muốn có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Sự thảo luận về việc xả bỏ 
sự học tập của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm. Nếu là thời điểm 
thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên quyết định sự việc này.’ Nếu việc ấy 
đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Nếu không đạt được, thì vào 
ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của 
nhân vật ấy, nên nêu lên giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lâng nghe tôi. Sự thảo luận về việc xả bỏ sự học tập của nhân vật tên (như 
vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy chưa được quyết định. Tôi đình chỉ giới 
bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn Pãtimokkha không nên tụng đọc trong 
sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha là đúng Pháp. 


10. Thế nào là vị không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp? Này các tỳ 
khưu, ở đây việc không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp của vị tỳ khưu là 
do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu hiệu nào, thì 
vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) không phục tùng sự hợp nhất đúng 
Pháp với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những dấu hiệu ấy. 
Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) không phục tùng sự hợp 
nhất đúng Pháp nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: 
‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) không phục tùng sự hợp nhất đúng 
Phẩp!’ 
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Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati dhammikam sãmaggim na 
upentam, nãpi anno bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso 
bhikkhu dhammikam sãmaggim na upetĩ ’ti, api ca so Va bhikkhussa ãroceti: 
‘Aham ãvuso dhammikam sãmaggim na upemĩ ’ti. Akankhamãno bhikkhave, 
bhikkhu tena ditthena tena sutena tăya parisankãya tadahuposathe 
cãtuddase vã pannarase vã tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe 
udãhareyya: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmo puggalo dhammikam sãmaggim 
na upeti. Tassa pãtimokkham thapemi. Na tasmim sammukhĩbhũte 
pãtimokkham uddisitabban ’ti. Dhammikam pãtimokkhatthapanam. 


Katham dhammikam sãmaggim paccãdiyati? Idha pana bhikkhave 
bhikkhu yehi ãkãrehi yehi lingehi yehi nimittehi dhammikãya sãmaggiyã 
paccãdãnam hoti. Tehi ãkãrehi tehi lingehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhum 
passati dhammikam sãmaggim paccãdiyantam. Naheva kho bhikkhu 
bhikkhum passati dhammikam sãmaggim paccãdiyantam, api ca anno 
bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu dhammikam 
sãmaggim paccãdiyatĩ ’ti. Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati 
dhammikam sãmaggim paccãdiyantam. Nãpi anno bhikkhu bhikkhussa 
ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu dhammikam sãmaggim paccãdiyatĩ ’ti. 
Api ca so Va bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Aham ãvuso dhammikam 
sãmaggim paccãdiyãmĩ ’ti. Akankhamãno bhikkhave, bhikkhu tena ditthena 
tena sutena tãya parisankãya tadahuposathe cãtuddase vã pannarase vã 
tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãhareyya: ‘Sunãtu me 
bhante sangho. Itthannãmo puggalo dhammikam sãmaggim paccãdiyati, 
tassa pãtimokkham thapemi. Na tasmim sammukhĩbhũte pãtimokkham 
uddisitabban ’ti. Dhammikam pãtimokkhatthapanam. 


Bhikkhussa pãtimokkhe thapite parisã vutthãti dasannam antarãyãnam 
annatarena rặjantarãyena vã -pe- brahmacariyantarãyena vã. 
Akankhamãno bhikkhave, bhikkhu tasmim vã ãvãse annasmim vã ãvãse 
tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãhareyya: 


‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmassa puggalassa dhammikãya 
sãmaggiyã paccãdãnakathã vippakatã, tam vatthum avinicchitam. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho tarn vatthum vinicchineyyã ’ti. 
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Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) không phục tùng sự 
hợp nhất đúng Pháp và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ 
khưu ràng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) không phục tùng sự hợp 
nhất đúng Pháp!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này 
đại đức, tôi không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp!’ này các tỳ khưu, với 
điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ 
khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, 
trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng ràng: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) 
không phục tùng sự hợp nhất đúng Pháp, tôi đình chỉ giới bổn Pãtimokkha 
của vị ấy, giới bổn Pãtimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị 
ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha là đúng Pháp. 


Thế nào là vị bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp? Này các tỳ khưu, ở đây việc 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp là do những hình thức nào, do những đặc tính 
nào, do những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang bác 
bỏ sự hợp nhất đúng Pháp với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với 
những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với 
vị tỳ khưu ràng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bác bỏ sự hợp nhất 
đúng Pháp!’ Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) đang bác bỏ 
sự hợp nhất đúng Pháp và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị 
tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bác bỏ sự hợp nhất đúng 
Pháp!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, tôi 
bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp!’ Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, 
với điều đã được thấy ấy, với điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì 
vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của 
nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lẳng nghe tôi. Nhân vật tên (như vầy) bác bỏ sự hợp nhất đúng Pháp, tôi 
đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn Pãtimokkha không nên 
tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha là 
đúng Pháp. 


Khi giới bổn Pãtỉmokkha của vị tỳ khưu đã bị đình chỉ, (nếu) tập thể giải 
tán do sự nguy hiểm nào đó trong mười sự nguy hiểm là sự nguy hiểm từ đức 
vua, — (như trên) — hoặc sự nguy hiểm vì Phạm hạnh. Này các tỳ khưu, tại trú 
xứ ấy hoặc trú xứ nào khác, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, vị tỳ khưu 
(nguyên cáo) nếu muốn có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: 


‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Sự thảo luận về việc bác 
bỏ sự hợp nhất đúng Pháp của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, 
sự việc ấy chưa được quyết định. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, 
hội chúng nên quyết định sự việc ấy.’ 
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Evancetam labhetha iccetam kusalam. No ce labhetha tadahuposathe 
cãtuddase vã pannarase vã tasmim puggale sammukhĩbhũte sanghamajjhe 
udãharitabbam: ‘Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmassa puggalassa 
dhammikãya sãmaggiyã paccãdãnakathã vippakatã, tam vatthum 
avinicchitam. Tassa pãtimokkham thapemi. Na tasmim sammukhĩbhũte 
pãtimokkham uddisitabban ’ti. Dhammikam pãtimokkhatthapanam. 


11. Katham sĩlavipattiyã ditthasutaparisankito hoti? Idha pana bhikkhave 
bhikkhu yehi ãkãrehi yehi liủgehi yehi nimittehi sĩlavipattiyã ditthasuta- 
parisankito hoti, tehi ãkãrehi tehi liủgehi tehi nimittehi bhikkhu bhikkhum 
passati sĩlavipattiyã ditthasutaparisahkitam. Naheva kho bhikkhu bhikkhum 
passati sĩlavipattiyã ditthasutaparisahkitam, api ca anno bhikkhu bhikkhussa 
ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu sĩlavipattiyã ditthasutaparisahkito ’ti. 
Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati sĩlavipattiyã ditthasutaparisahkitam 
nãpi anno bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu 
sĩlavipattiyã ditthasutaparisahkito ’ti, api ca so ’va bhikkhu bhikkhussa 
ãroceti: ‘Aham ãvuso sĩlavipattiyã ditthasutaparisahkitomhĩ 'ti. 1 


Akankhamãno bhikkhave, bhikkhu tena ditthena tena sutena tăya 
parisankãya tadahuposathe cãtuddase vã pannarase vã tasmim puggale 
sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãhareyya: ‘Sunãtu me bhante sangho. 
Itthannãmo puggalo sĩlavipattiyã ditthasutaparisankito 2 tassa pãtimokkham 
thapemi. Na tasmim sammukhĩbhũte pãtimokkham uddisitabban ’ti. 
Dhammikam pãtimokkhatthapanam. 


12. Katham ãcãravipattiyã ditthasutaparisankito hoti? Idha bhikkhave 
bhikkhu yehi ãkãrehi yehi liủgehi yehi nimittehi ãcãravipattiyã 
ditthasutaparisankito hoti. Tehi ãkãrehi tehi liủgehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhum passati ãcãravipattiyã ditthasutaparisankitam. Na heva kho 
bhikkhu bhikkhum passati ãcãravipattiyã ditthasutaparisahkitam, api ca 
anno bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu ãcãravipattiyã 
ditthasutaparisankito ’ti. Na heva kho bhikkhu bhikkhum passati 
ãcãravipattiyã ditthasutaparisankitam. Nãpi anno bhikkhu bhikkhussa 
ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu ãcãravipattiyã ditthasutaparisahkito ’ti. 
Api ca so ’va bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Aham ãvuso ãcãravipattiyã 
ditthasutaparisankitomhĩ ’ti. 


1 ditthasutaparisaủkito ti - Sya. 


2 ditthasutaparisaủkito hoti - Sya. 
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Nếu sự việc ấy có thể đạt được như vậy, sự việc ấy như thế là tốt đẹp. Nếu 
không thể đạt được, thì vào ngày Uposatha là ngày mười bốn hoặc mười lăm, 
trong sự hiện diện của nhân vật ấy, nên nêu lên giữa hội chúng rằng: ‘Bạch 
các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Sự thảo luận về việc bác bỏ sự hợp 
nhất đúng Pháp của nhân vật tên (như vầy) chưa được dứt điểm, sự việc ấy 
chưa được quyết định. Tôi đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn 
Pãtimokkha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chi 
giới bổn Pãtimokkha là đúng Pháp. 

11. Thế nào là vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới? Này 
các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về 
giới do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu hiệu nào, 
vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư 
hỏng về giới do những hình thức ấy, do những đặc tính ấy, do những dấu 
hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe 
bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới nhưng lại có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói 
với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị 
nghi ngờ với sự hư hỏng về giới!’ Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ 
khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới và cũng không 
có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu 
tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới!’ nhưng 
chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ràng: ‘Này đại đức, tôi bị thấy bị 
nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới!’ 


Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, nên nêu lên 
giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vây) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới, tôi đình 
chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn Pãtimokkha không nên tụng đọc 
trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha là đúng Pháp. 


12. Thế nào là vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm? 
Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu là bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do 
những dấu hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị 
nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm do những hình thức ấy, do những đặc 
tính ấy, do những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu 
(khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm nhưng lại có 
vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu ràng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên 
(như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm!’ Cho dù 
vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với 
sự hư hỏng về hạnh kiểm và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị 
tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi 
ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ 
khưu rằng: ‘Này đại đức, tôi bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về 
hạnh kiểm!’ 
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Ãkankhamãno bhikkhave, bhikkhu tena ditthena tena sutena tãya 
parisankãya tadahuposathe cãtuddase vã pannarase vã tasmim puggale 
sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãhareyya: ‘Sunãtu me bhante sangho. 
Itthannãmo puggalo ãcãravipattiyã ditthasutaparisankito. Tassa 
pãtimokkham thapemi. Na tasmim sammukhĩbhũte pãtimokkham 
uddisitabban ’ti. Dhammikam pãtimokkhatthapanam. 


13. Katham ditthivipattiyã ditthasutaparisankito hoti? Idha pana 
bhikkhave bhikkhu yehi ãkãrehi yehi liủgehi yehi nimittehi ditthivipattiyã 
ditthasutaparisankito hoti. Tehi ãkãrehi tehi liủgehi tehi nimittehi bhikkhu 
bhikkhum passati ditthivipattiyã ditthasutaparisankitam. Na heva kho 
bhikkhu bhikkhum passati ditthivipattiyã ditthasutaparisankitam, api ca 
anno bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu ditthivipattiyã 
ditthasutaparisankito ’ti. Naheva kho bhikkhu bhikkhum passati 
ditthivipattiyã ditthasutaparisankitam, nãpi anno bhikkhu bhikkhussa 
ãroceti: ‘Itthannãmo ãvuso bhikkhu ditthivipattiyã ditthasutaparisankito ’ti. 
Api ca so ’va bhikkhu bhikkhussa ãroceti: ‘Aham ãvuso ditthivipattiyã 
ditthasutaparisankitomhĩ ’ti. 


Ãkankhamãno bhikkhave, bhikkhu tena ditthena tena sutena tãya 
parisankãya tadahuposathe cãtuddase vã pannarase vã tasmim puggale 
sammukhĩbhũte sanghamajjhe udãhareyya: ‘Sunãtu me bhante sangho. 
Itthannãmo puggalo ditthivipattiyã ditthasutaparisankito. Tassa 
pãtimokkham thapemi. Na tasmim sammukhĩbhũte pãtimokkham 
uddisitabban ’ti. Dhammikam pãtimokkhatthapanam. Imãni dasa 
dhammikãni pãtimokkhatthapanãnĩ ”ti. 

Pathamam bhãnavãram. 

***** 
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Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên 
giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm, 
tôi đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn Pãtimokkha không nên 
tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha là 
đúng Pháp. 


13. Thế nào là vị bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến? 
Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng 
về tri kiến do những hình thức nào, do những đặc tính nào, do những dấu 
hiệu nào, vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ 
với sự hư hỏng về tri kiến do những hình thức ấy, do những đặc tính ấy, do 
những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị 
thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến nhưng lại có vị tỳ khưu 
khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) 
bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến!’ Cho dù vị tỳ khưu 
không nhìn thấy vị tỳ khưu (khác) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng 
về tri kiến và cũng không có vị tỳ khưu khác (thứ ba) nói với vị tỳ khưu ràng: 
‘Này đại đức, vị tỳ khưu tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư 
hỏng về tri kiến!’ nhưng chính vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: ‘Này 
đại đức, tôi bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến!’ 

Này các tỳ khưu, với điều đã được nghe ấy, với điều đã được thấy ấy, với 
điều đã nghi ngờ ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 
mười bốn hoặc mười lăm, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên 
giữa hội chúng rằng: ‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Nhân 
vật tên (như vầy) bị thấy bị nghe bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến, tôi 
đình chỉ giới bổn Pãtimokkha của vị ấy, giới bổn Pãtimokkha không nên 
tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy.’ Sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha là 
đúng Pháp. Đây là mười sự đình chỉ giới bổn Pãtimokkha đúng Pháp.” 

Tụng phầm thứ nhất. 

***** 
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14. Atha kho ãyasmã upãli yena bhagavã tenupasahkami, upasahkamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã upãli bhagavantam etadavoca: “Attãdãnam ãdãtukãmena bhante 
bhikkhunã katamangasamannãgatam' attãdãnam ãdãtabban ”ti? 


“Attãdãnam ãdãtukãmena upãli bhikkhunã pancangasamannãgatam 
attãdãnam ãdãtabbam. Attãdãnam ãdãtukãmena upãli bhikkhunã evarn 
paccavekkhitabbam: ‘Yam kho aham imam attãdãnam ãdãtukãmo kãlo nu 
kho imam attãdãnam ãdãtum udãhu no ’ti? Sace upãli bhikkhu 
paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Akãlo imam attãdãnam ãdãtum no kãlo ’ti. 
Na tam upãli attãdãnam ãdãtabbam. 


Sace pana upãli bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Kãlo imam 
attãdãnam ãdãtum no akãlo ’ti. Tena upãli bhikkhunã uttarim 
paccavekkhitabbam: ‘Yam kho aharn imam attãdãnam ãdãtukãmo bhũtarn 
nu kho idam attãdãnam udãhu no ’ti? Sace upãli bhikkhu paccavekkhamãno 
evam jãnãti: Abhũtam idam attãdãnam no bhũtan ’ti. Na tam upãli 
attãdãnam ãdãtabbam. 


Sace pana upãli bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Bhũtarn idam 
attãdãnam no abhũtan ’ti. Tenupãli bhikkhunã uttarim paccavekkhitabbam: 
‘Yam kho aham imam attãdãnam ãdãtukãmo atthasamhitam nu kho idarn 
attãdãnam udãhu no ’ti? Sace upãli bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: 
‘Anatthasamhitam idarn attãdãnam no atthasamhitan ’ti. Na tam upãli 
attãdãnam ãdãtabbam. 


Sace pana upãli bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Atthasamhitam 
idarn attãdãnam no anatthasamhitan ’ti. Tenupãli bhikkhunã uttarim 
paccavekkhitabbam: ‘Imam kho aharn attãdãnam ãdiyamãno labhissãmi 
sanditthe sambhatte bhikkhũ dhammato vinayato pakkhe udãhu no ’ti? Sace 
pana upãli bhikkhu paccavekkhamãno evarn jãnãti: ‘Imarn kho aharn 
attãdãnam ãdiyamãno na labhissãmi sanditthe sambhatte bhikkhũ 
dhammato vinayato pakkhe ’ti. Na tam upãli attãdãnam ãdãtabbam. 


1 kataủgasamannagatam - PTS. 
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14. Khi ấy, đại đức Upãli đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Upãli đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, vị tỳ khưu có ý muốn áp 
dụng việc đích thân khởi tố nên áp dụng việc đích thân khởi tố khi có bao 
nhiêu yếu tố?” 


- “Này Upãli, vị tỳ khưu có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố khi có năm yếu tố: Này Upãli, vị tỳ khưu có ý 
muốn áp dụng việc đích thân khởi tố nên quán xét như sau: ‘Việc ta có ý 
muốn áp dụng việc đích thân khởi tố này là đúng thời điểm để áp dụng việc 
đích thân khởi tố này hay không đúng (thời điểm)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ 
khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Sái thời điểm để áp dụng việc 
đích thân khởi tố này, không phải đúng thời điểm.’ Này Upãli, không nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố ấy. 


Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Đúng 
thời điểm để áp dụng việc đích thân khởi tố này, không phải sái thời điểm;’ 
này Upãli, vị tỳ khưu ấy nên quán xét thêm ràng: ‘Việc ta có ý muốn áp dụng 
việc đích thân khởi tố này, nhưng việc đích thân khởi tố này là đúng đẳn hay 
không (đúng đắn)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết 
như vầy: ‘Việc đích thân khởi tố này là sai trái, không đúng dân;’ này Upãli, 
không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 


Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Việc đích 
thân khởi tố này là đúng đẳn, không phải sai trái;’ này Upãli, vị tỳ khưu ấy 
nên quán xét thêm rằng: ‘Việc ta có ý muốn áp dụng việc đích thân khởi tố 
này, nhưng việc đích thân khởi tố này có đem lại sự lợi ích hay không (đem 
lại sự lợi ích)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như 
vầy: ‘Việc đích thân khởi tố này đem lại sự vô ích, không đem lại sự lợi ích;’ 
này Upãli, không nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. 


Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Việc đích 
thân khởi tố này đem lại sự lợi ích, không phải đem lại sự vô ích;’ này Upãli, 
vị tỳ khưu ấy nên quán xét thêm ràng: ‘Trong khi áp dụng việc đích thân khởi 
tố này, ta sẽ đạt được các tỳ khưu đồng quan điểm thân thiết ở trong phe 
theo đúng Pháp theo đúng Luật hay sẽ không (đạt được)?’ Này Upãli, nếu vị 
tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Trong khi áp dụng việc đích 
thân khởi tố này, ta sẽ không đạt được các tỳ khưu đồng quan điểm thân 
thiết ở trong phe theo đúng Pháp theo đúng Luật;’ này Upãli, không nên áp 
dụng việc đích thân khởi tố ấy. 


455 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Patimokkhatthapanakkhandhakarn 


Sace pana upãli bhikkhu paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Imam kho 
aham attãdãnam ãdiyamãno labhissãmi sanditthe sambhatte bhikkhũ 
dhammato vinayato pakkhe ’ti. Tenupãli bhikkhunã uttarim 
paccavekkhitabbam: ‘Imam kho me attãdãnam ãdiyato bhavissati sanghassa 
tato nidãnam bhandanam kalaho viggaho vivãdo sanghabhedo Sangharặji 
sanghavavatthãnam sanghanãnãkaranam udãhu no ’ti? Sace upãli bhikkhu 
paccavekkhamãno evam jãnãti: ‘Imam kho me attãdãnam ãdiyato bhavissati 
sanghassa tato nidãnam bhandanam -pe- sanghanãnãkaranan ’ti. Na tam 
upãli attãdãnam ãdãtabbam. 


Sace pana upãli bhikkhu paccavekkhamãno evarn jãnãti: ‘Imam kho me 
attãdãnam ãdiyato na bhavissati sanghassa tato nidãnam bhandanam — pe— 
sanghanãnãkaranan ’ti. Adãtabbam tam upãli attădãnam. Evam 
pancangasamannãgatam kho upãli attãdãnam ãdinnam pacchãpi 1 
avippatisãrakaram 2 bhavissatĩ ”ti. 


15. “Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati 3 dhamme 
ajjhattam paccavekkhitvã paro codetabbo ”ti? 


“Codakena upãli bhikkhunã param codetukãmena panca dhamme 
ajjhattam paccavekkhitvã paro codetabbo. Codakena upãli bhikkhunã param 
codetukãmena evam paccavekkhitabbam: ‘Parisuddhakãyasamãcãro nu 
khomhi parisuddhenamhi kãyasamãcãrena samannãgato acchiddena 
appatimamsena, samvijjati nu kho me eso dhammo udãhu no ’ti? No ce upãli 
bhikkhu parisuddhakãyasamãcãro hoti parisuddhena kãyasamãcãrena 
samannãgato acchiddena appatimamsena, tassa bhavanti vattăro: ‘Ingha 
tăva ãyasmã kãyikam sikkhassũ ’ti. Itissa bhavanti vattãro. 


Puna ca pararn upãli codakena bhikkhunã param codetukãmena evarn 
paccavekkhitabbam: ‘Parisuddhavacĩsamãcãro nu khomhi parisuddhenamhi 
vacĩsamãcãrena samannãgato acchiddena appatimamsena, samvijjati nu kho 
me eso dhammo udãhu no ’ti? No ce upãli bhikkhu parisuddhavacĩsamãcãro 
hoti parisuddhena vacĩsamãcãrena samannãgato acchiddena 
appatimamsena, tassa bhavanti vattãro: ‘Ingha tăva ãyasmã vãcasikam 
sikkhassũ ’ti. Itissa bhavanti vattăro. 


1 paccha - PTS. 2 avippatisarakarakaram - Ma. 3 kati - Sya. 
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Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Trong 
khi áp dụng việc đích thân khởi tố này, ta sẽ đạt được các tỳ khưu đồng quan 
điểm thân thiết ở trong phe theo đúng Pháp, theo đúng Luật;’ này Upãli, vị tỳ 
khưu ấy nên quán xét thêm rằng: ‘Khi việc đích thân khởi tố này của ta được 
áp dụng, do nguyên nhân ấy đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, sự cãi 
cọ, sự xung đột, sự tranh luận, sự chia rẽ hội chúng, sự bất đồng trong hội 
chúng, sự phân loại trong hội chúng, việc làm khác biệt trong hội chúng hay 
sẽ không (xảy ra)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết 
như vầy: ‘Khi việc đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên 
nhân ấy đối với hội chúng sẽ xảy ra sự tranh cãi, — (như trên) — việc làm khác 
biệt trong hội chúng;’ này Upãli, không nên áp dụng việc đích thân khởi tố 
ấy. 


Này Upãli nếu vị tỳ khưu trong lúc quán xét nhận biết như vầy: ‘Khi việc 
đích thân khởi tố này của ta được áp dụng, do nguyên nhân ấy đối với hội 
chúng sẽ không xảy ra sự tranh cãi, —(như trên)— việc làm khác biệt trong 
hội chúng;’ này Upãli, nên áp dụng việc đích thân khởi tố ấy. Này Upãli, việc 
đích thân khởi tố có năm yếu tố như thế được áp dụng sẽ không đem lại sự 
ân hận sau này.” 


15. “Bạch ngài, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
quán xét bản thân bao nhiêu pháp rồi mới nên khiển trách vị khác?” 


- “Này Upãli, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
quán xét bản thân năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác. Này Upãli, vị tỳ 
khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Ta có 
sở hành về thân trong sạch không? Ta có sở hành về thân trong sạch, không 
sai sót, không lỗi lầm không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không (được 
tìm thấy)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khưu không có sở hành về thân trong sạch, 
không thành tựu sở hành về thân trong sạch, không sai sót, không lỗi lầm, có 
những người nói với vị ấy rằng: ‘Này, đến lúc đại đức nên rèn luyện điều liên 
quan đến thân;’ có những người nói với vị này như thế. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Ta có sở hành về khẩu trong sạch 
không? Ta có sở hành về khẩu trong sạch, không sai sót, không lỗi lầm 
không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?’ Này Upãli, 
nếu vị tỳ khưu không có sở hành về khẩu trong sạch, không thành tựu sở 
hành về khẩu trong sạch, không sai sót, không lỗi lầm, có những người nói 
với vị ấy rằng: ‘Này, đến lúc đại đức nên rèn luyện điều liên quan đến khẩu;’ 
có những người nói với vị này như thế. 


457 



Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Patimokkhatthapanakkhandhakarn 


Punacaparam upãli, codakena bhikkhunã param codetu kãmena evam 
paccavekkhitabbam: ‘Mettam nu kho me cittam paccupatthitam 
sabrahmacãrĩsu anãghãti 1 samvijjati nu kho me eso dhammo udãhu no ’ti? 
No ce upãli bhikkhuno mettam cittam paccupatthitam hoti sabrahmacãrĩsu 
anãghãti, tassa bhavanti vattãro: ‘Ingha tãva ãyasmã sabrahmacãrĩsu 
mettam cittam upatthãpehĩ ’ti. 2 Itissa bhavanti vattãro. 


Punacaparam upãli codakena bhikkhunã pararn codetukãmena evam 
paccavekkhitabbam: ‘Bahussuto nu khomhi sutadharo sutasannicayo. Ye te 
dhammã ãdikalyãnã majjhekalyãnã pariyosãnakalyãnã sãttham savyanjanam 
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam abhivadanti, tathãrũpã me 
dhammã bahussutã honti 3 dhatã 4 vacasã paricitã manasãnupekkhitã ditthiyã 
suppatividdhã samvijjati nu kho me eso dhammo udãhu no ’ti? No ce upãli 
bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo. Ye te dhammã ãdikalyãnã 
majjhekalyãnã pariyosãnakalyãnã sãttham savyanjanam kevalaparipunnam 
parisuddham brahmacariyam abhivadanti. Tathãrũpãssa 5 dhammã na 
bahussutã 6 honti dhatã vacasã paricitã manasãnupekkhitã ditthiyã 
suppatividdhã, tassa bhavanti vattãro: ‘Ingha tãva ãyasmã ãgamam 
pariyãpunassũ ’ti. Itissa bhavanti vattăro. 


Punacaparam upãli codakena bhikkhunã pararn codetukãmena evarn 
paccavekkhitabbam: ‘Ubhayãni kho me pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni 
honti suvibhattãni 7 suppavattĩni suvinicchitãni suttaso 8 anuvyanjanaso, 
samvijjati nu kho me eso dhammo udãhu no ’ti? No ce upãli bhikkhuno 
ubhayãni pãtimokkhãni vitthãrena svãgatãni honti suvibhattãni suppavattĩni 
suvinicchitãni suttaso 8 anuvyanjanaso: ‘Idarn panãvuso kattha vuttam 
bhagavatã ’ti iti puttho na sampãyati, tassa bhavanti vattãro: ‘Ingha tăva 
ãyasmã vinayam pariyãpunassũ ’ti. Itissa bhavanti vattãro. 


Codakena upali bhikkhuna pararn codetukamena ime paíìca dhamme 
ajjhattam paccavekkhitvã paro codetabbo ”ti. 


1 

2 

3 

4 

5 


anãghãtam - Ma, Syã, PTS. 

upatthapehĩti - Sĩmu. 

bahussutã - PTS, ‘honti’saddo na dissate. 

dhãtã - Ma. 

tathãrũpassa - Ma. 


dhamma bahussuta - PTS, ‘na’saddo na dissate. 

7 svãgatãni suvibhattãni - PTS. 

8 suttato - PTS. 

9 sampãdeti - Ma; 
sampãdayati - PTS. 
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Chương Đình chi Giới Bôh Patimokkha 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Tâm từ của ta tức là tâm không ác 
cảm đối với các vị đồng Phạm hạnh có hiện khởi không? Pháp ấy được tìm 
thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?’ Này Upãli, nếu tâm từ của vị tỳ khưu là 
tâm không ác cảm đối với các vị đồng Phạm hạnh không có hiện khởi, có 
những người nói với vị ấy rằng: ‘Này, đến lúc đại đức nên thể hiện tâm từ đến 
các vị đồng Phạm hạnh;’ có những người nói với vị này như thế. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Ta có phải là vị nghe nhiều, nẳm 
giữ điều đã được nghe, tích lũy điều đã được nghe? Các pháp nào là tốt đẹp 
phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành 
tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy 
đủ, các pháp có hình thức như thế được ta nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, 
dùng trí quán sát, dùng tri kiến phân tích không? Pháp ấy được tìm thấy ở ta 
hay không (được tìm thấy)?’ Này Upãli, nếu vị tỳ khưu không phải là vị nghe 
nhiều, không phải là vị nẳm giữ điều đã nghe, không tích lũy điều đã nghe. 
Những Pháp nào có sự tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp phần giữa, tốt đẹp phần 
cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về Phạm hạnh 
thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, các pháp có hình thức như thế 
không được vị ấy nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, dùng trí quán sát, dùng 
tri kiến phân tích, có những người nói với vị ấy ràng: ‘Này, đến lúc đại đức 
nên học tập kinh điển;’ có những người nói với vị này như thế. 


Này Upãli, còn có trường hợp khác nữa, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên quán xét như vầy: ‘Hai bộ giới bổn Pãtimokkha có 
được truyền lại đến ta một cách chi tiết, khéo được phân tích, khéo được áp 
dụng, khéo được xác định theo từng điều học hoặc từng từ ngữ không? Pháp 
ấy được tìm thấy ở ta hay không (được tìm thấy)?’ Này Upãli, nếu hai bộ giới 
bổn Pãtimokkha không được truyền lại đến vị tỳ khưu một cách chi tiết, 
không khéo được phân tích, không khéo được áp dụng, không khéo được xác 
định theo từng điều học hoặc từng từ ngữ, khi được hỏi như vầy: ‘Này đại 
đức, điều này đã được đức Thế Tôn nói ở đâu?’ mà không đáp được, có 
những người nói với vị ấy ràng: ‘Này, đến lúc đại đức nên học tập về Luật;’ có 
những người nói với vị này như thế. 


Này Upali, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên quán 
xét bản thân năm pháp này rồi mới nên khiển trách vị khác.” 
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16. “Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati dhamme 
ajjhattam upatthãpetvă paro codetabbo ”ti? 


“Codakena upãli bhikkhunã param codetukãmena panca dhamme 
ajjhattam upatthãpetvã paro codetabbo: ‘Kãlena vakkhãmi no akãlena. 
Bhũtena vakkhãmi no abhũtena. Sanhena vakkhãmi no pharusena. 
Atthasamhitena vakkhãmi no anatthasamhitena. Mettacitto vakkhãmi no 
dosantaro ’ti. Codakenupãli bhikkhunã param codetukãmena ime panca 
dhamme ajjhattam upatthãpetvă paro codetabbã ”ti. 


17. “Adhammacodakassa bhante bhikkhuno katihakarehi vippatisaro 
upadahãtabbo ”ti? 


“Adhammacodakassa upãli bhikkhuno pancahãkãrehi vippatisãro 
upadahãtabbo: ‘Akãlena ãyasmã codesi no kãlena alam te vippatisãrãya, 
abhũtenãyasmã codesi no bhũtena alam te vippatisãrãya, pharusenãyasmã 
codesi no sanhena alam te vippatisãrãya, anatthasamhitenãyasmã codesi no 
atthasamhitena alam te vippatisãrãya, dosantaro ãyasmã codesi no 
mettacitto, alam te vippatisãrãyã ’ti. Adhammacodakassa upãli bhikkhuno 
imehi pancahãkãrehi vippatisãro upadahãtabbo. Tam kissa hetu? Yathã na 
annopi bhikkhu abhũtena codetabbam maníìeyyã ”ti. 


18. “Adhammacuditakassa 1 pana bhante bhikkhuno katihakarehi 
avippatisãro upadahãtabbo ”ti? 


“Adhammacuditakassa 1 upãli bhikkhuno pancahãkãrehi avippatisãro 
upadahãtabbo, akãlenãyasmã cudito no kãlena, alam te avippatisãrãya. 
Abhũtenãyasmã cudito no bhũtena, alam te avippatisãrãya. Pharusenãyasmã 
cudito no sanhena, alam te avippatisãrãya. Anatthasamhitenãyasmã cudito 
no atthasamhitena, alam te avippatisãrãya. Dosantarenãyasmã cudito no 
mettacittena, alam te avippatisãrãyã ’ti. Adhammacuditakassa 1 upãli 
bhikkhuno imehi pancahãkãrehi avippatisãro upadahãtabbo ”ti. 


1 adhammacuditassa - Ma, Sya. 
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Chương Đình chi Giới Bôh Patimokkha 


16. - “Bạch ngài, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
khơi dậy ở nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên khiển trách vị khác?” 


- “Này Upãli, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
khơi dậy ở nội tâm năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác: ‘Ta sẽ nói hợp 
thời, không phải sái thời; ta sẽ nói với sự thật, không phải với sự sai trái; ta 
sẽ nói với sự mềm mỏng, không phải bàng cách thô lỗ; ta sẽ nói có hên hệ 
đến lợi ích, không phải không hên hệ đến lợi ích; ta sẽ nói với tâm từ, không 
phải với nội tâm có sân hận.’ Này Upãli, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn 
khiển trách vị khác nên khơi dậy ở nội tâm năm pháp này rồi mới nên khiển 
trách vị khác.” 


- “Bạch ngài, sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không 
đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?” 


- “Này Upãli, sự ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không 
đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): ‘Đại đức khiển trách 
sái thời, không hợp thời, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức 
khiển trách với sự sai trái, không phải với sự thật, thế là đủ để đưa đến sự ân 
hận cho ngài. Đại đức khiển trách bâng cách thô lỗ, không phải với sự mềm 
mỏng, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách không 
liên hệ đến lợi ích, không phải có liên hệ đến lợi ích, thế là đủ để đưa đến sự 
ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách với nội tâm có sân hận, không phải với 
tâm từ, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài.’ Này Upãli, sự ân hận sẽ 
được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển trách không đúng Pháp với năm hình thức 
này. Lý do của điều ấy là gì? Là vì không có vị tỳ khưu nào khác có thể nghĩ 
đến là nên khiển trách với việc sai trái như thê?’ 


18. - “Bạch ngài, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị 
khiển trách không đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?” 


- “Này Upãli, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển 
trách không đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): ‘Đại đức 
bị khiển trách sái thời, không hợp thời, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận 
cho ngài. Đại đức bị khiển trách với sự sai trái, không phải với sự thật, thế là 
đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách bảng cách 
thô lỗ, không phải với sự mềm mỏng, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận 
cho ngài. Đại đức bị khiển trách không hên hệ đến lợi ích, không phải có liên 
hệ đến lợi ích, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị 
khiển trách bởi nội tâm có sân hận, không phải bởi tâm từ, thế là đủ để 
không đưa đến sự ân hận cho ngài.’ Này Upãli, sự không có ân hận sẽ được 
xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách không đúng Pháp với năm hình thức 
này.” 
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19. “Dhammacodakassa bhante bhikkhuno katihakarehi avippatisaro 
upadahãtabbo ”ti? 


“Dhammacodakassa upãli bhikkhuno pancahãkãrehi avippatisãro 
upadahãtabbo: ‘Kãlenãyasmã codesi no akãlena, alam te avippatisãrãya. 
Bhũtenãyasmã codesi no abhũtena, alam te avippatisãrãya. Sanhenãyasmã 
codesi no pharusena, alam te avippatisãrãya. Atthasamhitenãyasmã codesi 
no anatthasamhitena, alam te avippatisãrãya. Mettacitto ãyasmã codesi no 
dosantaro, alam te avippatisãrãyã ’ti. Dhammacodakassa upãli bhikkhuno 
imehi pancahãkãrehi avippatisãro upadahãtabbo. Tam kissa hetu? Yathă 
aníĩepi bhikkhu bhũtena codetabbam maíĩneyyã ”ti. 


20. Dhammacuditakassa 1 pana bhante bhikkhuno katihakarehi 
vippatisãro upadahãtabbo ”ti? 


Dhammacuditakassa 1 upãli bhikkhuno pancahãkãrehi vippatisãro 
upadahãtabbo: ‘Kãlenãyasmã cudito no akãlena, alam te vippatisãrãya. 
Bhũtenãyasmã cudito no abhũtena, alam te vippatisãrãya. Sanhenãyasmã 
cudito no pharusena, alam te vippatisãrãya. Atthasamhitenãyasmã cudito no 
anatthasamhitena, alam te vippatisãrãya. Mettacittenãyasmã cudito no 
dosantarena, alam te vippatisãrãyã ’ti. Dhammacuditakassa 1 upãli 
bhikkhuno imehi pancahãkãrehi vippatisãro upadahãtabbo ”ti. 


21. “Codakena bhante bhikkhuna param codetukamena kati dhamme 
ajjhattarn manasikaritvã paro codetabbo ”ti? 


“Codakenupãli bhikkhunã param codetukãmena panca dhamme 
ajjhattam manasikaritvã paro codetabbo: ‘Kãrunnatã hitesitã anukampatã 2 
ãpattivutthãnată vinayapurekkhãratã ’ti. Codakena upãli bhikkhunã param 
codetukãmena ime panca dhamme ajjhattarn manasikaritvã paro codetabbo 
”ti. 


1 dhammacuditassa - Ma, Sya. 


2 anukampita - Ma, Sya. 
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19. - “Bạch ngài, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển 
trách đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?” 


- “Này Upãli, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu khiển 
trách đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thể nói rằng): ‘Đại đức khiển 
trách hợp thời, không sái thời, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho 
ngài. Đại đức khiển trách với sự thật, không phải với sự sai trái, thế là đủ để 
không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách với sự mềm mỏng, 
không phải bàng cách thô lỗ, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. 
Đại đức khiển trách có hên hệ đến lợi ích, không phải không hên hệ đến lợi 
ích, thế là đủ để không đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức khiển trách với 
tâm từ, không phải với nội tâm có sân hận, thế là đủ để không đưa đến sự ân 
hận cho ngài.’ Này Upãli, sự không có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu 
khiển trách đúng Pháp với năm hình thức này. Lý do của điều ấy là gì? Là vì 
cũng có vị tỳ khưu khác sẽ nghĩ đến nên khiển trách với sự thật như thê?’ 


20. - “Bạch ngài, sự có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển 
trách đúng Pháp với bao nhiêu hình thức?” 


- “Này Upãli, sự có ân hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách 
đúng Pháp với năm hình thức. (Ai đó có thế nói ràng): ‘Đại đức bị khiển trách 
hợp thời, không sái thời, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị 
khiển trách với sự thật, không phải với sự sai trái, thế là đủ để đưa đến sự ân 
hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách với sự mềm mỏng, không phải bằng 
cách thô lỗ, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách 
có hên hệ đến lợi ích, không phải không liên hệ đến lợi ích, thế là đủ để đưa 
đến sự ân hận cho ngài. Đại đức bị khiển trách bởi từ tâm, không phải bởi nội 
tâm có sân hận, thế là đủ để đưa đến sự ân hận cho ngài.’ Này Upãli, sự có ân 
hận sẽ được xảy đến cho vị tỳ khưu bị khiển trách đúng Pháp với năm hình 
thức này. 


21. - “Bạch ngài, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên 
tác ý nội tâm bao nhiêu pháp rồi mới nên khiển trách vị khác?” 


- “Này Upãli, vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên tác 
ý nội tâm năm pháp rồi mới nên khiển trách vị khác: ‘Lòng bi mẫn, sự tầm 
cầu lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, sự tôn trọng Luật.’ Này Upãli, 
vị tỳ khưu khiển trách có ý muốn khiển trách vị khác nên tác ý nội tâm năm 
pháp này rồi mới nên khiển trách vị khác.” 
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“Cuditakena 1 pana bhante bhikkhuna katĩsu dhammesu patitthatabban 
”ti? 

“Cuditakenupãli bhikkhunã dvĩsu dhammesu patitthătabbam: “Sacce ca 
akuppe cã ”ti. 

Dutiya bhãnavãram. 

Pãtimokkhatthapanakkhandhakam navamam. 

***** 


Imamhi khandhake vatthu timsa. 

TASSUDDÃNAM 

1. Uposatho 2 yãvatikam pãpabhikkhu na nikkhami, 
moggallãnena nicchuddho 3 acchariyam jinasãsane. 

2. Ninnonupubbasikkhã ca thitadhammã nãtikkama, 4 
kunapukkhipatĩ sangho savantiyo jahanti ca. 

3. Savanti parinibbanti ekarasa vimutti ca, 
bahu dhammavinayopi bhũtatthãriyapuggalã. 

4. Samuddam upamam katvă vãcesi 5 sãsane gunam, 
uposathe pãtimokkham na amhe koci jãnãti. 

5. Patigacceva ựjjhanti eko dve tĩni cattãri, 
panca cha satta ca attha nava ca dasamãni ca. 

6. Sĩla ãcãra ditthi ca ặịĩvam catubhãgike, 6 
pãrặjikam ca sanghãdi pãcitti pãtidesani. 


7. Dukkatam pancabhagesu silacara vipatti ca, 
akatãya katăya ca cha bhãgesu yathãvidhi. 7 

8. Pãrặjikanca sanghãdi thulla pãcittiyena ca, 
pãtidesanĩyanceva dukkatam ca dubbhãsitam. 


1 cuditena - Ma, Syă, PTS. 

2 uposathe - Ma, Syă, PTS. 

3 nivuttho - Syã; 

niccuddo - PTS. 


4 nãtikkamma - Ma. 

5 thãpesi - Ma. 

6 catusăvake - Syã. 

7 yathãthiti - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Đình chi Giới Bôh Patimokkha 


- “Bạch ngài, vị tỳ khưu bị khiển trách nên an trú trong bao nhiêu pháp?” 


- “Này Upali, vị tỳ khưu bị khiển trách nên an trú trong hai pháp: chân 
thật và không nổi giận.” 


Tụng phẩm thứ nhì. 

Chương Đình Chỉ Giới Bổn Pãtimokkha là thứ chín. 

***** 


Trong chương này có ba mươi sự việc. 
TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 


1. Ngày lễ Uposatha, cho đêh ĩân thứ ba vị ác tỳ khưu đã không đi ra, 
nhờ vị Moggallãna, đã bị lôi ra, đĩêu kỳ diệu ve Giáo Pháp của đăng Chiến 
Thắng. 


2. Độ sâu, và sự học tập theo thứ lớp, có pháp ổn định, không vượt qua 
(điêu học), xác chết, hội chúng loại trừ, và các dòng sông, từ bỏ (giai căp). 


3- Các dòng nước trôi chảy, các bậc Vô Dư Niết Bàn, và một vị là giải 
thoát, có nhiêu (vật quý), Pháp và Luật cũng vậy, các chúng sanh (to lớn) 
và tám hạng Thảnh Nhân. 


4- Sau khi dùng biển cả làm ví dụ, Ngài đã phô bày đặc điểm về Giáo 
Pháp, vào ngày Uposatha, giới bôh Pãtimokkha, ‘không ai biết về chúng ta!’ 


5. Họ ra tay (đình chỉ) trước, các vị phê phán, một, hai, ba, bôh, năm, 
sáu, và bảy, tám, và chín, và mười trường hợp (đình chỉ) này. 


6 . Vê bôh phan là giới, hạnh kiêm, tri kiến, và nuôi mạng, các tội 
pãĩ'ãjika, và tội sahghãdisesa, tội pãcittiya, tội pãtidesanĩya, - 


7. -(và) tội dukkata là thuộc ve năm phan, và sự hư hỏng về giới, hạnh 
kiểm, chưa làm và đã làm, là thuộc ve sáu phan theo như đường lối. 

8. Các tội pãrãjika, và tội sanghãdisesa, và tội pãcittiya, tội 
pãtidesanĩya, luôn cả tội dukkata, và tội dubbhãsita. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Patimokkhatthapanakkhandhakarn 


9. Silacaravipatti ca ditthi ajivavipatti, 

yã ca atthã katãkate tenetă sĩlãcãra ditthiyã. 1 

10. Akatãya katãya pi katãkatăyameva ca, 
evam navavidhã vuttã yathãbhũtena nãyato. 

11. Pãrặjiko vippakato 2 paccakkhãto tatheva ca, 
upeti paccãdiyati paccadãnakathã ca yã. 

12. Sĩlãcãra vipatti ca yathã 3 ditthivipattiyã, 
ditthasutaparisanki 4 dasadhã tam vijãnatha. 5 

13. Bhikkhu vipassati bhikkhum anno vãrocãyenam, 6 
suddho ca tassa akkhãti 7 * pãtimokkham thapeti so. 

14. Vutthãti antarãyena rậjacoraggudakã ca, 
manussa amanussã ca vãỊa sirimsapajĩvabrahmam. s 

15. Dasannamannatarena tasmim annataresu vã, 
dhammikãdhammikã ceva yathă maggena jãnatha. 9 

16. Kãlabhũtatthasanhitam labhissãmi bhavissati, 
kãyavãcasikã mettã bãhusaccam ubhayãni. 10 

17. Kãlabhũtena sanhena atthamettena codaye, 
vippatisãradhammena 11 tathã vãcã vinodaye. 12 

18. Dhammacoda cuditassa vinodeti vippatisãro, 13 
karunã hitãnukampi vutthãnapurekkhãratã. 14 

19. Codakassa patipatti sambuddhena pakãsitã, 
sacce ceva akuppe ca cuditassa ca dhammatã ”ti. 15 

—00O00-- 


1 atthãkatãya katena sĩlãcãrã ca ditthiyã - Syã. 

2 vippakată - Ma, Syã. 

3 tathã - Ma, Syã. 

4 ditthasutaparisaủkitam - Ma, Syã. 

5 vijắnãtha - Ma, PTS. 

6 anno cãrocayãtitam - Ma, Syã; 
vipass’ anno cãrocati - PTS. 

7 so yeva tassa akkhãti - Ma; 

suddhe va tassa akkhãti - Syã; 

tam suddheva tassa akkhãti - PTS. 


8 sarĩsapã jĩvibrahmam - Ma, PTS; 
sirimsapã ca jĩvitam - Syã. 

9 jãnãtha - Ma, PTS. 

10 bãhusaccũbhayãni tu - Syã. 

11 vippatisãri adhammena - Syã. 

12 tathevãpi vinodaye - Syã. 

13 vinode vippatissare - Syã. 

14 vutthãnampi purakkhitã - Syã. 

15 cuditasseva dhammatã ti - Ma, PTS; 
cuditassesa dhammatã ti - Syã. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Đình chi Giới Bôh Patimokkha 


9. Sự hư vê hỏng giới, hạnh kiểm, và sự hư hỏng ve tri kiến, nuôi mạng, 
và các điêu ấy là tám trong trường hợp đã làm và chưa làm. Với giới, hạnh 
kiểm, và tri kiến ăy, các đĩêu này — 

10. — t rong trường hợp chưa làm, cũng như đã làm, và luôn cả đã làm 
và chưa làm, như vậy là chín cách đã được nói đến, đúng với sự thật, theo 
phương pháp. 

11. Vị phạm tội pãrãjika, chưa được dứt điểm, vị đã xả bỏ (sự học tập), 
và tương tợ y như thê, vị phục tùng, vị bác bỏ, và sự thảo luận về việc bác 
bỏ ấy. 

12. Và sự hư hỏng ve giới, hạnh kiểm, giôhg như với sự hư hỏng ve tri 
kiến do đã bị thấy bị nghe bị nghi ngờ, là mười trường hợp, nên biết rõ 
đĩêu ăy. 

13. Vị tỳ khưu thấy rõ vị tỳ khưu, hay là vị khác đã nói đĩêu ăy, và vị 
trong sạch khai báo đến vị ăy, vị ấy đình chỉ giới bổn Pãtimokkha. 

14. (Hội chúng) giải tán vì nguy hiểm: từ đức vua, trộm cướp, hỏa 
hoạn, nước ngập, loài người, phi nhân, và thú dữ, rắn, mạng sõng, Phạm 
hạnh. 

15. Chỉ với một (sự nguy hiểm) nào đó của mười, và tại trú xứ ăy hoặc 
tại các trú xứ nào khác, đúng Pháp và luôn cả sai Pháp, nên biết theo 
đường lối như thếăy. 

16. (Năm yếu tô'nên hành xử) là đúng thời điểm, đúng đắn, đem lại sự 
lợi ích, ta sẽ đạt được, sẽ xảy ra (hay không?), (nên quán xét sở hành) về 
thân, ve khẩu, tâm từ, sự học nhiêu, hai bộ giới bổn. 

17. Nên khiển trách hợp thời, với sự thật, với sự mềm mỏng, có lợi ích, 
với tâm từ, có sự ân hận và không đúng Pháp, nên xua đi các lời nói như 
thê: 

18. Lòng bi mẫn, sự (tam câu) lợi ích, lòng thương xót, sự thoát khỏi tội, 
sự tôn trọng (Luật) xua đi sự ân hận cho vị khiển trách đúng Pháp và cho vị 
bị khiển trách. 

19. Cách hành xử của vị khiển trách đã được đăng Toàn Giác giảng giải, 
và bản thể ve sự chân thật và luôn cả sự không sân hận là dành cho vị bị 
khiển trách.” 


—00O00— 
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X. BHIKKHUNIKKHANDHAKAM 


1. Tena samayena buddho bhagavã sakkesu viharati kapilavatthusmim 
nigrodhãrãme. Atha kho mahãpajãpatĩ 1 gotamĩ yena bhagavã 
tenupasankami, upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvă ekamantam 
atthãsi. Ekamantam thitã kho mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavantam etadavoca: 
“Sãdhu bhante labheyya mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye 
agãrasmã anagãriyam pabbajjan ”ti. 


“Alam gotami, ma te rucci matugamassa tathagatappavedite 
dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjã ”ti. 


Dutiyampi kho mahapajapatĩ gotami bhagavantam etadavoca: “Sadhu 
bhante labheyya mãtugãmo -pe- pabbajjan ”ti. 


“Alam gotami, ma te rucci matugamassa -pe- pabbajja ”ti. 


Tatiyampi kho mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavantam etadavoca: “Sãdhu 
bhante labheyya mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã 
anagãriyam pabbajjan ”ti. 


“Alam gotami, ma te rucci matugamassa tathagatappavedite 
dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjã ”ti. 


Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ ‘na bhagavã anujãnãti mãtugãmassa 
tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjan ’ti 
dukkhĩ dummanã assumukhĩ rudamãnã bhagavantam abhivãdetvã 
padakkhinam katvă pakkãmi. 


Atha kho bhagavã kapilavatthusmim yathãbhirantam viharitvã yena 
vesãli tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena vesăli 
tadavasari, tatra sudam bhagavã vesãliyam viharati mahãvane 
kũtăgãrasãlãyam. 


1 mahapajapati - Ma. 
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X. CHƯƠNG TỲ KHƯU NI: 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự trong lãnh thổ của dòng Sakya ở 
thành Kapilavatthu, tu viện Nigrodha. Khi ấy, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đi 
đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. 
Khi đã đứng một bên, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà 
sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 


- “Này Gotami, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời 
nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố nữa.” 


Đến lần thứ nhì, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia -(như 
trên)—.” 


- “Này Gotami, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
— (nhưtrến)—.” 


Đến lần thứ ba, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đức Thế Tôn điều 
này: - “Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà 
sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 


- “Này Gotami, thôi đi! Bà chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia rời 
nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố nữa.” 


Khi ấy, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho 
phép người nữ việc xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã 
được đức Như Lai công bố’ nên khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đìa nước mât, 
trong khi khóc lóc, đã đảnh lễ đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiêu quanh, rồi 
ra đi. 


Sau đó, khi đã ngự tại thành Kapilavatthu theo như ý thích đức Thế Tôn 
đã ra đi du hành đi về phía thành Vesãli. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã 
ngự đến Vesãli. Tại nơi đó, ở Vesãli, đức Thế Tôn ngự tại Mahãvana, giảng 
đường Kũtãgãra. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ kese chedãpetvă kãsãyãni vatthãni 
acchãdetvã sambahulãhi sãkiyãnĩhi saddhim yena vesãli tena pakkãmi. 
Anupubbena yena vesãli mahãvanam kũtãgãrasãlã tenupasahkami. Atha kho 
mahãpajãpatĩ gotamĩ sũnehi pãdehi rajokinnena gattena dukkhĩ dummanã 
assumukhĩ rudamãnã bahidvãrakotthake atthãsi. Addasã kho ãyasmã 
ãnando mahãpajãpatim gotamim sũnehi pãdehi rajokinnena gattena 
dukkhim dummanam assumukhim rudamãnam bahidvãrakothake thitam, 
disvãna mahãpajãpatim gotamim etadavoca: “Kissa tvam gotami, sũnehi 
pãdehi rajokinnena gattena dukkhĩ dummanã assumukhĩ rudamãnã 
bahidvãrakotthake thită ”ti? “Tathã hi pana bhante ãnanda na bhagavã 
anujãnãti mãtugãmassa tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã 
anagãriyam pabbajjan ”ti. 


2. Tena hi tvam gotami, muhuttam idheva tãva hohi, 1 yãvãham 
bhagavantam yãcãmi mãtugãmassa tathãgatappavedite dhammavinaye 
agãrasmã anagãriyam pabbajjan ”ti. 


Atha kho ãyasmã ãnando yena bhagavã tenupasankami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvă ekamantam nisĩdi, ekamantam nisinno kho 
ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: “Esã bhante mahãpajãpatĩ gotamĩ 
sũnehi pãdehi rajokiọnena gattena dukkhĩ dummanã assumukhĩ rudamãnã 
bahidvãrakotthake thitã ‘na bhagavã anujãnãti mãtugãmassa 
tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjan ’ti. 
Sãdhu bhante labheyya mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye 
agãrasmã anagãriyam pabbajjan ”ti. 


“Alam ananda. Ma te rucci matugamassa tathagatappavedite 
dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjã ”ti. 


Dutiyampi kho ayasma anando bhagavantam etadavoca: “Sadhu bhante 
labheyya mătugãmo -pe- pabbajjan ”ti. 


“Alam ananda ma te rucci matugamassa -pe- pabbajja ”ti. 


Tatiyampi kho ayasma anando bhagavantam etadavoca: “Sadhu bhante 
labheyya mãtugãmo -pe— pabbajjan ”ti. 


“Alam ananda ma te rucci matugamassa tathagatappavedite 
dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjã ”ti. 


1 tena hi gotami muhuttam tvam idheva tava hohi - Sya; 
tena hi gotami, muhuttam idh’ eva tãva hohi - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


Khi ấy, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nhờ người cạo tóc, khoác y phục màu 
ca-sa cùng với nhiều người nữ dòng Sakya đã ra đi về hướng Vesãli, tuần tự 
đã đi đến Vesãli, Mahãvana, giảng đường Kũtãgãra. Khi ấy, bà Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ với hai bàn chân sung vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn 
rầu, mặt đầm đìa nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào. Đại 
đức Ananda đã nhìn thấy bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ với hai bàn chân sưng vù, 
thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đìa nước mât, đang 
khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào, sau khi nhìn thấy đã nói với bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ điều này: - “Này bà Gotamĩ, tại sao bà lại có hai bàn 
chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, buồn rầu, mặt đầm đìa 
nước mât, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra vào vậy?” - “Thưa ngài 
Ananda, như thế này bởi vì đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc xuất 
gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công 
bố.” 


2. - “Này bà Gotamĩ, chính vì điều ấy nên bà hãy ở ngay tại đây trong chốc 
lát chờ tôi thỉnh cầu đức Thế Tôn về việc người nữ xuất gia rời nhà sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 


Sau đó, đại đức Ãnanda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ này với hai bàn chân sưng vù, thân hình phủ đầy bụi bặm, khổ sở, 
buồn rầu, mặt đầm đìa nước mắt, đang khóc lóc, đứng ở bên ngoài cổng ra 
vào (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho phép người nữ việc xuất gia rời nhà 
sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.’ Bạch 
ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời nhà sống không 
nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 


- “Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố 
nữa.” 


Đến lần thứ nhì, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, tốt đẹp thay người nữ có thế đạt được sự xuất gia - (như trên)-.” 


- “Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
- (như trên)—.” 


Đến lần thứ ba, đại đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia - (như trên)-.” 


- “Này Ananda, thôi đi! Ngươi chớ có quan tâm đến việc người nữ xuất gia 
rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố 
nữa.” 
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Atha kho ãyasmã ãnando ‘na bhagavã anựjãnãti mãtugãmassa 
tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjam, 
yannũnãham annenapi pariyãyena bhagavantam yãceyyam mãtugãmassa 
tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam pabbajjan ’ti. Atha 
kho ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: “Bhabbo nu kho bhante 
mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam 
pabbajitvã sotãpattiphalam vã sakadãgãmiphalam 1 vã anãgãmiphalam vã 
arahattam vã sacchikãtun ”ti? 


“Bhabbo ãnanda mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã 
anagãriyam pabbajitvã sotãpattiphalampi sakadãgãmiphalampi anãgãmi- 
phalampi arahattampi sacchikãtun ”ti. 

“Sace bhante bhabbo mãtugãmo -pe- arahattampi sacchikãtum. 
Bahũpakãrã bhante mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavato mãtucchã ãpãdikã 
posikã khĩrassa dãyikã bhagavantam janettiyã kãlakatãya thannam pãyesi. 
Sãdhu bhante labheyya mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye 
agãrasmã anagãriyam pabbajjan ”ti. 

3. “Sace ãnanda mahãpajãpatĩ gotamĩ attha garudhamme patiganhãti 
sãvassã hotu upasampadã. 

Vassasatũpasampannãya bhikkhuniyã tadahũpasampannassa bhikkhuno 
abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikammam kãtabbam. 
Ayampi dhammo sakkatvã garukatvã mãnetvã pũjetvã yãvajĩvam 
anatikkamanĩyo. 

Na bhikkhuniyã abhikkhuke ãvãse vassam vasitabbam. Ayampi dhammo 
sakkatvã garukatvã mãnetvã pũjetvă yãvajĩvam anatikkamanĩyo. 

Anvaddhamãsam bhikkhuniyã bhikkhusanghato dve dhammã 
paccãsimsitabbã: uposathapucchakanca ovãdũpasankamananca. Ayampi 
dhammo -pe— yãvajĩvam anatikkamanĩyo. 

Vassam vutthãya bhikkhuniyã ubhato sanghe tĩhi thãnehi pavãretabbam: 
ditthena vã sutena vã parisankãya vã. Ayampi dhammo -pe- yãvajĩvam 
anatikkamanĩyo. 

Garudhammam ajjhãpannãya bhikkhuniyã ubhato sanghe pakkha- 
mãnattam caritabbam. Ayampi dhammo -pe- yãvajĩvam anatikkamanĩyo. 

Dve vassãni chasu dhammesu sikkhitasikkhãya sikkhamãnãya ubhato 
sanghe upasampadã pariyesitabbã. Ayampi dhammo -pe- yãvajĩvam 
anatikkamanĩyo. 


1 sakidagamiphalam - Sya. 
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Khi ấy, đại đức Ãnanda (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn không cho phép việc 
người nữ xuất gia rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức 
Như Lai công bố; có lẽ ta nên thinh cầu đức Thế Tôn việc người nữ xuất gia 
rời nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố 
bâng một phương thức khác?’ Sau đó, đại đức Ananda đã nói với đức Thế 
Tôn điều này: - “Bạch ngài, người nữ sau khi xuất gia rời nhà sống không nhà 
trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả 
vị Nhập Lưu, hoặc quả vị Nhất Lai, hoặc quả vị Bất Lai, hoặc phẩm vị A-la- 
hán hãy không?” 

- “Này Ãnanda, người nữ sau khi xuất gia rời nhà sống không nhà trong 
Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, có khả năng chứng ngộ quả vị 
Nhập Lưu, quả vị Nhất Lai, quả vị Bất Lai, luôn cả phẩm vị A-la-hán.” 

- “Bạch ngài, nếu người nữ —(nhưtrên)— có khả năng chứng ngộ -(như 
trên) — luôn cả phẩm vị A-la-hán nữa; bạch ngài, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ có 
nhiều công đức đối với đức Thế Tôn, là dì ruột, là người chăm sóc, là người 
nuôi dưỡng, là người cho sữa, bà đã cho đức Thế Tôn bú sữa khi người mẹ 
ruột qua đời. Bạch ngài, tốt đẹp thay người nữ có thể đạt được sự xuất gia rời 
nhà sống không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố.” 

3. - “Này Ãnanda, nếu bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ thọ nhận tám Trọng 
Pháp, hãy xem chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà: 

Tỳ khưu ni đã tu lên bậc trên một trăm năm nên thực hiện sự đảnh lẽ, sự 
đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên 
bậc trên vào ngày hôm ấy. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, 
sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến trọn đời. 

Tỳ khưu ni không nên an cư mùa mưa ở trú xứ không có tỳ khưu. Đây 
cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không 
được vi phạm cho đến trọn đời. 

Tỳ khưu ni vào mỗi nửa tháng nên mong mỏi hai việc từ hội chúng tỳ 
khưu là việc hỏi ngày lẽ Uposatha và việc đi đến (để nghe) giáo giới. Đây 
cũng là pháp -(nhưtrên)- không được vi phạm cho đến trọn đời. 

Tỳ khưu ni đã trải qua mùa (an cư) mưa nên hành lẽ Pavãranã ở cả hai 
hội chúng dựa trên ba yếu tố: do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc vì nghi 
ngờ. Đây cũng là pháp — (như trên) — không được vi phạm cho đến trọn đời. 

Tỳ khưu ni vi phạm tội nghiêm trọng nên thực hành hình phạt mãnatta 
nửa tháng ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp -(như trên)- không được vi 
phạm cho đến trọn đời. 

Cô ni tu tập sự đã thực hành sự học tập về sáu pháp trong hai năm nên 
tầm cầu sự tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Đây cũng là pháp —(như 
trên) — không được vi phạm cho đến trọn đời. 
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Na bhikkhuniya kenaci pariyayena bhikkhu akkositabbo paribhasitabbo. 
Ayampi dhammo — pe— yãvajĩvam anatikkamanĩyo. 


Ajjatagge ovato bhikkhunĩnam bhikkhũsu vacanapatho, anovato 
bhikkhũnam bhikkhunĩsu vacanapatho. Ayampi dhammo sakkatvã 
garukatvã mãnetvã pũjetvã yãvajĩvam anatikkamanĩyo. 


Sace ananda 1 mahapajapati gotami ime attha garudhamme patiganhati sa 
Vassã hoti upasampadã ”ti. 


Atha kho ãyasmã ãnando bhagavato santike attha garudhamme 
uggahetvă yena mahãpajãpatĩ gotamĩ tenupasankami, upasankamitvã 
mahãpajãpatim gotamim etadavoca: “Sace kho tvam gotami attha 
garudhamme patiganheyyãsi sã ’va te bhavissati upasampadã. 


Vassasatũpasampannãya bhikkhuniyã tadahupasampannassa bhikkhuno 
abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikammam kãtabbam 
-pe- Ajjatagge ovato bhikkhunĩnam bhikkhũsu vacanapatho, anovato 
bhikkhũnam bhikkhunĩsu vacanapatho. Ayampi dhammo sakkatvã 
garukatvã mãnetvă pũjetvã yãvajĩvam anatikkamanĩyo. 


Sace kho tvam gotami, ime attha garudhamme patiganheyyasi, sa ’va te 
bhavissati upasampadã ”ti. 


“Seyyathăpi bhante ãnanda itthi vã puriso vã daharo yuvã mandanaka- 
jãtiko sĩsam nahãto uppalamãlam vã vassikamãlam vã atimuttakamãlam vã 2 
labhitvã ubhohi hatthehi patiggahetvã uttamange sirasmim patitthãpeyya, 
evameva kho aham bhante ãnanda ime attha garudhamme patiganhãmi 
yãvajĩvam anatikkamanĩye ”ti. 


4. Atha kho ãyasmã ãnando yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam 
nisinno kho ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: “Patiggahitã bhante 
mahãpajãpatiyã gotamiyã attha garudhammã, upasampannã bhagavato 
mãtucchã ”ti. 


1 sace panananda - Sya. 


2 adhimattakamalam va - Sya. 
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Tỳ khưu ni không vì bất cứ nguyên do gì được phép mắng nhiếc gièm pha 
tỳ khưu. Đây cũng là pháp -(như trên)- không được vi phạm cho đến trọn 
đời. 


Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị 
ngăn cấm, việc khuyên bảo của các tỳ khưu đến các tỳ khưu ni không bị ngăn 
cấm. Đây cũng là pháp cần được trọng vọng, cung kính, sùng bái, cúng 
dường, không được vi phạm cho đến trọn đời. 


Này Ananda, nếu bà Mahapajapati Gotamĩ thọ nhận tám Trọng Pháp, 
chính điều ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà.” 


Sau đó, đại đức Ananda đã học tám Trọng Pháp từ đức Thế Tôn rồi đã đi 
đến gặp bà Mahãpajãpati Gotamĩ, sau khi đến đã nói với bà Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ điều này: - “Này bà Gotamĩ, nếu bà có thể thọ nhận tám Trọng Pháp 
thì chính điều ấy sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà: 


Tỳ khưu ni đã tu lên bậc trên một trăm năm nên thực hiện sự đảnh lễ, sự 
đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến vị tỳ khưu vừa tu lên 
bậc trên vào ngày hôm ấy. -(như trên)— Kể từ hôm nay, việc khuyên bảo của 
các tỳ khưu ni đến các tỳ khưu bị ngăn cấm, việc khuyên bảo của các tỳ khưu 
đến các tỳ khưu ni không bị ngăn cấm. Đây cũng là pháp cần được trọng 
vọng, cung kính, sùng bái, cúng dường, không được vi phạm cho đến trọn 
đời. 


Này bà Gotami, nếu bà có thể thọ nhận tám Trọng Pháp này thì chính 
điều ấy sẽ là sự tu lên bậc trên đối với bà.” 


- “Thưa đại đức Ãnanda, cũng giống như người nữ hoặc người nam còn 
trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu, sau khi nhận 
được tràng hoa sen, hoặc tràng hoa nhài, hoặc tràng hoa đủ loại nên thọ lãnh 
bâng hai tay rồi đặt lên ở đinh đầu; thưa đại đức Ananda, cũng tương tợ như 
vậy, tôi thọ nhận tám Trọng Pháp này cho đến trọn đời không vi phạm.” 


4. Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Ãnanda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ đã thọ nhận tám Trọng Pháp. Người dì của đức Thế Tôn đã được tu 
lên bậc trên.” 
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“Sace ãnanda nãlabhissã mãtugãmo tathăgatappavedite dhammavinaye 
agãrasmã anagãriyam pabbajjam, ciratthitikam ãnanda brahmacariyam 
ahavissa vassasahassam saddhammo tittheyya. Yato ca kho ãnanda 
mãtugãmo tathãgatappavedite dhammavinaye agãrasmã anagãriyam 
pabbajito na ’dãni ãnanda brahmacariyam ciratthitikam bhavissati. Panceva 
’dãni ãnanda vassasatãni saddhammo thassati. 


Seyyathãpi ãnanda yãni kãnici kulãni bahu itthikãni' appapurisakãni tãni 
suppadhamsiyãni honti corehi kumbhatthena kehi, evameva kho ãnanda 
yasmim dhammavinaye labhati mãtugãmo agãrasmã anagãriyam pabbajjam, 
na tam brahmacariyam ciratthitikam hoti. 


Seyyathãpi ãnanda sampanne sãlikkhette setatthikã nãma rogajãti 
nipatati, evam tam sãlikkhettam na ciratthitikam hoti. Evameva kho ãnanda 
yasmim dhammavinaye labhati mãtugãmo agãrasmã anagãriyam pabbajjam, 
na tam brahmacariyam ciratthitikam hoti. 


Seyyathãpi ãnanda sampanne ucchukkhette manjetthikã 1 2 nãma rogajãti 
nipatati evam tam ucchukkhettam na ciratthitikam hoti, evameva kho 
ãnanda yasmim dhammavinaye labhati mãtugãmo agãrasmã anagãriyam 
pabbajjam na tam brahmacariyam ciratthitikam hoti. 


Seyyathãpi ãnanda puriso mahato taỊãkassa patigacceva 3 ãịim 4 
bandheyya, yãvadeva udakassa anatikkamanãya, evameva kho ãnanda mayã 
patigacceva bhikkhunĩnam attha garudhammã pannattã yãvajĩvam 
anatikkamanĩyã ”ti. 

Bhỉkkhunĩnam attha garudhammã. 

***** 


5. Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam 
thitã kho mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavantam etadavoca: “Kathãhambhante 
imãsu sãkiyãnĩsu patipajjãmĩ ”ti? 

Atha kho bhagavã mahãpajãpatim gotamim dhammiyã kathãya 
sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha kho mahãpajãpatĩ 
gotamĩ bhagavatã dhammiyã kathăya sandassitã samãdapitã samuttejitã 
sampahamsitã bhagavantam abhivãdetvã padakkhinam katvã pakkãmi. Atha 
kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã 
bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave bhikkhũhi bhikkhuniyo 
upasampãdetun ”ti. 


1 bahutthikani - Ma, PTS. 

2 manjitthikã - Ma. 


3 patikacceva - Ma, Sya. 

4 pãỊim - Syã; ãlim - PTS. 
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- “Này Ãnanda, nếu người nữ không đạt được sự xuất gia rời nhà sống 
không nhà trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, này Ananda, 
Phạm hạnh có thể sẽ được tồn tại lâu dài, Thánh Pháp có thể tồn tại một 
ngàn năm. Này Ananda, bởi vì người nữ đã xuất gia rời nhà sống không nhà 
trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố, này Ananda, giờ đây Phạm 
hạnh sẽ không tồn tại lâu dài, này Ananda, giờ đây Thánh Pháp sẽ tồn tại chỉ 
còn năm trăm năm. 1 * 1 

Này Ãnanda, cũng giống như những gia đình có nhiều người nữ, ít người 
nam thường dê bị các kẻ cướp, các kẻ trộm đột nhập; này Ananda, cũng 
tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt được sự xuất gia rời 
nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại lâu dài. 

Này Ãnanda, cũng giống như trong thửa ruộng lúa đang phát triển, có loại 
bệnh gọi là mốc trâng xuất hiện, như thế mộng lúa ấy không tồn tại lâu dài; 
này Ananda, cũng tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt 
được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại 
lâu dài. 


Này Ãnanda, cũng giống như trong ruộng mía đường đang phát triển, có 
loại bệnh gọi là rệp cây xuất hiện, như thế ruộng mía ấy không tồn tại lâu dài; 
này Ananda, cũng tương tợ như thế, trong Pháp và Luật nào người nữ đạt 
được sự xuất gia rời nhà sống không nhà, Phạm hạnh ấy không được tồn tại 
lâu dài. 


Này Ãnanda, cũng giống như người đàn ông chính vì phòng xa nên củng 
CỐ bờ đê của cái hồ lớn để không có sự tràn ra của nước; này Ãnanda, cũng 
tương tợ như thế, tám Trọng Pháp do ta chính vì phòng xa đã quy định cho 
các tỳ khưu ni cho đến trọn đời không được vi phạm.” 

Tám Trọng Pháp của các tỳ khưu ni. 

***** 


5. Sau đó, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã ở đứng một bên, bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, con 
thực hành như thế nào đối với các người nữ dòng Sakya này?” 


Khi ấy, đức Thế Tôn đã chi dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm 
phấn khởi cho bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ bảng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã 
được đức Thế Tôn chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi 
bảng bài Pháp thoại, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đảnh lẽ đức Thế Tôn, 
hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra đi. Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do ấy 
nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép các tỳ khưu được ban phép tu lên bậc trên đến các tỳ khưu 
ni.” 
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6 . Atha kho tã bhikkhuniyo mahãpajãpatim gotamim etadavocum: “Ayyã 
anupasampannã mayamhã 1 upasampannã. Evam hi bhagavatã pannattam: 
‘bhikkhũhi bhikkhuniyo upasampãdetabbã”’ti. 


Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ yenãyasmã ãnando tenupasahkami, 
upasankamitvã ãyasmantam ãnandam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. 
Ekamantam thitã kho mahãpajãpatĩ gotamĩ ãyasmantam ãnandam 
etadavoca: “Imã mam bhante ãnanda bhikkhuniyo evamãhamsu: ‘Ayyã 
anupasampannã mayamhã 1 upasampannã, evam hi bhagavată pannattam 
bhikkhũhi bhikkhuniyo upasampãdetabbã”’ti. 


7. Atha kho ãyasmã ãnando yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi, ekamantam 
nisinno kho ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: “Mahãpajãpatĩ bhante 
gotamĩ evamãha: ‘Imã mam bhante ãnanda bhikkhuniyo evamãhamsu: Ayyã 
anupasampannã mayamhã 1 upasampannã, evam hi bhagavatã pannattam 
bhikkhũhi bhikkhuniyo upasampãdetabbã”’ti. 


“Yadaggena ananda mahapajapatiya gotamiya attha garudhamma 
patiggahitã tadeva sã 2 upasampannã ”ti. 


8. Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ yenãyasmã ãnando tenupasahkami, 
upasankamitvã ãyasmantam ãnandam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. 
Ekamantam thitã kho mahãpajãpatĩ gotamĩ ãyasmantarn ãnandam 
etadavoca: “Ekãham bhante bhagavantam varam yãcãmi. Sãdhu bhante 
bhagavã anựjãneyya bhikkhũnanca bhikkhunĩnanca yathãvuddham 
abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikamman ”ti. 


Atha kho ãyasmã ãnando yena bhagavã tenupasahkami, upasankamitvã 
bhagavantam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
ãyasmã ãnando bhagavantam etadavoca: “Mahãpajãpatĩ bhante gotamĩ 
evamãha: ‘Ekãham bhante ãnanda bhagavantam varam yãcãmi. Sãdhu 
bhante bhagavã anựjãneyya bhikkhũnanca bhikkhunĩnanca yathăvuddham 
abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikamman’”ti. 


1 mayaíĩcamha - Ma, Sya. 2 tadevassa - Sya. 
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6. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã nói với bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ điều này: 
- “Bà chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; bởi vì đức 
Thế Tôn đã quy định như thế này: ‘Các tỳ khưu ni nên được cho tu lên bậc 
trên bởi các ty khứu.”’ 


Sau đó, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi 
đến đã đảnh lẽ đại đức Ananda rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa đại đức 
Ananda, các tỳ khưu ni này đã nói với tôi như vầy: ‘Bà chưa được tu lên bậc 
trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như 
thế này: ‘Các tỳ khưu ni nên được cho tu lên bậc trên bởi các tỳ khưu.’” 


7. Sau đó, đại đức Ãnanda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Ananda đã nói với đức Thế Tôn điêu này: - “Bạch ngài, bà Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ đã nói như vầy: ‘Thưa đại đức Ananda, các tỳ khưu ni này đã nói với 
tôi như vầy: Bà chưa được tu lên bậc trên, chúng tôi đã được tu lên bậc trên; 
bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như thế này: Các tỳ khưu ni nên được cho tu 
lên bậc trên bởi các tỳ khưu.’” 


- “Này Ananda, kể từ lúc bà Mahapajapatĩ Gotamĩ thọ nhận tám Trọng 
Pháp, chính vào lúc ấy bà đã được tu lên bậc trên.” 


8. Sau đó, bà Mahãpạjãpatĩ Gotamĩ đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Ananda rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa đại đức 
Ananda, con thinh cầu đức Thế Tôn một điều ước muốn. Thưa đại đức, tốt 
đẹp thay đức Thế Tôn có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự châp tay, 
(và) hành động thích hợp là tính theo thâm niên đối với các tỳ khưu và các tỳ 
khuU ni.” 


Sau đó, đại đức Ãnanda đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh 
lẽ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại đức 
Ananda đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, bà Mahãpajãpatĩ 
Gotamĩ đã nói như vầy: ‘Thưa đại đức Ananda, con thỉnh cầu đức Thế Tôn 
một điều ước muốn. Thưa đại đức, tốt đẹp thay đức Thế Tôn có thể cho phép 
sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự châp tay, (và) hành động thích hợp là tính theo 
thâm niên đối với các tỳ khưu và các tỳ khưu ni.’” 
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“Atthãnametam ãnanda anavakãso yam tathăgato anựjãneyya 
mãtugãmassa abhivãdanam paccutthănam anjalikammam sãmĩcikammam. 
Ime hi nãma ãnanda annatitthiyã durakkhãtadhammã mãtugãmassa 
abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikammam na karissanti. 
Kimanga pana tathãgato anựjãnissati mãtugãmassa abhivãdanam 
paccutthãnam anjalikammam sãmĩcikamman ”ti. Atha kho bhagavã etasmim 
nidãne etasmim pakarane dhammim katham katvã bhikkhũ ãmantesi: “Na 
bhikkhave mãtugãmassa abhivãdanam paccutthãnam anjalikammam 
sãmĩcikammam kãtabbam. Yo kareyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


9. Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ yena bhagavã tenupasankami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantarn atthãsi. Ekamantam 
thitã kho mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavantam etadavoca: “Yãni tãni bhante 
bhikkhunĩnam sikkhãpadãni bhikkhũhi sãdhãranãni katham mayam bhante 
tesu sikkhãpadesu patipajjãmã ”ti? 


“Yani tani gotami, bhikkhuninam sikkhapadani bhikkhuhi sadharanani 
yathã bhikkhũ sikkhanti tathă tesu sikkhãpadesu sikkhathã ”ti. 


“Yani pana tani bhante bhikkhumnam sikkhapadani bhikkhuhi 
asãdhãranãni, katham mayam bhante etesu sikkhãpadesu patipajjamã ”ti? 


“Yani tani gotami, bhikkhumnam sikkhapadani bhikkhuhi asadharanani 
yathã pannattesu sikkhãpadesu sikkhathã ”ti. 


10. Atha kho mahãpajãpatĩ gotamĩ yena bhagavã tenupasahkami, 
upasankamitvã bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam 
thitã kho mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavantam etadavoca: “Sãdhu me bhante 
bhagavã sankhittena dhammam desetu yãham dhammam 1 sutvă ekã 
vũpakatthã appamattã ătãpinĩ pahitattă vihareyyan ”ti. 


1 yamaham bhagavato dhammam - Ma, Sya, PTS, Simu. 
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- “Này Ananda, việc đức Như Lai có thể cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy, 
sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ là điều không có cơ sở và 
không hợp lý. Này Ananda, bởi vì các ngoại đạo này có giáo lý được thuyết 
giảng tồi còn không thực hành sự đảnh lễ, sự đứng dậy, sự châp tay, (và) 
hành động thích hợp đến người nữ; vậy điều gì khiến Như Lai lại cho phép sự 
đảnh lễ, sự đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ?” 
Sau đó, đức Thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi bảo 
các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, không nên thực hiện sự đảnh lễ, sự 
đứng dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến người nữ; vị nào thực 
hiện thí phạm tội dukkata. 


9. Sau đó, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, có 
những điều học của các tỳ khưu ni là (được quy định) chung với các tỳ khưu, 
bạch ngài, chúng con thực hành những điều học ấy như thế nào?” 


- “Này Gotamĩ, những điều học nào của các tỳ khưu ni là (được quy định) 
chung với các tỳ khưu, các tỳ khưu học tập như thế nào các ngươi hãy học tập 
những điều học ấy như thế ấy.” 


- “Bạch ngài, có những điều học của các tỳ khưu ni là không (được quy 
định) chung với các tỳ khưu, bạch ngài, chúng con thực hành những điều học 
ấy như thế nào?” 


- “Này Gotamĩ, những điều học nào của các tỳ khưu ni là không (được quy 
định) chung với các tỳ khưu, các ngươi hãy học tập những điều học ấy như đã 
được quy định.” 


10. Sau đó, bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, bà 
Mahãpajãpatĩ Gotamĩ đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch ngài, lành 
thay xin đức Thế Tôn hãy thuyết giảng Pháp một cách vẳn tât để con sau khi 
nghe Pháp ấy có thể sống một mình, cách ly, không biếng nhác, có sự nỗ lực, 
có sự quyết tâm.” 
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“Ye ca kho 1 tvam gotami, dhamme jãneyyãsi ime dhammã sarãgãya 2 
samvattanti no virãgãya, samyogãya 3 samvattanti no visamyogãya, 3 ãcayãya 
samvattanti no apacayãya, mahicchatãya samvattanti no appicchatãya, 
asantutthiyã samvattanti no santutthiyã, sanganikãya samvattanti no 
pavivekãya, kosajjãya samvattanti no viriyãrambhãya, dubharatăya 4 
samvattanti no subharatãya. Ekamsena gotamĩ, dhãreyyãsi neso dhammo 
neso vinayo netarn satthusãsanan ’ti. 


Ye ca kho tvam gotami dhamme jãneyyãsi ime dhammã virãgãya 
samvattanti no sarãgãya, 2 visannogãya samvattanti no sannogãya, apacayãya 
samvattanti no ãcayãya, appicchatăya samvattanti no mahicchatăya, 
santutthiyã samvattanti no asantutthiyã, pavivekãya samvattanti no 
sanganikãya, viriyãrambhãya samvattanti no kosajjãya, subharatãya 
samvattanti no dubharatãya. 4 Ekamsena gotami, dhãreyyãsi eso dhammo eso 
vinayo etam satthusãsanan ”ti. 


11. Tena kho pana samayena bhikkhumnam patimokkham na uddisiyati. 5 
Bhagavato 6 etamattham ãrocesurn. 


“Anựjanami bhikkhave bhikkhumnam patimokkham uddisitun ”ti. 


Atha kho bhikkhunam etadahosi: “Kena nu kho bhikkhumnam 
pãtimokkham uddisitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Anujanami bhikkhave bhikkhuhi bhikkhuninam patimokkham 
uddisitun ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhũ bhikkhunũpassayam upasahkamitvã 
bhikkhunĩnam pãtimokkham uddisanti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Jãyãyo imã imesam jãriyo imã imesam idãni ime imãhi saddhim 
abhiramissantĩ ”ti. 


1 ye kho - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 

2 sãrãgãya - PTS. 

3 sanhogãya, visahnogãya itipi. 

4 dubbharatãya - Ma, Syã, PTS. 6 te bhikkhũ bhagavato - Syã. 

5 tena kho pana samayena bhikkhũ bhikkhunĩnam pãtimokkham na uddisanti - Syã. 
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- “Và này Gotamĩ, các Pháp nào mà bà có thể biết rằng các pháp này đưa 
đến tham ái mà không đưa đến sự xa lìa tham ái, đưa đến sự ràng buộc mà 
không đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc, đưa đến sự tích lũy mà không đưa 
đến sự không tích lũy, đưa đến sự ham muốn nhiều mà không đưa đến sự 
ham muốn ít, đưa đến sự bực bội mà không đưa đến sự hoan hỷ, đưa đến sự 
tụ hội mà không đưa đến sự đơn độc, đưa đến sự biếng nhác mà không đưa 
đến sự khởi công tinh tấn, đưa đến sự khó nuôi dưỡng mà không đưa đến sự 
dê nuôi dưỡng; này Gotamĩ, bà có thể xác định dứt khoát rằng: ‘Điều này 
không phải là Pháp, điều này không phải là Luật, điều này không phải là lời 
giáo huấn của bậc Đạo Sư.’ 


Này Gotamĩ, các Pháp nào mà bà có thể biết rằng các pháp này đưa đến 
sự xa lìa tham ái mà không đưa đến tham ái, đưa đến sự thoát khỏi ràng buộc 
mà không đưa đến sự ràng buộc, đưa đến sự không tích lũy mà không đưa 
đến sự tích lũy, đưa đến sự ham muốn ít mà không đưa đến sự ham muốn 
nhiều, đưa đến sự hoan hỷ mà không đưa đến sự bực bội, đưa đến sự đơn độc 
mà không đưa đến sự tụ hội, đưa đến sự khởi công tinh tấn mà không đưa 
đến sự biếng nhác, đưa đến sự dê nuôi dưỡng mà không đưa đến sự khó nuôi 
dưỡng; này Gotamĩ, bà có thể xác định dứt khoát rằng: ‘Điều này là Pháp, 
điều này là Luật, điều này là lời giáo huấn của bậc Đạo Sư.”’ 


11. Vào lúc bấy giờ, giới bổn Patỉmokkha không được đọc tụng cho các tỳ 
khưu ni. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép đọc tụng giới bổn Patỉmokkha cho các tỳ 
khưu ni.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ đọc giới bổn Patỉmokkha 
cho các tỳ khưu ni?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu đọc tụng giới bổn Patỉmokkha 
cho các tỳ khưu ni.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đi đến chỗ ngụ của các tỳ khưu ni và đọc tụng 
giới bổn Pãtimokkha cho các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Những bà này là vợ của những ông này, những bà này là tình 
nhân của những ông này. Bây giờ những ông này sẽ hưởng lạc với những bà 
này.” 
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Assosum kho bhikkhũ tesam manussãnam ựjjhãyantãnam khĩyantãnam 
vipãcentãnam. Atha kho te bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhũhi bhikkhunĩnam pãtimokkham uddisitabbam. Yo 
uddiseyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave, bhikkhunĩhi 
bhikkhunĩnam pãtimokkham uddisitun ”ti. 


Bhikkhuniyo na jãnanti: “Evarn 1 pãtimokkham uddisitabban ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, bhikkhũhi 
bhikkhunĩnam ãcikkhitum: ‘Evam pãtimokkham uddiseyyãthă ”’ti. 


12. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ãpattim na patikaronti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã ãpatti na 
patikãtabbã. Yã na patikareyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Bhikkhuniyo na jãnanti: “Evam ãpatti patikătabbã ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave, bhikkhũhi bhikkhunĩnam 
ãcikkhitum: ‘Evarn ãpattim patikareyyãthã ”’ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kena nu kho bhikkhunĩnam ãpatti 
patiggahetabbã ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave, bhikkhũhi bhikkhunĩnam ãpattim patiggahetun ”ti. 


13. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo rathikãyapi 2 vyũhe’pi 3 
siủghãtakepi bhikkhum passitvă pattam bhũmiyam nikkhipitvã ekamsam 
uttarăsangam karitvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã ãpattim 
patikaronti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Jãyãyo imã imesam, 
jãriyo imã imesam. Rattirn vimãnetvă idãni khamãpentĩ ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhũhi bhikkhunĩnam ãpatti 
patiggahetabbã. Yo patiganheyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave 
bhikkhunĩhi bhikkhunĩnam ãpattim patiggahetun ”ti. 


Bhikkhuniyo na jãnanti: “Evam ãpatti patiggahetabbã ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave bhikkhũhi bhikkhunĩnam 
ãcikkhitum: ‘Evam ãpattim patiganheyyãthã ”’ti. 


1 evampi - PTS. 2 rathiyapi - Sya, PTS. 3 byuhepi - Ma; viyuhcpi - Sya. 
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Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. 
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu không nên đọc tụng giới bổn Pãtimokkha cho các tỳ khưu 
ni; vị nào đọc tụng thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ 
khưu ni đọc tụng giới bổn Pãtimokkha cho các tỳ khưu ni.” 


Các tỳ khưu ni không biết: “Giới bổn Pãtỉmokkha nên được đọc tụng như 
vầy.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép các tỳ khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha như vầy.’” 


12. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không sửa chữa tội đã vi phạm. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không 
nên không sửa chữa tội đã vi phạm; vị ni nào không sửa chữa thì phạm tội 
dukkata.” 


Các tỳ khưu ni không biết: “Tội đã vi phạm nên được sửa chữa như vầy.” 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
các tỳ khưu chỉ dãn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên sửa chữa tội đã vi phạm như 
Vầy. 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ ghi nhận tội cho các tỳ khưu 
ni?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép các tỳ khưu ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni.” 


13. Vào lúc bấy giờ, khi nhìn thấy vị tỳ khưu trên đường đi, ở ngõ cụt, nơi 
giao lộ, các tỳ khưu ni để xuống bình bát ở mặt đất, đắp thượng y một bên 
vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, rồi sửa chữa tội đã vi phạm. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của những ông này, 
những bà này là tình nhân của những ông này. Sau khi đã làm mích lòng hồi 
đêm, giờ đây họ xin lỗi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên ghi nhận tội cho các tỳ khưu ni; vị nào ghi 
nhận thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu ni ghi 
nhận tội cho các tỳ khưu ni.” 


Các tỳ khưu ni không biết: “Tội nên được ghi nhận như vầy.” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu 
chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên ghi nhận tội như vầy.’” 
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14. Tena kho pana samayena bhikkhunĩnam 1 kammam na karĩyati. 2 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave bhikkhunĩnam 
kammam kãtun ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi. “Kena nu kho bhikkhunĩnam kammam 
kãtabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave 
bhikkhũhi bhikkhunĩnam kammam kãtun ”ti. 


15. Tena kho pana samayena katakammã bhikkhuniyo rathikãyapi 
vyũhepi singhãtakepi bhikkhum passitvă pattam bhũmiyam nikkhipitvã 
ekamsam uttarãsangam karitvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã 
khamãpenti ‘evam nũna kãtabban ’ti 3 mannamãnã. Manussã tatheva 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Jãyãyo imã imesam jãriyo imã imesam. 
Rattim vimãnetvã idãni khamãpentĩ ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave bhikkhũhi bhikkhunĩnam kammam kãtabbam. Yo kareyya 
ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave bhikkhunĩhi bhikkhunĩnam 
kammam kãtun ”ti. 


Bhikkhuniyo na jãnanti: “Evam kammam kãtabban ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave bhikkhũhi bhikkhunĩnam 
ãcikkhitum: ‘Evam kammam kareyyãthã ”’ti. 


16. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo sanghamajjhe bhandanajãtã 
kalahajãtã vivãdãpannã annamannam mukhasattĩhi vitudantĩ 4 viharanti. Na 
sakkonti tam adhikaranam vũpasametum. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave bhikkhũhĩ bhikkhunĩnam adhikaranam vũpasametun 
”ti. 


17. Tena kho pana samayena bhikkhũ bhikkhunĩnam adhikaranam 
vũpasamenti. Tasmim kho pana adhikarane vinicchiyamãne dissanti 
bhikkhuniyo kammappattăyopi ãpattigãminiyopi. Bhikkhuniyo 
evamãhamsu: “Sãdhu bhante ayyãva bhikkhunĩnam kammam karontu 
ayyãva bhikkhunĩnam ãpattim patiganhantu. Evarn hi bhagavatã pannattam 
‘bhikkhũhi bhikkhunĩnam adhikaranam vũpasametabban’”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


1 bhikkhuhi bhikkhininam - Sya. 3 evam puna na katabban ’ti - Sya. 

2 kariyati - Ma, Syã, PTS. 4 vitudantã - Ma, Syã, PTS, Sĩmu. 
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14. Vào lúc bấy giờ, hành sự cho các tỳ khưu ni đã không được thực hiện. 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Ai sẽ thực hiện hành sự cho các tỳ 
khưu ni?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép các tỳ khưu thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni.” 


15. Vào lúc bấy giờ, khi gặp vị tỳ khưu trên đường đi, ở ngõ cụt, nơi giao 
lộ, các tỳ khưu ni có hành sự đã được hoàn tất để xuống bình bát ở mặt đất, 
đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, châp tay lên, bày tỏ sự hối lỗi, 
trong khi nghĩ ràng: ‘Chắc là nên được thực hiện như vầy.’ Dân chúng tương 
tợ y như thế phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của 
những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Sau khi đã 
làm mích lòng hồi đêm, giờ đây họ xin lỗi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu không nên thực hiện hành sự cho các tỳ 
khưu ni; vị nào thực thi thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép 
các tỳ khưu ni thực hiện hành sự cho các tỳ khưu ni.” 


Các tỳ khưu ni không biết: “Hành sự nên được thực hiện như vầy.” Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ 
khưu chỉ dẫn các tỳ khưu ni: ‘Các vị nên thực hiện hành sự như vầy.’” 


16. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni ở giữa hội chúng đã nảy sinh ra xung 
đột, đã nảy sinh ra gây gỗ, đã đưa đến tranh cãi, sống châm chích lẫn nhau 
bâng các vũ khí mồm miệng. Họ không thể giải quyết sự tranh tụng ấy. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ 
khưu giải quyết sự tranh tụng của các tỳ khưu ni.” 


17. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu giải quyết sự tranh tụng của các tỳ khưu 
ni. Trong khi sự tranh tụng ấy đang được xét xử, các vị được biết rằng các tỳ 
khưu ni cần thiết cho hành sự cũng có vi phạm tội. Các tỳ khưu ni đã nói như 
vầy: - “Thưa các đại đức, tốt lành thay chính các ngài đại đức hãy thực hiện 
hành sự cho các tỳ khưu ni, chính các ngài đại đức hãy ghi nhận tội cho các tỳ 
khưu ni, bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như vầy: ‘Các tỳ khưu nên giải quyết 
sự tranh tụng của các tỳ khưu ni.”’ Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
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“Anujãnãmi bhikkhave bhikkhũhi bhikkhunĩnam kammam ãropetvã 
bhikkhunĩnam niyyãdetum, bhikkhunĩhi bhikkhunĩnam kammam kãtum. 
Bhikkhũhi bhikkhunĩnam ãpattim ãropetvã bhikkhunĩnam niyyãdetum, 
bhikkhunĩhi bhikkhunĩnam ãpattim patiggahetun ”ti. 


18. Tena kho pana samayena uppalavannãya bhikkhuniyã antevãsinĩ 
bhikkhunĩ satta vassãni bhagavantam anubaddhã 1 hoti vinayam 
pariyãpunantĩ. Tassã mutthassatiniyã gahito gahito mussati. Assosi kho sã 
bhikkhunĩ: “Bhagavã kira sãvatthim gantukãmo ”ti. Atha tassã bhikkhuniyã 
etadahosi: “Aham kho satta vassãni bhagavantam anubandhim 2 vinayam 
pariyãpunantĩ. Tassã me mutthassatiniyã gahito gahito mussati. Dukkaram 
kho pana mãtugãmena yãvajĩvam satthãram anubandhitum. Kathannu kho 
mayã patipajjitabban ”ti? Atha kho sã bhikkhunĩ bhikkhunĩnam etamattham 
ãrocesi. Bhikkhuniyo bhikkhũnam etamattham ãrocesum. Bhikkhũ 
bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave bhikkhũhi 
bhikkhunĩnam vinayam vãcetun ”ti. 


Pathama bhanavaram. 

***** 


1 anubandha - Ma, Sya. 


2 anubaddha - PTS. 
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- “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khuu xác định hành sự của các tỳ 
khưu ni rồi bàn giao lại cho các tỳ khưu ni, và các tỳ khưu ni được thực hiện 
hành sự cho các tỳ khưu ni; (cho phép) các tỳ khưu xác định tội của các tỳ 
khưu ni rồi bàn giao lại cho các tỳ khưu ni, và các tỳ khưu ni được ghi nhận 
tội cho các tỳ khưu ni.” 


18. Vào lúc bấy giờ, vị tỳ khưu ni học trò của tỳ khưu ni Uppalavanọnã 
trong khi học tập về Luật đã theo đức Thế tôn bảy năm. Cô ấy có trí nhớ bị 
lộn xộn nên càng học càng quên. Rồi vị tỳ khưu ni ấy đã nghe rằng: “Nghe 
nói đức Thế Tôn có ý định đi đến thành Sãvatthi.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã 
khởi ý điều này: “Trong khi học tập về Luật, ta đã theo đức Thế Tôn bảy năm. 
Ta có trí nhớ bị lộn xộn nên càng học càng quên. Thật khó khăn cho người nữ 
để đi theo bậc Đạo Sư cho đến trọn đời; vậy ta nên thực hành như thế nào?” 
Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni 
đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép các tỳ khưu giảng về Luật cho các tỳ 
khưu ni.” 


Tụng phầm thứ nhất. 

***** 
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19. Atha kho bhagavã vesãliyam yathãbhirantam viharitvã yena sãvatthi 
tena cãrikam pakkãmi. Anupubbena cãrikam caramãno yena sãvatthi 
tadavasari. Tatra sudam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. 


20. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ bhikkhuniyo 
kaddamodakena osincanti ‘appevanãma amhesu sãrajjeyyun ’ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhunã bhikkhuniyo 
kaddamodakena osincitabbã. Yo osinceyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave, tassa bhikkhuno dandakammam kãtun ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam kãtabban 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Avandiyo so bhikkhave bhikkhu 
bhikkhunĩsahghena kãtabbo ”ti. 


21. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhũ kãyam vivaritvã 
bhikkhunĩnam dassenti, ũrum vivaritvã bhikkhunĩnam dassenti, angajãtam 
vivaritvã bhikkhunĩnam dassenti, bhikkhuniyo obhãsanti, bhikkhunĩhi 
saddhim sampayojenti ‘appevanãma amhesu sãrajjeyyun ’ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. 


“Na bhikkhave bhikkhunã kãyo vivaritvã bhikkhunĩnam dassetabbo, na 
ũrum vivaritvã bhikkhunĩnam dassetabbo, 1 na angajãtam vivaritvã 
bhikkhunĩnam dassetabbam, na bhikkhuniyo obhãsetabbã, 2 na bhikkhunĩhi 
saddhim sampayojetabbam. Yo sampayojeyya, ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave tassa bhikkhuno dandakammam kãtun ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam kãtabban 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Avandiyo so bhikkhave bhikkhu 
bhikkhunĩsahghena kãtabbo ”ti. 


1 na uru vivaritva bhikkhuninam dassetabbo - Ma, PTS; 

na ũru vivaritvă bhikkhunĩnam dassetabbã - Syã. 2 obhãsitabbã - Ma, Syã, PTS. 
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19. Sau đó, khi đã đã ngự tại Vesãli theo như ý thích đức Thế Tôn đã lên 
đường du hành về phía Sãvatthi. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến 
Sãvatthi. Tại nơi đó ở Sãvatthi, đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu viện của 
ông Anãthapiọdika. 


20. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư rắc nước bùn lên các tỳ 
khưu ni (nghĩ rằng): ‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu không nên rắc nước bùn 
lên các tỳ khưu ni; vị nào rắc thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện hình phạt đối với vị tỳ khưu ấy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, hội 
chúng tỳ khưu ni không cần thực hiện việc đảnh lễ đối với vị tỳ khưu ấy.” 


21. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư vén hở thân rồi phô bày cho 
các tỳ khưu ni thấy, vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, vén hở 
chỗ kín rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, trò chuyện với các tỳ khưu ni, 
giao lưu với các tỳ khưu ni (nghĩ ràng): ‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ 
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 


- “Này các tỳ khưu, tỳ khưu không nên vén hở thân rồi phô bày cho các tỳ 
khưu ni thấy, không nên vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, 
không nên vén hở chỗ kín rồi phô bày cho các tỳ khưu ni thấy, không nên trò 
chuyện với các tỳ khưu ni, không nên giao lưu với các tỳ khưu ni; vị nào giao 
lưu thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hình phạt 
đối với vị tỳ khưu ấy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, hội 
chúng tỳ khưu ni không cần thực hiện việc đảnh lễ đối với vị tỳ khưu ấy.” 
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Bhikkhumkkhandhakam 


22. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo bhikkhũ 1 
kaddamodakena osincanti ‘appevanãma amhesu sãrajjeyyun ’ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhu 
kaddamodakena osincitabbo. 2 Yã osinceyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave tassã bhikkhuniyã dandakammam kãtun ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam kãtabban 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave ãvaraụam 
kãtun ”ti. 


Avarane kate na adiyanti. Bhagavato etamattham arocesum. “Anựjanami 
bhikkhave ovãdam thapetun ”ti. 


23. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo kãyam vivaritvã 
bhikkhũnam dassenti, thanam vivaritvã bhikkhũnam dassenti, ũrum 
vivaritvã bhikkhũnam dassenti, angajãtam vivaritvã bhikkhũnam dassenti, 
bhikkhũ obhãsenti, bhikkhũhi saddhim sampayojenti ‘appevanãma amhesu 
sãrajjeyyun ’ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyã kãyo vivaritvã bhikkhũnam dassetabbo, na thanam vivaritvã 
bhikkhũnam dassetabbam, na ũrum vivaritvã bhikkhũnam dassetabbo, na 
angajãtam vivaritvã bhikkhũnam dassetabbam, na bhikkhũ obhãsitabbã, na 
bhikkhũhi saddhim sampayojetabbam. Yã sampayojeyya ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave tassã bhikkhuniyã dandakammam kãtun ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kinnu kho dandakammam kãtabban 
”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave ãvaranam 
kãtun ”ti. Avarane kate na ãdiyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave ovãdam thapetun ”ti. 


Atha kho bhikkhũnam etadahosi: “Kappati nu kho ovãdathapitãya 3 
bhikkhuniyã saddhim uposatho kãtum 4 na nu kho kappatĩ ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave ovãdathapităya bhikkhuniyã saddhim 
uposatho kãtabbo yãva na tam adhikaraụam vũpasantam hotĩ ”ti. 5 


1 bhikkhum - Ma. 4 uposatham kãtum - Ma, Syă. 

2 na bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhũ kaddamodakena osincitabbã - Syã, PTS. 

3 ovãdatthapitãya - Ma, Syã. 5 vũpasammatĩ ti - Syã. 
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Chương Tỳ Khưu Ni 


22. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư râc nước bùn lên các tỳ 
khưu (nghĩ rằng): ‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên rẳc nước bùn 
lên các tỳ khưu; vị ni nào râc thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện hình phạt đối với tỳ khưu ni ấy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Cấc vị đã trình sự việc ấy len đức Thế Tôn. - “Này cac tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện việc ngăn cấm (đi vào trú xứ của tỳ khưu).” 


Khi việc ngăn cấm được thực hiện, họ không chấp hành. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đình chỉ việc giáo 
giới.” 


23. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư vén hở thân rồi phô bày 
cho các tỳ khưu thấy, vén hở ngực rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, vén hở 
đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, vén hở chổ kín rồi phô bày cho các tỳ 
khưu thấy, trò chuyện với các tỳ khưu, giao lưu với các tỳ khưu (nghĩ ràng): 
‘Có lẽ họ sẽ lưu tâm đến chúng ta.’ Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên vén hở thân rồi phô bày cho các tỳ 
khưu thấy, không nên vén hở ngực rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không 
nên vén hở đùi rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không nên vén hở chổ kín 
rồi phô bày cho các tỳ khưu thấy, không nên trò chuyện với các tỳ khưu, 
không nên giao lưu với các tỳ khưu; vị ni nào giao lưu thì phạm tội dukkata. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hiện hình phạt đối với vị tỳ khưu ni ấy.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Hình phạt gì nên được thực 
hiện?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép thực hiện việc ngăn cấm (đi vào trú xứ của tỳ khưu).” Khi việc ngăn cấm 
được thực hiện, họ không chấp hành. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép đình chỉ việc giáo giới.” 


Khi ấy, các tỳ khưu đã khởi ý điều này: “Lẽ Uposatha được phép thực 
hiện với tỳ khưu ni bị đình chỉ giáo giới hay không được phép?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, lễ Uposatha không nên 
thực hiện với tỳ khưu ni bị đình chỉ giáo giới cho đến khi nào sự tranh tụng 
ấy còn chưa được giải quyết.” 
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Bhikkhumkkhandhakam 


24. Tena kho pana samayena ãyasmã udãyĩ 1 ovãdam thapetvã cãrikam 
pakkãmi. Bhikkhuniyo ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma ayyo 
udãyĩ ovãdam thapetvã cãrikam pakkamissatĩ ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave ovãdam thapetvã cãrikã pakkamitabbã. 2 Yo 
pakkameyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


25. Tena kho pana samayena bãlã avyattã 3 ovãdam thapenti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bãlena avyattena ovãdo thapetabbo. 
Yo thapeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


26. Tena kho pana samayena bhikkhũ avatthusmim akãrane ovãdam 
thapenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave avatthusmim 
akãrane ovãde thapetabbo. Yo thapeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


27. Tena kho pana samayena bhikkhũ ovãdam thapetvã vinicchayam na 
denti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave ovãdam thapetvã 
vinicchayo na dãtabbo. Yo na dadeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


28. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ovãdam na gacchanti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã ovãdo na 
gantabbo. Yã na gaccheyya yathãdhammo kãretabbã ”ti. 


29. Tena kho pana samayena sabbo bhikkhunĩsangho ovãdam gacchati. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “ơãyãyo imã imesam, jãriyo imã 
imesam, idãni imã imehi saddhim abhiramissantĩ ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave sabbena bhikkhunĩsanghena ovãdo gantabbo. 
Gaccheyya ce 4 ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave catuhi pancahi 
bhikkhunĩhi ovãdam gantun ”ti. 


1 udayi - Sya, PTS. 3 bhikkhu bala avyatta - Sya. 

2 cãrikam pakkamitabbam - Syã. 4 gaccheyya ceva - PTS. 
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Chương Tỳ Khưu Ni 


24. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udãyi sau khi đình chỉ việc giáo giới đã ra đi 
du hành. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao ngài đại 
đức Udãyi sau khi đình chỉ việc giáo giới lại ra đi du hành?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, sau khi đình chỉ việc giáo giới rồi 
không nên ra đi du hành; vị nào ra đi thì phạm tội dukkata.” 


25. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ngu dốt không có kinh nghiệm đình chi 
việc giáo giới. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
việc giáo giới không nên bị đình chỉ bởi vị ngu dốt, không có kinh nghiệm; vị 
nào đình chỉ thì phạm tội dukkata.” 


26. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đình chỉ việc giáo giới không có sự việc, 
không có nguyên do. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, việc giáo giới không nên bị đình chỉ không có sự việc, không có nguyên 
do; vị nào đình chỉ thì phạm tội dukkata.” 


27. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu sau khi đình chỉ việc giáo giới không đưa 
ra sự phán xét. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
sau khi đình chỉ việc giáo giới, không nên không đưa ra sự phán xét; vị nào 
không đưa ra thì phạm tội dukkata.” 


28. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không đi (để nghe) giáo giới. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không 
nên không đi (để nghe) giáo giới; vị ni nào không đi nên được hành xử theo 
Pháp.” 1 


29. Vào lúc bấy giờ, toàn bộ hội chúng tỳ khưu ni đều đi (để nghe) giáo 
giới. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Những bà này là vợ của 
những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Bây giờ 
những ông này sẽ hưởng lạc với những bà này.” Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên đi (để nghe) giáo giới toàn bộ 
hội chúng tỳ khưu ni. Nếu đi thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép đi (để nghe) giáo giới bốn hay năm tỳ khưu ni.” 


1 Liên quan đến tám Trọng Pháp và tội pacittỉya 58 của tỳ khưu ni (ND). 


495 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


30. Tena kho pana samayena catasso panca bhikkhuniyo ovãdam 
gacchanti. Manussã tatheva ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Jãyãyo imã 
imesam, jãriyo imã imesam, idãni imã imehi saddhim abhiramissantĩ ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave catuhi pancahi 
bhikkhunĩhi ovãdo gantabbo. Gaccheyyum ce 1 ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave dve tisso bhikkhuniyo 2 ovãdam gantum ekam bhikkhum 
upasahkamitvã ekamsam uttarãsangam karitvã pãde vanditvã ukkutikam 
nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: ‘Bhikkhunĩsangho ayya, 
bhikkhusanghassa pãde vandati ovãdũpasankamananca yãcati. Labhatu kira 
ayya, bhikkhunĩsangho ovãdũpasankamanan’ti. 


Tena bhikkhunã pãtimokkhuddesako bhikkhu upasankamitvă evamassa 
vacanĩyo: ‘Bhikkhunĩsangho bhante bhikkhusanghassa pãde vandati 
ovãdũpasankamananca yãcati. Labhatu kira bhante bhikkhunĩsangho 
ovãdũpasankamanan ’ti. Pãtimokkhuddesakena vattabbo: ‘Atthi koci 
bhikkhu bhikkhunovãdako sammato ’ti. Sace hoti koci bhikkhu 
bhikkhunovãdako sammato pãtimokkhuddesakena vattabbo: ‘Itthannãmo 
bhikkhu bhikkhunovãdako sammato. Tam bhikkhunĩsangho upasankamatũ 
’ti. Sace na hoti koci bhikkhu bhikkhunovãdako sammato 
pătimokkhuddesakena vattabbo: ‘Ko ãyasmã ussahati bhikkhuniyo ovaditun 
’ti? 


Sace koci ussahati bhikkhuniyo ovaditum, so ca hoti atthahangehi 
samannãgato sammannitvã vattabbo: ‘Itthannãmo bhikkhu 

bhikkhunovãdako sammato. Tam bhikkhunĩsangho upasankamatũ ’ti. Sace 
na koci ussahati bhikkhuniyo ovaditum pãtimokkhuddesakena vattabbo: 
‘Natthi koci bhikkhu bhikkhunovãdako sammato. Pãsãdikena 
bhikkhunĩsangho sampãdetũ ”’ti. 


31. Tena kho pana samayena bhikkhũ ovãdam na ganhanti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave ovãdo na gahetabbo yo na ganheyya 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena annataro bhikkhu balo hoti. Tam bhikkhuniyo 
upasankamitvã etadavocum: “Ovãdam ayya ganhã ”ti. 


1 gaccheyyum ceva - PTS. 

2 dvĩhi tĩhi bhikkhunĩhi - Syã; dve tisso bhikkhunĩhi - PTS. 
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30. Vào lúc bấy giờ, bốn hay năm tỳ khưu ni đi (để nghe) giáo giới. Dân 
chúng tương tợ y như thế phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Những bà này 
là vợ của những ông này, những bà này là tình nhân của những ông này. Bây 
giờ những ông này này sẽ hưởng lạc với những bà này.” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức The Tôn. - “Này cac tỳ khưu, khong nên đi (để nghe) giáo giới 
bốn hay năm tỳ khưu ni. Nếu các vị đi thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, 
ta cho phép đi (để nghe) giáo giới hai hay ba tỳ khưu ni. Nên đi đến gặp một 
vị tỳ khưu, đẳp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp 
tay lên, rồi nên nói như vầy: ‘Thưa ngài đại đức, hội chúng tỳ khưu ni đảnh lẽ 
ở chân của hội chúng tỳ khưu và thinh cầu việc đến gần (để nghe) giáo giới. 
Thưa ngài, mong rằng hội chúng tỳ khưu ni đạt được việc đến gần (để nghe) 
giáo giới.’ 


Vị tỳ khưu ấy nên đi đến gặp vị đọc tụng giới bổn Pãtỉmokkha và nên nói 
như vầy: ‘Thưa ngài, hội chúng tỳ khưu ni đảnh lễ ở chân của hội chúng tỳ 
khưu và thỉnh cầu việc đến gần (để nghe) giáo giới. Thưa ngài, mong ràng hội 
chúng tỳ khưu ni đạt được việc đến gần (để nghe) giáo giới.’ Vị đọc tụng giới 
bổn Pãtimokkha nên nói rằng: ‘Có vị tỳ khưu nào đó đã được chỉ định là vị 
giáo giới tỳ khưu ni?’ Nếu có vị tỳ khưu nào đó đã được chỉ định là vị giáo 
giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn Pãtimokkha nên nói rằng: ‘Vị tỳ khưu 
tên (như vầy) đã được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni, hội chúng tỳ khưu ni 
hãy đi đến gặp vị ấy.’ Nếu không có vị tỳ khưu nào đã được chỉ định là vị giáo 
giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn Pãtimokkha nên nói rằng: ‘Vị đại đức 
nào đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni?’ 


Nếu có vị nào đó đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni và vị ấy có tám yếu 
tố, 1 sau khi chỉ định xong nên nói rằng: ‘Vị tỳ khưu tên (như vầy) đã được chỉ 
định là vị giáo giới tỳ khưu ni, hội chúng tỳ khưu ni hãy đi đến gặp vị ấy.’ Nếu 
không có vị nào đủ khả năng để giáo giới tỳ khưu ni, vị đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha nên nói rằng: ‘Không có tỳ khưu nào được chi định là vị giáo 
giới tỳ khưu ni, mong rằng hội chúng tỳ khưu ni được thành đạt với sự hoan 
hỷ.’” 


31. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu không nhận lãnh việc giáo giới. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không thể không nhận 
lãnh việc giáo giới; vị nào không nhận lãnh thì phạm tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là ngu dốt. Các tỳ khưu ni đã đi đến gặp 
vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới.” 


1 Xem tám yếu tố ở điều học pacỉttỉya 21 (ITPV 02, trang 153). 
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“Aham hi bhagini, bãlo. Kathãham ovãdam ganhãmĩ ”ti? “Ganhãhayya 
ovãdam. Evam hi bhagavată pannattam ‘bhikkhũhi bhikkhunĩnam ovãdo 
gahetabbo”’ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave 
thapetvă bãlam avasesehi ovãdam gahetun ”ti. 


32. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gilãno hoti. Tam 
bhikkhuniyo upasankamitvã etadavocum: “Ovãdam ayya ganhãhĩ ”ti. “Aham 
hi bhagini gilãno. Kathãham ovãdam ganhãmĩ ”ti? “Ganhãhayya ovãdam. 
Evam hi bhagavatã pannattam ‘thapetvã bãlam avasesehi ovãdo 
gahetabbo”’ti. 


Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave thapetva balam 
thapetvã gilãnam avasesehi ovãdam gahetun ”ti. 


33. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu gamiko hoti. Tam 
bhikkhuniyo upasankamitvă etadavocum: “Ovãdam ayya ganhãhĩ ”ti. “Aham 
hi bhagini, gamiko. Kathãham ovãdam ganhãmĩ ”ti? “Ganhãhayya ovãdam. 
Evam hi bhagavatã pannattam ‘thapetvã bãlam thapetvã gilãnam avasesehi 
ovãdo gahetabbo”’ti. 


Bhagavato etamattham arocesum. “Anujanami bhikkhave thapetva balam 
thapetvă gilãnam thapetvã gamikam avasesehi ovãdam gahetun ”ti. 


34. Tena kho pana samayena annataro bhikkhu aranne viharati. Tam 
bhikkhuniyo upasankamitvã etadavocum: “Ovãdam ayya, ganhãhĩ ”ti. “Aham 
hi bhagini, aranne viharãmi. Kathãham ovãdam ganhãmĩ ”ti? “Ganhãhayya 
ovãdam evam hi bhagavatã pannattam ‘thapetvã bãlam thapetvã gilãnam 
thapetvă gamikam avasesehi ovãdo gahetabbo”’ti. 


Bhagavato etamattham arocesum. “Anựjanami bhikkhave arannakena 
bhikkhunã ovãdam gahetum samketanca kãtum atra patiharissãmĩ ”ti. 
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- “Này các chị gái, bởi vì tôi ngu dốt, làm sao tôi nhận lãnh việc giáo giới 
được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới bởi vì đức Thế Tôn 
đã quy định như vầy: ‘Các tỳ khưu nên nhận lãnh việc giáo giới cho các tỳ 
khưu ni.’” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép trừ ra vị ngu dốt các vị còn lại nhận lãnh việc giáo giới.” 


32. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ bị bệnh. Các tỳ khưu ni đã đi đến gặp 
vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới.” 
- “Này các chị gái, bởi vì tôi bị bệnh, làm sao tôi nhận lãnh việc giáo giới 
được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới, bởi vì đức Thế 
Tôn đã quy định như vầy: ‘Trừ ra vị ngu dốt, các vị còn lại nên nhận lãnh việc 
giáo giới.”’ 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, các vị còn lại nhận lãnh việc giáo giới.” 


33. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ là vị xuất hành. Các tỳ khưu ni đã đi 
đến gặp vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc 
giáo giới.” - “Này các chị gái, bởi vì tôi là vị xuất hành, làm sao tôi nhận lãnh 
việc giáo giới được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc giáo giới, bởi 
vì đức Thế Tôn đã quy định như vầy: ‘Trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, các 
vị còn lại nên nhận lãnh việc giáo giới.”’ 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị bị bệnh, trừ ra vị xuất hành, các vị còn lại nhận 
lãnh việc giáo giới.” 


34. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ cư ngụ ở trong rừng. Các tỳ khưu ni 
đã đi đến gặp vị ấy và đã nói điều này: - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh 
việc giáo giới.” - “Này các chị gái, bởi tôi cư ngụ ở trong rừng, làm sao tôi 
nhận lãnh việc giáo giới được?” - “Thưa ngài, xin ngài hãy nhận lãnh việc 
giáo giới, bởi vì đức Thế Tôn đã quy định như vầy: ‘Trừ ra vị ngu dốt, trừ ra vị 
bị bệnh, trừ ra vị xuất hành, các vị còn lại nên nhận lãnh việc giáo giới.”’ 


Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép 
tỳ khưu là vị ngụ ở rừng nhận lãnh việc giáo giới và (cho phép) quy định 
điểm hẹn: ‘Tồi se thực hiẹn ở chỗ kia.”’ 
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35. Tena kho pana samayena bhikkhũ ovãdam gahetvã na ãrocenti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave ovãdo na ãrocetabbo. Yo 
na ãroceyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


36. Tena kho pana samayena bhikkhũ ovãdam gahetvă na paccãharanti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave ovãdo na paccãharitabbo. 
Yo na paccãhareyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


37. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo samketam na gacchanti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã samketam na 
gantabbam. Yã na gaccheyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


38. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dĩghãni kãyabandhanãni 
dhãrenti. Teheva phãsuke namenti. 1 Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Seyyathăpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. 2 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyã dĩgham kãyabandhanam dhãretabbam. Yã dhãreyya 
ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave bhikkhuniyã ekapariyãkatam 3 
kãyabandhanam. Na ca tena phãsukã nametabbã. 4 Yã nameyya 5 ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


39. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vilĩvena 6 pattena phãsuke 
namenti, 7 cammapattena phãsuke namenti, dussapattena phãsuke namenti, 
dussaveniyã phăsuke namenti, dussavattiyã phãsuke namenti, coỊapattena 
phãsuke namenti, coỊaveniyã phãsuke namenti, coỊavattiyã phãsuke namenti, 
suttaveniyã phãsuke namenti, suttavattiyã phãsuke namenti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã vilĩvena pattena phãsukã 
nametabbã, na cammapattena phãsukã nametabbã, na dussapattena 
phãsukã nametabbã, na dussaveniyã phãsukã nametabbã, na dussavattiyã 
phãsukã nametabbã, na coỊapattena phãsukã nametabbã, na coỊaveniyã 
phãsukã nametabbã, na coỊavattiyã phãsukã nametabbã, na suttaveniyã 
phãsukã nametabbã, na suttavattiyã phãsukã nametabbã. Yã nameyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


1 teheva phãsukã nãmenti - Ma; teh’ eva pãsuke namenti - PTS. 

2 gihinĩ kãmabhoginiyo ti - Ma; gihikãmabhoginiyo ti - Syã, PTS. 

3 ekapariyãyakatam - Syã. 5 yă nãmeyya - Ma. 7 phãsukã nãmenti - Ma; 

4 nãmetabbã - Ma. 6 vilivena - Syă, PTS. păsuke namenti - PTS. 
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35. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh việc giáo giới các tỳ khưu không 
thông báo. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
không thể không thông báo việc giáo giới; vị nào không thông báo thì phạm 
tội dukkata.” 


36. Vào lúc bấy giờ, sau khi nhận lãnh việc giáo giới các tỳ khưu không 
thực hiện. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, việc 
giáo giới không thể không thực hiện; vị nào không thực hiện thì phạm tội 
dukkata.” 


37. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không đi đến điểm hẹn. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên 
không đi đến điểm hẹn; vị ni nào không đi thì phạm tội dukkata.” 


38. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni mang dây thât lưng loại dài, lại còn bó 
thắt eo bàng chúng nữa. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - 
“Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên mang dây thât 
lưng loại dài; vị ni nào mang thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép tỳ khưu ni (sử dụng) dây thât lưng được thực hiện một vòng, và không 
nên bó thât eo bằng dây thât lưng; vị ni nào bó thât (eo) thì phạm tội 
dukkata.” 


39. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni buộc (dây thât lưng) thành dải tua 
bâng sợi tre chẻ mỏng, buộc thành dải tua bằng sợi da thú, buộc thành dải 
tua bằng sợi vải dệt, buộc thành dải tua bâng vải dệt tết đuôi sam, buộc 
thành dải tua bâng vải dệt thât bím, buộc thành dải tua bâng sợi vải coỊa, 
buộc thành dải tua bằng vải coỊa tết đuôi sam, buộc thành dải tua bâng vải 
coỊa thắt bím, buộc thành dải tua bằng chỉ tết đuôi sam, buộc thành dải tua 
bảng chỉ thắt bím. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống 
như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên buộc (dây thât lưng) 
thành dải tua bằng sợi tre chẻ mỏng, không nên buộc thành dải tua bâng sợi 
da thú, không nên buộc thành dải tua bàng sợi vải dệt, không nên buộc 
thành dải tua bằng vải dệt tết đuôi sam, không nên buộc thành dải tua bàng 
vải dệt thắt bím, không nên buộc thành dải tua bằng sợi vải coỊa, không nên 
buộc thành dải tua bâng vải coịa tết đuôi sam, không nên buộc thành dải tua 
bâng vải coỊa thât bím, không nên buộc thành dải tua bằng chỉ tết đuôi sam, 
không nên buộc thành dải tua bâng chỉ thắt bím; vị ni nào buộc thì phạm tội 
dukkata.” 
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40. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo atthillena jaghanam 
ghamsãpenti, gohanukena jaghanam kottãpenti, hattham kottãpenti, 
hatthakoccham kottãpenti pãdam kottăpenti, pãdakoccham kottăpenti, 
ũrum kottãpenti, mukham kottãpenti, dantamamsam kottãpenti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã atthillena jaghanam 
ghamsãpetabbam — pe- na dantamamsam kottãpetabbam. Yã kottãpeyya, 
ãpatti dukkatassã ”ti. 


41. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo mukham 
ãlimpenti, mukham ummaddenti, mukham cunọenti, manosilikãya mukham 
lanchenti, angarãgam karonti, mukharãgam karonti, angarãgamukharãgam 
karonti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãma- 
bhoginiyo ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã 
mukham ãbmpitabbam, na mukham ummaddetabbam, na mukham 
cunnetabbam, na manosilikãya mukham lanchetabbam, na angarãgo 
kãtabbo, na mukharãgo kãtabbo, na angarãgamukharãgo kãtabbo. Yã 
kareyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


42. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo avangam karonti, 
visesakam karonti, olokanakena olokenti, sãloke titthanti, naccam' 
kãrãpenti, vesim utthãpenti, 1 2 pãnãgãram thapenti, sũnam thapenti, ãpanam 
pasãrenti, vaddhim payojenti, vãnijjam payojenti, dãsam upatthãpenti, 
dãsim upatthãpenti, kammakãram upatthăpenti, kammakãrim upatthãpenti, 
tiracchãnagatam upatthãpenti, harĩtakapakkikam 3 pakinanti, namatakam 
dhãrenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ 
kãmabhoginiyo ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyã avangam kãtabbam —pe- na namatakam dhãretabbam. Yã 
dhãreyya, ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 sanaccam - Sya, PTS. 3 haritakapattikam - Ma; 

2 vutthãpenti - Ma, Syă, PTS. haritakapattikam - Syã; harĩtakapannikam - PTS. 
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40. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni bảo đập vỗ vùng hông với khúc xương 
đùi, bảo đấm bóp vùng hông với xương hàm con bò, bảo đấm bóp bàn tay, 
bảo đấm bóp mu bàn tay, bảo đấm bóp bàn chân, bảo đấm bóp mu bàn chân, 
bảo đấm bóp đùi, bảo đấm bóp mặt, bảo đấm bóp nướu răng. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng 
dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các 
tỳ khưu ni không nên bảo đập vỗ vùng hông với khúc xương đùi, -(như 
trên)- không nên bảo đấm bóp nướu răng; vị ni nào bảo đấm bóp thì phạm 
tội ắukkata.” 


41. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư thoa dầu ở mặt, chà xát 
mặt, đánh phấn ở mặt, dấp mặt bằng phấn đỏ, tô màu ở cơ thể, tô màu ở 
mặt, tô màu ở mặt và ở cơ thể. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni không nên thoa dầu ở 
mặt, không nên chà xát mặt, không nên đánh phấn ở mặt, không nên đâp 
mặt bâng phấn đỏ, không nên tô màu ở cơ thể, không nên tô màu ở mặt, 
không nên tô màu ở mặt và ở cơ thể; vị ni nào làm thì phạm tội dukkata.” 


42. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư kẻ mí mât, làm dấu ở 
trán, nhìn qua cửa sổ (xuống đường phố), đứng tựa cửa lớn (khoe phần thân 
trên), tổ chức nhảy múa, hỗ trợ gái điếm, lập quán bán rượu, lập tiệm bán 
thịt, trưng bày cửa hiệu, tiến hành việc cho vay lấy lãi, tiến hành việc thương 
mãi, nuôi tôi trai, nuôi tớ gái, nuôi trai làm mướn, nuôi gái làm thuê, nuôi 
thú vật, buôn bán rau xanh, mang mảnh da mài dao cạo. Dân chúng phàn 
nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng dục 
vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni không nên kẻ mí mắt, —(như trên)— không nên mang mảnh da mài 
dao cạo; vị ni nào mang thì phạm tội dukkata.” 


503 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Bhikkhumkkhandhakam 


43. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo sabbanĩlakãni 
cĩvarãni dhãrenti, sabbapĩtakăni cĩvarãni dhãrenti, sabbalohitakãni cĩvarãni 
dhãrenti, sabbamanjetthikãni' cĩvarãni dhãrenti, sabbakanhãni cĩvarãni 
dhãrenti, sabbamahãrangarattãni cĩvarãni dhãrenti, sabbamahãnãmarattãni 
cĩvarãni dhãrenti, acchinnadasãni cĩvarãni dhãrenti, dĩghadasãni cĩvarãni 
dhãrenti, pupphadasãni cĩvarãni dhãrenti, phanadasãni 1 2 cĩvarãni dhãrenti, 
kancukam dhãrenti, tiritakam 3 dhãrenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã sabbanĩlakãni cĩvarãni dhãretabbãni 
-pe- na tiritakam dhãretabbam. Yã dhãreyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


44. Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ kãlam karontĩ 
evamãha: “Mamaccayena mayham parikkhãro sanghassa hotũ ”ti. Tattha 
bhikkhũ ca bhikkhuniyo ca vivadanti: “Amhãkam hoti, amhãkam hotĩ ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Bhikkhunĩ ce bhikkhave kãlam karontĩ 
evam vadeyya: ‘Mamaccayena mayham parikkhãro sanghassa hotũ ’ti. 
Anissaro tattha bhikkhusangho bhikkhunĩsanghassevetam. 4 Sikkhamãnã ce 
bhikkhave — pe— Sãmaneri ce bhikkhave kãlam karontĩ evam vadeyya: 
‘Mamaccayena mayham parikkhãro sanghassa hotũ ’ti. Anissaro tattha 
bhikkhusangho bhikkhunĩsanghassevetam. Bhikkhu ce bhikkhave kãlam 
karonto evam vadeyya: ‘Mamaccayena mayham parikkhãro sanghassa hotũ 
’ti. Anissaro tattha bhikkhunĩsangho bhikkhusanghassevetam. Sãmanero ce 
bhikkhave — pe— Upãsako ce bhikkhave -pe- Upãsikã ce bhikkhave — pe— 
Anne ce bhikkhave koci kãlam karonto evam vadeyya: ‘Mamaccayena 
mayham parikkhãro sanghassa hotũ ’ti. Anissaro tattha bhikkhunĩsangho 
bhikkhusanghassevetan ”ti. 


45. Tena kho pana samayena annatarã purãnamallĩ 5 bhikkhunĩsu 
pabbajitã hoti. Sã rathikãya dubbalakam bhikkhum passitvă amsakũtena 
pahãram datvã pavattesi. 6 Bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi 
nãma bhikkhunĩ bhikkhussa pahãram dassatĩ ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhussa pahãro dãtabbo. Yã 
dadeyya ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhum 
passitvã dũratova okkamitvã maggam dãtun ”ti. 


1 sabbamanjitthikãni - Ma. 4 bhikkhunĩsamghass’ eva tam - PTS. 

2 phaladasãni - Ma, Syã. 5 itthĩ purãnamallĩ - Ma, Syã. 

3 tirĩtam - Syã. 6 pãtesi - Ma. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


43. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư mặc các y toàn màu xanh 
đậm, mặc các y toàn màu vàng, mặc các y toàn màu đỏ (máu), mặc các y toàn 
màu tím, mặc các y toàn màu đen, mặc các y nhuộm toàn màu đỏ tía, mặc 
các y nhuộm toàn màu hồng, mặc các y không cât đường viền, mặc các y có 
đường viền rộng, mặc các y có đường viền vẽ bông hoa, mặc các y có đường 
viền có vẽ trái cây, mặc áo choàng, mặc loại vải dệt bâng sợi vỏ cây tirĩtaka. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại 
gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên mặc các y toàn màu xanh đậm, —(như trên) — 
không nên mặc loại vải dệt bằng sợi vỏ cây tirĩtaka; vị ni nào mặc thì phạm 
tội dukkata.” 


44. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ trong khi lâm chung đã nói như 
vầy: - “Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng.” Ở nơi ấy, 
các tỳ khưu và các tỳ khưu ni tranh cãi rằng: - “Thuộc về chúng tôi, thuộc về 
chúng tôi.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, nếu 
vị tỳ khưu ni trong trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ trần, vật 
dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội chúng tỳ 
khưu không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ khưu 
ni. Này các tỳ khưu, nếu vị ni tu tập sự, —(nhưtrên) - Này các tỳ khưu, nếu vị 
sa di ni trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ trần, vật dụng của tôi 
hãy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội chúng tỳ khưu không phải 
là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ khưu ni. Này các tỳ 
khưu, nếu vị tỳ khưu trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ trần, 
vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội chúng tỳ 
khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội chúng tỳ 
khưu. Này các tỳ khưu, nếu vị sa di, —(nhưtrên)- Này các tỳ khưu, nếu nam 
cư sĩ, -(như trên)- Này các tỳ khưu, nếu nữ cư sĩ, -(như trên)- Này các tỳ 
khưu, nếu người nào khác trong khi lâm chung nói như vầy: ‘Sau khi tôi từ 
trần, vật dụng của tôi hãy thuộc về hội chúng,’ trong trường hợp này, hội 
chúng tỳ khưu ni không phải là người chủ, vật dụng ấy thuộc về riêng hội 
chúng ty khưu.” 


45. Vào lúc bấy giờ, có phụ nữ nọ trước đây là người xứ Malla đã xuất gia 
nơi các tỳ khưu ni. Cô ni ấy sau khi gặp vị tỳ khưu yếu đuối trên đường đã 
cho cái thúc bằng bả vai rồi tiếp tục đi. Các tỳ khưu phàn nàn, phê phán, chê 
bai rằng: - “Tại sao tỳ khưu ni lại cho vị tỳ khưu cái thúc?” Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên cho vị tỳ 
khưu cái thúc; vị ni nào cho thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép tỳ khưu ni bước sang (một bên) nhường lối đi khi nhìn thấy vị tỳ khưu, 
ngay khi (vị ấy) còn ở đàng xa.” 
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Bhikkhumkkhandhakam 


46. Tena kho pana samayena annatarã itthi pavutthapatikã jãrena 
gabhinĩ hoti. Sã gabbham pãtetvă kulũpikam 1 bhikkhunim etadavoca: 
“Handayye imam gabbham pattena nĩharã ”ti. Atha kho sã bhikkhunĩ tam 
gabbham patte pakkhipitvă sanghãtiyã paticchãdetvã agamãsi. Tena kho 
pana samayena annatarena piọdacãrikena bhikkhunã samãdãnam katam 
hoti: “Yamaham 2 pathamam bhikkham labhissãmi na tam adatvã 3 
bhikkhussa vã bhikkhuniyã vã paribhunjissãmĩ ”ti. 


Atha kho so bhikkhu tam bhikkhunim passitvã etadavoca: “Handa 
bhagini bhikkham patiganhã ”ti. 4 “Alam ayyã ”ti. Dutiyampi kho so bhikkhu 
tam bhikkhunim etadavoca: “Handa bhagini bhikkham patiganhã ”ti. “Alam 
ayyã ”ti. Tatiyampi kho so bhikkhu tam bhikkhunim etadavoca: “Handa 
bhagini bhikkham patiganhã ”ti. “Alam ayyã ”ti. “Mayã kho bhagini 
samãdãnam katam yamaham pathamam bhikkham labhissãmi na tam 
adatvã bhikkhussa vã bhikkhuniyã vã paribhunjissãmĩ ”ti. “Handa bhagini 
bhikkham patiganhã ”ti. 


Atha kho sã bhikkhunĩ tena bhikkhunã nippĩỊiyamãnã nĩharitvã pattarn 
dassesi: “Passa ayya patte gabbham. Mã ca kassaci ãrocesĩ ”ti. 5 Atha kho so 
bhikkhu ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham hi nãma bhikkhunĩ pattena 
gabbham nĩharissatĩ ”ti? Atha kho so bhikkhu bhikkhũnam etamattham 
ãrocesi. Ye te bhikkhũ appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã te 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhunĩ pattena gabbham 
nĩharissatĩ ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyã pattena gabbho nĩharitabbo. Yã nĩhareyya ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhum passitvã nĩharitvã pattam 
dassetun ”ti. 


47. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo bhikkhum 
passitvã parivattetvã pattamũlam dassenti. Bhikkhũ ựjjhãyanti khĩyanti 
vipãcenti: “Katham hi nãma chabbaggiyã bhikkhuniyo bhikkhum passitvã 
parivattetvã pattamũlam dassessantĩ ”ti? Atha kho bhikkhũ bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhum passitvã 
parivattetvã pattamũlam dassetabbam. Yã dasseyya ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhum passitvã ukkujjitvã pattam 
dassetum. Yanca patte ãmisam hoti tena ca bhikkhu nimantetabbo ”ti. 


1 kulupakim - Syã; 3 na adatvã - PTS. 

kulupikam - PTS. 4 patigganhã ti - Ma, Syã. 

2 yãham - Ma, PTS; yvãham - Syã. 5 mã kassaci ãrocesĩ ti - Syã. 
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Chương Tỳ Khưu Ni 


46. Vào lúc bấy giờ, có người đàn bà nọ khi chồng đi vâng bị có thai với 
tình nhân. Cô ấy đã làm cho sẩy thai rồi đã nói với vị tỳ khưu ni thường đi 
đến nhà điều này: - “Thưa ni sư, xin hãy dùng bình bát mang đi cái bào thai 
này.” Khi ấy, vị tỳ khưu ni ấy đã bỏ cái bào thai ấy vào trong bình bát, che kín 
bâng y hai lớp, rồi ra đi. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ đi khất thực đã lập 
dự tính rằng: “Khi chưa dâng phần vật thực ta sẽ thọ lãnh đầu tiên đến vị tỳ 
khưu hoặc tỳ khưu ni thì ta sẽ không thọ thực.” 


Khi ấy, vị tỳ khưu ấy đã nhìn thấy vị tỳ khưu ni ấy và đã nói điều này: - 
“Này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” Đến lần 
thứ nhì, vị tỳ khưu ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này chị gái, hãy 
nhận lãnh phần vật thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” Đến lần thứ ba, vị tỳ khưu 
ấy đã nói với vị tỳ khưu ni ấy điều này: - “Này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật 
thực.” - “Thưa ngài, thôi đi.” - “Này chị gái, tôi đã lập dự tính ràng: ‘Khi chưa 
dâng phần vật thực ta sẽ thọ lãnh đầu tiên đến vị tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni thì 
ta sẽ không thọ thực.’ Này chị gái, hãy nhận lãnh phần vật thực.” 


Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy trong lúc bị quấy rầy bởi vị tỳ khưu ấy đã đưa 
bình bát ra cho xem: - “Thưa ngài, hãy nhìn cái bào thai trong bình bát nè. Và 
chớ có nói với bất cứ ai.” Khi ấy, vị tỳ khưu ấy phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Tại sao tỳ khưu ni lại dùng bình bát mang đi cái bào thai vậy?” Sau 
đó, vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu nào ít ham 
muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ấy phàn 
nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu ni lại dùng bình bát mang đi 
cái bào thai vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên dùng bình bát mang đi bào thai; vị ni nào mang 
đi thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni khi gặp vị tỳ 
khưu thì lấy bình bát ra và đưa cho xem.” 


47. Vào lúc bấy giờ, khi gặp vị tỳ khưu các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư xoay 
tròn (bình bát) và cho xem phần dưới của bình bát. Các tỳ khưu phàn nàn, 
phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao khi gặp vị tỳ khưu các tỳ khưu ni nhóm Lục 
Sư xoay tròn (bình bát) và cho xem phần dưới của bình bát?” Sau đó, các vị tỳ 
khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, khi gặp vị tỳ 
khưu tỳ khưu ni không nên xoay tròn (bình bát) và cho xem phần dưới của 
bình bát; vị nào cho xem thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, khi gặp vị tỳ 
khưu ta cho phép tỳ khưu ni lật ngửa bình bát rồi đưa cho xem. Và vật thực 
nào có trong bình bát, nên thỉnh mời vị tỳ khưu với vật ấy.” 
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48. Tena kho pana samayena sãvatthiyam 1 rathiyãya purisavyanjanam 
chadditam hoti. Tam bhikkhuniyo sakkaccam upanijjhãyimsu. Manussã 
ukkutthim akamsu. Tã bhikkhuniyo mankũ ahesum. Atha kho tã 
bhikkhuniyo upassayam gantvă bhikkhunĩnam etamattham ãrocesum. Yã tã 
bhikkhunĩyo appicchã santutthã lajjino kukkuccakã sikkhãkãmã tã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Katham hi nãma bhikkhuniyo purisa- 
vyanjanam upanijjhãyissantĩ ”ti? Atha kho tã bhikkhuniyo bhikkhũnam 
etamattham ãrocesum. Bhikkhũ bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyã purisavyanjanam upanijjhãyitabbam. Yã 
upanijjhãyeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


49. Tena kho pana samayena manussã bhikkhũnam ãmisam denti. 
Bhikkhũ bhikkhunĩnam denti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhadantã attano paribhogatthãya dinnam annesam 
dassanti, mayampi na jãnãma 2 dãnam dãtun ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave attano paribhogatthãya dinnam annesam 
dãtabbam. Yo dadeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


50. Tena kho pana samayena bhikkhũnam ãmisam ussannam hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave sanghassa dãtun 
”ti. BăỊhataram ussannam hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave puggalikampi dãtun ”ti. “Tena kho pana samayena 
bhikkhũnam sannidhikatarn ãmisam ussannam hoti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave bhikkhũnam sannidhim bhikkhunĩhi 
bhikkhũhi 3 patiggahãpetvă 4 paribhunjitun ”ti. 


51. Tena kho pana samayena manussã bhikkhunĩnam ãmisam denti. 
Bhikkhuniyo bhikkhũnam denti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: 
“Katham hi nãma bhikkhuniyo attano paribhogatthãya dinnam annesam 
dassanti, mayampi na jãnãma dãnam dãtun ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã attano paribhogatthãya dinnam 
aníĩesam dãtabbam. Yã dadeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 sãvatthiyã - Syã. 

2 na mayampi jãnãma - Syã ; 

mayam ha na jãnãma - PTS. 


bhikkhũhi - Ma ũnam; 
bhikkhũhi bhikkhunĩhi - PTS 
patiggãhãpetvã - Ma. 
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48. Vào lúc bấy giờ, trên đường phố ở thành Sãvatthi có vật biểu tượng 
nam tánh bị quăng bỏ. Các tỳ khưu ni đã nhìn chăm chú vào vật ấy. Dân 
chúng đã la ầm lên. Các tỳ khưu ni ấy đã bị xấu hổ. Sau đó, các tỳ khưu ni ấy 
đã đi đến ni viện và đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni nào 
ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập, các vị ni 
ấy phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại nhìn chăm 
chú vào vật biểu tượng nam tánh?” Sau đó, các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc 
ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên nhìn chăm chú vào vật biểu tượng nam 
tánh; vị nào nhìn chăm chú thì phạm tội dukkata.” 


49. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các tỳ khưu. Các 
tỳ khưu cho đến các tỳ khưu ni. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: 
- “Vì sao các ngài đại đức lại cho những người khác vật thí dành để thọ dụng 
cho bản thân, không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không nên cho những 
người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân; vị nào cho thì phạm tội 
dukkata.” 


50. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu có được vật thực dồi dào. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng đến hội 
chúng.” Còn dồi dào nhiều hơn trước nữa. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng luôn cả vật dành riêng cho cá 
nhân.” Vào lúc bấy giờ, vật thực được làm để tích trữ của các tỳ khưu được 
dồi dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép các tỳ khưu ni thọ dụng vật tích trữ của các tỳ khưu sau khi đã được các 
tỳ khưu trao cho.” 


51. Vào lúc bấy giờ, dân chúng thường dâng vật thực cho các tỳ khưu ni. 
Các tỳ khưu ni cho đến các tỳ khưu. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai 
rằng: - “Vì sao các tỳ khưu ni lại cho những người khác vật thí dành để thọ 
dụng cho bản thân? Không lẽ chúng tôi không biết cho vật thí hay sao?” Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ khưu ni 
không nên cho những người khác vật thí dành để thọ dụng cho bản thân; vị 
ni nào cho thì phạm tội dukkata.” 
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52. Tena kho pana samayena bhikkhunĩnam ãmisam ussannam hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave sanghassa dãtun 
”ti. BãỊhataram ussannam hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave puggalikampi dãtun ”ti. Tena kho pana samayena 
bhikkhunĩnam sannidhikatam ãmisam ussannam hoti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave bhikkhunĩnam sannidhim 
bhikkhũhi bhikkhunĩhi 1 patiggahãpetvã 2 paribhunjitun ”ti. 


53. Tena kho pana samayena bhikkhũnam senãsanam ussannam hoti. 
Bhikkhunĩnam na hoti. 3 Bhikkhuniyo bhikkhũnam santike dũtam pãhesum: 
“Sãdhu bhante ayyã amhãkam senãsanam dentu tãvakãlikan ”ti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave bhikkhunĩnam senãsanam 
dãtum tãvakãlikan ”ti. 


54. Tena kho pana samayena utuniyo bhikkhuniyo onaddhamancam 
onaddhapĩtham abhinisĩdantipi abhinipajjantipi. Senãsanam lohitena 
makkhĩyati. 4 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave utuniyã 
bhikkhuniyã 5 onaddhamancam onaddhapĩtham abhinisĩditabbam 
abhinipajjitabbam. Yã abhinisĩdeyya vã abhinipajjeyya vã, ãpatti dukkatassa. 
Anujãnãmi bhikkhave ãvasathacĩvaran ”ti. 


Ãvasathacĩvaram lohitena makkhĩyati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave ãnicoỊakan ”ti. CoỊakam nipatati. 6 Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave suttakena bandhitvã ũruyã 
bandhitun ”ti. Suttakam chijjati. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave samvelliyam katisuttakan ”ti. 


55. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo sabbakãlam 
katisuttakarn dhãrenti. Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi 
gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyã sabbakãlam katisuttakam dhãretabbam. Yã dhãreyya ãpatti 
dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave utuniyã katisuttakan ”ti. 


Dutiya bhanavaram. 

***** 


1 bhikkhunĩhi - Ma ũnam. 4 makkhiyyati - Ma; makkhiyati- Syă, PTS. 

2 patiggãhãpetvã - Ma. 5 na bhikkhave bhikkhuniyã - Ma, Syã, PTS. 

3 bhikkhunĩnam senãsanam na hoti - Syã. 6 nipphatati - PTS. 
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52. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni có được vật thực dồi dào. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng đến 
hội chúng.” Còn dồi dào nhiều hơn trước nữa. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép dâng luôn cả vật dành riêng cho 
cá nhân.” Vào lúc bấy giờ, vật thực được làm để tích trữ của các tỳ khưu ni 
được dồi dào. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép các tỳ khưu thọ dụng vật tích trữ của các tỳ khưu ni sau khi đã 
được các tỳ khưu ni trao cho.” 


53. Vào lúc bấy giờ, sàng tọa của các tỳ khưu thì dồi dào, của các tỳ khưu 
ni thì không có. Các tỳ khưu ni đã phái sứ giả đến gặp các tỳ khưu: - “Thưa 
các ngài, lành thay các ngài hãy cho chúng tôi (mượn) sàng tọa trong một 
thời gian.” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép cho các tỳ khưu ni (mượn) sàng tọa trong một thời gian.” 


54. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni có kinh nguyệt ngồi và nằm trên 
giường được bọc nệm, trên ghế được bọc nệm. Chỗ nằm ngồi bị lấm lem bởi 
máu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, các tỳ 
khưu ni không nên ngồi hoặc nằm trên giường được bọc nệm, trên ghế được 
bọc nệm; vị ni nào ngồi hoặc nằm thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta 
cho phép (sử dụng) y nội trợ.” 


Y nội trợ bị lấm lem bởi máu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kim gài và mảnh vải.” Mảnh vải bị 
rơi xuống Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép khâu lại bằng chỉ và buộc ở đùi.” Chỉ bị đứt. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) váy, băng vải 
buộc ở hông.” 


55. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư mang băng vải buộc ở 
hông vào mọi lúc. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Giống như 
các người nữ tại gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên mang băng vải buộc ở hông 
vào mọi lúc; vị ni nào mang thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho 
phép (sử dụng) băng vải buộc ở hông đối với vị ni có kinh nguyệt.” 


Tụng phầm thứ nhì. 

***** 
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56. Tena kho pana samayena upasampannãyo dissanti animittãpi 
nimittamattãpi alohitãpi 1 dhuvalohitãpi dhuvacoỊãpi paggharantipi 
sikharinĩpi 2 itthipandakãpi 3 vepurisikãpi sambhinnãpi ubhatobyanjanakãpi. 4 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave upasampãdentiyã 
catuvĩsati antarãyike dhamme pucchitum. Evanca pana bhikkhave 
pucchitabbã: ‘Nasi animittã, nasi nimittamattã, nasi alohitã, nasi 
dhuvalohitã, nasi dhuvacoỊã, nasi paggharantĩ, nasi sikharinĩ, nasi 
itthipandakã, nasi vepurisikã, nasi sambhinnã, nasi ubhatobyanjanakã. Santi 
te evarũpã ãbãdhã: kuttham gando kilãso soso apamãro. Manussãsi, itthisi, 
bhựjissãsi, ananãsi, nasi rậịabhatĩ, anunnãtăsi mãtăpitũhi sãmikena, 
paripunnavĩsativassãsi, paripunọam te pattacĩvaram, kim nãmãsi, kã nãmã 
te pavattinĩ’”ti. 


57. Tena kho pana samayena bhikkhũ bhikkhunĩnam antarãyike dhamme 
pucchanti. Upasampadãpekhãyo 5 vitthãyanti maiìkũ honti na sakkonti 
vissajjetum. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave ekato 
upasampannãya bhikkhunĩsanghe visuddhãya bhikkhusanghe upasampadan 
”ti. 6 


58. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo ananusitthã upasampadã- 
pekhãyo antarãyike dhamme pucchanti. Upasampadãpekhãyo vitthăyanti, 
mankũ honti, na sakkonti vissajjetum. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave pathamam anusãsitvã pacchã antarãyike dhamme 
pucchitun ”ti. Tattheva sanghamajjhe anusãsanti, upasampadãpekhãyo 
tatheva vitthãyanti, mankũ honti, na sakkonti vissajjetum. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave ekamantam anusãsitvă 
sanghamajjhe antarãyike dhamme pucchitum. 


1 ãlohitã - Sĩmu. 

2 sikharaụĩpi - Ma. 

3 itthĩpandakãpi - Syã; 
itthipandikãpi - PTS. 


4 ubhatobyanjanãpi - Ma; 
ubhatovyanjanãpi - PTS. 

5 upasampadãpekkhãyo - Ma, Syã, PTS. 

6 upasampãdetun ti - Ma, Syã. 
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56. Vào lúc bấy giờ, các người nữ đã tu lên bậc trên được thấy là: không 
có hiện tướng (người nữ), khiếm khuyết hiện tướng (người nữ), không có 
kinh nguyệt, bị băng huyết, thường xuyên mang vải lót, bị rong kinh, bị dị 
căn, người nữ vô căn, bị lại đực, tiêu tiểu chung một khiếu, người nữ lưỡng 
căn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép vị đang cho tu lên bậc trên được hỏi về hai mươi bốn pháp chướng ngại. 
Và này các tỳ khưu, nên hỏi như vầy: ‘Cô không phải là người không có hiện 
tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người 
nữ)? Cô không phải là người không có kinh nguyệt? Cô không phải là người 
bị băng huyết? Cô không phải là người thường xuyên mang vải lót? Cô không 
phải là người bị rong kinh? Cô không phải là người bị dị căn? Cô không phải 
là người nữ vô căn? Cô không phải là người bị lại đực? Cô không phải là 
người tiêu tiểu chung một khiếu? Cô không phải là người nữ lưỡng căn? Cô 
có các bệnh như thế này không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh chàm? 
Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Cô là loài người? Cô là người nữ? Cô là 
người được tự do (không phải nô lệ)? Cô không bị thiếu nợ? Cô không phải là 
lính của vua? Cô đã được cho phép bởi cha mẹ, bởi người chồng? Cô đã tròn 
hai mươi tuổi? Cô có đầy đủ y bát không? Cô tên gì? Ni sư tế độ tên gì?’” 


57. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu hỏi các pháp chướng ngại của các tỳ khưu 
ni. Các cô có ý muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên mắc cở, rồi không thể 
trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho 
phép sự tu lên bậc trên ở hội chúng tỳ khưu đến người nữ đã được tu lên bậc 
trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, (và) được trong sạch.” 


58. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni hỏi các pháp chướng ngại đến các cô có 
ý muốn tu lên bậc trên chưa được giảng dạy trước. Các cô có ý muốn tu lên 
bậc trên bị bối rối, trở nên mâc cở, không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy trước rồi hỏi 
các pháp chướng ngại sau.” Các vị giảng dạy ngay tại chổ ấy, ở giữa hội 
chúng. Như thế ấy, các cô có ý muốn tu lên bậc trên bị bối rối, trở nên mâc 
cở, rồi không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép giảng dạy ở một góc rồi hỏi các pháp chướng ngại ở 
giữa hội chúng. 
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Evanca pana bhikkhave anusãsitabbã: Pathamam upajjham gãhãpetabbã. 
Upajjham gãhãpetvã pattacĩvaram ãcikkhitabbam: Ayam te patto, ayam 
sanghãti, ayam uttarãsango, ayam antaravãsako, idam saiìkaccikam, 1 ayam 
udakasãtikã. Gaccha amumhi okãse titthãhĩ ’ti. Bãlã avyattã anusãsanti. 
Duranusitthã 2 upasampadãpekhãyo vitthãyanti, maiìkũ honti, na sakkonti 
vissajjetum. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bãlãya 
avyattãya anusãsitabbã. Yã anusãseyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave vyattãya bhikkhuniyã patibalãya anusãsitun ”ti. Asammatã 
anusãsanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave asammatãya 
anusãsitabbã. Yã anusãseyya ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave 
sammatãya anusãsitum. 


Evanca pana bhikkhave sammannitabbã: Attanã vã 3 attãnam 
sammannitabbam. Parãya vã parã sammannitabbã. Kathanca attanã vã 4 
attãnam sammannitabbam? Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya sangho 
nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye sangho. Itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
upasampadãpekhã. Yadi sanghassa pattakallam, aham itthannãmã 
itthannãmam anusãseyyan ’ti. Evam attanãva 5 attãnam sammannitabbam. 
Kathanca parãya parã 6 sammannitabbã? Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya 
sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye sangho. Itthannãmã itthannãmãya 
ayyãya upasampadãpekhã. Yadi sanghassa pattakallam, itthannãmã 
itthannãmam anusãseyyã ’ti. Evam parãya vã parã 7 sammannitabbã. 


Tãya sammatãya bhikkhuniyã upasampadãpekham 8 upasankamitvã 
evamassa vacanĩyã: ‘Sunasi itthannãme. Ayam te saccakãlo bhũtakălo yam 
jãtam tam sanghamajjhe pucchante santam atthĩti vattabbam. Asantam 
natthĩti vattabbam. Mã kho vitthãsi, 9 mã kho mankũ ahosi. Evam tam 
pucchissanti: nasi animittã, nasi nimittamattã, nasi alohitã, nasi 
dhuvalohitã, nasi dhuvacoỊă, nasi paggharantĩ, nasi sikharinĩ, nasi 
itthipandakã, nasi vepurisikã, nasi sambhinnã, nasi ubhatobyanjanakã, santi 
te evarũpã ãbãdhã: kuttharn, gando, kilãso, soso, apamãro. Manussãsi, 
itthisi, bhựjissãsi, ananãsi, nasi rãjabhatĩ, anunnãtãsi mãtãpitũhi sãmikena, 
paripuọnavĩsativassãsi, paripunnam te pattacĩvaram, kim nãmãsi, kã nãmã 
te pavattinĩ ”’ti. 


1 sankacchikam - Syã, PTS. 

2 anusitthã - PTS. 

3 attanã va - Syã. 

4 attanã va - Ma, Syã. 

5 attanã vã - PTS. 


6 parãya vã parã - PTS. 

7 parãya parã - Ma, Syã. 

8 upasampadãpekkham - Ma; 
upasampadãpekkhã - Syã, PTS. 

9 vitthãyi - Ma. 
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Và này các tỳ khưu, nên giảng dạy như vầy: Trước tiên, nên bảo chọn vị 
thầy tế độ. Sau khi đã bảo chọn vị thầy tế độ rồi nên chỉ dẫn về y bát: ‘Đây là 
bình bát của cô, đây là y hai lớp, đây là thượng y, đây là y nội, đây là áo lót, 
đây là vải choàng tâm. Hãy đi đến đứng ở chỗ trống đàng kia.’ Các vị ni ngu 
dốt, thiếu kinh nghiệm giảng dạy. Được giảng dạy tồi, các cô có ý muốn tu lên 
bậc trên bị bối rối, trở nên mâc cở, không thể trả lời. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni ngu dốt thiếu kinh nghiệm 
không nên giảng dạy; vị ni nào giảng dạy thì phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực được giảng dạy.” 
Các vị ni chưa được chỉ định vẫn giảng dạy. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, vị ni chưa được chỉ định không nên giảng dạy; vị 
ni nào giảng dạy thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép giảng 
dạy đối với vị ni đã được chi định. 


Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Tự mình chỉ định cho chính 
mình, hoặc người khác chỉ định cho người khác. Và thế nào là tự mình chỉ 
định cho chính mình? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh 
nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. 
Cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ giảng dạy cho cô ni tên (như 
vầy).’ Như vậy là tự mình chỉ định cho chính mình. Và thế nào là người khác 
chỉ định cho người khác? Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni 
kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe 
tôi. Cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như 
vây). Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, vị ni tên (như vầy) sẽ giảng 
dạy cho cô ni tên (như vầy).’ Như vậy là người khác chỉ định cho người khác. 


Vị tỳ khưu ni đã được chỉ định ấy nên đi đến gần cô có ý muốn tu lên bậc 
trên và nên nói như vầy: - ‘Này cô tên (như vầy), hãy lâng nghe. Đối với cô, 
bây giờ là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được 
hỏi ở giữa hội chúng, điều gì được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng thì nên 
nói: ‘Đúng;’ nếu không đúng, nên nói: ‘Không đúng.’ Chớ nên bối rối, chớ 
nên mâc cở. Các vị sẽ hỏi cô như vầy: ‘Cô không phải là người không có hiện 
tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người 
nữ)? Cô không phải là người không có kinh nguyệt? Cô không phải là người 
bị băng huyết? Cô không phải là người thường xuyên mang vải lót? Cô không 
phải là người bị rong kinh? Cô không phải là người bị dị căn? Cô không phải 
là người nữ vô căn? Cô không phải là người bị lại đực? Cô không phai là 
người tiêu tiểu chung một khiếu? Cô không phải là người nữ lưỡng căn? Cô 
có bị các bệnh như thế này hay không: Bệnh cùi? Bệnh mụt nhọt? Bệnh 
chàm? Bệnh lao phổi? Bệnh động kinh? Cô là loài người? Cô là người nữ? Cô 
là người được tự do (không phải nô lệ)? Cô không bị thiếu nợ? Cô không phải 
là lính của vua? Cô đã được cho phép bởi cha mẹ, bởi người chồng? Cô đã 
tròn hai mươi tuổi? Cô có đầy đủ y bát không? Cô tên gì? Ni sư tế độ tên gì?”’ 
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59. Ekato ãgacchanti. Na ekato ãgantabbam. Anusãsikãya pathamataram 
ãgantvã sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye sangho. Itthannãmã 
itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã. Anusitthã sã mayã. Yadi saiìghassa 
pattakallam, itthannãmã ãgaccheyyã ’ti. ‘Agacchãhĩ ’ti vattabbã. 


Ekamsam uttarãsangam kãrãpetvã bhikkhunĩnam pãde vandãpetvã 
ukkutikam nisĩdãpetvă anjalim pagganhãpetvã upasampadam yãcãpetabbã: 
‘Sangham ayye upasampadam yãcãmi. Ullumpatu mam ayye sangho 
anukampam upãdãya. Dutiyampi ayye sangham upasampadam yãcãmi. 
Ullumpatu mam ayye sangho anukampam upãdãya. Tatiyampi ayye 
sangham upampadam yãcãmi. Ullumpatu mam ayye sangho anukampam 
upãdãyã ’ti. 


Vyattăya bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye 
sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã. Yadi 
sanghassa pattakallam, aham itthannãmam antarãyike dhamme 
puccheyyam. Sunasi itthannãme, ayam te saccakãlo bhũtakãlo. Yam jătam 
tam pucchãmi. Santam atthĩti vattabbam. Asantam natthĩti vattabbam. Nasi 
animittã. Nasi nimittamattã. —pe— Kim nãmãsi. Kã nãmãte pavattinĩ ’ti? 


Vyattãya bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye 
sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã, 
parisuddhã antarãyikehi dhammehi. Paripunnassã pattacĩvaram. 
Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya ayyãya 
pavattiniyã. Yadi sanghassa pattakallam, sangho itthannãmam 
upasampãdeyya itthannãmãya ayyãya pavattiniyã. Esã natti. 
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59. Họ đi đến chung (cùng một lúc). - “Không nên đi đến chung (cùng 
một lúc). Vị ni giảng dạy nên đi đến trước và thông báo cho hội chúng: ‘Bạch 
chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ý 
muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Tôi đã giảng dạy cho cô ấy. 
Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, cô tên (như vầy) có thể đi đến.’ Và 
nên nói ràng: ‘Cô hãy đi đến.’ 


Nên bảo (cô ấy) đâp thượng y một bên vai, bảo đảnh lẽ ở chân các tỳ khưu 
ni, bảo ngồi chồm hổm, bảo châp tay lên, và bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc trên: 
‘Bạch chư đại đức ni, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại 
đức ni, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch chư đại đức ni, 
lần thứ nhì tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức ni, 
xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. Bạch chư đại đức ni, lần thứ ba 
tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng 
hãy tế độ tôi vì lòng thương xót.’ 


Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng 
lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy). Nếu là thời điểm thích 
hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi cô ni tên (như vầy) về các pháp chướng ngại. 
Này cô tên (như vầy), hãy lâng nghe. Đối với cô, bây giờ là thời điểm của sự 
thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi ở giữa hội chúng, điều gì 
được đề cập đến, nếu điều ấy là đúng thì nên nói: Đúng; nếu không đúng, 
nên nói: Không đúng. Cô không phải là người không có hiện tướng (người 
nữ)? Cô không phải là người khiếm khuyết hiện tướng (người nữ)? —(như 
trên) — Cô tên gì? Ni sư tế độ tên gì?’ 


Hội chúng nên được thông báo bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng 
lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy) là người trong 
sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô ni tên (như vầy) 
thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư 
tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên 
(như vầy) tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đây là 
lời đề nghị. 
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Sunãtu me ayye saiìgho. Ayam itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
upasampadãpekhã. Parisuddhã antarãyikehi dhammehi. Paripunnassã 
pattacĩvaram. Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya 
ayyãya pavattiniyã. Sangho itthannãmam upasampãdeti itthannãmãya 
ayyãya pavattiniyã. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya upasampadã 
itthannãmãya ayyãya pavattiniyã, sã tunhassa. Yassã nakkhamati, sã 
bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunătu me ayye saiìgho. Ayam itthannãmã itthannãmãya ayyãya 
upasampadãpekhã. Parisuddhã antarãyikehi dhammehi. Paripuọnassã 
pattacĩvaram. Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya 
ayyãya pavattiniyã. Saiìgho itthannãmam upasampãdeti itthannãmãya 
ayyãya pavattiniyã. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya upasampadã 
itthannãmãya ayyãya pavattiniyã, sã tunhassa. Yassã nakkhamati, sã 
bhãseyya. 


Upasampanna sanghena itthannama itthannamaya ayyaya pavattiniya. 
Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


Tãvadeva tam ãdãya' bhikkhusangham upasankamitvã ekamsam 
uttarãsangam kãrãpetvã bhikkhũnam pãde vandãpetvã ukkutikam 
nisĩdãpetvã anjalim pagganhãpetvã upasampadam yãcãpetabbã: ‘Aham ayyã 
itthannãmã itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã ekato upasampannã 
bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sangham ayyã upasampadam yãcãmi. 
Ullumpatu mam ayyã sangho anukampam upãdãya. Aham ayyã itthannãmã 
itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã ekato upasampannã 
bhikkhunĩsanghe visuddhã. Dutiyampi ayyã sangham upasampadam yãcãmi. 
Ullumpatu mam ayyã sangho anukampam upãdãya. Aham ayyã itthannãmã 
itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã ekato upasampannã 
bhikkhunĩsanghe visuddhã. Tatiyampi ayyã sangham upasampadam yãcãmi. 
Ullumpatu mam ayyã sangho anukampam upãdãyã ’ti. 


1 tavadeva adaya - PTS. 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như vầy) là người trong 
sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô ni tên (như vầy) 
thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư 
tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức ni nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô ni tên 
(như vầy) với đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị ni nào 
không đong ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe 
tôi. Cô ni này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như 
vầy) là người trong sạch về các pháp chướng ngại. Cô này có đầy đủ y bát. Cô 
ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị đại đức ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với 
vị đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức ni nào đồng ý sự tu lên bậc 
trên của cô ni tên (như vầy) với đại đức ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im 
lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. 


Cô ni tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị đại đức ni 
tên (như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. 
Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 


Ngay sau khi hoàn tất việc ấy, nên đưa (cô ni ấy) đi đến hội chúng tỳ 
khưu, nên bảo (cô ấy) đắp thượng y một bên vai, bảo đảnh lẽ ở chân các tỳ 
khưu, bảo ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên, và bảo thỉnh cầu sự tu lên bậc 
trên: ‘Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại 
đức ni tên (như vây). Tôi đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ 
khưu ni, và được trong sạch. Bạch chư đại đức, tôi thinh cầu hội chúng sự tu 
lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương xót. 
Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni 
tên (như vầy). Tôi đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, 
và được trong sạch. Bạch chư đại đức, lần thứ nhì tôi thinh cầu hội chúng sự 
tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng thương 
xót. Bạch chư đại đức, tôi tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
ni tên (như vầy). Tôi đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu 
ni, và được trong sạch. Bạch chư đại đức, lần thứ ba tôi thỉnh cầu hội chúng 
sự tu lên bậc trên. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy tế độ tôi vì lòng 
thương xót.’ 
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Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante 
sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya upasampadãpekhã ekato 
upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. Itthannãmã sangham 
upasampadam yãcati itthannãmãya pavattiniyã ca. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho itthannãmam upasampãdeyya itthannãmãya 
pavattiniyã. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya 
upasampadãpekhã ekato upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. 
Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya pavattiniyã. 
Sangho itthannãmam upasampãdeti itthannãmãya pavattiniyã. 
Yassãyasmato khamati itthannãmãya upasampadã itthannãmãya 
pavattiniyã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe— Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Ayam itthannãmã itthannãmãya 
upasampadãpekhã ekato upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. 
Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya pavattiniyã. 
Sangho itthannãmam upasampãdeti itthannãmãyã pavattiniyã. 
Yassãyasmato khamati itthannãmãya upasampadã itthannãmãya 
pavattiniyã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Upasampanna sanghena itthannama itthannamaya pavattiniya. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


Tãvadeva chãyã metabbã. Utupamãnam ãcikkhitabbam. Divasabhãgo 
ãcikkhitabbo, samgĩti ãcikkhitabbã, bhikkhuniyo vattabbã: ‘Imissã tayo ca 
nissaye attha ca akaranĩyãni ãcikkheyyãthã ”’ti. 


60. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhattagge ãsanam 
sankasãyantiyo 1 kãlam vĩtinãmesum. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave atthannam bhikkhunĩnam yathãvuddham 
avasesãnam yathãgatikan ”ti. 


1 sangayantiyo - Sya; saủkayantiyo - PTS, Simu. 
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Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
‘Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Cô ni này tên (như vầy) 
có ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô này đã được tu lên bậc 
trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ni tên (như 
vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vây) là ni sư tế 
độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên 
(như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đây là lời đề 
nghị. 


Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Cô ni này tên (như 
vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô này đã được tu lên 
bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ni tên 
(như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni 
sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như 
vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như 
vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
the nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. 
Cô ni này tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni tên (như 
vầy). Cô này đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và 
được trong sạch. Cô ni tên (như vầy) thinh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên 
với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như vầy) tu lên 
bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ý sự tu lên 
bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ xin im 
lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Cô ni tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 


Ngay khi ấy, bóng nấng cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được 
chỉ dạy, việc phân chia ngày (giờ) nên được chỉ dạy, điều đã được kết tập lại 
nên được chỉ dạy, các tỳ khưu ni nên được nói rằng: - ‘Nên chỉ dạy cô ni này 
ba điều nương nhờ 1 và tám điều không nên làm.’” 2 


60. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi xác định chỗ ngồi trong nhà 
ăn đã bị quá giờ (thọ thực). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (chỗ ngồi) của tám tỳ khưu ni tính theo thâm niên, 
(chỗ ngồi) của các vị còn lại tính theo thứ tự đi đến.” 


1 Tỳ khưu ni không được ngụ ở rừng nên không có điều nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây, 
trong khi tỳ khưu có bốn điều (ND). 

2 Là tám điều pãrăjỉka, trong khi tỳ khưu chi có bốn điều (ND). 
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61. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhagavată anunnãtam 
atthannam bhikkhunĩnam yathãvuddham avasesãnam yathãgatikanti 
sabbattha atthãva 1 bhikkhuniyo yathãvuddham patibãhanti avasesãyo 
yathãgatikam. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave 
bhattagge atthannam bhikkhunĩnam yathãvuddham avasesãnam 
yathãgatikam. Annattha sabbattha yathãvuddham 2 na patibãhitabbam. Yã 
patibãheyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


62. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo na pavãrenti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã na pavãretabbam. Yã na 
pavãreyya yathădhammo kãretabbo ”ti. Tena kho pana samayena 
bhikkhuniyo attanã pavãretvã bhikkhusangham 3 na pavãrenti. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã attanã pavãretvã 
bhikkhusangho na pavãretabbo. 4 Yã na pavãreyya yathãdhammo kãretabbo 
”ti. 


63. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhũhi saddhim ekato 
pavãrentiyo kolãhalam akamsu. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhũhi saddhim ekato pavãretabbam. Yã 
pavãreyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purebhattam pavãrentiyo kãlam 
vĩtinãmesum. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave 
pacchãbhattam pavãretun ”ti. 5 Pacchãbhattarn pavãrentiyo vikãle ahesum. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave ajjatanã 
bhikkhunĩsahgham pavãretvã 6 aparajju bhikkhusangham pavãretun ”ti. 


64. Tena kho pana samayena sabbo bhikkhunĩsangho pavãrento 
kolãhalam akãsi. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave 
ekam bhikkhunim viyattarn patibalam sammannitum bhikkhunĩsanghassa 
atthãya bhikkhusangham pavãreturn. Evanca pana bhikkhave 
sammannitabbã: Pathamam bhikkhunĩ yãcitabbã. Yãcitvã vyattãya 
bhikkhuniyã patibalãya sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye sangho. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho itthannãmam bhikkhunim sammanneyya 
bhikkhunĩsanghassa atthãya bhikkhusangham pavãretum. Esã natti. 


1 attheva - Ma, Syã. 

2 annattha yathãvuddham - Syã. 

3 bhikkhusấủghe - PTS. 

4 bhikkhusaủghe na pavãretabbam - PTS. 6 ajjatană pavãretvã - PTS. 

5 anujãnãmi bhikkliave bhikkhuniyã pacchãbhattam pavãretun ti - Syã. 
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61. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn đã cho phép 
(chỗ ngồi) của tám tỳ khưu ni tính theo thâm niên, (chỗ ngồi) của các vị còn 
lại tính theo thứ tự đi đến’ nên ở khắp mọi nơi chừa lại đúng tám chỗ cho các 
tỳ khưu ni tính theo thâm niên, các chỗ còn lại thì theo thứ tự đi đến. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép trong 
nhà ăn (chỗ ngồi của) tám tỳ khưu ni tính theo thâm niên và (chỗ ngồi) của 
các vị còn lại tính theo thứ tự đi đến, còn ở những nơi khác không nên chừa 
lại theo thứ tự thâm niên; vị nào chừa lại thì phạm tội dukkata.” 


62. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni không hành lễ Pavãranã. Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên 
không hành lẽ Pavãranã; vị ni nào không hành lẽ Pavãranã nên được hành 
xử theo Pháp.” 1 Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni sau khi hành lễ Pavãranã nơi 
hội chúng tỳ khưu ni rồi không hành lẽ Pavãranã nơi hội chúng tỳ khưu. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni sau khi 
hành lễ Pavãranã nơi hội chúng tỳ khưu ni rồi không nên không hành lẽ 
Pavãranã nơi hội chúng tỳ khưu; vị ni nào không hành lễ Pavãranã nên 
được hành xử theo Pháp. 1 


63. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi hành lễ Pavãranã chỉ một 
phía với các tỳ khưu đã tạo nên sự lộn xộn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức 
Thế Tôn. - “Này các tỳ khim, tỳ khưu ni không nên hành lễ Pavãranã chỉ một 
phía với các tỳ khưu; vị ni nào hành lẽ Pavãranã (chỉ một phía) thì phạm tội 
dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi hành lẽ Pavãranã trước bữa thọ 
trai nên đã bị quá giờ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu ni hành lẽ Pavãranã sau bữa thọ trai.” Sau bữa 
thọ trai, các vị trong khi còn hành lẽ Pavãranã đã bị trời tối. Các vị đã trình 
sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép hành lẽ Pavãranã 
nơi hội chúng tỳ khưu ni ngày hôm nay và hành lễ Pavãranã nơi hội chúng 
tỳ khưu vào ngày kế.” 


64. Vào lúc bấy giờ, toàn bộ hội chúng tỳ khưu ni trong lúc hành lẽ 
Pavãranã đã gây nên sự lộn xộn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép chi định một vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có 
năng lực để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng tỳ khưu ni. 
Và này các tỳ khưu, nên được chỉ định như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu ni nên 
được yêu cầu; sau khi yêu cầu hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu ni 
kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe 
tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định tỳ 
khưu ni tên (như vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng 
tỳ khưu ni. Đây là lời đề nghị. 


1 Liên quan đến tám Trọng Pháp và tội pacittỉya 57 của tỳ khưu ni (ND). 
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Sunãtu me ayye sangho. Sangho itthannãmam bhikkhunim sammannati 
bhikkhunĩsanghassa atthãya bhikkhusangham pavãretum. Yassã ayyãya 
khamati itthannãmãya bhikkhuniyã sammuti bhikkhunĩsanghassa atthãya 
bhikkhusangham pavãretum, sã tunhassa. Yassã nakkhamati, sã bhãseyya. 
Sammatã sanghena itthannãmã bhikkhunĩ bhikkhunĩsanghassa atthãya 
bhikkhusangham pavãretum. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ’ti. 


Tãya sammatãya bhikkhuniyã bhikkhunĩsangham ãdãya bhikkhu- 
sangham upasankamitvã ekamsam uttarãsangam karitvă bhikkhũnam pãde 
vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjalim paggahetvã evamassa vacanĩyo: 
‘Bhikkhunĩsangho ayyã bhikkhusangham pavãreti ditthena vã sutena vã 
parisankãya vã. Vadatu ayyã bhikkhusangho bhikkhunĩsangham 

anukampam upãdãya. Passanto patikarissati. Dutiyampi ayyã 

bhikkhunĩsangho bhikkhusangham pavãreti ditthena vã sutena vã 

parisankãya vã. Vadatu ayyã bhikkhusangho bhikkhunĩsangham 

anukampam upãdãya. Passanto patikarissati. Tatiyampi ayyã 

bhikkhunĩsangho bhikkhusangham pavãreti ditthena vã sutena vã 

parisankãya vã. Vadatu ayyã bhikkhusangho bhikkhunĩsangham 

anukampam upãdãya. Passanto patikarissatĩ ”’ti. 


65. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo bhikkhũnam uposatham 
thapenti, pavãranam thapenti, savacanĩyam karonti, anuvãdam patthapenti, 1 
okãsam kãrenti, codenti, sãrenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyã bhikkhussa uposatho thapetabbo, thapitopi 
atthapito, thapentiyã ãpatti dukkatassa. Na pavãranã thapetabbã, thapitãpi 
atthapitã, thapentiyã ãpatti dukkatassa. Na savacanĩyam kãtabbam, katampi 
akatam, karontiyã ãpatti dukkatassa. Na anuvãdo patthapetabbo, 
patthapitopi apatthapito, patthapentiyã 2 ãpatti dukkatassa. Na okãso 
kãretabbo, kãritopi akãrito, kãrentiyã ãpatti dukkatassa. Na codetabbo, 
coditopi acodito, codentiyã ãpatti dukkatassa. Na sãretabbo, sãritopi asãrito, 
sãrentiyã ãpatti dukkatassã ”ti. 


1 anuvadam thapenti - PTS. 

2 na anuvãdo thapetabbo: thapito pi athapito, thapentiyã ãpatti dukkatassa - PTS. 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
tỳ khưu ni tên (như vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội 
chúng tỳ khưu ni. Đại đức ni nào đồng ý việc chỉ định tỳ khưu ni tên (như 
vầy) để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng tỳ khưu ni xin im 
lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được 
hội chúng chỉ định để thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu vì lợi ích của hội chúng tỳ 
khưu ni. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc 
này là như vậy.’ 


Vị tỳ khưu ni đã được chỉ định ấy nên đưa hội chúng tỳ khưu ni đi đến gặp 
hội chúng tỳ khưu, nên đâp thượng y một bên vai, đảnh lẽ ở chân các tỳ 
khưu, ngồi chồm hổm, châp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, hội 
chúng tỳ khưu ni xin thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu do được thấy, hoặc do được 
nghe, hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì lòng thương xót đối với hội chúng tỳ 
khưu ni xin hội chúng tỳ khưu hãy nói lên; khi thấy (lỗi) rồi sẽ sửa đổi. Đến 
lần thứ nhì, bạch các ngài, hội chúng tỳ khưu ni xin thinh cầu hội chúng tỳ 
khưu do được thấy, hoặc do được nghe, hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì 
lòng thương xót đối với hội chúng tỳ khưu ni xin hội chúng tỳ khưu hãy nói 
lên; khi thấy (lỗi) rồi sẽ sửa đổi. Đến lần thứ ba, bạch các ngài, hội chúng tỳ 
khưu ni xin thỉnh cầu hội chúng tỳ khưu do được thấy, hoặc do được nghe, 
hoặc vì nghi ngờ. Bạch các ngài, vì lòng thương xót đối với hội chúng tỳ khưu 
ni xin hội chúng tỳ khưu hãy nói lên; khi thấy (lỗi) rồi sẽ sửa đổi.”’ 


65. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đình chỉ lẽ Uposatha, đình chi lễ 
Pavãranã, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhâc nhở đối với các tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy 
lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên đình chỉ lễ 
Uposatha của tỳ khưu, dầu đã bị đình chỉ cũng như không bị đình chỉ; vị ni 
đình chỉ phạm tội dukkata. Không nên đình chỉ lẽ Pavãranã, dầu đã bị đình 
chỉ cũng như không bị đình chỉ; vị ni đình chỉ phạm tội dukkata. Không nên 
làm công việc khuyên bảo, dầu đã được làm cũng như không được làm; vị ni 
làm phạm tội dukkata. Không nên khởi xướng việc cáo tội, dầu đã được khởi 
xướng cũng như không được khởi xướng; vị ni khởi xướng (việc cáo tội) 
phạm tội dukkata. Không nên thinh ý (để buộc tội), dầu đã được thỉnh ý 
cũng như không được thỉnh ý, vị ni thỉnh ý phạm tội dukkata. Không nên 
quở trách, dầu đã được quở trách cũng như không được quở trách, vị ni quở 
trách phạm tội dukkata. Không nên nhắc nhở, dầu đã được nhắc nhở cũng 
như không được nhâc nhở, vị ni nhắc nhở phạm tội dukkata.” 
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66 . Tena kho pana samayena bhikkhũ bhikkhunĩnam uposatham 
thapenti, pavãranam thapenti, savacanĩyam karonti, anuvãdam patthapenti, 
okãsam kãrenti, codenti, sãrenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave bhikkhunã bhikkhunĩnam 1 uposatham thapetum, 
thapitopi sutthapito, thapentassa anãpatti. Pavãranam thapetum, thapităpi 
sutthapitã, thapentassa anãpatti. Savacanĩyam kãtum, katampi sukatam, 
karontassa anãpatti. Anuvãdam patthapetum, patthapitopi supatthapito, 2 
patthapentassa anãpatti. Okãsam kãretum, kãritopi sukãrito, kãrentassa 
anãpatti. Codetum, coditãpi sucoditã, codentassa anãpatti. Sãretum, sãrităpi 
susãritã, sãrentassa anãpattĩ ”ti. 


67. Tena kho pana samayena chabbaggiyã bhikkhuniyo yãnena yãyanti 
itthiyuttenapi purisantarena purisayuttenapi itthantarena. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gangãmahĩyã ”ti. 3 Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã yãnena yãyitabbam. Yã 
yãyeyya yathã dhammo kãretabbo ”ti. Tena kho pana samayena annatarã 
bhikkhunĩ gilãnã hoti. Na sakkoti padasã gantum. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave gilãnãya yãnan ”ti. 4 Atha kho 
bhikkhunĩnam etadahosi: “Itthiyuttannu kho purisayuttannu kho ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave itthiyuttam 
purisayuttam hatthavattakan ”ti. Tena kho pana samayena aíĩnatarãya 5 
bhikkhuniyã yãnugghãtena bãỊhataram aphãsu 6 ahosi. Bhagavato emattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave sivikam pãtankin ”ti. 


68. Tena kho pana samayena addhakãsĩ ganikã bhikkhunĩsu pabbajitã 
hoti. Sã 7 sãvatthim gantukãmã hoti bhagavato santike upasampajjissãmĩ ’ti. 
Assosum kho dhuttã: “Addhakãsĩ kira ganikã sãvatthim gantukãmã ”ti. Te 
magge pariyutthimsu. Assosi kho addhakãsĩ ganikã: “Dhuttã kira magge 
pariyutthitã ”ti. Bhagavato santike dũtam pãhesi: “Aham hi 
upasampajjitukãmã, kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? 


1 bhikkhuniyã - Ma, Syã, PTS. 

2 suppatthapito - Ma, Syã. 5 annatarissã - Ma, Syã. 

3 gaủgãmahiyãyã ti - Ma, PTS; gaủgãmahikãyã ti - Syã. 6 aphãsukam - Syă. 

4 anujãnãmi bhikkhave gilãnãya yãnena yãyitun ti - Syã. 7 sã ca - Ma, Syă. 


526 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


66. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đình chỉ lễ Uposatha đình chỉ lễ 
Pavãranã, làm công việc khuyên bảo, khởi xướng việc cáo tội, thỉnh ý (để 
buộc tội), quở trách, nhâc nhở đối với các tỳ khưu ni. Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép tỳ khưu được đình chỉ lễ 
Uposatha của tỳ khưu ni, khi đã đình chỉ thì đã đình chỉ đúng đấn; vị đình 
chỉ vô tội. Được đình chỉ lễ Pavãranã; khi đã đình chỉ thì đã đình chỉ đúng 
đẳn; vị đình chỉ vô tội. Được làm công việc khuyên bảo, khi đã làm thì đã làm 
đúng đẳn; vị làm vô tội. Được khởi xướng việc cáo tội, khi đã khởi xướng thì 
đã khởi xướng đúng đắn; vị khởi xướng vô tội. Được thỉnh ý (để buộc tội), 
khi đã thỉnh ý thì đã thỉnh ý đúng đẳn; vị thỉnh ý vô tội. Được quở trách, khi 
đã quở trách thì đã quở trách đúng đẳn; vị quở trách vô tội. Được nhâc nhở, 
khi đã nhắc nhở thì đã nhâc nhở đúng đấn; vị nhâc nhở vô tội.” 


67. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư di chuyển bằng xe được 
kéo bởi các con bò cái với người nam đánh xe ngồi ở giữa, hoặc được kéo bởi 
các con bò đực với người nữ đánh xe ngồi ở giữa. Dân chúng phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Giống như lẽ hội ở vùng Gangã và Mahĩ vậy?” Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên di 
chuyển bàng xe; vị ni nào di chuyển nên được hành xử theo Pháp.” 1 Vào lúc 
bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh, không thể bước đi bàng chân được. Các 
vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử 
dụng) xe đối với vị ni bị bệnh.” Khi ấy, các tỳ khưu ni đã khởi ý điều này: 
“Vậy được kéo bởi con cái, hay được kéo bởi con đực?” Các vị đã trình sự việc 
ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) toa xe được 
kéo bởi con cái, được kéo bởi con đực, (và cho phép) xe kéo bâng tay.” Vào 
lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ đã bị khó chịu dữ dội vì xe bị dằn xóc. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) 
kiệu khiêng, ghế khiêng.” 


68. Vào lúc bấy giờ, cô kỹ nữ Addhakãsĩ đã xuất gia nơi các tỳ khưu ni. Cô 
ấy có ý định đi đến Sãvatthi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ tu lên bậc trên trong sự chứng 
minh của đức Thế Tôn.’ Những kẻ bất lương đã nghe rằng: “Nghe nói kỹ nữ 
Addhakãsĩ có ý định đi đến Sãvatthi.” Bọn họ đã bao vây các ngõ đường. Cô 
kỹ nữ Addhakãsĩ đã nghe rằng: “Nghe nói những kẻ bất lương đã bao vây các 
ngõ đường” nên đã phái sứ giả đến gặp đức Thế Tôn (thưa ràng): “Bởi vì con 
có ước muốn tu lên bậc trên, con nên tiến hành như thế nào?” 


1 Liên quan đến tội pacỉttỉya 85 của tỳ khưu ni (ND). 
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Atha kho bhagavã etasmim nidãne etasmim pakarane dhammim katham 
katvã bhikkhũ ãmantesi: “Anujãnãmi bhikkhave dũtenapi upasampãdetun 
”ti. Bhikkhudũtena upasampãdenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhudũtena upasampãdetabbã. Yo upasampãdeyya ãpatti 
dukkatassã ”ti. Sikkhamãnadũtena 1 upasampãdenti -pe- Sãmaneradũtena 
upasampãdenti -pe- Sãmanerĩdũtena upasampãdenti -pe- Bãlãya 
avyattãya dũtena upasampãdenti. “Na bhikkhave bãlãya avyayattãya dũtena 
upasampãdetabbã. Yã 2 upasampãdeyya, ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave vyattãya bhikkhuniyã patibalãya dũtena upasampãdetum. 3 Tãya 
dũtãya bhikkhuniyã sangham upasankamitvã ekamsam uttarăsangam 
karitvã bhikkhũnam pãde vanditvã ukkutikam nisĩditvã anjabm paggahetvã 
evamassa vacanĩyo: 


‘Itthannãmã ayyã itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhă 4 ekato 
upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sã kenacideva antarãyena 
nãgacchati. Itthannãmã ayyã sangham upasampadam yãcati. Ullumpatu tam 
ayyã sangho anukampam upãdãya. 


Itthannãmã ayyã itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã ekato 
upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sã kenacideva antarãyena 
nãgacchati. Dutiyampi ayyã itthannãmã sangham upasampadam yãcati. 
Ullumpatu tam ayyã sangho anukampam upãdãya. 


Itthannãmã ayyã itthannãmãya ayyãya upasampadãpekhã ekato 
upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sã kenacideva antarãyena 
nãgacchati. Tatiyampi ayyã itthannãmã sangham upasampadam yãcati. 
Ullumpatu tam ayyã sangho anukampam upãdãyã ’ti. 


Vyattena bhikkhunã patibalena sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me bhante 
sangho. Itthannãmã itthannãmãya upasampadãpekhã ekato upasampannã 
bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sã kenacideva antarãyena nãgacchati. 
Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya pavattiniyã. Yadi 
sanghassa pattakallam, sangho itthannãmam upasampãdeyya itthannãmãya 
pavattiniyã. Esã natti. 


1 sikkhamanadutena - Sya, PTS. 3 upasampadetun ti - Ma. 

2 yo - Ma, Syă, PTS. 4 upasampadãpekkhã - Ma, Syă, PTS, Sĩmu. 
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Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại rồi 
bảo các tỳ khưu ràng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên 
thông qua người đại diện.” Các vị cho tu lên bậc trên thông qua người đại 
diện là tỳ khưu. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, không nên cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là tỳ khưu; vị 
nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata.” Các vị cho tu lên bậc trên 
thông qua người đại diện là cô ni tu tập sự. -(như trên)- Các vị cho tu lên 
bậc trên thông qua người đại diện là sa di. —(như trên)- Các vị cho tu lên 
bậc trên thông qua người đại diện là sa di ni. —(nhưtrên)- Các vị cho tu lên 
bậc trên thông qua người đại diện là cô ni ngu dốt thiếu kinh nghiệm. - “Này 
các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là cô ni 
ngu dốt thiếu kinh nghiệm; vị nào cho tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata. 
Này các tỳ khưu, ta cho phép cho tu lên bậc trên thông qua người đại diện là 
vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực. Vị tỳ khưu ni đại diện ấy nên đi đến 
hội chúng, đâp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu, ngồi chồm 
hổm, chắp tay lên, rồi nên nói như vầy: 


‘Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức 
ni tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ 
khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến chính vì có sự chướng ngại. 
Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. 
Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót. 


Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni 
tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu 
ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến chính vì có sự chướng ngại. Bạch 
các ngài, lần thứ nhì cô ni tên (như vầy) thinh cầu hội chúng sự tu lên bậc 
trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót. 


Bạch các ngài, cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức ni 
tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu 
ni, và được trong sạch. Cô ni không đi đến chính vì có sự chướng ngại. Bạch 
các ngài, lần thứ ba cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc 
trên. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy tế độ cô ấy vì lòng thương xót.’ 


Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực: 
‘Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có ý 
muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên từ 
một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến 
chính vì có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên 
bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, hội chúng nên cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Đây là lời đề nghị. 
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Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmã itthannãmãya upasampadã-pekhã 
ekato upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sã kenacideva antarãyena 
nãgacchati. Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya 
pavattiniyã. Sangho itthannãmam upasampãdeti itthannãmãya pavattiniyã. 
Yassãyasmato khamati itthannãmãya upasampadã itthannãmãya 
pavattiniyã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Dutiyampi etamattham vadãmi. — pe- Tatiyampi etamattham vadãmi. 
Sunãtu me bhante sangho. Itthannãmã itthannãmãya upasampadãpekhã 
ekato upasampannã bhikkhunĩsanghe visuddhã. Sã kenacideva antarãyena 
nãgacchati. Itthannãmã sangham upasampadam yãcati itthannãmãya 
pavattiniyã. Sangho itthannãmam upasampãdeti itthannãmãya pavattiniyã. 
Yassãyasmato khamati itthannãmãya upasampadã itthannãmãya 
pavattiniyã, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Upasampanna sanghena itthannama itthannamaya pavattiniya. Khamati 
sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ’ti. 


Tãvadeva chãyã metabbã, utupamãnam ãcikkhitabbam. Divasabhãgo 
ãcikkhitabbo. Samgĩti ãcikkhitabbã. Bhikkhuniyo vattabbã: ‘Tassã tayo ca 
nissaye attha ca akaranĩyãni ãcikkheyyãthã ”’ti. 


69. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo araníĩe viharanti. Dhuttã 
dũsenti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã 
araníĩe vatthabbam, yã vaseyya ãpatti dukkatassã ”ti. Tena kho pana 
samayena annatarena upãsakena bhikkhunĩsanghassa uddosito dinno hoti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave uddositan ”ti. 
Uddosito na sammati. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Amỹãnãmi 
bhikkhave upassayan ”ti. Upassayo na sammati. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anujãnãmi bhikkhave navakamman ”ti. Navakammam na 
sammati. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave 
puggalikampi kãtun ”ti. 
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Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Cô ni tên (như vầy) có 
ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đã được tu lên bậc trên 
từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. Cô ấy không đi đến 
chính vì có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu hội chúng sự tu lên 
bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng cho cô ni tên (như 
vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Đại đức nào đồng ý 
sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ 
xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. —(như trên)— Tôi xin thông 
báo sự việc này lần thứ ba. Bạch chư đại đức, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. 
Cô ni tên (như vầy) có ý muốn tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy). Cô ấy đã 
được tu lên bậc trên từ một phía ở hội chúng tỳ khưu ni, và được trong sạch. 
Cô ấy không đi đến chính vì có sự nguy hiểm. Cô ni tên (như vầy) thỉnh cầu 
hội chúng sự tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. Hội chúng 
cho cô ni tên (như vầy) tu lên bậc trên với vị ni tên (như vầy) là ni sư tế độ. 
Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của cô ni tên (như vầy) với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 


Cô ni tên (như vầy) đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với vị ni tên 
(như vầy) là ni sư tế độ. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’ 


Ngay khi ấy, bóng râm cần được đo đạc, việc xác định mùa tiết nên được 
chỉ dạy, việc phân chia ngày (giờ) nên được chỉ dạy, điều đã được kết tập lại 
nên được chỉ dạy. Các tỳ khưu ni nên được nói rằng: - ‘Hãy chỉ dạy cô ni này 
ba điều nương nhờ và tám điều không nên làm.”’ 


69. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni cư ngụ ở trong rừng. Những kẻ bất 
lương làm nhơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên cư ngụ ở trong rừng; vị ni nào cư ngụ thì phạm 
tội dukkata.” Vào lúc bấy giờ, kho chứa đồ đạc đã được nam cư sĩ nọ dâng 
đến hội chúng tỳ khưu ni. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) kho chứa đồ đạc. Kho chứa đồ không đáp 
ứng (nhu cầu). Các vị đã trình sự việc ấy lên đức ThếTôn. - “Này các tỳ khưu, 
ta cho phép (sử dụng) căn nhà. Căn nhà không đáp ứng (nhu cầu). Các vị đã 
trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép (xây dựng) 
công trình mới.” Công trình mới không đáp ứng (nhu cầu). Các vị đã trình sự 
việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép xây dựng theo cá 
nhân.” 
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70. Tena kho pana samayena annatarã itthi sannisinnagabbhã 
bhikkhunĩsu pabbajitã hoti. Tassã pabbajitãya gabbho vutthãsi. Atha kho 
tassã bhikkhuniyã etadahosi: “Kathannu kho mayã imasmim dãrake 
patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave posetum yãva so dãrako vinnũtam pãpunãtĩ ”ti. 


Atha kho tassã bhikkhuniyã etadahosi: “Mayã ca na labbhã ekikãya 
vatthum, annãya ca bhikkhuniyã na labbhã dãrakena saha vatthum, 
kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave ekam bhikkhunim sammannitvă tassã bhikkhuniyã 
dutiyam dãtum. Evanca pana bhikkhave sammannitabbã: Pathamam 
bhikkhunĩ yãcitabbã. Yãcitvã vyattăya bhikkhuniyã patibalãya sangho 
nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye sangho. Yadi sanghassa pattakallam, sangho 
itthannãmam bhikkhunim sammanneyya itthannãmãya bhikkhuniyã 
dutiyam. Esã natti. 


Sunãtu me ayye sangho. Sangho itthannãmam bhikkhunim sammannati 
itthannãmãya bhikkhuniyã dutiyam. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya 
bhikkhuniyã sammuti itthannãmãya bhikkhuniyã dutiyãya, sã tunhassa. 
Yassã nakkhamati, sã bhãseyya. 


Sammata sanghena itthannama bhikkhum itthannamaya bhikkhuniya 
dutiyã. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


Atha kho tassã dutiyikãya bhikkhuniyã etadahosi: “Kathannu kho mayã 
imasmim dãrake patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham ãrocesum. 
“Anựjãnãmi bhikkhave thapetvã sãgãram yathă annasmim purise 
patipajjanti‘ evam tasmim dãrake patipajjitun ”ti. 


Tena kho pana samayena aníĩatarã bhikkhunĩ garudhammam ajjhãpannã 
hoti mãnattacãrinĩ. Atha kho tassã bhikkhuniyã etadahosi: “Mayã ca na 
labbhã ekikãya vatthum. Annãya ca bhikkhuniyã na labbhã saha mayã 
vatthum. Kathannu kho mayã patipajjitabban ”ti? Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave ekam bhikkhunim sammannitvã tassã 
bhikkhuniyã dutiyarn dãtum. Evanca pana bhikkhave sammannitabbã: 
Pathamam bhikkhunĩ yãcitabbã. Yãcitvă vyattãya bhikkhuniyã patibalãya 
sangho nãpetabbo: ‘Sunãtu me ayye sangho. Yadi sanghassa pattakallam 
sangho itthannãmam bhikkhunim sammanneyya itthannãmãya bhikkhuniyã 
dutiyam. Esã natti. 


1 yatha anne purise patipajjati - Sya; yatha anne purise patipajjanti - PTS. 


532 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Tỳ Khưu Ni 


70. Vào lúc bấy giờ, một người phụ nữ nọ, có bào thai đã đậu, xuất gia nơi 
các tỳ khưu ni. Khi cô ấy đã xuất gia, cái thai đã chào đời. Khi ấy, vị tỳ khưu 
ni ấy đã khởi ý điều này: “Ta nên thực hành như thế nào liên quan đến đứa 
bé trai này?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép nuôi dưỡng cho đến khi đứa bé trai ấy đạt được sự hiểu biết.” 1 


Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đã khởi ý điều này: “Ta không thể sống mỗi một 
mình, và tỳ khưu ni khác không thể sống với đứa bé trai, vậy ta nên thực 
hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, ta cho phép chỉ định một tỳ khưu ni và cho làm người cộng sự với tỳ 
khưu ni kia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước tiên, vị tỳ khưu 
ni cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ 
khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy 
lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chi 
định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). 
Đây là lời đề nghị. 


Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). Đại 
đức ni nào đồng ý sự chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ 
khưu ni tên (như vầy) xin im lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là người cộng sự với 
tỳ khưu ni tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 

Khi ấy, tỳ khưu ni cộng sự ấy đã khởi ý điều này: “Ta nên thực hành như 
thế nào liên quan đến đứa bé trai này?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế 
Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thực hành liên quan đến đứa bé trai này 
tương tợ như là thực hành liên quan đến người đàn ông khác ngoại trừ việc 
ngụ chung nhà.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị phạm tội nặng và là vị đang thực 
hành hình phạt mãnatta. Khi ấy, tỳ khưu ni ấy đã khởi ý điều này: “Ta không 
thể sống mỗi một mình, và vị tỳ khưu ni khác không thể sống với ta, vậy ta 
nên thực hành như thế nào?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - 
“Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định một tỳ khưu ni và cho làm người cộng 
sự với tỳ khưu ni kia. Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước tiên, vị 
tỳ khưu ni cần được yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo 
bởi vị tỳ khưu ni kinh nghiệm, có năng lực: ‘Bạch chư đại đức ni, xin hội 
chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni 
tên (như vầy). Đầy là lời đề nghị. 


1 Cho đến khi đứa bé trai ấy đạt được sự hiểu biết nghĩa là cho đến khi đứa bé có thể nhai, ăn, 
tám, và trang phục đúng cách cho bản thân ( VỉnA. vỉ, 1295). 
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Sunãtu me ayye sangho. Sangho itthannãmam bhikkhunim sammannati 
itthannãmãya bhikkhuniyã dutiyam. Yassã ayyãya khamati itthannãmãya 
bhikkhuniyã sammuti itthannãmãya bhikkhuniyã dutiyam, sã tunhassa. 
Yassã nakkhamati, sã bhãseyya. 


Sammata sanghena itthannama bhikkhum itthannamaya bhikkhuniya 
dutiyã. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”’ti. 


71. Tena kho pana samayena aíĩnatarã bhikkhunĩ sikkham paccakkhãya' 
vibbhami. Sã puna paccãgantvã bhikkhuniyo upasampadam yãci. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Na 2 bhikkhave bhikkhuniyã sikkhãpaccakkhãnam 
yadeva sã vibbhantã tadeva sã abhikkhunĩ ”ti. 


Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ sakãsãvã 3 titthăyatanam 
sankami. Sã puna paccãgantvă bhikkhuniyo upasampadam yãci. Bhagavato 
etamattham ãrocesum. “Yã sã bhikkhave bhikkhunĩ sakãsãvã titthãyatanam 
sankantã sã puna ãgată na upasampãdetabbã ”ti. 


72. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purisehi abhivãdanam 
kesacchedanam nakhacchedanam vanapatikammam kukkuccãyantă na 
sãdiyanti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi bhikkhave sãditun 
”ti. 4 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo pallankena nisĩdanti. 
Panhisamphassam sãdiyanti. 5 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na 
bhikkhave bhikkhuniyã pallankena nisĩditabbam. Yã nisĩdeyya, ãpatti 
dukkatassã ”ti. 


73. Tena kho pana samayena annatarã bhikkhunĩ gilãnã hoti. Tassã vinã 
pallankena 6 na phãsu hoti. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Anựjãnãmi 
bhikkhave bhikkhuniyã addhapallankan ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vaccakutiyã vaccam karonti. 
Chabbaggiyã bhikkhuniyo tattheva gabbham pãtenti. Bhagavato etamattham 
ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã vaccakutiyã vacco kãtabbo. Yã 
kareyya ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave hetthã vivate upari 
paticchanne vaccam kãtun ”ti. 


1 appaccakkhãya - Syã. 

2 natthi bhikkhave - Sĩ. 

3 sakãvãsã - Ma. 


4 sãdiyitun ti - Syã. 

5 sãdiyantĩ - Ma; sãdiyantă - PTS. 

6 vinã pallaủkã - Syã. 
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Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 
tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với tỳ khưu ni tên (như vầy). Đại 
đức ni nào đồng ý việc chỉ định tỳ khưu ni tên (như vầy) là người cộng sự với 
tỳ khưu ni tên (như vầy) xin im lặng; vị ni nào không đồng ý có thể nói lên. 


Tỳ khưu ni tên (như vầy) đã được hội chúng chi định là người cộng sự với 
tỳ khưu ni tên (như vầy). Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi 
ghi nhận sự việc này là như vậy.’” 


71. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ sau khi xả bỏ sự học tập đã hoàn 
tục. Cô ấy đã quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu ni sự tu lên bậc trên. Các vị 
đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, không có việc xả bỏ 
sự học tập đối với tỳ khưu ni; chính khi cô ấy hoàn tục thì chính khi ấy cô ấy 
không còn là tỳ khưu ni nữa.” 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ vẫn mang y ca-sa đã chuyển sang (tu 
tập ở) lãnh vực của ngoại đạo. Cô ấy đã quay trở lại và thỉnh cầu các tỳ khưu 
ni sự tu lên bậc trên. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni nào mang y ca-sa chuyển sang (tu tập ở) lãnh vực của ngoại 
đạo, khi cô ấy quay trở lại thì không nên cho tu lên bậc trên nữa.” 


72. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni trong khi ngần ngại không ưng thuận 
việc đảnh lễ, việc cạo tóc, việc cât móng, việc băng bó vết thương bởi những 
người nam. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, ta 
cho phép ưng thuận (những việc ấy).” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni ngồi kiết già. Các vị ưa thích sự xúc chạm 
của gót chân. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
tỳ khưu ni không nên ngồi kiết già; vị ni nào ngồi thì phạm tội dukkata.” 


73. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu ni nọ bị bệnh. Không xếp chân thế kiết 
già, vị ni ấy không được thoải mái. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 
- “Này các tỳ khưu, ta cho phép thế bán già đối với tỳ khưu ni.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni đại tiện ở nhà vệ sinh. Các tỳ khưu ni 
nhóm Lục Sư trục bỏ bào thai ngay tại chỗ ấy. Các vị đã trình sự việc ấy lên 
đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên thực hiện việc đại tiện 
ở trong nhà vệ sinh; vị ni nào thực hiện thì phạm tội dukkata. Này các tỳ 
khưu, ta cho phép thực hiện việc đại tiện ở chỗ trống trải phần bên dưới và 
che kín phần bên trên.” 
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74. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo cuọọena nahãyanti. Manussã 
ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo "ti. 1 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã cunnena 
nahãyitabbam. Yã nahãyeyya ãpatti dukkatassa. Anujãnãmi bhikkhave 
kukkusam mattikan ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vãsitakãya 2 mattikãya nahãyanti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã vãsitakãya 
mattikãya nahãyitabbam. Yã nahãyeyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi 
bhikkhave pakatimattikan ”ti. 


75. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo jantãghare nahãyantiyo 
kolãhalam akamsu. Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyã jantãghare nahãyitabbam. Yã nahãyeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo patisote nahãyanti dhãrã- 
samphassam sãdiyantã. 3 Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave 
bhikkhuniyã patisote nahãyitabbam. Yã nahãyeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


Tena kho pana samayena bhikkhuniyo atitthe nahãyanti. Dhuttã dũsenti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã atitthe 
nahãyitabbam. Yã nahãyeyya ãpatti dukkatassã ”ti. 


76. Tena kho pana samayena bhikkhuniyo purisatitthe nahãyanti. 
Manussã ựjjhãyanti khĩyanti vipãcenti: “Seyyathãpi gihĩ kãmabhoginiyo ”ti. 
Bhagavato etamattham ãrocesum. “Na bhikkhave bhikkhuniyã purisatitthe 
nahãyitabbam. Yã nahãyeyya ãpatti dukkatassa. Anựjãnãmi bhikkhave 
mahilãtitthe nahãyitun ”ti. 


Tatiya bhanavaram. 

Bhikkhunĩkkhandhakam dasamam. 

***** 


Imamhi khandhake vatthu ekasatam cha . 4 
TASSUDDÃNAM 

1. Pabbajjam gotamĩ yãci nãnunnãsi tathăgato, 
kapilavatthu vesălim agamãsi vinãyako. 

1 gihinĩ kãmabhoginiyo ti - Ma; gihikãmabhoginiyo ti - Syã, PTS. 

2 vãsitikãya - PTS. 3 sãdiyanti - Ma, Syã. 4 ekasatam - Ma. 
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74. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm với bột phấn thoa. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng 
dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ 
khưu ni không nên tắm với bột phấn thoa; vị ni nào tâm thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) cám thô, đất sét.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm với đất sét có mùi thơm. Dân chúng 
phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại gia hưởng 
dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, tỳ 
khưu ni không nên tắm với đất sét có mùi thơm; vị ni nào tắm thì phạm tội 
dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép (sử dụng) đất sét loại bình thường.” 

75. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni nhóm Lục Sư trong khi tắm ở nhà tâm 
hơi đã gây nên sự lộn xộn. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này 
các tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở nhà tắm hơi; vị ni nào tâm thì phạm 
tội dukkata.” 


Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm ở luồng nước chảy, ưa thích sự xúc 
chạm của giòng nước. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở luồng nước chảy; vị ni nào tắm thì 
phạm tội dukkata.” 

Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tâm ở chỗ không phải là bãi tâm. Những 
kẻ bất lương làm nhơ. Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các 
tỳ khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở chỗ không phải là bãi tâm; vị ni nào tâm 
thì phạm tội dukkata.” 


76. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ni tắm ở bãi tâm dành cho người nam. 
Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: - “Giống như các người nữ tại 
gia hưởng dục vậy?” Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni không nên tắm ở bãi tắm dành cho người nam; vị ni nào 
tâm thì phạm tội dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép tâm ở bãi tắm dành 
cho phụ nữ.” 


Tụng phẩm thứ ba. 

Chương Tỳ Khưu Ni là thứ mười. 

***** 


Trong chương này có một trăm lẻ sáu sự việc. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Bà Gotamĩ đã thỉnh câu việc xuất gia, đức Như Lai đã không cho 
phép. Vị Lãnh Đạo đã rời Kapilavatthu đi đêh Vesãli. 
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2. Rajokinụena kotthake anandassa pavedayi, 
bhabboti nayato yãci mãtãti posikãti ca. 

3. Vassasatam tadahu ca abhikkhu paccãsimsanã, 
pavãranã garudhammã dve vassã anakkosanã. 

4. Ovato ca attha dhammã yãvajĩvãnuvattanã, 
garudhammapatiggãho sãvassã upasampadã. 

5. Vassasahassam panceva kumbhathenaka setatthi 
manjetthika upamãhi evarn saddhammahimsanã. 

6. Ãlim bandheyyupamãhi 1 2 puna saddhammasanthiti, 
upasampãdetum ayyã yathãvuddhãbhivãdanã. 

7. Na karissanti kimeva sãdhãranãsãdhãranam, 
ovãdam pãtimokkhanca kena nu kho upassayam. 

8. Na jãnanti ca ãcikkhi na karonti ca bhikkhũhi, 
patiggahetum bhikkhũhi bhikkhunĩhi patiggaho. 

9. Ãcikkhi kammarn bhikkhũhi ựjjhãyanti bhikkhunĩhi vã, 
ãcikkham bhandananca ropetvă upalãya ca. 

10. Sãvatthiyã kaddamoda avandikãya ũru ca, 
angajãtanca obhãsam sampayojenti vaggikã. 

11. Avandiyo dandakammam bhikkhuniyo tathã puna, 
ãvarananca ovãdam kappati nu kho pakkami. 

12. Bãlã vatthu vinicchayo ovãdarn sangho pancahi, 
duve tisso na ganhanti bãlã gilãna gamikã. 

13. Ãrannikã narocenti 3 na paccãgacchanti ca, 
dĩgham vilĩva cammanca dussã ca veụi vatti ca, 
coỊaveni ca vatti ca suttavenĩ ca vattikã. 

14. Atthillam gohanukena hatthakoccham pãdam tathă, 
ũrum mukham dantamamsam ãlimpo madda cunnanã. 


1 rajokinnã - Syã; rajokinne - PTS. 

2 ãỊim bandheyya pã-eva - Ma, PTS; 3 ãranniko nãrocenti - Ma; 

pãlim bandheyyupamãhi - Syã. arannam nărocenti ca - Syã. 
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Chương Tỳ Khưu Ni 


2. Với (thân hình) phủ đây bụi, ở cõng ra vào, bà đã cho vịAnanda biết, 
vị đã yêu câu bằng cách thức: ‘Có khả năng không?’ Là người mẹ,’ và ‘Là 
người nuôi dưỡng.’ 

3. Một trăm năm, và vào ngày hôm ăy, (nơi) không có tỳ khưu, sự 
mong mỏi, lễ Pavãraụã, các tội nghiêm trọng, hai năm, việc không được 
mắng nhiếc. 

4. Bị ngăn căm, và tám pháp, việc hành theo cho đêh trọn đời, việc thọ 
nhận tám Trọng Pháp, chính đĩêu ấy là sự tu lên bậc trên đối với bà. 

5. Một ngàn năm chỉ còn năm trăm, với các ví dụ ve kẻ trộm, bệnh mốc 
trắng, bệnh rệp cây, các việc làm tôh hại Chánh Pháp là tương tợ. 

6. Với các ví dụ ve người nên củng cố bờ đê, hơn nữa là sự ton tại của 
Chánh Pháp, được ban phép tu lên bậc trên, bà (chưa được tu lên bậc trên), 
việc đảnh lễ tính theo thâm niên. 

7. Các (ngoại đạo) không thực hành, điêu gì vậy, (được quy định) chung 
và không (được quy định) chung, việc giáo giới, và giới bôh pãtimokkha, 
bởi vị nào, ni viện. 

8. Các vị ni không biết, và đã chỉ dạy, và các vị ni không làm, bởi các tỳ 
khưu, được ghi nhận tội bởi các tỳ khưu, việc ghi nhận tội bởi các tỳ khưu 
ni. 


9. Vị đã chỉ dẫn, hành sự, bởi các tỳ khưu, họ phàn nàn, hoặc bởi các tỳ 
khưu ni, được chỉ dạy, và sự xung đột, sau khi bàn giao lại, và vị 
Uppalavannã. 

10. Ở thành Sãvatthi, nước bùn, không đảnh lễ, (phô bày) thân, và đùi, 
và chỗ kín, việc trò chuyện, các vị giao lưu, các vị nhóm Lục Sư. 

11. Không nên đảnh lễ, hình phạt, các vị tỳ khưu ni cũng tương tợ, và 
việc ngăn căm, việc giáo giới, được phép không, vị đã ra đi. 

12. Các vị ngu dốt, (không có) sự việc, sự phán xét, việc giáo giới, hội 
chúng, với năm vị ni, hai vị ni, ba vị ni, không nhận lãnh, các vị ngu dốt, 
các vị bị bệnh, và các vị xuăt hành. 

13. Các vị ở rừng, các vị không thông bảo, và các vị không đi đêh, (dây 
thắt lưng) dài, (sợi) tre chẻ mỏng, và da thú, vải dệt tết đuôi sam, và thắt 
bím, vải coỊa tết đuôi sam, và thắt bím, chỉ tết đuôi sam, và thắt bím. 

14. Khúc xương đùi, với xương hàm con bò, mu bàn tay, bàn chân là 
tương tợ, phan đùi, khuôn mặt, nướu răng, việc thoa dầu, chà xát, và đánh 
phấn. 
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15. Lanchenti angaraganca mukharagam tatha duve, 
avangavisesoloke 1 sãloke sanaccena ca. 2 

16. Vesĩ pãnãgãram sũnam ãpanam vaddhi vãnijã, 
dãsam dãsim kammakaram kammakãrim upatthaham. 3 

17. Tiracchãna harĩtakĩ sandhãrayanti namatakam, 
nĩlam pĩtam lohitakam manjettha kanha cĩvarã. 

18. Mahãranga mahãnãma acchinnã dĩghameva ca, 
puppha phala kamcukanca tirĩtakanca dhãrayum. 

19. Bhikkhunĩ sikkhamãnãya sãmanerãya accaye, 
nĩyãdite parikkhãre bhikkhunĩ ceva issarã. 4 

20. Bhikkhussa sãmanerassa upãsakassupãsikã, 
annesanca parikkhãre nĩyante bhikkhu issarã. 

21. Malligabbham pattamũlam byanjanam ãmisena ca, 
ussannanca bãỊhataram sannidhikatamãmisam. 

22. Bhikkhũnam yãdisam hettham 5 bhikkhunĩnam tathã kare, 
senãsanam utuniyo makkhĩyati patãni ca. 

23. Chijjanti sabbakãlanca animittãdi dissare, 
nimittãlohitã ceva tatheva dhuvalohitã. 

24. DhuvacoỊa paggharanĩ 6 sikharinitthipandakã, 
vepurisĩ ca sambhinnã ubhatobyanjanã pi ca. 

25. Animittãdito katvã yã ca ubhatobyanj anã, 
etam peyyãlato hetthã kuttham gando kilãsi. 7 

26. Sosãpamãro mãnusi itthisi bhựjissãsi ca, 
ananã na rậjabhatĩ anunnãtã ca vĩsati. 

27. Paripunnã ca kinnãmã kã nãmã te pavattinĩ, 
catuvĩsantarãyãnam pucchitvã upasampadã. 


1 avaủgavisesoloko - Ma; 
avaủgam viseso loko - Syã. 

2 sãlokena naccena ca - Ma; 
sãlokena sanaccanam - Syă; 
sălokena sanaccena ca - PTS. 


3 kammakãrim upatthayyum - Ma, Syã. 

4 bhikkhuniyova issarã - Ma. 

5 bhottham - Ma. 

6 dhuvacoỊapaggharantĩ - Ma, Syã. 

7 kilăso ca - Ma; kilăsi ca - Syã. 
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15. Các vị đắp (ở mặt), và việc tô màu ở cơ thể, việc tô màu ở mặt, hai 
việc là tương tợ, việc kẻ mí mắt, làm dău ở trán, (nhìn) qua cửa sổ, (đứng) 
tựa cửa, và với việc nhảy múa. 

16. Gái điếm, quán bán rượu, tiệm bản thịt, cửa hiệu, lấy lãi, việc 
thương mãi, trong khi nuôi tôi trai, tớ gái, trai làm mướn, gái làm thuê. 

17. (Nuôi) thú vật, (buôn bán) rau xanh, các vị tự mang mảnh da mài 
dao cạo, các y màu xanh đậm, màu vàng, màu đỏ (máu), màu tím, màu 
đen. 

18. Màu đỏ tía, màu hdng, không được cắt, và (đường viên) quá rộng, 
(có vẽ) bông hoa, trái cây, và áo choàng, và các vị đã mặc vải dệt bằng sợi 
vỏ cây tirĩtaka. 

19. Vê việc từ tran của tỳ khưu ni, của vị ni tu tập sự, của vị sa di ni, vê 
các vật dụng được để lại, các tỳ khưu ni là người chủ. 

20. Của vị tỳ khưu, của vị sa di, của nam cư sĩ, của nữ cư sĩ, và của 
những người khác, về vật dụng được đểlại, các tỳ khưu là người chủ. 

21. Vị ni người xứ Malla, cái bào thai, phan dưới của bình bát, vật biểu 
tượng (nam tánh), và với vật thực, và được đôi dào, nhĩêu hơn trước nữa, 
vật thực được làm để tích trữ. 

22. Đối với các vị tỳ khưu, phan tương tợ bên dưới, nên thực hiện như 
vậy đôĩ với các tỳ khưu ni, sàng tọa, các vị có kinh nguyệt, bị lấm lem, 
mảnh vải và kim gài. 

23. Chúng bị đứt, vào mọi lúc, các vị ni được thấy là không có hiện 
tướng (người nữ), v.v... và còn (khiêm khuyết) hiện tướng, không có kinh 
nguyệt nữa, tương tợ y như thếlà vị bị băng huyết. 

24. Thường xuyên mang vải lót, bị rong kinh, bị dị căn, người nữ vô 
căn, và bị lại đực, (tiêu tiểu) chung một khiêu, và cả người nữ lưỡng căn. 

25. Khởi đâu từ không có hiện tướng, sau khi đã thực hiện, và cô nào là 
người nữ lưỡng căn, đĩêu này là từ phan giản lược ở bên dưới, bệnh cùi, 
bệnh mụt nhọt, bệnh chàm. 

26. Bệnh lao phổi, bệnh động kinh, cô là loài người, cô là người nữ, và 
cô là người được tự do, không thiếu nợ, không là lính của vua, đã được cho 
phép và hai mươi (tuổi). 

27. Và đây đủ (y bát), cô tên gì, ni sư tê'độ của cô tên gì, sau khỉ hỏi ve 
hai mươi bôn pháp chướng ngại, là việc tu lên bậc trên. 
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28. Vitthayanti ananusittha sanghamajjhe tatheva ca, 
upajjhã gãha sanghãti uttarantaravãsako. 

29. Samkaccudakasãti ca ãcikkhitvãna pesaye, 
bãlã asammatekato yã ce pucchantarãyikã. 

30. Ekato upasampannã bhikkhusanghe tathã puna, 
chãyã utu divasanca samgĩti tayo nissaye. 

31. Attha akaranĩyãni kãlam sabbattha atthadhã, 1 

na pavãrenti bhikkhuniyo bhikkhusangham tatheva ca. 

32. Kolãhalam purebhattam vikãle ca kolăhalam, 2 
uposatham pavãranam savacanĩyãnuvãdanam. 

33. Okãsam code sãrenti patikkhittam mahesinã, 
tatheva bhikkhu bhikkhunĩ anunnãtam mahesinã. 

34. Yãnam gilãnayuttanca yãnugghãtaddhakãsikã, 
bhikkhu sikkhã sãmanerã sãmanerĩ ca bãlakã. 3 

35. Aranne upãsakena uddosito upassayam, 

na sammati navakammam nisinnagabbhã ekikã. 

36. Sãgãranca garudhammam paccakkhãya ca sankamĩ, 
abhivãdana kesã ca nakhã vanakammanã. 

37. Pallankena gilãnã ca vaccam cunnena vãsitam, 
jantãghare patisote atitthe purisena ca. 

38. Mahãgotamĩ ãyãci ãnando cãpi yoniso, 
parisã catasso honti pabbajjã 4 jinasãsane. 

39. Samvegajananatthãya saddhammassa ca vuddhiyã, 
ãturasseva 5 bhesajjam evam buddhena desitam. 

40. Evam vinĩtã saddhamme mãtugãmãpi ittarã, 

tã yanti 6 accutam thãnam yattha gantvã na socare ”ti. 

—00O00-- 


1 attheva - Ma; attha vã - PTS. 

2 kulãhalam - Syã. 

3 bălăya - Ma, PTS; bãliyã - Syã. 


pabbajjam - Ma, PTS. 
ãturassã va - Ma, Syã, PTS. 
yăyanti - Ma; tãyanti - PTS. 
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28. Các cô bị bôĩ rối, khi chưa được giảng dạy, và tương tợ y như thếở 
giữa hội chúng, việc chọn vị thay tếđộ, y hai lớp, thượng y, và y nội. 

29. Ảo lót, và vải choàng tắm, sau khi được chỉ dạy, nên bảo đứng (ở 
chỗ kia), vị ni ngu dốt, chưa được chỉ định, (đi đến) chung, và nêu đã hỏi 
các pháp chướng ngại. 

30. Cô ni đã được tu lên bậc trên ở một phía, ở hội chúng tỳ khưu như 
thê'một ĩân nữa, bóng nắng, mùa tiết, và (phân chia) ngày, việc kết tập, ba 
sự nương nhờ. 

31. Tám đĩêu không nên làm, (bị quá) giờ, ở mọi nơi, (đúng) tám chỗ, 
các tỳ khưu ni không hành lễ Pavãranã, và tương tợ y như thê' nơi hội 
chúng tỳ khưu. 

32. Sự lộn xộn, trước bữa ăn, và lúc tối trời, sự lộn xộn, (đình chỉ) lễ 
Uposatha, lễ Pavãranã, việc khuyên bảo, việc cảo tội. 

33. Thỉnh ý (đểbuộc tội), quở trách, nhắc nhở đã bị ngăn căm bởi vị Đại 
Ẩn Sĩ, tương tợ y như thê'tỳ khưu (đoi với) tỳ khưu ni được cho phép bởi vị 
Đại An Sĩ. 

34. Xe, bị bệnh, và được kéo, bị dằn xóc bởi xe, chuyện Aậậhakãsĩ, vị tỳ 
khưu, vị ni tu tập sự, vị sa di, vị sa di ni, và vị ni ngu dô't. 

35. Ở trong rừng, bởi vị nam cư sĩ, kho chứa đô, căn nhà, không đáp 
ứng (nhu cau), công trình mới, có bào thai đã hình thành, mỗi một mình. 

36. Và việc ngụ chung nhà, tội nặng, sau khi xả bỏ (sự học tập), và đã 
chuyển sang, việc đảnh lễ, (cạo) tóc, và các móng, việc băng bó vết thương. 

37. Với thếkiết già, và vị ni bị bệnh, việc đại tiện, với bột tắm, được tăm 
hương, ở nhà tắm hơi, ở ludng nước chảy, ở nơi không phải là bãi tắm, và 
(tắm) với người nam. 

38. Bà Mahãgotamĩ đã thỉnh cau, và cả vị Ãnanda khôn khéo, mà có 
được tứ chúng, việc xuất gia trong Giáo Pháp của đăng Chiến Thắng. 

39. Nhằm sự lợi ích của việc sanh khởi sự động tâm và sự phát triển của 
Chánh Pháp, ví như thuốc men đối với người bị bệnh, lời đã được đức Phật 
thuyết giảng là như vậy. 

40. Được hướng dẫn như thê' ve Chánh Pháp, luôn cả các người nữ 
khác, các cô ấy cũng đạt đêh vị thếBăt Tử, là nơi sau khi đi đêh thì không 
sau khổ.” 


—00O00— 
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XI. PANcASATIKAKKHANDHAKAM 

SAMGĨTI NIDÃNAM 

1. Atha kho ãyasmã mahãkassapo bhikkhũ ãmantesi: “Ekamidãham 
ãvuso samayam pãvãya kusinãram addhãnamaggapatipanno mahatã 
bhikkhusanghena saddhim pancamattehi bhikkhusatehi. Athakhvãham 
ãvuso maggã okkamma annatarasmim rukkhamũle nisĩdim. Tena kho pana 
samayena annataro ãjĩvako kusinãrãya 1 mandãravapuppham gahetvã pãvam 
addhãnamaggapatipanno hoti. Addasam kho aham ãvuso tam ặjĩvakam 
dũratova ãgacchantam. Disvãna tam ãjĩvakam etadavocam: ‘Apãvuso 
amhãkam satthãram jãnãsĩ ’ti? ‘Amãvuso jãnãmi. Ajja sattãhaparinibbuto 
samano gotamo. Tato me idam mandãravapuppham gahitan ’ti. 


2. Tatrãvuso ye te bhikkhũ avĩtarãgã, appekacce bãhã paggayha kandanti. 
Chinnapapãtam papatanti, 2 ãvattanti, vivattanti, ‘atikhippam bhagavã 
parinibbưto, atikhippam sugato parinibbuto, atikhippam cakkhum loke 
antarahitan ’ti. Ye pana te bhikkhũ vĩtarãgã te satã sampajãnã adhivãsenti: 
“Aniccã sankhãrã tam kutettha labbhă ”ti. Athakhvãham ãvuso te bhikkhũ 
etadavocam: “Alam ãvuso mã socittha. Mã paridevittha. Nanvetam ãvuso 
bhagavată patigacceva 3 akkhãtam sabbeheva piyehi manãpehi nãnãbhãvo 
vinãbhãvo annathãbhãvo? Tam kutettha ãvuso labbhã yantam jătam bhũtam 
sankhatam palokadhammam tam vata mã palựjjĩ ’ti netam thãnam vijjatĩ ”ti. 


3. Tena kho panãvuso samayena subhaddo nãma vuddhapabbajito 
tassam parisãyam nisinno hoti. Atha kho ãvuso subhaddo vuddhapabbajito 
te bhikkhũ etadavoca: “Alam ãvuso. Mã socittha. Mã paridevittha. Sumuttã 
mayam tena mahãsamanena. Upaddută ca mayam homa ‘idam vo kappati, 
idam vo na kappatĩ ’ti. Idãni pana mayam yam icchissãma tam karissãma, 
yam na icchissãma na tam karissãmã ”ti. 


1 kusinarayam - Sya. 

2 chinnapãtam papatanti - Ma; chinnapãdãva patanti - Syã. 3 patikacceva - Ma, Syã. 
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XI. CHƯƠNG LIÊN QUAN NĂM TRĂM VỊ: 

DUYÊN KHỞI CỬA VIỆC KẾT TẬP: 

1. Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các sư đệ, 
vào lúc ấy ta đang thực hiện cuộc hành trình đường xa từ Pãvã đi Kusinãrã 
cùng với đại chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu. Này các sư đệ, 
khi ấy ta đã rời đường lộ rồi ngồi xuống ở gốc cây nọ. Vào lúc bấy giờ, có đạo 
sĩ lõa thể nọ sau khi nhận được bông hoa Mandãrava ở Kusinãrã đang thực 
hiện cuộc hành trình đường xa đi Pãvã. Này các sư đệ, ta đã nhìn thấy vị đạo 
sĩ lõa thể ấy đang đi lại từ đàng xa, sau khi nhìn thấy ta đã nói với vị đạo sĩ 
lõa thể ấỵ điều này: ‘Này đạo hữu, đạo hữu có biết bậc Đạo Sư của chúng tôi 
không?’ ‘Ồ đạo hữu, đúng vậy, tôi có biết. Hôm nay Sa-môn Gotama đã Vô 
Dư Niết Bàn được bảy ngày rồi. Do đó, tôi mới có được bông hoa Mandãrava 
này.’ 


2. Này các sư đệ, tại nơi ấy những tỳ khưu nào chưa đoạn tận ái dục, một 
số các vị đưa tay lên khóc than. Như thân cây bị đốn gãy, các vị ngã xuống lăn 
qua lăn lại (than ràng): “Đức Thế Tôn Vô Dư Niết Bàn quá sớm, đấng Thiện 
Thệ Vô Dư Niết Bàn quá sớm, bậc Hữu Nhãn biến mất ở thế gian quá sớm.” 
Còn những tỳ khưu nào có ái dục đã được đoạn tận, các vị ấy có niệm, có sự 
tỉnh giác thời chấp nhận: “Các Pháp hữu vi là vô thường, bởi vì điều ấy có thể 
xảy ra ở đây.” Này các sư đệ, khi ấy ta đã nói với các tỳ khưu điều này: “Này 
các sư đệ, thôi đi! Chớ có buồn rầu, chớ có than vãn nữa. Này các sư đệ, 
không phải điều ấy đã được đức Thế Tôn khuyến cáo là ngay với tất cả các vật 
thân yêu vừa ý đều có bản chất đa dạng, có bản chất không thật, có bản chất 
thay đổi? Này các sư đệ, bởi vì điều ấy có thể xảy ra ở đây, nghĩa là vật gì 
được sanh lên, tồn tại, rồi bị biến đổi thuận theo pháp thế gian, (nếu nghĩ 
rằng): ‘Mong sao vật ấy chớ có bị hư hoại,’ sự kiện này không thể có được!” 


3. Này các sư đệ, vào lúc bấy giờ có vị xuất gia lúc đã già tên Subhadda 
đang ngồi trong tập thể ấy. Này các sư đệ, khi ấy vị xuất gia lúc đã già 
Subhadda đã nói với các tỳ khưu ấy điều này: “Này các vị, thôi đi! Chớ có 
buồn rầu, chớ có than vãn nữa. Chúng ta được hoàn toàn thoát khỏi vị đại 
Sa-môn ấy rồi. Và chúng ta đã bị làm khó khăn ràng: ‘Điều này được phép 
cho các ngươi, điều này không được phép cho các ngươi.’ Giờ đây, điều gì 
chúng ta thích chúng ta sẽ làm điều ấy, điều gì chúng ta không thích chúng ta 
sẽ không làm điều ấy.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Pancasatikakkhandhakam 


Handa mayam ãvuso dhammanca vinayanca sangãyãma pure adhammo 
dippati dhammo patibãhĩyati, pure avinayo dippati vinayo patibãhĩyati, pure 
adhammavãdino balavanto honti, dhammavãdino dubbalã honti, pure 
avinayavãdino balavanto honti, vinayavãdino dubbalã hontĩ ”ti. 


“Tena hi bhante thero bhikkhũ uccinatũ ”ti. Atha kho ãyasmã mahã- 
kassapo ekenũnãni panca arahantasatãni 1 uccini. Bhikkhũ ãyasmantarụ 
mahãkassapam etadavocum: “Ayam bhante ãyasmã ãnando kincãpi sekho 
abhabbo chandã dosã mohã bhayã agatim gantum. Bahũ ca anena bhagavato 
santike dhammo ca vinayo ca pariyatto. Tena hi bhante thero ãyasmantampi 
ãnandam uccinatũ ”ti. 


4. Atha kho ãyasmã mahãkassapo ãyasmantampi ãnandam uccini. Atha 
kho therãnam bhikkhũnam etadahosi: “Kattha nu kho mayam dhammanca 
vinayanca sangãyeyyãmã ”ti? Atha kho therãnam bhikkhũnam etadahosi: 
“Rãjagaham kho mahãgocaram pahũtasenãsanam. Yannũna mayam 
rặjagahe vassam vasantã dhammanca vinayanca sangãyeyyãma. Na aũũe 
bhikkhũ rãjagahe vassam upagaccheyyun ”ti. Atha kho ãyasmã mahãkassapo 
sangham nãpesi: “Sunãtu me ãvuso sangho. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho imãni paũca bhikkhusatãni sammanneyya rặjagahe vassam vasantã 2 
dhammanca vinayaíìca sahgãyitum. Na annehi bhikkhũhi rậjagahe vassam 
vasitabban ’ti. Esã natti. 


Sunãtu me ãvuso sangho. Sangho imãni pancabhikkhusatãni sammannati 
rậjagahe vassam vasantă 2 dhammanca vinayanca sangãyitum. Na annehi 
bhikkhũhi rậjagahe vassam vasitabban ’ti. Yassãyasmato khamati imesam 
pancannam bhikkhusatãnam sammuti rãjagahe vassam vasantãnam 3 
dhammanca vinayaũca sangãyitum. Na annehi bhikkhũhi rậjagahe vassam 
vasitabban ’ti, so tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Sammatãni 4 sanghena imãni pancabhikkhusatãni rậjagahe vassam 
vasantã 2 dhammanca vinayanca sangãyitum. Na annehi bhikkhũhi rặjagahe 
vassam vasitabban ’ti. Khamati sanghassa, tasmã tunhĩ. Evametam 
dhãrayãmĩ ”ti. 


1 ekenuna panca-arahantasatani - Ma, Sya, PTS. 3 vasanta - PTS. 

2 vasantãni - Ma, Syă. 4 sammatã - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Liên Quan Năm Trăm Vị 


Này các sư đệ, vậy chúng ta hãy trùng tụng Pháp và Luật trước khi điều 
phi Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi Luật phát triển và 
Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những 
người nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi Luật trở nên mạnh 
và những người nói về Luật yếu đi.” 


- “Thưa ngài, chính vì điều ấy xin vị trưởng lão hãy tuyển chọn các tỳ 
khưu.” Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã tuyển chọn bốn trăm chín mươi chín 
vị A-la-hán. Các vị tỳ khưu đã nói với đại đức Mahãkassapa điều này: - “Thưa 
ngài, vị đại đức Ananda này tuy còn là bậc Hữu Học nhưng không thể nào bị 
chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si mê, bởi sợ hãi. Và vị này thuộc lòng nhiều 
Pháp và Luật từ đức Thế Tôn. Thưa ngài, chính vì điều ấy xin vị trưởng lão 
hãy tuyển chọn luôn cả đại đức Ananda.” 


4. Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã tuyển chọn luôn cả đại đức Ananda. 
Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý điều này: - “Vậy chúng ta có thể 
trùng tụng Pháp và Luật ở nơi nào?” Khi ấy, các vị tỳ khưu trưởng lão đã khởi 
ý điều này: “Thành Rậjagaha quả là có khu vực khất thực rộng lớn, có nhiều 
chỗ trú ngụ; hay là chúng ta nên trùng tụng Pháp và Luật trong khi an cư 
mùa mưa ở thành Rậjagaha, các tỳ khưu khác không được đi đến an cư mùa 
mưa ở thành Rậjagaha?” Sau đó, đại đức Mahãkassapa đã thông báo đến hội 
chúng rằng: - “Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định năm trăm vị tỳ khưu 
này để trùng tụng Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rãjagaha, 
‘các tỳ khưu khác không được an cư mùa mưa ở thành Rãjagaha.’ Đây là lời 
đề nghị. 


Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định năm 
trăm vị tỳ khưu này để trùng tụng Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở 
thành Rặjagaha, ‘các tỳ khưu khác không được an cư mùa mưa ở thành 
Rãjagaha.’ Vị nào đồng ý việc chỉ định năm trăm vị tỳ khưu này để trùng tụng 
Pháp và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rãjagaha, ‘các tỳ khưu khác 
không được an cư mùa mưa ở thành Rậjagaha’ xin im lặng; vị nào không 
đồng y có thể nói lên. 


Năm trăm vị tỳ khưu này đã được hội chúng chỉ định để trùng tụng Pháp 
và Luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rậjagaha, ‘các tỳ khưu khác không 
được an cư mùa mưa ở thành Rậjagaha.’ Sự việc được hội chúng đồng ý nên 
mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Pancasatikakkhandhakam 


5. Atha kho therã bhikkhũ rặjagaham agamamsu dhammanca vinayanca 
sangãyitum. Atha kho therãnam bhikkhũnam etadahosi: “Bhagavatã kho 
ãvuso khandaphullapatisankharanam vannitam. Handa mayam ãvuso 
pathamam mãsam khandaphullam patisankharoma. Majjhimam mãsam 
sannipatitvă dhammanca vinayanca sangãyissãmã ”ti. Atha kho therã 
bhikkhũ pathamam mãsam khandaphullam patisahkharimsu. Atha kho 
ãyasmã ãnando ‘sve sannipãto, na kho metam patirũpam yoham sekho' 
samãno sannipãtam gaccheyyan ’ti bahudevarattim kãyagatãya satiyã 
vĩtinãmetvã rattiyã paccũsasamayam ‘nipajjissãmĩ ’ti kãyam ãvajjesi. 2 
Appattarn ca sĩsam bimbohanam, bhũmito ca pãdã muttã, etasmim antare 
anupãdãya ãsavehi cittam vimucci. Atha kho ãyasmã ãnando arahã samãno 
sannipãtam agamãsi. 


6. Atha kho ãyasmã mahãkassapo sangham nãpesi: “Sunãtu me ãvuso 
sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham ãyasmantarn upãlim vinayam 
puccheyyan ”ti. Ayasmã pi upãli sangham nãpesi: “Sunãtu me bhante 
sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham ãyasmatã mahãkassapena 
vinayam puttho vissajjeyyan ”ti. Atha kho ãyasmã mahãkassapo ãyasmantam 
upãlim etadavoca: “Pathamam ãvuso upãli pãrậjikam kattha pannattan ”ti? 
“Vesãliyam bhante ”ti. “Kam ãrabbhã ”ti? “Sudinnam kalandaputtarn 
ãrabbhã ”ti. “Kismim vatthusmin ”ti? “Methunadhamme ”ti. Atha kho 
ãyasmã mahãkassapo ãyasmantam upãlim pathamassa pãrặjikassa 
vatthumpi pucchi, nidãnampi pucchi, puggalampi pucchi, paíìnattimpi 
pucchi, anupannattimpi pucchi, ãpattimpi pucchi, anãpattimpi pucchi. 


7. “Dutiyampanãvuso upãli pãrặjikam kattha pannattan ”ti? “Rãjagahe 
bhante ”ti. “Kam ãrabbhã ”ti? “Dhaniyam kumbhakãraputtam ãrabbhã ”ti. 
“Kasmim vatthusmin ”ti? “Adinnãdãne ”ti. Atha kho ãyasmã mahãkassapo 
ãyasmantam upãlim dutiyassa pãrãjikassa vatthumpi pucchi, nidãnampi 
pucchi, puggalampi pucchi, pannattimpi pucchi, anupannattimpi pucchi, 
ãpattimpi pucchi, anãpattimpi pucchi. 


1 sekkho - Ma, Sya. 


2 avattesi - Sya. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Liên Quan Năm Trăm Vị 


5. Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão đã đi đến thành Rãjagaha để trùng tụng 
Pháp và Luật. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã bàn bạc điều này: - “Này các 
đại đức, việc sửa chữa chỗ bị hư hỏng đã được đức Thế Tôn khen ngợi. Này 
các đại đức, vậy vào tháng thứ nhất chúng ta hãy sửa chữa những nơi bị hư 
hỏng; vào tháng giữa, chúng ta sẽ tụ họp lại rồi trùng tụng Pháp và Luật.” 
Sau đó vào tháng thứ nhất, các tỳ khưu trưởng lão đã sửa chữa chỗ bị hư 
hỏng. Khi ấy, đại đức Ananda (nghĩ rằng): “Ngày mai là đại hội, việc ta sẽ đi 
đến đại hội khi còn là bậc Hữu Học thật là không thích đáng cho ta!” rồi đã 
trải qua gần trọn đêm với niệm trú ở thân, và trong đêm vào lúc hừng sáng 
(mới khởi ý rằng): “Ta sẽ nằm xuống” rồi nghiêng thân hình. Và vào lúc đầu 
chưa chạm gối, hai chân vừa mới giở lên khỏi mặt đất, và trong khoảng thời 
gian ấy tâm đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ. Sau đó, 
đại đức Ananda đã đi đến đại hội, trong khi (đã) là vị A-la-hán. 


6. Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Này 
các sư đệ, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, tôi sẽ hỏi đại đức Upãli về Luật.” Đại đức Upãli cũng đã thông báo 
đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được đại đức Mahãkassapa hỏi về 
Luật tôi sẽ trả lời.” Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã hỏi đại đức Upãli điều 
này: - “Này sư đệ Upãli, điều pãrãjika thứ nhất đã được quy định ở đâu?” - 
“Thưa ngài, ở Vesãli.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến Sudinna con 
trai của Kalanda.” - “Về sự việc gì?” - “Vê việc (thực hiện việc) đôi lứa.” Rồi 
đại đức Mahãkassapa đã hỏi đại đức Upãli về câu chuyện, đã hỏi về nguyên 
do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã 
hỏi về sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều pãĩ'ãjika thứ 
nhất. 


7. - “Này sư đệ Upãli, điều pãrãjỉka thứ nhì đã được quy định ở đâu?” - 
“Thưa ngài, ở Rãjagaha.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến Dhaniya con 
trai người thợ đồ gốm.” - “Vê sự việc gì?” - “Vê việc lấy vật không được cho.” 
Rồi đại đức Mahãkassapa đã hỏi đại đức Upãli về câu chuyện, đã hỏi về 
nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định 
thêm, đã hỏi về sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều 
pãrãjika thứ nhì. 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Pancasatikakkhandhakam 


“Tatiyampanãvuso upãli pãrặjikam kattha pannattan ”ti? “Vesãliyam 
bhante ”ti. “Kam ãrabbhã ”ti? “Sambahule bhikkhũ ãrabbhã ”ti? “Kismim 
vatthusmin ”ti? “Manussaviggahe ”ti. Atha kho ãyasmã mahã kassapo 
ãyasmantam upãlim tatiyassa pãrãjikassa vatthumpi pucchi, nidãnampi 
pucchi, puggalampi pucchi, pannattimpi pucchi, anupannattimpi pucchi, 
ãpattimpi pucchi, anãpattimpi pucchi. 


“Catutthampanãvuso upãli pãrãjikam kattha paíìnattan ”ti. “Vesãliyam 
bhante ”ti. “Kam ãrabbhã ”ti? “Vaggumudãtiriye bhikkhũ ãrabbhă ”ti? 
“Kismim vatthusmin ”ti? “Uttarimanussadhamme ”ti. Atha kho ãyasmã 
mahãkassapo ãyasmantam upãlim catutthassa pãrặjikassa vatthumpi pucchi, 
nidãnampi pucchi, puggalampi pucchi, pannattimpi pucchi, anupannattimpi 
pucchi, ãpattimpi pucchi, anãpattimpi pucchi, eteneva upãyena 
ubhatovibhange 1 pucchi, puttho puttho ãyasmã upãli vissajjesi. 


8 . Atha kho ãyasmã mahãkassapo saiìgham nãpesi: “Sunãtu me ãvuso 
sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham ayasmantam ãnandam 
dhammam puccheyyan ”ti. Atha kho ãyasmã ãnando sangham nãpesi: 
“Sunãtu me bhante sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham ãyasmatã 
mahãkassapena dhammam puttho vissajjeyyan ”ti. Atha kho ãyasmã 
mahãkassapo ãyasmantam ãnandam etadavoca: “Brahmajãlam ãvuso 
ãnanda kattha bhãsitan ”ti? “Antarã ca bhante rậjagaham antarã ca 
nãlandam rãjãgãrake 2 ambalatthikãyan ”ti. 3 “Kam ãrabbhã ”ti? “Suppiyanca 
paribbậjakam brahmadattanca mãnavan ”ti. Atha kho ãyasmã mahãkassapo 
ãyasmantam ãnandam brahmajãlassa nidãnampi pucchi, puggalampi 
pucchi. 


“Sãmannaphalam panãvuso ãnanda kattha bhãsitan ”ti? “Rãjagahe 
bhante jĩvakambavane ”ti. “Kena saddhin ”ti? “Ajãtasattunã vedehiputtena 
saddhin ”ti. Atha kho ãyasmã mahãkassapo ãyasmantam ãnandam 
sãmannaphalassa nidãnampi pucchi, puggalampi pucchi, eteneva upãyena 
pancapi nikãye pucchi, puttho puttho ãyasmã ãnando vissajjesi. 


1 ubhatovinaye - Sya, PTS. 2 rajagare - Sya. 3 ambalatthikaya ti - Ma, Sya. 
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- “Này sư đệ Upãli, điều pãrãjika thứ ba đã được quy định ở đâu?” - 
“Thưa ngài, ở Vesãli.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến nhiều vị tỳ 
khưu.” - “Về sự việc gì?” - “Về việc tước đoạt mạng người.” Rồi đại đức 
Mahãkassapa đã hỏi đại đức Upãli về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã 
hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về 
sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều pãrãjika thứ ba. 


- “Này sư đệ Upãli, điều pãrãjỉka thứ tư đã được quy định ở đâu?” - “Thưa 
ngài, ở Vesãli.” - “Liên quan đến ai?” - “Liên quan đến các tỳ khưu ở bờ sông 
Vaggumudã.” - “Về sự việc gì?” - “Về pháp thượng nhân.” Rồi đại đức 
Mahãkassapa đã hỏi đại đức Upãli về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã 
hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về 
sự phạm tội, và đã hỏi về sự không phạm tội của điều pãrãjika thứ tư. Bàng 
chính phương thức ấy, (đại đức Mahãkassapa) đã hỏi về phần Luật Phân Tích 
của cả hai phái (tỳ khưu và tỳ khưu ni). Mỗi khi được hỏi, đại đức Upãli đã 
trả lời. 


8 . Sau đó, đại đức Mahãkassapa đã thông báo đến hội chúng ràng: - “Này 
các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho 
hội chúng, tôi sẽ hỏi Ananda về Pháp.” Khi ấy, đại đức Ananda đã thông báo 
đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được đại đức Mahãkassapa hỏi về 
Pháp tôi sẽ trả 1 ỜL” Rồi đại đức Mahãkassapa đã hỏi đại đức Ãnanda điều 
này: - “Này sư đệ Ananda, kinh Brahmajãla (Phạm Võng) đã được thuyết ở 
đâu?” - “Thưa ngài, ở nhà nghỉ của vua tại Ambalatthikã, ở khoảng giữa 
Rãjagaha và Nãlanda.” - “Liên quan đến ai?” - “Đến du sĩ ngoại đạo Suppiya 
và thanh niên Brahmadatta.” Rồi đại đức Mahãkassapa đã hỏi đại đức 
Ananda về duyên khởi, đã hỏi về nhân sự của kinh Brahmajãla. 


- “Này sư đệ Ananda, kinh Sãmannaphala (Sa-môn Quả) đã được thuyết 
ở đâu?” - “Thưa ngài, ở Rậjagaha nơi vườn xoài của Jĩvaka.” - “Với ai?” - “Với 
Ạjãtasattu con trai của Videhi.” Rồi đại đức Mahãkassapa đã hỏi đại đức 
Ananda về duyên khởi, đã hỏi về nhân sự của kinh Sãmannaphala. Bằng 
chính phương thức ấy, (đại đức Mahãkassapa) đã hỏi về năm bộ Kinh. Mỗi 
khi được hỏi, đại đức Ananda đã trả lời. 
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KHUDDÃNUKHUDDAKASIKKHAPADAKATHA 

9. Atha kho ãyasmã ãnando there bhikkhũ etadavoca: “Bhagavã mam 
bhante parinibbãnakãle evamãha: ‘Akankhamãno ãnanda sangho 
mamaccayena khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãni samũhaneyyã’”ti. “Pucchi 
pana tvam ãvuso ãnanda bhagavantam katamãni pana bhante 
khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. “Na kho aham bhante bhagavantam 
pucchim, katamãni pana bhante khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. 


Ekacce therã evamãhamsu: “Cattãri pãrãjikãni thapetvă avasesãni 
khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. Ekacce therã evamãhamsu: “Cattãri 
pãrãjikãni thapetvã terasa sanghãdisese thapetvă avasesãni 
khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. Ekacce therã evamãhamsu: “Cattãri 
pãrậjikãni thapetvã terasa sanghãdisese thapetvã dve aniyate thapetvã 
avasesãni khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. Ekacce therã 
evamãhamsu: “Cattãri pãrãjikãni thapetvã terasa sanghãdisese thapetvã dve 
aniyate thapetvă timsa nissaggiye pãcittiye thapetvã avasesãni 
khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. Ekacce therã evamãhamsu: “Cattãri 
pãrãjikãni thapetvã terasa sanghãdisese thapetvã dve aniyate thapetvã timsa 
nissaggiye pãcittiye thapetvã dvenavuti pãcittiye thapetvã avasesãni 
khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. Ekacce therã evamãhamsu: “Cattãri 
pãrãjikãni thapetvã terasa sanghãdisese thapetvã dve aniyate thapetvã timsa 
nissaggiye pãcittiye thapetvã dvenavuti pãcittiye thapetvã cattãro' 
pãtidesanĩye thapetvã avasesãni khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ”ti. 


10. Atha kho ãyasmã mahãkassapo sangham nãpesi: “Sunãtu me ãvuso 
sangho. Santamhãkam sikkhãpadãni gihĩgatãni gihĩnopi jãnanti: 1 2 ‘Idam vo 
samanãnam sakyaputtiyãnam kappati, idam vo na kappatĩ ’ti. Sace mayam 
khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãni samũhanissãma bhavissanti vattãro: 
‘Dhũmakãlikam samanena gotamena sãvakãnam sikkhãpadam pannattam. 
Yãvimesam satthă atthãsi tãvime sikkhãpadesu sikkhimsu. Yato imesam 
satthã parinibbưto na dãnime sikkhãpadesu sikkhantĩ ’ti. Yadi sanghassa 
pattakallam, sangho apannattarn na paníìãpeyya, pannattam na 
samucchindeyya, yathã pannattesu sikkhãpadesu samãdãya vatteyya. Esã 
natti. 


1 cattari - PTS. 

2 gihigatãni gihinopi jãnanti - Ma, Syã; gihigatãni gihĩ pi no jãnanti - PTS. 
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GIẢNG VỀ CÁC ĐIÊU HỌC NHỎ NHẶT VÀ ÍT QUAN TRỌNG: 

9. Sau đó, đại đức Ãnanda đã nói với các tỳ khưu trưởng lão điều này: - 
“Thưa các ngài, vào thời điểm Vô Dư Niết Bàn đức Thế Tôn đã nói với tôi như 
vầy: ‘Này Ãnanda, khi ta không còn, hội chúng nêu muốn có thể bỏ đi các 
điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.’” - “Này sư đệ Ananda, vậy ngươi có hỏi 
đức Thế Tôn: ‘Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các 
điều nào?’ không?” - “Thưa các ngài, tôi đã không hỏi đức Thế Tôn: ‘Bạch 
ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điều nào?”’ 


Một số trưởng lão đã nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều pãrãjỉka, các điều 
còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.” Một số trưởng lão đã nói 
như vầy: - “Giữ lại bốn điều pãĩ'ãjika, giữ lại mười ba điều sanghãdisesa, các 
điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.” Một số trưởng lão đã 
nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều pãĩ'ãjika, giữ lại mười ba điều sanghãdisesa, 
giữ lại hai điều aniyata, các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng.” Một số trưởng lão đã nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều pãrãjika, giữ lại 
mười ba điều sanghãdisesa, giữ lại hai điều aniyata, giữ lại ba mươi điều 
nissaggiya pãcừtiya, các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng.” Một số trưởng lão đã nói như vầy: - “Giữ lại bốn điều pãrãjika, giữ lại 
mười ba điều sanghãdisesa, giữ lại hai điều aniyata, giữ lại ba mươi điều 
nissaggiya pãcừtiya, giữ lại chín mươi hai điều pãcừtiya, các điều còn lại là 
các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.” Một số trưởng lão đã nói như vầy: - 
“Giữ lại bốn điều pãrãjika, giữ lại mười ba điều sanghãdisesa, giữ lại hai 
điều aniyata, giữ lại ba mươi điều nissaggiya pãcittiya, giữ lại chín mươi hai 
điều pãcừtiya, giữ lại bốn điều pãtidesanĩya, các điều còn lại là các điều học 
nhỏ nhặt và ít quan trọng.” 


10. Khi ấy, đại đức Mahãkassapa đã thông báo đến hội chúng ràng: - “Này 
các sư đệ, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Có các điều học của chúng ta có 
hên quan đến hàng tại gia và hàng tại gia cũng biết ràng: ‘Điều này là được 
phép đối với các Sa-môn Thích tử, điều này là không được phép.’ Nếu chúng 
ta bỏ đi các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng, sẽ có những người nói rằng: 
‘Các điều học đã được Sa-môn Gotama quy định cho các đệ tử đến lúc người 
được hỏa táng. Khi nào bậc Đạo Sư của họ còn tồn tại khi ấy họ còn học tập 
các điều học. Bởi vì bậc Đạo Sư của họ đã Vô Dư Niết Bàn nên giờ đây họ 
không còn học tập các điều học nữa.’ Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng không nên quy định thêm điều chưa được quy định, không 
nên bỏ đi điều đã được quy định, nên thọ trì và thực hành các điều học theo 
như đã được quy định. Đây là lời đề nghị. 
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Sunãtu me ãvuso sangho. Santamhãkam sikkhãpadãni gihĩgatãni 
gihĩnopi jãnanti: ‘Idam vo samanãnam sakyaputtiyãnam kappati. Idam vo na 
kappatĩ ’ti. Sace mayam khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãni 
samũhanissãma, bhavissanti vattăro: ‘Dhũmakãlikam samanena gotamena 
sãvakãnam sikkhãpadam pannattam. Yãvimesam satthã atthăsi tãvime 
sikkhãpadesu sikkhimsu. Yato imesam satthã parinibbuto na dãnime 
sikkhãpadesu sikkhantĩ ’ti. Sangho apaníiattam na pannãpeti, pannattam na 
samucchindati, yathã paníiattesu sikkhãpadesu samãdãya vattati. 
Yassãyasmato khamati apannattassa apannapanã 1 paíìnattassa 
asamucchedo, yathã pannattesu sikkhãpadesu samãdãya vattanã, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


Sangho apannattam na pannãpeti pannattam na samucchindati, yathã 
pannattesu sikkhãpadesu samãdãya vattati. Khamati sanghassa, tasmã 
tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


11. Atha kho therã bhikkhũ ãyasmantam ãnandam etadavocum: “Idam te 
ãvuso ãnanda dukkatam yam tvam bhagavantam na pucchi: ‘Katamãni pana 
bhante khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ’ti. Desehi tam dukkatan ”ti. 


“Aham kho bhante asatiyă 2 bhagavantam na pucchim: ‘Katamãni pana 
bhante khuddãnukhuddakãni sikkhãpadãnĩ ’ti. Nãhantam dukkatam 
passãmi. Apicãyasmantãnam saddhãya desemi tam dukkatan ”ti. 


“Idampi te avuso ananda dukkatam yam tvam bhagavato vassikasatikam 
akkamitvã sibbesi. Desehi tam dukkatan ”ti. 


“Nãham kho bhante agãravena bhagavato vassikasãtikam akkamitvã 
sibbesim. Nãhantam dukkatam passãmi. Apicãyasmantãnam saddhãya 
desemi tarn dukkatan ”ti. 


“Idampi te ãvuso ãnanda dukkatam yam tvam mãtugãmehi bhagavato 
sarĩram pathamam vandãpesi. Tãsam rodantĩnam bhagavato sarĩram 
assukena makkhitam. Desehi tam dukkatan ”ti. 


1 appaníiattassa appannapana - Ma, Sya. 


2 assatiya - Ma. 
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Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi. Có các điều học của chúng 
ta có liên quan đến hàng tại gia và hàng tại gia cũng biết rằng: ‘Điều này là 
được phép đối với các Sa-môn Thích tử, điều này là không được phép.’ Nếu 
chúng ta bỏ đi các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng, sẽ có những người nói 
rằng: ‘Các điều học đã được Sa-môn Gotama quy định cho các đệ tử đến lúc 
người được hỏa táng. Khi nào bậc Đạo Sư của họ còn tồn tại khi ấy họ còn 
học tập các điều học. Bởi vì bậc Đạo Sư của họ đã Vô Dư Niết Bàn nên giờ 
đây họ không còn học tập các điều học nữa.’ Hội chúng không quy định thêm 
điều chưa được quy định, không bỏ đi điều đã được quy định, thọ trì và thực 
hành các điều học theo như đã được quy định. Đại đức nào đồng ý việc không 
quy định thêm điều chưa được quy định, không bỏ đi điều đã được quy định, 
thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được quy định xin im lặng; vị 
nào không đồng ý có thể nói lên. 


Hội chúng không quy định thêm điều chưa được quy định, không bỏ đi 
điều đã được quy định, thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được 
quy định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự 
việc này là như vậy.” 


11. Khi ây, các tỳ khưu trưởng lão đã nói với đại đức Ananda điều này: - 
“Này sư đệ Ananda, đây là tội dukkata cho ngươi về việc ngươi đã không hỏi 
đức Thế Tôn rằng: ‘Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là 
các điều nào?’ Ngươi hãy trình báo tội dukkata ấy.” 


- “Thưa các ngài, vì không lưu ý nên tôi đã không hỏi đức Thế Tôn rằng: 
‘Bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điều nào?’ Tôi 
không nhìn thấy tội dukkata ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại đức tôi xin 
trình báo tội dukkata ấy.” 


- “Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukkata cho ngươi về việc ngươi đạp 
lên y tâm mưa của đức Thế Tôn rồi may. Ngươi hãy trình báo tội dukkata 

ấy.” 


- “Thưa các ngài, không phải vì không kính trọng mà tôi đã đạp lên y tắm 
mưa của đức Thế Tôn rồi may. Tôi không nhìn thấy tội dukkata ấy, nhưng vì 
niềm tin đối với các đại đức tôi xin trình báo tội dukkata ấy.” 


- “Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukkata cho ngươi về việc ngươi cho 
phép phụ nữ đảnh lễ nhục thân của đức Thế Tôn trước tiên; trong khi họ 
khóc lóc nhục thân của đức Thế Tôn đã bị lấm lem bởi nước mât. Ngươi hãy 
trình báo tội dukkata ấy.” 
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“Aham kho bhante ‘mãyimã 1 vikãle ahesun ’ti mãtugãmehi bhagavato 
sarĩram pathamam vandãpesim. Nãhantam dukkatam passãmi. 
Apicãyasmantãnam saddhãya desemi tam dukkatan ”ti. 


“Idampi te ãvuso ãnanda dukkatam yam tvam bhagavată oỊãrike nimitte 
kayiramãne oỊãrike obhãse kayiramãne na bhagavantam yãci: ‘Titthatu 
bhagavã kappam. Titthatu sugato kappam bahựjanahităya bahựjanasukhãya 
lokãnukampãya atthãya hitãya sukhãya devamanussãnan ’ti. Desehi tam 
dukkatan ”ti. 


“Aham kho bhante mãrena pariyutthitacitto na bhagavantam yãcim: 
‘Titthatu bhagavã kappam. Titthatu sugato kappam bahujanahitãya 
bahựjanasukhãya lokãnukampãya atthăya hitãya sukhãya devamanussãnan 
’ti. Nãhantam dukkatam passãmi. Apicãyasmantãnam saddhãya desemi tam 
dukkatan ”ti. 


“Idampi te ãvuso ãnanda dukkatam yam tvam mãtugãmassa 
tathãgatappavedite dhammavinaye pabbajjam ussukkam akãsi. Desehi tam 
dukkatan ”ti. 


“Aham kho bhante ayam mahãpajãpatĩ gotamĩ bhagavato mãtucchã 
ãpãdikã posikã khĩrassa dãyikã bhagavantam janettiyã kãlakatãya 2 thannam 
pãyesĩ ’ti mătugãmassa tathãgatappavedite dhammavinaye pabbajjam 
ussukkarn akãsim. Nãhantam dukkatam passãmi. Apicãyasmantãnam 
saddhãya desemi tam dukkatan ”ti. 


12. Tena kho pana samayena ãyasmã purãno dakkhinãgirismim cãrikam 
carati mahatã bhikkhusanghena saddhim pancamattehi bhikkhusatehi. Atha 
kho ãyasmã purãno therehi bhikkhũhi dhamme ca vinaye ca samgĩte 
dakkhinãgirismim yathãbhirantam viharitvã yena rậjagaham yena 
veỊuvanam kalandakanivãpo yena therã bhikkhũ tenupasankami, 
upasankamitvã therehi bhikkhũhi saddhim patisammoditvă ekamantam 
nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho ãyasmantam purãnam therã bhikkhũ 
etadavocum: “Therehi ãvuso purãna, dhammo ca vinayo ca samgĩto. Upehi 
tam samgĩtin ”ti. “Susamgĩtãvuso therehĨ3 dhammo ca vinayo ca. Api ca 
yatheva mayã bhagavato sammukhã sutam sammukhã patiggahitam 
tathevãham dhãressãmĩ ”ti. 


1 mayimasam - Ma; 2 kalaủkataya - Ma, PTS. 

mã yimã - PTS. 3 therehi bhikkhũhi - Syã. 
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- “Thưa các ngài, (nghĩ rằng): ‘Những người nữ này không nên ở lại vào 
ban đêm,’ nên tôi đã cho phép phụ nữ đảnh lẽ nhục thân của đức Thế Tôn 
trước tiên. Tôi không nhìn thấy tội dukkata ấy, nhưng vì niềm tin đối với các 
đại đức tôi xin trình báo tội dukkata ấy.” 


- “Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukkata cho ngươi về việc trong khi 
được ra dấu hiệu rõ ràng, trong khi được làm biểu hiện rõ rệt bởi đức Thế 
Tôn, ngươi đã không cầu khẩn đức Thế Tôn ràng: ‘Xin đức Thế Tôn hãy tồn 
tại trọn kiếp, xin đấng Thiện Thệ hãy tồn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều 
người, vì sự an lạc cho nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tấn 
hoá, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của chư Thiên và nhân loại.’ Ngươi hãy trình 
báo tội dukkata ay.” 


- “Thưa các ngài, vì tâm đã bị Ma Vương ám ảnh nên tôi đã không cầu 
khẩn đức Thế Tôn ràng: ‘Xin đức Thế Tôn hãy tồn tại trọn kiếp, xin đấng 
Thiện Thệ Tôn hãy tồn tại trọn kiếp vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc 
cho nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tấn hoá, vì sự lợi ích, vì 
sự an lạc của chư Thiên và nhân loại.’ Tôi không nhìn thấy tội dukkata ấy, 
nhưng vì niềm tin đối với các đại đức tôi xin trình báo tội dukkata ấy.” 


- “Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội dukkata cho ngươi về việc ngươi đã 
nỗ lực cho sự xuất gia của phụ nữ trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai 
công bố. Ngươi hãy trình báo tội dukkata ấy.” 

- “Thưa các ngài, (nghĩ rằng): ‘Bà Mahãpajãpatĩ Gotamĩ này là dì ruột của 
đức Thế Tôn, là người chăm sóc, là người nuôi dưỡng, là người cho sữa, khi 
người mẹ ruột qua đời bà đã cho đức Thế Tôn bú sữa’ nên tôi đã nỗ lực cho 
sự xuất gia của phụ nữ trong Pháp và Luật đã được đức Như Lai công bố. Tôi 
không nhìn thấy tội dukkata ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại đức tôi xin 
trình báo tội dukkata ấy.” 


12. Vào lúc bấy giờ, đại đức Purãna đi du hành ở Dakkhiọãgiri 1 cùng với 
đại chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu. Khi ấy, trong lúc Pháp và 
Luật đang được trùng tụng bởi các tỳ khưu trưởng lão, đại đức Purãna sau 
khi trú ở Dakkhinãgiri theo như ý thích đã đi đến thành Rãjagaha, VeỊuvana, 
nơi nuôi dưỡng các con sóc, chỗ các tỳ khưu trưởng lão, sau khi đến đã thân 
thiện chào hỏi các tỳ khưu trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. Khi đại đức 
Purãna đã ngồi xuống một bên, các tỳ khưu trưởng lão đã nói với đại đức 
Purãna điều này: - “Này đại đức Purãna, Pháp và Luật đã được trùng tụng 
bởi các vị trưởng lão. Ngươi hãy hành theo sự trùng tụng ấy.” - “Này các đại 
đức, Pháp và Luật đã được các vị trưởng lão trùng tụng một cách tốt đẹp. Tuy 
nhiên, tôi chỉ ghi nhận chính những gì tôi đã được nghe từ miệng và đã được 
thọ lãnh từ miệng của đức Thế Tôn thôi.” 


1 Dakkhiụagiri là tên của ngọn núi ở phía nam thành Rajagaha và cũng có nghĩa Việt là ‘ngọn 
núi ở phía nam’ (ND). 
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BRAHMADANDAKATHA 

13. Atha kho ãyasmã ãnando there bhikkhũ etadavoca: “Bhagavã mam 
bhante parinibbãnakãle evamãha: ‘Tenahãnanda sangho mamaccayena 
channassa bhikkhuno brahmadandam ãnãpetũ ”’ti. “Pucchi pana tvam ãvuso 
ãnanda bhagavantam katamo ca pana bhante brahmadando ”ti. “Pucchim 
kho aham bhante bhagavantam ‘katamo pana bhante brahmadando ’ti. 
‘Channo ãnanda bhikkhũ yam iccheyya tam vadeyya. Bhikkhũhi channo 
bhikkhu neva vattabbo, na ovaditabbo, nãnusãsitabbo "bi. 1 “Tenahãvuso 
ãnanda tvanneva channassa bhikkhuno brahmadandam ãnãpehĩ ”ti. 


“Kathăham bhante channassa bhikkhuno brahmadandam ãnãpemi? 
Cando so bhikkhu pharuso ”ti. “Tenahãvuso ãnanda bahukehi bhikkhũhi 
saddhim gacchăhĩ ”ti. “Evam bhante ”ti kho ãyasmã ãnando therãnam 
bhikkhũnam patissutvã mahatã bhikkhusanghena saddhim pancamattehi 
bhikkhusatehi nãvãya kosambim ujjavi, 2 nãvãya paccorohitvă ranno 
udenassa uyyãnassa avidũre annatarasmim rukkhamũle nisĩdi. 


14. Tena kho pana samayena rậjã udeno uyyãne paricãreti 3 saddhim 
orodhena. 4 Assosi kho ranno udenassa orodho: “Amhãkam kira ãcariyo ayyo 
ãnando uyyãnassa avidũre annatarasmim rukkhamũle nisinno ”ti. Atha kho 
ranno udenassa orodho rặjãnam udenam etadavoca: “Amhãkam kira deva 
ãcariyo ayyo ãnando uyyãnassa avidũre annatarasmim rukkhamũle nisinno. 
Icchãma mayam deva ayyam ãnandam passitun ”ti. “Tena hi tumhe 
samanam ãnandam passathă ”ti. 5 


Atha kho ranno udenassa orodho yenãyasmã ãnando tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam ãnandam abhivãdetvã ekamantarn nisĩdi. 
Ekamantam nisinnam kho raíìno udenassa orodham ãyasmã ãnando 
dhammiyã kathãya sandassesi samãdapesi samuttejesi sampahamsesi. Atha 
kho ranno udenassa orodho ãyasmatã ãnandena dhammiyã kathãya 
sandassito samãdapito samuttejito sampahamsito ãyasmato ãnandassa 
panca-uttarãsangasatãni pãdãsi. Atha kho ranno udenassa orodho ãyasmato 
ãnandassa bhãsitam abhinanditvã anumoditvã utthãyãsanã ãyasmantam 
ãnandam abhivãdetvã padakkhiọam katvă yena rặjã udeno tenupasankami. 


1 na anusăsitabbo ti - Syă. 

2 nãvãya ujjavanikãya kosambim ujjavi, nãvãya paccorohitvã - Ma; 
nãvãya gantvã kosambim ujjavanikãya nãvãya paccorohitvã - Syă; 
nãvãya ujjavanikãya kosambiyã paccorohitvã - PTS. 

3 paricãresi - Ma, PTS; parivãrehi - Syã. 

4 orodhena pativasati - Syã. 5 tena hi samanam ãnandam passathã ti - Syã. 
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GIẢNG VỀ HÌNH PHẠT PHẠM THIÊN: 

13. Sau đó, đại đức Ãnanda đã nói với các vị tỳ khưu trưởng lão điều này: 
- “Thưa các ngài, vào thời điểm Vô Dư Niết Bàn đức Thế Tôn đã nói với tôi 
như vầy: ‘Này Ananda, chính vì điều ấy khi ta không còn, hội chúng hãy áp 
đặt hình phạt Phạm Thiên' đối với tỳ khưu Channa.’” - “Này sư đệ Ananda, 
vậy ngươi có hỏi đức Thế Tôn: ‘Bạch ngài, vậy hình phạt Phạm Thiên là như 
thế nào’ không?” - “Thưa các ngài, quả tôi đã hỏi đức Thế Tôn ràng: ‘Bạch 
ngài, vậy hình phạt Phạm Thiên là như thế nào?’ ‘Này Ananda, tỳ khưu 
Channa muốn điều gì thì có thể nói điều ấy, còn các tỳ khưu không được nói 
chuyện, không được nhâc nhở, không được chỉ dạy tỳ khưu Channa.”’ - “Này 
sư đệ Ananda, chính vì điều ấy chính sư đệ hãy áp đặt hình phạt Phạm Thiên 
đối với tỳ khưu Channa.” 


- “Thưa các ngài, làm thế nào tôi áp đặt hình phạt Phạm Thiên đối với tỳ 
khưu Channa được? Vị tỳ khưu ấy dữ tợn và thô lỗ.” - “Này sư đệ Ãnanda, 
chính vì điều ấy ngươi hãy đi cùng với nhiều vị tỳ khưu.” - “Thưa các ngài, xin 
vâng.” Rồi đại đức Ananda ngheo theo các tỳ khưu trưởng lão đã cùng với đại 
chúng tỳ khưu có số lượng năm trăm vị tỳ khưu đáp thuyền ngược giòng 
nước đi Kosambi. Sau khi rời thuyền, đại đức Ananda đã ngồi xuống ở gốc 
cây nọ không xa vườn thượng uyển của đức vua Udena. 


14. Vào lúc bấy giờ, đức vua Udena đi dạo quanh tại công viên cùng với 
đám hầu thiếp. Đám hầu thiếp của đức vua Udena đã nghe ràng: “Nghe nói 
giáo thọ sư của chúng ta là ngài Ananda đang ngồi ở gốc cây nọ không xa 
công viên lắm.” Khi ấy, đám hầu thiếp của đức vua Udena đã tâu với đức vua 
Udena điều này: - “Tâu chúa thượng, nghe nói giáo thọ sư của chúng tôi là 
ngài Ananda đang ngồi ở gốc cây nọ không xa công viên lâm. Tâu chúa 
thượng, chúng tôi muốn viếng thăm ngài Ananda.” - “Chính vì điều ấy, các 
khanh hãy thăm viếng Sa-môn Ananda.” 


Sau đó, đám hầu thiếp của đức vua Udena đã đi đến gặp đại đức Ãnanda, 
sau khi đến đã đảnh lẽ đại đức Ananda rồi ngồi xuống một bên. Khi đám hầu 
thiếp ấy đã ngồi xuống một bên, đại đức Ananda đã chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi cho đám hầu thiếp của đức vua Udena 
bảng bài Pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Ananda chỉ dạy, thức tỉnh, 
khuyến khích, và tạo niềm phấn khởi bằng bài Pháp thoại, đám hầu thiếp của 
đức vua Udena đã dâng lên đại đức Ananda năm trăm thượng y. Sau đó, khi 
đã được hài lòng và hoan hỷ với lời dạy của đại đức Ananda, đám hầu thiếp 
của đức vua Udena đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đại đức Ananda, hướng 
vai phải nhiêu quanh, rồi trở về lại đức vua Udena. 


1 Brahmadanậa (hình phạt Phạm Thiên): từ này đã được dịch âm là Phạm Đàn (ND). 
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Addasã kho rãjã udeno orodham dũratova ãgacchantam. Disvãna 
orodham etadavoca: “Api nu tumhe samanam ãnandam passitthã ”ti. 
“Apassimhã kho mayam deva ayyam ãnandan ”ti. “Api nu tumhe 1 samanassa 
ãnandassa kinci adatthã ”ti. “Adamhã kho mayarn deva ayyassa ãnandassa 
panca-uttarãsahgasatãnĩ ”ti. Rậjã udeno ựjjhãyati khĩyati vipãceti: “Katham 
hi nãma samano ãnando tãva bahum cĩvaram patiggahessati. Dussavanijjam 
vã samano ãnando karissati paggãhikasãlam vã pasãressatĩ ”ti? 


15. Atha kho rãjã udeno yenãyasmã ãnando tenupasahkami, 
upasahkamitvã ãyasmatã ãnandena saddhim sammodi. Sammodanĩyam 
katham sãrãnĩyam 2 vĩtisãretvã ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho 
rậjã udeno ãyasmantam ãnandam etadavoca: “Agamã nu khodha 3 bho 
ãnanda amhãkam orodho ”ti. 

“Agamã kho tedha 4 mahãrặja orodho ”ti. 


“Api pana 5 bhoto anandassa kinci adasĩ ”ti. 

“Adãsi kho me mahãrặja panca-uttarăsahgasatănĩ ”ti. 


“Kimpana bhavam ãnando tãva bahum cĩvaram karissatĩ ”ti? 

“Ye pana te 6 mahãrãja bhikkhũ dubbalacĩvarã tehi saddhim 
samvibhajissãmĩ ”ti. 


“Yãni kho pana bho ãnanda porãnakãni dubbalacĩvarãni tãni katham 
karissathă ”ti? 

“Tãni mahãrặja uttarattharanam karissãmã ”ti. 


“Yãni pana bho ãnanda porãnakãni uttarattharanãni tãni katham 
karissathã ”ti. 

“Tãni mahãrặja bhisicchaviyo karissãmã ”ti. 


“Yani pana 4 bho ananda poranaka bhisicchaviyo ta katham karissatha ”ti? 
“Tã mahãrậja bhummattharanam karissãmã ”ti. 


“Yãni pana bho ãnanda porãnakãni bhummattharanãni tãni katharn 
karissathă ”ti? 

“Tãni mahãrặja pãdapunchaniyo karissãmã ”ti. 


“Ya pana bho ananda poranaka padapunchaniyo ta katham karissatha 
”ti? 


1 api pana tumhe - PTS. 

2 sãranĩyam - Ma, PTS. 

3 ãgatã nu khvidha - Ma. 


4 ãgamãsi kho te idha - Ma; 

ãgamã kho te mahãrãja orodhoti - Syã. 

5 apica pana - Syã. 6 ye te - Ma, Syã, PTS. 
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Đức vua Udena đã nhìn thấy đám hầu thiếp đang đi lại từ đàng xa, sau khi 
nhìn thấy đã nói với đám hầu thiếp điều này: - “Thế các khanh có viếng thăm 
Sa-môn Ananda không vậy?” - “Tâu chúa thượng, chúng tôi đã viếng thăm 
ngài Ananda.” - “Thế các khanh đã dâng vật gì cho Sa-môn Ananda vậy?” - 
“Tâu chúa thượng, chúng tôi đã dâng cho ngài Ananda năm trăm thượng y.” 
Đức vua Udena phàn nàn, phê phán, chê bai ràng: - “Tại sao Sa-môn Ananda 
lại thọ lãnh quá nhiều y như vậy? Không lẽ Sa-môn Ananda sẽ làm nhà buôn 
vải hay bày ra gian hàng tơ lụa?” 


15. Sau đó, đức vua Udena đã đi đến gặp đại đức Ananda, sau khi đến đã 
bày tỏ sự thân thiện với đại đức Ananda, sau khi trao đổi lời xã giao thân 
thiện đã ngồi xu ông một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Udena đã 
nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa ngài Ananda, có phải đám hầu 
thiếp của chúng tôi đã đến đây?” 

- “Tâu đại vương, đám hầu thiếp của ngài đã đến đây.” 


- “Vậy chớ họ đã dâng vật gì đến ngài Ananda?” 

- “Tâu đại vương, họ đã dâng đến tôi năm trăm thượng y.” 


- “Vậy chớ ngài Ananda sẽ làm gì với nhiều y đến thế?” 

- “Tâu đại vương, các vị tỳ khưu nào có y bị tàn tạ tôi sẽ chia sẻ với các vị 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những y cũ và tàn tạ?” 

- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm khăn trải.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những khăn trải bị cũ đi?” 

- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm vải bọc nệm.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những vải bọc nệm bị cũ đi?” 

- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm thảm lót sàn.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những thảm lót sàn bị cũ 
đi?” 


- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm giẻ chùi chân.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những giẻ chùi chân bị cũ 
đi?” 
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Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Pancasatikakkhandhakam 


“Ta maharaja rajoharanam karissama ”ti. 


“Yani pana bho ananda poranakani rajoharanani tani katham karissatha 
”ti? 


“Tani maharaja kottetva cikkhallena madditva paribhandam limpissama 
”ti. 


Atha kho rãjã udeno ‘sabbevime samanã sakyaputtiyã yoniso upanenti. 
Na kulavam 1 gamentĩ ’ti ãyasmato ãnandassa annãnipi panca dussasatãni 
pãdãsi. Ayam carahi ãyasmato ãnandassa pathamam cĩvarabhikkhã 2 uppajji 
cĩvarasahassam. 


16. Atha kho ãyasmã ãnando yena ghositãrãmo tenupasahkami, 
upasahkamitvã pannatte ãsane nisĩdi. Atha kho ãyasmã channo yena ãyasmã 
ãnando tenupasahkami, upasahkamitvã ãyasmantam ãnandam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinnam kho ãyasmantam channam ãyasmã 
ãnando etadavoca: “Sanghena te ãvuso channa brahmadando ãnatto ”ti. 3 
“Katamo pana bhante ãnanda brahmadando ”ti? 4 


“Tvam ãvuso channa bhikkhũ 5 yam iccheyyãsi tam vadeyyãsi. Bhikkhũhi 
tvam neva vattabbo na ovaditabbo nãnusãsitabbo ”ti. “Nanvãham bhante 
ãnanda hato ettãvatã yatoham bhikkhũhi neva vattabbo na ovaditabbo 
nãnusãsitabbo ”ti tattheva mucchito papati. 6 


17. Atha kho ãyasmã channo brahmadandena attĩyamãno harãyamãno 
jigucchamãno eko vũpakattho appamatto ãtãpĩ pahitatto viharanto 
nacirasseva yassatthãya kulaputtã sammadeva agãrasmã anagãriyam 
pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosãnam dittheva dhamme 
sayam abhinnã sacchikatvă upasampajja vihãsi. Khĩnã jãti, vusitam 
brahmacariyam, katam karanĩyam nãparam itthattãyãti abbhannãsi. 
Aíìnataro ca panãyasmã channo arahatam ahosi. 


1 kulãvam - PTS. 4 brahmadando ãnãpito ti - Ma. 

2 cĩvarabhikkhă cĩvaraparikkhãro - Syã. 5 bhikkhu - Syã. 

3 ãnãpito ti - Ma, PTS. 6 papato - Ma. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Liên Quan Năm Trăm Vị 


- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ dùng chúng làm giẻ lau bụi.” 


- “Thưa ngài Ananda, vậy các vị sẽ làm gì với những giẻ lau bụi bị cũ đi?” 


- “Tâu đại vương, chúng tôi sẽ nghiền nhỏ chúng ra trộn với bùn đất rồi 
trét làm bục hên xung quanh.” 


Khi ấy đức vua Udena (khởi ý rằng): ‘Chính tất cả các Sa-môn Thích tử 
này xử sự hợp lý, không phung phí kiểu trưởng giả’ rồi đã dâng lên đại đức 
Ananda năm trăm xấp vải khác nữa. Như vậy, đây là lần đầu tiên vật thí về y 
đã phát sanh đến đại đức Ananda một ngàn y. 


16. Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến tu viện Ghosita, sau khi đến đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi được sâp đặt sẵn. Khi ấy, đại đức Channa đã đi đến gặp đại 
đức Ananda, sau khi đến đã đảnh lẽ đại đức Ananda rồi ngồi xuống một bên. 
Khi đại đức Channa đã ngồi xuống một bên, đại đức Ananda đã nói với đại 
đức Channa điều này: - “Này sư đệ Channa, hội chúng đã áp đặt hình phạt 
Phạm Thiên đối với sư đệ.” - “Thưa sư huynh Ananda, vậy hình phạt Phạm 
Thiên là như thế nào?” 


- “Này sư đệ Channa, điều gì sư đệ muốn với các tỳ khưu thì sư đệ có thể 
nói điều ấy. Còn các tỳ khưu chẳng những không được nói chuyện, còn không 
được nhắc nhở, không được giảng dạy sư đệ.” - “Thưa sư huynh Ananda, như 
vậy không phải sư đệ đã bị giết chết hay sao, bởi vì các tỳ khưu chẳng những 
không được nói chuyện, còn không được nhâc nhở, không được giảng dạy sư 
đệ nữa?” rồi bị ngất xỉu ngã xuống ngay tại chỗ ấy. 


17. Sau đó, trong khi bị dân vặt bởi hình phạt Phạm Thiên, trong khi bị 
tủi hổ, trong khi nhờm gớm, đại đức Channa một mình đã tách riêng, rồi 
trong khi sống không bị xao lãng, có sự nỗ lực, có sự quyết tâm nên chẳng 
bao lâu sau, ngay trong kiếp hiện tại này, nhờ vào thẳng trí của mình đã 
chứng ngộ, đạt đến, và an trú vào mục đích tối thượng ấy của Phạm hạnh, vì 
mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất 
gia một cách chân chánh sống không nhà. Vị ấy đã biết ràng: “Sự tái sanh đã 
cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác (phải 
làm) đối với bản thể (A-la-hán) này nữa.” Và thêm một vị nữa là đại đức 
Channa đã trở thành vị A-la-hán. 


563 



Vinayapỉtake CullavaggapaỊi 2 


Pancasatikakkhandhakam 


Atha kho ãyasmã channo arahattam patto yenãyasmã ãnando 
tenupasahkami, upasahkamitvã ãyasmantam ãnandam etadavoca: 
“Patippassambhehi dãni 1 me bhante ãnanda brahmadandan ”ti. “Yadaggena 
tayã ãvuso channa arahattam sacchikatam tadaggena te brahmadando 
patippassaddho ”ti. 

Imãya kho pana vinayasamgĩtiyã panca bhikkhusatãni anũnãni 
anadhikãni ahesum. Tasmã ayam vinayasangĩti pancasatikãti 2 vuccatĩ ”ti. 

Pancasatikakkhandhakam ekãdasamam. 

***** 

Imamhi khandhake vatthu tevĩsati. 

TASSUDDÃNAM 

1. Parinibbutamhi sambuddhe thero kassapasavhayo 
ãmantayĩ bhikkhuganam saddhammamanupãlako. 

2. Pãvãyaddhãnamaggamhi subhaddena paveditam 
sangãyissãma saddhammam adhammo pure dippati. 

3. Ekenũnapancasatam ãnandampi ca uccini 
dhammavinayasangĩtim vasanto 3 guhamuttame. 

4. Upãlim vinayam pucchi suttantãnandapanditam 
pitakarn tĩni sangĩtim 4 akamsu jinasãvakã. 

5. Khuddãnukhuddakã 5 nãnã yathã pannatti vattanã 
na pucchi akkamitvã ca 6 vandãpesi na yãci ca 
pabbajjam mãtugãmassa saddhãya dukkatãni me. 

6. Purãno brahmadandam ca orodhã udenena saha 
tăva bahũ dubbalam ca uttarattharanã bhisi. 

7. Bhummattharanã punchaniyo rajo cikkhallamaddanã 
sahassacĩvaruppajji pathamãnandasavhayã. 

8. Tajjito brahmadandena catusaccam apãpuni 
vasĩbhũtã pancasatã tasmã pancasatĩ iti. 

—00O00-- 


1 patippassambhehĩdãni - Syã. 

2 pancasatĩ ti - PTS. 

3 vassanto - PTS. 

4 saủgĩtam - Syã. 


khuddãnukhuddake - Ma, PTS 
akkamitvãna - Ma; 
akkamitvãpi - Syã; 
akkamitvã - PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Liên Quan Năm Trăm Vị 


Sau đó, khi đã chứng đạt phẩm vị A-la-hán đại đức Channa đã đi đến gặp 
đại đức Ananda, sau khi đến đã nói với đại đức Ananda điều này: - “Thưa sư 
huynh Ananda, hôm nay xin hãy thu hồi hình phạt Phạm Thiên cho đệ.” - 
“Này sư đệ Channa, kể từ khi sư đệ chúng ngộ phẩm vị A-la-hán, kể từ thời 
điểm ấy hình phạt Phạm Thiên của sư đệ đã được thu hồi.” 

Trong cuộc kết tập về Luật này đã hiện diện năm trăm vị tỳ khưu, không 
thiếu không dư. Do đó, cuộc kết tập về Luật này được gọi là “Liên quan năm 
trăm vị.” 

Chương Liên Quan Năm Trăm Vị là thứ mười một. 

***** 


Trong chương này gom có hai mươi ba sự kiện. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Khỉ đấng Toàn Giác đã Vô Dư Niết Bàn, vị trưởng lão tên Kassapa, 
người bảo vệ chánh Pháp, đã bảo với nhóm tỳ khưu rằng: 

2. Trong cuộc hành trình đường xa từ Pãvã, có điêu đã được phát biểu 
bởi Subhadda. Chúng ta hãy trùng tụng Chánh Pháp trước khi phi Pháp 
phát triển. 

3. Năm trăm còn thiếu một, và vị ấy đã chọn cảÃnanda, cuộc kết tập vê 
Pháp và Luật, trong khi cư trú ở hang động tối thượng. 

4. Vị ấy đã hỏi Upãli về Luật, (đã hỏi) bậc tríĂnanda ve Kinh. Các vị đệ 
tử của đăng Chiên Thắng đã thực hiện việc kết tập Tam Tạng. 

5. Các đĩêu học nhỏ nhặt và ít quan trọng, nhĩêu loại, sự thực hành theo 
như sự quy định, vị đã không hỏi, và đã đạp lên, đã cho đảnh lễ, và đã 
không cdu khăn, việc xuất gia cho người nữ, các tội dukkata của tôi là vì 
nĩêm tin. 

6. Vị Purãna, và hình phạt Phạm Thiên, các hau thiếp cùng với đức vua 
Udena, như vậy quá nhĩêu, và bị tàn tạ, các khăn trải, và vải bọc nệm. 

7. Các thảm lót sàn, các giẻ chùi chân, lau bụi, trộn với bùn đất, vị đã 
phát sanh một ngàn y ĩân đâu có tên gọi làAnanda. 

8. Bị sợ hãi bởi hình phạt Phạm Thiên, vị đã đạt được bơn Chân Lý, các 
vị có năng lực là năm trăm, vì thê'gọi là “Năm Trăm Vị.” 

--00O00— 
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XII. sATTASATIKAKKHANDHAKAM 

PATHAMA BHÃNAVÃRAM 

1. Tena kho pana samayena vassasataparinibbute bhagavati vesălikã 
vajjiputtakã bhikkhũ vesãliyam dasavatthũni dĩpenti: “Kappati 
singilonakappo, kappati dvangulakappo, kappati gãmantarakappo, kappati 
ãvãsakappo, kappati anumatikappo, kappati ãcinnakappo, kappati 
amathitakappo, kappati jalogi pãtum, 1 kappati adasakam nisĩdanam, kappati 
jãtarũparajatan ”ti. 


2. Tena kho pana samayena ãyasmã yaso kãkandakaputto vajjĩsu cãrikam 
caramãno yena vesãli tadavasari. Tatra sudam ãyasmã yaso kãkandakaputto 
vesãliyam viharati mahãvane kũtãgãrasãlãyam. Tena kho pana samayena 
vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ tadahuposathe kamsapãtim 2 udakena pũretvã 
majjhe bhikkhusanghassa thapetvã ãgatăgate 3 vesãlike upãsake evam 
vadenti: 4 “Dethãvuso sanghassa kahãpanampi addhampi pãdampi 
mãsakarũpampi. Bhavissati sanghassa parikkhãrena karanĩyan ”ti. Evam 
vutte ãyasmã yaso kãkandakaputto vesãlike upãsake etadavoca: “Mãvuso 
adattha sanghassa kahãpanampi addhampi pãdampi mãsakarũpampi. Na 
kappati samanãnam sakyaputtiyãnam jãtarũparajatam. Na sãdiyanti samanã 
sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Na patiganhanti samanã sakyaputtiyã 
jãtarũparajatam. Nikkhittamanisuvannã samanã sakyaputtiyã, apetajãta- 
rũparajată ”ti. 


Evampi kho vesãlikã upãsakã ãyasmatã yasena kãkandakaputtena 
vuccamãnã adamsu yeva sanghassa kahãpanampi addhampi pãdampi 
mãsakarũpampi. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ tassã rattiyã 
accayena tam hiraíĩnam bhikkhaggena 5 pativimsam 6 thapetvã bhăjesum. 


3. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ ãyasmantam yasam 
kãkandakaputtam etadavocum: “Eso te ãvuso yasa hirannassa pativimso ”ti. 
“Natthi me ãvuso hiraníìassa pativimso nãham hirannam sãdiyãmĩ ”ti. 


1 jalogim pãtum - Ma, Syã. 4 vadanti - Ma. 

2 kamsacãtim - Syă. 5 bhikkhuggena - Syã. 

3 ãgate - PTS. 6 pativĩsam - Ma; pativisam - Syã, PTS. 


566 



XII. CHƯƠNG LIÊN QUAN BẢY TRĂM VỊ: 

TỤNG PHẦM THỨ NHẨT: 

1. Vào lúc bấy giờ, khi đức Thế Tôn Vô Dư Niết Bàn được một trăm năm, 
các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli truyền bá trong thành Vesãli mười sự việc 
là: “Quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép, quy định hai ngón 
tay là được phép, quy định trong làng là được phép, quy định về chỗ trú ngụ 
là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được phép, quy định theo tập 
quán là được phép, quy định chưa được khuấy là được phép, quy định uống 
nước trái cây lên men là được phép, quy định vật lót ngồi không có viền 
quanh là được phép, vàng bạc là được phép.” 1 


2. Vào lúc bấy giờ, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka trong khi du 
hành ở xứ Vajji đã đến trú tại Vesãli. Tại nơi đó ở Vesãli, đại đức Yasa con 
trai của Kãkandaka đã trú tại Mahãvana, nơi giảng đường Kũtãgãra. Vào lúc 
bấy giờ, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli vào ngày Uposatha sau khi đổ 
đầy nước vào cái chậu đồng rồi đặt ở giữa hội chúng tỳ khưu và nói với các cư 
sĩ ở Vesãli đang đi qua lại như vầy: - “Này các đạo hữu, hãy bố thí đến hội 
chúng một kahãpana, một nửa ( kahãpana ), một pãda, một mãsaka. Hội 
chúng sẽ có việc phải làm về vật dụng.” Khi được nói như vậy, đại đức Yasa 
con trai của Kãkandaka đã nói với các cư sĩ ở Vesãli điều này: - “Này các đạo 
hữu, chớ có bố thí đến hội chúng một kahãpana, một nửa ikahãpanà), một 
pãda, một mãsaka. Vàng bạc không được cho phép đối với các Sa-môn Thích 
tử; các Sa-môn Thích tử không thích thú vàng bạc; các Sa-môn Thích tử 
không thọ nhận vàng bạc; các Sa-môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-ọi và vàng 
ròng, đã xa lìa vàng bạc.” 


Trong khi được đại đức Yasa con trai của Kãkandaka nói như vậy, các cư 
sĩ ở Vesãli vẫn bố thí đến hội chúng một kahãpana, một nửa ( kahãpana ), 
một pãda, một mãsaka. Sau đó, vào cuối đêm ấy các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở 
Vesãli đã xác định phần chia tùy theo số lượng tỳ khưu rồi đã phân chia số 
tiền vàng ấy. 


Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã nói với đại đức Yasa con trai 
của Kãkandaka điều này: - “Này đại đức Yasa, phần chia tiền vàng này thuộc 
về đại đức.” - “Này các đại đức, phần chia tiền vàng này không thuộc về tôi, 
tôi không thích thú tiền vàng.” 


1 Mười sự việc này có ý nghĩa như sau: Được phép cất giữ muối trong ống sừng, được phép 
ăn khi bóng mặt trời đã hai ngón tay, được phép đi vào làng rồi ăn thêm lần nữa, được phép 
hành lê Uposatha riêng rẽ, được phép hành sự không đủ tỳ khưu, được phép thực hành theo 
tập quán, được phép uống sữa chua lúc quá ngọ, được phép uống nước trái cây lên men, 
được phép sử dụng vật lót ngồi không có viền quanh, được phép tích trữ vàng bạc (ND). 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Sattasatikakkhandhakam 


Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ: “Ayam ãvuso yaso 
kãkandakaputto upãsake saddhe pasanne akkosati, paribhãsati, appasãdam 
karoti. Handassa mayam patisãranĩyakammam karomã ”ti, te tassa 
patisãranĩyakammam akamsu. Atha kho ãyasmã yaso kãkandakaputto 
vesãlike vajjiputtake bhikkhũ etadavoca: “Bhagavatã ãvuso pannattam 
patisãranĩyakammakatassa bhikkhuno anudũto dãtabbo ti. Detha me ãvuso 
anudũtam bhikkhun ”ti. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ ekam 
bhikkhum sammannitvã ãyasmato yasassa kãkandakaputtassa anudũtam 
adamsu. 


4. Atha kho ãyasmã yaso kãkandakaputto anudũtena bhikkhunã saddhim 
vesãlim pavisitvã vesãlike upãsake etadavoca: “Aham kirãyasmante upãsake 
saddhe pasanne akkosãmi, paribhãsãmi, appasãdam karomi, yoham 
adhammam ‘adhammo ’ti vadãmi, dhammam ‘dhammo ’ti vadãmi, avinayam 
‘avinayo ’ti vadãmi, vinayam ‘vinayo ’ti vadãmi. 


Ekamidam ãvuso samayam bhagavã sãvatthiyam viharati jetavane 
anãthapindikassa ãrãme. Tatra kho ãvuso bhagavã bhikkhũ ãmantesi: 
‘Cattãro me bhikkhave candimasuriyãnam upakkilesã yehi upakkilesehi 
upakkilitthã candimasuriyã na tapanti na bhãsanti na virocanti. Katame 
cattãro? Abbham bhikkhave candimasuriyãnam upakkileso yena 
upakkilesena upakkilitthã candimasuriyã na tapanti na bhãsanti na 
virocanti. Mahikã bhikkhave candimasuriyãnam upakkileso —pe— 
Dhũmarajo bhikkhave candimasũriyãnam upakkileso Rãhu bhikkhave 
asurindo candimasuriyãnam upakkileso — pe— Ime kho bhikkhave cattãro 
candimasuriyãnam upakkilesã yehi upakkilesehi upakkilitthã candimasuriyã 
na tapanti na bhãsanti na virocanti. 


Evameva kho bhikkhave cattãrome samanabrãhmanãnam upakkilesãyehi 
upakkilesehi upakkilitthã eke samanabrãhmanã na tapanti na bhãsanti na 
virocanti. Katame cattãro? Santi bhikkhave eke samanabrãhmanã suram 
pivanti, merayam pivanti, surãmerayapãnã appativiratã. Ayam bhikkhave 
pathamo samanabrãhmanãnam upakkileso yena upakkilesena upakkilitthã 
eke samanabrãhmanã na tapanti, na bhăsanti, na virocanti. 


Puna ca param bhikkhave eke samanabrãhmanã methunam dhammam 
patisevanti methunadhammã appativiratã. Ayam bhikkhave dutiyo 
samanabrãhmanãnam upakkileso — pe— 
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Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli (bàn bạc rằng): “Này các đại 
đức, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka này quở trách, chê bai, làm giảm 
đức tin các cư sĩ có niềm tin đã mộ đạo, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự 
hòa giải đến vị ấy.” Họ đã thực hiện hành sự hòa giải đến vị ấy. Khi ấy, đại 
đức Yasa con trai của Kãkandaka đã nói với các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở 
Vesãli điều này: - “Này các đại đức, đức Thế Tôn đã quy định rằng: ‘Vị sứ giả 
cùng đi nên được ban đến vị tỳ khưu thực hiện hành sự hòa giải.’ Này các đại 
đức, hãy cho tôi vị tỳ khưu làm sứ giả cùng đi.” Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi 
Vajji ở Vesãli đã chỉ định một vị tỳ khưu và cho làm sứ giả cùng đi với đại đức 
Yasa con trai của Kãkandaka. 


4. Sau đó, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka cùng với vị tỳ khưu là sứ 
giả cùng đi đã vào thành Vesãli và đã nói với các cư sĩ ở Vesãli điều này: - 
“Nghe nói tôi quở trách, chê bai, làm giảm đức tin quý vị là những cư sĩ có 
niềm tin đã mộ đạo (trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: ‘Phỉ Pháp,’ Pháp là: 
‘Pháp,’ phi Luật là: ‘Phi Luật,’ Luật là: ‘Luật.” 


Này các đạo hữu, vào một thuở nọ, đức Thế Tôn ngự tại thành Sãvatthi, 
Jetavana, tu viện của ông Anãthapindika. Này các đạo hữu, ở nơi ấy, đức Thế 
Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: - ‘Này các tỳ khưu, đây là bốn vật làm ô nhiễm 
đối với mặt trăng và mặt trời. Khi bị ô nhiễm bởi những vật làm ô nhiễm này, 
mặt trăng và mặt trời không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói 
lọi. Bốn vật ấy là gì? Này các tỳ khưu, mây là vật làm ô nhiễm đối với mặt 
trăng và mặt trời. Khi bị ô nhiễm bởi vật làm ô nhiêm này, mặt trăng và mặt 
trời không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi. Này các tỳ 
khưu, sương mù là vật làm ô nhiêm đối với mặt trăng và mặt trời, —(như 
trên)- Này các tỳ khưu, khói bụi là vật làm ô nhiêm đối với mặt trăng và mặt 
trời, —(như trên)— Này các tỳ khưu, Rãhu chúa loài Asura (hiện tượng 
nguyệt và nhật thực) là vật làm ô nhiêm đối với mặt trăng và mặt trời. Này 
các tỳ khưu, đây là bốn vật làm ô nhiêm đối với mặt trăng và mặt trời. Khi bị 
ô nhiêm bởi những vật làm ô nhiêm này, mặt trăng và mặt trời không còn 
cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi. 


Này các tỳ khưu, tương tợ y như thế đây là bốn điều làm ô nhiêm đối với 
Sa-môn và Bà-la-môn. Khi bị ô nhiêm bởi những điều làm ô nhiễm này, các 
Sa-môn và Bà-la-môn không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn 
chói lọi. Bốn điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
uống rượu, uống men say, không chừa bỏ việc uống rượu và men say. Này các 
tỳ khưu, đây là điều làm ô nhiễm thứ nhất đối với Sa-môn và Bà-la-môn. Khi 
bị ô nhiêm bởi điều làm ô nhiêm này, các Sa-môn và Bà-la-môn không còn 
cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi. 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
thực hiện việc đôi lứa, không chừa bỏ việc đôi lứa. Này các tỳ khưu, đây là 
điều làm ô nhiêm thứ nhì đối với Sa-môn và Bà-la-môn. — (như trên) — 
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Puna ca param bhikkhave eke samanabrãhmanã jãtarũparajatam 
sãdiyanti jãtarũparajatapatiggahanã appativirată. Ayam bhikkhave tatiyo 
samanabrãhmanãnam upakkileso — pe— 


Puna ca param bhikkhave eke samanabrãhmanã micchặjĩvena jĩvikam 
kappenti micchặjĩvã appativiratã. Ayam bhikkhave catuttho 
samanabrãhmanãnam upakkileso — pe— 


Ime kho bhikkhave cattãro samanabrãhmanãnam upakkilesã yehi 
upakkilesehi upakkilitthã eke samanabrãhmanã na tapanti na bhãsanti na 
virocantĩ 'ti. 1 Idamavocãvuso bhagavã. Idam vatvãna sugato athãparam 
etadavoca satthã: 

‘Rãgadosaparikkilitthã 2 eke samanabrãhmanã, 
avijjã nivutã 3 posã piyarũpãbhinandino. 

Suram pivanti merayarn patisevanti methunam, 
rajatam jătarũpanca sãdiyanti aviddasu. 

Micchặjĩvena jĩvanti eke samanabrãhmanã, 
ete upakkilesã vuttã buddhenãdiccabandhunã. 

Yehi upakkilesehi upakkilitthă eke samanabrãhmanã, 
na tapanti na bhãsanti na virocanti 4 asuddhã sarajã magã. 5 


Andhakarena onaddha tanhadasa sanettika, 
vaddhenti katasim ghoram ãdiyanti punabbhavan 'ti. 

Evamvãdĩ kirãham ãyasmante upãsake saddhe pasanne akkosãmi, 
paribhãsãmi, appasãdam karomi. Soham 6 adhammam ‘adhammo 'ti vadãmi, 
dhammam ‘dhammo 'ti vadãmi, avinayam ‘avinayo 'ti vadãmi, vinayam 
‘vinayo 'ti vadãmi. 


5. Ekamidam ãvuso samayam bhagavã rặjagahe viharati veỊuvane 
kalandakanivãpe. Tena kho panãvuso samayena 7 rãjantepure rặjaparisãyam 
sannisinnãnam sannipatitănam ayamantarã kathă udapãdi: ‘Kappati 
samanãnam sakyaputtiyãnam jãtarũparajatam. Sãdiyanti samanã 
sakyaputtiyã jătarũparajataĩn. Patiganhanti samanã sakyaputtiyã 
jãtarũparajatan 'ti. Tena kho panãvuso samayena manicũỊako gãmanĩ tassam 
parisãyam nisinno 8 hoti. 


virocanti - Ma, PTS, itisaddo natthi. 
rãgadosapariklitthã - Ma, Syã. 
avijjãnivutã - Ma; avijjãnĩvutã - Syã. 
na virocanti - Ma, Syã, PTS ũnam. 


magã migă - Syã. 
yoham - Ma. 

tena kho pana samayena - Ma. 
nisinnako - Syã. 
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Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
thích thú vàng bạc, không chừa bỏ việc thọ nhận vàng bạc. Này các tỳ khưu, 
đây là điều làm ô nhiễm thứ ba đối với Sa-môn và Bà-la-môn. — (như trên) — 


Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa, có những Sa-môn và Bà-la-môn 
chấp nhận cuộc sống bâng sự nuôi mạng không chân chánh, không chừa bỏ 
sự nuôi mạng không chân chánh. Này các tỳ khưu, đây là điều làm ô nhiêm 
thứ tư đối với Sa-môn và Bà-la-môn. — (như trên)— 

Này các tỳ khưu, đây là bốn điều làm ô nhiêm đối với Sa-môn và Bà-la- 
môn. Khi bị ô nhiễm bởi những điều làm ô nhiêm này, các Sa-môn và Bà-la- 
môn không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi.’ Này các đạo 
hữu, đức Thế Tôn đã nói điều ấy, đấng Thiện Thệ đã nói điều ấy, rồi bậc Đạo 
Sư còn nói thêm điều này nữa: 


‘Có những Sa-môn và Bà-la-môn bị ô nhiễm bởi ái dục và sân, là những 
người bị che áng bởi vô minh, có sự thỏa thích ở các hình dáng đáng yêu. 

Họ uống rượu, men say, theo đuổi việc đôi lứa, thích thú bạc và vàng, 
họ là những kẻ ngu si tăm tôĩ. 


Có những Sa-môn và Bà-la-môn sông bằng tà mạng. Những sự ô nhiễm 
này đã được nói lên bởi đức Phật, là vị thân quyêh của mặt trời. 

Những Sa-môn và Bà-la-môn đã bị ô nhiễm bởi những ô nhiễm ấy thì 
không còn cháy sáng, không còn rực rỡ, không còn chói lọi, không trong 
sạch, có nhiễm bụi, như là loài thú. 

BỊ bao phủ bởi bóng đêm, họ là những nô lệ của tham ái, là những kẻ bị 
(tham ái) dẫn đi, họ làm tăng trưởng nghĩa địa kinh hoàng, họ bám lăy sự 
tái sanh ĩân nữa.’ 


Có lời nói như vầy: Nghe nói tôi quở trách, chỉ trích, làm giảm đức tin quý 
vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo (trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: ‘Phi 
Pháp,’ Pháp là: ‘Pháp,’ phi Luật là: ‘Phỉ Luật,’ Luật là: ‘Luật.’ 


5. Này các đạo hữu, vào một thuở nọ đức Thế Tôn ngự tại thành 
Rãjagaha, VeỊuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Này các đạo hữu, vào lúc 
bấy giờ, trong lúc các hầu cận của đức vua ngồi lại tụ họp với nhau ở nơi hậu 
cung, có câu chuyện qua lại này đã sanh khởi: ‘Vàng bạc được cho phép đối 
với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử thích thú vàng bạc; các Sa- 
môn Thích tử thọ nhận vàng bạc.’ Này các đạo hữu, vào lúc bấy giờ vị thôn 
trưởng ManicũỊaka đang ngồi trong nhóm người ấy. 
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Atha kho ãvuso manicũỊako gãmanĩ tam parisam etadavoca: ‘Mã ayyo 1 
evam avacuttha. Na kappati samanãnam sakyaputtiyãnam jãtarũparajatam. 
Na sãdiyanti samanã sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Na patiganhanti samanã 
sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Nikkhittamanisuvannã samanã sakyaputtiyã 
apetajãtarũparajată ’ti. Asakkhi kho ãvuso manicũỊako gãmanĩ tam parisam 
sannãpetum. 


6 . Atha kho ãvuso manicũỊako gãmanĩ tam parisam sannãpetvã yena 
bhagavã tenupasahkami, upasahkamitvã bhagavantam abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãvuso manicũỊako gãmanĩ 
bhagavantam etadavoca: “Idha bhante rặjantepure rậjaparisãyam 
sannisinnãnam sannipatitãnam ayamantarã 2 kathã udapãdi: ‘Kappati 
samanãnam sakyaputtiyãnam jãtarũparajatam. Sãdiyanti samanã 
sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Patiganhanti 3 samanã sakyaputtiyã 
jãtarũparajatan ’ti. Evam vutte aham tam bhante parisam etadavocam: ‘Mã 
ayyo 1 evam avacuttha. Na kappati samanãnam sakyaputtiyãnam 
jãtarũparajatam. Na sãdiyanti samanã sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Na 
patiganhanti samanã sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Nikkhittamanisuvannã 
samanã sakyaputtiyã apetajãtarũparajatã ’ti. Asakkhim kho aham bhante 
tam parisam sannãpetum. Kaccãham bhante evam vyãkaramãno vuttavãdĩ 
ceva bhagavato homi. Na ca bhagavantam abhũtena abbhãcikkhãmi. 
Dhammassa cãnudhammam 4 vyãkaromi. Na ca koci sahadhammiko 
vãdãnupãto gãrayham thãnam ãgacchatĩ ”ti? 


“Taggha tvam gãmani evam vyãkaramãno vuttavãdĩ ceva me ahosi. 5 Na ca 
mam abhũtena abbhãcikkhasi. Dhammassa cãnudhammam 3 vyãkarosi. Na 
ca koci sahadhammiko vãdãnupãto gãrayham thãnam ãgacchati. Na hi 
gãmani kappati samanãnam sakyaputtiyãnam jãtarũparajatam. Na sãdiyanti 
samanã sakyaputtiyã jãtarũparajatam. Na patiganhanti samanã sakyaputtiyã 
jãtarũparajatam. Nikkhittamanisuvannã samanã sakyaputtiyã apetajãta- 
rũparajatã ’ti. Yassa kho gãmanĩ jãtarũparajatam kappati, pancapi tassa 
kãmagunã kappanti. 6 Yassa pancakãmagunã kappanti, ekamsenetam 7 
gãmani dhãreyyãsi assamanadhammo asakyaputtiyadhammo ’ti. Apicãham 
gãmani evam vadãmi: Tinam tinatthikena pariyesitabbam. Dãrum 8 
dãrutthikena pariyesitabbam. Sakatam sakatatthikena pariyesitabbam. 
Puriso purisatthikena pariyesitabbo. Natvevãham gãmani kenaci pariyãyena 
jãtarũparajatam sãditabbam pariyesitabban ti vadãmĩ ’ti. 


Evamvãdĩ kirãham ãyasmante upãsake saddhe pasanne akkosãmi 
paribhãsãmi appasãdam karomi. Soham adhammam ‘adhammo ’ti vadãmi, 
dhammam ‘dhammo ’ti vadãmi, avinayam ‘avinayo ’ti vadãmi, vinayam 
‘vinayo ’ti vadãmi. 


1 ayyã - Ma, Syă. 

2 ayamantara - Ma. 

3 patiggaụhanti - Ma, Syã. 

4 dhammassa vã anudhammam - PTS. 


vuttavãdĩ ceva me hosi - Syã; 
vuttavãdĩ ceva hosi - PTS. 
pancapi kãmaguụă tassa kappanti - Syã, 
ekamsena - PTS. 8 dãru - Ma. 
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Này các đạo hữu, khi ấy vị thôn trưởng ManicũỊaka đã nói với nhóm 
người ấy điều này: ‘Quý vị chớ có nói như thế. Vàng bạc không được cho 
phép đối với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử không thích thú vàng 
bạc; các Sa-môn Thích tử không thọ nhận vàng bạc; các Sa-môn Thích tử đã 
từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa lìa vàng bạc.’ Này các đạo hữu, vị thôn 
trưởng ManicũỊaka đã có thể thuyết phục được nhóm người ấy. 


6 . Này các đạo hữu, sau đó, khi đã thuyết phục được nhóm người ấy vị 
thôn trưởng ManicũỊaka đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lẽ 
đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Này các đạo hữu, khi đã ngồi xuống 
một bên vị thôn trưởng ManicũỊaka đã nói với đức Thế Tôn điều này: - “Bạch 
ngài, ở đây trong lúc các hầu cận của đức vua ngồi lại tụ họp với nhau ở nơi 
hậu cung, có câu chuyện qua lại này đã sanh khởi: ‘Vàng bạc được cho phép 
đồi với cac Sa-môn Thích tử; cắc Sa-môn Thích tử thích thú vàng bạc; các Sa- 
môn Thích tử thọ nhận vàng bạc.’ Bạch ngài, được nói như vậy, con đã nói 
với nhóm người ấy điều này: ‘Quý vị chớ có nói như thế. Vàng bạc không 
được cho phép đối với các Sa-môn Thích tử; các Sa-môn Thích tử không 
thích thú vàng bạc; các Sa-môn Thích tử không thọ nhận vàng bạc; các Sa- 
môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa lìa vàng bạc.’ Bạch 
ngài, con đã có thể thuyết phục được nhóm người ấy. Bạch ngài, trong khi 
nói như thế, có phải con là người đã nói đúng lời của đức Thế Tôn và con 
không vu khống đức Thế Tôn một cách sai trái? Có phải con đã nói theo lý lẽ 
của Giáo Pháp? Và có phải người nào có lời nói hợp với giáo lý, đúng theo 
Giáo Pháp, không rơi vào vị thế bị chê trách?” 


- “Này Thôn trưởng, đúng vậy. Trong khi nói như thế, ngươi là người đã 
nói đúng lời của ta và ngươi không vu khống ta một cách sai trái. Ngươi đã 
nói theo lý lẽ của Giáo Pháp và người nào có lời nói hợp với giáo lý, đúng 
theo Giáo Pháp, không rơi vào vị thế đáng bị chê trách. Này Thôn trưởng, bởi 
vì vàng bạc không được cho phép đối với các Sa-môn Thích tử, các Sa-môn 
Thích tử không thích thú vàng bạc, các Sa-môn Thích tử không thọ nhận 
vàng bạc, các Sa-môn Thích tử đã từ bỏ ngọc ma-ni và vàng ròng, đã xa lìa 
vàng bạc. Này Thôn trưởng, đối với kẻ nào vàng bạc là được phép thì đối với 
kẻ ấy năm phần dục lạc cũng là được phép. Này Thôn trưởng, đối với kẻ nào 
năm phần dục lạc là được phép thì ngươi có thể nẳm châc về điều này là: 
‘Không phải là pháp của Sa-môn, không phải là pháp của Thích tử.’ Này 
Thôn trưởng, và ta còn nói như vầy: Người mong muốn cỏ thì tầm cầu cỏ, 
người mong muốn củi thì tầm cầu củi, người mong muốn xe cộ thì tầm cầu 
xe cộ, người mong muốn đàn ông thì tầm cầu đàn ông. Này Thôn trưởng, 
nhưng ta không có nói rằng: ‘Bằng bất cứ phương tiện gì, vàng bạc nên được 
thích thú, nên được tầm cầu.’ 


Có lời nói như vầy: Nghe nói tôi quở trách, chi trích, làm giảm đức tin quý 
vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo (trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: ‘Phi 
Pháp ,’ Pháp là: ‘ Pháp ,’ phi Luật là: ‘Phỉ Luật,’ Luật là: ‘Luật.’ 
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7. Ekamidam ãvuso samayam bhagavã tattheva 1 rậjagahe ãyasmantam 
upanandam sakyaputtam ãrabbha jãtarũparajatam patikkhipi sikkhãpadam 
ca pannãpesi. Evamvãdĩ kirãham ãyasmante upãsake saddhe pasanne 
akkosãmi, paribhãsãmi, appasãdam karomi soham adhammam ‘adhammo ’ti 
vadãmi, dhammam ‘dhammo ’ti vadãmi, avinayam ‘avinayo ’ti vadãmi, 
vinayam ‘vinayo ’ti vadãmĩ ”ti. Evam vutte vesãlikã upãsakã ãyasmantam 
yasam kãkandakaputtam etadavocum: “Ekova bhante ayyo yaso 
kãkandakaputto samano sakyaputtiyo. Sabbevime assamanã asakyaputtiyã. 
Vasatu bhante ayyo yaso kãkandakaputto vesãliyam. Mayam ayyassa yasassa 
kãkandakaputtassa ussukkam karissãma cĩvarapindapãtasenãsanagilãna- 
paccayabhesajjaparikkhãrãnan ”ti. Atha kho ãyasmã yaso kãkandakaputto 
vesãlike upãsake sannãpetvã anudũtena bhikkhunã saddhim ãrãmam 
agamãsi. 


8. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ anudũtam bhikkhum 
pucchimsu: “Khamãpitã ãvuso yasena kãkandakaputtena vesãlikã upãsakã 
”ti? “Upãsakehi pãpikã no ãvuso katã. 2 Ekova yaso kãkandakaputto samano 
sakyaputtiyo kato. Sabbeva mayam assamanã asakyaputtiyã kată ”ti. 


Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ: “Ayam ãvuso yaso 
kãkandakaputto amhehi asammato gihĩnam pakãsesi. Handassa mayam 
ukkhepanĩyakammam karomã ”ti. Te tassa ukkhepanĩyakammam kattukãmã 
sannipatisum. Atha kho ãyasmã yaso kãkandakaputto vehãsam 
abbhuggantvă kosambiyam paccutthăsi. Atha kho ãyasmã yaso 
kãkandakaputto pãveyyakãnaíìca 3 _ avantidakkhinãpathakãnanca 
bhikkhũnam santike dũtam pãhesi: “Agacchantu ãyasmantã imam 
adhikaranam ãdiyissãma, pure 4 adhammo dippati dhammo patibãhĩyati, 
avinayo dippati vinayo patibãhĩyati, pure adhammavãdino balavanto honti 
dhammavãdino dubbalã honti, avinayavãdino balavanto honti vinayavãdino 
dubbalã hontĩ ”ti. Tena kho pana samayena ãyasmã sambhũto sãnavãsĩ 
ahogange pabbate pativasati. Atha kho ãyasmã yaso kãkandakaputto yena 
ahogangã pabbato yenãyasmã sambhũto sãnavãsĩ tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam sambhũtam sãnavãsim abhivãdetvã 
ekamantam nisĩdi. Ekamantam nisinno kho ãyasmã yaso kãkandakaputto 
ãyasmantam sambhũtam sãnavãsim etadavoca: 


1 tattheva - Ma unam. 3 patheyyakananca - Sya, PTS. 4 yava pure - Sya. 

2 upãsakehi pãpikam no ăvuso katam - Ma, Syã; pãpikam no ăvuso katam - Ma, PTS. 
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7. Này các đạo hữu, vào một thuở nọ, ở ngay chính nơi ấy tại thành 
Rãjagaha đức Thế Tôn đã từ chối vàng bạc và quy định điều học có liên quan 
đến đại đức Upananda dòng dõi Sakya. Có lời nói như vầy: “Nghe nói tôi quở 
trách, chỉ trích, làm giảm đức tin quý vị là những cư sĩ có niềm tin, mộ đạo 
(trong việc) tôi đây nói phi Pháp là: ‘Phỉ Pháp,’ Pháp là: ‘Pháp,’ phi Luật là: 
‘Phỉ Luật,’ Luật là: ‘Luật.’” Khi được nói như thế, các cư sĩ ở Vesãli đã nói với 
đại đức Yasa con trai của Kãkandaka điều này: - “Thưa ngài, chỉ có một mình 
ngài đại đức Yasa con trai của Kãkandaka là Sa-môn Thích tử, chính tất cả 
các vị kia đều không phải là Sa-môn, không phải là Thích tử. Thưa ngài, xin 
ngài đại đức Yasa con trai của Kãkandaka hãy ngụ tại Vesãli. Chúng tôi sẽ nỗ 
lực về vật dụng là y phục, đồ ăn khất thực, chỗ trú ngụ, và thuốc men chữa 
bệnh đối với ngài đại đức Yasa con trai của Kãkandaka.” Sau đó, khi đã khiến 
cho các cư sĩ ở Vesãli nhận thức được, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka 
với vị tỳ khưu sứ giả cùng đi đã trở về tu viện. 


8. Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã hỏi vị tỳ khưu sứ giả cùng 
đi ràng: - “Này sư đệ, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã yêu cầu các cư 
sĩ ở Vesãli thứ lỗi chưa vậy?” - “Chúng ta gặp điều xúi quẩy với các cư sĩ rồi. 
Chỉ một mình Yasa con trai của Kãkandaka được xem là Sa-môn Thích tử. 
Còn chính tất cả chúng ta đã bị xem không phải là Sa-môn, không phải là 
Thích tử.” 


Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli (đã bàn bạc rằng): “Này các đại 
đức, Yasa con trai của Kãkandaka này chưa được chúng ta chỉ định đã giảng 
giải cho hàng tại gia, vậy chúng ta hãy thực hiện hành sự án treo đối với vị 
ấy.” Họ đã tụ họp lại với ý định thực hiện hành sự án treo đối với vị ấy. Khi 
ấy, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã bay lên không trung và xuất hiện 
ở Kosambi. Sau đó, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã phái sứ giả đi 
đến gặp các tỳ khưu ở Pãvã, Avanti, và khu vực phía nam (nói rằng): “Xin các 
đại đức hãy đến, chúng ta cần nấm lấy sự tranh tụng này trước khi điều phi 
Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi Luật phát triển và 
Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những 
người nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi Luật trở nên mạnh 
và những người nói về Luật yếu đi.” Vào lúc bấy giờ, đại đức Sambhũta 
Sãnavãsĩ đang ngụ tại núi Ahoganga. Khi ấy, đại đức Yasa con trai của 
Kãkandaka đã đi đến núi Ahoganga gặp đại đức Sambhũta Sãnavãsĩ, sau khi 
đến đã đảnh lễ đại đức Sambhũta Sãnavãsĩ rồi ngồi xuống một bên. Khi đã 
ngồi xuống một bên, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã nói với đại đức 
Sambhũta Sãnavãsĩ điều này: 
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“Ime bhante vesãlikã vạjjiputtakã bhikkhũ vesãliyam dasavatthũni 
dĩpenti: ‘Kappati siủgilonakappo, kappati dvangulakappo, kappati 
gãmantarakappo, kappati ãvãsakappo, kappati anumatikappo, kappati 
ãcinnakappo, kappati amathitakappo, kappati jalogi pãtum, 1 kappati 
adasakam nisĩdanam, kappati jãtarũparajatan ’ti. Handa mayam bhante 
imam adhikaranam ãdiyissãma 2 pure adhammo dippati dhammo 
patibãhĩyati, avinayo dippati vinayo patibãhĩyati, pure adhammavãdino 
balavanto honti dhammavãdino dubbalã honti avinayavãdino balavanto 
honti vinayavãdino dubbalã hontĩ ”ti. “Evamãvuso ”ti kho ãyasmã sambhũto 
sãnavãsĩ ãyasmato yasassa kãkandakaputtassa paccassosi. 


9. Atha kho satthimattã pãveyyakã 3 bhikkhũ sabbe ãrannikã, 4 sabbe 
pindapãtikã, sabbe pamsukũlikã, sabbe tecĩvarikã, sabbeva arahanto 
ahogange pabbate sannipatimsu. Attha-asĩtimattã 5 avanti dakkhinãpathakã 
bhikkhũ appekacce ãrannikã, 4 appekacce pindapãtikã, appekacce 
pamsukũlikã, appekacce tecĩvarikã sabbeva arahanto ahogange pabbate 
sannipatimsu. 


Atha kho therãnam bhikkhũnam mantayamãnãnam etadahosi: “Idam 
kho adhikaranam kakkhaỊanca vãlanca. Katham nu kho mayam pakkham 
labheyyãma yena mayam imasmim adhikarane balavantatarã assãmã ”ti? 
Tena kho pana samayena ãyasmã revato soreyye pativasati bahussuto 
ãgatãgamo dhammadharo vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ 
lajjĩ kukkuccako sikkhãkãmo. Atha kho therãnam bhikkhũnam etadahosi: 
“Ayam kho ãyasmã revato soreyye pativasati bahussuto ãgatãgamo 
dhammadharo vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ 
kukkuccako sikkhãkãmo sace mayam ãyasmantam revatam pakkham 
labhissãma 6 evam mayam imasmim adhikarane balavantatarã assãmã ”ti. 


Assosi kho ãyasmã revato dibbãya sotadhãtuyã visuddhãya atikkanta- 
mãnusikãya therãnam bhikkhũnam mantayamãnãnam sutvãnassa 
etadahosi: “Idam kho adhikaranam kakkhaỊanca vãlanca. Na kho metam 
patirũpam yoham evarũpe adhikarane osakkeyyam. Idãni ca pana te bhikkhũ 
ãgacchissanti. Soham tehi ãkinno na phãsum 7 gamissãmi. Yannũnãham 
patigacceva gaccheyyan ”ti. Atha kho ãyasmã revato soreyyã sankassam 
agamãsi. 


1 jalogim pãtum - Ma, Syã. 

2 ãdiyãma - Syã. 

3 pãtheyyakã - Syă, PTS . 

4 ãrannakã - Syã, PTS. 


5 atthãsĩtimattã - Ma, PTS; asĩtimattã - Syã. 

6 lâbheyyãma - PTS. 

7 na phãsu gamissãmi - Ma; 
na phãsum viharissãmi - Syã. 
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- “Thưa ngài, các tỳ khưu dòng dõi Vajji này ở Vesãli truyền bá trong 
thành Vesãli mười sự việc: ‘Quy định cất giữ muối trong ống sừng là được 
phép, quy định hai ngón tay là được phép, quy định trong làng là được phép, 
quy định về chỗ trú ngụ là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được 
phép, quy định theo tập quán là được phép, quy định chưa được khuấy là 
được phép, quy định uống nước trái cây lên men là được phép, quy định vật 
lót ngồi không có viền quanh là được phép, vàng bạc là được phép.’ Thưa 
ngài, vậy chúng ta sẽ nâm lấy sự tranh tụng này trước khi điều phi Pháp phát 
triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi Luật phát triển và Luật bị bỏ 
quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở nên mạnh và những người nói 
về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi Luật trở nên mạnh và những 
người nói về Luật yếu đi.” - “Này đại đức, đúng vậy.” Đại đức Sambhũta 
Sãnavãsĩ đã trả lời đại đức Yasa con trai của Kãkandaka. 


9. Sau đó, các tỳ khưu ở Pãvã có số lượng sáu mươi vị tất cả là những vị 
sống trong rừng, tất cả là những vị hành hạnh khất thực, tất cả là những vị 
mặc y (may bâng) vải bị quăng bỏ, tất cả là những vị chỉ sử dụng ba y, chính 
tất cả các vị đều là A-la-hán đã tụ hội ở núi Ahogahga. Các tỳ khưu ở Avanti 
và khu vực phía nam có số lượng tám mươi tám vị, một số vị sống trong rừng, 
một số vị hành hạnh khất thực, một số vị mặc y (may bằng) vải bị quăng bỏ, 
một số vị chỉ sử dụng ba y, chính tất cả các vị đều là A-la-hán đã tụ hội ở núi 
Ahoganga. 


Khi ấy, trong lúc các tỳ khưu trưởng lão hội ý, điều này đã khởi lên: 
“Tranh sự này quả là khó khăn và tế nhị. Làm thế nào chúng ta có thể đạt 
được nhóm, nhờ thế trong sự tranh tụng này chúng ta sẽ là lực lượng mạnh 
hơn?” Vào lúc bấy giờ, đại đức Revata ngụ tại Soreyya là vị nghe nhiều, kinh 
điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu 
đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa 
thích sự học tập. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý ràng: “Chính vị đại 
đức Revata này ngụ tại Soreyya là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, 
rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, kinh 
nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu 
chúng ta sẽ đạt được đại đức Revata chung nhóm, như thế trong sự tranh 
tụng này chúng ta sẽ là lực lượng mạnh hơn.” 


Trong khi các tỳ khưu trưởng lão đang hội ý, đại đức Revata nhờ vào 
Thiên nhĩ thông thanh tịnh vượt trội loài người đã nghe được, sau khi nghe 
được đã khởi ý điều này: “Tranh sự này quả là khó khăn và tế nhị. Điều 
không thích đáng cho ta là việc ta lại tránh né các sự tranh tụng như thế này. 
Và rồi đây, các vị tỳ khưu ấy sẽ đi đến, bị lấn cấn bởi các vị ấy, ta đây sẽ đi 
không thoải mái. Hay là ta nên đi trước?” Khi ấy, đại đức Revata từ Soreyya 
đã đi đến Saiìkassa. 
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10 . Atha kho therã bhikkhũ soreyyam gantvã pucchimsu: “Kaham ãyasmã 
revato ”ti? Te evamãhamsu: “Esãyasmã revato sankassam gato ”ti. Atha kho 
ãyasmã revato sankassã kannakựjjam agamãsi. Atha kho therã bhikkhũ 
sankassam gantvã pucchimsu: “Kaham ãyasmã revato ”ti? Te evamãhamsu: 
“Esãyasmã revato kannakựjjam gato ”ti. Atha kho ãyasmã revato kannakujjã 
udumbaram agamãsi. Atha kho therã bhikkhũ kannakựjjam gantvã 
pucchimsu: “Kaham ãyasmã revato ”ti? Te evamãhamsu: “Esãyasmã revato 
udumbaram gato ”ti. Atha kho ãyasmã revato udumbarã aggaỊapuram 
agamãsi. Atha kho therã bhikkhũ udumbaram gantvã pucchimsu: “Kaham 
ãyasmã revato ”ti? Te evamãhamsu: “Esãyasmã revato aggaỊapuram gato ”ti. 
Atha kho ãyasmã revato aggaỊapurã sahajãtim agamãsi. Atha kho therã 
bhikkhũ aggaỊapuram gantvã pucchimsu: “Kaham ãyasmã revato ”ti? Te 
evamãvamsu: “Esãyasmã revato sahajãtim gato ”ti. Atha kho therã bhikkhũ 
ãyasmantam revatam sahajătiyã 1 sambhãvesum. 


11. Atha kho ãyasmã sambhũto sãnavãsĩ ãyasmantam yasam 
kãkandakaputtam etadavoca: “Ayam ãvuso ãyasmã revato bahussuto 
ãgatãgamo dhammadharo vinayadharo mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ 
lajjĩ kukkuccako sikkhãkãmo sace mayam ãyasmantam revatam panham 
pucchissãma patibalo ãyasmã revato ekeneva panhena sakalampi rattim 
vĩtinãmetum. Idãni ca panãyasmã revato antevãsikam 2 sarabhãnakam 
bhikkhum ajjhesissati. So tvam tassa bhikkhuno sarabhannapariyosãne 
ãyasmantam revatam upasahkamitvã imãni dasavatthũni puccheyyãsĩ ”ti. 


“Evam bhante ”ti kho ãyasmã yaso kãkandakaputto ãyasmato 
sambhũtassa sãnavãsissa paccassosi. Atha kho ãyasmã revato antevãsikam 
sarabhãnakam bhikkhum ajjhesi. Atha kho ãyasmã yaso kãkandakaputto 
tassa bhikkhuno sarabhannapariyosãne yenãyasmã revato tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam revatam abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinno kho ãyasmã yaso kãkandakaputto ãyasmantam revatam 
etadavoca: 


12. i. “Kappati bhante singilonakappo ”ti. “Ko so ãvuso singilonakappo ”ti. 
“Kappati bhante singinã lonam pariharitum, yattha alonikam 3 bhavissati 
tattha paribhunjissãmĩ ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. 


1 sahạịatiyam - Ma. 2 antevasim - Sya. 


3 aloụakam - Ma, PTS. 
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10 . Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã đi đến Soreyya hỏi rằng: - “Đại 
đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã 
đi Sahkassa rồi.” Rồi đại đức Revata từ Sankassa đã đi Kannakujja. Sau đó, 
các tỳ khưu trưởng lão đã đi đến Sankassa hỏi ràng: - “Đại đức Revata ở 
đâu?” Các người ấy đã nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã đi Kannakujja 
rồi.” Rồi đại đức Revata từ Kannakujja đã đi Udumbara. Sau đó, các tỳ khưu 
trưởng lão đã đi đến Kannakujja hỏi rằng: - “Đại đức Revata ở đâu?” Các 
người ấy đã nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã đi Udumbara rồi.” Rồi đại 
đức Revata từ Udumbara đã đi thành phố AggaỊa. Sau đó, các tỳ khưu trưởng 
lão đã đi đến Udumbara hỏi ràng: - “Đại đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã 
nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã đi thành phố AggaỊa rồi.” Rồi đại đức 
Revata từ thành phố AggaỊa đã đi Sahajãti. Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão đã 
đi đến thành phố AggaỊa hỏi rằng: - “Đại đức Revata ở đâu?” Các người ấy đã 
nói như vầy: - “Vị đại đức Revata ấy đã đi Sahajãti rồi.” Rồi các tỳ khưu 
trưởng lão đã gặp được đại đức Revata ở Sahajãti. 


11. Khi ấy, đại đức Sambhũta Sãnavãsĩ đã nói với đại đức Yasa con trai 
của Kãkandaka điều này: - “Này sư đệ, đại đức Revata này là vị nghe nhiều, 
kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các 
đầu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, 
ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta hỏi đại đức Revata câu hỏi, đại đức Revata 
có khả năng trình bày trọn đêm chỉ với một câu hỏi ấy. Và giờ đây, đại đức 
Revata sẽ gọi vị tỳ khưu đệ tử chuyên đọc tụng về âm từ. Khi chấm dứt phần 
đọc tụng về âm từ của vị tỳ khưu ấy, chính sư đệ nên đi đến gặp đại đức 
Revata và hỏi về mười sự việc ấy.” 


- “Thưa ngài, xin vâng.” Đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã trả lời 
đại đức Sambhũta Sãnavãsĩ. Khi ấy, đại đức Revata đã gọi vị tỳ khưu đệ tử 
chuyên đọc tụng về âm từ. Vào lúc chấm dứt phần đọc tụng về âm từ của vị tỳ 
khưu ấy, khi ấy đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã đi đến gặp đại đức 
Revata, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức Revata rồi ngồi xuống một bên. Khi 
đã ngồi xuống một bên, đại đức Yasa con trai của Kãkandaka đã nói với đại 
đức Revata điều này: 


12. i. - “Thưa ngài, quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép?” - 
“Này sư đệ, quy định cất giữ muối trong ống sừng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là 
mang theo muối bàng ống sừng (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ thọ dụng vào trường hợp 
(thức ăn) thiếu muối,’ có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 
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ii. “Kappati bhante dvangulakappo ”ti. “Ko so ãvuso dvangulakappo ”ti. 
“Kappati bhante dvangulãya chãyãya vĩtivattãya vikãle bhojanam bhunjitun 
”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. 

iii. “Kappati bhante gãmantarakappo ”ti. “Ko so ãvuso gãmantara-kappo 
”ti. “Kappati bhante ‘idãni gãmantaram gamissãmĩ ’ti bhuttăvinã pavãritena 
anatirittam bhojanam bhunjitun ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. 

iv. “Kappati bhante ãvãsakappo ”ti. “Ko so ãvuso ãvãsakappo ”ti. “Kappati 
bhante sambahulã ãvãsã samãnasĩmã nãnuposatham kãtun ”ti. “Nãvuso 
kappatĩ ”ti. 

V. “Kappati bhante anumatikappo ”ti. “Ko so ãvuso anumatikappo ”ti? 
“Kappati bhante vaggena sanghena kammam kãtum ãgate bhikkhũ 
anựjãnissãmã "ti. 1 “Nãvuso kappatĩ ”ti. 

vi. “Kappati bhante ãcinnakappo ”ti? “Ko so ãvuso ãcinnakappo ”ti. 
“Kappati bhante ‘idam me upajjhãyẹna ajjhãcinnam idam me ãcariyena 
ajjhãcinnan ’ti tam ajjhãcaritun ”ti. 2 “Acinnakappo kho ãvuso ekacco kappati 
ekacco na kappatĩ ”ti. 

vii. “Kappati bhante amathitakappo ”ti. “Ko so ãvuso amathitakappo ”ti. 
“Kappati bhante yam tam khĩram khĩrabhãvam vijahitam asampattam 
dadhibhãvam tam bhuttãvinã 3 pavãritena anatirittam pãtun ”ti. “Nãvuso 
kappatĩ ”ti. 

viii. “Kappati bhante jalogi pãtun ”ti. 4 “Ko so ãvuso jalogĩ ”ti. 5 “Kappati 
bhante yã sã surã asuttã 6 asampattã majjabhãvam tam pãtun ”ti. “Nãvuso 
kappatĩ ”ti. 

ix. “Kappati bhante adasakam nisĩdanan ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. 

X. “Kappati bhante jãtarũparajatan ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. 

“Ime kho bhante vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ vesãliyam imãni 
dasavatthũni dĩpenti. Handa mayam bhante imam adhikaranam ãdiyãma, 7 
pure adhammo dippati dhammo patibãhĩyati, avinayo dippati vinayo 
patibãhĩyati, pure adhammavãdino balavanto honti dhammavãdino dubbalã 
honti, avinayavãdino balavanto honti vinayavãdino dubbalã hontĩ ”ti. 
“Evamãvuso ”ti kho ãyasmã revato ãyasmato yasassa kãkandakaputtassa 
paccassosi. 

Pathamabhãnavãram nitthitam. 

***** 


1 anumănessãmã ti - Ma, Syã; anujãnessãmã ti - PTS. 

2 idam me ãcariyena ajjhãcinnam - Ma, PTS, iti saddo natthi. 

3 dadhibhãvam bhuttãvinã - Syã, PTS. 6 yă sã surã ãsutã - Ma, Syã; 

4 jalogim pãtun ti - Ma, Syã. yã sã surã ãsurãtã - PTS. 

5 kã sã ãvuso jalogĩ ti - Ma, Syã. 7 ãdiyissãma - Ma, PTS. 
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ii. - “Thưa ngài, quy định hai ngón tay là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định hai ngón tay ấy là gì?” - “Thưa ngài, là thọ dụng vật thực sái giờ khi 
bóng nâng mặt trời (chiếu ở trên đất) đã quá hai ngón tay, có được phép 
không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

hi. - “Thưa ngài, quy định trong làng là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định trong làng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là vị đã ăn xong, đã ngăn vật thực 
(nghĩ rằng): ‘Bây giờ, ta sẽ đi vào trong làng’ rồi thọ dụng thức ăn không phải 
là còn thừa lại (từ bữa ăn), có được phép không?” - “Này sư đệ, không được 
phép.” 

iv. - “Thưa ngài, quy định về chỗ trú ngụ là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định về chỗ trú ngụ ấy là gì?” - “Thưa ngài, là nhiều trú xứ có chung ranh giới 
thực hiện lẽ Uposatha riêng biệt, có được phép không?” - “Này sư đệ, không 
được phép.” 

V. - “Thưa ngài, quy định về sự thỏa thuận là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định về sự thỏa thuận ấy là gì?” - “Thưa ngài là thực hiện hành sự với hội 
chúng không đủ số lượng (nghĩ ràng): ‘Chúng ta sẽ thuyết phục các tỳ khưu 
đi đến,’ có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

vi. - “Thưa ngài, quy định theo tập quán là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định theo tập quán ấy là gì?” - “Thưa ngài là (vị nghĩ rằng): ‘Điều này đã được 
thực hành bởi thầy tế độ của ta, điều này đã được thực hành bởi thầy giáo thọ 
của ta’ rồi thực hành theo, có được phép không?” - “Này sư đệ, quy định theo 
tập quán có điều được phép, có điều không được phép.” 

vii. - “Thưa ngài, quy định chưa được khuấy là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định chưa được khuấy ấy là gì?” - “Thưa ngài, có loại sữa đã qua khỏi 
trạng thái sữa nhưng chưa đạt đến trạng thái sữa đông, vị đã ăn xong, đã 
ngăn vật thực, uống loại sữa ấy không phải là còn thừa lại (từ bữa ăn), có 
được phép không?” - “Này sư đẹ, không được phép.” 

viii. - “Thưa ngài, quy định uống nước trái cây lên men là được phép?” - 
“Này sư đệ, nước trái cây lên men ấy là gì?” - “Thưa ngài, là loại rượu vừa mới 
lên men nhưng chưa đạt đến trạng thái rượu mạnh, uống loại ấy có được 
phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

ix. - “Thưa ngài, quy định vật lót ngồi không có viền quanh là được 
phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

X. - “Thưa ngài, vàng bạc là được phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” 

- “Thưa ngài, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ấy ở Vesãli truyền bá trong thành 
Vesãli mười sự việc này. Thưa ngài, chúng ta hãy nắm lấy sự tranh tụng này 
trước khi điều phi Pháp phát triển và Pháp bị bỏ quên, trước khi điều phi 
Luật phát triển và Luật bị bỏ quên, trước khi những kẻ nói về phi Pháp trở 
nên mạnh và những người nói về Pháp yếu đi, trước khi những kẻ nói về phi 
Luật trở nên mạnh và những người nói về Luật yếu đi.” - “Này sư đệ, đúng 
vậy.” Đại đức Revata đã trả lời đại đức Yasa con trai của Kãkandaka. 

Dứt tụng phầm thứ nhất. 

***** 


581 



Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Sattasatikakkhandhakam 


DUTIYABHÃNAVÃRAM 

13. Assosum kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ: “Yaso kira kãkandaka- 
putto imam 1 adhikaranam ãdiyitukãmo pakkham pariyesati. Labhati ca kira 
pakkhan ”ti. Atha kho vesãlikãnam vajjiputtakãnam bhikkhũnam etadahosi: 
“Idam kho adhikaranam kakkhaỊanca vãlanca. Kannu kho 2 mayam pakkham 
labheyyãma yena mayam imasmim adhikarane balavantatarã assãmã ”ti. 
Atha kho vesãlikãnam vajjiputtakãnam bhikkhũnam etadahosi: “Ayam kho 
ãyasmã revato bahussuto ãgatãgamo dhammadharo vinayadharo 
mãtikãdharo pandito vyatto medhãvĩ lajjĩ kukkuccako sikkhãkãmo. Sace 
mayam ãyasmantam revatam pakkham labheyyãma evam mayam imasmim 
adhikarane balavantatarã assãmã ”ti. 


Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ pahũtam sãmanakam 
parikkhãram patiyãdesum pattampi cĩvarampi nisĩdanampi sũcigharampi 
kãyabandhanampi parissãvanampi dhammakarakampi. Atha kho vesãlikã 
vajjiputtakã bhikkhũ tam sãmanakam parikkhãram ãdãya nãvãya sahajãtim 
ựjjavimsu. Nãvãya paccorohitvã annatarasmim rukkhamũle bhattavissaggam 
karonti. 


14. Atha kho ãyasmato sãỊhassa rahogatassa patisallĩnassa evam cetaso 
parivitakko udapãdi: “Ko nu kho dhammavãdino pãcĩnakã vã bhikkhũ 
pãveyyakã vã ”ti? Atha kho ãyasmato sãỊhassa dhammanca vinayanca 3 
paccavekkhantassa etadahosi: “Adhammavãdino pãcĩnakã bhikkhũ 
dhammavãdino pãveyyakã bhikkhũ ”ti. Atha kho annatarã suddhãvãsakãyikã 
devatã ãyasmato sãỊhassa cetasã ceto parivitakkamannãya seyyathãpi nãma 
balavã puriso samminjitarụ vã bãham pasãreyya pasãritam vã bãham 
samminjeyya evameva suddhãvãsesu devesu antarahitã ãyasmato sãỊhassa 
pamukhe 4 pãturahosi. Atha kho sã devată ãyasmantam sãỊham etadavoca: 
“Sãdhu sãdhu 5 bhante sãỊha, adhammavãdino 6 pãcĩnakã bhikkhũ 
dhammavãdino 7 pãveyyakã bhikkhũ. Tena hi bhante sãỊha, yathã dhammo 
tathã titthãhĩ ”ti. “Pubbepi cãham 8 devate etarahi ca yathã dhammo tathã 
thito. Api cãham na tãva ditthim ãvĩkaromi. Appevanãma 9 mam imasmim 
adhikarane sammanneyyã ”ti. 


1 idam - Ma. 5 sãdhu bhante - Ma, PTS. 

2 kam nu kho - Ma, Syã. 6 adhammavãdĩ - Ma, PTS. 

3 vinayanca cetasă paccavekkhantassa - Ma. 7 dhammavãdĩ - Ma, PTS. 

4 sammukhe - Ma, Syã, PTS. 8 pubbe cãham Syă, PTS. 9 app eva - PTS. 
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TỤNG PHẦM THỨ NHÌ: 

13. Các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã nghe ràng: “Nghe nói Yasa con 
trai của Kãkandaka có ý định nấm lấy sự tranh tụng này nên tầm cầu phe 
nhóm, và nghe nói đã đạt được phe nhóm.” Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji 
ở Vesãli đã khởi ý điều này: “Tranh sự này quả là khó khăn và tế nhị. Người 
nào mà chúng ta có thể đạt được chung nhóm, nhờ thế chúng ta trong sự 
tranh tụng này sẽ là lực lượng mạnh hơn?” Rồi các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở 
Vesãli đã khởi ý điều này: “Chính vị đại đức Revata này ngụ tại Soreyya là vị 
nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, 
rành rẽ về các đầu đề, là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, khiêm 
nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu chúng ta có thể đạt được đại 
đức Revata chung nhóm, như thế chúng ta trong sự tranh tụng này sẽ là lực 
lượng mạnh hơn.” 


Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã chuẩn bị nhiều vật dụng cần 
thiết cho Sa-môn là bình bát, y phục, vật lót ngồi, ống đựng kim, dây thât 
lưng, đồ lược nước, và đồ lọc nước thông thường. Sau đó, các tỳ khưu dòng 
dõi Vajji ở Vesãli đã mang theo vật dụng cần thiết cho Sa-môn ấy đáp thuyền 
ngược giòng đi Sahajãti. Sau khi rời thuyền, họ thực hiện việc chia phần thức 
ăn ở gốc cây nọ. 


14. Khi ấy, đại đức SãỊha trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vâng đã có tư 
tưởng suy tầm khởi lên như vầy: “Những ai là người nói đúng Pháp, các tỳ 
khưu ở về hướng Đông hay là các tỳ khưu ở Pãvã?” Sau đó, đại đức SãỊha 
trong khi quán xét về Pháp và Luật đã khởi ý điều này: “Các tỳ khưu ở về 
hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các tỳ khưu ở Pãvã là các vị nói đúng 
Pháp.” Khi ấy, có vị Trời nọ ở cõi Tịnh Cư dùng tâm biết được tư tưởng suy 
tầm của đại đức SãỊha, rồi giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi 
ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương 
tợ y như thế, vị ấy đã biến mất giữa chư Thiên ở cõi Tịnh Cư và hiện ra trước 
mặt đại đức SãỊha. Khi ấy, vị Trời ấy đã nói với đại đức SãỊha điều này: - 
“Thưa ngài SãỊha, đúng vậy. Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi 
Pháp, các tỳ khưu ở Pãvã là các vị nói đúng Pháp. Thưa ngài SãỊha, chính vì 
điều ấy ngài hãy duy trì theo đúng Pháp.” - “Này vị Trời, ngay cả trước đây và 
bây giờ ta luôn duy trì theo đúng Pháp; nhưng ta không bộc lộ quan điểm cho 
đến khi ấy, có lẽ (hội chúng) sẽ chỉ định ta trong sự tranh tụng này.” 
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15. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ tam sãmanakam parikkhãram 
ãdãya yenãyasmã revato tenupasahkamimsu, upasankamitvã ãyasmantam 
revatam etadavocum: “Patiganhãtu bhante thero sãmanakam parikkhãram 
pattampi cĩvarampi nisĩdanampi sũcigharampi kãyabandhanampi 
parissãvanampi dhammakarakampĩ ”ti. “Alam ãvuso, paripunnam me 
pattacĩvaran ”ti na icchi patiggahetum. 


Tena kho pana samayena uttaro nãma bhikkhu vĩsati vasso ãyasmato 
revatassa upatthãko hoti. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ yenãyasmã 
uttaro tenupasahkamimsu, upasankamitvã ãyasmantam uttaram 
etadavocum: “Patiganhãtu ãyasmã uttaro sãmanakam parikkhãram pattampi 
cĩvarampi nisĩdanampi sũcigharampi kãyabandhanampi parissãvanampi 
dhammakarakampĩ ”ti. “Alam ãvuso paripunnam me pattacĩvaran ”ti na 
icchi patiggahetum. 


“Manussã kho ãvuso uttara, bhagavato sãmanakam parikkhãram 
upanãmenti. Sace bhagavã patiganhãti teneva te attamanã honti. 1 No ce 
bhagavã patiganhãti ãyasmato ãnandassa 2 upanãmenti: ‘Patiganhãtu bhante 
thero sãmanakam parikkhãram, yathã bhagavatã patiggahito evameva so 3 
bhavissatĩ ’ti. Patiganhãtu ãyasmã uttaro sãmanakam parikkhãram. Yathã 
therena patiggahito evameva so bhavissatĩ ”ti. 


16. Atha kho ãyasmã uttaro vesãlikehi vajjiputtakehi bhikkhũhi 
nippĩỊiyamãno ekam cĩvaram aggahesi. “Vadeyyãthãvuso yenattho ”ti. 4 
“Ettakam ãyasmã uttaro theram vadetu: ‘Ettakam 5 bhante thero 
sanghamajjhe vadetu: Puratthimesu janapadesu buddhã bhagavanto 
uppajjanti. Dhammavãdino pãcĩnakã bhikkhũ adhammavãdino pãveyyakã 
bhikkhũ ”’ti. “Evamãvuso ”ti kho ãyasmã uttaro vesãlikãnam 
vajjiputtakãnam bhikkhũnam patissutvã yenãyasmã revato tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam revatam etadavoca: “Ettakam bhante thero 
sanghamajjhe vadetu: ‘Puratthimesu janapadesu buddhã bhagavanto 
uppajjanti. Dhammavãdino pãcĩnakã bhikkhũ adhammavãdino pãveyyakã 
bhikkhũ ”’ti. 


1 teneva attamana honti - Ma. 3 evam eso - PTS. 5 ettakaíĩca - Ma. 

2 ãyasmato ca ãnandassa - Syã. 4 vadeyyãtha ãvuso yena attho ti - Ma, Syã. 
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15. Sau đó, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli sau khi cầm lấy số vật dụng 
cần thiết cho Sa-môn ấy đã đi đến gặp đại đức Revata, sau khi đến đã nói với 
đại đức Revata điều này: - “Thưa ngài, xin trưởng lão hãy nhận lấy vật dụng 
cần thiết cho Sa-môn là bình bát, y phục, vật lót ngồi, ống đựng kim, dây thât 
lung, đồ lược nước, và đồ lọc nước thông thường.” - “Này các đại đức, thôi đi. 
Ta đã đầy đủ ba y.” Và đã không muốn thọ nhận. 


Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu được hai mươi năm tên uttara là thị giả của 
đại đức Revata. Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã đi đến gặp đại 
đức Uttara, sau khi đến đã nói với đại đức Uttara điều này: - “Xin đại đức 
Uttara hãy nhận lấy vật dụng cần thiết cho Sa-môn là bình bát, y phục, vật 
lót ngồi, Ống đựng kim, dây thât lưng, đồ lược nước, và đồ lọc nước thông 
thường.” - “Này các đại đức, thôi đi. Ta đã đầy đủ ba y.” Và đã không muốn 
thọ nhận. 


- “Này đại đức Uttara, dân chúng thường dâng vật dụng cần thiết cho Sa- 
môn đến đức Thế Tôn. Nếu đức Thế Tôn thọ nhận, chính vì điều ấy họ trở 
nên hoan hỷ. Nếu đức Thế tôn không thọ nhận, họ dâng đến đại đức Ãnanda: 
‘Thưa ngài, xin trưởng lão hãy nhận lấy vật dụng cần thiết cho Sa-môn là 
bình bát, y phục, vật lót ngồi, ống đựng kim, dây thât lưng, đồ lọc nước, và 
bình đựng nước. Như thế sẽ xem như vật ấy đã được đức Thế Tôn thọ lãnh.’ 
Xin đại đức Uttara hãy nhận lấy vật dụng cần thiết cho Sa-môn; như thế sẽ 
xem như vật ấy đã được ngài trưởng lão thọ lãnh.” 


16. Khi ấy, đại đức Uttara bị ép buộc bởi các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở 
Vesãli đã nhận lấy một y (nói rằng): - “Này các đại đức, hãy nói lý do về việc 
này.” - “Xin đại đức Uttara hãy nói với ngài trưởng lão chỉ có một điều này: 
‘Thưa ngài, xin ngài trưởng lão hãy nói giữa hội chúng chỉ có một điều này: 
Chư Phật Thế Tôn đều sanh lên trong các xứ sở ở hướng đông. Các tỳ khưu ở 
về hướng Đông là các vị nói đúng Pháp, còn các tỳ khưu ở Pãvã là các vị nói 
phi Pháp.’” - “Này các đại đức, được rồi.” Rồi đại đức Uttara nghe theo các tỳ 
khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã đi đến gặp đại đức Revata, sau khi đến đã nói 
với đại đức Revata điều này: - “Thưa ngài, xin ngài trưởng lão hãy nói giữa 
hội chúng chỉ có một điều này: ‘Chư Phật Thế Tôn đều sanh lên trong các xứ 
sở ở hướng đông. Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói đúng Pháp, còn 
các tỳ khưu ở Pãvã là các vị nói phi Pháp.”’ 
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“Adhamme mam tvam bhikkhu, niyojesĩ ”ti thero ãyasmantam uttaram 
panãmesi. Atha kho vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ ãyasmantam uttaram 
etadavocum: “Kim ãvuso uttaram thero ãhã ”ti? “Pãpikam no ãvuso katam. 
‘Adhamme mam tvam bhikkhu niyojesĩ ’ti thero mam panãmesĩ ”ti. 


“Nanu tvam avuso 1 vuddho visativassosĩ ”ti. “Amavuso ”ti. “Api ca mayam 
garunissayam ganhãmã ”ti. 


17. Atha kho sangho tam adhikaranam vinicchinitukãmo sannipati. Atha 
kho ãyasmã revato sangham nãpesi: “Sunãtu me ãvuso sangho. Sace mayam 
imam adhikaranam idha vũpasameyyãma 2 siyãpi mũladãyakã 3 bhikkhũ puna 
kammãya ukkoteyyum. Yadi sanghassa pattakallam, yatthevimam 
adhikaranam samuppannam, sangho tatthevimam adhikaranam 
vũpasameyyã ”ti. Atha kho therã bhikkhũ vesãlim agamamsu tam 
adhikaranam vinicchinitukãmã. 


18. Tena kho pana samayena sabbakãmĩ nãma pathavyã sanghatthero 
visamvassasatiko 4 upasampadãya ãyasmato ãnandassa saddhivihãriko 
vesãliyam pativasati. Atha kho ãyasmã revato ãyasmantam sambhũtam 
sãnavãsim etadavoca: “Aham ãvuso yasmim vihãre sabbakãmĩ thero viharati 
tam vihãram upagacchãmi. So tvam kãlasseva ãyasmantam sabbakãmim 
upasankamitvã imãni dasavatthũni puccheyyãsĩ ”ti. “Evambhante ”ti kho 
ãyasmã sambhũto sãnavãsĩ ãyasmato revatassa paccassosi. Atha kho ãyasmã 
revato yasmim vihãre sabbakãmĩ thero viharati tam vihãram upaganchi. 


Gabbhe ãyasmato sabbakãmissa senãsanam pannattam hoti 
gabbhapamukhe ãyasmato revatassa. Atha kho ãỵasmã revato ‘ayam thero 
mahallako na nipajjatĩ ’ti na seyyam kappesi. Ayasmã sabbakãmĩ ‘ayam 
bhikkhu ãgantuko kilanto na nipajjatĩ ’ti na seyyam kappesi. 


1 nanu tvam avuso uttara - Sya. 3 muladayaka - Ma, Sya, PTS. 

2 vũpasamessãma - Ma, Syă. 4 vĩsavassasatiko - Ma. 
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- “Này tỳ khưu, ngươi đã xúi giục ta trong việc phi Pháp.” Vị trưởng lão đã 
đuổi đại đức Uttara đi. Khi ấy, các tỳ khưu dòng dõi Vajji ở Vesãli đã nói với 
đại đức uttara điều này: - “Này đại đức Uttara, ngài trưởng lão đã nói gì?” - 
“Này các đại đức, chúng ta đã làm điều tầm bậy. Ngài trưởng lão đã đuổi tôi 
đi (nói rằng): ‘Này tỳ khưu, ngươi đã xúi giục ta trong việc phi Pháp.’” 


- “Này đại đức Uttara, không phải đại đức đã thâm niên hai mươi năm rồi 
hay sao?” - “Này các đại đức, đúng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi còn giữ sự 
nương nhờ với vị thầy.” 


17. Sau đó, hội chúng có ý muốn phân xử sự tranh tụng ấy đã tụ hội lại. 
Khi ấy, đại đức Revata đã thông báo đến hội chúng rằng: - “Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu chúng ta giải quyết sự tranh tụng này ở nơi 
đây, các tỳ khưu là những vị khởi sự có thể nêu lại vấn đề một lần nữa. Nếu là 
thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên giải quyết sự tranh tụng 
này ở ngay tại nơi mà sự tranh tụng này đã sanh khởi.” Sau đó, các tỳ khưu 
trưởng lão có ý muốn phân xử sự tranh tụng ấy đã đi đến Vesãli. 


18. Vào lúc bấy giờ, vị trưởng lão của hội chúng trên trái đất có tên 
Sabbakãmĩ đã tu lên bậc trên được một trăm hai mươi năm, là đệ tử của đại 
đức Ananda, đang trú ở Vesãli. Khi ấy, đại đức Revata đã nói với đại đức 
Sambhũta Sãnavãsĩ điều này: - “Này sư đệ, tôi sẽ đi đến trú xá nơi trưởng lão 
Sabbakãmĩ đang trú ngụ; sư đệ đây nên đi đến gặp đại đức Sabbakãmĩ vào 
đúng lúc để hỏi về mười sự việc ấy.” - “Thưa ngài, xin vâng.” Đại đức 
Sambhũta Sãnavãsĩ đã đáp lại đại đức Revata. Sau đó, đại đức Revata đã đi 
đến trú xá nơi trưởng lão Sabbakãmĩ đang trú ngụ. 


Chỗ nằm ngồi của đại đức Sabbakãmĩ là được sếp đặt ở phòng trong, còn 
của đại đức Revata ở mặt tiền của phòng trong. Khi ấy, đại đức Revata (nghĩ 
rằng): ‘Vị trưởng lão cao niên này không nằm’ nên không nằm xuống. Đại 
đức Sabbakãmĩ (nghĩ rằng): ‘Vị tỳ khưu vãng lai này đang mệt vẫn không 
nằm’ rồi đã không nằm xuống. 
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Atha kho ãyasmã sabbakãmĩ rattiyã paccũsasamayam paccutthãya' 
ãyasmantarụ revatam etadavoca: “Katamena tvam bhummi 1 2 vihãrena etarahi 
bahulam viharasĩ ”ti? “Mettăvihãrena kho aham bhante etarahi bahulam 
viharãmĩ ”ti. “Kullakavihãrena kira tvam bhummi etarahi bahulam viharasi. 
Kullakavihãro eso 3 bhummi yadidam mettã ”ti. 


“Pubbepi me bhante gihĩbhũtassa ãcinnã mettã. Tenãham etarahipi 
mettãvihãrena bahulam viharãmi. Api ca kho mayã cirapattam arahattam. 
Thero pana bhante katamena vihãrena etarahi bahulam viharatĩ ”ti? 
“Sunnatã vihãrena kho aham bhummi etarahi bahulam viharãmĩ ”ti. 


“Mahãpurisavihãrena kira bhante thero etarahi bahulam viharati. 
Mahãpurisavihãro eso bhante yadidam suíìnatã ”ti. “Pubbepi me bhummi 
gihĩbhũtassa ãcinnã sunnată. Tenãham etarahipi suíìnatãvihãrena bahulam 
viharãmi. Api ca mayã cirapattam arahattan ”ti. Ayancarahi therãnam 
bhikkhũnam antarã kathã vippakatã. 


19. Athãyasmã sambhũto sãnavãsĩ tasmim anuppatto hoti. 4 Atha kho 
ãyasmã sambhũto sãnavãsĩ yenãyasmã sabbakãmĩ tenupasankami, 
upasankamitvã ãyasmantam sabbakãmim abhivãdetvã ekamantam nisĩdi. 
Ekamantam nisinno kho ãyasmã sambhũto sãnavãsĩ ãyasmantam 
sabbakãmim etadavoca: “Ime bhante vesãlikã vajjiputtakã bhikkhũ 
vesãliyam dasavatthũni dĩpenti: ‘Kappati singilonakappo, kappati 
dvangulakappo, kappati gãmantarakappo, kappati ãvãsakappo, kappati 
anumatikappo, kappati ãcinnakappo, kappati amathitakappo, kappati jalogi 
pãtum, kappati adasakam nisĩdanam, kappati jãtarũparajatan ’ti. Therena 
bhante upajjhãyassa mũle bahu dhammo ca vinayo ca pariyatto. Therassa 
bhante dhammanca vinayanca paccavekkhantassa katham hoti? Ke nu kho 
dhammavãdino pãcĩnakã vã bhikkhũ pãveyyakã vã ”ti. 


1 paccusasamayam - PTS. 3 heso - Sya. 

2 bhũmi - Ma. 4 athãyasmã sambhũto sãụavãsĩ anuppatto hoti - Syã. 
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Sau đó, trong đêm vào lúc hừng sáng, đại đức Sabbakãmĩ sau khi đứng 
dậy đã nói với đại đức Revata điều này: - “Này sư đệ mến, hiện nay ngươi 
thường xuyên an trú với sự an trú nào?” - “Thưa ngài, hiện nay tôi thường 
xuyên an trú với sự an trú tâm từ.” - “Này sư đệ mến, nghe nói hiện nay 
ngươi thường xuyên an trú với sự an trú còn nông cạn. Này sư đệ mến, sự an 
trú còn nông cạn ấy tức là tâm từ.” 


- “Thưa ngài, trước đây khi tôi còn là người tại gia, tâm từ đã được thực 
hành. Vì thế, hiện nay tôi thường xuyên an trú với sự an trú tâm từ, hơn nữa 
tôi đã chứng đạt phẩm vị A-la-hán lâu nay. Thưa ngài, hiện nay ngài trưởng 
lão thường xuyên an trú với sự an trú nào?” - “Này sư đệ mến, hiện nay ta 
thường xuyên an trú với sự an trú trạng thái không?” 


- “Thưa ngài, nghe nói hiện nay ngài trưởng lão thường xuyên an trú với 
sự an trú của bậc đại nhân. Thưa ngài, sự an trú của bậc đại nhân ấy tức là 
trạng thái không.” - “Này sư đệ mến, trước đây khi ta còn là người tại gia, 
trạng thái không đã được thực hành. Vì thế, ngay cả bây giờ ta thường xuyên 
an trú với sự an trú trạng thái không, hơn nữa ta đã chứng đạt phẩm vị A-la- 
hán lâu nay.” Lúc bấy giờ, cuộc nói chuyện trao đổi này của hai vị tỳ khưu 
trưởng lão là chưa chấm dứt. 


19. Rồi đại đức Sambhũta Sãnavãsĩ đã ngự đến nơi ấy. Khi ấy, đại đức 
Sambhũta Sãnavãsĩ đã đi đến gặp đại đức Sabbakãmĩ, sau khi đến đã đảnh lẽ 
đại đức Sabbakãmĩ rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đại 
đức Sambhũta Sãnavãsĩ đã nói với đại đức Sabbakãmĩ điều này: - “Thưa ngài, 
các tỳ khưu dòng dõi Vajji này ở Vesãli truyền bá trong thành Vesãli mười sự 
việc: ‘Quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép, quy định hai ngón 
tay là được phép, quy định trong làng là được phép, quy định về chỗ trú ngụ 
là được phép, quy định về sự thỏa thuận là được phép, quy định theo tập 
quán là được phép, quy định chưa được khuấy là được phép, quy định uống 
nước trái cây lên men là được phép, quy định vật lót ngồi không có viền 
quanh là được phép, vàng bạc là được phép.’ Thưa ngài, ngài trưởng lão đã 
học tập được nhiều Pháp và Luật ở chân của thầy tế độ; thưa ngài, khi ngài 
trưởng lão quán xét về Pháp và Luật thì khởi ý thế nào? Những ai là người 
nói đúng Pháp, các tỳ khưu ở về hướng Đông hay là các tỳ khưu ở Pãvã?” 
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“Tayãpi kho ãvuso upajjhãyassa mũle bahu dhammo ca vinayo ca 
pariyatto. Tuyham panãvuso dhammanca vinayanca paccavekkhantassa 
katham hoti? Ke nu kho dhammavãdino pãcĩnakã vã bhikkhũ pãveyyakã vã 
”ti? “Mayham kho bhante dhammanca vinayanca paccavekkhantassa evam 
hoti: ‘Adhammavãdino pãcĩnakã bhikkhũ dhammavãdino pãveyyakã 
bhikkhũ ’ti. Apicãham na tãva ditthim ãvĩkaromi appeva nãma mam 
imasmim adhikarane sammanneyyã ”ti. 


“Mayhampi kho ãvuso dhammanca vinayanca paccavekkhantassa evam 
hoti: ‘Adhammavãdino pãcĩnakã bhikkhũ dhammavãdino pãveyyakã 
bhikkhũ ’ti. Apicãham na tăva ditthim ãvĩkaromi appevanãma mam 
imasmim adhikarane sammanneyyã ”ti. 


20. Atha kho sangho tam adhikaranam vinicchinitukãmo sannipati. 
Tasmim kho pana adhikarane vinicchiyamãne anaggãni ceva bhassãni 1 
jãyanti. Na cekassa bhãsitassa attho vinnãyati. Atha kho ãyasmã revato 
sangham nãpesi: “Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam imasmim 
adhikarane vinicchiyamãne anaggãni ceva bhassãni jãyanti na cekassa 
bhăsitassa attho vinnãyati. Yadi sanghassa pattakallam, sangho imam 
adhikaranam ubbãhikãya vũpasameyya. Sangho cattãro pãcĩnake bhikkhũ 
cattãro pãveyyake bhikkhũ uccini. Pãcĩnakãnam bhikkhũnam ãyasmantanca 
sabbakãmim ãyasmantanca sãỊharn ãyasmantanca khựjjasobhitam 
ãyasmantanca vãsabhagãmikam. Pãveyyakãnam bhikkhũnam ãyasmantanca 
revatam ãyasmantanca sambhũtam sãnavãsim ãyasmantanca yasam 
kãkandakaputtam ãyasmantanca sumanan ”ti. 2 


Atha kho ãyasmã revato sangham nãpesi: “Sunãtu me bhante sangho. 
Amhãkam imasmim adhikarane vinicchiyamãne anaggãni ceva bhassãni 
jãyanti na cekassa bhãsitassa attho viíìnãyati. Yadi sanghassa pattakallam, 
sangho cattãro pãcĩnake bhikkhũ cattãro pãveyyake bhikkhũ sammanneyya 
ubbãhikãya imam adhikaranam vũpasametum. Esã natti. 


Sunãtu me bhante sangho. Amhãkam imasmim adhikarane 
vinicchiyamãne anaggãni ceva bhassãni jãyanti na cekassa bhãsitassa attho 
vinnãyati. Sangho cattãro pãcĩnake bhikkhũ cattãro pãveyyake bhikkhũ 
sammannati ubbãhikãya imam adhikaranam vũpasametum. Yassãyasmato 
khamati catunnam pãcĩnakãnam bhikkhũnam catunnam 3 pãveyyakãnam 
bhikkhũnam sammuti ubbãhikãya imam adhikaranam vũpasametum, so 
tunhassa. Yassa nakkhamati, so bhãseyya. 


1 anaggãni ceva bhassăni - Ma, PTS; anantăni ceva bhassãni - Syã. 

2 ãyasmantanca sumanam - PTS, itisaddo natthi. 

3 pãcĩnakãnam catuụnam - Syã. 
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- “Này sư đệ, ngươi cũng đã học tập được nhiều Pháp và Luật ở nguồn gốc 
của thầy tế độ; này sư đệ, khi ngươi quán xét về Pháp và Luật thì khởi ý thế 
nào? Những ai là người nói đúng Pháp, là các tỳ khưu ở về hướng Đông hay 
là các tỳ khưu ở Pãvã?” - “Thưa ngài, khi tôi quán xét về Pháp và Luật thì 
khởi ý như vầy: ‘Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các tỳ 
khưu ở Pãvã là các vị nói đúng Pháp;’ tuy nhiên tôi không bộc lộ quan điểm 
cho đến khi ấy, có lẽ (hội chúng) sẽ chỉ định tôi trong sự tranh tụng này.” 


- “Này đệ, ngay cả ta khi quán xét về Pháp và Luật cũng khởi ý như vầy: 
‘Các tỳ khưu ở về hướng Đông là các vị nói phi Pháp, các tỳ khưu ở Pãvã là 
các vị nói đúng Pháp;’ tuy nhiên ta không bộc lộ quan điểm cho đến khi ấy, 
có lẽ (hội chúng) sẽ chỉ định ta trong sự tranh tụng này.” 


20. Sau đó, hội chúng có ý muốn phân xử sự tranh tụng ấy đã tụ hội lại. 
Trong khi sự tranh tụng ấy đang được phân xử, các lời bàn cãi vô bổ được 
sanh lên, và không một lời phát biểu nào được xem là có ý nghĩa. Khi ấy, đại 
đức Revata đã thông báo đến hội chúng ràng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng 
hãy lắng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng này của chúng ta đang được xem 
xét, các lời bàn cãi vô bổ được sanh lên, và không một lời phát biểu nào được 
xem là có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên 
giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Hội chúng đã chọn bốn vị tỳ khưu 
ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pãvã: Đại đức Sabbakãmĩ, đại đức SãỊha, đại 
đức Ujjasobhita, đại đức Vãsabhagãmika là (đại biểu) của các tỳ khưu ở 
hướng Đông, đại đức Revata, đại đức Sambhũta Sãnavãsĩ, đại đức Yasa con 
trai của Kãkandaka, và đại đức Sumana là (đại biểu) của các tỳ khưu ở Pãvã.” 


Sau đó, đại đức Revata đã thông báo đến hội chúng ràng: - “Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng này của chúng 
ta đang được xem xét, các lời bàn cãi vô bổ được sanh lên, và không một lời 
phát biểu nào được xem là có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội 
chúng, hội chúng nên chỉ định bốn vị tỳ khưu ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu 
ở Pãvã để giải quyết sự tranh tụng này bàng đại biểu. Đây là lời đề nghị. 


Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Trong khi sự tranh tụng 
này của chúng ta đang được xem xét, các lời bàn cãi vô bổ được sanh lên, và 
không một lời phát biểu nào được xem là có ý nghĩa. Hội chúng chỉ định bốn 
vị tỳ khưu ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pãvã để giải quyết sự tranh tụng 
này bảng đại biểu. Đại đức nào thỏa thuận sự chỉ định bốn vị tỳ khưu ở 
hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pãvã để giải quyết sự tranh tụng này bâng đại 
biểu xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên. 
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Sammatã sanghena cattăro pãcĩnakã bhikkhũ cattãro pãveyyakã bhikkhũ 
ubbãhikãya imam adhikaranam vũpasametum. Khamati sanghassa, tasmã 
tunhĩ. Evametam dhãrayãmĩ ”ti. 


21. Tena kho pana samayena ajito nãma bhikkhu dasavasso sahghassa 
pãtimokkhuddesako hoti. Atha kho sahgho ãyasmantampi ajitam sammanni 1 
therãnam bhikkhũnam ãsanapannãpakarụ. Atha kho therãnam bhikkhũnam 
etadahosi: “Kattha nu kho mayam imam adhikaranam vũpasameyyãmã ”ti? 
Atha kho therãnam bhikkhũnam etadahosi: “Ayam kho vãlikãrãmo ramaụiyo 
appasaddo appanigghoso. Yannũna mayam vãlikãrãme imam adhikaranam 
vũpasameyyãmã ”ti. Atha kho therã bhikkhũ vãlikãrãmam agamamsu tarụ 
adhikaraụam vinicchinitukãmã. Atha kho ãyasmã revato sahgham nãpesi: 
“Sunãtu me bhante sahgho. Yadi sahghassa pattakallam, aham ãyasmantam 
sabbakãmim vinayam puccheyyan ”ti. Ayasmã sabbakãmĩ sahgham nãpesi: 
“Sunãtu me ãvuso sangho. Yadi sanghassa pattakallam, aham revatena 
vinayam puttho vissajjeyyan ”ti. Atha kho ãyasmã revato ãyasmantarụ 
sabbakãmim etadavoca: 


i. “Kappati bhante singilonakappo ”ti. “Ko so ãvuso siủgilonakappo ”ti. 
“Kappati bhante singinã loụam pariharitum yattha alonikam 2 bhavissati 
tattha paribhunjissãmĩ ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. “Kattha patikkhittan ”ti? 
“Sãvatthiyã suttavibhange ”ti. “Kim ãpajjatĩ ”ti? “Sannidhikãrakabhojane 
pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante sahgho. Idam pathamam vatthum 3 
sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusãsanam. Idam pathamam salãkam nikkhipãmi. 


ii. Kappati bhante dvahgulakappo ”ti. “Ko so ãvuso dvangulakappo ”ti. 
“Kappati bhante dvahgulãya chãyãya vĩtivattãya vikãle bhojanam bhunjitun 
”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. “Kattha patikkhittan ”ti? “Rãjagahe suttavibhange 
”ti. “Kim ãpajjatĩ ”ti? “Vikãlabhojane pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante 
saiigho. idam dutiyam vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum 
uddhammam ubbinayam apagatasatthusãsanam. Idam dutiyam salãkam 
nikkhipãmi. 


1 sammannati - Ma, Sya. 

2 aloụakam - Ma, PTS. 3 vatthu - Ma, evam sabbattha. 
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Bốn vị tỳ khưu ở hướng Đông, bốn vị tỳ khưu ở Pãvã đã được hội chúng 
chỉ định để giải quyết sự tranh tụng này bằng đại biểu. Hội chúng thỏa thuận 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.” 


21. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu tên Ajita, được mười năm, là vị đọc tụng 
giới bổn Pãtimokkha. Khi ấy, hội chúng cũng đã chỉ định đại đức Ajita là vị 
sâp xếp chỗ ngồi cho các tỳ khưu trưởng lão. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão 
đã khởi ý điều này: “Chúng ta nên giải quyết sự tranh tụng này ở đâu?” Khi 
ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý điều này: “Tu viện Vãlika này xinh xắn ít 
tiếng động, ít Ồn ào; hay là chúng ta nên giải quyết sự tranh tụng này ở tu 
viện Vãlika?” Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão có ý muốn phân xử sự tranh 
tụng ấy đã đi đến tu viện Vãlika. Sau đó, đại đức Revata đã thông báo đến hội 
chúng ràng: - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời 
điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi đại đức Sabbakãmĩ về Luật.” Đại 
đức Sabbakãmĩ đã thông báo đến hội chúng ràng: - “Này các sư đệ, xin hội 
chúng hãy lâng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được 
vị Revata hỏi về Luật, tôi sẽ trả lời.” Sau đó, đại đức Revata đã hỏi đại đức 
Sabbakãmĩ điều này: 


i. - “Thưa ngài, quy định cất giữ muối trong ống sừng là được phép?” - 
“Này sư đệ, quy định cất giữ muối trong ống sừng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là 
mang theo muối bằng ống sừng (nghĩ ràng): ‘Ta sẽ thọ dụng vào trường hợp 
(thức ăn) thiếu muối/ có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” 
- “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ở Sãvatthi, trong Suttavỉbhanga 
(Phân Tích Giới Bổn).” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội pãcỉttỉya 
về vật thực đã được tích trữ.” 1 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe 
tôi, sự việc thứ nhất này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là 
không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ nhat này.” 


ii. - “Thưa ngài, quy định hai ngón tay là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định hai ngón tay ấy là gì?” - “Thưa ngài, là ăn vật thực sái giờ khi bóng nâng 
mặt trời (chiếu ở trên đất) đã quá hai ngón tay, có được phép không?” - “Này 
sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “Ở thành 
Rậịagaha, trong Suttavỉbhanga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội 
pãcừtiya về vật thực sái giờ.” 2 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe 
tôi, sự việc thứ nhì này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là 
không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ nhì này.” 


1 Điều học pacittiya 38. 


2 Điều học pacittiya 37. 
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iii. “Kappati bhante gãmantarakappo ”ti. “Ko so ãvuso gãmantarakappo 
”ti. “Kappati bhante idãni gãmantaram gamissãmĩ ’ti bhuttãvinã pavãritena 
anatirittam bhojanam bhunjitun ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. “Kattha 
patikkhittan ”ti? “Sãvatthiyã suttavibhange ”ti. “Kim ãpajjatĩ ”ti? 
“Anatirittabhojane pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. Idam tatiyam 
vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusãsanam. Idam tatiyam salãkam nikkhipãmi. 


iv. “Kappati bhante ãvãsakappo ”ti. “Ko so ãvuso ãvãsakappo ”ti. “Kappati 
bhante sambahulã ãvãsã samãnasĩmã nãnuposatham 1 kãtun ”ti. “Nãvuso 
kappatĩ ”ti. “Kattha patikkhittan ”ti? “Rãjagahe uposathasannutte ”ti. “Kim 
ãpajjatĩ ”ti? “Vinayãtisãre dukkatan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. Idam 
catuttham vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam 
ubbinayam apagatasatthusãsanam. Idam catuttham salãkam nikkhipãmi. 


V. “Kappati bhante anumatikappo ”ti. “Ko so ãvuso anumatikappo ”ti. 
“Kappati bhante vaggena sanghena kammam kãtum ãgate bhikkhũ 
anựjãnissãmã ”ti. 2 “Nãvuso kappatĩ ”ti. “Kattha patikkhittan ”ti? 
“Campeyyake vinayavatthusmin ”ti. “Kim ãpajjatĩ ”ti? “Vinayãtisãre 
dukkatan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. Idam pancamam vatthum 
sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusãsanam. Idam pancamam salãkam nikkhipãmi. 


vi. “Kappati bhante ãciọnakappo ”ti. “Ko so ãvuso ãciọnakappo ”ti. 
“Kappati bhante idam me upajjhãyena ajjhãcinnam idam me ãcariyena 
ajjhãcinnam tam ajjhãcaritun ”ti. “Acinnakappo kho ãvuso ekacco kappati 
ekacco na kappatĩ ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. Idam chattham vatthum 
sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusãsanam. Idam chattham salãkam nikkhipãmi. 


1 nanuposatham - Sya. 2 anumanessama ti - Ma, Sya. 
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iii. - “Thưa ngài, quy định trong làng là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định trong làng ấy là gì?” - “Thưa ngài, là vị đã ăn xong, đã ngăn vật thực 
(nghĩ rằng): ‘Bây giờ, ta sẽ đi vào trong làng’ rồi thọ dụng thức ăn không phải 
là còn thừa lại (từ bữa ăn), có được phép không?” - “Này sư đệ, không được 
phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyet ở đau?” - “Ở sẩvatthi, trong 
Suttavỉbhanga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội pãcittỉya về vật 
thực không phải là còn thừa.” 1 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe 
tôi, sự việc thứ ba này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là 
không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng thẻ thứ ba nay. ” 


iv. - “Thưa ngài, quy định về chỗ trú ngụ là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định về chỗ trú ngụ ấy là gì?” - “Thưa ngài là nhiều trú xứ có chung ranh giới 
thực hiện lễ Uposatha riêng biệt, có được phép không?” - “Này sư đệ, không 
được phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “ơ Rãjagaha, trong phần 
liên quan đến lễ Uposatha.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội 
dukkata về việc vượt quá Luật.” - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng 
nghe tôi, sự việc thứ tư này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này 
là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để 
riêng the thứ tư này.” 


V. - “Thưa ngài, quy định về sự thỏa thuận là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định về sự thỏa thuận ấy là gì?” - “Thưa ngài là thực hiện hành sự với hội 
chúng không đủ số lượng (nghĩ ràng): ‘Chúng ta sẽ thuyết phục các tỳ khưu 
đi đến,’ có được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) 
được phủ quyết ở đâu?” - “Ở trong câu chuyện về Luật của các vị ở Campã.” - 
“(Làm việc ây) phạm tội gì?” - “Phạm tội dukkata về việc vượt quá Luật.” - 
“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi, sự việc thứ năm này đã được 
hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng 
Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ năm này.” 


vi. - “Thưa ngài, quy định theo tập quán là được phép?” - “Này sư đệ, quy 
định theo tập quán ấy là gì?” - “Thưa ngài là (vị nghĩ rằng): ‘Điều này đã được 
thực hành bởi thầy tế độ của ta, điều này đã được thực hành bởi thầy giáo thọ 
của ta’ rồi thực hành theo, có được phép không?” - “Này sư đệ, quy định theo 
tập quán có điều được phép, có điều không được phép.” - “Bạch các ngài, xin 
hội chúng hãy lắng nghe tôi, sự việc thứ sáu này đã được hội chúng phân xử. 
Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của 
bậc Đạo Sư. Tổi để riêng thẻ thứ sau này.” 


1 Điều học pacittiya 35. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Sattasatikakkhandhakam 


vii. “Kappati bhante amathitakappo ”ti? “Ko so ãvuso amathitakappo ”ti? 
“Kappati bhante yam tam khĩram khĩrabhãvam vijahitam asampattam 
dadhibhãvam, tam bhuttăvinã pavãritena anatirittam pãtun ”ti. “Nãvuso 
kappatĩ ”ti. “Kattha patikkhittan ”ti? “Sãvatthiyã suttavibhange ”ti. “Kim 
ãpajjatĩ ”ti? “Anatirittabhojane pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. 
Idam sattamam vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum 
uddhammam ubbinayam apagatasatthusãsanam. Idam sattamam salãkam 
nikkhipãmi. 


viii. “Kappati bhante jalogim pãtun ”ti. “Ko so ãvuso jalogĩ ”ti. “Kappati 
bhante yã sã surã asuttã' asampattã majjabhãvam, sã pãtun ”ti. “Nãvuso 
kappatĩ ”ti. “Kattha patikkhittan ”ti? “Kosambiyam suttavibhange ”ti. “Kim 
ãpajjatĩ ”ti? “Surãmerayapãne pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. 
Idam atthamam vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum 
uddhammam ubbinayam apagatasatthusãsanam. Idam atthamam salãkam 
nikkhipãmi. 


ix. “Kappati bhante adasakam nisĩdanan ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. “Kattha 
patikkhittan ”ti? “Sãvatthiyã suttavibhange ”ti. “Kim ãpajjatĩ ”ti? “Chedanake 
pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. Idam navamam vatthum sanghena 
vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam apagata- 
satthusãsanam. Idam navamam salãkam nikkhipãmi. 


X. “Kappati bhante jãtarũparajatan ”ti. “Nãvuso kappatĩ ”ti. “Kattha 
patikkhittan ”ti? “Rãjagahe suttavibhange ”ti. “Kim ãpajjatĩ ”ti? “ơãtarũpa- 
rajatapatiggahane pãcittiyan ”ti. “Sunãtu me bhante sangho. Idam dasamam 
vatthum sanghena vinicchitam. Itipidam vatthum uddhammam ubbinayam 
apagatasatthusãsanam. Idam dasamam salãkam nikkhipãmi. 


1 ya sa sura asuta - Ma, Sya. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Liên Quan Bảy Trăm Vị 


vii. - “Thưa ngài, quy định chưa được khuấy là được phép?” - “Này sư đệ, 
quy định chưa được khuấy ấy là gì?” - “Thưa ngài, có loại sữa đã qua khỏi 
trạng thái sữa nhưng chưa đạt đến trạng thái sữa đông, vị đã ăn xong, đã 
ngăn vật thực, uống loại sữa ấy không phải là còn thừa lại (từ bữa ăn), có 
được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ 
quyết ở đâu?” - “Ở Sãvatthi, trong Suttavỉbhanga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội 
gì?” - “Phạm tội pãcỉttỉya về vật thực không phải là còn thừa.” 1 - “Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi, sự việc thứ bảy này đã được hội chúng 
phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái 
lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ bảy này.” 


viii. - “Thưa ngài, quy định uống nước trái cây lên men là được phép?” - 
“Này sư đệ, nước trái cây lên men ấy là gì?” - “Thưa ngài, là uống loại rượu 
vừa mới lên men nhưng chưa đạt đến trạng thái rượu mạnh, uống loại ấy có 
được phép không?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ 
quyết ở đâu?” - “Ở Kosambi, trong Suttavibhaĩìga.” - “(Làm việc ấy) phạm 
tội gì?” - “Phạm tội pãcừtiya về việc uống rượu và chất say.” 2 - “Bạch các 
ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi, sự việc thứ tám này đã được hội chúng 
phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái 
lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ tám này.” 


ix. - “Thưa ngài, quy định vật lót ngồi không có viền quanh là được 
phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” - “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - 
“Ở Sãvatthi, trong Suttavibhaủga.” - “(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm 
tội pãcừtiya về vật cần được cât bỏ.” 3 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy 
lâng nghe tôi, sự việc thứ chín này đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự 
việc này là không đúng Pháp, không đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. 
Tổi để riêng thẻ thứ chín này.” 


X. - “Thưa ngài, vàng bạc là được phép?” - “Này sư đệ, không được phép.” 
- “(Việc ấy) được phủ quyết ở đâu?” - “ơ Rãjagaha, trong Suttavỉbhanga.” - 
“(Làm việc ấy) phạm tội gì?” - “Phạm tội pãcừtiya về việc thọ nhận vàng 
bạc.” 4 - “Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lâng nghe tôi, sự việc thứ mười này 
đã được hội chúng phân xử. Như thế, sự việc này là không đúng Pháp, không 
đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư. Tôi để riêng thẻ thứ mười này.” 


1 Điều học pacittỉya 35. 3 Điều học pacittiya 89. 

2 Điều học păcittỉya 51. 4 Điều học nissaggiya păcittiya 18. 
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Vinayapitake CullavaggapaỊi 2 


Sattasatikakkhandhakam 


“Sunãtu me bhante sangho. Imãni dasa vatthũni sanghena vinicchitãni. 
Itipimãni dasavatthũni uddhammãni ubbinayãni apagatasatthusãsanãnĩ ”ti. 
“Nihatametam ãvuso adhikaranam santam vũpasantam suvũpasantam. Api 
ca mam tvam ãvuso sanghamajjhepi imãni dasavatthũni puccheyyãsi tesam 
bhikkhũnam sannattiyã ”ti. 


22. Atha kho ãyasmã revato ãyasmantam sabbakãmim sanghamajjhepi 
imãni dasavatthũni pucchi. Puttho puttho ãyasmã sabbakãmĩ vissajjesi. 
Imãya kho pana vinayasangĩtiyã satta bhikkhusatãni anũnãni anadhikãni 
ahesum. Tasmãyam vinayasangĩti ‘sattasatikã ’ti vuccatĩ ”ti. 

Sattasatikakkhandhakam. 

***** 


Imamhi khandhake vatứiu pancavĩsati. 
TASSUDDÃNAM 

1. Dasavatthũni pũretvã kammam dũtena pãvisi, 
cattăro puna rũpanca kosambi ca pãveyyako. 

2. Maggo soreyya sankassam kannakựjjam udumbaram, 
aggaỊam sahajãtam ca assosi kannu kho mayam. 1 

3. Pattanãvãya ựjjavĩ rahosi upanãmayam, 2 

garu 3 sangho ca vesãli 4 mettã sangho ubbãhikã ”ti. 

***** 

4. Kammam ca parivãso ca samuccayo samathopi ca, 
khudda senãsanam bhedã vattũposatha bhikkhunĩ, 
pancasatĩ sattasatĩ khandhakã cullavaggamhi. 

[Vuttã dvãdasamã siyum] 

CULLAVAGGO NITTHITO. 

—00O00-- 


1 sahajãti ca majjhesi assosi kam nu kho mayam - Ma, Syã. 

2 pattanãvãya sa ujji dũraho pi udãmassa - PTS. 

3 dãrunam - Syã. 4 vesãlim - Ma; vesãli - Syã, PTS. 
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Tạng Luật - Tiểu Phẩm 2 


Chương Liên Quan Bảy Trăm Vị 


“Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lẳng nghe tôi, mười vấn đề này đã được 
hội chúng xác định. Như thế, mười sự việc này là không đúng Pháp, không 
đúng Luật, đi sái lời dạy của bậc Đạo Sư.” - “Này sư đệ, sự tranh tụng này đã 
được kết thúc, đã được yên lặng, đã được giải quyết, đã được giải quyết tốt 
đẹp. Này sư đệ, tuy nhiên sư đệ nên hỏi ta về mười sự việc này ở ngay giữa 
hội chúng để các tỳ khưu ấy cùng nhau hiểu rõ.” 


22. Sau đó, đại đức Revata đã hỏi đại đức Sabbakãmi về mười sự việc ấy ở 
ngay giữa hội chúng. Mỗi khi được hỏi, đại đức Sabbakãmi đã trả lời. Trong 
cuộc kết tập về Luật này đã hiện diện bảy trăm vị tỳ khưu không thiếu không 
dư. Do đó, cuộc kết tập về Luật này được gọi là ‘Liên quan bảy trăm vị.’” 

Chương Liên Quan Bảy Trăm Vị. 

***** 


Trong chương này có hai mươi lăm sự việc. 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY: 

1. Mười sự việc, sau khi đổ đây, hành sự, cùng với sứ giả, vị đã đi vào, 
hòn (vật làm ô nhiễm), còn nữa, và vàng, Kosambi, và vị ở Pãvã. 

2. Đường đi, Soreyya, Sankassa, Kannakujja, Udumbara, Aggaịa, và 
Sahaỹãti, vị đã nghe, người nào mà chúng ta? 

3. Bình bát, bằng thuyên, đã đi ngược giòng, vị ở nơi thanh vắng, dâng 
đêh, vị thay, và hội chúng, thành Vesãli, tâm từ, hội chúng, các đại biểu.” 

***** 


4. Hành sự, và hình phạtparivãsa, tích lũy (tội), và luôn cả dàn xếp, các 
tiểu sự, và sàng tọa, chia rẽ (hội chúng), phận sự, (đình chỉ) lễ Uposatha, tỳ 
khưu ni, năm trăm, bảy trăm, là các chương ở Tiểu Phẩm. 

[Mười hai chương đã được đê cập đến] 

TIẼU PHẦM ĐƯỢC CHẨM DỨT. 

—00O00— 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI - TIỂU PHẤM 

DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 

PHAN PHỤ CHÚ: 


***** 

CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 


Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 

- Pãtimokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 

- Pãĩ'ãjika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khai, ba-la-thị-ca, giới khí. 

- Saĩìghãdisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-già-phạt- 
thi-sa. 

-Aniyata: tội bất định. 

- Nissaggiya pãcừtiya: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ- 
ba-dật-để-ca, giới xả đọa. 

- Pãcừtiya: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa. 

- Pãtidesanĩya: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề- 
xá-ni, giới hối quá. 

- Sekhiya dhamma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 
học. 

-Adhikarana dhamma: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 

- Thullaccaya: trọng tội, tội thâu lan giá. 

- Dukkata: tội tác ác, đột cát la. 

- Dubbỉiãsừa: tội ác khẩu. 

- Parivãsa: phạt biệt trú, phép sống riêng. 

- Mãnatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 

-Abbhãna: phục vị. 

- Uposatha: lễ Bố Tát. 

- Pavãranã : lẽ Tự Tứ. 

TRANG 71: 

- Việc đức Thế Tôn không bước lên tấm thảm trải bảng vải đã được ngài 
Buddhaghosa giải thích như sau: “Vương tử Bodhi đã trải ra tấm thảm bằng 
vải với ước nguyện rằng: ‘Nếu ta sẽ có được đứa con trai thì đức Thế Tôn sẽ 
bước lên tấm thảm trải bâng vải của ta.’ Và vì vị ấy không thể có con trai nên 
đức Thế Tôn đã không bước lên. Nếu đức Thế Tôn bước lên, sau này vị vương 
tử không có con trai có thể sanh tà kiến rằng: ‘Vị này không phải là Toàn 
Giác;’ đó là nguyên nhân trong việc đức Thế Tôn không bước lên tấm thảm 
trải bảng vải. Ngay cả các vị tỳ khưu trong khi không biết rồi bước lên có thể 
bị hàng tại gia chê bai, do đó đức Thế Tôn đã quy định điều học về việc này 
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Tiểu Phẩm 2 - Phần Phụ Chú 


để tránh cho các vị tỳ khưu bị chê bai. Đây là nguyên nhân của việc quy định 
điều học” ( VinA. vi, 1209). 

TRANG 101: 

- saka nirutti: Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Ở đây ‘saka nirutti’ nghĩa 
là sự giảng giải được nói ra bởi đấng Chánh Đẳng Giác tức là sự phát biểu 
bảng ngôn ngữ của xứ Magadha” ( Sđd. 1214). Các nhà học giả trong thời hiện 
tại đã nêu ra tranh luận về vấn đề này biện luận ràng từ sakãya còn có liên 
quan đến từ saka (bản thân) ám chỉ ngôn ngữ địa phương của mỗi cá nhân, 
thay vì Sakya (dòng dõi Thích Ca) ý nói đến ngôn ngữ cổ thời bấy giờ theo 
như lời giải thích của ngài Buddhaghosa. Chúng tôi ghi lời Việt theo ý kiến 
của các học giả thời sau này (ND). 

TRANG 129: 

- Sàng tọa ( senãsana ): Theo Sumangalavilãsinĩ - Chú Giải Kinh Trường Bộ, 
senãsana được phân làm bốn loại: loại thứ nhất vihãra-senãsana gồm có 
năm loại chỗ trú ngụ là trú xá ( vihãram ), nhà một mái ( aậậhayogam ), tòa 
nhà dài ( pãsãdam ), khu nhà lớn (hammiyarỳ), hang động ( guharn ); loại thứ 
nhì mancapựha-senãsana là giường, ghế, nệm, gối; loại thứ ba santhata- 
senãsana là các loại thảm; loại thứ tư okãsa-senãsana được giải thích là nơi 
mà vị tỳ khưu sẽ trở lại (DA. i, 208-210). Chúng tôi sẽ ghi nghĩa tiếng Việt là 
‘chỗ trú ngự cho loại thứ nhất, vihãrasenãsana, và sẽ giữ nguyên từ ‘sàng 
tọa’ cho loại thứ hai, mahcapĩthasenãsana. 

TRANG 173: 

- Ngài Buddhaghosa giải thích về việc đi chậm ở phía sau của ngài Sãriputta 
như sau: “Nghe nói vị trưởng lão trong khi quan tâm các vị bị bệnh, trong khi 
giúp đỡ các vị già cả yếu đuối nên đi đến sau tất cả. Đây là pháp thực hành 
của vị ấy” (VinA. vi, 1221). 

TRANG 477: 

- Vê vấn đề Thánh Pháp ( saddhamma ) có thể tồn tại một ngàn năm, ngài 
Buddhaghosa giải thích như sau: “Nói đến 1000 năm là đề cập đến sự diệt 
tận các lậu hoặc với sự thành đạt về bốn Tuệ Phân Tích. Từ đó về sau là 1000 
năm của sự diệt tận các lậu hoặc do thuần túy Minh Sát, 1000 năm của đạo 
quả Bất Lai, 1000 năm của đạo quả Nhất Lai, 1000 năm của đạo quả Nhập 
Lưu. Như vậy, Pháp Thành sẽ tồn tại 5000 năm” (Sđd. 1291). 

—00O00— 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI - TIỂU PHẤM 

DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 

***** 

GÃTHÃDIPÃDASŨCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÃLI: 

Trang 

A 

Adutthassa hi yo dubbhe 316 

Andhakãrena onaddhã 570 

Apãdakehi me mettam 16 

Appamãno buddho 16 

Asandiddho ca akkhãti 312 

Ã 

Ãpãyiko nerayiko 322 

E 

Evameva tathãgatam 316 

T 

Tato vãtãtapo ghoro 130 

Tãdisam mittam kubbetha 316 

D 

Dandeneke damayanti 294 

Dadeyya ujubhũtesu 132 

p 

Panditoti samannãto 316 

PH 

Phalam ve kadalim hanti 268 

M 

Mahãvarãhassa mahim vikubbato 312 
Mã kunjara nãgamãsado 294 
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M 


Mã ca mado mã ca pamãdo 

294 

Mã jãtu koci lokasmim 

130, 316 

Mã mam apãdako himsi 

16 

Micchãjĩvena jĩvanti 

570 

Y 

Yassantarato na santi kopã 

256 

Yehi upakkilesehi upakkilitthã 

570 

Yo ce na byathatĩ patvã 

312 

R 

Ragadosaparikkilittha 

570 

V 

Virũpakkhehi me mettam 

16 

Vihãradãnam saủghassa 

132 

Vihãre kãraye ramme 

132 

s 

Satam hatthĩ satam assã 

160 

Sabbadã ve sukham seti 

162 

Sabbã ãsattiyo chetvã 

162 

Sabbe sattã sabbe pãnã 

16 

Samuddam visakumbhena 

316 

Sĩtam unham patihanti 

130 

Sukaram sãdhunã sãdhu 

304 

Sukhã saủghassa sãmaggi 

324 

Suchannamativassati 

434 

Suram pivanti merayam 

570 

So pamãdamanucinno 

316 


—ooOoo— 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI - TIỂU PHẤM 

DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 

***** 

SANNÃNÃMÃNUKKAMANIKÃ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 



Trang 

A 


AggaỊapuram 

578 

AggãỊave cetiye 

208 

Aciravatĩ 

428, 432 

Ajãtasattu 

258, 


266, 276, 

278, 280, 550 

Ajita (ãsanapannãpako) 

592 

Ajita Kesakambala 

18 

Andhakãsĩ 

526 

Anãthapindika 

72,158, 

160,162,164,166, 

168,182,184, 334, 490, 568 

Anupiya 

246, 256 

Anuruddha 

246, 

248, 250, 252, 254 

Ambalatthikã 

550 

Avantidakkhinãpathaka 

574 

Assajipunabbasukã 

204, 206 

Ahogaủga (pabbata) 

574 ,576 


A 

Ãnanda 20, 

62, 70, 94, 
252, 254, 286, 
304, 424, 426, 470, 
472, 474, 476, 478, 480, 
538, 546, 548, 550, 552, 554 , 
556, 558, 560, 562, 564, 584, 586 
ÃỊavĩ 208,222 


Trang 


u 


Uttara 584,586 

Udãyĩ 494 

Udumbaram 578 

Udena 558, 560, 562 

Upananda 186, 

196, 574 

Upãli 198,252, 

318, 320,322, 324, 
326, 328, 330, 332, 454, 
456, 458, 460, 462, 464, 548, 550 


Uppalavanna 

Uruvelakassapa 


488 

114 


E 


Erapatha 


14,16 


K 

Kakudha 258,260 

Katamorakatissa 296 

Kannakujjam 578 

Kanhãgotamakam 14 

Kapilavatthu 468 

Kalandakanivãpa 02,128, 

222, 266, 556, 570 
Kalandaputta 548 

Kãkandakaputta 566, 

568, 574, 
576, 578, 580, 582, 590 
Kimbila 252 
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K 


CH 

Kĩtãgiri 

204, 208 

Channa 

558, 562, 564 

Kusinãrã 

544 

Chabbaggiya 

02, 

Kũtãgãrasãlã 

40, 


04, 06, 08, 


170, 468, 470, 567 


10, 12, 22, 24, 32, 

Kokanada 

68, 70 

36, 56, 58, 76, 86, 88, 90, 

Kokãlika 

296, 

92, 94, 96, 98,100,102,112,138, 


308, 310 

140,144,172,180,188,190, 

Komãrabhacca 

42 

222, 348, 362, 364, 368, 

Kosambi 

256, 

372, 436, 490, 492, 


266, 558, 574, 596 


502, 504, 506, 

Kosala 

100, 200 


510, 526, 

KoỊiyaputta 

258 


534 



Chabyaputta 

14 


KH 



Khandadeviya putta 296 


J 

Khujjasobhita 

590 

ơĩvaka 

42 



ơĩvakambavana 

550 


G 

Jeta (rãjakumãra) 

168 

Gaiigã 

428, 432 

ơetavana 

72, 

Gayãsĩsa 

306 


168, 182, 

Gãmanĩ 

570,572 


184, 334 , 490, 568 

Gijjhakũta 

286 



Giraggasamajja 

10 


T 

Gotama 

68, 70, 280, 

Timi 

430, 434 


284, 286, 292, 

Timingala 

430 ,434 


294, 296, 298, 302, 

Timirapingala 

430 ,434 

306, 308, 544, 552, 554 

Tekula 

100 

Gotami 

468, 




470, 472, 


D 


474, 476, 478, 

Dakkhinãgiri 

556 


480, 482, 

Dabba mallaputta 

58, 60, 62, 64 


556 

Dabbã 

60 

Godhiputta 

272, 274 

Devadatta 

252, 




256, 258, 260, 


GH 

266, 268, 270, 272, 274, 

Ghositãrãma 

256, 562 

276, 278, 280, 284, 286, 292, 294, 



296, 298, 300, 302, 304, 


c 


306, 308, 310, 

Campeyyaka 

594 


312, 314, 316 
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DH 


Dhaniya 

548 


N 

Nãlanda 

550 

Nãlãgiri 

292, 294 

Nigantha Nataputta 18 

Nigrodharama 

468 


p 

Pakudha kaccayana 18 

Pasenadi kosala 

200 

Pãcĩnaka 

582, 


584, 588, 590, 592 

Pãvã 

544 , 574 , 576, 582, 


584, 588, 590, 592 

Pãveyyaka 

574, 576, 582, 


584, 588, 590,592 


B 

Brahmajãla 

550 

Brahmadatta 

550 

Bimbisara 12,14,156,158,164, 278 


BH 

Bhagu 

252 

Bhaggã 

68, 72 

Bhaddiya 

248, 


250, 252, 254, 256 

Bhãradvãja 

18, 20 

Bhesakalãvana 

68 


M 

Makkhaligosãla 

18 

ManicũỊaka 

570,572 

Mahãkassapa 

544 , 


546, 548, 550, 552 

Mahãnãma 

246 

Mahãpajãpatĩ 

468, 


470 , 472, 474 , 476, 478, 480 


V 

Mahãmoggallãna 18,104, 

258, 260, 308, 310, 426 
Mahãvana 40, 

170, 468, 470, 566 
Mahĩ 428,432 

Mãgadhakãni 258,260 

Mãgadha-seniya 12,14, 278 

Migãramãtupãsãda 424 

V 

Yamunã 428,432 

YameỊu 100 

Yasa 566, 

568, 574, 576, 
578, 580, 582, 590 

R 

Rãjagaha 02, 

10,18, 20, 38, 
128,130,132,140,158, 
164,166,170, 222, 244, 258, 266, 
272, 274, 276, 278, 292, 300, 304, 
546, 548, 550, 556, 570, 
574 , 592, 594 , 
596 

Rãjagakaka setthi 18, 20, 

128,130,132,158,164,166 
Revata 576, 

578, 580, 582, 
584, 586,588, 590,592,598 

V 

Vaggumudãtĩriya 550 

Vajjiputtaka 306, 

566, 568, 574, 576, 
580, 582, 584, 586, 588 
Vaddha licchavi 58, 

60, 62, 64, 66 
Vãlikãrãma 592 
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V s 


Virupakkha 

14,16 

Sahajãti 

578,582 

Visakha migaramata 72, 74, 200 

Sãkiyã 

252,254 

Vedehiputta 

550 

Sãkiyãni 

470,476 

Vesãli 

38, 

Sãnavãsĩ 

574 , 


40, 42, 68, 


576, 578, 


170,172, 468, 470, 


586, 588, 590 

490, 548, 550, 566, 568, 574, 

Sãmannaphala 

550 


576, 580, 582, 584, 

Sãriputta 

104, 


586, 588 


172,180, 272, 

Vesalika 

306, 

274, 276, 308, 310, 312, 346 


566, 568, 

Sariputtamoggallana 

204, 


574, 576, 580, 

206, 270, 306, 308 


582, 584, 586, 588 

Savatthi 

72, 

VeỊuvana 

02, 


100, 166, 

128, 222, 266, 310, 556, 570 


172,182,196, 



202, 204, 334, 424, 488, 


s 

490, 508, 526, 568, 592, 594, 596 

Sakkesu 

468 

SãỊha 

582,590 

Sankassa 

576,578 

Sĩtavana 

160,162 

Sanjaya Bellatthiputta 18 

Sĩvaka yakkha 

160 

Sanjikaputta 

68, 70 

Sudatta 

162 

Sabbakãmĩ 

586, 

Sudinna 

548 


588, 590, 592,598 

Suppiya 

550 

Samuddadatta 

296 

Subhadda 

544 

Sambhũta 

574 , 

Sumana 

590 

576, 

578, 586, 588, 590 

Sumsumãragiri 

68 

Sarabhũ 

428,432 

Soreyya 

576, 578, 582 


—ooOoo— 
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VINAYAPITAKE 


CULLAVAGGAPALI - TIỂU PHẤM 

DUTIYO BHÃGO - TẬP HAI 


VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 



Trang 


Trang 

A 


A 


Akaranĩyãni 

520,530 

Ajakã 

154 

Akavãtakã 

132 

Ajinappaveni 

182, 200 

Akãrako 

84 

Ajjatanã 

522 

Akãlo 

160 

Ajjhãcaritum 

580 

Akuppe 

464 

Ajjhãcinnam 

580, 

Akkositabbo 

474 


594 

Akkharikãya 

114 

Ajjhãpajjantam 

442, 444 

Akkhena 

114 

Ajjhãpatti 

442 

Aggankuram 

176 

Ajjhãpannãya 

472 

Aggapindam 

174 

Ajjhokãse 

62,148 

AggaỊavatti 

44 , 

Anjanim 

90 


48, 108, 208 

Anjalikammam 

472 

AggaỊavattikam 

132 

Annatitthiyã 

480 

Aggãsanam 

174 

Annãpativedho 

430 

Aggitthãnam 

46 

Attiyamãno 

562 

Aggisãlã/am 

168, 

Atthapade 

112 


340, 366, 400 

Atthapãdakam 

140 

Aggodakam 

174 

Atthãne 

04 

Angajãtam 

490 

Atthimayam 

36 

Angarãgam 

10,502 

Atthillena 

502 

Aủgarãgamukharãgam 

502 

Addham 

566 

Aủgulimuddikam 

08 

Addhakãyikãni 

140 

Anguliyo 

86 

Addhakuddhakam 

146 

Acakkhussã 

134 

Addhakusi 

232 

Accayo 

280 

Addhapallankam 

534 

Accussannam 

144 

Addhamandalam 

232 

Acchacammam 

218 

Addhayogam/e 

128,210 

Acchiddena 

456 

Addharakam 

86 

Acchinnadasãni 

504 

Ataramãnena 

356 
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A 


A 


Atikkantamãnusikãya 

576 

Anumatikappo 

566, 580 

Aticiram 

354 , 356 

Anuvãto/am 

34, 232 

Atimuttakamãlam 

474 

Anuvãdam 

524 

Atilahukam 

354 ,356 

Anuvassako 

344 

Atisahasã 

354 ,356 

Anuvyanjanaso 

458 

Atiharitabbam 

346 

Antarãmagge 

166 

Atiharitum 

46 

Antarãmuttako 

194 

Atekiccho 

324, 326 

Antarãvosãnam 

314 

Attabhãvapatilãbho 

258 

Antepuram 

276 

Attavadhãya 

268 

Antevãsinĩ 

488 

Attãdãnam 

454 

Antopũtim 

426 

Atthavasam 

374 

Andhakãro/e 

160, 

Atthikãnam 

166 


162,164 

Adasakam 

566, 580 

ApagatakãỊakam 

162 

Addhagato 

270 

Apagatasatthusãsanam 

594 

Adhikaranakãrako 

196 

Apacayassa 

296 

Adhivãsanam 

164 

Apacayãya 

482 

Anagãriyam 

468 

Apannapanã 

554 

Anaggãni 

590 

Apamãro 

512, 516 

Anajjhãvuttham 

334 

Aparajju 

522 

Anatikkamanĩyo 

472 

Aparajjugatãya 

194 

Anantarahitãya 

396 

Aparappaccayo 

164, 282 

Anabhirati 

384 

Aparighamsannena 

338 

Anãkappasampannã 

348 

Aparisankitam 

300 

Anãgãmi 

174 

Aparisuddhanãnadassano 

264, 288 

Anãghã 

458 

Aparisuddhammadesano 

262, 288 

Anãlindikã 

148 

Aparisuddhave}yãkarano 

264, 288 

Anibandhaniyo 

142 

Aparisuddhasĩlo 

288 

Animittã 

512, 514 

Aparisuddhãjĩvo 

262, 288 

Anissaro 

504 

Apassenaphalakam 

220, 

Anudũto 

568 

338, 366, 380, 400 

Anupakhajja 

348, 398 

Apãdako 

16 

Anupãdisesãya 

432 

Apidhãnam 

106 

Anupubbakiriyã 

430 

Apetajãtarũparajanã 

566,572 

Anupubbaninno 

428,430 

Appatimamsena 

456 

Anupubbapatipadã 

430 

Appanigghãsam 

166 

anupubbapabbhãro 

428 

Appapurisakãni 

476 

Anupubbapono 

428 

Appamattakavissajjakam 

230 

Anupubbasikkhã 

430 

Appaharite 

358 
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A A 


Appãkinnam 

166 

Avissajjiyãni 

202 

Appãnake 

358 

Avebhangiyãni 

206, 208 

Appãtankam 

68 

Asakyaputtiyadhammo 

572 

Appãbãdham 

68 

Asaiikilittham 

262, 290 

Appossukkã 

248 

Asanghattantena 

338 

Apphothenti 

114 

Asandiddho 

312 

Abĩjam 

14 

Asabhãgavuttikã 

176 

Abbham 

568 

Asamucchedo 

554 

Abbhãnãraho 

386 

Asambhogo 

66 

Abhabbe 

278 

Asallakkhetvã 

354 

Abhikkantena 

128 

Asicammam 

280 

Abhirũpo 

292 

Asuci 

432 

Abhisannakãyã 

42 

Asuttã 

580 

Amathĩtakappo 

566, 580 

Assatarĩ 

268 

Amanussã 

160 

Assattharam 

182, 200 

Ayyakã 

200 

Assaddhã 

276 

Ayyaputta 

168 

Assamanadhammo 

572 

Ayyã 

478 

Assã 

160 

Ayyo 

164, 572 

Assukena 

554 

Arakkhiyã 

290 

Assumukhĩ 

468 

Aranisahitam 

358, 360, 362 

Ahi 

16,132,146 

Araham 

174 

Ahikhandho 

334 

Alakkhiko 

294 

Ahimekhalikãya 

258 

Alam 

506 

Ahirãjakulãni 

14 

Alohitã 

512, 514 

Aipsakũtena 

504 

Allavattho 

62 

Amsabaddhako/am 

36, 38 

Allena 

366, 342 

Amsabandhako/am 

26,116, 232 

Allehi 

34 



Avakkãrapãti 

358 

Ã 


Avagandakãrakam 

352 

Ãgatãgamo 

576, 578 

Avangam 

502 

Ãgatãnãgatassa 

130 

Avandiyo 

490 

Ãcamanakumbhi 

110, 

Avalekhatakattham 

108, 374 

340, 366, 390 

Avalekhanapitharo 

108, 374 

Ãcamanapãdukam 

110 

Avassuto/am 

426, 432 

Ãcamanasarãvako 

110 

Avãtapãtakã 

134 

Ãcayãya 

482 

Avippatisãrakaram 

456 

Ãcãravippati 

438 

Avippatisãro 

460 

Ãcinnakappo 

566, 580 

Avisaggam 

358 

Ãjĩvako 

544 
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A 


Ajivavipatti 


438 


ÃnicoỊakam 

Ãtãpinĩ 

Ãtãpĩ 

Ãdãse 

Ãdissa ãdissa 

Ãdĩnavam 

Ãdeyyavaco 

Ãdesanãpãtihãriyãnusãsaniyã 

Ãnantarikam 


510 

480 

562 

10 

198 

162 

166 

310 

348 


Ãnisamsam 

Ãnupubbĩkatham 

Ãpanam 

Ãpattigãminiyo 

Ãpattivutthãnatã 

Ãpãdikã 

Ãmalakavattikapĩtham 

Ãyatakena 

Ãyoga 

Ãrannikã 

Ãrannikena 

Ãrãmavatthu 


162 

162 

282, 284, 502 
486 
462 
472, 556 
138 
428 
90 

298, 300, 576 
360 
202 


Ãrãmikapesako 234 

Ãrãmũpacãre 76 

Ãrãme 76,166 

Ãrãmo 202 

Ãlakamandã 146 

Ãlambanabãham 36, 

44, 48, 52,108,146,150 
Ãlindam 148 

Ãlokasandhikannabhãgã 338, 


380, 398 


Alokasandhikannamattena 208, 210 


Alokitena 128 

Ãloko 160,162 

Ãlopo 352 

Ãvaranam 492 

Ãvasathacĩvaram 510 

Ãvãsakappo 566,580 


A 


Ãvãho 

158 

Ãvinjanacchiddam 

44, 48,108 

Ãvinjana rajjum 

44- 48,108,132 

Ãvenim 

320,322 

Ãvesanavitthakam 

36 

ÃveỊakam 

112 

Ãsanapannãpakam 

592 

Ãsane 

162,166 

Ãsantiyo 

162 

Ãsandi 

114,182, 200 

Ãsandiko 

136 

Ãhaccapãdako 

136 

ÃỊirp 

476 

Ikkãsam 

I 

142,144 

Icchãgatam 

258 

Itthakãcayam 

36, 42, 44, 48 

Itthakãpãkãram 

48 

Itthakãyo 

170 

Itthakãsopãnam 

36, 44 48 

Itthattãya 

526 

Itthantarena 

526 

Itthapandakã 

512, 514 

Itthiyuttena 

526 

Iddham 

346 

Iddhipãtihãriyam 

80 

Iddhipatihariyanusasaniya 310 

Iddhipãtihãriyena 

258 

Iddhipãdã 

432 

Iddhimã 

18 

Indriyãni 

432 


u 

Ukkãsikam 

06 

Ukkutikãya 

350,352, 356 

Ukkutthim 

508 

Ukkhittakãya 

350, 352, 256 

Ukkhepanĩyam 

384, 402 
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u 


Ukkhepamyakammam 

574 

Uklãpam 336, 340, 370, 388 

Uggavãdinim 

312 

Ugghãtanakitikam 

148 

Uccavatthukam 

36, 42, 48, 52 

Uccãsaddã 

286 

Ucchange 

258 

Ucchukkhette 

476 

Ujjagghikãya 

350, 352, 356 

Ujjhãnasanninã 

352 

Unnanãbhĩ 

16 

Unnãbhisim 

140,142 

Unhakãlo 

382 

Utukãlam 

194 

Utuniyo 

510 

Utupamãnam 

520,530 

Uttamange 

474 

Uttarattharanam 

560 

Uttarapãsakam 

108,132 

Uttaravãsakam 

44, 48 

Uttaribhaiigam 

350 

Uttarimanussadhammam 20 

Uttarimanussadhamme 550 

Utrasto 256, 258, 276, 280 

Udakadonikãya 

370 

Udakaniddhamanam 

46, 48, 110 

u dakapatiggãhako 

350 

Udakavãhanarajjum 

52 

u dakasarãvakam 

46 

Udakasãtikã 

514 

Udakãdhãnam 

46 

Udaggacittam 

162,282 

Udaggo 

300 

Udapãne 

168 

Udaram 

176 

Udaravãtãbãdho 

104 

Udukkhalikam 44, 48,108,132 

Uddalomim 

182 

Uddasudham 

148 


u 

Uddisantena 198 

Uddisãpentena 198 

Uddesabhattam 222 

Uddesena 404 

Uddosito 530 

Uddhammam 594 

Uddhaste 424 

Undurehi 38,132,134,148 

Upacãrakã 276 

Upacikãhi 38,132,134 

Upajjhãyãnam 172 

Upatthãko 584 

Upatthãnasãlam/ãyo/ãya 148, 

168, 336, 340, 400 
Upadahãtabbo 460 

Upaddutã 202 

Upanaddham 40 

Upanikkhamante 128 

Uparipunjakatam 336 

Uparope 154 

Upassayam 508,530 

Upãsakam 164 

Upãhanatthavikam 38 

UpãhanapunjanacoỊakam 336 

Upãhanã 232,376 

Uposathapucchakam 472 

Uposathasamyutte 594 

Uposarikam 222 

Uppalamãlam 474 

Ubbãhikãya 590 

Ubbiggo 258, 276, 280 

Ubbitayam 594 

Ubhatobyanjanakam 200, 512, 516 

Ubhatolohitakũpadhãnam 182 

Ubhatovibhan’ge 550 

Ummaddenti 502 

Uyyãnam 168 

Uram 02 

Uracchadam 112 
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u 

0 


Ullittãvalittam 

44, 46, 48,134 

Ovarakam 

354 

Ullokam 

142 

Ovãdadhapitãya 

492 

Ullokã 

338, 380 

Ovãdupasankamanam 

472, 496 

Usũyakã 

276 

Ovãde 

174 

Ussankĩ 

256, 258, 276, 280 

Osakkeyyam 

576 

Ussannam 

508, 510 

Osarakam 

148 

UssoỊhenti 

114 

OỊãrike (obhãse) 

556 



OỊãrike (nimitte) 

556 


ữ 



ũrum 

02, 490 

K 




KakkhaỊam 

576, 582 


E 

Kacchurogãbãdho 

06 

Ekantalomim 

182 

Kancukam 

504 

Ekantalomikam 

200 

Katacchum 

356 

Ekapariyãkatam 

500 

Katacchuparissãvanam 

38 



Katisuttakam 

08,510 


0 

Katthatãlam 

132 

Okãram 

162 

Katthamayam 

36 

Okãsam 

168 

Katthissam 

182, 200 

Okkhittacakkhunã 

334 

Katthena 

372 

Ogundhitã 

334 

Kathinam 

34 

Ogundhitena 

350, 352, 356 

Kathinamandapam 

36 

Ogumbetvã 

38, 44 , 46,134 

Kathinasãlã 

36 

Otthanillehakam 

352 

Kanthe 

98 

Ottho 

26 

Kandhasuttakam 

08 

Otarantãnam 

370 

Kannakitã 

338, 398 

Ottharakam 

42 

Kannagũthakehi 

90 

Odano 

84 

Kannamalaharanim 

90 

Onaddhapĩtham 

142,510 

Kannã 

90 

Onaddhamancam 

142,510 

Kantaradando 

336, 342, 362 

Onĩtapattapãnim 

130,166 

Katakam 

72,114 

Opilãpetabbam 

358 

Katakammã 

486 

Obhoge 

376, 388 

Katikasanthãnam 

336, 342 

Orakam 

168,276 

Kattarikãya 

88 

Oramattakena 

316 

Kadalĩ 

268 

Orodho 

558,560 

Kaddamodakena 

490, 492 

Olokanakena 

502 

Kandarãyam 

128 

Ovaủdikam 

08 

Kapisisakam 44, 48,108,132 

Ovato 

474 

Kappatthitikam 

302, 322 
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K 


K 


Kappattho 

314 

Kimi 

370 

Kappiyakutiyo 

168 

Kilãso 

512,516 

Kabalãvacchedakam 

352 

Kukkuccam 

384, 408 

Kabalo 

352 

Kukkurassa 

268 

Kambalam 

200, 218 

Kukkusam 

536 

Kammakare 

158 

Kuthãri 

204, 208 

Kammappattãyo 

486 

Kuttham 

512,516 

Karakatakam 

52 

Kuddam 

170 

Karanĩyam 

166 

Kuddapãdo 

46 

Kalahakãraho 

196 

Kuddalepanamattena 

208, 210 

Kalahajãtã 

486 

Kudde 

04, 38, 66 

Kalãbukam 

92 

Kundakamattikam 

144 

Kalimbakam 

34 

Kuttakam 

182, 200 

Kallacittam 

162, 282 

Kuddãlo 

204, 208 

Kavatam 28, 44, 48,152 

Kuppam 

84 

Kavãtapittham 338, 366, 380 

Kumbham 

294 

Kasambuj ãto / am 

426, 432 

Kumbhakãraputtam 

548 

Kasãvam 

144 

Kumbhakãrikam 

114 

Kahãpanam 

566 

Kumbhatthenakehi 

476 

KaỊandanivãpe 

556 

Kuruvindaka suttiyã 

06 

Kamsapattarikã 

90 

Kulakumãrĩhi 

112 

Kamsapãtim 

566 

Kulatthĩhi 

112 

Kamsabhanda 

90 

Kuladãsĩhi 

112 

Kãjam 

96 

Kuladhĩtãhi 

112 

Kadalimigapavarapaccattharam 200 

Kulavam 

562 

Kãdalimigapavarapaccattharanam 

Kulasunhãhi 

112 


182 

Kulãnuddayãya 

296 

Kãmãnam 

162 

Kulungapãdakam 

146 

Kãmesu 

162 

Kulũpikam 

506 

Kãyam 

02 

Kullakavihãro 

588 

Kãyappacãlakam 

352,356 

Kusi 

232 

Kãyabandhanam 

232, 376 

KuỊĩrapãdako/am 

136 

Kãyabandhanãni 

500 

Kũtãgãrasãlãyam 

566 

Kãlam 

166 

Keyũram 

08 

Kãlakã 

134 

Kevalaparipunnam 

458 

KãỊavannakatã (bhũmi) 

398 

Kesã 

86 

KãỊavannakaranamattena 

208, 210 

Koccham/ena 

08,138 

Kibbĩsam 

302, 322 

Kotisantharena 

168 

Kimanga 

452, 480 

Kottãpenti 

502 
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K 


G 


Kottetvã 

562 

Ganthikam 

94 , 

Kotthako/am/e/assa 

48, 

350, 356, 360, 376, 394 

110,152,156,168, 

Ganthikãphalakam 

94 

340, 366, 370, 374, 382, 400 

Gandamattikam 

144 

Kono 

94 

Gandikãdhãnamattena 

208, 210 

Kopĩnam 

20 

Gando 

512, 514 

Kosajjãya 

482 

Gandhabbahatthakena 

06 

Koseyyam 

182, 200 

Gabbhapamukhe 

586 



Gamikã 

344 , 346 

KH 


Garudhammam/e 

384, 

Khajjakam 

230 

392, 400, 408, 472, 532 

Khajjakabhãjako 

230 

Garunissayam 

586 

Khandaphullam 

170,548 

Gahapati/im/inã/ino/issa 

18, 

Khandaphullapatisaiikharanam 548 

128,130,158, 

Khandaphullapatisaiikharana- 

160,162,164,166, 

mattena 

208, 210, 548 

168,170,172,182,184 

Khattiyã 

432 

Gahapatikã 

12 

Khantim 324, 326, 328, 330, 332 

Gahapaticĩvaram 

298,300 

Khambhakatena 

350, 

Gãmakãvãsam/e 

196, 202 


352, 356, 360 

Gãmakkhettãni 

258, 260 

Khalikãya 

114 

Gãmato 

166 

Khadamyam 70,130,166,182 

Gãmantarakappo 

566, 

Khãyitabandhanãni 

132 

576, 580, 588, 594 

Khuddãnukhuddakãni 

552 ,554 

Gãmapoddavã 

02, 04 

Khuram 

86 

Giraggasamajjo/am 

10, 140 

Khurabhandam 

86 

Gihĩgatãni 

552, 554 

Khurasipãtikam 

86 

Gihĩnivattham 

96 

Khurasilam 

86 

Gihĩvikatam 

182 

Khettam 

246 

Gunakam 

92 

KheỊam 

372 

Guttãguttam 

226 

KheỊamallako/ am 

220, 

Gerukaparikammam 

38, 44 , 


338, 364, 366, 

48, 50, 52,108, 

380, 382, 398, 400 

110,142,150,152,154,156 

KheỊasakassa 

270 

Gerukaparikammakata 

142, 



338, 364, 380, 398 

G 


Gerukaparikammakaranamattena 

Gangãmahiyã 

526 


208, 210 

Ganakamahãmatto 

76 

Goghamsikaya 

38 

Ganabhojane 

296 

Gonako/am 

182, 200 
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G 


c 


Goyoniyã 

82 

Cãtuddisassa 

130,184 

Golomikam 

86 

Cikkhallo/ã/ am/ ena 

46, 

Gohanukena 

502 


48, 54,110, 



152,156,170, 370, 562 

GH 


Ciủgulakena 

114 

Ghatakam 

72, 74 

Cittako/am 

182, 200 

Ghatikam 

44 , 48, 

Cirapattam 

588 


108,110,114, 

Cilimikã 

140 

132,152,154, 334, 336 

Cĩvarapatiggãhako 

226 

Ghatikãya 

114 

Cĩvarabhãjako 

228 

Ghatikatãhe 

30 

Cĩvarabhikkhã 

562 

Ghamsãpenti 

502 

Cĩvararajjum / uyã 

38, 

Ghoso 

160 


44 , 50, 




52,108, 

c 



148, 150,152, 

Cakkabhedam/ãya 

296, 298, 302 

154, 338, 366, 374 , 

Cakkalikantarikãya 

134 

378, 382, 390, 396, 400, 406 

Cakkalikam 

218 

Civaravamsam 

38, 

Cakkhumanto 

164, 282 


44 , 50, 

Cankamanavedikam 

44 


52,108, 

Cankamanasãlã 

44, 168 


148, 150,152, 

Cankamati 

42, 

154, 338, 366, 374 , 

44,162, 286, 368 

378, 382, 390, 396, 400, 406 

Cankamo/am/e/a 

42, 44, 168 

Cunnam/ena 

370, 

Cando/ã/assa 

252, 

378, 390, 396, 406, 536 

254, 268, 292, 558 

Cunneti 

10 

Catukannakam 

96 

Celapattikam/ã 

70,72 

Caturassakam 

86 

CoỊakam 

26, 

Candanaganthi 

18 


38,140,218, 

Candanasãrassa 

18 

338, 364, 380, 398, 510 

Candimasuriyãnam 

568 

CoỊapattena 

500 

Capucapukãrakam 

352, 372, 374 

CoỊabhisim 

140 

Camarivĩjanim 

74 

CoỊavattiyã 

500 

Cammapattena 

500 

CoỊaveniyã 

500 

Cayo 

36, 




42, 44, 48, 50, 

CH 


52,106,110,146,150,154 

Chadditam 

508 

Carahi 

270, 562 

Chattam/e/ena 

28,76,336 

Calakãni 

30 

Chattapaggahitã/e 

76, 334 
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CH N 


Chadanesu 

292 

Natamanusso 

168 

Chandãgatim 

190, 222, 224, 



226, 228, 230, 232, 234, 236 

TH 


Channam 

298, 300, 434 

Thitadhammo 

428, 430 

Chamãya/ãyam 

26, 




34 , 46, 50,134, 

T 


150,176, 218, 350,352 

Taggha 

64, 280, 572 

Chamhitattam 

160,162 

Tajjanĩyam 384, 392, 402, 408 

ChaỊabhinno 

176 

T athagatapp avedite 

432, 

Chãpo 

176 

468, 470, 472, 476, 556 

Chãrikã 

370 

Tantakam 

92 

Chinnapapãtam 

544 

Tantabhandakam 

92 

Chedanake 

596 

Tãlacchiddam 

44 , 



48,108,110,132,152,154 

J 


Tãlavantam 

74 

ơaghanam 

502 

Tãlavantakam 

96 

ơatumayam 

32, 36, 90, 94 

Tãlãni 

132 

ơanettiyã 

472,556 

Tikabhojanam 

296 

Jantagharam/e/assa/a 42, 

Tikotiparisuddham 

300 


44 , 46, 48, 

Tinacunnam 

38, 

50, 52, 54,168, 368, 370, 


44, 48, 50, 52, 

378, 390, 396, 398, 406, 408, 536 

108,110,150,152,154,156 

J antagharapitham 

46, 

Tinacchadanam/ a 

46, 


370, 378, 380, 


134, 148,156 

390, 396, 398, 406, 408 

Tinabhisim 

140 

Jantãgharasãlam/ã/ãyo 50, 

Tinasanthãrako/am 

26, 34,134 


168,370 

Tinnavicikiccho 

164, 282 

Jalogi/jalogipatum 

566, 

Tittiro/am 

176,178 

576, 580, 588, 596 

Titthãyatanam 

534 

Jataruparajatam 

566, 

Timandalam 

350, 


570,572, 574 , 

356, 360, 376, 394 

576, 580, 588, 596 

Tiracchãnavijjam 

102 

Jãyãyo 482, 484, 486, 494, 496 

Tiritakam 

504 

Jãriyo 482, 484, 486, 494, 496 

Tirokaranim 

146 

Jãrena 

506 

Timsavassikam 

210 

Jãlavãtapãnam 

134 

Tunnavãyassa 

170 

ơigucchamãno 

562 

Tumo 

262, 264, 288 

Jinno 

270 

Tumbakatãhe 

28 

ơivhãnicchãrakam 

352 

Tũlikam/ã 

140, 182, 200 
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T 


D 

Tecĩvarikã 

576 

Darupakaram 

48, 

Telam 

232, 350 

54,106,110,112,152 

Telapajjotam 

164, 282 

Darupadukam 

114 

Tevijjo 

176 

Dãrubhandam 

114, 

Toranam 

156 

204, 208, 344, 346, 360 



Darusantharam 

46, 54 


TH 

Dãrusopãnam 

36, 44 , 

Thakitã 

90 

48, 54,108,146,150,154 

Thannam 

472, 556 

Dase 

158 

Thanam 

492 

Ditthadhammasukhaviharam 270 

Thambhe 

04 

Ditthadhammo 

164, 270, 282 

Tharusmim 

114 

Ditthasutaparisankito 442, 450, 452 

Thãlipãkasatãni 

258, 

Ditthim/iya 

214, 216, 324, 326, 


266, 268 

328, 330, 332, 458, 582, 590 

Thusapindam 

142,144 

Ditthigatam 

384, 390, 400, 408 

Theve 

384, 392, 402, 410 

Ditthivipattiyã 

438, 440, 442, 452 



Divã divassa 

276 


D 

Disãkusalena 

362 

Dandakathinam 

34 

Disãbhãgam 

358, 360 

Dandaparissavanam 42 

Dĩghadasãni 

504 

Dandasatthakam 

30 

Dĩghãsanam/e 

200 

Dandasammatim/iya 78,80 

Dukkhĩ 

468,470 

Dandasikkam 

78 

Dutthullam 

320, 322, 328, 332 

Dandasikkasammatim/iya 82 

Dubbuddhino 

276, 292, 302 

Dantakattham 

98, 

Dubharatãya 

482 

372, 374, 376, 388, 394, 406 

Dummaủkũnam 

296 

Dantamayam 

32, 36, 90, 94 

Dummanã/am 

468,470 

Dantamamsam 

502 

Durakkhatadhamma 480 

Davadãhe 

98 

Duranusitthã 

514 

Dasã 

92 

Dussapattena 

500 

DaỊiddo/assa 

170 

Dussavanijjam 

560 

Dãthikam 

86 

Dussavattiyã 

500 

Dãnakatham 

162, 282 

Dussaveniyã 

500 

Dãnãni 

166 

Dussĩlo 

432 

Dãyam 

98 

Dussehi 

70 

Dãrucayam 

36, 

Dũteyyam 

312 


42, 44, 48, 52, 

Dedduhakam 

92 

54,106,146,150,154 

Deva 

164, 278, 558, 560 

Darupattam 

22,114 

Dosantaro/ena 

460, 462 
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D DH 


Dosãgatim 

190, 

Dhuvalohita 

512, 514 

222. 

, 224, 226, 236 

Dhũmakãlikam 

208, 

Dvaủgulakappo 

566, 


210,252,554 

576, 

580,588, 592 

Dhũmanettam 

46 

Dvãram 

160, 

Dhũmarajo 

568 


354,368, 370 

Dhotapãdakam/ã 

72, 220 

Dvaratthapanamattena 208,210 



Dvaravatapanam 

344, 360 


N 



Nakkhattapadãni 

358, 360, 362 

DH 


Nakhacchedanam 

86, 534 

Dhatã 

458 

Nakhehi 

84 

Dhanukalãpam 

280 

Nandimukhĩ 

424 

Dhanukena 

114 

Namatakam 

56, 86, 502 

Dhammam 

12, 60, 

Nalãtikam 

114 


84, 102, 104, 

Navakammam 

40, 

132, 

184, 270, 308, 


170,172, 208, 

310, 320, 322, 

328, 330, 442, 

210 

, 212, 214, 216, 530 

444, 480, 550, 568 

, 570, 572, 574 

Nahãnam 

378, 

Dhammakathã/ãya 

102, 


390, 396, 406 

104, 384, 

390, 400, 408 

NaỊamayam 

32, 36, 90, 94 

Dhammakathiko 

174 

NaỊo 

268 

Dhammakarako/am 

38, 

Nãgadantakam/e 

26,148 

40, 

- 232, 582, 584 

Nãgadante 

38 

Dhammacakkhum 

162, 282, 310 

Nãgo 

292 

Dhammacuditassa 

462 

Nãnãsamvãsako 

178 

Dhammacodakassa 

462 

NãỊikãgabbham 

146 

Dhammadesanã 

162, 

Nikkujjitam 

164, 282 

262, 

266, 282, 290 

Nikkhittamanisuvanna 566,572 

Dhammo 

428, 

Nikhadanam 

204, 208 

430, 434, 456 

, 458, 472, 474 

Nidahitabbo 

24, 

Dhammo (tiratanãni) 

16, 


378, 388, 396, 406 

114,164, 272, 

, 274, 278, 282 

Nippãtitã 

252,254 

Dhammo (vinayo) 

12, 82, 

NippĩỊiyamãno/ã 

506, 584 


306, 308, 318, 

Nibbujjhanti 

114 

320, 322, 

324, 326, 328, 

Nimantanam 

222, 298, 300 

330, 332, 368, 482, 

526, 546, 556, 

Nimittamattã 

512, 514, 516 

574, 576, 580, 

582, 588, 590 

Niyassam 

384, 

Dhãrãsamphassam 

536 


392, 402, 408 

DhuvacoỊã 

512, 514 

Nirũpadhi 

162 
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N 


Nirodhadhammam 

162,182,310 

Nilloketabbo 

336 

Nisidanapaccattharanam 338, 

364, 366, 380, 382, 398, 400 

Nissaye 

520,530, 586 

Nissĩme 

194, 212 

Nihatam 

598 

Nĩcavatthuko/ã/ am 

36, 

42, 44, 48, 50, 52, 

106,110,146,148,150,152,154 

Nekkhamme 

162, 282 

Netthãram 

64, 

66, 384, 392, 402, 408 

p 


Pakarane 

02, 20, 

40, 42, ...,480,528 

Pakuddam 

148 

Pakkhamãnattam 

472 

Pakkhikam 

222 

Paggãhikasãlã 

560 

Paggharanti 

512, 514 

Paghanam 

148 

Paủgane 

362, 364 

Pangacĩrena 

114 

Paccakkhãtako 

214, 


216, 442, 446 

Paccãdãnakathã 

442, 


448, 450 

Paccãsimsitabbã 

472 

Paccutthãnam 

472 

Paccũsasamayam 

162, 

172, 

180, 548, 588 

Pacchãyãyam 

286 

Pacchãsamanam 

376, 394 

Pacchimako 

194 

Pajãpati 

60, 354 

Panca uttarasangasatani 558, 560 

Pancangulikam 

56 


p 

Pancapatikam 38,44, 

50, 52,108,150,152,154 
Pataggim 98 

Patalikam/ã 182,200 

Patikam/ã 182,200 

Patikãtabbã 484 

Patikkantam/ena 128, 

160,162 

Patiggaho/am/e 30,36 

Paticchannam 164,282 

Paticchannakammanto/am 426,432 

Patinivãsanam 376, 

378, 388, 394, 396, 406 

Patipatham 282,284 

Patibhãnacittam 144 

Pativimsam 566 

Patisallãnasãruppam 168 

Patisãmetabbam 358, 

376, 378, 388, 
390, 394, 396, 406 

Patisãyitum 232 

Patisãranĩyam 384, 

392, 402, 408 

Patisãranĩyakammam 568 

Patisote 536 

Pattikãya 224 

Pattena 500 

Pandako/am/ã 178, 

200, 214, 216 
Pannabhisim 140 

Panhisamphassam 534 

Patikutito 294 

Patimãnentã 198 

Pattakandolikam 26 

Pattagãhãpako 234 

Pattadhammo 164,282 

Pattanillehakam 352 

Pattapariyãpannam 376,394 

Pattamandalam/ãni 24 
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p 


p 

Pattamãlakam 

26 

Pariyatto 

546, 588, 590 

Pattamũlam 

22, 506 

Pariyadinnacittassa 258,260 

Pattãdhãrakam 

24 

Pariyãdinnacitto 

314, 316 

PattãỊhakena 

114 

Pariyutthitacitto 

556 

Pattukkujjanam 

64, 66 

Pariyutthitã 

526 

Patthaddhena 

280 

PariyogaỊhadhammo 164,282 

Pathavyã 

586 

Pariyodatam 

262, 

Padakkhinam 

42, 74, 


264, 266, 288, 290 


130,164,182, 260, 

Pariyositam 

208, 210 

270, 300, 306, 468, 476, 558 

Parivãsam 

384, 

Padarasilam 

48, 110, 152, 156 


392,400, 408 

Pannalomo 

256 

Parivenam/ãni/e 

48, 

Papatikã 

286 


110,152,154,168, 

Papãto 

428,430 

192, 341, 366, 370, 374, 382, 400 

Pabbãjanĩyam 

384, 

Parisankaya 

444 , 


392,402,408 

446, 448, 450, 452, 472, 524 

Paracittaviduno 

436 

Parisuddhakãyasamãcãro 456 

Paradavutto 

256 

Parisuddhasilo 

266, 290 

Paravisayam 

252 

Parissãvanam 

38, 

Parãbhavãya 

268 


40, 232, 582, 584 

Parãmasanno 

294 

Parihãrapathe 

114 

Parikammam 

06,50, 

Parihinalabhasakkaro 294 


370, 374, 380, 

Parũpakkamena 

288, 290, 292 

386, 390, 398, 402, 408 

Palãlapĩtham 

138 

Parikkhãro/am/ena 230, 

Palãlapunje 

128 


386, 388, 402, 

Palãlãni 

246 

404, 504, 566, 582, 584 

Paligham 

156 

Parittãnakitikam 

148 

Palitam 

88 

Paripucchãya 

388, 404 

Palokadhammam 

544 

Paripphositvã 

338, 

Pallanko/am/ena 

114, 


364, 380, 398 


182, 200, 534 

Paribhandam 

34 , 

Pallatthikãya 

350 


232, 370, 374, 562 

Pavattinĩ 

512, 514, 516 

Paribhandakaranamattena 208, 210 

PavãỊam 

430,432 

Paribhandante 

26 

Pavutthapatikã 

506 

Paribhãsitabbo 

474 

Pasannacittam 

162, 282 

Parimandalo/ am 

350, 

Pasãdo 

168 

352, 356, 360, 376, 394 

Pasãritena 

128 

Parimukham 

86 

Pasukã 

154 
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p 


p 


Passãvam 

106,108, 372 

Pãmangam 

08 

Passãvakutiyo 

168 

Pãsakam 

94 

Passãvakumbhim 

106 

Pãsakaphalakam 

94 

Passãvadonikam 

108, 372, 374 

Pasadam 70,128,156, 200 

Passãvapãdukam/ã 

106 

Pitthamaddam 

142 

Pahatthakannavãlo 

292 

Pitthim 

02, 04 

Paharanim 

114 

Pitthisanghãtam 

44 , 48, 

Pahitatto/ã 

480,562 

108,110,132,152,154 

Pamsukitam/ãni 

34 , 

Pindanikkhepanamattena 208,210 

50,134,150, 218 

Pindapãtapatikkanto 

304 

Pamsukũlikã 

298, 300, 576 

Pindapãtiko/ã 

298, 300, 576 

Pãtankim 

526 

Pindapãto 

350, 

Pãtipadikam 

222 


352, 378, 386, 

Patimokkhatthapanam/ani 436, 

388, 396, 402, 406 


438, 440, 442, 

Pindukkhepakam 

352 

444 , 446, 448, 450, 452 

Pitãmahã 

248 

Pãtimokkhuddesako 

496, 592 

Pittam 

98, 268 

Pãdam 

566 

Pisãcillikã 

30, 88 

Pãdakathalikam 

340, 

Pĩtham 

134, 

342, 358, 378, 380, 


136,138,198, 

388, 390, 396, 398, 406, 408 

204, 208, 336, 338, 344, 

Padakoccham 

502 

346, 364, 366, 380, 382, 398, 406 

Pãdapĩtham 

340, 

Pĩthabhisim 

140 

342, 358, 378, 380, 

Pĩthikam/ã 

138 

388, 390, 396, 398, 406, 408 

Puggalikam 

508, 

Padapunchanim/iyo 

218, 560 


510,530 

Pãdesu 

62, 

Punjam 

246, 


162, 280 


344 , 346 

Pãdodakam 

340, 

Putte 

252 

342, 358, 378, 380, 

Puthupãnikam 

06 

388, 390, 396, 398, 406, 408 

Pupphadasãni 

504 

Panagaram 

502 

Pubbanhasamayam 

18, 62, 

Pãnĩyam 

40, 

70,130,166,184, 292, 304 

150, 336, 340, 342, 

Purãnamallĩ 

504 

358, 360, 362, 366, 382, 400 

Purimako 

194 

Pãnĩyaphãlako 

352 

Purisantarena 

526 

Pãnĩyasaiikham 

152 

Purisatitthe 

536 

Pãnĩyasarãvakam 

152 

Purisavyanjanam 

508 

Pãpadhammo 

432 

Purisaynttena 

526 
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p 


Pũgassa 

14, 84, 346 

Pesalãnam 

296 

Pesiyamãnã 

234 

Pokkharaniyo 

168 

Potakĩtũlam 

140 

Potthanikam 

276 

Porãnam 

176 

PH 

Phanakena 

08 

Phanadasãni 

504 

Pharasu 

204, 208 

Phalam 

14,176, 268 

Phalakam 

138 

Phalabhãjako 

228 

Phalamayam 

32, 36, 90, 94 

Phãnitam 

232 

Phãsuke 

500 

Phãsuvihãram 

68 

B 

Bandhanamattam/ ena 

90, 

208,210 

Bandhanarajjum 

38 

Bandhanasuttakam 

26, 36, 38 

Babbajam 

204, 208 

Bahidvãrakotthakã/e 

70, 

426, 470 

Bahu-itthikãni 

476 

Bahumitto 

166 

Bahusahãyo 

166 

Bahussuto 

458, 

576, 578, 582 

Bãhuppacãlakam 

350, 

352, 356, 360 

Bãhuliko 

302 

Bãhullãya 

302 

BãỊhataram 

508, 510, 526 

Bidalamancakam 

134 


B 

Bimbohanam 140, 

200, 204, 208, 548 
Buddhapamukho/am/assa 70, 

130,158,164, 
166,172,174,180,184 
Bundikãbaddho/am 136 

Bojjhaủgã 432 

Brahmam 302,324 

Brahmacãripatinno/am 426,432 
Brahmadando/am/ena 558, 

562, 564 


BH 


Bhagini 

84,114, 498, 506 

Bhaginipatiko 

158 

Bhandanam 

456 

Bhandanakãrako 

196 

Bhandanajãtã 

486 

Bhandãgãriko 

226 

Bhattam/ãni 

68, 

98,130,158, 

164,182, 222, 224, 346 

Bhattagge 

14, 84,182, 346, 
348, 352, 520, 522 

Bhattapatipãti 

42 

Bhattavissaggam 

148, 582 

Bhattãbhihãro 

258, 266, 268 

Bhattikammam 

142 

Bhattuddesako/am 222,224 

Bhaddapĩtham 

136 

Bhaddo 

258 

Bhadrãni 

16 

Bhayãgatim 

190, 

222, 224, 226, 236 

Bhassakãrako 

196 

Bhassãni 

590 

Bhãtare 

252 

Bhãvam 

324, 

326, 328, 330, 332 


624 




Tiểu Phẩm 2 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


BH 


M 


Bhikkhaggena 

566 

Macchamamsam 

298, 

Bhikkhudũtena 

528 


300, 302, 306 

Bhikkhunũpassayam 

482 

MacchavãỊakam 

96 

Bhikkhunovãdako 

496 

Majjam 

112 

Bhikkhusangham 

02, 20, 

Mancapatipãdakam 

138, 

40, 42, ...,522,524 


336, 338, 364, 

Bhitti 

142, 

366, 380, 382, 398 

170, 220, 338, 364, 398 

Mancabhisim 

140 

Bhittikhilam/e 

26, 38,148 

Manco 

134, 

Bhiyyo 

352 

136, 204, 208, 336, 

BhisamuỊãlam 

312 

338, 364, 366, 380, 382, 398 

Bhisi 

140, 

Manjarikam 

112 


148, 204, 208 

Manjetthikã 

476 

Bhisicchaviyo 

560 

Mandanakajãtiko 

474 

Bhisibimbohanam 

336, 

Mandape 

168, 180, 336 

338, 364, 366, 380, 382, 398 

Mandalam 

232 

Bhimkachapa 

312 

Mandalikam 

46 

Bhujissã 

512, 514 

Mattam 

14 

Bhuttavim 70,130,166,184 

Mattikam/ãya 

46, 

Bhummattharanam 

200, 


204, 208, 370, 


336, 338, 364, 

378, 390, 396, 406, 536 

366, 380, 382, 398, 560 

Mattikadonikam 

46, 370 

Bhummi 

588 

Mattikãbhandam 

114, 

Bhũsikã 

246 

204, 208, 344, 346, 360 

Bhũtakãlo 

514, 516 

Maddavĩnam 

92 

Bhũtã 

16, 430, 434 

Madhu 

232 

Bhedakãnuvattakã 

310 

Madhusitthakam/ ena 

32, 88 

Bhojanĩyam 

70, 

Manasãnupekkhitã 

458 


130,166,182 

ManussarahaseỊ^yakam 166,168 



Manussaviggahe 

550 

M 


Manusse 

12, 

Makaradantakam 

22, 

166,168, 260, 346 

38, 44, 48, 50, 52, 

Manesikãya 

114 

108,110,144,150,152,154,156 

Manosilikãya 

10,502 

Makasakutikam 

42 

Mandãravapuppham 

544 

Makasavĩjanĩ 

74 

Marumbam 48,110,152,156 

Makkato 

100, 176, 178 

Mallakena 

06 

Maggam 162,164, 282, 504 

Mallamutthikã 

02, 04 

Maủgalika 

72,104 

Masãrakam 

134 
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M 


M 


Masãragallam 

430,432 

Mũladãyakã 

586 

Massum 

86 

Mũlãya patikassanãraho 

178, 

Mahatthiko 

168 

384, 392, 402, 408 

Mahantataro 

176,178 

Mũsikã 

16 

Mahãpurisavihãro 

588 

MũỊhassa 

164, 282 

Mahãmatte/ehi 

168,278 

Mettãvihãrena 

588 

Mahãyanno 

158 

Methunadhammã/e 

548, 568 

Mahãsaddã 

20, 286 

Merayam 

568 

Mahikã 

568 

Mokkhacikãya 

114 

Mahilãtitthe 

536 

Moghapurisa 

02, 

MaỊorikam 

56 

16, 40,100,174,186, 

Mãnavo 

68, 70 

196, 202, 206, 260, 286, 426 

Mãtikãdharo 

458, 

Moghasuttakam 

34 


576, 578, 582 

Mohãgatim 

190, 

Mãtugãmo 

20, 

222, 224, 226, 236 

178, 468, 470, 472, 476 

Mamku/Ũ 38, 92, 508, 512, 514 

Matuccha 

472, 474 , 556 

Mamsappamanena 

86 

Mãnattãraho 

178, 



384, 392, 402, 408 

Y 


Mãnassino 

254 

Yathã akusalam 

62, 64, 280 

Mãlãgandhavilepanam 

112 

Yathãbãlam 

62, 64, 280 

Mãlãvaccham 

112 

YathãmũỊham 

62, 64, 280 

Mãsakarũpam 

566 

Yathãvajjena 

114 

Migabhũtena 

256 

Yathãvuddham 

178, 

Micchãjĩvã 

570 

180, 478, 520, 522 

Mĩdhante 

24 

Yantakam 

132 

Mĩdhim 

134 

Yamakakavãtam 

156 

Mukkam 

196 

Yãgu 158, 376, 388, 394 , 406 

Mukhanimittam 

10 

Yãgubhãjako 

228 

Mukhamattikam 

46 

Yãnugghãtena 

526 

Mukharãgam 

10,502 

Yãvajĩvikam 

210 

Mukhasattĩhi 

486 



Mukhodakam 

376, 

R 



388, 394, 406 

Rakkhãvaranaguttiyã 

286 

Mucchito 

62, 348, 562 

Raccham 

292 

Munjam 

204, 208 

Rajanam 

162, 

Mutthassatiniyã 

488 

282, 384, 392, 402, 410 

Muducittam 

162, 282 

Rajena 

338, 

Murajam 

92 

362, 364, 380, 398 
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R L 


Rajokinnena 

470 

Lohakatãham 

204, 208 

Rajoharanam 

562 

Lohakumbhĩ 

204, 208 

Rattiyã 

70, 

Lohatãlam 

132 


130,160,162,166, 

Lohabhandam 

90,114 

172,180,182, 424, 548, 566, 588 

Lohabhãnakam 

204, 208 

Rathakena 

114 

Lohamayam 

32, 

Rathattharam 

182, 200 


36, 90, 94 

Rathikãya 

24, 

Lohavãrako/am 

52, 204, 208 


92, 484, 486, 504 

Lohitankã 

430,432 

Rathiyãya 

508 

Lohitakũpadhãnam 

182, 200 

Rasaharaniyo 

98 



Rãjanãtakã 

292 

V 


Rãjantepure 

570, 572 

Vagguliyo 

134 

Rãjabhatĩ 

512, 514 

Vankakena 

114 

Rãhu 

568 

Vacanapatho 

474 

Rukkhatũlam 

140 

Vaccam 

106, 

Rukkhamũlam/e 

100, 


108, 110,176, 


128,172,180, 282, 

348, 370, 372, 534 

284, 336, 544, 558, 582 

V accakuti/im/iyo/iya 

108, 

Rukkhamũlikã 

298, 300 


110, 168, 340, 

Rudamãnã 

468, 470 

366, 372, 382, 400, 534 

Ruhiram 

286 

Vaccakũpo/am/assa/amhi 106, 

Romanthako 

82 


108, 372, 374 



Vaccapãdukam/ãya 

108, 374 


L 

Vaccamagge 

370 

Lanchenti 

10, 502 

Vaccito 

348 

Latãtũlam 

140 

Vatamsakam 

112 

Lasunam 

104 

Vattam 

92 

Lahutthãnam 

68 

Vaddhim 

502 

Labhasakkarasiloko/am/ena 258, 

Vanapatikammam 

534 


260, 268 

Vantikamãlam 

112 

Lũkhappasannã 

298 

Vanno/ena/ãya 

24, 

Lesakappena 

188 


198, 220, 258, 

Lokãyatam 

100,102 

272, 274, 312, 432 

Lonaraso 

428,432 

Vattham 

162, 282 

Lomam 

30, 

Vadhakacitto/ena 

280, 286 


64, 66, 86, 

Vadho 

286 

88, 384, 392, 402, 408 

Vanapatthe/ã 

128 

Lomahamso 

160,162 

Varam 

478 
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V 


V 


Vallikam 

08 

Vinayapurekkhãratã 

462 

Vallĩ 

204, 208 

Vinayavatthusmim 

594 

Vassãvãsam 

166 

Vinayasamgĩti 

564, 598 

Vassikamãlam 

474 

Vinayãtisãre 

594 

Vassikasãtikam 

554 

Vinivethiyati 

38,118 

Vãkabhisim 

140 

Vinĩvaranacittam 

162, 282 

Vãtapãnakavãtakam 

134 

Vibbhantã 

534 

Vãtapãnacakkalikam 

134 

Vimãnetvã 

484, 486 

Vãtapãnabhisikam 

134 

Vimuttiraso 

432 

Vãlam 

576, 582 

Vilĩvena 

500 

Vãlamigãni 

130 

Vilokitena 

128 

Vãle 

200 

Vivãdakãrako 

196 

Vãsi 

204, 208 

Vivãdãpannã 

486 

Vãsitakãya 

536 

Vivãho 

158 

Vãsetum 

46 

Visamvassasatiko 

586 

VãỊantarãyena 

444 

Visãnatãlam 

132 

Vikatikam 

182, 200 

Visãnamayam 

36 

Vikãlabhojane 

592 

Visesakam 

502 

Vikãle 

78, 

Vissajjitãvissajjitam 

230 

82,112, 522, 556, 580, 592 

Vihãro/ã/am/ena/ e 

56, 

Vikkhittarũpo 

158 

98,128,586,588 

Vigatakathamkatho 

164, 282 

Vihãravatthu 

202, 208 

Viggayha parikammam 

06 

Vĩtham 

92 

Viggaho 

456 

Vĩsatimattam 

86 

VighãtapariỊãhã 

314 

Vĩsativassikam 

208, 210 

Vicchikã 

16,132 

Vuddhapabbajito 

544 

Vijanavãtam 

166, 168 

Vuttavãdĩ 

572 

Vitãnam 

148 

Vũpakattho/ã 

480, 562 

Vitudantĩ 

486 

Vedikãvãtapãnam 

134 

Vitthãyanti 

512, 514 

Vepurisikã 

512, 514 

Vidalakam 

34 

Vemakam 

92 

Viditadhammo 

164, 282 

VeỊ^yãyikam 

164 

Vidhũtikam 

112 

Velam 

428, 430 

Vidhũpanam 

74 

Vesãrajjappatto 

164, 282 

Vinandhanarajjum 

34 

Vesim 

502 

Vinandhanasuttakam 

34 

Vessã 

432 

Vinayadharo 

174, 

VeỊagge 

18 


576, 578, 582 

VeỊu 

204, 208, 268 

Vinayapariyattiyã 

198 

VeỊumayam 

32, 36, 90, 94 
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V 


s 


VeỊuriyo 

430,432 

Saủgharantena 

378, 

VeỊuvatam 

154 


388, 396, 406 

Vehãsam 

18, 574 

Sangharãji 

318,320,456 

Vodakam 24, 378, 380, 388, 

Saiigharitvã 

362 

396, 398, 406, 408 

Sanghavavatthãnam 

456 

Vohãrike 

168 

Saiighãti/im / iyo / iyã 

90, 94 , 

Vyãkaramãno 

572 

114, 308, 348, 350, 352, 

Vyãharitabbam 

352 

356, 360, 362, 376, 380, 388, 

Vyũhe 

484, 486 

390, 394, 398, 406, 408, 506, 514 



Sanghãtikanne/ ena 

40, 368 

s 


Sanghãtipallatthikãya 

90 

Sa-uttaracchadam 

182, 200 

Saủghikam 

178, 

Sakatam/ehi 

168,572 

202, 204, 206, 212 

Sakadãgãmi 

176, 434 

Sangho 

16, 60, 

Sakavannam 

258 

62, 64, ...,596, 598 

Sakãsãvã 

534 

Saccakãlo 

514, 516 

Sakyaputtiyo/ã/ãnam 

02, 04,10, 

Sacce 

464 

12,14, 30, 84, 90,104, 

Sannattiyã 

308, 598 

170,186, 276, 294, 346, 432, 

Sandãsam 

88 

552, 554, 562, 566, 570, 572, 574 

Sanhamattikam 

142 

Saggakatham 

162, 282 

Sanhena 

460 

Sankaccikam 

514 

Satapadiyo 

132 

Sankasãyantiyo 

520 

Satapadĩ 

16 

Sankassarasamacaro/am 426,432 

Satavallikam 

96 

Sankãram 

338, 

Satipatthãnã 

432, 434 


364, 380, 398 

Satiyã 

160, 548 

Saiikhanãbhimayam 

32, 

Sattaủgam 

136 


36, 90, 94 

Sattarasavaggiyã 

188 

Saủkhittena 

480 

Sattasatikã 

598 

Sankho 

430,432 

Sattãhaparinibbuto 

544 

Sanganikãya 

482 

Sattikãya 

114 

Sanghatthero 

346, 586 

Satthakam/ã 

36, 38, 232 

Sanghanãnãkaranam 

456 

Satthãro 

262, 266, 288 

Sanghabhattam 

14, 

Satthusãsane/ am 

164, 


84, 222, 346 

282, 284, 306, 318, 

Sanghabhedako 

214, 216, 

320, 324, 326, 328, 330, 332, 482 

322, 324, 326, 328, 330, 332 

Saddhivihariko/a/ ena 

376, 

Saủghabhedo /am/aya 

296, 

384, 386, 388, 390, 392, 586 

298, 302, 318, 320, 456 

Santãnakam 338, 364, 380, 398 
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s 



s 

Sandassito/ã 

42, 

Saraja 

340, 


74 , 476, 558 


366, 382, 400, 570 

Sanditthe 

454 ,456 

Sarabũ 

16 

Sannidhikatam 

508, 510 

Sarabhannam 

12 

Sannidhikãrakabhojane 

592 

Sarabhãnakam 

578 

Sannisajjam 

218 

Sarasim 

312 

Sannisinnagabbhã 

532 

Sarãgãya 

482 

Sapadãnam 

352 

Sarãjikãya 

270 

Sappi 

232, 350 

Sare 

12 

Sabbakanhãni 

504 

Salãkam 

34 , 

Sabbadã 

162 


92, 306, 318, 

Sabbanĩlakãni 

504 


320, 324, 326, 328, 

Sabbapĩtakãni 

504 

330, 332, 592, 594 , 596 

Sabbamanjetthikãni 

504 

Salãkabhattam 

222 

Sabbamahãnãmarattãni 

504 

Salãkavãtapãnam 

134 

Sabbamahãrangarattãni 

504 

Salãkahatthena 

114 

Sabbalohitakãni 

504 

Salãkãya 

224 

Sabbãvantam 

426 

Sallekhavuttino 

302 

Samanapatinno/am 

426, 432 

Sallekhassa 

296, 302, 306 

Samatittiko 

350 

Savacanĩyam 

524, 526 

Samasũpako 

350,352 

Savantiyo 

428, 432 

Samãdapito/ã 

42, 

Sahadhammiko 

572 


74 , 476, 558 

Sahitãsahitassa 

312 

Samãdãnam 

506 

Samkilesam 

162, 262 

Samãnãsaniko/ã/ehi 

198, 200 

Samketam 

498, 500 

Samuttejito/ã 

42, 

Samgĩti 

520, 


74 , 476, 558 


530,556 

Samudayadhammam 

162, 

Samyogãya 

482 


282, 310 

Samvelliyam 

96, 510 

Sampannam/e 

294, 476 

Samsaranakitikam 148 

Sampahamsito/ã 

42, 

Sãkiyã 

252,254 


74 , 476, 558 

Sãgãram 

532 

Sambãdhe 

86 , 88 

Sãtiyagãhãpako 

232, 234 

Sambhatte 

454 ,456 

Sãmaggim 

442, 

Sambhinnã 

512, 514 


446, 448 

Sammajjanim 

72, 74 

Sãmanakam 

582, 584 

Samminjitam/ena 

128, 582 

Sãmanero/ã/e 

98, 

Sammukhĩbhũte 

434 , 


214, 216, 

444 , 446, 448, 450, 452 


320, 344, 504 
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s s 


Samanerapesako 

234, 236 

Silavipatti/iya 

62, 

Sãmĩcikammam 

178, 

64, 438, 440, 442, 450 


254, 472, 474 , 480 

Sisappacalakam 

350, 

Sãmukkamsikã 

162, 282 


352, 356, 360 

Sãretabbo 

524 

Sĩsappamãnam 

140 

Sãlikkhette 

476 

Sukkhena 

336, 342 

Salindam (pasadam) 200 

Sunnatãvihãrena 

588 

Sãloke 

502 

Sunnãgãre 

166 

Sãsapakundam 

144 

Sutadharo 

458 

Sikkãya 

18, 78, 80, 82 

Sutasannicayo 

458 

Sikkãsammatim 

80 

Suttakam 

510 

Sikkhapaccakkhanam 534 

Suttantarikãyo 

34 

Sikharim 

512, 514 

Suttantiko 

174 

Siiigilonakappo 

566, 

Suttavattiyã 

500 


576, 578, 588, 592 

Suttavibhange 

592, 

Siiighãtake 

484, 486 


594 , 596 

Sitthatelakam/ena 08,144 

Suttaveniyã 

500 

Sitthãni 

84,186 

Suttaso 

458 

Sitthãvakãrakam 

352 

Suddã 

432 

Sinnam 

378, 

Suddhãvãsakãyikã 

582 


388, 396, 406 

Supaticchannena 

350, 

Sirimsapantarayena 444 

352, 356, 360, 362 

Sirimsapãni 

16 

Suppatividdhã 

458 

Sirimsape 

130,184 

Suppadhamsiyãni 

476 

Silãcayam 

36, 42, 

Suppavattĩni 

458 


44, 48, 52, 54 , 

Suram 

568, 570 


106,146,150,154 

Surusurukãrakam 

352 

Silãpãkãram 

48, 

Suvinicchitãni 

458 


54,110,112,152 

Susamvutena 

350, 

Silãsantharam 

46, 54 


352, 356, 360 

Silãsopãnam 

36, 

Susãnam 

386, 404 


44 , 48, 54 , 

Sũci 

232 


108,146,150,154 

Sũcikam 

32,38, 

Sivikam 

526 


44, 48,108, 

Sivikãgabbham 

146 


110,132,152, 154 

Sĩtakãlo 

340, 

Sũcighatikam 

426 


366, 382, 400 

Sũcigharam 

582,584 

Sĩtibhũto 

162 

Sũciyo 

32,36 

Sĩlakatham 

162, 282 

Sũnam 

502 
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s 


H 


Sũnehi 

470 

Hattho 

162, 300 

Sũpãni 

158 

Hatthakoccham 

502 

Sekhasammatãni 

336, 342 

Hatthattharam 

182, 200 

Setthi/im/inã/issa 

18, 20, 

Hatthaniddhũnakam 

352 

128,130,132,158,164,166 

Hatthanillehakam 

352 

Setatthikã 

476 

Hatthaphanakena 

08 

Setavannakaranamattena 

208, 210 

Hatthabhattim 

142 

Senãsanam 

128, 

Hatthavattakam 

526 

188,190,192,194, 

Hatthavikãrena 

358 

196, 202, 204, 206, 216, 

Hatthavilaủghakena 

358 

218, 220, 258, 334, 336, 340, 

Hatthãbharanam 

08 

342, 344, 346, 362, 364, 510, 586 

Hatthinakhalam 

200 

Senãsanagãhã 

194 

Hatthi/im/issa/ismim 

100, 

Senãsanagãhãpako/am 

190,192 

114,160, 292, 294 

Senãsanapannãpako/am 

224 

Hatthinãgo/am 

176,178 

Semham 

98 

Hatthibhandã/e 

292 

Seyyãyo 

172,174 

Hatthisondikam 

96 

Sotapattiphalasacchikiriyaya 

Handa 

100, 

patipanno 434 


188,196,198, 

Sotapanno 

176, 434 

202, 204, 252, 506, 

Sopãnakalebaram 

70 

546, 548, 568, 574, 576, 580 

Sopane 36, 44, 48, 54,108,110 

Hammiyam/esu 

128,292 

Sobhakam 

92 

Hammiyagabbham 

146 

Sosãniko 

134, 136 

Harãyamãno 

562 

Soso 

512, 514 

Harĩtakapakkikam 

502 

Svãgatãni 

458 

Hirannam 

168,566 


—ooOoo— 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visãkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Châu Thiền Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quẽ) 

16. Ái nữ Chú Nguyên Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cổ Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 

Công Đức Hộ Trì 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan) 



2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 07 

© CULLAVAGGA 02 & TIỂU PHẦM 02 © 


Công Đức Bảo Trợ 

Phật tử Chùa Kỳ Viên - Washington DC, 
và Thích Ca Thiền Viện - Riverside, CA 
Phật tử Bát Nhã Thiền Viện - Canada 
Phật tử Chùa Phổ Minh - Canada 
Nhóm Phật tử Philadelphia (do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Nhóm Phật tử (do Phật tử Thành Nghĩa đại diện): 

Diệu Trọng, Thành Nghĩa, Thanh Nhàn, Thành Minh 
Nhóm Phật tử tại Hongkong: 

Phạm thị Thu Hương, Trần Ngọc Linh, Hoàng Thị Thịnh 
Gia đĩnh Phật tử Missouri: 

Lý Hà Vinh, Phạm Đức Long, Lê Thị Trang, Andrew Le Pham 
Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 

Công Đức Hỗ Trợ 

Đại Đức Thiện Minh 
Đại Đức Chánh Kiến 
Đại Đức Minh Hạnh 
Thầy Thích Minh Thẳng 
Sư Cô Liễu Pháp 
Sư Cô Thích Nữ Quy Liên 
Cô Tu Nữ ở Tân Châu 
Gia đình Phật tử Trần Hạnh 
Gia đình Phật tử Mi Yoen 
Phật tử Võ Trân Châu 

Phật tử Phan Liên và Phật tử Phạm Phú Luyện 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 07 

© CULLAVAGGA 02 & TIỂU PHẦM 02 © 


Công Đức Bảo Trợ 

Đại Đức Thích Viên Mãn - France 
Đại Đức Tường Quang - India 
Thầy Thích Minh Hạnh - USA 
Ni Sư Kiều Đàm Di 
Sư Cô Huệ Tín 

Tu nữ Diệu Thùy - chùa Bửu Long 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Phật tử Nguyên thị Kim Thảo Phd. Tâm Thảo 
Phật tử Christine Nguyễn 
Phật tử Đào Thanh Tuyền 
Gia đình Nguyên văn Hiền Pd. Nhuận Đức 
& Trần Hường Pd. Vạn Diệu 

Công Đức Hỗ Trợ 

Phật tử Vạn Tín 
Phật tử Tâm Định 

Phật tử Trịnh Kim Thanh và các con 
Phật tử Lưu Cẩm Nhung 
Phật tử Lưu Quỳnh Hoa 
Phật tử Ho Hoa 
Bác sĩ Nguyên Tối Thiện 
Một SỐ Phật tử ẩn danh 

Gia đình Phật tử Bùi Xuân Thắng 
Gia đình Phật tử Trần Công Hiệu & Tô Lan Tuyết 
Phật tử Phượng Dinh cùng thân mẫu và ái nữThy Lê 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 

(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 

Lần thứ bảy - tháng 10 năm 2009 


Đạo Tràng Bát Quan Trai chùa 
Giác Lâm (Lansdowne, PA) 

Ông Bà Nguyễn Hữu Phước 

Gđ Nguyễn Thanh Trung 

Nguyễn Hoàng Vũ Pd Chánh Dũng 

Nguyễn thị Bích Thủy 

Nguyễn thị Bích Sơn 

Peter Lunde ơohnson and Family 

Phật tử An Lạc 

Phạt tử Diệu Nhã 

Phật tử Huệ Ngọc 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Diệu Hảo 

Phật tử Thiện Đạt 

Phật tử Thanh Hiếu 

Phạt tử Diệu Minh 

Phật tử Diẹu Thảo 

Phạt tử Diẹu Hương 

Phật tử Diệu Bạch 

Phật tử Diẹu Trí 

Phật tử Minh Như 

Phật tử Quảng Anh 

Phật tử Huệ Tịnh 

Phật tử Tâm Thành 

Phật tử Diệu Nguyệt 

Phật tử Diệu Thiện 

Phạt tử Diẹu Hạnh 

Phạt tử Diẹu Hương (Đặng thị Hà) 

Phật tử Ngọc Duyên 

Phật tử Thiện Phúc 

Phật tử Minh Hạnh 

Phạt tử Huệ Lành 

Gđ Đỗ Đào Thu 

Phật tử Tâm Thạnh 

Gđ Phật tử Huệ Trí 

Gđ Phật tử Huẹ Đức 

Gđ Phật tử Huẹ Nhân 

Gđ Phật tử Tâm Nghĩa 

Gđ Phật tử Tâm Trì 

Gđ Phật tử Quảng Phước 


Gđ Đặng Thế Hùng 
Gđ Phật tử Tâm Mỹ 
Gđ Phật tử Tâm Đồng 
Gđ Phật tử Tâm Thọ 
Gđ Phạt tử Tâm Hiền 
Gđ Phật tử Nguyên Huy 
Phật tử Tâm Pháp 

Phật tử Hồ Kinh Anh Ngụy Kim Pd Diệu 
Hảo 

Phật tử Nguyên Tịnh 
Phật tử Nguyên Bình 
Phạm Xuân Điệp 
Gđ Phật tử Nguyên Tuệ 
Gđ Phật tử Nguyên Quang 
Gđ Phật tử Nguyên Tường 
Gđ Phật tử Nguyên Văn 
Phật tử Nguyên Như 
Cung Khẩu Phát 
Ngụy Chánh Nguyệt 
Cung Việt Cường 
Cung Việt Đức 
Cung Ngọc Thanh 
Trần Thành 

Gđ Trương Đông Mỹ Pd Nguyên Thoại 

Trương Bửu Vi 

Lưu Hội Tân Pd Ngọc Châu 

Gđ La Quốc Cường Pd Đức Thiện 

La Mỹ Hương Pd Diệu Huệ 

Gđ La Mỹ Hoa Pd Diệu Liên 

GĐ La Quốc Hùng Pd Đức Tâm 

Gđ La Quốc Dũng Pd Đức Trí 

Gđ La Ái Hương Pd Diệu Mãn 

Gđ La Mỹ Phượng Pd Diệu Ngọc 

Gđ La Mỹ Anh Pd Diệu Phú 

Gđ La Quốc Minh Pd Huệ Minh 

Gđ La Quốc Tâm Pd Huệ Đạt 

Gđ La Mỹ Hạnh Pd Diệu Quí 

Lê Minh Đức Pd Đức Phước 

Lê Tấn Pd Đức Tấn 

Gđ Huỳnh Bích Chi Pd Ngọc Phúc 


Nguyện hồi hướng công đức này đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. 
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